
        
            
                
            
        

    


Đôi lòi giãi bày

 Trong  ba  bộ  kinh  căn  bản  của  Tịnh  tông,  kinh  Vô  Lượng  Thọ 

 giảng chỉ tiết nhất về nhản địa,  quả đức của đấng giáo chủ cõi  Cực Lạc 

 cũng như giảng rõ  vê  bốn  mươi  tám  nguyện  vĩ đại  của  đấng Đại  Từ Bỉ 

 Phụ,  cực lực xỉến dương pháp môn trì danh Niệm Phật.  Theo cư s ĩ Hồng 

 Nhơn,  kinh  này  được  chủ  giải  rất  nhiều,  nhimg  hoặc  là  vì  những  bản 

 chú giải kinh  này chưa hề được dịch ra tiếng  Việt,  hoặc rất có  thế ỉà do 

 kiến văn quá hủ lậu nên mạt nhân chưa hề được đọc những bản dịch ấy. 

 Từ lúc  mới  băt đầu  tập  tễnh  theo  đòi  Tịnh  nghiệp,  mạt nhân  vân 

 mong  mỏi  sẽ  được  đọc  một  bản  chú  giải  thật  tường  tận  về  kinh  Vô 

 Lượng  Thọ  như các  tác phấm A Di Đà Kỉnh  Yeu  Giải và A  Di Đà Kinh 

 Sớ  Sao,  nhưng  niềm  mơ  ước  ẩy  tưởng  chừng  như  không  bao  giờ  trở 

 thành hiện thực. 

 Cho đến khi hội  Trung Hoa Điện  Tử Phật Điển  (CBETA)  đăng tải 

 các kinh văn trong Đại  Tạng trên Internet,  mạt nhân đã háo hức tìm đọc 

 các  bản  chú  giải  Đại  kinh  trong Đại  Tạng.  Tiếc  thay,  trong Đại  Tạng,  

 trước  sau  chỉ  có  bốn  bản  chủ  giải  kỉnh  này,  nhưng  nặng  về  tính  cách 

 giải thích kinh theo kiêu khoa chú và cỏ những phần mạt nhân mong mỏi 

 được chư tô giảng rộng thêm thì lại chỉ giảng lược qua.  Chang hạn,  bản 

 Vô Lượng Thọ Kỉnh Nghĩa Sớ của ngài Tịnh Ánh Huệ  Viễn chỉ phân loại 

 48  nguyện  của Phật Di Đà  và  chỉ giảng sơ về một hai  nguyện  được  coi 

 là  chỉnh yêu.  Có  những đoạn  kinh  văn  chỉ nêu  đại ỷ   và giảng  lướt qua,  

 không chú  trọng đến phân  tích  tỉ mỉ ỷ  nghĩa  từng câu  như cách  chư  Tố 

 Liên  Trì,  Linh Phong Ngâu ích đã giảng kỉnh Di Đà. 

 Tính đến nay,  những bản chú giải của các vị khác như Huệ Cảnh,  

 Bành  Te  Thanh,  Thích  Đạo Ân,  mạt nhân  vẫn  chưa  hề  có phước  duyên 

 được  đọc.  Tác phắm  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  Giảng  Yeu  do  cư  s ĩ Hồng 

 Nhon  dịch  tuy  đã  tông  hợp  được  những ỷ   kiến  chú  giải  của  các  vị  cố 

 đức,  nhimg  vân  chỉ  chú  trọng  đến  ỷ   chỉnh  của  từng  đoạn  kỉnh;  phần 

 trọng yêu của kinh  Vô Lượng Thọ  là bốn mươi tám nguyện của đấng  Từ 

 Phụ  lại  chỉ trích  dẫn  chánh  kinh,  không giảng gì  cả.  Bởi  thế,  mạt nhân 

 vân  cứ ao  ước sẽ được  đọc  một  tác phâm  chủ giải  kinh  Vô  Lượng  Thọ 

 thật chi tiết,  thật tường tận. 

 Mãi đến cuối năm  1995,  nhờ chút phước thừa,  mạt nhân đọc được 

 bản  chủ giải kinh  vỏ Lượng  Thọ  của  lão  cư s ĩ Hoàng Niệm  Tổ do Hoa 

 Tạng  Phật  Giáo  Đồ  Thư  Quán  an  hành  với  tựa  đề:  Phật  Thuyết  Đại
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 Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang Nghiêm  Thanh  Tịnh  Bình  Đắng  Giác Kinh 

 Giải.  D ĩ nhiên, xét về mọi mặt,  tác phấm này khổng thế nào sảnh kịp với 

 hai  bản  chú giải trân quỷ Di Đà  Yeu  Giải và Di Đà Sớ Sao  của co đức,  

 nhưng so  với  những  bản  chú giải  kỉnh  Vô Lượng  Thọ  trong Đại  Tạng;  

 bản chú giải của cư s ĩ Hoàng Niệm  Tổ rất tỉ mỉ,  tổng hợp nhiều lời giải 

 thích của chư tôn co đức Trung Hoa, Nhật Bản. 

 Hoàng lão  cư s ĩ cũng khéo  trích dẫn những đoạn kinh  luận khiển 

 cho  người  đọc  hiếu  được  tường  tận  kinh  Vô  Lượng  Thọ.  Với  mỗi  lời 

 nguyện,  Hoàng  cư  sĩ đều  chú  giải  tỉ  mỉ  nguyên  do.  Đen phần  nói  về 

 chánh báo, y  báo trang nghiêm  Cực Lạc,  Hoàng cư s ĩ giảng tỉ mỉ những 

 thứ trang nghiêm ẩy do mỗi bổn nguyện nào kết thành. 

 Đỉêm  đặc  biệt  hơn  nữa  là Hoàng  cư s ĩ đã khéo  dung  hội  những 

 quan điếm khác nhau của  Thiền,  Tịnh,  Mật khiến cho người đọc thấy rõ 

 pháp vị dung thông,  nhất như giữa các pháp môn,  làm noi bật bản  hcài 

 vĩ đại  của  chư Phật:  khai,  thị  ngộ  nhập  tri  kiến  Phật  cho  chúng sarh.  

 Ngoài  ra,  đổi  với  những  từ ngữ Phật  học  chuyên  biệt được  dùng  trong 

 bản kinh này,  Hoàng lão  cư s ĩ cũng chẳng tiếc công chú giải tường tận.  

 Vì  lẽ ẩy,  trong  lời giới  thiệu,  Hòa  Thượng  Tịnh  Không đã nhiệt  liệt  ca 

 ngợi công trình tâm huyết này của Hoàng lão cư sĩ. 

 Được  đọc  một  tác phấm  giả  trị  như  thế,  mạt  nhân  thường  cấu 

 nguyện bản chủ giải sẽ được một vị thạc đức quảng văn phiên dịch sang 

 Việt ngữ.  Nhưng chờ mãi năm  này qua thảng khác,  quang âm  mòn  mỏi 

 vẫn  không thấy bản  chú giải này được ai phiên  dịch.  Vì  lòng tiếc pháp,  

 tham pháp  và với  tâm  niệm  chia sẻ pháp  lạc  cùng các  liên  hữu  đồng tu 

 Tịnh  Độ,  mạt  nhân  đã  đánh  liêu  chuyên  ngữ  tác phâm  này  sang  tiêng 

 Việt dù  trình  độ  thế học  lân  đạo  học  hết sức  kém  cỏi.  Mạt nhân  chỉ hy 

 vọng việc làm  liều  lĩnh của mình sẽ khiến cho những bậc thức giả chú ỷ  

 đến  tác phấm giá  trị  này  và sẽ bỏ  công  chỉ điếm,  hoàn  chỉnh  bản  dịch 

 này hoặc dịch lại hoàn toàn. 

 Do  trình  độ  Hán  văn  quá  kém  cỏi  cũng như hiếu  biết về  thế  học 

 lẫn Phật học  quả  hạn  hẹp,  bản  dịch  nháp  này  không  tránh  khỏi  nhũng 

 sai  lầm,  thiếu  sót.  Ngưỡng  mong  chư  tôn  đức,  thức giả  thương xót  chỉ 

 dạy và phủ chỉnh cho. 

 Neu như việc làm liều lĩnh này có đem lại chút lợi lạc nào cho các 

 vị  đồng tu  Tịnh  nghiệp  thì  trên  là xin  đem  công đức  ấy  hồi  hướng  đến 

 bổn  sư  Thượng  Tọa  1 ượng  Giải  hạ Thắng,  tọa  chủ  chùa  Bửu  Quang,  Sài 

 Gòn  và  các  vị  ân  sư  hoằng  truyền  Tịnh  tông:  c ố   Hòa  Thượng  thượng

 Đ ô i  lờ i  b à y  tỏ
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 Thiền  hạ  Tâm,  Đại  Lão  Hòa  Thượng  thuợng  Trí  hạ  Tịnh,  Đại  Lão  Hòa 

 Thượngthượng Tịnh hạ Không,  lão cư s ĩ Hoàng Niệm  Tổ cùng các liên hữu 

 thuộc  Tịnh  Tông Học Hội Đài Loan đã phát tâm an  thí tác phấm  vô giả 

 này khiến cho mạt nhân có cơ duyên được đọc;  dưới thì xin phố nguyện 

 pháp giới  chúng sanh  đều  được  vãng sanh  Cực Lạc,  viên  thành  chánh 

 quả. 

 Xin  chân  thành  cảm  tạ các vị đạo  hữu  Từ Hỷ,  Huệ  Trang,  Không 

 Châu,  Tâm  Từ đã  nhiều  lần  khuyến  khích,  sách  tấn  mạt  nhân  cố gang 

 hoàn  thành  việc chuyến ngữ.  Trân  trọng cảm  tạ các đạo  hữu Minh Lập,  

 Huệ  Trang,  Vạn  Từ và  Minh  Tiến  đã  bỏ  công  duyệt  bản  thảo  tỉ mỉ và 

 góp ỷ  sửa chữa.  Đạo hữu  Vạn  Từ còn bỏ công tra cứu các tài liệu để tìm 

 ra niên đại của các dịch giả năm bản dịch kinh  Vô Lượng Thọ cũng như 

 lược sử ngài  u Khê  (tác giả  cuốn  Viên  Trung Sao  thường được Hoàng 

 lão cư s ĩ nhăc tới nhiêu lần trong bản chú giải này).  Chân thành cảm ơn 

 đạo hữu Minh  Tiến đã dành rất nhiều thời gian layout và chủ trì việc ấn 

 hành.  Nguyện  hồng ân  Tam Bảo  thường gia hộ cho  các vị thiện  tri thức 

 trên  thân  tâm  luôn  an  lạc,  đạo  hạnh  tăng  tấn,  một  hậu  cùng  được  hội 

 ngộ chốn Liên Đài. 

 Mùa An  Cư năm 2002,  Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa kỉnh ghi

 Đ ô i lờ i b à y   tỏ


9



Đôỉ lời về bản ỉn lần thứ nhì

 Xin  chân  thành  cảm  tạ các vị đồng tu  tại  Tịnh  Tông Học Hội Los 

 Angeles  (Amida Society)  đã ấn  tổng bản  chủ giải này lần  thứ nhất,  năm 

 2004,  và  Tài Đoàn Pháp Nhân Phật Đà  Giáo Dục  Cơ Kim Hội  lần  thứ 

 nhì,  năm 2005.  Bản  in  lần  thứ nhì này chỉ thay đổi về phần  trình bày và 

 sửa chữa một sổ lôi chỉnh tả. 

 Như  Hòa  và  các  liên  hữu  trong  nhóm  ấn  hành  kỉnh  sách. 

 Đ ô i  lờ i  b à y   tỏ
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Lòi Giới Thiệu Của Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Mùa  Thu  năm  Bính  Dần,  tôi  thường  qua  lại  cả  hai  miền  Đông 

Tây  nước  Mỹ  hoang  pháp,  viếng  thăm  mười  thành  phố  lớn.  Trong  số 

kiều bào,  có không ít vị tin tưởng vào cõi Tịnh Độ  của Phật Di Đà, phát 

nguyện  tu  hành  đúng  như  kinh  giáo.  Tôi  mừng  vui  vô  lượng,  biết  họ 

thiện  căn  phước  đức  thật  chẳng  thể  tính  kể.  Viếng  thành  phố  Lạc  Sam 

Ky  (Los  Angeles),  gặp  anh  em nhà  họ  Địch thưa:  “Nhân  mừng  thọ  bát 

tuần của cha con, chúng con muốn in kinh để chúc thọ có được không?” 

Tôi đáp:  “Thật là thuần hiếu.  Việc  lành ấy hơn cả việc tụ tập thân 

hữu  chúc  tụng,  nâng  chén  chúc  thọ  nữa;  vì  đem  Thọ  kinh  này trao  cho 

mọi  người  thì  sẽ  được  hưởng  vô  lượng  thọ”.  Tôi  lại  bảo:  “Mùa  Xuân 

năm  nay,  Tuyết  sư  (cư  sĩ  Lý  Bỉnh  Nam,  hiệu  Tuyết  Lư,  thầy  của  Hòa 

Thượng Tịnh Không)  quy Tây, tôi  muốn báo  ân pháp nhũ của thầy,  tính 

giảng bản hội  tập kinh Vô  Lượng  Thọ  của Đại  Sĩ Hạ Liên Cư.  Thầy tôi 

trước đây hay giảng kinh này ở Đài Trung, từng đích thân ghi chú trên lề 

sách,  duyệt  kỳ  lời  đề  tựa  của  hai  vị  Mai,  Hoàng  (Mai  Quang  Hy  và 

Hoàng Niệm Tổ) cũng như lời bạt của cụ Niệm Tổ; nồng nhiệt khen hay. 

Thầy bảo  mười  bốn  khoản  ca  ngợi  kinh  Vô  Lượng  Thọ  trong  bài  Họp 

Tán đã nêu trọn bản hoài  của chư Phật, đích thật là cả một tấm lòng tha 

thiết. Mở sách ra đọc, buồn vui lẫn lộn!  Anh  em họ Địch phát tâm xin ấn 

tống hai ngàn bộ,  tôi  lãnh  ấn tống tám ngàn bộ,  lại hứa  sẽ tận lực  tuyên 

dương nhằm kết thắng duyên khiến muôn người sanh Tây. 

Giữa Xuân năm Đinh Mão, kinh Vô Lượng Thọ in xong, thí khắp 

trong  ngoài  nước,  lưu  truyền  rộng  rãi.  Chỉ  nguyện  Phật  thanh  rền vang 

khắp  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới,  chín  phẩm  sen  gieo  khắp  biển  khổ. 

Đầu tháng Tư, hội Phật Giáo Hoa Thịnh Đốn thảnh  lập, các liên hữu suy 

cử tôi  làm  Hội  Trưởng,  xin  giảng  đại  ý  kinh  Vô  Lượng  Thọ.  Những  vị 

đồng tu tò Hoa Tạng Tinh Xá đến báo họ đã lễ thinh  cụ Hoàng Niệm Tổ 

sang Mỹ hoang pháp, tôi khen ngợi:  “Cụ Hoàng là truyền nhân của Liên 

Đại  Sĩ (cụ Hạ Liên Cư).  Cõi này may mắn  sao  cảm được điềm lành ứng 

hiện, thật sung sướng quá!” 

Tôi  lại  dặn  dò  đại  chúng  phải  khéo  thờ  kính  pháp  sư,  phải  trân 

quý  thắng  duyên  hy  hữu  này.  Tháng  Tám,  trong  khóa  tu  học  Hạ  Linh 

Doanh tại  chùa  Trang Nghiêm ở Nừu Ước,  tôi  giảng  Phổ  Hiền Nguyện 

Vương.  Đến ngày mãn khóa,  tôi  qua Hoa Thịnh Đốn rồi trở về Đạt Lạp 

Tư (Dallas).  Tháng  Chín bay về Đài  Bắc  giảng  Đại kinh.  Trước  khi  lên

 L ờ i g iớ i thiệu
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đường,  tôi  được  cụ  Hoàng  trao  cho  một  bộ  sách  lớn.  Mở  ra  xem,  đấy 

chính  là bản  chú  giải kinh Vô  Lượng  Thọ,  ắt cụ đã phải  tốn  công nhọc 

sức nhiều lắm mới hoàn thành nổi. Đem về đọc liền một mạch. 

Đọc xong, xếp sách thở dài tự nhủ:

“Nay là thòi chánh pháp suy vi rồi; thiếu người đề xướng, hội bản 

của cụ Hạ Liên Cư tuy đã lưu hành nhưng vẫn chưa đủ,  còn nhiều người 

chưa được  thấy nghe.  Tôi  đã mấy phen  xướng  xuất  ấn  hành nhưng vẫn 

chưa có đủ để mỗi người có  được một cuốn.  Huống hồ  là kẻ  giảng kinh 

này  đã  ít,  người  chú  giải  kinh  này  càng  ít!  Thường  chỉ  thấy  lưu  hành 

những bản như Tiên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo, Nghĩa Sớ của Ngài 

Cát Tạng đời Đường,  Nghĩa  Sớ của ngài  Huệ Viễn đời  Tùy mà thôi.  So 

trong  ba  bản  trên,  bản  của  ngài  Huệ  Viễn  minh  bạch,  tường  tận  nhất. 

Tiếc  là văn tò giản ước  khiến  cho người  thời nay khó  lòng nghiên  cứu, 

học hỏi. 

Từ  trước,  tôi  từng  nghĩ bản  kinh  bậc  nhất  trọng  yếu  hy  hữu  này 

thật là lời  giảng xứng tánh đến  cùng  cực  của Như Lai,  là pháp thức hóa 

độ  sẵn  có  của chúng  sanh,  là liễu nghĩa Nhất Thừa,  là tổng  trì môn  của 

vạn  hạnh,  là  cương  lãnh  của  mọi  kinh  Tịnh  Độ,  là  chỗ  quy  hướng  của 

giáo  pháp  toàn  bộ  Đại  Tạng,  là  đại  kinh  căn bản  của ba  kinh  Tịnh  Độ. 

Mãi vẫn chưa thấy có bậc hiền đức đương thời  chú giải,  thường  ăn năn, 

tiếc nuối thời gian dần trôi, nào ngờ ngày nay có được bản Chú Giải này, 

thật là điềm chánh pháp lại được hưng khởi đấy ư,  là do phước đức nhân 

duyên  của  chúng  sanh  cảm  thành  đấy  chăng?”  Đọc  lại  lượt  nữa,  càng 

thấy  lời  chú  giải  kinh  tường  tận,  tỉ  mỉ,  giảng  nghĩa  tinh  yếu,  xác  đáng, 

dẫn  chứng  rộng  rãi.  Lời  văn thành  thực  khuyên  lơn  hành nhân phải  coi 

việc  sắm  sửa tư  lương  Tịnh nghiệp  là nhiệm vụ  cấp  bách,  đã  cảm động 

người  đọc  sâu  xa.  Ôi  chao!  Pháp  môn  Tịnh  Độ  cực  khó  tin  mà  cực  dễ 

hành, thật khó giảng rõ nghĩa kinh. Nay đã có được bản hội tập kinh như 

thế,  lại có bản chú giải kinh như thế thì thật là đã sẵn phương tiện hỗ trợ 

làm  sáng  tỏ  nghĩa  kinh.  Việc  hoang  giảng  tuyên  dương  càng  dễ  dàng 

hơn! 

Tôi  nay tuổi  đã hoa  giáp  (sáu  mươi),  tin tưởng  sâu  xa pháp  môn 

Tịnh  Độ  là  pháp  môn  độ  sanh,  thành  Phật  bậc  nhất  của  hết  thảy  chư 

Phật. Kẻ có chí hướng Đại Thừa ắt phải đọc, người phổ độ hữu tình phải 

hoằng truyền bản kinh này, phải phát nguyện đến tột đời vị lai đọc tụng, 

khuyên  lơn,  sách  tấn  vậy.  Bởi  thế,  tôi  sốt  sắng  nhận  trách  nhiệm  lưu 

thông,  xin  ấn  hành  mười  ngàn  bộ.  Nhận  trách  nhiệm  xướng  xuất,  tha
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thiết  nguyện  cầu  thực  hiện  bổn  nguyện  của  cụ Niệm  Tố:  Các  nơi  nghe 

tiếng  đua  theo,  kẻ  in  vô  lượng,  người  đọc  vô  lượng,  người  phát  tâm 

được  hưởng  lợi  ích  cũng  vô  lượng,  thí  trọn  pháp  giới  đế  vãn  hồi  kiếp 

vận. 

Trong  lời  bạt,  cụ  Niệm  Tổ  có  nói:   “Kinh  này  in  thêm  một  bộ,  

 người  trì  tụng  tăng  thêm  một  người,  thì  giảm  thiếu  được  một  phần 

 nghiệp  lực,  vãn  hồi  được  một phẩn  kiếp  vận  thê  gian.  Ngưỡng  mong 

 những bậc trưởng đức hoang pháp,  bậc hiền  đức hằng lo  âu  cho  đời sẽ 

 hợp  lực  đề xướng, phố  biến,  tuyên  truyền  khiến  cho  bộ  khế  kỉnh  chiêu 

 Chân  đạt  Tục,  sự lý viên  dung này,  bộ  bảo  điển gồm  thâu phàm  thảnh,  

 tánh  đức  tu  đức  bất nhị  này được  quang minh  rạng rỡ,  khiến  cho Phật 

 nhật  luôn  rạng  ngời,  tai  họa  dần  tiêu  tan,  phụ  trợ kỷ  cương  đạo  đức.  

 Thật là vị tướng vĩ đại có hiệu lực chang thể thí dụ nối!  Trong những kế 

 sách  bình  trị  từ cội gốc  không  chi  hay  hơn  nối  kinh  này,  trong  những 

 yếu  quyết  cứu  đời  cũng  không  chi  vượt  nối  kinh  này.  Các  vị  tuốỉ  tác, 

 thạc  đức  trọng  vọng  đều  cùng  nhận  xét  như  thế,  xin  chớ xem  thường

 ±  f > 

 > 



 vậy! 

Hay sao lời nhận xét ấy!  Thật là chẳng thể nghĩ bàn. Những người 

góp  sức  biên  tập,  hiệu  đính  bản  chú  giải  này  gồm  các  vị:  Giản  Phong 

Văn,  Diêm  Thụy  Nhan,  Nguyễn  Quý  Lương,  Lý  Diễn  Trung,  Trịnh 

Quang Huệ Y.v...  sau khi hiệu đính hoàn tất bản chú giải đã lãnh hội sâu 

xa  những  điều  khai  thị  trong  bản  Chú  Giải.  Ai  nấy  đều  phát  đại  tâm, 

nguyện  suốt  cuộc  đời  chuyên  tâm  hoang  truyền.  Các  vị  Giản,  Diêm 

v.v...  đều đã tốt nghiệp đại học,  tin tưởng mình có  duyên thù thắng đối 

với bản chú giải này nên xin tôi dạy kinh này và học thêm các kinh luận 

Tịnh  Độ  khác  để  tư  lương  tu  tập  càng  được  thêm  rộng  lớn.  Tôi  khen 

ngợi  chẳng  cùng,  chẳng  dám  nại  cớ  học  vấn  thô  lậu  đế  từ  khước  lời 

thỉnh  cầu.  Nguyện những  vị  đồng  tu  tâm  đồng  Phật,  nguyện  giống  như 

Phật, hiểu biết giống như Phật, hạnh giống như Phật, đều được chư Phật 

hộ  niệm,  được  hết thảy Bồ  Tát ủng  hộ,  đều đắc  Thượng  Phẩm Thượng 

Sanh thì mới  chẳng  cô phụ nỗi khổ  tâm hội tập,  chú giải  của hai vị  Đại 

Sĩ Hạ  Liên  Cư và  Hoàng  Niệm  Tổ.  Cụ  Hoàng  chẳng  nề  hà  sức  học  tôi 

kém cỏi, bảo viết lời tựa, vì nghĩa chẳng dám chối từ, đành xin thuật lại 

nhân duyên thù thắng để thưa chuyện cùng các thiện tín mà thôi. 

 Ngày Chư Phật Hoan Hỷ (Vu Lan) năm Mậu  Thìn (1988)

 Tịnh nghiệp học nhân  Thích  Tịnh Không kỉnh ghi tại Hội Phật Giáo Hoa

 Thịnh Đon
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CHỦ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ 

LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH 

BINH ĐẲNG GIÁC KINH

 %  m  m  &   -

QUYÊN THỨ NHẤT

Lòi Nói Đầu

Pháp  môn  Tịnh  độ  là Nhất  Thừa  liễu  nghĩa,  vạn  thiện  đồng  quy, 

thích  ứng  khắp  ba  căn,  thâu  trọn  phàm  thánh,  thoát  khỏi  ba  cõi  theo 

chiều ngang  (hoành  siêu tam  giới),  nhanh  chóng  bước  lên bốn  cõi  Tịnh 

Độ, cực viên, cực đốn, là pháp môn vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Vô 

Lượng  Thọ  là  kinh  lãnh  đạo  trọng  yếu  của  các  kinh  Tịnh  Độ.  Các  bậc 

đại  đức  trong  Tịnh  tông  thường  gọi  là  kinh  này  là  kinh  Tịnh  Độ  bậc 

nhất. 

Quyển  Phật  thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm 

Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác  Kinh  là  do  thầy  tôi,  lão  cư  sĩ  Hạ  Liên 

Cư,  hội  tập  năm  bản  dịch  gốc  đời  Hán,  Ngụy,  Ngô,  Đường,  Tống  của 

kinh Vô  Lượng  Thọ,  chọn hết những  điểm tinh yếu,  thâu trọn các điểm 

mầu nhiệm soạn thành kinh này,  hiện đang  được  công nhận là bản kinh 

Vô Lượng Thọ hoàn thiện nhất. 

Kinh  Vô  Lượng  Thọ  là  cương  yếu  của  Tịnh  tông.  Cư  sĩ  Bành 

Thiệu  Thăng  đời  Thanh  khen  rằng:   “Kỉnh  Vô  Lượng  Thọ  là  Viên  giáo 

 xứng  tánh  của Như Lai,  là  cách  thức  hóa  độ  chúng sanh  về  cái  họ  vốn 

 săn có

Thầy  Thích  Đạo  Ẩn  người  Nhật  cũng  khen  kinh  này  như  sau: 

 “Chảnh  thuyết  của  đức  Như Lai  xuất  thế,  kỉnh  đỉến  mầu  nhiệm  kỳ  lạ,  

 đặc  biệt tối thẳng,  lời giảng cùng cực  về Nhất  Thừa cứu  cảnh,  ỉời  vàng 

 khiến  chóng chứng viên dung,  lời thành  thật của mười phương Như Lai, 

 là giảo pháp chân thật dành cho kẻ mà thời tiết,  căn cơ đã chỉn muồi

 L ờ i  n ói đầu
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Cậu  tôi  là  lão  cư  sĩ  Mai  Quang  Hy  cũng  ngợi  khen:   “Kinh  Vô 

 Lượng  Thọ  là  lời giảng xứng  tánh  đen  cùng  cực  của Như Lai,  là  cách 

 thức giáo hóa chúng sanh  về cái họ sẵn  có,  là Nhất  Thừa liễu nghĩa,  là 

 pháp môn tong hợp vạn thiện,  là cương yếu của hơn một trăm mấy mươi 

 kinh  Tịnh Độ,  là chỉ quy của cả Đại  Tạng giáo

Các bậc hiền đức đã nồng nhiệt khen ngợi kinh  này như trên là vì 

pháp  môn  Trì  Danh  Niệm  Phật  rất  viên  mãn,  thẳng  chóng,  là  phương 

tiện  rốt  ráo  nhất  siêu  trực  nhập,  viên  đốn  cùng  cực.  Dùng  biển  nguyện 

Nhất Thừa  của đức  Di  Đà,  sáu  chữ hồng  danh  của  Quả  Giác rốt ráo  để 

làm cái tâm phát khởi  cầu thành  Phật quả cho bọn chúng  sanh ta.  Dùng 

quả  làm nhân,  nhân quả đồng thời;  tò quả khởi  tu, nên tu cũng  chính  là 

quả.  Tâm tu  cầu thành  Phật  chính  là  cái tâm thành Phật  chẳng  thể  nghĩ 

bàn. Vì vậy, sách Di Đà Yếu Giải viết:

 “Một câu A Di Đà Phật chỉnh  là pháp  để đắc  Vô  Thượng  Chánh 

 Đắng  Chánh  Giác  của  đức  Bổn  Sư  Thích  Ca  trong đời  ác Ngũ  Trược,  

 nay  đem  toàn  thế  Quả  Giác  này  trao  cho  chúng sanh  trược  ác.  Đó  là 

 cảnh giới sở hành của chư Phật,  chỉ Phật với Phật mới có thế hiểu cùng 

 tận  được nôi,  chang phải  là điều  cửu giới dùng tự lực mà tin  hiếu được 

 nôi  . 

Lại  viết:   “Đem pháp giới  thế làm  thành  thân  và  cõi  của Phật Di 

 Đà.  Cũng do  chỉnh  toàn  bộ  cải  Thế ấy  làm  thành  danh  hiệu Di Đà.  Vì 

 vậy,  danh hiệu Di Đà chính là bốn giác lý tánh của chúng sanh

Đủ thấy rằng:  Kinh này thật  là  lời  giảng xứng tánh đến cùng  cực 

của  đấng  đại  từ  bi  phụ  Như  Lai  Thế  Tôn,  là  kho  tàng  bí  mật  của  chư 

Phật  đem  phơi  bày  trọn  vẹn  ra  hết.  Vả  lại,  pháp  môn  Niệm  Phật  đây 

cũng  chính  là  cách  thức  để  giáo  hóa  chúng  sanh  về  cái  họ  vốn  sẵn  có. 

Đúng như sách Yeu Giải đã nói, một câu Phật hiệu này chính là bổn giác 

lý tánh của chúng sanh. Nên biết:  Cái tâm niệm Phật ngay hiện tại của ta 

chính  là  Quả  Giác  của  Như  Lai.  Do  đó,  Quán  kinh  dạy:   “Tâm  này  là 

 Phật”.   Tâm  này  trì  danh  thì  chính  là   “tâm  này  làm  Phật”,   v ố n   đã  là 

Phật,  nay  lại  làm  Phật.  Vì  vậy,  ngay  lập  tức  là  Phật,  thẳng  chóng  thỏa 

đáng,  phương  tiện  rốt  ráo,  kỳ  diệu,  đặc  biệt,  thù  thắng  chẳng  thể  nghĩ 

bàn. 

Hơn nữa,  trong  các kinh Tịnh Độ,  chỉ có kinh này có  đủ trọn vẹn 

cả  Viên  lẫn  Diệu:  Dùng   “phát  Bồ  Đe  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm ”  

làm Tông,  lấy đại  nguyện  mười  niệm  ắt vãng  sanh  của  Phật Di  Đà  làm 

gốc,  giảng  tỉ  mỉ  chánh  nhân  vãng  sanh  của ba bậc,  bao  gồm trọn  khắp
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các  loài  thánh  phàm trong  chín  giới,  dạy rõ  pháp  Trì  Danh Niệm Phật, 

trực chỉ con đường vãng sanh quy nguyên. Vì vậy, kinh này được xem là 

kinh bậc nhất của Tịnh Tông. 

Khổ nỗi, kinh điển quý báu thù thắng bậc nhất của Tịnh tông này 

lại  bị  chìm  lấp  trong  Đại  Tạng  Trung  Hoa  đến  hơn  ngàn  năm.  Xét  đến 

nguyên nhân,  cũng bởi kinh này có  đến năm bản dịch gốc,  các bản dịch 

hoặc rộng hoặc lược sai biệt khá lớn. Nêu một ví dụ:  v ề  đại nguyện của 

đức Di Đà, trong hai bản dịch đời Đường và đòi Ngụy có bốn mươi tám 

nguyện,  nhưng  hai  bản  dịch  đời  Ngô  và Hán  chỉ  có  hai  mươi  bốn,  bản 

dịch đời Tống  lại là ba mươi  sáu nguyện.  Điều này khiến cho kẻ  sơ tâm 

học  Phật  nếu  chuyên  trì  một  bản  dịch  thì  khó  bề  hiểu  rõ  ý  chỉ  sâu  xa. 

Neu  đọc  đủ  cả  năm  bản  lại  càng  gian  nan.  Vì  vậy,  đa  số  bỏ  kinh  này, 

dồn sức vào nghiên cứu kinh A Di Đà. 

Đầu  đời  Thanh,  cư  sĩ Bành  Thiệu  Thăng  nói:   “Kỉnh  này  ít được 

 xỉến  dương  thì  quả  thật  là  do  chúng  ta  thiểu  cội  lành 

Thật  đúng  như 

vậy!  Thế  nên,  các  đại  cư  sĩ  Vương  Nhật  Hưu  đời  Tống,  Bành  Thiệu 

Thăng,  Ngụy  Thừa  Quán  đời  Thanh  đều  vì  hoang  dương  kinh  này  mà 

mỗi vị trước sau soạn ra hội bổn và tiết bổn1

Cư  sĩ Vương Nhật  Hưu đời  Tống  từng  viết  cuốn  Long  Thư Tịnh 

Độ  Văn  được  bốn biển  khen ngợi,  truyền tụng  tới  nay.  Ông  Vương  khi 

lâm  chung  đứng ngay ngắn vãng  sanh,  đủ chứng  minh  cư  sĩ thật  là bậc 

hạnh  giải  đều ưu việt,  là bậc  tại  gia  đại  đức  thù thắng  hy hữu  của  Tịnh 

Tông Trung Hoa.  Ông Vương tiếc nuối bảo điển bị bụi phủ, bèn hội tập 

bốn  bản  dịch  các  đời  Hán,  Ngụy,  Ngô,  Tống  của  kinh  Vô  Lượng  Thọ, 

soạn thành một bản, đặt tên là Đại A Di Đà kinh.  Bản của ông Vương ra 

đời được cả nước khen là tiện lợi, được  các tùng lâm lấy làm khóa bổn2 

lưu truyền phố biến còn hơn cả bản  dịch gốc.  Càn  Long Đại  Tạng Kinh 

của  Trung  Hoa  và  Đại  Chánh  Tân  Tu  Đại  Tạng  của Nhật đều thu nhập 

bản hội tập của Vương vào Đại Tạng. 

Liên Trì đại sư nói:   “Bản hội tập của ông  Vương so sánh với năm 

 bản  dịch  thì giản  dị,  rõ  ràng,  hiện  đang phổ  biển,  lợi  ích  rất  lớn 

Lại 

nói:   “Do bản của họ  Vương pho  biến trong đời,  người ta quen xem  Vì 

thế,  trong  tác  phẩm  Di  Đà  Sớ  Sao,  mỗi  khi  dẫn  chứng  kinh  Vô  Lượng

1 Hội bổn:  Bản hội tập các bản dịch hiện có, tiết bổn:  Chia bản kinh thành từng đoạn,  

đánh số, đặt tiểu đề. 

2 Khóa bổn:  Kinh đọc tụng trong các thời khóa công phu hằng ngày. 
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Thọ,  đa phần Ngài trích dẫn từ bản của ông Vương.  Cận đại, Ấn  Quang 

đại  sư khi viết lời tựa cho lần tái bản bộ Viên Trung  Sao,  cũng khen bản 

của ông Vương là:   “Vãn nghĩa tường tận,  lưu thông khắp nơi”. 

Bản hội tập của ông Vương tuy có  công rất lớn đối với Tịnh tông, 

nhưng  có  quá  nhiều  điểm  sai  sót.  Ngọc  trắng  có  vết,  hiền  giả  xót  xa! 

Liên  Trì  đại  sư chê  rằng:   “Sao phần  trước,  viết thêm phần sau”,  “phần 

 lây, phần  bỏ  chưa trọn vẹn  Bành Thiệu Thăng cư sĩ chê là:   “Lộn xộn,  

 trái nghịch  nhau,  chang phù hợp  với ỷ  chỉ viên  dung  Bút giả nay dựa 

theo  lòi  phê  của  các  bậc  cổ  đức,  trộm  nêu  ra  ba  khuyết  điểm  của  ông 

Vương:

-  Một,  bản  hội  tập  của  ông  Vương  chỉ  dựa  theo  bốn  bản,  chưa 

dùng bản dịch đời Đường. Bản dịch đời Đường mang tên Vô Lượng Thọ 

Như Lai Hội trích từ kinh Đại Bảo  Tích do đại  sư Bồ  Đề Lưu Chí dịch, 

lời văn có nhiều điếm áo diệu, tinh yếu mà các bản dịch khác không có. 

-  Hai,  phần  lấy,  phần  bỏ  chưa  trọn  vẹn:  Chọn  phần  rườm  rà,  bỏ 

phần trọng yếu, biến sâu thành cạn.  Chẳng hạn như,  Liên Trì đại  sư quở 

rằng:   “Như ba bậc vãng sanh,  bản dịch đời Ngụy đều nói là phát Bồ Đe 

 tâm,  mà bản họ  Vương chỉ nói là bậc trung phát Bồ Đe tâm.  Bậc hạ bảo 

 chang phát,  bậc  thượng  lại  chang nói,  thành  ra  cao  thấp  chẳng thứ tự.  

 Vì  vậy,  bảo  là  chưa  trọn  vẹn”.   Do  câu  trên,  thấy  rằng   “bậc  thượng 

 chang nói”   là  bỏ  chỗ  trọng  yếu,  “bậc  hạ  lại  nói  chẳng p h á t”   chính  là 

biến  sâu  thành  cạn.  Vì  vậy,  Liên  Trì  đại  sư  cùng  ông  Bành  đều  quở 

trách. 

-  Ba,  tự  ý  thêm  văn,  nghiễm  nhiên  tự  sáng  tác.  Họ  Vương  hay 

dùng  lời văn mình  sáng tác  ra để  diễn thuật nghĩa  của bản  dịch gốc.  Vì 

vậy,  Liên  Trì  đại  sư  quở  rằng:   “Sao phần  trước,  thêm phần  sau,  chưa 

 theo đúng phép dịch  thuật”.  Ngài trách ông Vương sao dẫn kinh văn nơi 

phần trước, rồi tiếp đó, chép thêm lời văn ông tự soạn. Neu đã là hội tập, 

cần  phải  dựa  theo  bản  dịch  gốc,  muôn  phần  chẳng  được  dùng  câu  nào 

ngoài bản dịch gốc.  Vì ông tự tiện thêm câu văn nên Tổ trách họ Vương 

 “chưa  theo  đủng phép  dịch  thuật”.   Thấy  được  những  khuyết điếm trên 

của họ Vương không có nghĩa là chẳng nên hội tập, mà chỉ để thấy rằng 

hội bản của ông ta có nhiều tỳ vết. 

Cư  sĩ Bành  Thiệu  Thăng  cảm  khái  trước  lỗi  lầm  của  hội  bản  họ 

Vương, bèn dùng bản dịch đời Ngụy chia thành từng mục, tạo thành bản 

kinh Vô Lượng Thọ thứ bảy, nhưng bản này chỉ là tiết bản của bản dịch 

đời Ngụy. 
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Vì  thế,  cuối đời  Thanh,  cư sĩ Ngụy Thừa Quán (tự là Mặc  Thâm) 

nhằm  cứu  vãn  khuyết  điểm  của  ông  Long  Thư  (hiệu  của  ông  Vương 

Nhật  Hưu)  bèn  dùng  cả  năm  bản  dịch  gốc  hội  tập  thành  một  bản.  Ban 

đầu  đặt  tên  là  kinh  Vô  Lượng  Thọ,  sau  ông  Chánh  Định  Vương  Canh 

Tâm đổi thành Ma Ha A Di Đà Kinh.  Lời văn bản hội tập của ông Ngụy 

giản dị, trong  sáng,  chọn lọc,  thích đáng,  vượt xa bản họ Vương, nhưng 

vẫn vướng  căn bịnh thêm văn  chưa hoàn toàn dứt hết được.  Do  đó,  bản 

của họ Ngụy cũng chưa tận thiện. 

Tiên  sư  là  cư  sĩ Hạ Liên  Cư bi,  trí  cùng  đủ,  thông  suốt  Tông  lẫn 

Giáo,  viên dung  Hiển,  Mật,  Thiền,  Tịnh nhất tâm,  chuyên hoang  dương 

trì danh niệm Phật nhiếp vạn đức.  Do hoằng dương Tịnh Tông nên Ngài 

mong mỏi bản kinh đệ nhất của Tịnh Tông này sẽ được vẹt bụi tỏa sáng, 

nguyện ước bản kinh vô thượng này lợi lạc đời sau, bèn kế tục tiền hiền, 

tiến hành hội tập  lần nữa,  vứt bỏ  vạn duyên đóng  cửa ba năm,  tịnh đàn, 

kết giới, lắng tâm, tồn chí,  sửa bản thảo mười lần mới hoàn tất. 

Đầu tiên,  được  vị  lão  pháp  sư thấu triệt cả Tông  lẫn  Giáo  là Huệ 

Minh, tay cầm hội bản chụp hình trước Phật điện để chứng minh. Ke đó, 

vị  đại  đức  trong  Luật  tông  là  lão  pháp  sư  Từ  Châu  chuyên  giảng  kinh 

này ở Te Nam,  đích thân phân khoa,  giảng giải.  Cậu tôi là Mai  lão  cư sĩ 

cũng giảng kinh này trên đài phát thanh trang ương,  khen  là hội bản tốt 

nhất.  Sau đấy, trong phần lời tựa của kinh, ông còn viết:

 “Tinh  đáng,  minh  xác,  hiên  nhiên  có  căn  cứ.  Không  một  nghĩa 

 nào chăng lấy từ bản dịch gốc.  Không một câu nào vượt ngoài bản gốc.  

 Làm  rõ  ràng  những  chô  khó  khăn,  thô  tháp,  toi  nghĩa.  Với  chỗ phiền 

 phức  rườm  rà  làm  cho  đơn  giản  gọn  gàng.  Cho  lộn  xộn,  ỉôi  thôi  biến 

 thành  nghiêm  chỉnh.  Chô  thiếu sót  làm  cho  viên  dung.  Chỗ tốt đẹp  đều 

 được  đây  đủ,  không  sự  thực  nào  chăng  được  thâu  lấy  trọn  vẹn.  Tuy 

 muốn chê là bản chang hay cũng vô phương”. 

Vì  vậy,  từ khi  hội bản  của tiên  sư  ra đời  đến  nay,  chẳng  có  chân 

mà  đi  khắp  chốn.  Các  bậc  tôn  túc  Phật  giáo  cho  rằng  hội  bản  này  văn 

giản  dị,  nghĩa  phong  phú,  câu  cú  lưu  loát,  nghĩa  lý  viên  dung,  nên  nó 

được  giảng  thuyết,  tán  dương,  lưu  truyền  cả  trong  nước  lẫn  hải  ngoại. 

Người thấy kẻ nghe hoan hỷ tín thọ, trì tụng,  ấn hành liên tục chẳng dứtế 

Gần  đây,  hội  bản  này  được  giới  học  Phật  hải  ngoại  đưa  vào  Tục  Tạng 

trong  lần  ấn hành mới  nhất.  Mừng  được  thấy  quang  minh  của Đại  kinh 

thường chiếu thế gian, cái nguyện thù thắng hội tập của tiên hiền may đã
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viên  thành.  Bản kinh Vô  Lượng  Thọ  hoàn thiện nhất nay đã hiện  diện, 

ấy thật là đại sự nhân duyên hy hữu khó gặp vậy. 

Niệm  Tổ  tôi  là  phàm  phu  đầy  dẫy  phiền  não,  ứót  được  tiên  sư 

giao  phó  đại  sự  chú  giải  hoằng  dương  kinh  này.  Tôi  tuy trước  đã  phát 

đại  tâm,  nhưng  chướng  sâu  huệ  cạn,  phải  vâng  lãnh  sứ  mạng  nặng  nề 

này thật hoảng hôt tột bực!  May được từng theo học  dưới  giảng tòa của 

thây, đích thân nghe toàn bộ kinh này.  Trong hai mươi năm hâu hạ, từng 

được nghe điểm huyền áo  của các tông Thiền,  Tịnh,  Mật, hiểu thô thiển 

thâm tâm hội tập Đại kinh của tiên sư.  Đầu thập niên sáu mươi, từng thử 

viết đề  cương huyền nghĩa kinh này,  trình  lên thầy duyệt,  may được  ấn 

khả,  nhưng trong  cơn kiếp nạn  cách mạng Văn Hóa, bản thảo  ấy bị  hủy 

mất chẳng còn chút gì. 

Tôi  giờ  đây  tuổi  đã  ngoài  bảy  mươi,  lại  lắm  bệnh  cũ,  thẹn  chưa 

báo  ơn  sâu,  sợ vô  thường  chợt đến,  nên gắng  gượng tấm thân già bệnh, 

kế  tục  hoang thệ truyền đăng,  đem thân tâm này cúng  dường  Tam Bảo, 

đóng  cửa  tạ  khách,  toàn  lực  chú  giải  kinh,  mong  báo  một  trong  muôn 

phần ân sâu của tiên sư cùng mười phương tam thế thượng  sư Tam Bảo 

cùng pháp giới chúng sanh. 

Thêm nữa, kinh này thù thắng ở chỗ khế lý, khế cơ.  Lý là Thật Te 

Lý Thể,  cũng tức  là Chân Như Thật Tướng,  bổn tế  chân thật.  Khế  lý  là 

vì kinh này vốn trụ nơi chân thật huệ để khai hóa hiển thị  Chân Thật Te 

cùng  ban  cái  lợi  chân  thật,  thuần  nhất  chân  thật.  Kinh  này  còn  được 

xưng  tụng  là  Trung  Bổn  Hoa Nghiêm  kinh:  Hết  thảy  sự  lý  được  giảng 

trong kinh này đều là Nhất Chân pháp  giới  sự lý vô ngại,  sự sự vô ngại 

của  kinh  Hoa Nghiêm.  Lý  thể  bí  mật,  sâu  thẳm  của  kinh  Hoa Nghiêm 

hiện diện trong kinh này nên nói là khế lý. 

về  khế  cơ,  chỉ  riêng  mình  kinh  này  là thù thắng.  Pháp  môn  Trì 

Danh của kinh này thích họp khắp  cả ba căn,  thâu trọn phàm thánh.  Kẻ 

thượng thượng  căn thật rất thích hợp  gánh vác  toàn thể kinh này,  kẻ  hạ 

hạ  căn cũng  có  thể  do kinh này đắc  độ.  Trên thì như Pháp  Thân Đại  Sĩ: 

Văn  Thù,  Phổ  Hiền  cũng  đều  phát  nguyện  vãng  sanh.  Dưới  đến  Ngũ 

Nghịch,  Thập Ác lâm chung niệm Phật cũng đều tùy nguyện vãng sanh. 

Vượt  ngang  khỏi  ba  cõi,  chứng  trọn  vẹn  bốn  cõi  Tịnh  Độ,  chóng  sát 

cánh  cùng  Quán  Âm,  Thế  Chí,  mới  thấy  phương  tiện  rốt  ráo  của  pháp 

môn này thật thích ứng khắp mọi căn cơ. 

Hơn nữa,  khế  cơ  còn  có  nghĩa  là  “khéo  khế  hợp  với  căn  cơ,  thời 

đại”ế  Như  Lai  rủ  lòng  từ  riêng  lưu  lại  kinh  này  một  trăm năm  nữa  sau
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khi các kinh khác  diệt hết, đúng là ngụ ý:  Kinh này phù hợp xã hội hiện 

tại và tương lai.  Hiện tại, khoa học phát triên, nhân loại càng cân phải có 

đầy  đủ  tri  thức  rộng  rãi.  Xã  hội  tiến  bộ,  trách  nhiệm  môi  người  phải 

gánh vác càng tăng thêm. Vì vậy,  ai nấy đều phải học rộng, đa năng, cúc 

cung tận tụy tham gia kiến thiết, tạo phước cho nhân dân, thực hiện nhân 

gian  Tịnh  Độ.  Cận  đại,  đại  sư  Thái  Hư  đề  xướng  nhân  gian  Tịnh  Độ, 

từng  dẫn  chứng  kinh  Vô  Lượng  Thọ.  Ấy  là  bởi  kinh  này  soi  chiếu  cả 

pháp thế gian lẫn xuất thế gian, dạy rõ hai đế Chân, Tục. 

Điểm  mầu  nhiệm  của  Tịnh  tông  là  “chẳng  lìa  Phật  pháp  mà 

hành  thế  pháp,  chẳng  bỏ  thế  pháp  mà  chứng  Phật  pháp”. Bởi pháp 

Trì Danh thật là tiện lợi, tu chỗ nào cũng được, nào phải ân cư rừng núi, 

lúc  nào  cũng  niệm  được,  chẳng  phiền  bế  quan,  ngồi  yên,  chỉ cần  phát 

khởi  cái  tâm  rộng  lớn,  một  bề  chuyên  niệm,  thậm  chí  mười  niệm,  một 

niệm cũng  được  vãng  sanh,  chẳng  trở ngại  công việc  thế  gian,  vẫn như 

cũ  mà  chóng  thoát  sanh  tử.  Lại  có  thể  tự  giác,  giác  tha,  rộng  độ  chúng 

sanh  đời  vị  lai.  Đây  cũng  là  ta,  người  cùng  lợi,  tạo  phước  cho  xã  hội 

ngay trong hiện tại. 

Vì vậy, kinh dạy:   “Đương lai chỉ thế,  kinh đạo diệt tận,  ngã dĩ từ 

 bi  ai  mẫn,  đặc  lưu  thử kinh  chỉ trụ  bách  tuế.  Kỳ hữu  chúng sanh,  trị  tư 

 kinh giả,  tùy ỷ  sở nguyện,  giai khả đẳc độ ”  (Đời tương lai kinh đạo diệt 

hêt,  ta do từ bi xót thương, riêng  lưu lại kinh này tôn tại trăm năm. Nêu 

có  chúng  sanh  gặp  được  kinh này,  tùy  lòng  mong  cầu  đều  đắc  độ).  Rõ 

ràng kinh này phù hợp tình huống thực tế của xã hội,  chiếu cả Chân lẫn 

Tục,  viên  dung  cả  Sự  lẫn  Lý,  thâu  phàm  lẫn  thánh,  tâm và  Phật  chang 

hai. Vì vậy, chỉ mình kinh này có thể trường tồn trong đời vị lai. Rõ ràng 

kinh này chẳng những là cương yếu của các kinh  Tịnh Độ mà còn là chỉ 

quy  cho  giáo  pháp  của  cả  Đại  Tạng,  thật vì  hết  thảy  hữu  tình  cõi  này, 

phương khác,  hiện tại,  tương  lai được  lìa khổ  hưởng vui,  tột  cùng pháp 

yếu Bồ Đề. 

Vì  vậy,  Niệm Tổ  tôi nghĩ ân mong báo  đáp,  phát tâm vô  thượng, 

kính  cẩn  chú  giải  kinh  này  để  tiếp  nối  Phật  huệ  mạng.  Kính  mong  hai 

giới  tăng,  tục,  thập  phương  Như  Lai,  thượng  sư,  bổn  tôn,  kim  cang  hộ 

pháp từ ân chở che, oai đức thầm gia hộ. Mong bản chú thích này sẽ khế 

họp  thánh tâm, rộng khởi phát niềm tin cho mọi người.  Hễ  ai thấy nghe 

đều vào được biển nguyện Nhất Thừa của Phật Di Đà. 
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Aế  KHÁI YẾU

Kính  cẩn  giải  thích  kinh  này  dựa  theo  quy  cách  của  tông  Hoa 

Nghiêm  và  khuôn  mẫu  của  bộ  A  Di  Đà  Sớ  Sao,  chia  tông  quát  thành 

mười môn:  Một:  giáo khởi nhân  duyên;  hai:  thê tánh kinh này;  ba:  tông 

thú của bộ  kinh;  bốn:  phương tiện  lực dụng;  năm:  căn khí được hóa độ; 

sáu:  tạng  giáo  sở nhiếp;  bảy:  bộ  loại  sai biệt;  tám:  dịch,  hội  hiệu,  thích; 

chín: tổng thích danh đề; mười: phần giải thích chính ý nghĩa của kinh. 

Chín môn đầu luận về cương yếu, tông thú, bộ  loại của toàn kinh, 

có  điểm  đại  đồng  tiểu  dị  với  Ngũ  Trùng  Huyền  Nghĩa  của  tông  Thiên 

Thai.  Tuy về mặt rộng,  lược,  lấy, bỏ  có  chút  sai khác, nhưng nói chung: 

Trước hết, tổng luận để phát huy rõ ràng  chỗ  cương yếu của kinh, khiên 

cho  người  đọc  trước  hết  nhận  thức  tổng  thể,  sau  đấy  mới  nghiên  cứu 

kinh văn.  Cái  lưới  trương  lên  thì  các  mắt  lưới  mở ra,  lãnh  hội  dê  dàng. 

Điều này  cũng  giống  như  trong  các  sách  vở  cận  đại  luôn  có  phần  khái 

luận đặt ở đầu.  Ở  đây tôi  gọi  là Khái  Yếu,  là phần thứ hai  [của bản chú 

giải]. 

1. Giáo khỏi nhân duyên

Giáo  khởi  nhân  duyên  là  nói  về  nhân  duyên  hưng  khởi  đại  giáo. 

Trước hết,  trình bày sự hưng khởi  của Phật  giáo  và pháp  môn  Tịnh Độ, 

rồi mới thuật rõ nhân duyên hưng khởi kinh này. 

Phàm  hết  thảy  các  pháp  chẳng  ngoài  nhân  duyên.  Nhân  duyên 

hưng khởi đại giáo vô lượng, mà vô  lượng nhân duyên lại chỉ  là một đại 

sự  nhân  duyên.  Kinh  Pháp  Hoa  dạy:   “Chư Phật  Thể  Tôn  duy  nhất  dĩ 

 nhất đại sự nhân  duyên  cổ,  xuất  hiện  ư thế”   (Chư Phật  Thế  Tôn  chỉ  vì 

một  đại  sự nhân  duyên  mà  thị  hiện  xuất  hiện  trong  đời).  “Duy  d ĩ Phật 

 chi  tri kiến,  thị ngộ  chúng sanh ”  (Chỉ  là đem tri kiến Phật chỉ bày,  giác 

ngộ chúng sanh). 

Phẩm Khởi Tín kinh Hoa Nghiêm chép:

 “Như Lai,  ửng Cúng Đắng Chảnh  Giác tánh khởi chánh pháp bất 

 khả  tư  nghị.  Sở  d ĩ giả  hà?  Phi  thiêu  nhân  duyên  thành  Đăng  Chảnh 

 Giác xuất hưng ư thế.  D ĩ thập chủng vô  lượng vô số  bách  thiên A-tãng- 

 kỳ nhân  duyên  thành Đãng  Chánh  Giác xuất hưng ư thê.  Nãi chỉ quảng 

 thuyêt  như  thị  đăng  vô  lượng  nhân  duyên.  Duy  vị  nhât  đại  sự  nhân 

 duyên,  đại sự nhân duyên giả hà? Duy dục chúng sanh  khai thị Phật tri

 K hái yếu  -   Giảo khởi nhân duyên
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 kiến  cổ ”  (Như Lai,  ứ n g   Cúng,  Đẳng  Chánh Giác tánh khởi  chánh  pháp 

chẳng  nghĩ  bàn.  Vì  cớ  sao?  Do  chẳng  phải  vì  chút  ít  nhân  duyên  mà 

thành  Đẳng  Chánh  Giác  xuất hiện trong thế  gian.  Ngài  do  mười  thứ vô 

lượng  vô  số  trăm  ngàn  A-tăng-kỳ  nhân  duyên  mà  thành  Đẳng  Chánh 

Giác xuất hiện trong đời,  cho đến rộng nói vô lượng nhân duyên như thế 

chỉ  vì  một  đại  sự  nhân  duyên.  Đại  sự  nhân  duyên  gì?  Chỉ  là  vì  muốn 

khai thị tri kiến Phật cho chúng sanh). 

Kinh Hoa Nghiêm là pháp được đức Thế Tôn giảng đầu tiên. Kinh 

Pháp  Hoa  là  giáo  pháp  cuối  cùng.  Từ  đầu  đến  cuối  chỉ  vì  đại  sự  nhân 

duyên sau đây: Muốn cho chúng sanh khai, thị, ngộ nhập tri kiến của 

Phật, cũng có nghĩa là:  Muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ bổn tâm, 

đạt được tri kiến giống như tri kiến của Phật, cùng thành Chánh Giác. 

Nhân  duyên  hưng  khởi  kinh  này  cũng  thế.  Kinh  Xưng  Tán  Tịnh 

Độ  Phật  Nhiếp  Thọ  (tức  kinh  Di  Đà  bản  dịch  đời  Đường)  viết:   “Ngã 

 quản như thị lợi ích an lạc đại sự nhân duyên,  thuyết thành đế ngữ”  (Ta 

thấy đại sự nhân duyên lợi ích an lạc như thế nên nói lời thành thật, chắc 

chắn),  đủ thấy chỗ hưng khởi  của pháp  môn Tịnh Độ  giống hệt như của 

kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đều cùng là đại sự nhân duyên cả.  Vì  sao? 

Sách  A  Di  Đà  Sớ  Sao  viết:   “Nay  chỉ nhất  tâm  trì  danh  liền  được  Bất 

 Thoái.  Ây  là  trực  chỉ  tự  tâm,  phàm phu  thành  Phật  một  cách  rốt  rảo.  

 Neu  tin  chắc  chắn  như  vậy,  nào  cần phải  trải  khắp  ba  thừa,  trải  qua 

 nhiều  kiếp.  Chang  vượt  khỏi  một  niệm  chứng  nhập  Bồ  Đe  thật  nhanh 

 chóng,  đấy chang phải là đại sự hay sao? 

Đủ  thấy  Tịnh  Tông  đúng  là  pháp  trực  chỉ  đốn  chứng:  Lấy  tâm 

niệm Phật để nhập Phật tri kiến.  Sự hưng khởi của Tịnh tông đúng là do 

đại  sự nhân  duyên này.  Phần kế tiếp  sẽ  giảng rố nhân  duyên hưng  khởi 

kinh này. 

1.1. Xứng tánh cực đàm, Như Lai chánh thuyết

Hoa  Nghiêm,  Pháp  Hoa  đều  là  giáo  pháp  Viên  Đốn  xứng  tánh, 

nhưng  chỗ  quy thú3 của chúng  lại  nằm trong kinh này.  Ngẫu  ích  đại  sư 

khen ngợi kinh này như sau:   “Dứt bặt đoi đãi một cách viên dung chang 

 thế nghĩ bàn.  Ảo  tạng của Hoa Nghiêm,  bỉ tủy  của Pháp Hoa,  tâm yêu

3  Còn  gọi  là  chỉ  thú,  hoặc  tông  chỉ,  tức  chỗ  nhắm  đến,  chỗ  hướng  về,  mục  tiêu  tối 

hậu của một việc hoặc một học thuyết hay giáo thuyết. 
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 của hết thảy chư Phật,  kim chỉ nam cho muôn hạnh Bồ  Tát đều chăng ra 

 khỏi  kinh  này 

Do  vậy,  kinh này được  xưng tụng  là lời bàn  luận xứng 

tánh đến mức cùng cực (xứng tánh cực đàm)

Thêm  nữa,  trong  tác  phẩm  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Bình  Giải,  thầy 

Đạo Ẩn người Nhật nhận định:  “Hiện  tại nay là đời Ngũ  Trược,  ỉúc  tạo 

 ác;  cho  nên  khó  tu  một thứ thánh  đạo  vì sẽ gặp  nhiều  chướng nạn.  Chỉ 

 riêng pháp  môn  này  chỉ  viên,  cực  đon,  lại  còn  giản  dị,  thắng  chóng.  

 Chảnh  thuyết xuất  thế nằm  riêng một mình  trong kinh  này.  Cả  một đời 

 thuyết pháp quy về kỉnh  này,  như các dòng nước xuôi về bê cả.  Do  vậy,  

 bảo rằng:  Trăm vạn A-tăng-kỳ nhân  duyên phát khởi kinh Hoa Nghiêm,  

 một đại sự nhân duyên  thành kỉnh Pháp Hoa cũng chỉ là nguồn goc của 

 pháp này ”. 

Có nghĩa là:  Cả hai kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa chỉ là pháp 

dẫn đường  cho kinh này.  Kinh này thật là chỗ  chỉ  quy của  cả Đại  Tạng 

giáo.  Cuối kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Đại 

Sĩ dẫn về  Cực  Lạc,  đủ để  chứng minh  [cho nhận định trên].  Thánh giáo 

như  chiên  đàn,  miếng  nào  cũng  thơm.  Pháp  nào  cũng  viên  đốn,  vốn 

chẳng  cao  thấp;  chỉ  vì  chúng  sanh  cấu  nặng,  chướng  sâu,  tâm  thô,  trí 

hèn,  đói  gặp  cỗ  vua  mà  chẳng  dám  ăn.  Chỉ  một  pháp  Trì  Danh  trong 

kinh này mới là đạo dễ hành, ai cũng tu được. 

Chương  Đại  Thế  Chí  Viên  Thông  chép:   “Tịnh  niệm  tương  k ế ”,  

 “tự đắc  tâm  khai ”,  chính  là tâm phàm phu khai  tri  kiến  Phật.  Đen như 

kẻ  căn khí  cạn  cợt  chỉ  cần  chí  tâm tin ưa,  nguyện  sanh  cõi  kia,  dẫu  chỉ 

mười  niệm,  lúc  mạng  sắp  hết,  được  Phật  nhiếp  thọ,  liền  sanh  về  Cực 

Lạc.  Hoa nở gặp  Phật,  ngộ nhập  Vô  Sanh, kỳ diệu,  nhanh  chóng không 

chi  hơn  nổi.  Hết  thảy  chúng  sanh  do  pháp  này  đắc  độ,  xứng  hợp  bổn 

hoài của mười phương Như Lai. 

Kinh này lại  tuyên dương pháp  chân thật thuần nhất của Như Lai 

chẳng  quyền  biến,  cong  quẹo  nên  gọi  là  Chánh  Thuyết. Lại  nữa,  Thế 

Tôn  xứng  hợp  bổn  tánh  trao  bày  hết  cả  ra,  chẳng  chút  mảy  may  giấu 

diếm nên gọi  là Xứng  Tánh.  Het thảy hàm  linh đều nhân đây được  độ 

thoát,  thật  là  bàn  luận  xứng  tánh  đến  cùng  tột  nên  gọi  là  Xứng  Tánh 

Cực Đàm. 

1.2Ế

 Tam căn phổ bị, phàm - thánh tề thâu

Căn khí của chúng sanh thiên sai vạn biệt nên Thế Tôn nói ra tám 

vạn bốn ngàn pháp môn nhằm thích ứng khắp các căn cơ:

 K hải yếu  -  Giáo khởi nhân duyên
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Hoa Nghiêm Viên Giáo chuyên tiếp độ kẻ thượng thượng căn.  Trí 

huệ  như  Xá  Lợi  Phất,  thần  thông  như  Mục  Kiền  Liên  đều  được  gọi  là 

bậc  nhât  trong  hàng  Thanh  Văn  đệ  tử  của  Phật,  mà  trong  hội  Hoa 

Nghiêm còn như đui,  như điếc,  huống hồ  là kẻ kém hơn họ.  Vì vậy,  hạ 

căn tuyệt chang có phần. 

Đen  như  các  giáo  pháp  Tiểu  thừa  là  để  tiếp  độ  căn  cơ  Quyền, 

Tiếu.  Với bậc  thượng  căn,  giáo  pháp  Tiểu  thừa  mắc  phải  lỗi  “giáo  cạn, 

căn sâu” nên cũng chẳng ứng cơ. 

Chỉ  có  pháp  môn  Trì  Danh Niệm Phật  trong kinh  này:  Thâu  trọn 

phàm  -  thánh,  thích hợp  lợi  -  độn.  Đến  cùng  tột thì  như Phổ  Hiền,  Văn 

Thù còn phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. 

Bài  kệ  của  đức  Phố  Hiền  có  câu:   “Nguyện  ngã  lâm  dục  mạng 

 chung  thời,  tận  trừ nhất  thiết chư chướng ngại,  diện  kiến  bỉ Phật A  Di 

 Đà,  tức đắc vãng sanh Anh Lạc Sát ”  (Nguyện tôi vào lúc lâm chung, trừ 

sạch  hết  thảy  các  chướng  ngại,  tận  mặt  gặp  Phật  A  Di  Đà,  liền  được 

vãng  sanh  cõi  An  Lạc).  Bài  kệ  của  ngài  Văn  Thù  là:   “Nguyện  ngã ỉâm 

 chung thời,  diệt trừ chư chướng ngại,  diện kiến A Di Đà,  vãng sanh An 

 Lạc sát ”   (Nguyện  lúc  tôi  lâm  chung,  trừ  diệt  các  chướng  ngại,  tận  mặt 

gặp Di Đà, vãng sanh cõi An Lạc).  Lại như kinh này chép:   “Phật cáo Di 

 Lặc:  -   Ư thử thế giới,  hữu  thất  bách  nhị  thập  ức Bồ  Tát,  d ĩ tằng  cúng 

 dường vô sổ chư Phật,  thực chúng đức bổn,  đương sanh  bỉ quốc ”  (Phật 

bảo  Di  Lặc:  -  Trong  thế  giới  này  có  bảy  trăm  hai  mươi  ức  Bồ  Tát  đã 

từng  cúng  dường  vô  số  chư  Phật,  trồng  các  cội  đức,  sẽ  sanh  sang  cõi 

kia). 

Thấp nhất thì như bọn Ngũ Nghịch Thập Ác trong Quán kinh, lâm 

chung  gặp  được  bạn  lành,  dạy  cho  niệm  Phật.  Mười  niệm  thành  công 

cũng sanh cõi kia.  Đủ thấy kinh này rộng thâu vạn loại, độ khắp ba căn, 

là  thuốc  A  Già  Đà  trị  lành  muôn  bịnh.  Vĩ  vậy,  kinh  này  chép:   “Trị  tư 

 kỉnh giả,  tùy ỷ  sở nguyện,  giai khả đắc  độ ”  (Gặp  gỡ kinh này,  tùy lòng 

mong muốn đều được độ). 

Trên đây đã giải thích kinh này rộng thích ứng các căn cơ, với bọn 

phàm phu ta ơn đức ẩy thật sâu đậm.  Nay đang là thời Mạt Pháp,  chúng 

sanh phước huệ  cạn mỏng,  cấu chướng  sâu nặng,  chỉ  cậy pháp môn tiện 

dụng  này,  chỉ  nhờ  vào  tin  Phật,  trì  danh  thì  mới  có  thể  công  siêu  lũy 

kiếp, vãng sanh Cực Lạc,  chóng lên Bất Thoái. Neu không có pháp môn 

vi  diệu  như  thế,  phàm phu  làm  sao  thoát khỏi biến  nghiệp  sanh  tô này 

lên nổi bờ kia? 
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Vì vậy, đấng Đại Từ Bi Phụ, đạo  sư hai cõi nghĩ thương chúng ta, 

mở  ra  pháp  môn  Tịnh  Độ  này,  khéo  chỉ  rõ  hai  cõi  khố,  vui,  đế  khích 

động  chúng  sanh  đang  trầm  luân:  Cõi  này:  đống  lửa  lớn,  cõi  kia:  ao 

trong  mát.  Sen báu  trước  mặt,  non  đao  sau  lưng.  Khi  ấy,  tự nhiên  sanh 

khởi  nguyện  thù  thắng,  chán  nhàm  Sa  Bà,  cầu  sanh  Cực  Lạc;  đã  sanh 

lòng tín nguyện liền trì danh hiệu ắt sẽ được độ thoát.  Sanh cõi kia xong, 

gặp  Phật nghe pháp,  đắc vô  thượng ngộ.  Dùng hữu niệm nhập vô niệm, 

do  vãng  sanh khế họp  vô  sanh,  đốn ngộ  tâm này vốn sẵn bình đẳng.  Sư 

Hải  Đông  Nguyên  Hiếu  đời  Đường  nói:   “Bổn  mươi  tám  nguyện  trước 

 hết  vì phàm phu,  sau  kiêm  vì  thánh  nhân  thuộc  tam  thừa 

Đủ  thấy  sự 

mầu nhiệm của Tịnh Độ tông:  Trước hết là nhằm làm cho phàm phu đắc 

độ vậy. 

1.3. Diệu pháp tha lực, khéo hộ trì hành nhân

Các  pháp  môn  khác  hoàn  toàn  cậy vào  tự  lực.  Đời  mạt  tu  hành 

lắm nỗi chướng nạn, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm đã giảng rộng về 

năm mươi thứ Ảm Ma quấy nhiễu hành nhân tu Thiền Quán.  Hành nhân 

chỉ mất chánh kiến đôi chút liền bị vướng lưới ma. 

Vì  vậy,  kinh  ấy  dạy:   “Bất  tác  thánh  tâm,  danh  thiện  cảnh  giới.  

 Nhược  tác  thánh  giải,  tức  thọ  quần  tà ”   (Chẳng  khởi  thánh  tâm  thì  là 

thiện cảnh giới. Neu hiểu là cảnh giới của bậc thánh liền lạc vào bè lũ tà 

ma),  đủ  thấy  hành  nhân  hễ  hơi  chấp  trước  liền  bị  mất  chánh  kiến,  liền 

vào  đường ma,  cầu thăng hóa giáng,  thậm chí đọa Nê  Lê  (địa ngục).  Vì 

vậy, các pháp khác gọi là đạo khó hành. 

Chỉ có pháp môn Niệm Phật cũng như Mật pháp  là Tha Lực Môn, 

thuộc  về  Quả  Giáo4.  Hành  nhân  phát  tâm  niệm  Phật,  nhờ  vào  bổn 

nguyện  của  Phật  Di  Đà  nhiếp  thọ,  oai  thần  gia  bị  hộ  trì  hành  giả,  ma 

chang dám quấy nhiễu. ICinh Thập Vãng Sanh chép:

 “Phật ngôn:  - Nhược hữu chủng sanh niệm A Di Đà Phật,  nguyện 

 vãng  sanh  giả,  bỉ  Phật  tức  di  nhị  thập  ngũ  Bồ  Tát  ủng  hộ  hành  giả.  

 Nhược  hành,  nhược  tọa,  nhược  trụ,  nhược  ngọa,  nhược  trú,  nhược  dạ, 

 4 Quả  Giáo:  Giáo  pháp  nêu ngay cái  quả  đức  để  làm  nhân phát khởi  tu hành  chúng 

sanh,  nương  theo  công  đức  viên  mãn  của  quả  toàn  giác  để  tu  trì.  Đây  là  cách  phán 

giáo  của  Mật tông.  Theo  họ,  Tịnh  Độ,  Mật  tông  là  quả  giáo.  Các  tông khác  là nhân 

thừa (tóc là cái nhân tu hành khác với cái  quả). 
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 nhất  thiết  thời,  nhất  thiết xứ,  bất  linh  ác  quỷ,  ác  thần  đắc  kỳ  tiện  d ã ”  

(Phật  dạy:  Neu  có  chúng  sanh  niệm  A  Di  Đà  Phật  nguyện  vãng  sanh, 

đức Phật kia liên sai hai mươi  lăm vị Bô Tát ủng hộ hành giả, dù đi hay 

ngồi,  dù đứng  hay nằm,  dù ngày hay đêm,  trong  hết thảy thời,  hết thảy 

chỗ chang cho ác quỷ, ác thần có cơ hội làm hại). 

Do  bởi  chương  Đại  Thế  Chí  Viên  Thông  Niệm  Phật  của  kinh 

Lăng  Nghiêm  có  dạy:   “Kim  ư  thử giới,  nhiếp  niệm  Phật  nhân,  quy  ư 

 Tịnh Độ ”   (Nay con ở trong  cõi này,  nhiếp người niệm Phật trở về  Tịnh 

Độ),  nên  sách  Tịnh  Tu  Tiệp  Yếu  viết:   “Đại  Thế  Chỉ Bồ  Tát  hiện  ngự 

 trong  cõi  này  làm  lợi  ích  lớn,  nhiếp  thủ  người  niệm  Phật  chẳng  bỏ,  

 khiên họ lìa tam đồ được vô thượng lực

Kinh A Di  Đà  lại  dạy:   “Nhược  hữu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ nhân,  

 văn  thị kỉnh,  thọ  trì giả,  cập  văn  chư Phật danh giả,  thị  chư thiện  nam 

 tử,  thiện  nữ nhân  giai  vỉ  nhất  thiết  chư Phật  chi  sở hộ  niệm ”   (Neu  có 

thiện nam tô, thiện nữ nhân nghe kinh này thọ trì và nghe danh hiệu chư 

Phật thì  các  thiện nam tử,  thiện nữ nhân  ấy đều được  hết thảy chư Phật 

hộ  niệm).  Người  niệm  Phật  còn  được  quang  minh  chiếu  xa  đến  bốn 

mươi dặm soi vào thân, ma chẳng thể phạm nổi. 

Do  những  điều  trên,  thấy  được  rằng:  Người  niệm  Phật  có  hai 

mươi  lăm vị Bồ  Tát được  Phật Di  Đà sai đến,  trong hết thảy thời,  chốn, 

ủng  hộ  gia  trì.  Lại  có  các  vị  như  Đại  Thế  Chí...  oai  đức  nhiếp  thọ,  lại 

được  hết  thảy  chư  Phật hộ  niệm nên  xa  lìa  được  ma nạn,  yên  ổn  tu  trì. 

Do nhờ vào tha lực nên hóa hiểm thành lành, thật là đạo dễ hành. 

Neu bảo  nhờ  cậy tha  lực  là  chấp  tướng  thì  phải biết rằng  tha  lực 

cũng  là  tự  tâm.  Ta,  người  chẳng  hai;  tự,  tha  cũng  vậy.  Do  tha  lực  mà 

hiển hiện tự tâm, từ hữu niệm nhập vô niệm, đấy đúng là điểm thâm diệu 

của pháp này. Vì thế,  sách Di Đà Yeu Giải viết:

 “Điểm cốt yểu của pháp môn này là thấu hiểu rỗ rệt Tha chỉnh là 

 Tự.  Neu  bảng  rằng  đỏ  là  Phật  khác  thì  là  tha  kiến  chưa  mất.  Neu  đặt 

 nặng tự Phật (vị Phật của chính mình)  ĩại thành ra ngã kiến điên đảo

1.4 Thầm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh

Vô  niệm và vô  sanh thật xa vời  đối với khả năng  của phàm phu. 

Bát Địa Bồ  Tát  của Viên  giáo  đã  lìa hết thảy phân biệt tâm ý thức  mới 

gọi  là thật  sự đắc  Vô  Sanh Pháp Nhẫn.  Đủ thấy:  Đối  với  thánh  giả  còn
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khó, huống hồ là phàm phu còn đầy ắp phiền não. Vì vậy, Thiện Đạo đại 

sư viết trong Tứ Thiếp  Sớ rằng:

 “Nay  các  quán  môn  này  chỉ phương  lập  tướng,  trụ  tâm  đê  đạt 

 cảnh,  trọn  chang  thế vỏ  tướng  ly  niệm.  Như Lai  thấy  trước  rang phàm 

 phu  tội trược đời mạt lập  tướng sanh  tâm  còn khó  làm nối,  huống hô  ly 

 tướng vô niệm ỉ Khác nào kẻ không cỏ  thuật thần  thông lại toan xây nhà 

 trên không

Bởi  lẽ,  vọng  tâm  của  chúng  sanh  niệm  niệm  tiếp  nối  như  nước 

chảy xiết, chưa từng tạm ngơi; nay nếu miễn cưỡng đè nén, thô niệm tuy 

hơi  được  ngừng,  tế  niệm  chưa  hề  ngưng  dứt.  Hành  nhân  nếu  hiểu  lầm 

liền cho là đã được tương ưng thì thật là sai lầm lớn. 

Vì vậy, Đại Từ Bi Phụ khởi lòng Vô Duyên Từ ban cho pháp môn 

tiện  dụng  kỳ  diệu này,  chỉ  phương  lập  tướng  để nhiếp  tâm chuyên  chú. 

Ngay  nơi  vọng  tâm  này  trì  danh  hiệu  Phật.  Niệm  một  Phật  danh,  hoán 

trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Niệm tới thuần thục bèn mất 

cả Năng,  Sở,  vô  tâm  mà  trụ,  Phật  hiệu  phân  minh,  thầm  hợp  diệu  đạo 

liền  khế  hợp  sự  thật màu  nhiệm  “vô  trụ  sanh  tâm”  của kinh  Kim  Cang 

Bát Nhã. 

Tâm  sanh  diệt  của  chúng  sanh  chỗ  nào  cũng  duyên  được,  chỉ 

riêng  chẳng thể  duyên nổi  Bát Nhã.  Phải  đạt đến địa vị  Địa Thượng  Bồ 

Tát5 của Biệt giáo mới có thể khế nhập nổi:  Lúc vô trụ liền sanh tâm,  lúc 

sanh tâm liền vô  trụ.  Còn thì  các bậc  Địa Tiền Bồ  Tát6 vẫn còn tách rời 

thành  hai:  Một  thời  sanh  tâm,  thời  khác  vô  trụ.  Đủ  thấy  rõ  phàm  phu 

tuyệt chẳng có phần! 

Nay  pháp  môn  Tịnh  Độ  này  dạy  chúng  sanh  trì  danh  niệm  Phật 

khiến chúng  sanh ngay nơi niệm mà ly niệm, ngầm thông Phật trí,  thầm 

họp  đạo  mầu,  khéo  nhập  vô  niệm,  ngay nơi phàm thành  thánh.  Vì  vậy, 

sách  Sớ  Sao  viết:   “Vượt  ba A-tăng-kỳ  kiếp  trong  một  niệm,  ngang  với 

 chư thánh trong một câu  Thật là diệu dụng tột bậc chẳng thể nghĩ bàn! 

Các  pháp  môn  khác  phải  thâm  nhập  ngay  vào  vô  sanh  nên  là  đạo  khó 

hành.  Nay  Tịnh  nghiệp  này  lại  khéo  nhập  vô  sanh  nên  là  đạo  dễ  hành. 

Pháp  môn Niệm Phật là đường tắt tu hành mà một pháp  Trì  Danh  lại  là

5 Địa Thượng Bồ Tát:  Các vị Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên. 

6 Địa Tiền Bồ Tát:  Các vị Bồ Tát chưa dự vào hàng Thập Địa, tức là Thập  Tín,  Thập 

Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. 
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đường  tắt  trong  bốn  pháp  niệm  Phật,  nên  gọi  là  “đường  tắt  nhất  trong 

các đường tắt”. 

Hơn nữa,  kinh này chẳng  đề  xướng  “nhất tâm bất  loạn”  mà dùng 

ngay  “phát  Bồ  Đề  tâm,  một  dạ  chuyên  niệm A  Di  Đà  Phật”  làm  Tông. 

Chỉ cần phát tâm chuyên niệm đều được vãng sanh.  Vì vậy, pháp này lại 

càng minh xác, đơn giản, quan trọng. Do đó, kinh này được xưng tụng là 

kinh  bậc  nhất  của  Tịnh  tông.  Đó  là  do  kinh  này  là  đường  thẳng  nhất 

trong  các  đường  thắng,  là  phương  tiện  bậc  nhất  trong  các  phương  tiện, 

dứt bặt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. 

Các  đại  đức  Tịnh  tông  Nhật  Bổn  lại  xem  trọng  kinh  này  hơn 

Trung Hoa rất nhiều.  Sớ giải Đại Kinh của Hắc Cốc Pháp Nhiên thượng 

nhân viết:

 “Trong giảo pháp  vãng sanh  vừa  có  giáo pháp  căn  bản,  vừa  có 

 giáo pháp cành  nhảnh. Kinh này là căn  bản giáo,  các kỉnh  khác  là kinh 

 cành nhánh. Kinh này còn gọi là chánh vãng sanh giáo,  các kỉnh khác là 

 bàng  vãng sanh  giáo...  Kinh  này  còn gọi  ỉ à giáo pháp  vãng sanh  trọn 

 vẹn,  các kỉnh khác là giảo pháp vãng sanh chưa trọn vẹn

Cứ theo nghĩa trên, Tịnh Độ Tông ví như đỉnh ngọn núi Diệu Cao 

mà  kinh  này  chính  là  chót  đầu  đỉnh  núi.  Kinh  này  dạy:  Het  thảy  hàm 

linh  đời  tương  lai  đều  do  nương  vào  kinh  này  mà  được  độ  thoát.  Kinh 

này lợi ích khắp  chúng sanh bậc nhất như vậy.  Pháp Trì Danh thầm hợp 

diệu đạo thật dễ thực hành. 

1.5. Đại thánh rủ lòng từ, riêng lưu lại kinh này

Kinh  chép:   “Đương lai  chi  thế,  kỉnh  đạo  diệt  tận,  ngã d ĩ từ bi  ai 

 mẫn,  đặc  lưu  thử kinh  chỉ  trụ  bách  tuế,  kỳ  hữu  chúng sanh  trị  tư kỉnh 

 giả,  tùy ỷ  sở nguyện giai khả đắc độ ”  (Đời tương lai, kinh đạo  diệt hết, 

ta vì  từ bi  thương  xót  riêng  lưu  lại  kinh  này  tồn  tại  trong  đời  một  trăm 

năm.  Nấu  có  chúng  sanh  gặp  được  kinh  này,  tùy  lòng  sở  nguyện  đều 

được độ thoát). 

Thêm nữa, kinh Chánh Pháp Diệt Tận cũng nói về tình cảnh pháp 

diệt tối hậu giống như kinh Vô Lượng Thọ. Điều này hiển lộ nhân duyên 

thù thắng hưng khởi kinh này. 

Diệu dụng của pháp môn Trì Danh ví như thức ăn đã ngon lại giàu 

chất  dinh  dưỡng  tăng  cường  sức  khỏe,  lại  như  linh  dược  linh  nghiệm
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thần hiệu trừ sạch được bệnh trầm kha khó  chữa,  trị khắp  các bệnh, ban 

bố  lợi  ích rộng  khắp.  Vì vậy,  bảo  rằng:   “Diệu  dụng lớn  lao  thay chang 

 thê nghĩ bàn ”ế

Đến khi đời mạt,  ác trược càng  sâu,  các căn kém cỏi,  tuối thọ  của 

con  người  chỉ  còn  mười  năm,  cấu  nặng,  chướng  sâu.  Khi  đó,  sóng  ác 

ngập tràn,  lửa độc dậy đất,  Thế Tôn rủ lòng từ riêng lưu lại pháp này đế 

làm thuyền Từ, xối mưa cam lộ. ơ n  Phật sâu nặng, nát thân khó đền! 

2. Thể tánh của kỉnh

Hết thảy các kinh điển đại thừa đều dùng Thật Tướng làm chánh 

thê.  Cố  đức  nói:   “Các  kỉnh  Đại  Thừa  đều  dùng  một  Thật  Tướng  làm 

 ấn

Thật  Tướng  là  tướng  chân  thật  cũng  là  Bình  Đẳng  Nhất  Tướng. 

Thật  Tướng  vô  tướng  nhưng  chang  phải  là  bất  tướng.  Có  tướng  mà  vô 

tướng  nên  gọi  là  Thật  Tướng.  Vô  tướng  là  lìa  hết  thảy  tướng  hư  vọng 

nên vô tướng chính là ly tướng. 

Hơn  nữa,  Thật  Tướng  chẳng  phải  là bất tướng,  do  nó  chẳng phải 

là ngoan không,  đoạn diệt như lông rùa,  sừng thỏ,  hết thảy hư vô!  Kinh 

Kim  Cang  dạy:   “Phàm  sở hữu  tướng giai  thị  hư vọng.  Nhược  kiến  chư 

 tướng phi  tướng,  tức  kiến  Như Lai ”   (Phàm  cái  gì  có  tướng  đều  là  hư 

vọng.  Neu thấy các tướng  chẳng phải  là tướng thì  thấy Như Lai). Nghĩa 

là:  Ngay  nơi  tướng  lìa  tướng,  lìa  sạch  tướng  hư  vọng  thì  thấy  Thật 

Tướng, nên nói là  thấy Như Lai,  đấy là chỉ cho Pháp Thân Như Lai. 

Pháp  Thân  Như  Lai  lìa  hết  thảy  tướng,  nên  nói:  Thât  Tưởng  vô 

tưởng.,  nhưng  không  phải  là  không  có  Pháp  Thân  nên  nói:  Thât  Tưởng 

chẳng phải là bất tướng.  Pháp  sanh diệt toàn là hư vọng nhưng trong  cái 

sanh diệt lại có  cái chẳng sanh diệt.  Các pháp  sanh diệt là tướng sai biệt, 

nhưng  trong  cái  sai  biệt  có  cái  chẳng  sai  biệt.  Chẳng  sanh  chẳng  diệt, 

chẳng có sai biệt, nên nói Thật Tướng là bình đẳng nhất tướng. 

Thật Tướng nghĩa lý sâu xa. Nếu hiểu rõ Thật Tướng thì ngộ được 

lý Đại Thừa.  Nay tôi dùng thí  dụ cho  dễ hiểu:  Ví dụ như dùng vàng chế 

ra tháp,  tượng,  bình,  chén,  xuyến,  vòng,  các thứ tướng  sai  biệt rõ  ràng. 

Neu  đem  các  vật  đó  bỏ  vào  lò  nung,  chúng  lại  hóa  thành  vàng.  Các 

tướng  vốn  có  đều  tiêu  diệt  hết,  nhưng  vàng  là  bản  thể  các  vật vẫn  còn 

như cũ.  Đủ thấy tướng  sai biệt của các vật có  sanh có  diệt, đều thuộc về
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hư vọng,  nhưng bản thể  các vật là vàng,  bình đẳng nhất tướng, bất sanh 

bất diệt, chang tăng, chẳng giảm. 

Trên  đây,  dùng  vàng  để  ví  cho  Thật  Tướng  chân  thật  bình  đẳng, 

các  vật  bằng  vàng  ví  cho  các  tướng  sai  biệt.  Do  ví  dụ  trên,  thấy  được 

răng:  Nêu phá  tướng  hư vọng  sai  biệt  của  các  vật băng  vàng  như tháp, 

tượng,  bình,  chén,  xuyên,  vòng...  thì  thây vàng  chân  thật bình  đăng  nơi 

các  vật.  Dùng  điều  này  để  ví  với  sự  kiện  lìa  tướng  hư  vong  của  hết 

thảy pháp  thì thấy  Thật Tướng.  Do lìa tướng hư vọng sai biệt nên nói 

là vô tướng.  Trong  các tướng hư vọng  sai biệt có bản thể  chân thật bình 

đắng  nên  bảo  là  chẳng  phải  bất  tướng.  Ngay  nơi  tướng  lìa  tướng,  có 

tướng mà vô tướng bèn thấy rõ Thật Tướng. 

Thật  Tướng  lìa  ngôn  thuyết  đúng  như  ngài  Nam  Nhạc  Hoài 

Nhượng nói:   “Thuyết tự nhất vật,  tức bất trúng”  (Neu nói dường như có 

một vật thì  chẳng trúng),  nên  chẳng thể  dùng  thí  dụ thế  gian nào  chỉ rõ 

được  Thật  Tướng.  Trong  thí  dụ  trên  đây,  nếu  ngộ  nhận  thật  sự  có  một 

tướng  vàng  cụ  thể  để  đạt  được  thì  lại  vướng  vào  tướng,  không  còn  là 

Thật Tướng của vô tướng nữa!  Vì vậy, bảo rằng:   “Phàm sở ngôn thuyết,  

 giai vô  Thật Nghĩa ”  (Hễ có ngôn thuyết đều chẳng phải là thật nghĩa). 

Hơn nữa,  kinh Viên Giác  dạy:   “Chư huyễn  tận  diệt,  giác  tâm  bất 

 động ”  (Các huyễn diệt  sạch,  giác tâm chẳng động),  “huyễn diệt diệt cố,  

 phỉ  huyên  bất diệt,  thỉ như ma  kính,  cấu  tận  minh  hiện ”   (Vì  cái  huyễn 

diệt  bị  diệt,  chứ  cái  chẳng  phải  là  huyễn  (phi  huyễn)  chẳng  bị  diệt.  Ví 

như mài gương7, hết chất dơ thì ánh sáng hiện). 

Cái  giác  tâm  sau khi  huyễn bị  diệt vừa được  nói  trong  kinh  cùng 

với  cái  sáng  suốt  hiện  ra  khi  hết  cấu  nhơ  đều  chỉ  cho  cái  Thật  Tướng 

bình đẳng nhất vị được hiển lộ  do  lìa vọng.  Mài gương thật ra là mài bỏ 

chất  nhơ.  Tánh  gương  vốn  sáng,  chẳng  phải  tự  bên  ngoài  mà  có.  Nhơ 

hết,  sáng  hiện,  lìa vọng tức  là  chân.  Do  vậy,  bảo:   “Bất dụng cầu  Chần,  

 duy tu tức kiến ” (Chẳng nhọc cầu Chân, chỉ cần dứt cái Thấy).  Cái Thấy 

của chúng  sanh đều là cái thấy hư dối.  Cái Thấy chân thật là tri kiến của 

Phật. 

Sách  Yeu  Giải  lại  viết:   “Tâm  tánh  của  một  niệm  hiện  tiền  của 

 chúng  ta  chang  ở  trong,  chang  ở  ngoài,  chang  ở khoảng giữa,  chang 

 phải  quá  khứ,  chang phải  hiện  tại,  chang phải  vị  lai,  chang phải xanh, 

 1 Mài  gương:  Thời  xưa,  dùng  đồng  làm  gương  nên  phải  mài  cho  gương  sáng  bóng 

mới soi mặt được. 
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 vàng,  đỏ,  trắng,  dài,  ngắn,  vuông,  tròn,  chắng phải  hương,  chăng phải 

 vị,  chang phải  xúc,  chang phải pháp.  Tìm  thì  chăng  thê  được,  nhưng 

 chẳng  thể bảo  là Không.  Nỏ  tạo  đủ  bách  giới,  thiên  như8 nhưng chẳng 

 thể bảo là  Có.  Lìa hết thảy tướng duyên  lự, phân  biệt,  ngữ ngôn,  nhimg 

 chằng phải  ngoài  những  thứ  ấy  riêng  có  tự  tánh  (như  trong  thí  dụ  ở 

phần  trên,  hết  thảy  các  vật  đều  chẳng  ngoài  vàng).  Nói  tóm  lại,  lìa  hết 

 thảy  tướng  chỉnh  là  hết  thảy pháp.  Do  lìa  nên  vô  tướng.  Cũng  do  vậy 

 nên  chẳng phải là bất tướng.  Do  chang thể được nên  cưỡng gọi ỉà  Thật

 rj~f  _  r 

__   ff

 Tướng  . 

Rõ  ràng  Thật  Tướng  chính tên  cưỡng  gọi  của một niệm tâm tánh 

hiện  tiền  của  chúng  ta.  Tánh  của  một  niệm  nơi  tâm  được  cưỡng  gọi  là 

Tự Tánhế Nhị Tổ tìm tâm chẳng được nên “đã an tâm rồi”, nhưng chẳng 

thể bảo là Không.  Tuy Lục Tổ nói:  “//à   kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp ”  

(Nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp),  cũng chẳng thể chấp  là Có. Lìa tứ 

cú,  tuyệt  bách  phi9,  chẳng  thể  dùng  suy  lường,  phân  biệt  để  hiểu  nổi. 

 “Linh  minh  đông triệt,  trạm  tịch  thường hằng”  “riêng sáng vẳng vặc”,  

 “rạng ngời  hư không”,    “lỉnh  quang độc  diệu,  thoát sạch  căn  trần".   Vì 

thế, Liên Trì đại sư khen ngợi rằng:   “Lớn thay chân the!  Chẳng thể nghĩ 

 bàn nối thì chỉ có môi tự tánh mà thôiỉ

Bản  chất của Thật Tánh đã được bàn thô thiển như trên.  Còn như 

thể  tánh  của  Đại  kinh  vì  sao  lại  bảo  là  Thật  Tướng?  Dưới  đây  sẽ  bàn. 

Vãng Sanh Luận của Thế Thân Bồ Tát có đoạn viết:

 “Trang  nghiêm  cõi Phật công đức  thành  tựu,  trang  nghiêm  Phật 

 công đức  thành  tựu,  trang nghiêm Bồ  Tát công đức  thành  tựu.  Nên  biết 

 ba thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm này có  thế nói gọn trong một 

 pháp  cú.  Một pháp  cú  là  thanh  tịnh  củ.  Thanh  tịnh  cú  là  chân  thật  trí 

 huệ vô vi Pháp  Thân

Luận  này  thật  đã  hiển  thị  Nhất  Chân  pháp  giới  sự  lý  vô  ngại: 

Ngay  nơi  tướng  chính  là  đạo.  Các  thứ  y  báo,  chánh  báo  trang  nghiêm

8 Bách  giới thiên như:  Theo tông Thiên Thai, có mười giới:  từ ngạ quỉ,  súc  sanh, địa 

ngục...  cho  đến  chư Phật.  Trong  mỗi  giới  lại  có  đủ mười  giới,  nên  10x10=100  giới.  

Trong  mỗi  giới  lại  có  mười  môn như  thị;  như  thị  tướng,  như thị  thể,  như  thị  tánh...  

(xem kinh Pháp  Hoa)  nên thành ra một ngàn như.  Tông  Thiên  Thai  dùng  chữ  “bách 

giới thiên như” đê chỉ tât cả các pháp. 

Tứ cú:  Có, không, vừa có vừa không,  chẳng phải có chẳng phải không. 

Bách phi:  Bách  là  con  số  tượng  trưng  cho  đông  nhiều,  chữ Phi  chỉ  cho  các  thứ phủ 

định phi  hữu,  phi  vô  v.v...  Nói  chung  “tứ  cú  bách phi”  hàm  nghĩa hết  thảy ngôn  từ 

đều không phải là thực tại,  chỉ  là mê chấp của hết thảy chúng sanh. 
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nơi  thế  giới  Cực  Lạc,  mỗi  thứ đều  là Pháp  Thân vô vi  trí huệ  chân thật, 

mỗi thứ chính là Thật Tướng.  Do  vậy mới nói kinh này lấy Thật Tướng 

làm Thế.  Cừ Am đại  sư đời Minh nói:   “Rừng quỳnh,  ao  ngọc hiển  hiện 

 trực tiếp nguồn tâm.  Thọ lượng,  quang minh phơi bày trọn vẹn tự tánh

Ư  Khê  đại  sư  đã  viết  trong  bộ  Viên  Trung  Sao  như  sau:   “Rừng 

 quỳnh,  ao ngọc,  thọ  lượng,  quang minh  vốn là tướng của hết thảy pháp.  

 Chúng đã hiên  lộ  trực  tỉêp  nguồn  tâm, phô  bày  trọn  vẹn  tự tánh  thì  ỉấy 

 tướng nào  đế đạt được! Đấy  chỉnh  là  tướng mà  vô  tướng,  tuy  là  tưởng 

 mà  là  chảnh  thê  của  vô  tướng.  Tâm  tánh  của  bọn  ta  lượng  đồng pháp 

 giới,  linh  minh  đông  triệt,  trạm  tịch  thường hằng.  Theo  bề dọc  thì suốt 

 cả  ba  đời,  theo  bề  ngang  thì  trọn  khắp  mười phương”.   Cõi  nước  Cực 

Lạc  chang  ở ngoài tâm,  tâm ta  sẵn đủ bách giới thiên như.  Tâm tịnh thì 

cõi  Phật  tịnh,  cõi  tịnh  thì  tâm ta  tịnh,  nào  có  một pháp  ở  ngoài  tâm  ta. 

Pháp  được  kinh này phô  diễn  là  để  hiển  thị  trực  tiếp  bổn  tâm,  phô  bày 

trọn vẹn  tự tánh.  Ngay  nơi  tướng  chính  là đạo,  chẳng  phải  là không  có 

Thật Tướng.  Sách Di Đà Yếu Giải viết:

 “Thật  Tướng không hai,  cũng chang phải  là bất nhị.  Vĩ  vậy dùng 

 toàn  thế  làm  y   báo,  chánh  báo,  làm pháp,  làm  báo,  làm  tự,  làm  tha,  

 nhân  đến năng thuyết  (người nói),  sở thuyết  (pháp được nói),  người độ,  

 kẻ  được  độ,  người  tin,  pháp  được  tin,  người phát  nguyên,  điều  được 

 nguyện,  người  trì,  danh  hiệu  được  trì,  năng sanh  (người vãng sanh),  sở 

 sanh  (cõi đế sanh về),  người khen ngợi, pháp được khen ngợi,  không chi 

 chang được  Thật Tướng chảnh ân in vào

Do  đoạn  văn  trên,  thấy  được  rằng  toàn  kinh  này  gói  trọn  trong 

một Thật Tướng, nên nói: Thật Tướng là thể tánh của kinh này vậy. 

Lại  nữa,  phẩm  Đức  Tuân  Phố  Hiền  trong  kinh  này  chép:   “Khai 

 hóa  hiển  thị  Chân  Thật  Tế”.   Phẩm  Đại  Giáo  Duyên  Khởi  chép:   “Dục 

 chửng quần  manh,  huệ dĩ chân  thật chi ỉợi ”  (Muôn cứu vớt quân manh, 

ban  cho  lợi  ích  chân  thật).  Phẩm  Tích  Công  Lũy  Đức  chép:   “Trụ  chân 

 thật huệ,  dũng mãnh  tỉnh tấn,  nhất hướng chuyên  chí trang nghiêm diệu 

 đ ộ ”   (Trụ  chân  thật  huệ  dũng  mãnh  tinh  tấn,  một  dạ  chuyên  chí  trang 

nghiêm cối nhiệm mầu). 

Chân  Thật Tế  là  Chân Như  Thật  Tướng  bổn tế.  Đó  chính  là điều 

kinh này khai  thị.  Cõi  nhiệm mầu  Cực  Lạc  được  trí huệ  chân thật trang 

nghiêm thành tựu.  Di  Đà  Thế  Tôn  thâu nhiếp  cõi  mầu  nhiệm  ấy,  tuyên 

dương pháp mầu này, muốn ban cho bọn chúng sanh ta cái lợi chân thật. 

Ba thứ  chân  thật  này  (Chân  Thật  Tế,  Chân  Thật  Huệ,  và  Lợi  ích  Chân
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Thật), một chính là ba, ba chính là một, là phương tiện rốt ráo  chẳng thể 

nghĩ bàn.  Toàn  thể  của  y báo,  chánh  báo  cõi  Cực  Lạc,  pháp  môn  Tịnh 

Độ đều là Chân Thật Tế. Vì vậy, ta nói kinh này lấy Thật Tướng làm thể 

tánh vậy. 

3. Tông thú của kinh này

Điều  được  kinh  đề  cao  gọi  là  Tông  (;£).  Tông  là  trọng  yếu,  là 

tông chỉ của toàn bộ kinh.  Tông lại là đường lối trọng yếu để tu hành. Vì 

vậy,  Tông  là  cương  lãnh  của toàn bản kinh.  Lưới  (cương:  l|SỊ)  được  giở 

lên thì mắt lưới trương ra. Nắm cổ áo (lãnh:  41) thì thân áo xuôi theo. Vì 

vậy sau khi phán định Thể, trước hết phải xác định Tông. 

Thể  là  Lý,  Tông  là Hạnh.  Thể  là  cái  bản thể  để  Tông nương vào. 

Tông là cái Tông để hiển thị cái Thể. 

Ngoài  ra,  Tông  và  Thế  là  hai  mặt  hỗ  tương.  Tông  là  hạnh  trọng 

yếu đế lãnh hội Thể nên phải đề cao. 

Bản sớ giải Tâm kinh của ngài Hương Tượng  giảng:   “Điểm  được 

 coi  trọng là  Tông,  chô  quy hướng của  tông thì gọi  ỉà  Thủ  Ngài  Khuê 

Phong đại sư viết trong sách Viên Giác Lược  Sớ rằng:   “Thú có  nghĩa ỉà 

 hướng đến,  tức là chỗ quy hướng của tâm ỷ  thức ”Ệ

Đủ  biết:  Thú  (í§*)  là  quy  thú  ( l f  ỹặếệ  Hướng  đến,  quay  về).  Vi 

vậy,  dựa  vào  tông  chỉ  của  kinh  để  tỏ  rõ  việc  làm,  biết  điều  mong  cầu, 

thấu đáo tột cùng chỗ kinh đạt đến thì gọi là Thú vậy. 

Từ xưa đã  có  nhiều thuyết bàn  về tông  thú  của bản  dịch kinh Vô 

Lượng Thọ đời Ngụy. 

Bản sớ giải của ngài Gia Tường Cát Tạng viết:   “Tông chỉ của kinh 

 này thường có hai  thuyết:  Một là Di Đà  tu  nhân  cảm  quả  Tịnh Độ.  Hai 

 là khuyến vật ([chữ vật] chỉ cho chúng sanh, “khuyến vật” là khuyên nhủ 

chúng sanh)  tu nhân,  vãng sanh côi kia

Ngài  Hải  Đông  Nguyên  Hiểu  viết  trong  sách  Tông  Yếu  rằng: 

 “Kinh này đúng là dùng nhân quả Tịnh Độ làm Tông Thế,  lấy thâu nhiếp 

 chúng sanh vãng sanh làm ỷ  chỉ”. 

Đàm Loan pháp sư bảo:   “Lấy danh hiệu Phật làm  Thể của kinh
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Ngài  Thiện Đạo  nói:   “Niệm Phật tam-muội  là  tông,  nhất tâm  hồi 

 nguyện  (nguyện hồi hướng)  vãng sanh  Tịnh Độ  là  Thể"  (Chữ Thể ở đây 

chỉ cho Thú). 

Bộ  Hợp  Tán  của  thầy  Thích  Quán  Triệt  người  Nhật  viết:   “Kỉnh 

 này:  Niệm  Phật  là  Tông,  vãng  sanh  là  Thế.  Kỉnh  này  tôn  trọng  Niệm 

 Phật  nên  lây  Niệm  Phật  làm  Tông,  chô  quy  thú  của  Tông  là  cốt  được 

 vãng sanh nên lấy vãng sanh làm  Thế”. 

Tịnh  tông  coi  kinh  Vô  Lượng  Thọ  là  Đại  kinh,  kinh  A  Di  Đà  là 

Tiểu kinh vì  hai kinh này  chỉ  rộng  hay  lược  sai  khác.  Do  vậy,  trong  Sớ 

Sao,  ngài  Liên  Trì  gọi  Đại  kinh  là  Đại  Bổn,  Tiểu  kinh  là  Tiểu  Bổn,  vì 

thật ra hai kinh chỉ là cùng một kinh. 

Tông thú  của kinh A Di Đà cũng  có nhiều thuyết,  ở đây chỉ  chọn 

lấy những thuyết quan trọng. 

-  Sách Sớ Sao cho rằng:   “Y báo,  chánh bảo thanh tịnh,  tín nguyện 

 vãng sanh là tông thú

-  Sách  Viên  Trung  Sao  bảo:   “Dùng  tín,  nguyện,  tịnh  nghiệp  làm 

 tông trí (tức tông thú) của kỉnh

 -  Sách  Di  Đà Yeu  Giải  cho  rằng:   “Dùng tín  nguyện  trì  danh  làm

 tông  . 

Tổng  hợp  những  ý  kiến  về  tông  thú  hai  kinh  Đại,  Tiểu  nói  trên 

của các vị trong nước và hải ngoại,  ta thấy tất cả đều lấy “tín nguyện trì 

danh,  vãng  sanh  Tịnh  Độ”  làm  gốc.  Tham  khảo  khắp  ý  kiến  các  vị  đã 

chú giải kinh cũng như căn cứ trên kinh văn kinh này, tôi minh xác tông 

thú kinh này như sau:

Kỉnh  này dùng phát Bồ Đề tâm,  nhất hướng chuyên  niệm làm 

Tông;  sanh  trọn  vẹn  bốn  cõi  Tịnh  Độ,  chóng  lên  địa  vị  Bất  Thoái 

làm Thú. 

3ẻl   Giảng về Tông

Người  vãng  sanh trong ba bậc  thượng,  trung,  hạ nói  trong phấm 

Tam Bối  Vãng  Sanh  của kinh này,  ai  chẳng  lấy  “phát Bồ  Đề  tâm,  nhât 

hướng  chuyên  niệm”  làm  nhân.  Hon  nữa,  nguyện  thứ  mười  chín  của 

Phật Di Đà là:
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 '‘Văn  ngã  danh  hiệu,  phát  Bồ  Đề  tâm,  tu  chư  công  đức,  phụng 

 hành  Lục  Ba  La  Mật,  kiên  cổ  bất  thoái.  Phục  d ĩ thiện  căn  hồi  hướng,  

 nguyện  sanh  ngã  quốc,  nhất  tâm  niệm  ngã,  trú  dạ  bât  đoạn.  Lâm  thọ 

 chung  thời,  ngã  dữ chư Bồ  Tát  chúng  nghênh  hiện  kỳ  tiên,  kinh  tu  du 

 gian,  tức sanh  ngã sát,  tác A  Duy  Việt  Trí Bồ  Tát”   (Nghe  danh  hiệu  ta, 

phát  Bồ  Đe  tâm,  tu  các  công  đức,  phụng  hành  sáu  Ba  La  Mật  kiên  cố 

chẳng lui sụt.  Lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhất tâm 

niệm  ta,  ngày  đêm  chẳng  dứt.  Lúc  lâm  chung,  ta  cùng  các  Bồ  Tát  hiện 

đến  đón  trước  mặt,  trong  khoảnh  khắc  liền  sanh  cõi  ta,  làm  Bất  Thoái 

Chuyển Bồ Tát). 

Nguyện thứ mười  tám:   “Văn  ngã danh  hiệu,  chỉ tâm  tín  nhạo,  sở 

 hữu  thiện  càn,  tâm  tâm  hôi  hướng,  nguyện sanh  ngã quôc,  nãỉ  chỉ thập 

 niệm,  nhược bất sanh giả,  bất thủ  Chánh  Giác,  duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ 

 báng  chánh pháp ”   (Nghe  danh  hiệu  ta  chí  tâm  tin  ưa,  bao  nhiêu  thiện 

căn,  tâm  tâm  hồi  hướng  nguyện  sanh  cõi  ta,  nhẫn  đến  mười  niệm,  nếu 

chẳng  sanh về,  chẳng lấy Chánh Giác.  Chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch,  phỉ báng 

chánh pháp)

Rõ  ràng:  Nguyện  thứ  mười  chín  chú  trọng  phát  Bồ  Đe  tâm,  một 

lòng  niệm  Phật.  Nguyện  mười  tám  nhấn  mạnh  “chí  tâm  tin  ưa,  nhất 

hướng  chuyên  niệm”. Vì  vậy,  ta  biết  rằng  “phát  Bồ  Đề  tâm,  nhất 

hướng  chuyên  niệm”  là  tâm  tủy  của  bổn  nguyện  Phật  Di  Đà,  là  tông 

yếu của toàn bộ Đại kinh,  là chánh nhân ắt đủ để vãng sanh, là thuyền từ 

phương  tiện  độ  sanh.  Điều  được  Đại  kinh  tôn  sùng  hoàn  toàn  là  điểm 

này.  Đường  trọng  yếu  tu  hành  chỉ  có  điểm  này  là  thiết  yếu,  nên  nó  là 

Tông của Đại kinh vậy. 

Đàm Loan đại sư viết trong Vãng Sanh Luận chú rằng:

 “Ba bậc vãng sanh trong kỉnh  vỏ Lượng Thọ  tuy hạnh có ưu,  liệt,  

 nhưng không ai chang phát tâm Bồ Đe vô thượng.  Tâm Bồ Đe vô thượng 

 này  chính  là  tầm  nguyện  thành Phật,  chỉnh  là  tâm độ  chúng sanh.  Tâm 

 độ  chủng sanh  chỉnh  là  tâm  nhiếp  thủ  chúng sanh  sanh  về cõi  cỏ  Phật.  

 Vĩ vậy,  nguyện sanh về cõi An Lạc  Tịnh Độ thì cần phải phát tâm Bồ Đe 

 vô  thượng.  Neu  ai  chang phát  tâm  Bồ  Đe  vô  thượng,  chỉ  nghe  cỗi  kia 

 hưởng vui không giản đoạn,  do vui thích mà nguyện sanh thì cũng chẳng 

 được vãng sanh

An Lạc  Tập viết:   “Theo  Tịnh Độ Luận  (tức  Vãng Sanh Luận)  của 

 ngài Thiên  Thân, phàm muốn phát tâm lãnh hội  Vô  Thượng Bồ Đe thì cỏ
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 hai nghĩa:  Một là trước hết phải rời bỏ  ba pháp trải nghịch Bô Đê môn,  

 hai là cân biết ba pháp thuận Bô Đe môn. 

 Những gì là ba? 

-  Một là nương theo  trí huệ môn:  Chang cầu  tự mình  vui vì xa lìa 

 ngã tâm tham trước tự thân. 

 - Hai là nương từ bi môn: Dẹp hết thảy khố cho chúng sanh  vì xa 

 ỉìa tâm khiên cho chúng sanh chăng an vui. 

 - Ba  là phương tiện môn:  Tâm xót thương hết thảy chúng sanh  vì 

 chỉnh  mình  đã xa  lìa  cái  tâm  cung kỉnh,  cúng dường  tự thân.  Ay gọi  là 

 xa lìa ba pháp trải nghịch Bồ Đe tâm. 

 Thuận  Bồ  Đe  môn  ỉà  Bồ  Tát  xa  lìa  ba pháp  trái  nghịch  Bồ  Đe 

 môn như trên liền được ba pháp tùy thuận Bồ Đê môn. Những gì là ba? 

 -  Một là  tâm  vô  nhiễm  thanh  tịnh,  chẳng vỉ  thân  mình  mà  cầu  an 

 vui.  Bồ Đe là chon thanh tịnh vô nhiêm,  nếu vì tự thân mà câu vui là trái 

 nghịch  với Bồ Đe  môn.  Vì  vậy  tâm  vô  nhiêm  thanh  tịnh  là  thuận Bô Đê 

 môn. 

 - Hai là tâm an ổn thanh tịnh vì dẹp kho cho hết thảy chúng sanh. 

 - Ba là tâm vui thanh tịnh,  do muốn cho hết thảy chúng sanh được 

 đại Bồ Đe vậy,  vì nhiếp  thủ chủng sanh sanh sang cỗi kia vậy.  Bồ Đe  là 

 chỗ  thường  vui  rốt  ráo,  nếu  chang  làm  cho  hết  thảy  chúng  sanh  đạt 

 được sự thường vui rốt rảo thì trái nghịch Bô Đê môn. 

 Sự thường vui rốt ráo ẩy dựa  vào  đâu đê có được?  Cân phải dựa 

 vào đại nghĩa môn.  Đại nghĩa môn  là cõi nước An Lạc kia vậy.  Thể nên,  

 phải  khiển  cho  họ  nhất  tâm  chuyên  chỉ nguyện  sanh  cỗi  kia,  muôn  cho 

 họ sớm hiêu được vô thượng Bô Đê

Ngài  Hải  Đông  Nguyên  Hiểu  lại  viết  trong  bộ  Tông  Yeu  rằng: 

 “Phát Bồ Đe  tâm  chỉnh  là  chánh  nhân”.   Ngài  lại bảo:  Phát  Bồ  Đe  tâm 

có hai loại:

1. 

Một là theo  Sự phát tâm:   “Phiền  não  vô  biên nguyện  đểu đoạn 

 hết,  thiện pháp  vô  lượng nguyện  đều  tu  hết,  chúng sanh  vô  biên nguyện 

 đều độ cả.  Quả bảo của tâm ấy tuy là Bồ Đê mà hoa báo của nó  là  Tịnh 

 Độ.  Vĩ sao  thế? Bồ ĐỀ tâm  lượng rộng lớn  vô  biên,  xa rộng vô  hạn  nên 

 cảm được y  báo  Tịnh Độ  rộng lớn không ngằn mẻ,  chánh  báo  thọ  mạng 

 lâu  dài  vổ  lượng.  Ngoại  trừ Bồ  Đe  tâm,  không  có gì  làm  được  như thê 

 c ả ”. 
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2. 

Hai  là  thuận  Lý phát  tâm:   “Tin  hiểu  các pháp  đều  như huyên 

 mộng,  chăng phải cỏ,  chăng phải không,  dứt ngôn ngữ,  bặt suy nghĩ.  Tin 

 hỉêu  như  vậy,  phát  tâm  rộng  lớn,  tuy  chăng  thây  có phiên  não,  pháp 

 lành,  mà chang bài bác là không có gì để tu để đoạn.  Vì vậy,  tuy nguyện 

 đoạn hết,  tu hết,  mà chang trái nghịch  Vô Nguyện tam-muộỉ.  Tuy nguyên 

 độ hêt vô lượng hữu tình mà chang có người hóa độ  lân kẻ được độ.  Do 

 vậy,  có  thê tùy thuận Không,  Vô  Tướng như kỉnh dạy: Diệt độ  vô  lượng 

 chúng sanh  như vậy,  nhưng thật sự chang có  chúng sanh  được diệt độ.  

 Phát tâm như vậy công đức vô biên,  dâu cho chư Phật trọn kiếp diễn nói 

 công đức người ấy còn chang thế nói hết nối

Quán  kinh  còn  dạy:   “Dục  sanh  bỉ  quốc  giả,  đương  tu  tam 

 phước...  Tam  giả phát  Bồ  Đe  tâm,  thâm  tín  nhân  quả,  độc  tụng  Đại 

 Thừa,  khuyến  tấn  hành g iả ”   (Muốn  sanh  cõi kia nên tu ba phước....  Ba 

là phát Bồ  Đe  tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến khích 

hành  giả).  Lại  dạy:   “Nhược  hữu  chúng sanh  nguyện  bỉ quốc,  phát  tam 

 chủng tâm tức  tiện vãng sanh.  Hà đắng vỉ tam? Nhất giả phát chỉ thành 

 tâm,  nhị giả thâm  tâm,  tam giả hồi hướng phát nguyện  tâm.  Cụ tam tâm 

 giả,  tất sanh  bỉ quốc”  (Neu có  chúng  sanh nguyện  sanh cõi kia, phát ba 

loại tâm liền được vãng sanh. Những gì  là ba? Một là tâm chí thành,  hai 

là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm.  Ai trọn đủ ba tâm ắt sanh 

cõi kia).  Phát ba tâm này cũng chính là phát Bồ Đề tâm. 

Hon  nữa,  Mật  Tông  chú  trọng  nhất  là phát  đại  Bồ  Đe  tâm.  Giáo 

điên Bô  Đê  Tâm Nghĩa dạy:   “Bô Đê  tâm  là cái gôc đê thành Phật.  Đại 

 sự nhân duyên không điều nào hơn được nó

Sách Bồ Đe Tâm Luận lại giảng:   “Bồ Đề tâm này hàm chứa pháp 

 công đức của  hết thảy chư Phật.  Neu  tu chứng xuất hiện  thì  ỉàm  đạo SU'  

 của  hết  thảy.  Neu  quay  về gốc  thì  là  cõi Mật Nghiêm,  chẳng đứng dậy 

 khỏi  tòa  mà  thành  tựu  được  hết  thảy Phật s ự ”.   Lại  khen  ngợi  tâm  Bồ 

Đe  như  sau:   “Neu  ai cầu Phật huệ  mà  thông đạt Bồ Đề tâm  thì  ở ngay 

 nơi thân do cha mẹ sanh ra sẽ mau chứng địa vị Đại Giác

Thêm nữa,  vua của các kinh là kinh Hoa Nghiêm dạy:   “Vong thất 

 Bồ  Đe  tâm,  tu  chư thiện pháp,  thị  danh  ma  nghiệp ”   (Tu  các  pháp  lành 

mà  quên  mất  Bồ  Đề  tâm thì  là  ma nghiệp).  Phát  tâm  quan  trọng  chẳng 

thể ví dụ nổi. 

Các vị như sư Nguyên Hiểu lấy phát Bồ Đe tâm làm Chánh Nhân, 

niệm  Phật  làm  Trợ  Nhân.  Các  vị  như  Thiện  Đạo,  Linh  Chi  của  Trung 

Hoa và  các  sư Tịnh tông người Nhật đều cho  Trì  Danh  là  Chánh Hạnh, 
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phát  tâm  là  Trợ Hạnh.  Hai  thuyết nghịch nhau.  Liên  Trì  đại  sư nói  một 

cách dung hội trong  Sớ  Sao  rằng:   “Đã dùng  Trì Danh  làm chánh  hạnh,  

 lại lây  Trì Danh  làm phát Bồ Đe tâm thì hòa hội được ỷ  kiến  của cả hai 

 phái

Tôi nay đề xướng “phát Bồ  Đề  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm” 

làm  Tông  của kinh này,  thật  là  gộp  trọn ý kiến  cả hai phái,  lại  còn  quy 

nhiếp về Trì Danh, thật phù họp ý tổ Liên Trì. 

Vả  lại,  tám  chữ  trên,  nói  rộng  thì  chính  như ý  kiến  của  thiền  sư 

Triệt  Ngộ:   “Thật  vì  sanh  tử phát  Bồ  Đe  tâm,  dùng  tín  nguyện  sâu  trì 

 danh  hiệu  Phật”.   Nói  gọn  thì  như  đại  sư  Ngẫu  ích  đề  xướng:   “Tín 

 nguyện trì danh

Sách Di  Đà Yếu Giải  lấy  “tín nguyện trì danh”  làm Tông,  lại  còn 

viết:   “Tín nguyện  trì danh  là yếu chỉ của cả bộ kinh.  Tín nguyện  là Huệ 

 Hạnh,  trì danh  là Hành Hạnh.  Được vãng sanh  hay không hoàn  toàn  là 

 ở chỗ có  tín  nguyện  hay không.  Phấm  vị cao  hay  thấp  hoàn  toàn  do  trì 

 danh  sâu  hay  cạn.  Vì  thế,  Huệ  Hạnh  đế  dẫn  đường,  Hành  Hạnh  là 

 chánh tu,  như mắt và chân liên quan với nhau

Lại  còn  viết:   “Tin  sâu phát  nguyện  chỉnh  là  vô  thượng  Bồ  Đe.  

 Hợp  tín  nguyện  ấy  lại  thì  đích  thật  là  chỉ  nam  của  Tịnh  Độ.  Do  vậy,  

 chấp trì danh hiệu là chánh hạnh...  Kinh Đại Bon A Di Đà cũng lây phát 

 Bồ Đe nguyện làm trọng yểu,  thật tương đồng với kinh này

Rõ  ràng:  “Tín nguyện trì  danh”  và  “phát Bồ  Đề  tâm,  nhất hướng 

chuyên  niệm”  đúng  là  cùng  một  tông  chỉ.  Đại  sư  Ngẫu  ích  lấy  “tín 

nguyện  trì  danh”  làm tông  cho  kinh  Tiểu  Bổn  thì  tông  chỉ  của hai  bốn 

Đại,  Tiểu  phải  giống  nhau.  Vì  vậy,  bảo  “phát  Bồ  Đe  tâm,  nhất  hướng 

chuyên niệm”  là Tông  của kinh Đại  Bổn thật đúng  là đã tuân phụng  lời 

dạy của đại sư Ngẫu ích. 

Chữ Hướng (jọj) trong “nhất hướng chuyên niệm” có nhiều nghĩa:

- ngả theo một hướng mà tiến tới

- lệch hẳn về một phía

- một vị

- gộp chung lại

- một khoảng thời gian
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Do  vậy,  “nhất  hướng  chuyên  niệm  A  Di  Đà  Phật”  có  nghĩa  là 

chuyên  nương  theo  pháp  môn  Trì  Danh  Niệm  Phật  này.  “Nhất  hướng 

chuyên niệm” vốn là chữ lấy trong nguyện thứ mười tám   “thập niệm  tất 

 sanh ”   (mười  niệm  ắt  sanh).  Đức  Di  Đà  trong  lúc  tu  nhân  phát  ra  đại 

nguyện “mười niệm ắt vãng  sanh” nên hành nhân phát Bồ Đe tâm “nhất 

hướng  chuyên  niệm”  ắt  được  vãng  sanh  Tịnh  Độ,  chứng  trọn vẹn  diệu 

quả Bất Thoái. 

Người  vãng  sanh bậc  Thượng,  bậc  Trung,  bậc  Hạ trong kinh  đều 

do  phát  Bồ  Đe  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm  A  Di  Đà  Phật  mà  vãng 

sanh  Tịnh Độ Cực Lạc.  Ấy là do giác ngộ là quả, tâm làm nhân, phương 

tiện rốt ráo phơi bày trọn vẹn nguyện hải Nhất Thừa của Di Đà,  sáu chữ 

hồng danh oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. 

Hơn nữa,  “nhất hướng chuyên niệm” là như cổ đức dạy:   “Thượng 

 thì tận hình thọ,  hạ thì mười niệm 

Thượng tận hình thọ là từ ngày phát 

tâm niệm Phật trở đi, suốt đời niệm Phật thẳng đến một niệm tối hậu lúc 

lâm chung.  Đấy là bậc  Thượng.  Còn bậc  Hạ  chưa thể  làm nổi như vậy, 

hoặc bởi  chướng nặng,  hoặc  do bận rộn  chẳng  rảnh rang để  niệm nhiều 

thì mồi ngày hành pháp  Thập Niệm cũng là “nhất hướng  chuyên niệm”. 

Còn bét nhất thì như trong Quán kinh nói:  Kẻ Ngũ Nghịch,  Thập Ác lúc 

mạng  sắp  dứt,  được  nghe  thánh  giáo,  chí  tâm hối  cải,  mười  niệm  xưng 

danh cũng được vãng sanh, nên nói:  “Mười niệm ắt sanh”. 

Hành giả nên biết: Nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát 

tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu, mà niệm quan trọng khẩn thiết 

nhất là niệm tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây, niệm Phật mười 

tiếng  thì  tiếng  thứ  nhất  là  sơ  niệm,  tiếng  thứ  mười  là  niệm  cuối  cùng, 

cũng  là  thắng  thừng  từ  sơ phát  tâm  cho  đến  chết  đều trì  danh.  Do  vậy, 

phù  hợp  với  tông  chỉ  “nhất  hướng  chuyên  niệm”.  Trái  lại,  như  có  kẻ 

niệm  Phật  mấy  mươi  năm nếu  lúc  tối  hậu bỏ  lửng,  khinh  thị  Trì  Danh, 

đối  qua tu pháp khác,  hoặc  lúc  lâm chung chẳng ưa Cực Lạc,  luyến tiếc 

thế  gian,  chưa  thể  niệm  Phật  nổi  thì  chẳng  gọi  là  “nhất  hướng  chuyên 

niệm!” 

Neu  như  ngờ  rằng  Niệm  Phật  sao  lại  có  công  đức  như  thế?  Hãy 

nên biết:  Do Năng Niệm,  Sở Niệm10 đều là Thật Tướng vậy.  Sách Di Đà 

Yeu Giải giảng:

10  Năng Niệm:  Người  niệm  Phật  hoặc  cái  tâm  niệm  Phật,  Sở Niệm:  đức  Phật  được 

hành nhân niệm. 
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 “Quang  là  theo  chiều  ngang  chiếu  khắp  mười phương.  Thọ  là 

 theo  chiều  dọc  khắp  cả  ba  đời.  Ngang  dọc  hỗ tương  đều  là pháp  giới 

 thế.  Đem cả cái Thế ẩy làm thành thân và cỗi của Phật Di Đà,  cũng đem 

 cả  cái  Thê  ây  làm  thành  danh  hiệu  Di  Đà.  Vì  vậy,  danh  hiệu  Di  Đà 

 chính  là bôn giác lý tánh của chủng sanh.  Trì danh là Bổn  Giác hợp với 

 Thỉ  Giác.  Thỉ,  Bốn  chang hai,  chúng sanh  và Phật  chẳng  hai,  nên  một 

 niệm tương ứng đức Phật trong một niệm. Niệm niệm tương ứng với đức 

 Phật trong niệm niệm

Do  đoạn văn  trên thấy được  rằng:  Danh hiệu Di  Đà  là Pháp  Giới 

Thể nên công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa,  danh hiệu 

tức  là bổn giác  lý tánh của chúng sanh.  Khởi tâm niệm Phật là Thỉ Giác. 

Đức Phật đang được mình niệm đây chính là Bổn Giác của ta. Do vậy, ta 

nói  Trì  Danh  chính  là  Bổn  Giác  họp  với  Thỉ  Giác.  Bởi  vậy,  niệm niệm 

tương  ứng  mà  niệm  niệm  chính  là  Phật  thì  rõ  ràng  công  đức  Trì  Danh 

chang thể nghĩ bàn. 

Hơn nữa,  theo  Mật Điến,  công đức  của chỉ riêng  chữ A trong  sáu 

chữ hồng danh đã là vô lượng. Đại sư Hưng Giáo người Nhật giảng:

 “Từ chữ A  lưu xuất hết thảy đà-ra-ni,  từ hết thảy đà-ra-nỉ sanh ra 

 hết thảy các vị Phật”. 

Còn bảo:   “Chân ngôn chữ A  ỉà tâm của mười phương Phật.  Pháp 

 thân  chư Phật  cùng gia  trì”   và:   “Tỳ  Lô Xá  Na11 dùng  chữ A  này  làm 

 tạng bí mật". 

Lại còn nói:

 “Ba  thân  chỉ nói  một pháp  chữ A,  các  kỉnh  rộng  khen  công đức 

 của pháp  này.  Nghe  tên  thoảng  qua  tai,  các  tội  băng  tiêu.  Xướng  âm,  

 thấy mặt chữ,  vạn đức như mây nhóm. Xem sơ qua mà tin  thì dạo  thẳng 

 Tịnh Độ,  tu sâu viên trí,  chứng Phật đạo ngay trong hiện tại ”. 

Công  đức  của  chữ  A  đã như  thế,  huống  hồ  là  công  đức  của toàn 

thể danh hiệu Phật.  Một câu Phật hiệu đây thực hiện thật dễ,  chẳng  luận 

nam nữ trẻ già,  chẳng cần biết ngu, trí, rảnh, bận,  ai cũng niệm được, kẻ 

nào  cũng hành được.  Danh  chiêu vạn đức,  cảm ứng mầu nhiệm khó thể 

nghĩ  nổi.  Từ  hữu  niệm  khéo  nhập  vô  niệm,  ngay  nơi  tâm  phàm  nhanh

11  Tỳ  Lô  Xá  Na  (Vairocana),  còn  phiên  âm  là  Tỳ  Lô  Giá  Na,  Bệ  Lỗ  Giá  Na,  hoặc 

dịch  nghĩa  là Đại  Nhật Như  Lai  hay  Quang  Minh  Biến  Chiếu Như  Lai  là  danh hiệu 

của Pháp Thân Phật. 
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chóng hiến lộ  quả đức,  đúng như  Sớ  Sao đã nhận định:   “Ngang với chư 

 thảnh trong một lời,  vượt ba A-tăng-kỳ kiếp trong một niệm

Cực  viên,  cực  đốn,  quá  sức  giản  dị,  nên  biết  “phát  Bồ  Đe  tâm, 

nhất hướng  chuyên niệm”  chẳng những  là cương  tông  của kinh mà thật 

sự còn là chỉ quy của cả Đại Tạng giáo. 

3.2 Giảng về Thú

Chỗ  quy hướng  của tông  gọi  là Thú.  Chỗ  thú  hướng  của  “phát 

Bồ  Đề  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm”  là  vãng  sanh  Cực  Lạc  Tịnh 

Độ,  chứng  ba  thứ  Bất  Thoái.  Vì  vậy,  kinh này  lấy  sanh  trọn vẹn bốn 

cõi  Tịnh  Độ,  chóng  lên địa vị  Bất  Thoái  làm Thú.  Tịnh Độ  có  bốn  cõi: 

Phàm Thánh Đồng  Cư,  Phương  Tiện  Hữu Dư,  Thật Báo  Trang Nghiêm 

và  Thường  Tịch  Quang.  Dưới  đây  sẽ  giải  thích  sơ  lược  về  tướng  trạng 

vãng sanh bốn cõi. 

*  Phàm Thánh Đồng Cư Đô:

Cõi Phàm Thánh Đồng Cư của thế giới Cực Lạc là Đồng Cư Tịnh 

Độ. Thế giới Sa Bà ta đang ở đây cũng là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Cõi 

này cũng có phàm,  có thánh, như Văn Thù thường hiện Ngũ Đài,  các vị 

A La Hán thường trụ tại núi Thiên Mục hoặc Nhạn Đãng.  Họ đều là bậc 

thánh  cõi  này,  nhưng  cõi  Đồng  Cư  chúng ta  đang  ở  là Đồng  Cư uế  độ. 

Vì vậy, tuy cùng mang tên Đồng Cư nhưng thật ra chẳng giống nhau. 

Sách Yeu Giải giảng về cõi Đồng Cư nơi đây như sau:

“Z)o   thật  thánh  (chỉ  cho  ba thánh  quả  Tiểu  thừa)   quá  khứ có  lậu 

 nghiệp,  quyền  thánh  (đại  quyền  thị  hiện  Bồ  Táụ   đại  từ  bi  nguyên,  nên 

 phàm phu  được  ở  chung  với  thánh  nhân.  Đen  khi  thật  thánh  nát  thân 

(niêt-bàn),  cơ  ứng  hóa  của  quyền  thánh  hết  (cơ  duyên  hóa  độ  đã  hết) 

 liên  thăng,  trầm  khác xa,  kho,  vui  khác  biệt  vời  vợi.  Tuy  là  tạm  giong,  

 rốt cuộc không giong. 

 Lại nữa,  trong vòng trời đất,  ỉt kẻ được  thay nghe.  Nếu  may mắn 

 được gặp gỡ thì  ít kẻ chịu  thân  cận,  học hỏi.  Hơn  nữa,  khỉ Phật tại  thế 

 thánh nhân dẫu đông đảo,  như của quỷ,  như điềm lành,  nhưng chẳng thể 

 trọn khắp các cõi nước như các ngôi sao,  như bụi trần.  Vả lại,  tuy đồng 

 cư mà việc làm,  thành tim trọn chẳng giong nhau
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Theo  lời  giải thích  của sách  Yếu  Giải,  cõi  Phàm Thánh Đồng  Cư 

của thế giới này kém Cực Lạc ở bốn điểm:

1.  Tam  đồng:  Cõi này,  ba  quả vị  đầu  của Tiểu  Thừa chứng A La 

Hán xong  liền nhập  tịch diệt.  Cơ độ  sanh của Đại  Quyền  Bồ  Tát đã hết 

thì  liền  chẳng  thị  hiện  nữa.  Do  đó,  phàm  phu  cõi  này  chỉ  là  tạm  thời 

đồng cư,  chẳng phải  là rốt ráo.  Còn đồng cư Tịnh Độ thì lại  có thể  cùng 

với  các  Đại  Bồ  Tát  nhóm  hội  chung  một  chỗ  mãi  cho  đến  khi  thành 

Phật. 

2.  Khỏ  găp:  Tuy  có  bậc  thánh  thị  hiện  sống  trong  cõi  này nhưng 

chẳng dễ gặp  gỡ, thân cận;  còn ở Cực  Lạc,  thánh giả đều như thầy,  như 

bạn, sáng, chiều cùng ở. 

3.  Hiếm hoi:  Thánh  giả như  của quý,  như điềm  lành,  hy hữu khó 

gặp,  còn  ở Cực  Lạc  thì   “có  nhiều  vị Nhất Sanh Bổ Xứ,  so  ấy rất nhiều 

 chăng thê dùng toán sô đê bỉêt nôi,  chỉ có thê nói là vô  lượng vó  biên A- 

 tăng-kỳ

4.  Viêc  làm  chẳng  đồng:  Trong  cõi  này,  thánh  giả  đều  ở  cảnh 

thánh,  còn  chúng  sanh  luân  hồi  sáu  nẻo,  thăng  -  trầm  vô  định.  Phàm 

thánh tuy cùng ở cõi này nhưng việc  làm và thành tựu khác hẳn nhau.  Ó 

Cực  Lạc,  cùng  hết  vô  minh,  cùng  lên  Diệu  Giác,  nên  biết  là  Đồng  Cư 

nơi Tịnh Độ vượt xa Đồng Cư cõi này vô lượng vô biên lần. 

Hơn nữa, phàm ở cõi này thì gồm cả ba ác đạo:  địa ngục, ngạ quỷ, 

súc sanh, còn Đồng Cư cõi kia   “chang còn có cái tên ác đạo,  nữa là thật 

 có!”  Người  được  vãng  sanh  sẽ  chẳng  rớt vào  ba  ác  đạo  nữa,  vĩnh  viễn 

lìa nẻo  ác, chẳng như chúng sanh cối này ở trong biển sanh tử, thoạt vào 

thoạt ra, thoạt chìm, thoạt nổi, xoay vần trong ác đạo, ở trong nẻo khổ đã 

lâu. 

Sâu  hơn  nữa  thì  như  sách  Yeu  Giải  đã  giảng:   “Nên  biết  đại  sự 

 nhân duyên của bọn ta:  Một ải Đồng Cư thật khó thoát qua nhất”.   Ây là 

vì  phàm phu  cối  Đồng  Cư này phải  đoạn  được  Kiến  Hoặc  và  Tư Hoặc 

mới  đắc  Lậu  Tận Thông,  mới vượt khỏi  dòng  sanh tử,  vượt thoát Đồng 

Cư tiến  lên  cõi  Phương  Tiện Hữu  Dư.  Đấy  là  vượt tam  giới  theo  chiều 

dọc, thật là việc khó. 

Nay  pháp  môn  vãng  sanh  bỏ  Đồng  Cư  uế  độ  sanh  về  Đồng  Cư 

Tịnh  Độ,  được  sanh  về  Cực  Lạc  liền  đoạn  sanh  tử  nên  gọi  là  “vượt 

ngang tam giới” (hoành siêu tam giới). Người vãng sanh chẳng đợi đoạn 

hai Hoặc  (Kiến Hoặc và Tư Hoặc),  chỉ  cần phát Bồ Đe tâm, nhất hướng
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chuyên niệm,  liền được Phật nguyện ngầm gia bị,  quyết được vãng  sanh 

Tịnh Độ. Việc này rất dễ nên gọi “đạo dễ hành”. 

Phương  tiện  vượt  thẳng  như  thế  rất  thù  thắng  hy  hữu,  mười 

phương không đâu có thể bằng được nổi.  Do vậy,  cõi Đồng  Cư của Cực 

Lạc vượt xa cõi Phật mười phương. 

Lại  còn  đới  nghiệp  vãng  sanh:  Dầu  còn  là  phàm  phu  chẳng  bị 

thoái  chuyển,  một đời thành Phật.  Thế nên, vãng  sanh Đồng  Cư cũng là 

sanh trọn vẹn bốn cõi vậy. 

*  Phương Tiên  Hữu Dư Đô:

Nếu  người  niệm Phật  dụng  công sâu  đậm,  lìa được  tâm tạp  loạn, 

chuyên niệm một  câu  danh hiệu,  tâm,  miệng  tương ứng,  từng  chữ phân 

minh, tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm, niệm niệm tiếp nối chẳng 

có gián đoạn. Niệm Phật như thế gọi là Sự Nhất Tâm. Neu đạt đến cảnh 

giới này tuy chẳng cầu đoạn Hoặc mà Kiến,  Tư phiền não tự nhiên đoạn 

mất.  Từ Đồng  Cư uế độ  cõi này sanh ngang  sang  cõi Phương  Tiện Hữu 

Dư của Cực Lạc. 

*  Thât Báo Trang Nghiêm Đô:

Neu nhớ Phật,  niệm Phật rành rẽ phân minh,  đi,  đứng,  nằm,  ngồi 

chỉ  có  một  niệm  ấy,  không  còn  niệm  thứ  hai  nào,  chẳng  bị  các  niệm 

tham,  sân,  phiền não  tạp  loạn  thì  gọi  là  Sự Nhất  Tâm.  Trên  mặt  Sự  đã 

đạt,  nhưng  về  mặt  Lý  chưa  thấu  triệt,  chỉ thuộc  về  Định  môn,  chưa  có 

Huệ môn. 

Neu  trên  đầu  sào  trăm  thước,  tiến  thêm  một bước  nữa,  chợt  khế 

hợp  bản  tánh  của  chính  mình,  biết rõ  Năng  Niệm,  Sở Niệm  chỉ  là  nhất 

tâm,  chẳng  trụ  hữu  niệm,  chẳng  rớt  vào  vô  niệm  như  Sớ  Sao  đã  viết: 

 “Neu nói là  Có  thì bản  thế của cái tâm Năng Niệm  tự nó  là Không,  đức 

 Phật  đang được  ta  niệm  cũng  trọn  chẳng  thể được.  Neu  bảo  là Không 

 thì  tâm Năng Niệm sáng ngời chang lầm  lẫn,  đức Phật được niệm phân 

 minh rạng ngời

Vô niệm mà niệm, niệm nhưng vô niệm. Nói, nghĩ dứt bặt,  chẳng 

thể  gọi tên,  mô tả;  chỉ  là nhất tâm,  Thể vốn  sẵn thanh tịnh,  nào có pháp 

gì  tạp  loạn  được.  Đấy  gọi  là  Lý  nhất  tâm,  thuộc  về  Huệ  môn,  kiêm  cả 

đắc Định. Niệm Phật nếu đạt đến Lý nhất tâm, phá một phần vô minh thì
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sanh  trong  Thật  Báo  Trang  Nghiêm  Độ,  đồng  thời  chứng  một  phần 

Thường Tịch Quang độ. 

Thật  Báo  Trang  Nghiêm  Độ  là  nơi  cư  ngụ  của  hàng  Pháp  Thân 

Đại  Sĩ.  Các vị Đại  Sĩ từ Sơ Địa trong Biệt Giáo,  Sơ Trụ trong Viên Giáo 

trở lên mới được sanh về cõi ấy.  Phá một phần vô minh, chứng một phần 

Pháp  Thân thì mới  sanh  được cõi này.  Bậc Đại  Sĩ cõi  ấy sắc tâm tự tại, 

thân  và  cõi  ảnh  hiện,  trong  một  đầu  lông  hiện  cõi  Bảo  Vương.  Trong 

một  hạt bụi  chuyển  đại pháp  luân,  xứng  tánh  trang  nghiêm  vô  chướng, 

vô ngại.  Bốn mươi địa vị  Pháp  Thân Đại  Sĩ tò bậc Bồ  Tát  Sơ Trụ trong 

Viên Giáo cho đến Đẳng Giác Bồ  Tát đều thuộc cõi này.  Mỗi địa vị đều 

chứng một phần Thường Tịch Quang Độ. 

* Thường Tich Quang Đô

Cõi  Pháp  Thân  của  Phật  ngự  được  gọi  là  Thường  Tịch  Quang. 

Sách Yeu Giải viết:   “Thế của  Thật Tướng chang tịch,  chang chiếu.  Tịch 

 mà  hang  chiểu,  chiếu  nhưng  luôn  tịch,  chiếu  mà  tịch,  cưỡng  gọi  là 

 Thường  Tịch  Quang.  Tịch  mà  chiếu,  cưỡng  gọi  là  Thanh  Tịnh  Pháp 

 Thân”.   Vì  vậy,  thân và  cõi  chẳng  hai;  đều  là  cưỡng  gọi.  “Tịch  -  Chiếu 

đồng thời” chẳng phải là cảnh có thể suy lường được. 

Thêm nữa,  ba  chữ Thường  Tịch  Quang phơi bày trọn vẹn ba đức 

Niết Bàn của Như Lai bí tạng.  Thường  là Pháp  Thân Đức vì Pháp  Thân 

thường trụ.  Tịch là Giải Thoát Đức vì trần lao vĩnh viễn tịch tĩnh.  Quang 

là Bát Nhã Đức do trí quang chiếu khắp. 

Bậc Đẳng Giác Đại  Sĩ phá sạch bốn mươi mốt phẩm vô minh, liền 

phá  một  phẩm  Sanh  Tướng  Vô  Minh  tối  hậu,  Pháp  Thân  hiển  lộ  hoàn 

toàn, chứng trọn vẹn ba đức, triệt ngộ ngọn nguồn bổn tâm, rốt ráo thanh 

tịnh, chứng nhập Thường Tịch Quang Độ. 

Phàm phu đới nghiệp vãng sanh cõi Đồng Cư, do gặp Phật dạy dỗ 

nên không thoái  chuyển. Do thọ mạng vô  lượng nên ngay trong một đời 

đoạn  trừ  trọn  vẹn  các  Hoặc,  thanh  tịnh  trọn  vẹn  bốn  cõi  Tịnh  Độ.  Do 

vậy,  sanh cõi Đồng Cư cũng chính là sanh ba cõi trên nên bảo  là:   “Sanh 

 trọn bổn cõi

Lại  nữa,  trong  cõi  này  (Sa  Bà)  tu  hành  khó  khăn,  nhiều  duyên 

thoái thất, nên kẻ tu đạo nhiều như lông bò, người đắc đạo hiếm tựa vảy 

lân.  Cõi  Cực  Lạc  thành  Phật  dễ  dàng  vì  không  thoái  chuyển.  Phấm 

Chánh Nhân Vãng Sanh trong kinh dạy:   “Chư vãng sanh giả, giai đắc A
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 Duy  Việt  Trí,  giai  cụ kim sắc  tam  thập nhị tướng,  giai đương tác Phật ”  

(Những kẻ vãng sanh đều đắc A Duy Việt Trí, đều đủ ba mươi hai tướng 

sắc vàng, đều sẽ làm Phật). 

Cõi Cực Lạc hơn hẳn mười phương, trước hết là do phàm phu đới 

nghiệp,  sanh  sang  cõi  kia rồi  liền đắc  A Duy Việt  Trí.  A  Duy  Việt  Trí, 

Hán dịch Bất Thoái. 

Bất Thoái lại có ba nghĩa:

- Vị Bất Thoái: Nhập dòng thánh, chẳng đọa địa vị phàm phu. 

-  Hạnh  Bất  Thoái:  Đoạn  trừ  Kiến  Tư  Hoặc,  dẹp  sạch  Trần  Sa, 

luôn độ chúng sanh, chẳng đọa Tiểu Thừa. 

- Niệm Bất Thoái:  Phá vô minh, hiển lộ Phật tánh, niệm niệm lưu 

nhập Như Lai quả hải. 

Đối  với  ba  thứ  Bất  Thoái  trên  đây,  nếu  ở  cõi  này  tu  trì  thì  phải 

đoạn Kiến Hoặc như  Sơ Quả của Tạng Giáo, Kiến Địa của Thông  Giáo, 

Sơ Trụ của Biệt Giáo,  Sơ Tín của Viên Giáo thì mới gọi là Vị Bất Thoái. 

Bồ tát của Thông Giáo,  Thập Hướng của Biệt Giáo, Thập Tín của 

Viên Giáo mới là Hạnh Bất Thoái. 

Sơ Địa của Biệt Giáo,  Sơ Trụ của Viên Giáo mới  gọi là Niệm Bất

Thoái. 

Nhưng  pháp  môn Tịnh Độ  hoành  sanh viên  siêu12 chẳng thể nghĩ 

bàn.  Hễ  vãng  sanh rồi  sẽ  chẳng  đọa  xuống  địa vị phàm phu nữa,  tác  là 

chứng Vị Bất Thoái. 

Cõi  nước  Cực  Lạc  chỉ  có  một  Phật thừa nên  chẳng  đọa vào  Tiểu 

thừa, đó là Hạnh Bất Thoái. 

Sanh  vào  cõi  Đồng  Cư xong  liền  cùng  sanh vào  ba  cõi  trên,  viên 

tu,  viên  chứng.  Ở  trong thế  giới  ấy,  ắt phá vô  minh,  hiển  thị  Phật tánh, 

chứng Niệm Bất Thoái. 

Do  Niệm  Bất  Thoái,  vượt  đủ  bốn  mươi  mốt  nhân  vị13,  một  đời 

thành  Phật  như  sách  Yeu  Giải  chép:   “Kẻ  Ngũ  Nghịch,  Thập Ác,  mười

12  Hoành sanh viên  siêu:  Vượt thoát tam giới  sanh ngay sang Tịnh Độ,  không phải tu 

dần dần theo thứ tự để vượt thoát tam giới nên gọi là “hoành  sanh” (sanh về Tịnh Độ 

theo chiều ngang),  hễ sanh về Tịnh Độ sẽ chứng lên địa vị Bất Thoái, tuy sanh về cõi 

Đồng  Cư  nhưng  cũng  chứng  đắc  ba  cõi  trên  nên  gọi  là  “viên  siêu”  (siêu  thoát  trọn 

vẹn). 
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 niệm  thành  tựu  đới  nghiệp  vãng sanh,  thuộc  vào  hạ  hạ phẩm  đều  đạt 

 được ba thứ Bất Thoải  Sách ấy lại viết:

 “Hiếu như vậy mới có thế tin sâu nguyện lực của Phật Di Đà.  Tin 

 Phật lực rồi mới có  thế tin sâu công đức của danh hiệu.  Tin  trì danh rồi 

 thì mới có thê tin sầu tâm tánh của chủng ta vốn chang thể nghĩ bàn ”ẻ

Hơn nữa, nhân duyên bất thoái nơi cõi Cực Lạc gồm năm điều:

- Một, được Di Đà đại từ nguyện lực nhiếp trì nên chẳng thoái. 

-  Hai,  Phật  quang  thường  chiếu,  Bồ  Đề  tâm  tăng  tấn  nên  chẳng

thoái. 

-  Ba,  nước,  chim,  cây  cỏ  đều  diễn  diệu  pháp,  tăng  thêm  chánh 

niệm nên chẳng thoái. 

-  Bốn,  thuần  các  Bồ  Tát  làm  bạn  thù  thắng,  ngoài  không  ma  tà, 

trong không phiền não nên chẳng thoái. 

- Năm, thọ mạng lâu dài nhiều kiếp, ngang bằng với thọ mạng của 

Phật nên chăng thoái. 

Ôi!  Thánh  đức  khó  lường,  ơn  Phật  khó  báo,  Di  Đà  bi  tâm  cùng 

cực, thánh trí khôn tầy!  Từ đấy hiện ra cõi Đồng Cư Tịnh Độ dễ sanh về 

này  cho  phàm  phu.  Hành  nhân  chẳng  cần  đoạn  Hoặc,  tiêu  nghiệp,  chỉ 

cốt tín nguyện trì  danh,  thậm chí  mười  niệm đều  được  vãng  sanh,  vượt 

ngang  tam giới,  vĩnh viễn  lìa khỏi  các  nồi  khổ,  chứng địa vị  Bất Thoái, 

nhất  sanh  bổ  Phật  (được  bổ  xứ  làm  Phật  trong  một  đời),  siêu  tình  ly 

kiến14 chẳng thể  nghĩ bàn.  Mười  phương thế  giới  thật không  đâu  có  thể 

băng được  như vậy nên  Cực  Lạc  được  ngàn kinh muôn  luận  cùng khen 

ngợi.  Vãng  sanh cõi Đồng  Cư tức  là  sanh ngang qua ba cõi trên.  Chứng 

địa  vị  Bât  Thoái  cũng  là  chứng  trọn  vẹn  ba  thứ  Bât  Thoái.  Niệm niệm 

lợi khắp  quần  sanh,  tâm tâm lưu  nhập  biển  giác,  đó  thật  là  chỗ  quy thú 

của kinh này vậy. 

13 Nhân  vị:  Bốn  mươi  mốt  địa vị  Bồ  Tát  từ  Sơ  Trụ  cho  đến  Đẳng  Giác  Bồ  Tát,  do 

vẫn chưa thành Phật,  tức  chưa đạt đến quả vị chứng ngộ tột cùng,  cho nên vẫn thuộc 

về tu nhân,  vì  thế bốn  mươi  mốt địa vị  Bồ  Tát  ấy  đều  gọi  là “nhân vị”  (địa vị trong 

khi còn đang tu nhân). 

14  Siêu tình ly kiến:  Tình gọi đủ là “tình tưởng”, tức những ý niệm nhận thức thế giới 

bên  ngoài  qua  lăng  kính  vô  minh  của  sáu  thức.  Kiến  là những  sự  thấy  biết  qua  tác 

dụng  của  sáu thức.  Do đó thường  gọi  chung là “tình kiến”.  Siêu tình  ly kiến  là vượt 

khỏi những sự nhận biết, những quan niệm đã bị lệch lạc vì vô minh phiền não. 
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4ế Phương tiện lực dụng

Như kinh Đại  Tỳ Lô  Giá Na dạy:   “Bồ Đe  vỉ nhân, đại  bỉ vỉ căn,  

 phương tiện vỉ cứu cánh ”  (Bồ Đe là nhân, đại bi là cội gốc, phương tiện 

là  mục  đích  cuối  cùng)  thì  biết  rằng  phương  tiện  độ  sanh  chính  là  chỗ 

kết  quy  của đại  nguyện  chư  Phật,  là điều được  đại  trí  hiển  thị,  vạn đức 

trang  nghiêm,  là chỗ  cứu  cánh  của  Quả  Giác.  Vì  vậy,  tiếp  sau phần nói 

về thể tánh, tông thú, phải luận về đại lực, đại dụng của phương tiện thù 

thắng nhiệm mầu. 

Như kinh Quán Phật Tam Muội viết:

 “Phật cáo phụ vương:  -  Chư Phật xuất thế hữu tam chủng ích:

 Nhất giả,  khẩu  thuyết thập  nhị  bộ  kinh, pháp  thỉ lợi  ích,  năng trừ 

 chủng sanh  vô  minh ám  cấu,  khai  trí huệ nhãn,  sanh  chư Phật tiên,  tảo 

 đắc vô thượng Bồ Đe. 

 Nhị giả,  chư Phật Như Lai hữu thân  tướng quang minh,  vô  lượng 

 diệu  hảo.  Nhược  hữu  chúng  sanh  xưng  niệm,  quán  sát,  nhược  tông 

 tướng,  nhược  biệt tướng,  vô  vấn Phật  thân  hiện  tại,  quả khứ,  giai năng 

 trừ diệt chúng sanh tứ trọng,  ngũ nghịch,  vĩnh bội tam đồ,  tùy ỷ  sở nhạo,  

 thường sanh  Tịnh Độ nãi chỉ thành Phật. 

 Tam giả,  khuyến lỉnh phụ vương hành Niệm Phật tam-muộỉ. 

 Phụ vương bạch Phật:  - Phật địa quả đức,  Chân Như thật tướng,  

 Đệ Nhất Nghĩa Không,  hà nhân bất di đệ tử hành chi? 

 Phật cảo phụ vương:  -  Chư Phật quả đức hữu vô  lượng thâm diệu 

 cảnh  giới,  thần  thông,  giải  thoát,  phỉ  thị phàm phu  sở hành  cảnh  giới.  

 Co khuyến phụ vương hành Niệm Phật tam-muội

(Phật bảo phụ vương:

- Chư Phật xuất thế có ba điều lợi ích:

Một là miệng nói mười hai bộ kinh là pháp thí lợi ích, trừ được vô 

minh  ám  cấu  của  chúng  sanh,  mở  mắt  trí  huệ,  sanh  trước  chư  Phật, 

chóng đắc vô thượng Bồ Đe. 

Hai  là  chư  Phật  Như  Lai  có  thân  tướng  quang  minh  tốt  đẹp  vô 

lượng.  Neu  có  chúng  sanh  xưng  niệm,  quán  sát,  dù  là  tổng  tướng  hay 

biệt tướng,  chẳng luận là thân của Phật hiện tại hay quá khứ đều trừ diệt 

được  tứ trọng, ngũ nghịch  của chúng  sanh,  vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ, 

tùy lòng ưa thích thường sanh về Tịnh Độ cho đến khi thành Phật. 

Ba là khuyên phụ vương hành Niệm Phật tam-muội. 
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P h ụ  v ư ơ n g  b ạ c h  P hật:

-  Vì  sao  chẳng  dạy  đệ  tử  thực  hành  quả  đức  của  Phật  địa,  Thật 

Tướng Chân Như, Đệ Nhất Nghĩa Không? 

Phật bảo phụ vương:

-  Quả  đức  của  chư  Phật  có  vô  lượng  cảnh  giới  thâm  diệu,  thần 

thông giải thoát, chẳng phải là cảnh giới phàm phu có thể thực hành nổi. 

Vì vậy, ta khuyên phụ vương hành Niệm Phật tam-muội). 

Lại chép:

 “Phật cảo phụ  vương:  -  Nhất  thiết  chúng sanh  tại sanh  tử trung 

 niệm  Phật  chi  tâm  dỉệc phục  như  thị.  Đản  năng  hệ  niệm  bất  chỉ,  định 

 sanh Phật tiền.  Nhất đắc vãng sanh,  tức năng cải biến nhất thiết chư ác 

 thành  đại  từ  b ỉ”   (Phật  bảo  phụ  vương:  -  Tâm  niệm  Phật  của  hết  thảy 

chúng  sanh  trong  sanh  tử  cũng  giống  như  vậy,  chỉ  cốt  hệ  niệm  chẳng 

ngơi,  sẽ  quyết  định  sanh  ở  trước  Phật.  Một  khi  đã được  vãng  sanh  liền 

có thể cải biến hết thảy các điều ác thành đại từ bi). 

Theo  lời  đấng  Thích  Tôn  đại  từ  chí  hiếu  khuyên phụ vương  trên 

đây, Phật chỉ khuyên niệm Phật,  đủ thấy các hạnh môn khác chẳng phải 

là không thù thắng,  nhưng bọn phàm phu chẳng thể tu nổi.  Chỉ  có pháp 

môn  dốc  lòng  niệm  Phật  thích  ứng  căn  cơ  nhất.  Chỉ  nên  tuân  lời  dạy 

niệm Phật thì  quyết định vãng  sanh.  Một phen vãng  sanh rồi  liền  có  thể 

chuyến  ác  thành  thiện.  Diệu  dụng  của phương  tiện Niệm Phật  đã  được 

hiển thị không còn sót. 

Theo  đoạn  kinh  Thế  Tôn  khuyên  phụ  vương  niệm  Phật  nói  trên, 

hết  thảy  chúng  sanh  hễ  còn  trong  sanh  tử  thì  tâm phải  niệm Phật  khẩn 

thiết  chẳng ngơi.  Ý  Phật muốn nói  đến  cách Trì  Danh Niệm Phật trong 

bốn  cách  niệm  Phật.  Niệm  Phật  có  bốn  cách  là  Trì  Danh  Niệm  Phật, 

Quán  Tượng Niệm Phật,  Quán  Tưởng Niệm Phật,  và Thật Tướng Niệm 

Phật. 

* Trì Danh Niêm Phât:

Chính  là điều được  kinh  này đề  cao:  Xưng  niệm  danh hiệu  A  Di 

Đà Phật.  Thiện Đạo đại sư bảo:   “Chỉ có con đường tắt tu hành là niệm A 

 Dì Đà Phật

Các  môn  tu  hành  khác  gọi  là  vượt  tam  giới  theo  chiều  dọc  (thụ 

xuất  tam  giới)  như  con  trùng  sanh  trong  tre  đục  dọc  theo  thân  tre  khó
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thoát ra, nên là “đạo khó hành”.  Còn niệm Phật như con trùng đục ngang 

ống tre thời dễ thoát ra, là vượt tam giới theo chiều ngang, gọi là “đạo dễ 

hành”.  Pháp  này  được  ví  như  đường  tắt,  vì  phương  tiện  thẳng  chóng, 

thành công nhanh chóng. 

* Quán Tương Niệm Phât:

Bày  biện  tượng  Phật,  chú  mục  ngắm  nhìn.  Hiềm  rằng  có  tượng 

mới  quán được,  rời khỏi tượng  lại khó  quán:  Tịnh nhân dễ mất,  giữ cho 

liên  tục  càng  khó!  Vì  vậy,  cổ  đức  bảo:   “Tượng đi  rồi  lại  là  không,  cho 

 nên  trở  thành  gián  đoạn 

Vì  vậy,  cách  này  chẳng  tiện  dụng  như  Trì 

Danh Niệm Phật, lúc nào, chỗ nào cũng tu được. 

*  Quán Tưởng Niêm Phât:

Như các phép quán dạy trong Quán kinh:   “D ĩ ngã tâm mục,  tưởng 

 bỉ Như L a i”   (Dùng  con mắt trong  tâm ta,  tưởng  đức Như Lai  kia).  Khô 

nỗi,  tâm phàm phu tạp  loạn,  phù  động,  hiếm có  lúc tịnh định,  khó nhập 

pháp  quán  vi  diệu.  Vì  vậy,  mới  nói:   “Cảnh  tế,  tâm  thô,  diệu  quán  khó 

 thành 

Do đó,  cách này chăng băng Trì Danh tiện dụng dê hành,  chăng 

nề  thượng trí,  hạ ngu,  nào  luận khổ,  vui,  rảnh,  bận,  ai  cũng  niệm được, 

kẻ nào cũng hành được. 

*  Thât Tướng Niêm Phât:

Xa  lìa  các  tướng  sanh  diệt,  có,  không,  Năng,  Sở,  ngôn  thuyết, 

danh  tự,  tâm  duyên...  chuyên  niệm  tự  tánh  vốn  sẵn  có  đức  Phật  thiên 

chân.  Khốn  nỗi,  chúng  sanh  chưa  thoát  luân  hồi,  tâm  sanh  diệt  niệm 

niệm tiếp nối như kinh Viên Giác dạy:

 “Vị xuất luân  hồi nhi biện  Viên  Giác,  bỉ  Viên  Giác  tánh  tức đồng 

 lim  chuyển.  Nhược  miễn  luân  hồi,  vô  hữu  thị x ứ ”   (Chưa  thoát  luân  hôi 

mà bàn  đến  Viên  Giác  thì  tánh  Viên  Giác  ấy  cũng  bị  xoay  chuyển.  Đã 

như vậy mà mong thoát được luân hồi thì quyết chẳng thể được). 

Kinh còn dạy:   “Hà huống luân hồi sanh tử cấu tâm,  vị tằng thanh 

 tịnh,  quán  Phật  Viên  Giác,  nhỉ  bất  toàn p h ụ c”   (Huống  hồ  là  tâm  cấu 

trược  sanh tử luân hồi chưa từng thanh tịnh thì quán Viên Giác của Phật 

làm sao lãnh hội được). 

Ví như loài trùng rất nhỏ chỗ nào  cũng bu được, nhưng chang thế 

đậu trên ngọn lửa. Ví như tâm chúng sanh, duyên chỗ nào cũng được chỉ 

chẳng  thể  duyên  nổi  Bát  Nhã.  Bởi  thế,  ông  Phật  nơi  Thật  Tướng,  tánh
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Viên  Giác  tuy  chúng  sanh  sẵn  đủ,  nhưng  do  vọng  tâm  niệm niệm  sanh 

diệt  nên  chẳng  thể  quán  nổi.  Vì  vậy,  trong  kinh  Quán  Phật  Tam  Muội, 

đức Phật bảo phụ vương:  Bổn đức  của chư Phật,  Chân Như Thật Tướng 

v.v...  chẳng phải là cảnh giới phàm phu có thể hành nổi nên Phật khuyên 

phụ vương niệm Phật. 

Do  những  điều  trên,  thấy  được  rằng:  Trong  các  pháp,  pháp  môn 

Niệm Phật được xem là đường tắt,  trong bốn phép Niệm Phật,  Trì Danh 

Niệm  Phật  lại  là  phương  tiện  rốt  ráo  nên  được  gọi  là  “đường  tắt  nhất 

trong các đường tắt” (kính trung chi kính). 

Hơn nữa,  bốn  cách Niệm Phật khó,  dễ  khác  xa nhau,  dường  như 

có sâu cạn khác biệt, nhưng thật ra Sự - Lý bất nhị:  Sâu chính là cạn, cạn 

chính là sâu. Neu được người viên đốn dùng đến thì thầm hợp  diệu đạo, 

còn với kẻ sơ cơ thì cũng về được nhà. Vì vậy, Trì Danh Niệm Phật khác 

chi Thật Tướng Niệm Phật.  Sách Di Đà Sớ Sao viết:

 “Nói  đến  Thật  Tướng  thì  chang phải  là  diệt  trừ  các  tướng,  mà 

 chỉnh  là  từ ngay  nơi  tướng  thấy  được  vô  tướng.  Kỉnh  dạy:  ‘Ngôn  ngữ 

 thế tục chăng trái nghịch  Thật Tướng  lẽ nào vạn đức hồng danh chang 

 thế bằng noi một lời thế tục hay sao? ” 

Hơn nữa,  sách Viên Trung  Sao viết:   “Ngài  Tứ Minh nói:  ‘Nơi quả 

 viên  cực,  tất  cả  danh  tự mỗi  mỗi  chang  hư,  rốt  ráo  thành  tiru,  vì  mỗi 

 điểu được nỏ  chiêu cảm đều là chân  thật tột cùng vậy  Vì thế,  Đại Kỉnh 

 dạy.    ‘Thế Đê chỉ có  cái tên,  không có  thật nghĩa.  Đệ Nhất Nghĩa Đe  có 

 cải tên,  có thật nghĩa,  vì Phật là Đệ Nhất Nghĩa Đe vậy. 

 Đức Di Đà nay ỉạỉ đã chứng được Đệ Nhất Nghĩa Đe rốt ráo,  nên 

 một phen  xưng  tụng gia  danh  (tức  hồng  danh  A  Di  Đà  Phật)   vạn  đức 

 cùng phô  bày.  Di Đà vạn  đức  tuệ nhật đã phô  bày  trọn  vẹn  toàn  thế thì 

 tội  lôi  hắc  ám  của  chúng sanh  ngay  trong  niệm  ấy sẽ tự nhiên  tiêu  tan 

 trần kiếp.  Tội tánh von không,  hư dối chang thật đã bị tiêu  thì công đức 

 xưng danh lớn như hư không sẽ tự nhiên sanh ra

Căn  cứ theo  diệu  nghĩa trên  đây,  một phen  xưng  danh hiệu  công 

đức còn như thế, huống là phát Bồ Đe tâm, nhất hướng chuyên niệm như 

trong  kinh  này.  Hơn  nữa,  trì  danh  chính  là  thậm  thâm  Bát  Nhã:  Niệm 

đến mức thuần thục, vạn duyên cùng bỏ hết, Năng lẫn  Sở cùng tiêu sạch 

thì  chính  là  “vô  trụ”.  Ngay  trong  lúc  ấy,  một  câu  Phật  hiệu  rạng  ngời, 

minh  bạch,  liên  tục  chẳng  dứt  thì  chính  là  “sanh  tâm”.  Đấy  vốn  là  chỗ 

chúng  sanh  chưa  đạt  đến,  nay  do  niệm  Phật  bèn  thầm  hợp  diệu  đạo, 

 K h á i yếu :  C ăn  k h í đ ư ợ c  kỉnh  n à y h ó a  đ ộ


52



chẳng  hành mà hành,  chẳng  đến  lại  đến.  Câu nào  cũng  là  Phật tri  kiến, 

niệm nào cũng tỏa ánh sáng Bát Nhã. 

Mật  giáo  nói:   “Âm  chữ  đều  là  Thật  Tướng”   nên  niệm  tên  Phật 

chính  là  niệm  Thật  Tướng!  Trì  Danh  Niệm  Phật  khác  gì  Thật  Tướng 

Niệm Phật! 

Lại  nữa,  trong hai  kinh Đại,  Tiểu,  bản  dịch  Tiểu Bổn  đời  Tần  có 

câu   “nhất tâm  bất loạn ”,   còn Đại  Bốn không  có  câu ấy mà  chuyên  chú 

 “nhất  hướng  chuyên  niệm ”.   So  sánh  hai  câu  ấy  thì  điều  được  đề  cao 

trong Đại kinh là rõ ràng,  xác  đáng,  lại khế hợp  căn cơ của chúng  sanh, 

tỏ rõ ân đức vô cực của đấng Từ Tôn.  Sách Di Đà Yeu Giải giảng:

 “Nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn Kiến -  Tư,  do [trì danh] hoặc 

 tán,  hoặc định,  nên trong cõi Đồng Cư chia làm ba bậc chín phấm. 

 Neu trì đến mức Sự Nhất Tâm Bất Loạn,  Kiến Hoặc hay  Tư Hoặc 

 tùy ỷ  đoạn trước được một thứ thì sanh về cõi Phương Tiện Hữu Dư. 

 Neu  đạt đến  mức Lý Nhất  Tâm Bất Loạn, phá rỗng  toang từ một 

 phẩm  vô  minh  cho  đen  bon  mươi  mốt phấm  thì  sanh  trong  Thật  Báo 

 Trang Nghiêm  Tịnh Độ,  cũng chứng một phần  Thường Tịch Quang độ

Nghĩa là:  Tán tâm trì danh liền được vãng sanh Đồng Cư Tịnh

Độ. Nếu niệm đến mức nhất tâm bất loạn liền vãng sanh ba cõi trên. Đấy 

quả  thật  là  cảnh  hạnh  của  hiền  thánh,  nào  phải  là  khả  năng  của  phàm 

phu! 

Nếu cứ phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, thử hỏi chúng 

sanh  trong  biển  khổ  mấy  kẻ  đắc  độ?  Hóa  ra  pháp  môn  Trì  Danh  tiện 

dụng này cũng là đạo khỏ hành ư?  Sách Tịnh Độ Họp Tán lại viết:

 “Nương theo  kỉnh  này phát Bồ Đe  tâm,  nhất hướng chuyên  niệm 

 mới đạt được nhất tâm  bất loạn.  Chăng thế chuyên niệm  thì thật khó  thê 

 nhất tâm

Tổng họp hai ý kiến trên, thấy rằng kinh này lấy “phát Bồ Đe tâm, 

nhất hướng  chuyên  niệm”  làm  Tông,  hiển  lộ  trọn  vẹn bổn  tâm  của bậc 

đạo sư hai cõi và thập phương Như Lai, nguyện thù thắng vô tận của đức 

Di Đà:  Phương tiện đại từ tột bực, lực dụng của quả đức khó lường, thâu 

trọn phàm thánh, độ khắp lợi, độn.  Dưới đến Thập Ác, Ngũ Nghịch, Ngạ 

Quỷ,  Súc Sanh, chỉ cần phát tâm chuyên niệm ắt được độ thoát. Rộng độ 

hết thảy hàm linh, khắp ban cho cái lợi chân thật. 
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Đại ân, đại đức, đại nguyện,  đại lực, đại dụng độ  sanh vi diệu khó 

suy  nghĩ  nổi.  Có  như  thế  mới  xứng  bổn  hoài  của  Như  Lai,  mới  là 

phương tiện rốt ráo. 

5. Các căn khí được kinh này hóa độ

Phần trên đã nói kinh này rộng thâu vạn  loại,  phổ  độ ba  căn,  nay 

sẽ  giải thích rõ:  Trong vạn loài,  loài nào  là khí,  trong ba căn,  căn nào là 

đương cơ? 

Căn khí có thị khí (căn khí thích họp) và phi khí sai khác.  Căn khí 

rò  rỉ,  hư  bể  chẳng  thể  kham  nhận  mưa  pháp  thì  gọi  là  phi  khí  (chẳng 

phải  là căn khí thích đáng).  Sách  Sớ  Sao viết:   “Trước hết là  ba  loại phi 

 khí:  Kẻ  không có  lòng  tin,  kẻ  không  cỏ  nguyện,  kẻ  không hạnh.  Không 

 phải ba thứ trên thì là K h í”. 

Tín là tin rằng chúng sanh và Phật chẳng hai, tâm này là Phật, tâm 

này  làm  Phật,  chúng  sanh  niệm Phật  nhất  định  vãng  sanh  rốt ráo  thành 

Phật.  Nguyện  là  chán nhàm  Sa  Bà,  ưa thích,  hâm mộ  Cực  Lạc  như  con 

nhớ mẹ,  quyết  sẽ  vãng  sanh.  Hạnh  là từ nguyện khởi  hạnh,  nhất hướng 

chuyên niệm chẳng gián đoạn. 

Ba điều trên đây gọi  là “tư lương”15.  Tư lương nếu khuyết  sẽ khó 

bề tiến tới. Ba thứ Tín, Nguyện, Hạnh thiếu một thứ chẳng được, như ba 

chân của cái đỉnh, thiếu một chân, đỉnh phải đổ.  Cái đỉnh thiếu một chân 

chẳng phải là Khí.  Sách Sớ Sao lại viết:

 “Lại  nữa,  người  đời  tuy  hành  các  điều  thiện  mà  đổi  với  cõi  kia 

 không  có  Tín,  Nguyện,  Hạnh,  cũng  chăng phải  là Khỉ.  Tuy  có  các  lầm 

 lôi mà với cõi kia có  Tín,  Nguyện,  Hạnh thì cũng gọi là K h ỉ”. 

Luận về  căn cơ,  có đương cơ và bất đương  cơ sai khác.  Trong ba 

căn,  căn nào  là  đương  cơ thích  họp  nhất?  Xưa kia có  nhiều thuyết,  nay 

sẽ  xét rõ.  Năm thời  thuyết pháp  của  Thế  Tôn  đều  là tùy  cơ  (thuận  theo 

căn  cơ)  mà thiết  lập  giáo  pháp,  theo  bệnh  cho  thuốc.  Nói  chung,  các vị

15  Tư  lương:  Theo  nghĩa  gốc,  khi  chuẩn  bị  đi  xa  đến  một  nơi  nào  đó,  thức  ăn  phải 

mang  theo  gọi  là  Lương,  tiền  bạc  hoặc  vật  dụng  cần  thiết  được  gọi  là  Tư.  Do  vậy,  

Phật môn mượn chữ Tư Lương đế chỉ những điều kiện càn thiết để đạt được một quả 

vị nào đó. 
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Bồ  Tát  là đương  cơ của kinh điển  Đại  thừa,  Nhị  Thừa  là đương  cơ của 

kinh sách Tiểu Thừa. 

Chỉ có  Tịnh Độ kỳ đặc, thù diệu (lạ lùng, đặc biệt,  mầu nhiệm tột 

bậc),  lập riêng phong cách.  Từ xưa đã có nhiều thuyết,  ở đây xin nêu ba 

thuyết:

5.1  Thượng bối vãng sanh chỉ là Bồ Tát

Trong kinh này, trong ba bậc vãng sanh, mồi bậc lại chia thành ba 

phẩm giống  như  chín phẩm trong  Quán kinh.  Chư  sư  cổ  đức  trước  thời 

ngài  Thiện  Đạo  đời  Đường  cho  rằng  Thượng  Thượng  Phẩm vãng  sanh 

Cực  Lạc  là  Bồ  Tát từ Tứ Địa đến  Thất Địa;  Thượng  Trung Phẩm  là  Sơ 

Địa  cho đến  Tứ Địa Bồ  Tát;  Thượng  Hạ Phẩm là Đại  Thừa  chủng  tánh 

cho  đến  Sơ  Địa  Bồ  Tát.  Trung  Phẩm  Thượng  Sanh  là  Tiểu  Thừa  Tam 

Quả. 

Nếu hiểu như vậy, trong chín phẩm, Thượng Phấm chỉ có Bồ  Tát, 

thánh  chúng  mới  có  thể  sanh  nổi,  Tiểu  thánh  (thánh  nhân  Tiểu  Thừa) 

sanh  về  Trung  Thượng  Phẩm.  Yới  bốn  phẩm  từ  Thượng  Thượng  đến 

Trung Thượng, phàm phu tuyệt chang có phần. 

5.2 Vốn vì phàm phu, kiêm vì thánh chủng

Thiện Đạo  đại  sư trong tác phẩm  Quán Kinh  Tứ Thiếp  Sớ (Quán 

Kinh Nghĩa  Sớ)  đã đả phá thuyết trên như  sau:   “Như Lai  nói mười sáu 

 pháp  quán này chỉ vì độ  thoát chúng sanh  thường chìm đăm,  chăng can 

 hệ  tới  các  bậc  thánh  Đại  Thừa,  Tiểu  Thừa”.   Ý  Ngài  cho  răng:  Phật 

giảng  chín  phẩm  vãng  sanh  trong  Quán  kinh  chỉ  là  vì  chúng  sanh  trầm 

luân, chẳng vì Bồ Tát, A La Hán. 

Ngài  còn  viết:   “Lại  xét  văn  nghĩa phần  Định  Thiện  và  ba  bậc 

 vãng  sanh  Thượng,  Trung,  Hạ  trong  Quản  kỉnh,  ta  thấy  đều  là  vì  bọn 

 ngũ trược phàm phu sau khỉ Phật diệt độ.  Chỉ do gặp duyên sai khác mà 

 có  chín phẩm  sai  biệt.  Vì sao? Ba  bậc  Thượng Phấm  là phàm phu gặp 

 duyên  Đại  Thừa.  Ba  bậc  Trung  Phấm  là  phàm  phu  gặp  duyên  Tiếu 

 Thừa. Ba bậc Hạ Phấm là phàm phu gặp ác duyên

Ngài  còn  viết  thêm:   “Nay  đổi  với  mỗi  điều  đều  nêu  kinh  văn 

 chứng  minh  rỗ  ràng,  ngõ  hầu phàm phu  thiện  -  ác  trong  hiện  tại  cùng 

 được  hưởng  chỉn phẩm,  sanh  lòng  tin  vô  ngại,  nương  vào  nguyện  lực 

 của Phật đều được vãng sanh
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Hơn nữa, trong phần Hành Quyển Kệ đã khai thị căn cơ của kinh 

Đại Vô Lượng Thọ như sau:   “Cán cơ của kỉnh này là hết thảy phàm ngu 

 thiện,  ác,  đại,  tiếu”. 

Thuyết  của  đại  sư,  trên  khế  hợp  thánh  tâm,  dưới  tương  hợp  các 

căn  cơ,  thật  có  công  lớn  với  Tịnh  Độ.  Vì  vậy,  phần  lớn  các  sư  Trung 

Hoa,  Nhật  Bản đề  cao  thuyết  này,  như  sách  Hợp  Tán  của Nhật đã viết: 

 “Mười phương chúng sanh,  ba  bậc  chúng sanh  trong nguyện  thứ mười 

 tám đều là cụ phược phàm phu  (phàm phu đầy dẫy triền phược).  Bọn họ 

 là căn cơ ”. 

Sách còn viết rằng:   “Như ngài Nguyên Hiểu  viết:  ‘Bon  mươi  tám 

 đại  nguyện  trước  hết  vì phàm phu,  sau  kiêm  vì  tam  thừa  thánh  nhân 

 cho nên tông ỷ  của Tịnh Độ vốn là vì phàm phu kiêm vì thánh nhân

Điếm  diệu  yếu  của  thuyết  này  là  hiển  thị  trực  tiếp  bi  nguyện  độ 

sanh  vô  tận  của Như  Lai,  quét  sạch  tâm  khiếp  lui  của  phàm phu,  khắp 

làm  cho  họ  chánh  tín  pháp  này  phát  tâm  niệm  Phật,  nương  vào  Phật 

nguyện lực đều được vãng sanh. 

5.3 Chuyên tiếp thương căn, bàng câp trung ha

Thuyết này xét về mặt văn tự tựa hồ trái nghịch với thuyết thứ hai, 

tương đồng thuyết thứ nhất.  Thật ra, nó tương đồng thuyết thứ hai, nhấn 

mạnh  phàm phu  chúng  ta  đều  có  thể  thẳng  lên  chín  phẩm,  cho  nên  về 

căn bản,  nó  trái  nghịch  thuyết  thứ  nhất.  Bảo  rằng  “chuyên  tiếp  thượng 

căn” là sợ bọn kiến giải hời hợt trong đời thường nghĩ Tịnh tông là hạnh 

của lũ ông già bà cả bèn xem thường,  cho nên phải  lập  ra thuyết này để 

cứu vớt họ. 

Sách Di Đà Sớ Sao nói:   “Lại nữa, Khởi Tín Nhân Duyên Phận Sớ 

 nói rỗ  bậc Sơ Tâm  của  Tín  Vị cỏ  bốn  căn cơ:  Dùng lễ bải,  sám  hoi diệt 

 tội đê độ sơ cơ,  dùng tu tập  Chỉ Quán độ  trung cơ,  dùng cầu sanh  Tịnh 

 Độ  tiêp  độ  thượng cơ.  Sơ cơ là  chủng sanh  nghiệp  chướng,  trung cơ là 

 phàm phu  Nhị  Thừa.  Vì  vậy,  biết  rằng  Tịnh  Độ  là pháp  tu  của  Đai 

 Thừa Bồ  Tát vậy”. 

Sách Di  Đà Yeu  Giải  còn  cho  rằng  Trì  Danh  là   “pháp  môn  thâm 

 diệu, phả sạch hết thảy những hỷ luận,  đoạn sạch hết thảy ỷ  kiến,  chỉ có 

 những  bậc  như Mã  Minh,  Long  Thọ,  Trí  Giả  mới  có  thể  triệt  để gánh 

 vác nôi
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Do  một  pháp  Trì  Danh  là pháp  môn  vô  thượng  chí  viên  chí  đốn 

chẳng thể dùng phân biệt suy lường để hiểu nổi, nên bảo là “thâm diệu”. 

Chỉ một bê mà niệm,  chăng cân đên phương tiện khác,  chăng vướng vào 

suy  lường,  trực  tiếp  khởi  lên,  trực  tiếp  tỏ  lộ  tác  dụng,  tâm  tự  được  mở 

mang, ngay trong khi ấy phá sạch hý luận, trừ sạch hết thảy phân biệt so 

đo, nên nói:  Pháp  thâm diệu như vậy  chỉ  có  hàng nhục thân Đại  Sĩ như 

Mã Minh v.v...  mới có thể trực tiếp lãnh hội được,  mới triệt để gánh vác 

nổi. 

Đại  sĩ  Mã  Minh  người  xứ  Đông  Thiên  Trúc,  truyền  tâm  ấn  của 

Phật,  là  Tổ  thứ  mười  hai  của  Thiền  Tông,  trang  hưng  Đại  Thừa,  soạn 

Đại  Thừa Khởi  Tín Luận.  Cuối  luận,  khuyên chúng  sanh niệm Phật cầu 

sanh  Tịnh  Độ.  Đại  sĩ Long  Thọ người  xứ Nam  Thiên  Trúc,  là  Tổ  mười 

bốn  của  Thiền  Tông,  thân  cận  Kim  Cang  Tát  Đỏa16,  lại  thành  Tổ  của 

Mật  giáo.  Ngài  vào  long  cung  đem kinh  Hoa Nghiêm về  nên  thành  Tổ 

của tông Hoa Nghiêm.  Lại rộng tạo  các luận,  cực lực hoang dương Tịnh 

Độ. Kinh Lăng Già huyền ký ràng:  Ngài chứng Hoan Hỷ Địa, vãng sanh 

Tịnh  Độ,  cho  nên  là  Tổ  của  Tịnh  Độ  tông.  Trung  Hoa  gọi  Ngài  là  “Tổ 

của  tám  tông”  (bát  tông  chi  tổ)  vì  các  tông  Thiên  Thai,  Pháp  Tướng, 

Nam Sơn, Tam Luận cũng đều coi Ngài là Tổ khai tông. 

Trí  Giả  đại  sư  tụng  Pháp  Hoa,  thân  tâm  rỗng  rang,  được  nhập 

Pháp  Hoa  tam-muội,  đích  thân  thấy  một  hội  Linh  Sơn  nghiễm  nhiên 

chưa  tan.  Sau  Ngài  trụ  núi  Thiên  Thai,  sáng  lập  Thiên  Thai  tông.  Khi 

lâm  chung  nằm nghiêng  trên  hông phải,  mặt hướng  về  Tây,  xưng  niệm 

A Di Đà Phật và Quán Thế Âm mà tịch. 

Vĩnh Minh đại  sư được  ngài  Thiều  quốc  sư của Thiên Thai  Tông 

phát  minh  tâm  yếu17,  trở  thành  đích  tôn  của  tông  Pháp  Nhãn.  Sau  đó, 

16 Kim  Cang  Tát  Đỏa  (Vajrasattva),  dịch  nghĩa  là  Kim  Cang  Dũng  Mãnh  Tâm,  còn 

được  biết tới  dưới danh hiệu Kim Cang Thủ,  Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ,  Chấp Kim 

Cang Bí Mật Chủ,  Trì Kim Cang Cụ Huệ  Giả, Kim Cang Thượng Thủ,  Đại  Lạc Kim 

Cang, Nhất Thiết Như Lai  Phổ  Hiền,  Phổ  Hiền  Tát Đỏa,  Kim  Cang  Thắng Tát Đỏa,  

Kim  Cang  Tạng.  Ngài  chính  là  thân  bí  mật  của  Phổ  Hiền  Bồ  Tát,  là  đương  cơ 

thượng thủ trong các pháp hội  của Mật Điển,  được  coi  là  Sơ Tổ  của Mật Tông hoặc 

Nhị  Tổ  (nếu  coi  Tỳ Lô  Giá Na  Phật  là  Sơ  Tổ).  Do  đại  sĩ Long  Thọ  được  ngài  Kim 

Cang Tát Đỏa truyền thọ Mật pháp nên ngài  Long Thọ  được  coi là Tam Tổ  của Mật 

Giáo  (trong toàn thể pháp  giới), hoặc được  coi  là  Sơ Tổ của Mật Giáo trong thế  giới 

Sa Bà. 

17 Phát minh tâm  yếu:  Chỉ bày cho hành nhân  chứng ngộ  tâm yếu (những  điều trọng 

yếu để giải ngộ bản tâm). 
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Ngài chuyên chí nơi Tịnh tông:  Mỗi ngày tụng hồng danh mười vạn câu, 

kiêm hành nhật khóa một trăm lẻ tám việc,  được  Quán Âm Đại  Sĩ dùng 

cam lộ rưới vào miệng,  diệu huệ phát khởi, viết bộ  Tông Kính Lục  gồm 

một trăm  quyển và  Tâm Phú  Chú,  Vạn  Thiện Đồng  Quy  Tập...  giơ  cao 

đuốc  pháp  chiếu  sáng  muôn  đời.  Năm  bảy  mươi  hai  tuổi,  Ngài  thắp 

hương, giã biệt đồ chúng, ngồi mà quy Tây. 

Bốn vị đại đức trên đây đều là nhục thân Đại  Sĩ,  là bậc long tượng 

trong pháp môn.  Sách Yeu Giải bảo chỉ có những người như vậy mới có 

thế triệt để đảm nhiệm pháp  môn Tịnh Độ.  Những học nhân gần đây há 

có  nên  dùng  sự  thấy  biết  thế  tục  để  coi  khinh  pháp  môn  Tịnh  Độ  hay 

không? 

Sách Yeu Giải còn viết:   “Vì vậy,  một tiếng A Di Đà Phật chính là 

 pháp  đê  đăc  Vô  Thượng  Chánh  Đăng  Chánh  Giác  trong  đời  ác  ngũ 

 trược  của đức Bốn  Sư Thích  Ca,  nay Ngài đem  toàn  thế Quả  Giác  trao 

 cho  chúng sanh  trược  ác.  Cảnh giới sở hành  của  chư Phật chỉ có Phật 

 với Phật mới hiếu rốt ráo,  chang phải tự lực của cửu giới có  thế tin hiếu 

 noi  Do câu này, ta thấy pháp môn Niệm Phật thật là pháp thâm diệu vô 

thượng, chỉ có bậc thượng căn mới có thể trực tiếp gánh vác. 

Thêm  nữa,  phẩm Bồ  Tát  Vãng  Sanh  của kinh  Vô  Lượng  Thọ  có 

chép:   “Thập phương  thế  giới  chư  Phật  danh  hiệu,  cập  Bồ  Tát  chủng 

 đương  vãng sanh  giả,  đản  thuyết kỳ  danh  cùng kiếp  bất  tận ”   (Neu  chỉ 

nói ra danh tự của mười phương thế  giới,  danh hiệu chư Phật  [trong các 

cõi ấy] và danh hiệu của Bồ Tát  [trong cõi ấy]  được vãng sanh thì hết cả 

kiếp cũng chẳng nói hết). 

Phấm Thọ  Ký Bồ Đe  lại  chép:   “Do  ư thử pháp  bất thính  văn  cổ,  

 hữu  nhất ức Bồ  Tát thoái chuyến A  Nâu Đa La  Tam Mỉệu  Tam Bồ Đe ”  

(Do  chang  nghe  được  pháp  này,  có  một  ức  Bồ  Tát  thoái  chuyển  Vô 

Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). 

Kinh Như Lai  Bất  Tư Nghị  Cảnh  Giới  cũng nói:   “Bồ  Tát liễu  tri 

 chư Phật cập nhất thỉêt pháp giai duy tâm  lượng,  đắc  Tùy  Thuận Nhân,  

 hoặc nhập Sơ Địa. Xả thân tốc sanh Diệu Hỷ thế giới Cực Lạc tịnh Phật 

 độ  trung”  (Bồ  Tát biết rõ thấu  chư Phật và hết thảy pháp đều chỉ  là tâm 

lượng,  đắc  Tùy Thuận Nhẫn hoặc nhập  Sơ Địa, bỏ thân rồi  sẽ mau  sanh 

về thế giới Diệu Hỷ hay cõi Phật Cực Lạc thanh tịnh). 

Sách  Di  Đà  Sớ  Sao  ghi:   “Nên  biết  niệm  Phật  là  cha  của Bồ  Tát 

 sanh  ra  Pháp  Thân,  cho  đến  bậc  Thập  Địa  từ  đầu  đến  cuối  chang  lìa
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 niệm Phật.  Lẽ đầu  bọn  Sơ  Tâm  tự mãn,  chắng nguyện  vãng sanh!”   Đủ 

thấy pháp môn Tịnh Độ thật rất khế hợp căn cơ Bồ Tát. 

Do  những điều trên thấy được  rằng:  Trì  Danh Niệm Phật  là pháp 

Quả  Giác nhân tâm18,  chỉ  có  Phật với  Phật mới  có  thể  hiểu tột  cùng thể 

dụng.  Pháp  ấy  vô  thượng  thâm  diệu  rộng  sâu như biển.  Tắm  gội  trong 

đó:  Kẻ hạ căn  lội chỗ  cạn gần bờ,  thân vẫn ở trong biển cả,  cũng hưởng 

cái  vui  tắm  nước  biến.  Neu  muốn  tột  cùng  đáy  biển  chỉ  đành  cậy  bậc 

thượng căn lợi trí.  Có lặn xuống nước làm việc, thâm nhập đáy biển mới 

biết nổi biển rộng sâu vô lượng. Vì vậy, mới bảo là   “chuyên tiếp thượng 

 căn,  kiêm tiếp độ trung căn,  hạ căn

Hai thuyết thứ hai và thuyết thứ ba cách hành văn tuy khác nhưng 

ý  nghĩa  tương  đồng,  khác  nào  Lô  Sơn  nhìn  ngang  thành  rặng,  nhìn 

nghiêng  thành  ngọn.  Tướng  hiện  ra  có  sai  khác,  bản  thể  chỉ  một.  Nói 

chung, vẫn chỉ là một núi Lô  Sơn.  Do đó, văn tự của hai thuyết tuy khác 

mà thật ra đều  xiến minh bi trí vô  lượng  của đạo  sư hai  cõi,  phước huệ 

đều viên mãn. 

Nói “chuyên tiếp thượng căn” chính là hiển thị Như Lai đại trí đại 

huệ.  Pháp  môn  Tịnh  Độ  này  là  do  đức  Di  Đà  trụ  Chân  Thật  Huệ,  từ 

Chân Thật Te mà khai hóa hiển thị. Vì vậy, chỉ có Phật và Phật mới hiểu 

cùng tột. 

Biển nguyện Nhất Thừa của Phật Di Đà,  sáu chữ hồng danh, viên 

dung đủ các đức,  siêu tình, ly kiến, toàn thể là Nhất Chân pháp giới sự lý 

vô ngại,  sự sự vô ngại, nên chẳng thể dùng suy lường phân biệt để có thể 

biết  nối,  lời  nói  lẫn  chữ  nghĩa  đều  chang  thể  diễn  tả  nổi;  cho  nên  nói: 

 “Changphải tự lực của cửu giới có  thế tin hiếu noi  Hành nhân nếu có 

thể  đối  với  pháp  thậm  thâm  vô  thượng  vi  diệu  này  sanh  một  chút  tin 

hiếu, kẻ ấy đã là thượng căn, nên nói là   “chuyên tiếp thượng căn

Đồng  thời,  Như  Lai  từ  nơi  Chân  Thật  Huệ  khai  diễn  pháp  môn 

này là do muốn ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, nên pháp môn này 

thật sự là phương tiện rốt ráo,  độ  cả ba căn,  trọn làm cho hết thảy phàm 

ngu ác trược chúng sanh trong hiện tại, tương lai đều lên được bờ kia. Vì 

vậy, pháp thậm thâm này cũng   “kiêm tiếp độ trung căn,  hạ căn

Nói   “chuyên  tiếp độ phàm phu ”  là nhằm hiển thị  lòng  đại  từ đại 

bi  của  Như  Lai.  Thế  Tôn  nghĩ  thương  chúng  kẻ  phàm  ngu  đời  mạt

1

8

’ 


9

Quả Giác nhân tâm:  Dùng Quả Giác của Phật đê làm cái tâm tu nhân. 
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chướng sâu, khổ nhiều, bèn phát đại nguyện sâu rộng vô thượng. Vì vậy, 

gọi  là  “nguyện  vương”,  c ố t  lõi  của  đại  nguyện  chính  là  nguyện  thứ 

mười tám. Kinh chép:

“Thập phương  chủng sanh  văn  ngã  danh  hiệu,  chí tâm  tín  nhạo,  

 sở  hữu  thiện  căn,  tâm  tâm  hồi  hướng,  nguyện  sanh  ngã  quốc,  nãỉ  chỉ 

 thập  niệm,  nhược  bất  sanh  giả,  bất  thủ  Chảnh  Giác,  duy  trừ  Ngũ 

 Nghịch,  phỉ  báng  chánh phá p ”   (Thập  phương  chúng  sanh  nghe  danh 

hiệu ta, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh 

cõi ta,  thậm chí mười niệm,  mà nếu chẳng  sanh,  chẳng  lấy Chánh Giác. 

Chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp). 

Do  phàm  phu  ở  trong  sanh  tử  tâm  mê  man  rong  ruổi  theo  cảnh, 

trầm luân biển khổ,  thoạt vào,  thoạt ra,  nếu không  có  đại nguyện “mười 

niệm ắt được  sanh”  này,  họ  còn biết do  đâu mà thoát khỏi  luân hồi?  Vì 

vậy,  do  chúng  sanh  lắm  chướng,  đức  Phật  ban  riêng  phương  tiện,  khai 

pháp  dễ  hành này;  thậm chí  đến  lúc  kinh  diệt,  đặc biệt  lưu  lại kinh này 

để làm thuyền bè. Do đó, bảo là “chuyên vì phàm phu”. 

Hon nữa, kinh Tỳ Lô Giá Na trong Mật điển chép:   “Đại bi vi căn,  

 Bồ  Đe  vỉ  nhân,  phương  tiện  vỉ  cứu  cánh ”   (Đại  bi  làm  căn,  Bồ  Đe  làm 

nhân, phương tiện  làm cứu cánh).  Câu này chỉ rõ:  Pháp phải  có phương 

tiện độ sanh rốt ráo thì mới là Quả Giác rốt ráo của Như Lai. 

Vì vậy, phương tiện rốt ráo  “mười niệm ắt vãng  sanh” quả thật đã 

được thành tựu rốt ráo bởi phương tiện xứ tối cực  của đức Di Đà,  chính 

là ý   “đổi với Định Huệ,  Như Lai đã thấu suốt đến  cùng cực ”  trong kinh 

này. 

Người  đời  nay  sao  nỡ  vì  pháp  này  dễ  hành  mà  khinh  rẻ!  Ví  như 

máy TV màu,  máy cassette,  máy tính điện tử đều phải  an toàn  dễ  dùng. 

Dầu  kẻ  không biết  một tí  gì  về  khoa học  kỹ thuật,  hễ  nhấn  nút  một  cái 

liền  có  thể  hưởng  thụ  thành  quả khoa học  hiện đại  nhất.  Do  an  toàn  dễ 

dùng,  người  đời  liền khen  là kỹ thuật tiên tiến.  Cùng  một  lý đó,  sao  nỡ 

vì Trì Danh dễ thực hành bèn coi rẻ pháp môn này! 

Hãy  nên  hiểu  rõ  điểm  chú  trọng  của  hai  thuyết  trên  đây:  Thuyết 

thứ hai  khen ngợi pháp  môn  Tịnh  Độ  độ khắp  các  căn,  nhưng  đặt nặng 

việc  tế  độ  phàm phu.  Thuyết thứ ba nêu  ra  sự thâm  diệu  của pháp  môn 

Trì Danh:  Chỉ  có bậc  thượng  căn mới  có  thể  triệt để  gánh vác nổi.  Hãy 

nên hiểu thấu suốt như thế, đừng chấp chặt văn tự. 

 K h á i y ê u :   C ăn  k h í đ ư ợ c  kinh  n à y h ó a  đ ộ

60



Pháp  môn  này  đã  khéo  phù  hợp  ba  căn  như  sách  Yếu  Giải  viết: 

 “Thượng  thượng  căn  chang  vượt  ải  này,  hạ  hạ  căn  cũng  có  thế  đạt 

 đến ”,  gồm thâu thánh, phàm, lợi căn hay độn căn đều thích ứng. 

Sách Di  Đà  Sớ  Sao  cho  rằng  pháp  môn này   “nhiếp  trọn  các  căn,  

 lợi,  độn,  đều  độ  thoát  c ả ”.   Lại  bảo:   “Các pháp  môn  khác:  Cao  thì  hạ 

 căn  tuyệt phận,  thấp  thì  chăng tương hợp  thượng căn.  Vì  thế,  trong hội 

 Hoa Nghiêm  như đui,  ảnh  lửa  đỏm  rối  rắm  thêm.  Chỉ cỏ  một pháp  này 

 thâu cả thượng lân hạ,  có thế gọi là thuốc A  Già Đà trị vạn bệnh,  lò đúc 

 thành ngàn vậ t”. 

Lại viết:   “Chỉ niệm tên Phật ắt sanh về cõi ấy thì dù cao hay thấp,  

 dù thảnh hay phàm,  cho đến hoặc tin,  hoặc ngờ,  hoặc khen,  hoặc chê,  hê 

 bỉêt có đức Phật ấy liền thành  thiện  căn.  Nhiều kiếp nhiều đời đều được 

 giải thoát”, 

Còn  như  trong  hiện  tại,  nếu  hỏi  ai  là  kẻ  đương  cơ  thì  đáp  rằng 

chẳng  luận  nam,  nữ,  già,  trẻ,  phú  quý,  bần  tiện,  thượng  trí,  hạ  ngu,  tu 

lâu,  mới  tu,  túc  căn  lợi,  độn,  thiện,  ác  sai biệt,  chỉ  cốt  sao  đối  với  pháp 

môn này sanh lòng tin thật sự,  do tin phát nguyện, từ nguyện khởi hạnh, 

phát tâm Bồ Đe, nhất hướng chuyên niệm, những người như vậy đúng là 

đương cơ. 

6. Tạng giáo sở nhiếp (Phân định kinh này thuộc về tạng nào, giáo nào)

Phàm  nghiên  cứu  kinh  điển,  trước  hết  phải  biết  kinh  này  thuộc 

tạng nào, được nói trong thời nào, phán định thuộc giáo nào? Biết rõ các 

điều  ấy  sẽ  giúp  ích  cho việc  lý  giải  toàn bộ  bản  kinh,  v ề   sự phán  định 

một đời thánh giáo,  ý kiến  các nhà khác nhau.  Nói tóm tắt là:  tam tạng, 

nhị  tạng,  ngũ  thời,  nhị  giáo  và  tứ  giáo,  ngũ  giáo.  Hễ  giải  thích  kinh, 

trước hết cần phải phán định rõ ràng:  Kinh này trong Tam Tạng thuộc về 

Kinh  Tạng.  Trong  nhị  tạng  thuộc  Bồ  Tát  Tạng.  Trong  ngũ  thời  thuộc 

thời Phương Đẳng,  trong nhị giáo thuộc  Đốn Giáo,  trong tứ giáo và ngũ 

giáo thuộc Viên Giáo. 

6.1. Tam tạng

Sách  Đại  Thừa Nghĩa  Chương  giải  thích  chữ  Tạng  (J&)  như  sau: 

 “Bao hàm,  chứa đựng sâu xa thì gọi là  Tạng”.   Kinh điển bao hàm, chứa 

đựng, hàm súc văn nghĩa nên gọi là Tạng. 
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Một  là  Kinh  Tạng,  tiếng  Phạn  là  Tu-đa-la  (Sũtra),  Hán  dịch  là 

Khế Kinh.  Hai là Luật Tạng, tiếng Phạn là Tỳ-nại-da (Vinaya), Hán dịch 

là  Điều  Phục.  Ba  là  Luận  Tạng,  tiếng  Phạn  là  A-tỳ-đạt-ma 

(Abhidharma), Hán dịch là Đối Trị. 

Trong ba tạng Kinh, Luật, Luận, kinh này thuộc về Kinh tạng. 

6.2. Nhị tạng

Trí Độ Luận chép:   “Tuy cùng là một môn giải thoát mà có  tự lợi,  

 lợi  người sai  khác,  thế  nên  có  chúng  Tiếu  Thừa  và Đại  Thừa sai  khác.  

 Do  vì có  hai hạng người nên đổi  với lời Phật dạy,  liền đem  văn  tự,  ngữ 

 ngôn  chia  thành  hai  thứ”,   tức  là  Thanh  Văn  Tạng  và  Bồ  Tát  Tạng. 

Thánh  giáo  tuy  nhiều,  chẳng  ngoài  hai  loại  này  (Duyên  Giác  tính  gộp 

vào Thanh Văn, nên chỉ có hai tạng). 

Sớ giải của ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn viết:

 “Ngài  Long  Thọ  nói:  Sau  khỉ  Phật  diệt  độ,  Ca  Diếp,  A  Nan  ở 

 thành  Vương Xá  kết tập pháp  tạng  thành  Thanh  Văn  Tạng.  Văn  Thù,  Ả 

 Nan  nơi  núi  Thiết  Vy  kết  tập  Ma  Ha  Diễn  (Đại  Thừa)   thành  Bồ  Tát 

 Tạng. 

 Luận Địa Trì cũng nói: Phật vì  Thanh  Vãn, Bồ  Tát hành đạo thoát 

 kho  nói  Tu-đa-la.  Người  kết  tập  kinh  chia  thành  hai  tạng.  Kỉnh  nói  vê 

 hạnh  của  Thanh  Văn  làm  thì  là  Thanh  Văn  Tạng.  Kỉnh  nói  về  hạnh  Bồ 

 Tát là Bồ  Tát Tạng

Kinh  này rộng  diễn  Đại  Thừa,  trình bày tường  tận về  tín  nguyện 

vãng sanh, nhân  quả thù thắng, cõi Phật Tịnh Độ, y báo, chánh báo trang 

nghiêm, nguyện hải vô biên của Phật Di Đà, đạo phổ độ khắp các chúng 

sanh nên thuộc về Bồ Tát Tạng. 

6.3ẳ Ngũ thòi

Thiên Thai đại sư dựa vào kinh Niết Bàn, chia cả đời giáo hóa của 

Như Lai thành năm thời:

a.  Một  là  trong  hai  mươi  mốt  ngày  đầu  tiên,  nói  kinh  Hoa 

Nghiêm;  là thời Hoa Nghiêm. 

b.  Thứ  hai,  trong  mười  hai  năm  kế  tiếp,  nơi  vườn  Lộc  Dã  v.v... 

giảng bốn kinh A Hàm của Tiểu Thừa là thời A Hàm. 
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c.  Thứ ba,  trong tám năm kế tiếp, nói  các kinh Duy Ma,  Đại Tập, 

Lăng Nghiêm v.v... và kinh này,  chỉ trích Thiên Giáo, bài trừ Tiếu Giáo, 

khen  ngợi  Đại  Thừa,  cổ  võ  Viên  Giáo.  Nói  rộng  (Phương)  bốn  giáo: 

Tạng,  Thông, Biệt, Viên;  bình đẳng  (Đẳng) độ khắp  các căn cơ, nên gọi 

là thời Phương ĐẳngỄ

d.  Thứ tư,  lại trong hai mươi  hai năm kế đó,  nói  các kinh Đại Bát 

Nhã, gọi là thời Bát Nhã. 

e.  Thứ  năm,  trong  tám  năm  sau  cùng,  nói  kinh  Pháp  Hoa,  một 

ngày  một  đêm nói  kinh Niết  Bàn,  cửu  giới,  tam  thừa  đều  được  thọ  ký, 

chẳng luận Đại hay Tiểu đều được thành Phật.  Thời này gọi là thời Pháp 

Hoa - Niết Bàn. 

Ta  nói  kinh  này  thuộc  thời  Phương  Đẳng  thứ ba.  Hơn  nữa,  kinh 

này được đức  Thế  Tôn nhiều phen tuyên thuyết nên chẳng thể hạn cuộc 

trong một thời nào. 

6ế4ẵ Phán giáo

6.4.1. Tử giáo và ngữ giáo

Các  sư xưa nay phán định giáo tướng nói chung có mười hai nhà, 

nhưng  nổi  tiếng  nhất  là  thuyết  Tứ  Giáo  của  ngài  Thiên  Thai  lập  ra  và 

Ngũ Giáo của tông Hiền Thủ. 

Tứ Giáo theo Thiên Thai là Tạng, Thông, Biệt, Viên:

a. Một là Tạng Giáo, cũng gọi là Tiểu Thừa Giáo. 

b. Hai là Thông Giáo, tức  là trong Đại Thừa nói thông cả ba thừa, 

độ chung ba căn. 

c.  Ba  là  Biệt  Giáo,  chỉ  cho  giáo  pháp  được  nói  trong  kinh  Đại 

Thừa chẳng thông với Tiểu thừa. 

d.  Bốn là Viên Giáo, tức  là pháp giới tự tại viên mãn đầy đủ:  một 

là hết thảy, hết thảy là một, vô ngại pháp môn v.v... 

Tông  Hiền  Thủ  phán  giáo  như  sau:   “Thánh  giáo  muôn phần  sai 

 khác,  nhưng chỉnh yếu  chỉ cỏ  năm  ỉoại:  Tiểu  Thừa  Giáo,  Đại  Thừa  Thỉ 

 Giảo,  Chung Giáo, Đốn  Giáo,  Viên  Giáo

* 

Tiểu Thừa Giáo:  Chỉ nói về Nhân Không,  dù có nói đôi chút về 

Pháp Không cũng chẳng nói thật rõ ràng, do chưa tột cùng nguồn pháp. 
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*  Đai  Thửa  Thi  Giáo:  Chưa  dạy nghĩa  lý  “tất  cả  chúng  sanh  đều 

có Phật tánh”,  chẳng hứa khả định tánh xiển-đề  sẽ thành Phật,  chưa bàn 

đến điếm cùng tột của Đại thừa; nên gọi là Thỉ (-£&: bắt đầu). 

*  Chung  Giáo:  Do  Trung Đạo  diệu hữu,  định tánh  xiển-đề  đều  sẽ 

thành Phật mới  là nói  đến  chỗ  cùng  tột  của Đại  thừa;  nên  gọi  là  Chung

:  cuối cùng). 

*  Đốn  Giáo:  Chỉ  nói  chân  tánh;  một  niệm  chẳng  sanh  thì  gọi  là 

Phật.  Chăng nương  theo  địa vị  để nói  theo  thứ  lớp,  nên gọi  là Đốn  (ệjị: 

nhanh chóng).  Như kinh Tư ích  dạy:   “Đắc  thuyết pháp  chánh  tánh giả,  

 bất  tùng  nhất  địa  sanh  ư  nhất  địa”   (Đắc  thuyết  pháp  chánh  tánh  là 

chang  từ một  địa  vị  này  sanh  lên  một  địa  vị  khác).  Kinh  Lăng Nghiêm 

dạy:   “Sơ Địa tức Bát Địa,  nãỉ chỉ vô sở hữu hà thứ đệ ”  (Sơ Địa chính là 

Bát Địa, cho đến không có gì là thứ lóp cả). 

*  Viên  Giáo:  Gộp  chung  cả bốn loại trên, viên mãn đầy đủ,  giảng 

về  vô tận pháp  giới,  tánh hải viên dung,  duyên khởi vô  ngại,  tương tức, 

tương nhập,  lưới Đế Thích trùng trùng19,  chủ bạn giao tham20 vô tận, vô 

tận.  Một địa vị  chính  là hết thảy địa vị,  hết thảy địa vị  chính là một  địa 

vị.  Vì  vậy,  Thập  Tín  Mãn  Tâm  chính  là  gồm  trọn  hết thảy  địa  vị,  viên 

thành chánh giác. 

6.4.2 Nhi giáo

Trên đây, tuy cách phán giáo khác nhau, nhưng ý kiến của các nhà 

chẳng ngoài hai giáo Tiệm và Đon.  Hai tông Thiên Thai, Hiền Thủ cũng 

đều dùng Tiệm, Đốn để chia thành Tứ Giáo, Ngũ Giáo. 

Ngũ Giáo Chương chép:   “Hoặc chia làm hai,  tức là Tiệm và Đon.  

 Do trong hai giảo  Thỉ,  Chung,  tất cả giải hạnh đều ở ngôn  thuyết,  địa vị 

 có  thứ lớp,  nhân  quả  nương dựa  nhau,  từ nhỏ  nhiệm  đên phức  tạp  nên 

 gọi  chung  là  Tiệm  (/ậ/f:   dần  dần).  Ngôn  thuyết  đốn  tuyệt,  lý  tánh  đôn 

 hiển,  giải  hạnh  đốn  thành,  một niệm  chang sanh  chính  là Phật v.v...  thì 

 gọi là Đốn ($!)”. 

19  Lưới  Đe  Thích  (đế  võng):  Lưới  của  Đe  Thích  mỗi  mắt  lưới  là một hạt  ngọc,  mỗi 

hạt ngọc phản chiếu,  soi rọi hiện bóng trong những hạt ngọc kia, trùng trùng vô tận. 

20 Chủ  bạn  giao  tham:  Pháp  này  là  chủ  thì  các  pháp  kia  là  bạn,  lấy  pháp  khác  làm 

chủ, thì pháp này cùng các pháp còn lại là bạn. 
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Sư  Huệ  Viễn  đời  Tùy  của  Trung  Hoa  (tức  ngài  Tịnh  Ảnh)  phán 

định kinh này như sau:

 “Nay kỉnh này,  trong hai tạng thuộc về Bồ  Tát  Tạng,  là pháp môn 

 Đon  Giáo  dành  cho  người  căn  cơ chín  muồi.  Vì  sao  biêt  là  Đon?  Kinh 

 này  chính  vì  người  trong hàng phàm phu  nhàm  sợ sanh  tử,  cầu  Chảnh 

 Định,  dạy họ phát  tâm  sanh  về  Tịnh  Độ,  chang  từ  Tiếu  thành  Đại,  cho 

 nên biết là Đốn

Sư  Đại  Hựu  đời  Minh  phản  định  kinh  Tiểu  Bổn  như  sau:   “Ve 

 phương diện  Tiệm  Đốn,  kinh  này  thuộc Đon  Giáo 

Các  sư Trung  Hoa 

đa phần phán định hai kinh Tiểu Bổn,  Đại Bổn theo thuyết này.  Vì vậy, 

trong hai giáo Đốn, Tiệm, kinh này thuộc Đốn giáo. 

Trên đây là dựa theo Đốn, Tiệm để phán định. 

Nếu theo thuyết Ngũ Giáo:  Tiểu,  Thỉ,  Chung,  Viên,  Đốn của ngài 

Hiền Thủ để phán định giáo tướng của kinh này thì các bậc đại đức Tịnh 

Tông  Trang  Hoa  và  ngoại  quốc  xưa  nay  tuy  nhân  duyên  chẳng  giống 

nhau,  nhưng  ý  kiến  chỉ  sai  khác  đôi  chút.  Theo  họ,  thật  ra  kinh  này 

không những  chỉ  thuộc về Viên Đốn  giáo,  mà còn là đốn nhất trong các 

kinh Đốn Giáo, viên nhất trong các kinh Viên Giáo. 

Trong cuốn Khởi Tín Luận,  cư sĩ Bành Nhị Lâm (Te Thanh) nhận 

định kinh này như sau:   “Kinh  Vô Lượng Thọ là viên giảo xứng tánh của 

 Như L a i”.   Thầy  Thích  Đạo  Ấn  người  Nhật  trong  tác  phẩm  Vô  Lượng 

Thọ  Kinh Bình  Giải phán ngay rằng:   “Bổn  nguyện Nhất  Thừa đốn  cực,  

 đốn tốc,  viên dung viên mãn

Đa  số  các  vị  đại  đức  người  Nhật  cũng  nghĩ  như  vậy.  Sách  Đại 

Kinh  Thích viết:   “Thiên  Thai,  Chân Ngôn  tuy mang tiếng là Đon  Giáo,  

 nhưng  căn phải  đoạn  Hoặc  rôi  mới  chứng  Lý  nên  còn  là  Tiệm  Giáo.  

 Giảng  rõ phàm phu  chưa  đoạn Hoặc,  vượt  thắng khỏi  tam  giới  thì  chỉ 

 riêng  cỏ  giáo  pháp  này;  nên  giáo  pháp  này  là  đon  nhất  trong  Đốn 

 giáo ”ế

Ngài Nhật Khê  lại bảo:  “Các  giảo pháp  của  thánh  đạo  về Lý  thì 

 viên  dung,  nhung vê mặt lợi  ích  còn  cách  ngại,  thiên  lệch;  bởi khó  tìm 

 được  căn  cơ Đốn  Giảo.  Vì  vậy,  về giáo pháp  thì  viên  dung,  nhưng xét 

 trên  căn cơ lại thành  Tiệm.  Bảo  Tịnh Độ  là viên đốn  là vì lợi  ích  nhanh 

 chỏng viên mãn
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Nghĩa là:  Các thánh giáo  khác tuy đủ lý viên dung,  nhưng  căn cơ 

chúng  sanh thô  thiển,  chẳng  thể  rõ  hiểu ý  chỉ,  không  cách  chi  lãnh hội, 

khởi hạnh để hưởng được lợi ích của pháp.  Vì vậy pháp tuy là viên đốn, 

nhưng do căn cơ hành nhân cạn cợt nên đốn pháp thành tiệm,  viên pháp 

thảnh  thiên lệch.  Còn Tịnh Độ  chẳng giống vậy,  ai cũng hành được, đều 

được hưởng cái lợi chân thật, chẳng nhọc đoạn Hoặc mà vượt thắng khỏi 

tam giới nên quả thật là giáo pháp viên mãn, đốn nhất trong Đốn Giáo. 

Thêm nữa,  sách Viên Trung  Sao  chép:   “Pháp môn viên đốn trước 

 hết cũng cần phải khai  ngộ,  viên giải,  rồi  kế đó  mới  tu  hành  viên  mãn,  

 phá  Tam Hoặc mới chứng nối viên  quả đế đạt đến Bất  Thoái. Nay pháp 

 này chỉ nói hai báo y,  chánh  của cỗi kia đế khai giải sanh  lòng tin,  bảy 

 ngày trì danh,  nhất tâm bất loạn,  dùng đấy đế làm phương cách tu hành.  

 Lúc lâm chung liền được vãng sanh,  được bất thoái chuyến.  Vĩ thế,  thấy 

 được rằng kỉnh này là đề-hồ vô thượng trong đời ác ngũ trược

Đủ thấy, ý của Viên Trang Sao cũng gần giống với ý kiến của các 

bậc đại đức người Nhật vừa dẫn trong phần trên.  Hơn nữa,  gọi kinh này 

là  “vô  thượng  đề-hồ”,  tự nhiên  kinh  này phải  là  giáo  pháp  khế  lý,  khế 

cơ, viên đốn tới cùng cực vậy. Vì vậy, bộ Ngốc Sao của Nhật viết:

 “Vả lại,  Đốn  Giáo có nhị giáo,  nhị siêu. 

 Nhị giảo thì:

 -  Một  là  Thật  Giảo  là  đạo  khó  hành,  tức  là  các  giáo pháp  Phật 

 Tâm,  Chân Ngôn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v... 

-   Hai  là  Tịnh  Độ  bổn  nguyện  là  đạo  dễ hành,  như Đại  Thừa  Vô 

 Lượng  Thọ  v.v...  về  nhị  siêu  thì,  một  là  thụ  siêu  (siêu  theo  chiều  dọc), 

 hai là hoành siêu (siêu theo chiều ngang)”. 

Sách  Bình  Giải  giảng  rằng:   “Do  tự  lực  tu  đoạn21 nên  gọi  là  thụ 

 siêu.  Tịnh độ  bổn nguyện  là pháp thật sự do  tha lực siêu việt thành Phật 

 nên gọi là hoành  siêu....  Trong các  đốn pháp  của hoành siêu,  Trì Danh 

 là đốn nhất trong các pháp đốn

Các  vị  đại  đức  trên  đây  đều  tuân  theo  thuyết  của  Thiện  Đạo  đại 

sư,  phán  định  kinh  này  là  giáo  pháp  đốn  cực,  đốn  tốc,  viên  dung  viên 

mãn.  Chẳng hạn như sách Bình Giải xưng tụng kinh này là   ‘‘chuyên  bậc 

 nhất trong các chuyên,  đon  bậc nhất trong các đốn,  chân  bậc nhât trong

21  Tu đoạn:  Đoạn trừ phiền não vô minh bằng cách tu tập. 
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 các  chân,  viên  bậc  nhất trong các  viên ”,   là   “giáo pháp  dứt  bặt đổi đãi 

 bất nhị,  là đạo Nhất Thừa chân như”. 

Sách Di Đà Yeu Giải nhận định:

 “Một  đời giáo  hóa  của  Phật  Thích  Ca  chỉ  cỏ  kinh  Hoa Nghiêm 

 giảng về nhất sanh  viên  mãn  (một đời tu được trọn vẹn thành Phật),  mà 

 cái nhân  của nhất sanh  viên  mãn  ấy là mười đại nguyện  vương dân dắt 

 về  An  Dưỡng  nằm  trong phấm  cuối  cùng  là  Phố  Hiền  Hạnh  Nguyện,  

 đem việc ấy khuyến khích Hoa Nghiêm hải chúng. 

 Than  ôi!  Phàm  phu  đạt  ngay  lên  địa  vị  Bố  Xứ  là  một  điều  đề 

 xưởng,  đàm  luận  lạ  lam,  cao  lam,  chang  thế  suy  lường  nối.  Chô phát 

 khởi  của  kinh  Hoa  Nghiêm  nằm  ngay  trong  kinh  này  mà  thiên  hạ xưa 

 nay  ít kẻ  tin,  lắm  kẻ  ngờ.  Càng viết  lắm  nghĩa càng mờ mịt,  tôi chỉ còn 

 cách mô tỉm vây máu [đê giãi bày] mà thôi”. 

Sách Yeu Giải còn viết:

 “Vì  vậy,  đời  tương  lai  kinh pháp  diệt  hết,  riêng  lưu  lại  kinh  này 

 tồn  tại  trong đời  một  trăm  năm  đế rộng độ  hàm  thức.  Thuốc A  Già Đà 

 trị chung muôn  bịnh,  dứt bặt đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ 

 bàn. Ảo  tạng Hoa Nghiêm,  bí tủy Pháp Hoa,  tâm yếu  của  hết  thảy  chư 

 Phật,  kim chỉ nam  cho muôn hạnh Bồ  Tát đều chang ra ngoài kinh  này.  

 Muôn khen ngợi,  trình bày đầy đủ thì dâu cả kiếp cũng chang thế nói hết 

 được”. 

Kinh  Pháp  Hoa  được  tông  Thiên  Thai  tôn  sùng  là  thuần  viên, 

không  kinh  nào  mầu  nhiệm  bằng.  Kinh  Hoa  Nghiêm  được  tông  Hiền 

Thủ  coi  là  Biệt  Giáo Nhất  Thừa,  sự  sự vô  ngại,  là  giáo  pháp  hoàn toàn 

viên  mãn.  Nay  đại  sư  Ngẫu  ích  chỉ  rõ:  Cái  thuần viên  của  tông  Thiên 

Thai,  cái  toàn  viên  của Hiền  Thủ,  bí  tủy  và  áo  tạng  của  những  tông  ấy 

đều chang ra ngoài kinh này, đủ thấy kinh này đúng là toàn viên. 

Hơn  nữa,  điểm  cốt  tày  của  kinh  Pháp  Hoa  là  thuần  viên  nên  nói 

rằng:  Kinh này thật là viên nhất trong các pháp viên mãn.  Đây thật là dị 

khẩu  đồng  thanh  với  lời  phán  giáo  của  các  vị  đại  đức  Nhật,  thật  đúng 

như lời thường nói trong nhà Thiền:   “Thở cùng một lỗ mũi ”  vậy. 

Cận  đại,  bậc  đại  đức  trong  Tịnh  tông  là  đại  sư  Ấn  Quang  khen 

ngợi sách Yeu Giải như sau:

 “Lý sự đều đạt đến  cho  tuyệt diệu,  kế từ khỉ Phật thuyết kỉnh  này 

 đến  nay,  [Yeu  Giải]  là  bản  chú giải  bậc  nhất,  khéo  ỉéo  nhất,  xác  thực
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 nhát.  Vỉ dù  cô  Phật xuât  thế  chú giải  lại  kinh  này  cũng  chắng  thế hay 

 hơn  được  nữa”.   Đủ  thấy  lời  phán  giải  về  kinh  này  của  sách  Yeu  Giải 

giống như là do đích thân đức Phật phán định vậy. 

Ngoài ra, sách Sớ Sao viết:

 “Căn cứ theo năm phần phán giảo của Hiền  Thủ,  tức là  Tiếu,  Thỉ,  

 Chung,  Đon,  Viên,  nay kỉnh  này thuộc về Đon giáo mà cũng kiêm  thuộc 

 cả  hai giảo  trước  và sau  (tức  là  Chung  và Viên).  Viên  Giảo  nhiếp  trọn 

 kinh này,  kỉnh này nhiếp một phần  Viên  Giáo

Lại viết:

 “Tứ pháp giới là:

 Một là sự pháp giới,  hai  là lý pháp giới,  ba là sự lý vô ngại pháp 

 giới.  Ba giới này các giáo pháp khác cũng có. Bổn là sự sự vô ngại pháp 

 giới,  chỉ  một  mình  kinh  Hoa  Nghiêm  là  có  nên  gọi  là  Biệt  Giáo  Nhất 

 Thừa...  Đổi với cái toàn viên của kỉnh Hoa Nghiêm,  kinh này (kinh A Di 

Đà)   được  ỉt phần.  Viên  Giáo  nhiếp  trọn  kinh  này,  kỉnh  này  nhiếp  được 

 một phần  Viên  Giáo

Do Liên Trì đại sư đã phán định kinh  Tiểu Bổn là phần viên, Ngài 

bèn nêu lên mười điều về sự sự vô ngại pháp giới của hai kinh Tiếu Bốn, 

Đại  Bổn  để  chứng  minh  rằng  kinh  A  Di  Đà  có  ít  phần  thuộc  về  Viên 

Giáo. 

Rõ ràng Liên Trì đại sư cũng phán định kinh A Di Đà là giáo pháp 

viên  đốn,  đấy  là  điểm  tương  đồng  giữa  các  đại  đức  Trung  Hoa,  Nhật 

Bản.  Điểm  khác  biệt  là:  Hoặc  có  vị  đề  cao  kinh  này  là  giáo  pháp  viên 

mãn nhất trong các pháp Viên giáo, hoặc khiêm nhường cho  rằng nó chỉ 

có đôi phần thuộc Viên giáo. Đấy là do cơ duyên khác biệt nên thiện xảo 

chẳng  đồng,  chứ bổn  hoài  của  các  ngài  Liên  Trì,  Thiện  Đạo,  Ngẫu  ích 

với các đại đức Nhật Bản nào có khác nhau mảy may! 

Chẳng  qua,  lúc trước tác bộ  Sớ Sao,  đúng  là lúc  Cuồng  Thiền sôi 

nổi  nên  đại  sư  Liên  Trì  chẳng  thể  không  dùng  phương  tiện  thiện  xảo 

quyền nghi để  dìu dắt các căn cơ;  cho nên mới phương tiện mà nói như 

thế.  Thật đúng như lời cư sĩ Trầm Thiện Đăng bảo:

 “Ẩy  là  bậc  đại quyền Bồ  Tát thuận  theo  căn  cơ của  đương sự đê 

 tùy bệnh cho thuốc nhằm thích ửng với thời tiết nhân duyên mà thôi
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Trong bộ  Sớ Sao, Liên Trì đại  sư dẫn đủ các đoạn kinh luận về sự 

sự vô ngại pháp  giới  của Tịnh tông thật là ngụ ý sâu xa đủ chứng tỏ nồi 

khổ tâm của Ngài. Vì sự sự vô ngại chỉ là điều kinh Hoa Nghiêm chuyên 

có,  ta thấy được rằng:  Đại  sư rộng dẫn các chứng cớ từ kinh  [Vô Lượng 

Thọ]  để  chứng minh kinh này thật  sự nói về  sự sự vô ngại pháp  giới thì 

Ngài  cũng  đã  chứng  minh kinh  này thuộc  về Viên  Giáo  thật  chẳng  còn 

ngờ  vực  gì  nữa.  Nay  tôi  cũng  noi  bước  đại  sư,  chuyên  luận  về  huyền 

nghĩa “sự sự vô ngại pháp giới” của kinh này. 

Tông  Hoa  Nghiêm  lập  ra  mười  huyền  môn  để  chỉ  bày pháp  giới 

vô ngại.  Gọi là “huyền môn” vì nếu thông đạt những môn này thì  có thể 

nhập  được  biến  Viên  Giáo  huyền  diệu  của  Hoa  Nghiêm  nên  gọi  là 

“huyền môn”. Nay tôi sẽ dựa theo thứ tự của Thập Huyền nói trong sách 

Thám  Huyền  Ký,  dẫn  chứng  kinh  văn  để  chỉ  rõ  kinh  này thật  sự đủ  cả 

Thập  Huyền.  Qua  đó,  xác  chứng  kinh  này  thật  sự  thuộc  về  Viên  Giáo, 

thật  sự  là  kinh  Hoa  Nghiêm  bản  trung,  nhằm  chứng  minh  các  thuyết 

được  nêu  ở  phần  trước  là  lời  chân  thật,  chứ  chẳng  phải  do  hành  nhân 

Tịnh Tông dối trá tự tôn tự đại vậy. 

l ể Đồng thòi cu tủc tương ưng môn

Giáo  lý  Hoa  Nghiêm  lấy  duyên  khởi  làm  chủ.  Toàn  bộ  hết  thảy 

các  thứ trong pháp  giới  gộp thành một đại duyên khởi.  Một pháp thành 

hết thảy pháp,  hết thảy pháp  khởi  một pháp,  cùng  một  lúc  đầy đủ,  viên 

dung hiển hiện, nên bảo là “cụ túc tương ưng”. 

Phẩm Diệu Nghiêm của kinh Hoa Nghiêm chép:   “Nhất thiết pháp 

 môn  vô  tận  hải,  đồng  hội  nhất pháp  đạo  tràng  trung”   (Biển  hết  thảy 

pháp  môn  vô  tận  cùng  tụ  hội  trong  đạo  tràng  của  một  pháp).  Đại  Sớ 

giảng:   “Như  một  giọt  nước  biến  có  đủ  vị  của  cả  trăm  sông”.   Đó  là 

huyên nghĩa của môn này. 

Trong kinh Vô  Lượng  Thọ  đây hiển thị đầy đủ huyền môn  “đồng 

thời  cụ  túc  tương  ung”  như  trong  phẩm  Chí  Tâm  Tinh  Tấn,  tỳ-kheo 

Pháp  Tạng   “ư bỉ nhị thập  nhất câu-chi Phật độ,  công đức  trang nghiêm 

 chi sự,  minh liêu thông đạt,  như nhất Phật sát.  Sở nhiếp Phật quốc,  siêu 

 quá ư b ỉ”  (đối với các sự trang nghiêm công đức  của hai mươi mốt câu- 

chi  cõi Phật đó, hiểu rõ thông đạt như một cối Phật.  Cõi nước Phật được 

Ngài nhiếp thủ còn vượt xa hon những cõi Phật nói trên). 
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Kinh này nói  tới hai mươi  mốt câu-chi  cõi Phật nhằm biểu thị vô 

lượng  cối  Phật.  Tỳ-kheo  Pháp  Tạng  nhiếp  vô  lượng  cõi  Phật  làm thành 

một Cực Lạc Tịnh Độ chính là nghĩa   “hết thảy các pháp cùng thời,  cùng 

 cho”   của kinh  Hoa Nghiêm,  do  một  đại  duyên  khởi  mà tồn  tại  “cụ  túc 

tương  ưng”.  Đây  là  tổng  môn  của  Thập  Huyền,  thật  ra  cũng  là  tổng 

tướng  của  kinh  này.  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  đây  cũng  do  cùng  một  đại 

duyên khởi mà xuất hiện vậy! 

Hơn nữa, trong phẩm Tuyền Trì Công Đức (công đức của ao suối) 

chép:   “Kỳ thủy nhất nhất tùy chủng sanh ỷ ”  (Nước  [nơi ao suối] đó mỗi 

việc  đều  tùy  thuận  ý  của  chúng  sanh).  Chúng  sanh  muốn  nước  lạnh, 

nóng,  chảy  nhanh,  chậm,  cạn,  sâu,  mỗi  điều  chẳng  giống  nhau,  nhưng 

cùng  một  dòng nước  ấy có  thể  cùng  một  lúc  đáp  ứng  ý muốn  của  từng 

chúng  sanh  một.  Nước  là  một  pháp,  ý  muốn  của  chúng  sanh  là  nhiều 

pháp, mà cũng một dòng nước đồng thời đáp ứng ý muốn của các chúng 

sanh. Đấy đúng là huyền môn “đồng thời cụ túc tương ưng” vậy. 

Huống hồ nước ấy lại còn có thể đồng thời   “ba dương vô lượng vi 

 diệu  ăm  thanh,  hoặc  văn  Phật pháp  Tăng  thanh  (nãỉ  chỉ)  cam  lộ  quán 

 đảnh  thọ  vị thanh.  Đắc văn như thị chủng chủng thanh  dĩ,  kỳ tâm  thanh 

 tịnh,  vô  chư phân  biệt,  chánh  trực bình  đắng,  thành  thục  thiện  căn.  Tùy 

 kỳ sở văn,  dữ pháp  tương ứng.  Kỳ nguyện  văn giả,  triểp độc văn  chỉ,  sở 

 bất  dục  văn,  liễu  vô  sở văn,  vĩnh  bất  thoái  ư A  Nậu  Đa  La  Tam  Mỉệu 

 Tam BỒ Đề  tâm ”   (sóng  vỗ  vô  lượng  âm thanh vi  diệu,  hoặc  nghe  tiếng 

Phật,  Pháp,  Tăng,  cho  đến  tiếng  cam  lộ  quán  đảnh  nhận  lãnh  địa  vị. 

Được nghe  các tiếng như vậy rồi,  tâm họ thanh tịnh,  không có  các phân 

biệt,  chánh trực, bình đăng, thành thục căn lành. Điêu họ được nghe đêu 

tương  ứng  với  pháp.  Ai  muốn  nghe,  riêng  kẻ  ấy  liền  được  nghe;  kẻ 

không  muốn  nghe,  trọn  không  phải  nghe.  Trọn  chẳng  lui  sụt  tâm  Vô 

Thượng  Chánh Đẳng  Chánh  Giác).  Chỉ  cùng  một  dòng nước mà  có  thể 

cùng  một  lúc,  cùng  một  chỗ  thỏa  mãn  ước  muốn  của  hết  thảy  người 

nghe:  Ai  nấy  được  nghe  pháp  mình  mong  nghe,  mà  điều họ  được  nghe 

lại tương ứng với pháp.  Đủ thấy toàn thể tổng môn của Thập Huyền nơi 

kinh Hoa Nghiêm đã được hiển thị trong kinh này vậy. 

2. Quảng hiệp tư tai vô ngai môn

Đại  Sớ giảng:   “Như nơi cái gương đường kỉnh một thước mà thấy 

 cảnh  cả  mười  dặm 

Gương  ví  cho  cái  hẹp  (hiệp),  cảnh  mười  dặm  ví 

cho cái rộng (quảng). 
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Phẩm  Phát  Đại  Thệ  Nguyện  của  kinh  Vô  Lượng  Thọ  chép:   “Sở 

 cư Phật sát,  quảng  bác  nghiêm  tịnh,  quang  oánh  như kỉnh,  triệt  chiếu 

 thập phương  vô  lượng vô số  bất khả  tư nghị  chư Phật  thê giới ”   (Sông 

trong cõi Phật rộng rãi nghiêm tịnh,  sáng rực như gương,  chiếu tột cùng 

mười phương vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn thế giới chư Phật). 

Dùng  lực  dụng  của  một  cối  soi  tỏ  khắp  mười  phương  là  Quảng 

(rộng).  Tướng của một cõi chẳng hoại là Hiệp (hẹp).  Cái rộng rãi của lực 

dụng vô  hạn và cái hạn hẹp  của một pháp  chẳng trở ngại nhau,  mỗi thứ 

đều tự tại nên gọi là “quảng hiệp tự tại vô ngại”. 

Lại  nữa:   “Dục  kiến  chư Phật  tịnh  quốc  trang  nghiêm,  tất  ư  bảo 

 thụ gian kiến,  do như minh kỉnh,  đổ kỳ diện  tượng”  (Muốn thấy sự trang 

nghiêm của các  cõi Phật thanh tịnh thảy đều thấy từ nơi  cây báu, ví như 

gương  sáng  thấy  rõ  khuôn  mặt).  Cũng  giống  như  trên,  câu  này  cũng 

minh thị “quảng hiệp tự tại vô ngại môn”. 

3. Nhất đa tương dung bất đồng môn

Đại  Sớ  viết:   “Như  ngàn  ngọn  đèn  trong  một  căn  nhà,  ánh  sáng 

 xen  ỉẫn  nhau”.   Trong  một  có  nhiều,  trong  nhiều  có  một,  đó  là  “tương 

dung”  (chứa đựng  lẫn nhau),  nhưng  tướng  của một và nhiều vẫn  chẳng 

mất nên là “bất đồng”. 

Phẩm Lô  Xá  Na  Phật  của  kinh  Hoa  Nghiêm  dạy:  “D ĩ  nhất Phật 

 quốc mãn thập phương,  thập phương nhập nhất diệc vô dư.  Thế giới bổn 

 tướng  dỉệc  bất  hoại.  Vô  tỷ  công  đức  cố  ưng  n h r   (Dùng  một  cõi  Phật 

choán đầy mười phương.  Mười phương bỏ vào một cõi cũng chẳng thừa 

ra.  Tướng  trạng  vốn  có  của  từng  thế  giới  cũng  chẳng  bị  hư hoại.  Công 

đức không gì so sánh nổi cũng giống như vậy). 

Một  cõi  đầy  chật  cả  mười  phương,  mười  phương  vào  trong  một 

cõi  là nghĩa “tương dung”.  Tướng vốn có của từng thế  giới chẳng bị hư 

hoại là nghĩa “bất đồng”. 

Trong  kinh  Vô  Lượng  Thọ  đây,  lời  nguyện  “hương  báu  xông 

khắp” của Phật Di Đà như sau:   “Quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật,  giai 

 d ĩ vô  lượng bảo hương hợp thành.  Kỳ hương phố huân thập phương thế 

 giớ i”   (Tất cả hết thảy vạn vật trong  cõi  nước  đều dùng vô  lượng hương 

báu họp thành. Hương ấy xông khắp mười phương thế giới). 

Bất  cứ  một  vật  gì  trong  muôn  vật  ở  cõi  Ngài  cũng  đều  dùng  vô 

lượng  hương  báu  họp  thành.  Dùng  vô  lượng  hương  báu  gộp  thành  một
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vật,  biểu  thị  hết  thảy pháp  vào  trong  một  pháp,  biểu  thị  “một  và  nhiều 

chứa đựng  lẫn  nhau”  (nhất  đa  tương  dung).  Tướng  của  mồi  một vật  lại 

cùng  tồn  tại  bên  cạnh  tướng  của  các  thứ  hương,  biểu  thị  ý  nghĩa  “hai 

tướng  chang  đồng”.  Hương  ấy  lại  tỏa  khắp  mười  phương  thế  giới  còn 

minh  thị  rằng  “một pháp  trọn  có  mặt  trong  tất  cả pháp”,  đấy lại  là hiển 

thị diệu lý “nhất đa tương dung bất đồng” vậy. 

4. Chư pháp tirong tức tir tai môn

Phần  trên  giải  thích  về  “tương  dung”,  phần  này  nói  về  “tương

tức”. 

Phẩm  Thập  Trụ  của  kinh  Hoa  Nghiêm,  bản  dịch  đời  Tấn,  chép: 

 “Nhất tức  thị đa,  đa tức  thị nhất”   (Một tức  là nhiều,  nhiều tức  là một). 

Ví như nước với  sóng,  nước ví  cho một,  sóng ví  cho nhiều.  Sóng tức  là 

nước, nước tức là sóng,  cái này tức  là cái kia (tương tức), mà mỗi thứ tự 

tại,  nên  nói  là  “tương  tức  tự  tại”.  Lại  nữa,  Đại  Sớ  viết:   “Như  vàng  và 

 màu sắc của vàng,  hai thứ chang rời nhau

Trong phẩm Pháp Tạng Nhân Địa của kinh Vô Lượng Thọ đây có 

chép:   “Thế Tôn năng diên nhất âm thanh,  hữu tình các các tùy loại giải,  

 hựu  năng  hiện  nhất  diệu  sắc  thân,  pho  sử  chúng  sanh  tùy  loại  kiến”  

(Thế  Tôn  có thể  diễn ra  một  âm thanh.  Mỗi  một  hữu tình tùy theo  loài 

của mình mà hiểu. Ngài lại có thể hiện ra một sắc thân mầu nhiệm khiến 

cho  khắp  các  chúng  sanh  tùy  theo  chủng  loại  của  chúng  mà  thấy  [sai 

khác]). 

Câu  này  cũng  chỉ  rõ:  Het  thảy  âm  hàm  chứa  trong  một  âm,  hết 

thảy thân trong một thân, hết thảy tức  là một,  một tức  là hết thảy, nhiều 

tức là một, một tức là nhiều. Như sóng với nước, một nước nhiều sóng là 

nghĩa “tương tức tự tại”. 

Lại như phẩm Ca Thán Phật Đức (Khen Ngợi phẩm đức của Phật) 

trong kinh đây có  chép:   “Kỳ sở tán  hoa,  tức  ư không trung,  hợp vi nhất 

 hoa.  Hoa giai  hướng hạ,  đoan  viên  châu  táp,  hóa  thành  hoa  cái ”   (Hoa 

được rải lên ấy liền ở trong không trung hợp thành một hoa.  Hoa ấy đều 

hướng  xuống,  tròn  trịa  đầy  đặn,  hóa  thành  một  lọng  hoa).  Nhiều  hoa 

thành một hoa,  nên  “nhiêu tức  là một”.  Trong một hoa hàm chứa nhiêu 

hoa,  nên  “một tức  là nhiều”.  Như vậy,  kinh  này đã hiển thị huyền  môn 

thứ tư. 

5. Ẳn mât hiển liễu câu thành môn
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Đại  Sớ  viết:   “Như một  mảnh  trăng  trong  vắt  trên  không,  tối  và 

 sáng cùng có  Ỷ  nói:  Trong ẩn có hiển, trong hiển có ẩn. 

Phẩm  Lễ  Phật  Hiện  Quang  trong  kinh  này  chép:   “A  Di Đà Phật 

 tức  ư  chưởng  trung phóng  vô  lượng  quang,  pho  chiếu  nhất  thiết  chư 

 Phật thế giới,  thời chư Phật quốc giai  tất minh  hiện,  như xử nhất tầm ”  

(A Di  Đà Phật liền từ bàn tay phóng ra vô  lượng  quang,  chiếu khắp hết 

thảy thế giới chư Phật. Khi đó, các cõi nước Phật thảy đều hiện rõ như  ở 

trong khoảng một tầm). 

Lại  chép:   “Nãi  chí Nê  Lê,  khê,  cốc,  u  minh  chỉ  xứ,  tất  đại  khai 

 tịch,  giai đông nhât săc.  Do như kiếp  thủy ái mãn  thế giới,  kỳ trung vạn 

 vật,  trầm một bất hiện,  hoảng dường hạo hãn,  duy kiến đại thủy,  bỉ Phật 

 quang  minh  dỉệc phục  như  thị.  Thanh  Văn,  Bồ  Tát,  tất giai  ẩn  tế,  duy 

 kiến Phật quang,  minh diệu hiển hách ” (Cho đến Nê Lê (địa ngục), khe, 

hang,  chỗ  tối  tăm  đều  sáng  bừng  lên,  đều  cùng  một  màu.  Ví  như  kiếp 

thủy đầy ngập thế giới, mọi vật trong ấy đều chìm lấp  chẳng hiện, mênh 

m ô n g ,  bát  n gá t  ( “Hãn”  ( / f )   là  dáng  vẻ  rộng  lớn  không  ngằn  mé.  Trong  bài  phú 

của  Quách  Phác  thuộc  bộ  Văn  Tuyển  có  tò  “hãn  hãn”),  c h ỉ  th ấ y   n ư ớ c  lớn.  

Quang  minh  của  đức  Phật  ấy  cũng  như  thế,  hết  thảy  quang  minh  của 

Thanh  Văn,  Bồ  Tát  đều  bị  trùm  lấp,  chỉ  thấy  Phật  quang  sáng  lòa  rực 

rỡ). 

Đoạn  này  biểu  thị  hết  thảy  pháp  chính  là  một  pháp  trong  Phật 

quang,  một pháp  (Phật  quang)  hiển thị hết thảy pháp  (vạn  vật trong  cõi 

này,  quang  minh  của  hiền  thánh)  đều  ẩn.  Đó  là  tướng  của  huyền  môn 

thứ năm “ẩn hiển câu thành”. 

6. Vi tế tương dung an lâp môn

Đại  Sớ viết:   “Như bình  lưu  ly đựng nhiều  hạt cải 

Các  môn nói 

trên  đều  minh  thị  ý nghĩa:  rộng  hẹp  vô  ngại,  một,  nhiều  dung  chứa  lẫn 

nhau;  còn môn thứ sáu này,  lại  chỉ  rõ vô  luận trong vật gì nhỏ nhặt đến 

đâu  cũng  có  thể  dung  chứa hết thảy các  pháp.  Trong  một  sợi  lông,  một 

hạt  bụi,  có  vô  biên  sát  hải22,  hết  thảy  các  pháp  đồng  thời  cùng  hiện  ra 

như trong tấm gương hiện bóng muôn hình tượng. 

22  Sát hải:  Sát là nói  tắt  của  sát độ  (ksetra),  tức  một  cõi Phật.  Một  cõi Phật nhỏ  nhất 

là một tam thiên đại thiên thế  giới.  Do  các cõi Phật nhiều như biển,  nên kinh thường 

dùng chữ “sát hải” đê hình dung. 
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Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chép:   “Nhất trần trung hữu trần số 

 sát,  nhât nhât sát hữu nan  tư Phật.  Ư  nhất mao  đoan  cực  vỉ trung,  xuất 

 hiện  tam  thế  trang  nghiêm  sá t”   (Trong  một  hạt  bụi  có  cõi  nước  nhiều 

như  số  hạt  bụi.  Trong  mỗi  một  cõi  có  chẳng  thể  nghĩ  nổi  đức  Phật. 

Trong đầu một sợi lông nhỏ bé nhất,  xuất hiện cõi trang nghiêm ba đời) 

chính là nói đến ý nghĩa này. 

Nay trong phẩm Tích Công Lũy Đức của kinh Vô Lượng Thọ đây 

có nói:  Pháp Tạng tỳ-kheo trong lúc tu nhân,  “thân khẩu thường xuất vô 

 lượng  diệu  hương,  do  như  Chiên  Đàn,  Ưu  Bát La Hoa,  kỳ  hương pho 

 huân  vô  lượng  thế giới... Thủ  trung  thường xuất  vô  tận  chỉ  bảo,  trang 

 nghiêm  chỉ  cụ,  nhất  thiết sở nhu  tối  thượng  chi  vật,  pho  lợi  hữu  tình ”  

(Thân, miệng thường tỏa ra vô lượng diệu hương ví như Chiên Đàn, hoa 

Ưu Bát La.  Hương ấy thom ngát khắp mười phương vô lượng thế giới.... 

Trong tay thường tuôn ra vô tận các thứ báu,  vật trang nghiêm,  hết thảy 

các vật cần dùng tốt đẹp nhất để lợi lạc khắp các hữu tình). 

Phấm  Bảo  Liên  Phật  Quang  (hoa  sen  báu  và  quang  minh  của 

Phật)  lại  chép:   “Nhất  nhất  hoa  trung xuất  tam  thập  lục  bách  thiên  ức 

 quang.  Nhất  nhất  quang  trung,  xuất  tam  thập  lục  bách  thiên  ức  Phật”  

(Trong mồi một hoa hiện ra ba mươi  sáu trăm ngàn ức  ánh  sáng.  Trong 

mồi một ánh sáng hiện ra ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật). 

“Trong  mỗi  một  ánh  sáng”  là  một  tia  sáng  trong  số  ba  mươi  sáu 

trăm ngàn ức  ánh  sáng phóng ra từ hoa  sen,  biểu thị  ý nghĩa  chí  cực  vi 

tế. Trong ánh sáng lại hàm chứa ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật, biểu thị 

trong cái nhỏ nhiệm nhất lại chứa đựng hết thảy các pháp. 

7. Nhân Đà La võng pháp giới môn

Môn  “vi  tế  tương  dung”  nói  trên  chỉ  minh  họa  các  tướng  tương 

nhập,  tương  tức  mới  có  một  tầng,  chưa  minh  thị  được  nghĩa  lý  “trùng 

trùng  vô  tận,  tương  tức  tương nhập”,  nên phải  mượn  cái  lưới  của Nhân 

Đà La (Indra) làm thí dụ để minh họa nghĩa này. 

Lưới Nhân Đà La là cái lưới châu treo ở thiên cung của Đe Thích. 

Cái  lưới  ấy  có  nghìn  hạt  châu  chiếu  rọi  lẫn  nhau.  Trong  mỗi  hạt  châu 

hiện hình bóng  của hết thảy các  hạt  châu,  đấy  là tầng thứ nhất:  Mỗi hạt 

châu  ảnh hiện.  Nhưng  hết  thảy  các  hạt  châu  được  hiện  bóng  trong  một 

hạt châu, mỗi hạt ấy lại hiện bóng của chín trăm chín mươi chín hạt châu 

kia.  Đó  là sự ảnh hiện ở tầng thứ hai.  Các hạt châu trùng trùng ảnh hiện
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như thế  ấy chẳng  có cùng tận,  dùng để thí dụ các pháp tương tức,  tương 

nhập,  trùng  trùng  vô  tận.  Sách Đại  Sớ  viết:   “Như dùng hai  tẩm gương 

 đặt đổi nhau,  chiếu rọi,  hiện bóng lân nhau

Phẩm  Bảo  Liên  Phật  Quang  (hoa  sen  báu  và  quang  minh  của 

Phật) trong kinh đây chép:

 “Chúng  bảo  liên  hoa  châu  mãn  thế  giới...  nhât  nhât  hoa  trung 

 xuất tam thập lục bách thiên ức quang.  Nhất nhất quang trung,  xuất tam 

 thập  lục  bách  thiên  ức  Phật...  Nhất  nhất  chư  Phật,  hựu phỏng  bách 

 thiên  quang minh, phổ vị  thập phương thuyết vi diệu pháp.  Như thị chư 

 Phật,  các các an  ỉập vô  ỉượng chúng sanh  ư Phật chánh  đạo ”  (Các hoa 

sen báu  đầy  ắp  khắp  cả  thế  giới...  Trong  mỗi  một  hoa  hiện  ra ba  mươi 

sáu trăm ngàn ức  ánh sáng.  Trong mồi một ánh sáng,  xuất hiện ba mươi 

sáu  trăm  ngàn  ức  Phật...  Mỗi  một  vị  Phật  lại  phóng  trăm  ngàn  quang 

minh,  vì  khắp  mười phương  thuyết pháp  vi  diệu.  Các  đức  Phật như thế 

mồi vị đều an lập vô lượng chúng sanh nơi chánh đạo của Phật). 

ở  trên, trong phần nói về huyền môn thứ sáu, đã chỉ ra   “trong mỗi 

 một ánh sáng xuât hiện  ba mươi sáu  trăm  ngàn  ức Phật”  là vi tế tương 

dung môn, đấy là một tầng tương tức tương nhập. 

Xét  kỹ đoạn trước và phần sau của đoạn kinh ấy,  ta thấy rõ  được 

diệu nghĩa “trùng trùng vô tận tương tức tương nhập”:

Trong một cõi nước  của A Di Đà Phật có vô  số hoa sen báu.  Mỗi 

một hoa  lại phóng  ra  số  quang  minh khó  thể  tính  biết được.  Trong  mỗi 

một  quang  minh  lại  có  số  lượng  Phật  khó  thể  tính  biết  được.  Mỗi  một 

đức  Phật lại phóng  quang  thuyết pháp,  an  lập  vô  lượng  chúng  sanh nơi 

chánh  đạo  của  Phật.  Như  vậy,  trong  cối  Cực  Lạc  có  vô  số  sen.  Sen 

phóng  quang.  Quang  hiện  Phật.  Phật hiện  cõi  nước.  Trong  cõi  nước  lại 

có  vô  số  hoa  sen,  sen  lại  phóng  quang,  hiện  Phật.  Mỗi  một  hoa  sen  ví 

như  một  hạt  châu  nơi  lưới  Đe  Thích,  hoa  sen  như  thế  khắp  đầy  cả  cõi 

Phật,  đủ  thấy  kinh  này  thật  sự hiển  thị  huyền  môn  “Nhân  Đà  La  võng 

trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại” của Hoa Nghiêm. 

8. Thác sư hiến pháp sanh giải môn

Do trùng trùng vô tận như trên nên vi trần nào, pháp nào cũng đều 

là sự  sự vô  ngại pháp  giới.  Vì vậy,  có thể tùy ý  lấy một hạt bụi,  một  sự 

đe hiến lộ toàn thế pháp giới như Đại  Sớ viết:   “Tượng đứng giơ tay,  mắt 

 nhìn đều là đạo ”ẵ
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Phấm Bồ Đe Đạo Tràng trong kinh đây chép:

 “Hựu  kỳ  đạo  tràng,  hữu  Bồ  Đe  thụ...  phục  do  kiến  bỉ  thọ  cố,  

 hoạch  tam  chủng Nhan:  Nhất Âm  Hưởng Nhan,  nhị Nhu  Thuận  Nhan,  

 tam giả  Vô  Sanh  Pháp Nhan.  Phật cáo A  Nan:  - Như thị Phật sát,  hoa 

 quả thụ mộc,  dữ chư chúng sanh nhỉ tảc Phật s ự ”  (Lại nữa, đạo tràng ấy 

có  cây Bồ Đe....  Lại  do trông thấy cây ấy mà được ba thứ Nhẫn:  Một là 

Âm  Hưởng  Nhẫn,  hai  là Nhu  Thuận  Nhẫn,  ba  là  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn. 

Phật bảo A Nan:  - Cõi Phật như vậy, hoa quả, cây cối đều vì chúng sanh 

mà làm Phật sự). 

Một phen nhìn cây ấy chứng được Vô  Sanh thì đúng là huyền chỉ 

“thác  sự hiển pháp sanh giải”.  Hoa quả, cây cối đều làm Phật sự cũng có 

cùng ý nghĩa như vậy. 

9. Thâp thế cách pháp dị thành môn

Môn này biểu thị  sự kéo dài hay rút ngắn vô ngại.  Tám môn trước 

biểu  thị  tướng  viên  dung  theo  chiều  ngang  (không  gian),  còn  môn  này 

biểu thị theo chiều dọc (thời gian). 

“Thập thế” là đời quá khứ, vị  lai,  hiện tại, mỗi đời lại có quá khứ, 

vị  lai,  hiện  tại  nên  thành  chín  thế.  Chín  thế  nhập  vào  nhau  thành  một 

Tổng Thế. Tổng Thế hợp với chín Thế trên thành Thập Thế. 

Thập  Thế  này  là  pháp  khác  biệt  về  thời  gian,  nhưng  đồng  thời 

hiển  hiện  trọn  vẹn,  nên  gọi  là  “cách  pháp  dị  thành”  (các  pháp  sai  khác 

nhưng thành tựu cùng một lúc nên gọi là “dị thành”). 

Phẩm  Sơ Phát  Tâm  Công  Đức  trong  kinh Hoa Nghiêm,  bản  dịch 

đời  Tấn,  chép:   “Tri  vô  lượng  kiếp  thị  nhất  niệm,  tri  nhất  niệm  tức  vô 

 lượng kiếp ”   (Biết  vô  lượng  kiếp  là  một  niệm,  biết  một  niệm tức  là  vô 

lượng kiếp). 

Phẩm  Phổ  Hiền  Hạnh  Nguyện  lại  chép:   “Tận  nhất  thiết  kiếp  vi 

 nhất niệm ”  (Trọn hết thảy kiếp là một niệm),  “ngã ư nhất niệm kiến tam 

 th ể ’  (ta trong một niệm thấy ba đời)  đều là nghĩa kéo  dài,  rút gọn trong 

cùng một lúc, tam thế nhất như (ba đời giống hệt như nhau). Vì vậy, Đại 

Sớ viết:   “Như giấc mộng một đêm kéo dài cả trăm năm

Trong  kinh Vô  Lượng  Thọ  đây  cũng  có  nhiều  đoạn hiến  thị  môn 

này,  như  trong  phẩm  Đại  Giáo  Duyên  Khởi  chép:   “Năng  ư  niệm
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 khoảnh,  trụ  vô  lượng  ức  kiếp ”   (Có  thể  trong  khoảng  một  niệm,  trụ  vô 

lượng ức kiếp).  Phẩm Đức  Tuân Phổ  Hiền  chép:   “Ư nhất niệm khoảnh,  

 biến  du  nhất thiết Phật độ ”  (Trong khoảng  một niệm qua trọn khắp hết 

thảy  cõi  Phật).  Phẩm  Ca  Thán  Phật  Đức  cũng  chép:   “ư   nhất  thực 

 khoảnh,  phục  vãng  thập phương  vô  biên  tịnh  sá t”   (Trong  khoảng  một 

bữa  ăn,  lại  đi  qua  mười  phương  vô  biên  cõi  tịnh),  những  câu  như  vậy 

đều hiển thị huyền môn thứ chín này. 

10ệ Chủ ban viên minh cu đức môn

Vạn pháp ngang  dọc  thành một đại duyên khởi,  các pháp thấu tột 

lẫn nhau,  nên hễ nêu lên một pháp thì hết thảy các pháp khác thành bạn 

để làm duyên khởi,  cũng tóc là lấy một pháp làm chủ thì hết thảy những 

pháp khác đều là bạn để tương ứng với pháp ấy.  Lấy pháp khác làm chủ 

thì  các  pháp  kia thành bạn  để  ứng  với  pháp  này.  Vì  vậy  một pháp  viên 

mãn công đức  của hết thảy pháp.  Đấy gọi là “viên mãn cụ đức”  (đầy đủ 

các đức viên mãn).  Đại  Sớ viết:   “Như sao Bắc Đẩu ngự ở đâu,  các tỉnh 

 tú đều chầu về

Nay kinh này lấy “phát Bồ Đồ tâm, nhất hướng chuyên niệm” làm 

Tông,  dùng nguyện “mười niệm ắt vãng  sanh”  làm gốc  của đại nguyện, 

chuyên trọng trì danh niệm Phật thì là “đầy đủ vạn đức”. 

Một  câu  danh  hiệu  Phật  này  viên  mãn  đầy  đủ  công  đức  của  hết 

thảy pháp.  Toàn thể  đều  là nghĩa  lý  của Hoa Nghiêm huyền  môn  “viên 

minh cụ đức”. 

Phẩm Tam Bối Vãng Sanh (ba bậc vãng sanh) của kinh này chép:

 “Nãi chí hoạch đắc nhất niệm  tịnh  tâm, phát nhất niệm  tâm,  niệm 

 ư bỉ Phật.  Thử nhân  lâm  mạng chung thời,  như tại  mộng  trung,  kiến A 

 Di Đà Phật.  Định sanh bỉ quốc,  đắc bất thoái chuyển vô  thượng Bồ Đe ”  

(Cho  đến  đạt  được  một  niệm  tịnh  tâm,  phát  một  niệm  tâm,  niệm  đức 

Phật kia.  Người  ấy đến  lúc  lâm chung  như  ở trong  mộng  thấy A  Di  Đà 

Phật,  quyết định  sanh  cõi  kia,  được  bất  thoái  chuyển nơi  vô  thượng  Bồ 

Đề). 

Câu này  chỉ  rõ  tịnh tâm niệm Phật một tiếng,  công  đức vô  lượng 

chăng  thê  nghĩ bàn.  Hơn  nữa,  trong  các  đại  nguyện  có  nguyện:  “Nghe 

tên được phước”.  Thập phương chúng sanh do nghe tên Phật   “thọ chung 

 chi hậu,  sanh  tôn quỷ gia,  chư căn vô khuyết,  thường tu  thù  thắng phạm
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 hạnh”   (sau  khi  hết  tuổi  thọ,  sanh  trong  nhà  tôn  quý,  các  căn  chẳng 

khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng). 

Lại có nguyện “nghe tên đắc Nhẫn”, Bồ Tát phương khác do nghe 

tên  Phật,  ngay  khi  ấy  đạt  được  một,  hai  hoặc  ba  thứ  Nhẫn,  chứng  bất 

thoái chuyển,  đủ chứng minh rằng diệu đức của danh hiệu A Di Đà Phật 

khó  thể  nghĩ lường  nổi.  Như  sách A  Tự  Quán  của Đông  Mật viết:   “Từ 

 chữ A  sanh  ra  hết  thảy  đà-ra-ni,  từ hết  thảy  đà-ra-nỉ  sanh  ra  hết  thảy 

 Phật”.   Chữ  A  là  vua,  hết  thảy  đà-ra-ni  và  hết  thảy  chư  Phật  là  bạn. 

Trong một chữ,  chủ bạn công đức vô  lượng vô biên thì chính là huyền ý 

“viên minh cụ đức” vậy. 

Hơn  nữa,  trong  cõi  nước  ấy,  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  mồi  thứ 

đều  viên  minh  cụ  đức.  Vì  vậy,  hiện  quang,  thấy  cây,  nghe  tiếng,  ngửi 

hương, không điều gì là chẳng tăng trưởng thiện căn. 

 “Nhược hữu chúng sanh,  kiến ngã quang minh,  chiếu xúc kỳ thân,  

 mạc  bất  an  lạc,  từ  tâm  tác  thiện...  Ba  dương  vô  lượng  vi  diệu  âm 

 thanh...  Đắc  văn  như  thị  chủng  chủng  thanh  dĩ,  kỳ  tăm  thanh  tịnh,  vô 

 chư phân  biệt,  chánh trực bình đăng,  thành thục thiện căn...  Lim bô vạn 

 chủng ôn nhã đức hương,  kỳ hữu  văn giả,  trần  lao  cấu  tập  tự nhiên  bất 

 khởi.  Phong xúc kỳ thân,  an hòa điều thích,  do như tỳ-kheo đắc Diệt Tận 

 Định ”  (Nếu có  chúng sanh thấy quang minh của ta chiếu chạm đến thân 

không ai chẳng an lạc, từ tâm làm lành...  Sóng vỗ vô lượng âm thanh vi 

diệu...  Được  nghe  các  thứ  âm  thanh  như  vậy  rồi,  tâm  họ  thanh  tịnh, 

không  có  các  phân  biệt,  chánh  trực  bình  đẳng,  thành  thục  thiện 

căn.. ..Tỏa khắp nơi muôn thứ hương ôn nhã muôn đức,  có  ai ngửi thấy, 

trần  lao  cấu  tập  tự  nhiên  chẳng  khởi.  Gió  chạm  vào  thân,  an  hòa,  vừa 

thích, khoan khoái, như là tỳ-kheo đắc Diệt Tận Định). 

Lại còn:

 “Nhược  hữu  chúng sanh  đo  Bo  Đe  thụ,  văn  thanh,  khứu  hương,  

 thưởng kỳ quả vị, xúc kỳ quang ảnh,  niệm thụ công đức, giai đăc lục căn 

 thanh  triệt,  vô  chư  não  hoạn,  trụ  Bất  Thoải  Chuyến,  chí  thành  Phật 

 đạo ”  (Nếu có  chúng  sanh thấy cây Bồ Đe, nghe tiếng, ngửi hương, nếm 

vị  của trái,  chạm phải  ánh  sáng,  hình bóng,  nghĩ đến  công đức  của cây, 

sáu  căn  đều  được  thanh  tịnh,  không  có  các  não  hoạn,  trụ  Bất  Thoái 

Chuyển cho đến khi thành Phật đạo). 

Trong  nguyện  “hương  báu  xông  khắp”  lại  nói:   “Kỳ  hương phố 

 huân  thập  phương  thế  giới,  chúng  sanh  văn  giả,  giai  tu  Phật  hạnh” 
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(Hương  ấy xông khắp  mười phương thế  giới,  chúng  sanh ngửi  thấy đều 

tu  hạnh  Phật).  Đủ  thấy,  một  hạt bụi,  một  sợi  lông,  không  thứ  gì  chẳng 

viên minh cụ đức. 

Sách  Hoa  Nghiêm  Huyền  Đàm  giải  thích  các  pháp  là  sự  sự  vô 

ngại,  là  do  duy tâm  sở hiện.  Nguồn  gốc  của  các pháp  chang  phải  là  có 

chủng loại riêng,  chỉ là pháp  sai biệt duyên khởi của Như Lai Tạng Tâm 

của  chính  mình.  Vì  vậy,  chúng  ắt  phải  có  cái  lý  có  thể  dung  hòa  được 

nhau. 

Sách Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương viết:  “Hoặc ẩn,  hoặc hiển,  

 hoặc  một,  hoặc  nhiều,  đều  không  có  tự tánh.  Do  tâm xoay  chuyến  nên 

 nói  Sự,  nói  Lý,  có  thành,  có  lập  thì  gọi  là  duy  tâm  hồi  chuyến  thiện 

 thành  môn 

Duy  tâm  thiện  thành  môn  chính  là  chủ  bạn  viên  minh  cụ 

đức môn. 

Phấm  Tích  Công  Lũy  Đức  trong  kinh  này  đây  có  thuật  tỳ-kheo 

Pháp Tạng   “trụ  Chân  Thật Huệ,  dũng mãnh,  tinh  tấn,  một bề chuyên chỉ 

 trang nghiêm cõi nước mầu nhiệm ”  nên biết được rằng y báo, chánh báo 

thanh tịnh trang nghiêm của cõi Cực Lạc đều do  Chân Thật Huệ hiện ra. 

Như Vãng  Sanh Luận cho rằng ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp 

cú, một pháp cú là thanh tịnh cú, thanh tịnh cú là “chân thật trí huệ vô vi 

Pháp  Thân”  thì  biết  được  rằng  trang  nghiêm  cõi  nhiệm  mầu  chính  là 

thanh tịnh Pháp Thân, không hai, không khác. 

Phấm Thọ Lạc Vô Cực của kinh đây chép:

 “Nhât đản  khai  đạt minh  triệt,  tự nhiên  trung  tự nhiên  tướng,  tự 

 nhiên  chi  hữu  căn  bản,  tự  nhiên  quang  sắc  tham  hồi,  chuyến  biến  tối 

 thắng,  Uất Đan  thành  thất  bảo,  hoành  lãm  thành  vạn  vật ”   (Một  phen 

tâm khai ngộ, liễu đạt, minh bạch, thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên, 

trong  tự  nhiên  tự  có  căn  bản,  tự  nhiên  quang  sắc  nhập  lẫn  vào  nhau, 

chuyển biến tối thắng, u ấ t Đan thành thất bảo, trong hư không tự nhiên 

thành vạn vật)23. 

Kinh nói   “nhất đán khai đạt minh triệt ”  thì cái được khai minh đó 

chính là tự tâm của ngay đương  sự.  “Thất bảo” và “vạn vật”  chỉ cho cõi 

Phật.  Do  một  tâm  của  chính  mình  mà  hiện  ra  cõi  nước  mầu  nhiệm,  do

23  Ý nghĩa câu này rất sâu xa,  sẽ được tác giả tự giải thích chi tiết trong phần bốn của 

bản Chú Giải này. 
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tâm  xoay  vần  thành  ra  thế  giới.  Thế  nên,  sự  sự  vô  ngại,  viên  minh  cụ 

đức. Vì vậy, kinh dạy:   “Khai hóa hiển thị Chân  Thật Tế”. 

Chân Thật Tế  là bổn tế Chân Như Thật Tướng.  Vì thế,  điều được 

hiển thị ở đây là:  Ngay  noi tướng  chính  là Đạo,  ngay  noi  Sự chính  là 

Chân. Không thử gì chẳng phải là Chân Như, Thật Tướng. Cũng có 

nghĩa  là  không  một  thứ gì  chẳng  phải  là  tự tâm.  Vì thế,  siêu tình,  ly 

kiến, đầy đủ trọn vẹn Thập Huyền. 

Sự thù thắng độc đáo của kinh Hoa Nghiêm chỉ cốt ở Thập Huyền 

mà  kinh  Vô  Lượng  Thọ  này  cũng  có  đủ,  đủ  chứng  minh rằng  kinh  này 

chẳng khác gì kinh Hoa Nghiêm.  Cuối kinh Hoa Nghiêm dùng mười đại 

nguyện vương để dẫn dắt quy về  Cực Lạc.  Kinh này đây hoàn toàn hiến 

thị  Tịnh tông,  dẫn  dắt phàm thánh  cùng  quy Cực  Lạc,  nên  gọi kinh này 

là kinh Hoa Nghiêm bản trung thì thật là có căn cứ vậy. 

Lại  theo  như  sách  Yeu  Giải  phán  định  kinh  Tiểu  Bổn:   “Hoa 

 Nghiêm  ảo  tạng,  bí tủy Pháp Hoa,  tâm yếu  của  hết  thảy  chư Phật,  kim 

 chỉ nam của muôn Bồ  Tát hạnh đều chẳng ngoài kinh này ”  thì  Cực  Lạc 

chẳng rời Hoa Tạng thế giới, Di Đà chính là Tỳ Lô Giá Na. Vì vậy, phán 

định kinh này thuộc Viên Giáo ai dám bảo là chẳng đúng. 

Nhưng  cách  phán  giáo  này  cũng  chỉ  là  tướng  sai  biệt  của  bình 

đẳng.  Nếu  là  người  căn  cơ  viên  mãn  thì  pháp  nào  cũng  đều  là  viên, 

 “pháp  này  bình  đắng,  chang  có  cao,  thấp”.   Đấy  là  tướng  bình  đăng 

trong sai biệt. 

7. Bô loai sai biêt 

•  

•  

•

Để hiểu sâu kinh này,  cần phải biết các kinh luận cùng bộ  loại và 

kinh điển nói kèm pháp Tịnh Độ để tiện việc nghiên cứu, tham khảo. 

7.1ằ Đồng bô

Kinh này là kinh điển đồng bộ với kinh Tiểu Bổn Di Đà. Bản dịch 

đời Ngô  của kinh này cũng được  đặt tên là A Di Đà kinh,  trùng tên với 

bản  dịch kinh Tiểu Bổn của ngài  La Thập đời Tần.  Vì vậy,  tục  gọi kinh 

này  là  Đại  Bổn,  kinh  A  Di  Đà bản  dịch  đời  Tần  là  Tiểu  Bổn.  Sách  Sớ 

Sao  cho rằng  hai  bản Đại,  Tiểu   “văn  dầu  chỉ  tiết  hay giản  lược,  nhưng 

 nghĩa không ưu,  liệt,  cho nên phản định là đồng bộ
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Hiện tại, Tiểu Bổn Di Đà có ba thứ:

*  A Di  Đà Kinh  (psr 

 {&.),   do  ngài  Tam Tạng Pháp  Sư  Cưu 

Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. 

*  Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp  Thọ kinh  (ị$  

/ệ-  i  

5 ; 

 M ) của ngài Huyền Trang dịch đời Đường. 

*  A Di Đà Kinh Tần Đường  Lưỡng Dịch Hội  Tập  Bản   (M  ĩậ  PÊ 

$2.  #    M 

#    Ỳ   %  Ạ )  do  Bồ  Tát giới  cư sĩ Hạ Liên  Cư hội tập  thời 

hiện đại. 

Hai  bản  dịch đời  Tần  và  Đường  đại  thể  tương  đồng,  chỉ  sai  biệt 

đôi  chút.  Bản dịch đời  Tần tinh yếu,  lưu loát, được mọi người coi trọng. 

Bản  Đường  dịch  thì  chuẩn  xác,  tường  tận,  tận  lực  giữ  trọn  nguyên  tác. 

Thầy tôi  hội tập hai bản  dịch này,  gạn hết những  điểm tinh yếu,  lại  dựa 

vào  bản  kinh  khắc  đá  thời  Lục  Triều  bổ  túc  hai  mươi  chữ  bị  sót  mất 

trong bản dịch đời Tần. 

Xét theo  bản kinh đá ở  Tương  Dương và bản  chép  tay  của người 

thời  Lục  Triều  để  khắc  đá,  sau  chữ   “nhất  tâm  bất  loạn”   còn  có  dòng 

chữ   “chuyên  trì  danh  hiệu,  dĩ xưng danh  cố chư tội tiêu  diệt,  tức  thị 

 đa thiện căn phước đức nhân duyên ”  gồm hai mươi mốt chữ. 

Sư  Nguyên  Chiếu  đời  Tống  cũng  chép  như  vậy  trong  tác  phẩm 

Linh  Chi  Sớ.  Đại  sư  Cừ  Am  đời  Minh  cũng  đề  cao bản  Thạch  kinh,  u  

Khê  đại  sư trong  tác phẩm Viên  Trung  Sao  còn  lớn tiếng hô  hào:   “Bản 

 được  lưu  truyền  hiện  tại  (chỉ  bản  dịch  đời  Tần)   bị  sai  sót,  phàm  đọc 

 tụng,  tu tập,  nên dựa theo cô bản đê bô túc cho đúng

Hội  bản  nương  theo  ý  các  vị  tiên  đức,  thu  nhập  thêm  hai  mươi 

mốt chữ đó.  Trong hội bản này gồm đủ ưu điểm của hai bản dịch,  lại bổ 

khuyết  chỗ  thiếu  sót  của  bản  dịch  đời  Tần.  Thánh  ý  được  hiển  lộ  trọn 

vẹn,  dễ được hiếu thấu đúng đắn. Như vậy,  nguyên văn của bản dịch đời 

Tân phải là   “nhât tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu”  (tám chữ này phải 

nên  đọc  một  hơi)  thật  tương  đồng  bản  dịch  đời  Đường  “hệ  niệm  bất 

loạn”,  cũng  tương  đồng ý  chỉ  “nhất hướng  chuyên niệm”  của kinh  này, 

chỉ bày tỉ mỉ diệu pháp Trì Danh từ quả khởi tu,  Quả Giác nhân tâm, tha 

lực thầm gia hộ  chẳng thể nghĩ bàn.  Sách Yếu  Giải viết:   “Nếu chấp  trì 

 danh  hiệu  chưa  đoạn  Kiến,  Tư  thì  tùy  theo  là  Tán  hay  Định  mà  chia 

 thành  ba  bậc,  chỉnphấm nơi cõi Đồng C ư”,   đủ thấy chúng  sanh chỉ  cần 

tín,  nguyện,  trì  danh,  quyết  được  vãng  sanh  cõi  Phàm  Thánh  Đồng  Cư 

của  Cực  Lạc.  Thật  chẳng đợi  phải  đạt đến  Sự Nhất  Tâm Bất Loạn hoặc
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Lý  Nhất  Tâm  Bất  Loạn.  Diệu  dụng  của  pháp  môn  Trì  Danh  được  giãi 

bày hết ra, đủ chứng minh hội bản thật có công với thánh giáo vậy. 

7ề2. Đồng loai

Hễ  kinh  điển  nào  xướng  xuất  “nghĩ,  niệm  Di  Đà,  nguyện  sanh 

Cực Lạc” đều được coi là đồng loại.  Trong các kinh ấy cũng có thân,  sơ. 

Kinh nào trì danh niệm Phật là thân, đề cao pháp khác là sơ. 

*  Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh  ('íệì  s£ HiL   M  i t   #  

 M):  Kinh này cùng với  hai kinh Đại  Bổn,  Tiểu Bổn  ở trên được  gọi

chung  là  Tịnh  Độ  Tam  Kinh,  là  kinh  điển  cơ bản  của  Tịnh  tông.  Kinh 

này  giảng  đầy đủ về  mười  sáu  diệu  môn,  khuyên  dạy  quán  tưởng  niệm 

Phật và trì danh niệm Phật. 

*  A  Di  Đà  Phật  Cổ  Âm Thanh  Vương  Đà  La Ni  Kinh   (M  ĨỀ  PS

#    ik-Ệr 

i   p£  JfÈ   JL  Mi) khuyên dạy trì danh và kiêm trì chú. 

*  Phổ  Hiền  Hạnh  Nguyện  Phẩm  (-§-   %  f í    ễẪ  vv)  của  kinh  Hoa 

Nghiêm, mười đại nguyện vương dẫn dắt quy về Cực Lạc. 

* Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ Kinh (# . 

 Pl 

PS   iệi  M  M):  Từ 

đầu đến cuối  chỉ là kệ,  gồm năm mươi  sáu câu.  Trong  ấy có  câu:   “Phát 

 nguyện  dụ  chư Phật,  thệ  nhị  thập  tứ chương ”   (Phát  nguyện  giống  như 

chư Phật,  thề hai  mươi bốn  chương)  tương đồng YỚi  hai mươi  bốn điều 

nguyện trong hai bản dịch đời Ngô và Hán. 

*  Chương  Đại  Thế  Chí  Bồ  Tát Niệm  Phật  Viên  Thông  của  kinh 

Thủ  Lăng  Nghiêm   ( i t   $r  n    M.  X   -tí:  iL  ^    Ểế  1p  \%  ®  ìâ   # ) :  

Khuyên  dạy  chúng  sanh  nhớ  Phật,  niệm  Phật,  hiện  tiền,  tương  lai  nhất 

định thấy Phật. Dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. 

*  Bát  Châu  Tam  Muội  Kinh  ($£ 

^   0Ậ.  ML):  Do  tam  tạng 

pháp  sư  Chi  Lâu  Ca  sấm  người  xứ  Nhục  Chi  dịch  vào  đời  Hậu  Hán. 

Ngoài ra,  Đại Phương Đẳng Đại  Tập  Hiền Hộ  Kinh  (A  

A    %

 iỀ  M.)  là  bản  dịch  khác  của  kinh  này.  Kinh  chú  trọng  dùng  chín  mươi 

ngày làm kỳ hạn,  chẳng ngồi,  chẳng nằm,  tu Phật Lập  tam-muội,  Thiên 

Thai Tông gọi  là Thường Hành tam-muội, xướng danh, quán niệm A Di 

Đà Phật. 
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*  Vãng  Sanh  Luận  (# .  Ế.  ÍỀ):  do  Bồ  Tát  Thiên  Thân  soạn,  đề 

xướng  ngũ  môn  niệm  Phật  cầu  sanh  Tịnh  Độ  (Nhất  luận  trong  “Tịnh 

tông tam kinh nhất luận” là chỉ cho luận này). 

*  Vãng  Sanh  Luận  Chú   { ị í  Ế-  m  t i )   của đại  sư  Đàm  Loan  đời 

Bắc Ngụy soạn, là một bộ sách cổ của Tịnh tông. 

*  Du Tâm An Lạc  Tập   ỰAị  'O   Ặ  

^-)  do  đại  sư Đạo Xước  đời 

Đường soạn là một trong những bộ sách cổ. 

7.3 Kinh, luân nói kèm về Tịnh Đô

Lại  có  các  kinh,  luận  tuy  chẳng  chuyên  luận  về  Tịnh  Độ,  nhưng 

cũng kiêm xưng tán Cực Lạc, khuyên lơn vãng sanh. 

Các kinh  ấy như kinh Pháp Hoa(/'ir   Ệ-  ỆụL),  kinh Bi Hoa (II ặ # ) , 

kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh (B i   ỆM 

 ì -   ắi.), kinh Văn Thù Sở Thuyết 

Bát Nhã  ( X  

 sềr  M.),  kinh Mục  Liên  Sở v ấn   ( ã  ĩịi  Pír  fỉ\  lf.), 

kinh Thập Vãng  Sanh  (-f-   ị í  

,#),  kinh Quán Phật Tam Muội  (tt,  /Ịệ>  

Phật thọ ký cho Ngài Văn Thù sẽ sanh về Cực Lạc), kinh Văn 

Thù  Phát  Nguyện  (X   ỉậ   #    ặẪ  M,   Văn  Thù  nguyện  cầu  sanh  Cực 

Lạc),  kinh Nhập  Lăng  Già  (ỹv 

Phật thọ  ký  cho Long  Thọ  Bồ

Tát  sanh  về  cõi  Cực  Lạc),  Tỳ  Bà  Sa  Luận   (Ỉ0L  H-   ỷỳ 

do  Long  Thọ 

Đại  Sĩ  soạn),  Đại  Trí  Độ  luận  (A   %   fL  m ,   cùng  tác  giả),  Đại  Thừa 

Khởi Tín Luận (A    ^  

 1t  eilr, Bồ Tát Mã Minh soạn) v.v... 

Kinh,  luận Tịnh Độ  có  đến trăm mấy mươi bộ.  Trên đây chỉ  lược 

nêu các kinh  sách thuộc  cùng bộ  loại và kinh,  luận đề  cập đến Tịnh Độ. 

Còn như sô  lượng  các kinh điên trong Mật bộ  có liên quan đên Tịnh Độ 

còn nhiều hơn nữa nhưng chẳng kể ra. 

8. Dỉch, hôi hiêu, thích

« 

” 

•  

•  

7

“Dịch”  (íệ)  chỉ  cho bản  dịch gốc.  “Hội hiệu” 

chỉ  các  bản

do  căn  cứ vào  các bản  dịch  gốc  để  hội  tập  (tổng  họp,  khảo  đính những 

bản  dịch  của  cùng  một  kinh  để  chọn  ra  những  điểm  trọng  yếu),  hiệu 

đính.  “Thích” (fặ) chỉ cho các bản chú giải kinh này. 
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8ếl  Các bản dich kinh này

Kinh này   “được đức Phật thường nói,  các sư đua nhau dịch,  được 

 truyên  đến  Trung Hoa  rất sớm,  riêng  mình  nó  cỏ  rất  nhiều  bản  dịch ”  

(xem lời tựa kinh này của cư sĩ Mai Quang Hy).  Từ Đường đến Tống có 

mười hai bản dịch.  Bản đời  Tống, Nguyên đã mất,  nay chỉ  còn lại được 

năm bản dịch. 

a. Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 

 ik  'rk  Ỳệ- 

 % 

 %  M) kinh do sa-môn người xứ Nhục Chi là Chi Lâu Ca sấm (

Ặ   %  

 Mi) dịch ở Lạc Dương vào đời Hậu Hán (tò đây gọi tắt là bản Hán dịch). 

b. Phật Thuyết Chư Phật A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật 

Đàn Quá Đọ Nhân Đạo  Kinh 

 n   n  

 m   m   m   í - w   í - 1%  ĩẳ  é :

#  

 ìề   ầ .   A   ií.  $£), tên khác  là Vô  Lượng Thọ kinh, tên khác nữa là 

A Di Đà kinh,  do ưu-bà-tắc  Chi Khiêm ( ÌL   sậ)  tự Cung Minh người xứ 

Nhục Chi dịch vào đời Ngô (gọi tắt là bản Ngô dịch). 

c.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  (4*  4   -Ệ.  ,Ịg.)  do  sa-môn người  Ấn Độ  là 

Khang Tăng Khải   (JỆ  fg   ềẳ) dịch  ở chùa Bạch Mã,  Lạc Dương vào  đời 

Tào Ngụy (gọi tắt là bản Ngụy dịch). 

d.  Vô  Lượng  Thọ  Như Lai  Hội   ( Á   4    -Ệ- 

Ệ-   Ỳ )   do  tam tạng 

Bồ  Đề  Lưu  Chí 

 ịk.   -;,fi  *')  người Nam Ấn  Độ  dịch vào  đời  Đường, 

bản này trích từ kinh Đại Bảo Tích (gọi tắt là bản Đường dịch). 

e.  Phật Thuyết Đại  Thừa Vô  Lượng  Thọ  Trang Nghiêm Kinh

 í%  À.  Ệl  ề;   #   #   ầỉ 

do sa-môn Pháp Hiền (/'£  ff-) người xứ Tây

Vực dịch vào đời Tống (gọi tắt là bản Tống dịch). 

Bảy bản  dịch,  hiện đã mất,  căn  cứ theo  Khai Nguyên  Thích  Giáo 

Lục, liệt kê như sau:

a.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  ( I   f   I   !f),  hai  quyển,  do  sa-môn  An 

Thế Cao người nước An Tức dịch vào đời Hán. 

b.  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình Đẳng  Giác  Kinh 

j i   /ÍỊ-   'lệ-  -f- 

 %  %  ML),   hai  quyển,  do  sa-môn  Bạch  Diên  dịch  ở  chùa Bạch Mã,  Lạc 

Dương vào đời Tào Ngụy. 

c.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh   (M  II  #   ML),  hai  quyển  do  sa-môn  Trúc 

Đàm Ma La Đa (Pháp Hộ) dịch vào đời Tấn. 
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d.  Vô  Lượng Thọ  Chí Chân Đẳng  Chánh Giác  Kinh  (M  ĩ   ^   ỉ -  

i f

i f

Ml),  hai  quyển,  tên khác  là Lạc Phật Độ  Lạc Kinh,  một tên 

nữa là Cực Lạc Phật Độ Kinh, do sa-môn Trúc Pháp Lực người Tây Vực 

dịch vào đời Đông Tấn. 

e.  Tân  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  ($f  à   f   I   ML),  hai  quyển,  do  sa- 

môn  Phật  Đà  Bạt  Đà  La  (Giác  Hiền)  người  nước  Ca  La  Vệ  La  dịch  ở 

chùa Đạo Tràng vào đời Đông Tấn. 

f.  Tân  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  (#f  4*  ii;  #   ,Ịâ),  hai  quyển,  do  sa- 

môn Bảo Vân người Kinh Châu dịch ở chùa Đạo Tràng vào đời Tống. 

g.  Tân Vô  Lượng  Thọ  Kinh   (ậlị  M  i t   -Ệ-   M.)  hai  quyển,  sa-môn 

Đàm Ma La Mật Đa (Pháp Tú) người nước Ke Tân dịch vào đời Tống. 

Bảy bản bị thất lạc trên đây và năm bản còn giữ được được gọi là 

“thập nhị thế dịch” (các bản dịch trong mười hai đời).  Thật ra là tám đời, 

mười  hai  lần  dịch:  Đời  Hán  hai  bản  dịch,  đời  Ngô  một  bản,  đời  Tào 

Ngụy hai bản, đời Tây Tấn một bản, Lưu Tống hai bản, Đường một bản, 

Triệu Tống một bản. Như vậy,  về thời gian dịch thuật là trong tám triều 

đại, số lượng bản dịch là mười hai. 

Sách  Bình  Giải  viết:   “Phàm  trong  các  kỉnh,  không  có  kinh  nào 

 được  lim truyên,  dịch  thuật thịnh  hành như kinh này.  Đỏ  là do kinh này 

 giảng thắng lẽ xuất thế,  lợi ích vô biên vậy

Sách Hội  Sớ viết:   “Trong hết thảy các kỉnh được nhiều người lưu 

 truyền,  dịch  thuật không kỉnh  nào  được  như kỉnh  này.  Đó  là  bởi đạo  lý 

 thắm sâu,  lợi ích tối thượng vậy  Cả hai bộ sớ có cùng một nhận định. 

So  sánh  năm  bản  dịch  còn  lưu  truyền  trong  đời  thì  chẳng  giống 

với trường hợp của hai bản dịch kinh A Di Đà hay sáu bản dịch của kinh 

Kim  Cang:  Kinh  văn  tuy  chi  tiết  hay  giản  lược  khác  nhau  đôi  chút 

nhưng nội dung thật  sự tương  đồng.  Năm bản dịch của kinh  đây,  chẳng 

những  kinh  văn  chi  tiết  hay  giản  lược  khác  nhau  rất  nhiều  mà  ngay  cả 

nội dung mức độ rộng lược cũng rất khác. 

Lấy ví  dụ,  với đại nguyện  của A Di Đà Phật khi  còn tu nhân,  hai 

bản Hán  dịch và Ngô  dịch  liệt kê  hai mươi bốn nguyện,  bản  Tống  dịch 

có  ba  mươi  sáu  nguyện,  hai  bản  dịch  đời  Ngụy  và  đời  Đường  là  bốn 

mươi  tám  nguyện;  hơn  nữa,  nội  dung  các  nguyện  trong  mỗi  bản  dịch 

cũng khác nhau, đủ thấy sự khác biệt khá lớn. 
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Được  lưu  truyền phổ  biến nhất  hiện  thời  là bản Ngụy dịch.  Sách 

Bình  Giải  chỉ  ra  răng:  Đem  hai  bản  dịch  đời  Ngô  và  Hán  so  với  bản 

Ngụy dịch, chỉ kể những điểm chính yếu đã có tám điểm khác nhau.  Còn 

nếu  so với bản Đường  dịch,  đại khái  có bảy điểm khác  nhau.  Ở  đây,  tôi 

không thuật rõ.  Còn đến bản dịch đời Tống so với các bản dịch khác,  sự 

sai biệt còn lớn hơn nữa. 

Các bản  dịch vì  sao  sai  khác?  Cư sĩ Trầm Thiện Đăng đời  Thanh 

viết trong sách Báo Ân Luận rằng:

 “Lược  khảo  các  kỉnh,  sở d ĩ có  sự bất đồng,  nói  tóm  lại  là  do  ba 

 nguyên nhân:

 - Người dịch khéo,  vụng chang giống nhau. 

 - Phạn bản truyền chép khác biệt

 -  Đức Bôn  Sư trước sau  tuyên  nói  nhiều  lượt  chang giong  nhau.  

 Đức Bon Sư thuyết pháp hơn  ba  trăm  hội,  nhiều  lẩn  chỉ dạy quy hướng 

 Tịnh Độ  thì  tự nhiên  mỗi  lần  nói  không dùng cùng một  bài giảng, phải 

 tùy thời,  tùy cơ, khai trỉến đại ỷ. 

 Phải  căn  cứ  theo  ỷ   chang  chấp  mặt  chữ,  lẽ  hiến  nhiên  là  như

 vậy”. 

Vì  vậy,  ta  thấy  rằng  kinh  Vô  Lượng  Thọ  được  Phật  giảng  nhiều 

lân nên chăng phải chỉ có một Phạn bản. Do kinh văn được dùng đê dịch 

đã  khác  nhau  nên  bản  dịch  có  mức  độ  khéo  hay  vụng  khác  nhau.  Bởi 

vậy, lời văn của các bản dịch tự nhiên sai khác. 

Ông Trầm lại còn chỉ ra nguyên nhân Phạn bản dễ bị sai lạc:

 “Các bản kinh  tiếng Phạn đều ỉà bản chép  tay nên dê bị chép sai,  

 sót.  Như bản Hán  dịch  của kỉnh Đại Bổn  trải  bao  đời đến  nay,  bị  chép 

 lầm hay sót đen vài mươi chữ,  văn nghĩa không nhất quản. 

 Lại như tàng bản của kỉnh  Tứ Thập Nhị  Chương so  với bản  khăc 

 đá do  Triệu  Văn Mần viết và các bản được lưu thông ngoài Đại Tạng thì 

 chương,  tiết  trước sau,  nhiều  ít,  đều  bất đồng.  So  với những đoạn  trích 

 dẫn  trong sách  Pháp  Uyển  Châu Lâm  cũng khác.  Hơn  nữa,  những chữ 

 [trong kỉnh ấy] được chọn ra [để giải thích] trong sách Nhất Thiêt Kỉnh 

 Âm Nghĩa đều không thấy trong các bản lưu hành. 

 Đại để là do  kinh  được  tụng trì,  tu  tập  nhiều  thì được  ỉưu truyền,  

 chép lại nhiều nên lỗi đắc,  thất,  dị,  đồng cũng nhiêu
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Sách Bình Giải của Nhật cũng viết:   “Thẩm định các kinh  thì là do 

 quả nhiều bản Phạn đến nồi văn nghĩa được truyền dịch thành ra cỏ chô 

 tường tận hay sơ lược chang đông”. 

Rõ  ràng,  tác  giả  sách  Bình  Giải  đồng  ý  với  ông  Trầm,  cùng  cho 

rằng kinh này được Phật nói nhiều lượt. Như vậy, tụng tập nhiêu, truyên 

chép Phạn bản nhiều lượt, Phạn bản có nhiều bản còn, tỉ mỉ, hay sơ lược 

sai khác.  Các thẻ kinh tiếng Phạn lại dễ bị lạc mất,  thành ra hiện tại  các 

bản dịch thật khác biệt xa nhau. 

Thuyết của sư Nhật Khê người Nhật cũng giống thuyết ông Trầm. 

Ngài nói:

 “Câu  văn  của bản dịch khác so  với kỉnh  đây (chỉ bản Ngụy dịch) 

 có  chút  sai  khác  chang phải  là  ít.  Xét  ra,  lắm  dị  bản,  truyên  thọ  lại 

 chẳng phải  một  lần  nên  thành  ra  sai  khác  như  thế.  Hoặc  là  do  chăng 

 phải chỉ nói có  một lần,  chang hạn  như các kinh Bát Nhã.  Do  kỉnh  này 

 là bốn hoài của Như Lai,  môi chô Ngài nói khác nhau nên có nhiều bản.  

 Đấy là do lòng đại bỉ cùng cực vậy

Các  vị  đại  đức  trên  đây đều  cho  rằng kinh này  là pháp  được  đức 

Thế  Tôn nhiều lần tuyên nói,  điều này thật có  chứng cứ.  Ví  dụ như, bản 

Đường  dịch mang  tên Vô  Lượng  Thọ Như Lai  Hội  là một hội  của kinh 

Bảo  Tích,  đủ chứng minh rằng khi Phật nói kinh Đại Bảo Tích cũng nói 

ra kinh này.  Ông Trầm lại bảo:

 “Bản  Ngụy  dịch  văn  từ  tường  tận,  nghĩa  lý  trọn  vẹn  nên  từ xưa 

 đên  nay  các  vị giảng sư hay  dùng  bản  này.  Bản Đường dịch  không sai 

 khác  mấy  do  được  dịch  từ cùng  một  bản  Phạn.  Bản  Tổng  dịch  rất  lưu 

 loát,  rỗ  ràng,  nhimg  câu  củ,  chữ nghĩa  so  với  các  bản  trên  khác  nhau 

 rất lớn  nên phải xuất phát  từ bản Phạn  khác.  Hai  bản  dịch  đời Hán  và * 

 Ngô,  văn  từ thô  tháp,  trúc trắc,  nhưng nghĩa lý bố sung cho nhau nên ắt 

 phải là được dịch theo một Phạn bản khác nữa ” 

Ông  Trầm  tuy  chưa  thể  trực  tiếp  đem  Phạn  bản  ra  so  sánh  để 

chứng  minh,  nhưng  nếu  nghiên  cứu  năm bản  dịch  còn tồn  tại,  ta  có  thể 

suy ra rằng hiện tại có ít nhất ba bản Phạn.  Vì vậy, thuyết của ông Trầm 

rât đáng tin. 

Còn  như  ý  kiến  của  các  sư  khác  cho  rằng   “năm  bản  dịch  chỉ  là 

 các bản dịch khác nhau từ cùng một Phạn bản,  nhưng có sai biệt là do ỷ  

 thích  của  dịch giả  khác  nhau”  thật  sự  chưa đủ  sức  thuyết phục!  Chẳng 

hạn như,  so hai bản dịch đời Tần và Đường của kinh Tiểu Bổn, do người
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đời  Tần  chuộng  đơn  giản  nên  ngài  La  Thập  gom  mười  phương  Phật 

thành  sáu  phương  Phật,  đấy  thật  là  chỗ  khéo  léo  ứng  cơ  của  dịch  giả: 

Văn  giản  lược  đê  thích  ứng  căn  cơ,  nhưng  nghĩa  lý  của  kinh  chẳng  bị 

mất. Đó mới là ý thích và sự khéo léo của dịch giả. 

Còn xét về  sự sai biệt giữa  các bản  dịch  của kinh này,  sự  sai biệt 

lớn nhât là chăng những giản lược hay chi tiêt sai khác mà nghĩa lý cũng 

sâu  rộng  khác  hăn.  Vì  vậy,  chăng  thê  bảo  là  do  ý  thích  của người  dịch 

sai khác. 

Lấy  ví  dụ,  Di  Đà  đại  nguyện  là  duyên  khởi  của  Tịnh  tông,  là 

cương tông của kinh này mà cái nguyện “mười niệm ắt vãng sanh” là cốt 

tủy của Di Đà đại nguyện. Nguyện này thấy trong hai bản Ngụy dịch và 

Đường  dịch,  nhưng  không  có  trong  phần  đại  nguyện  của  hai  bản  dịch 

Hán và Ngô. 

Neu cho rằng bốn mươi tám đại nguyện của hai bản Đường, Ngụy 

đem  so  với  hai  mươi  bốn  đại  nguyện  của hai bản Ngô,  Hán  chỉ  là  cách 

dịch mở rộng hay nói gọn khác nhau thì  thật khó bề thuyết phục.  Trong 

đời  có  người  dịch  nào  lớn  mật  như  thế,  dám  dựa  theo  ý  riêng,  tự  tiện 

lược đi đại nguyện tâm tủy.  Vì  vậy,  nguyên bản để  dịch phải khác nhau 

thì dịch bản mới sai khác đến như vậy. 

Lại như trong hai mươi bốn đại nguyện của bản Ngô  dịch,  có  hai 

nguyện  thù  thắng:  “Nước  không  nữ  nhân”  và  “liên  hoa  hóa  sanh”,  mà 

trong  hai  bản  dịch  Đường  và  Ngụy  tuy  đủ  bốn  mươi  tám  nguyện  lại 

chẳng  hề  có  hai  nguyện  ấy.  Neu  bảo  rằng  “cùng  một  bản  gốc,  các  bản 

dịch  chỉ  dịch  đủ  hay  tóm  gọn  chẳng  đồng”,  thử  hỏi  hai  nguyện  ấy  của 

bản  Ngô  dịch  lấy  từ  đâu  ra?  Vì  sao  trong  hai  mươi  bốn  nguyện  thì  có, 

còn  trong  bốn  mươi  tám  nguyện  lại  hoàn  toàn  chẳng  có?  Rõ  ràng,  các 

Phạn bản dùng để dịch không phải chỉ là một bản.  Thật đúng như thuyết 

của  cư  sĩ  Trầm  Thiện  Đăng:  Kinh  này  được  đức  Thế  Tôn  tuyên  thuyết 

nhiều lần, lại do các thẻ kinh Phạn dễ bị thất lạc, thành ra có các bản gốc 

sai khác vậy. 

Do những điều trên, ta thấy rõ việc hội tập các bản dịch thật là cần 

thiết.  Do  vậy,  từ  đời  Tống  đến  nay,  Vương  Long  Thư,  Bành Nhị  Lâm, 

Ngụy Mặc  Thâm,  và  tiên  sư  cư  sĩ Hạ Liên  Cư,  trước  sau  cùng  hội  tập, 

hiệu đính kinh này. 

8.2 Bốn loai hỏi hiẽu bàn
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Năm bản dịch nói trên đều có  những chô ưu,  liệt, phô bày hay ân 

kín riêng.  Chẳng hạn như hai bản Hán và Ngô dịch không đề cập tới bôn 

nguyện  “mười  niệm vãng  sanh”  và yếu  chỉ  “nhất hướng  chuyên niệm”. 

Đến đoạn kinh giảng rộng vê ngũ ác, ngũ thông, ngũ thiêu, đức Thê Tôn 

rát miệng,  nhọc  lòng  giảng  dạy  chân  thành mà hai bản Đường và Tông 

dịch chẳng chép đủ.  Bản Ngụy dịch chép đủ, thật là bản đứng đâu trong 

các bản dịch, nhưng lại thiếu hai nguyện “nước không nữ nhân” và “liên 

hoa hóa sanh” nên cũng chưa phô bày đầy đủ. 

Vì  vậy,  ông  Long  Thư  Vương  Nhật  Hưu  đòi  Tống  phê  bình  các 

bản dịch như sau:

 “Đại  lược  tuy  giong  nhau  nhưng  trong  ấy  có  rất  nhiều  chô  sai 

 khác...  Hom  nữa,  lời văn moi bản  dịch  hoặc  bị thiếu sót hoặc quả rườm 

 rà khiến  người  ta  ngại xem,  hoặc  thiếu  cho  rất quan  trọng đến  nôi  mất 

 cả ỷ   nghĩa  thật sự.  Hoặc  kinh  văn  có  để  cập  đến  nhung ỷ   nghĩa  đã  bị 

 mất.  Do  vậy,  kinh  của đức  Thích  Ca  Văn Phật nói, yếu  chỉ độ sanh  của 

 A Di Đà Phật trở nên roi rắm,  chang rành mạch,  dài dòng nhưng không 

 rỗ ràng,  tôi thật tiếc lăm

Bởi  thế,  ông  phối  họp  bốn bản  dịch  Hán,  Ngô,  Ngụy,  Tống  giảo 

chánh,  hội  tập,  soạn  thành  một  bản,  đặt  tên  Đại  A  Di  Đà  Kinh.  Đây 

chính là bản hội tập đầu tiên của kinh này. 

Các bản hiệu hội từ đời Tống đến nay, có bốn thứ:

1.  Đại  A  Di  Đà  Kinh  do  quốc  học  tấn  sĩ Long  Thư  Vương Nhật 

Hưu đời Tống soạn. 

2.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  do  Bồ  Tát  giới  đệ  tử Bành  Tế  Thanh  đời 

nhà Thanh phân định chương mục và hiệu đính. 

3.  Ma  Ha A  Di  Đà  Kinh  do  Bồ  Tát  giới  đệ  tử  Thừa  Quán  Thiệu 

Dương Ngụy Nguyên hội  dịch vào đời  Thanh (Vốn  có  tên  là Vô  Lượng 

Thọ  Kinh,  sau  này  cư  sĩ  Chánh  Định  Vương  Ấm  Phúc  giảo  đính,  đổi 

thành tên này). 

4.  Phật  Thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm  Thanh 

Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Bồ Tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư 

hội tập vào thời hiện đại. 

Như vậy, kinh này có năm bản dịch gốc, bốn bản hội tập, thành ra 

chín bản. 
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Trong năm bản dịch,  riêng bản Ngụy dịch phổ biến nhất,  đến khi 

hội  bản  của  ông  Vương ra  đời  liền  chiếm  lấy địa vị  ấy.  Liên  Trì  đại  sư 

viêt  trong  tác  phâm  Sớ  Sao  rằng:   “Phần  nhiều  dẫn  kỉnh  theo  bản  của 

 ông  Vương do  bản họ  Vương phổ biến  trong đời,  người đời quen  thấy 

Cuôi  đời  Thanh,  An  Quang  đại  sư  cũng  khen  bản  họ  Vương  là   “văn 

 nghĩa  tường  tận,  cặn  kẽ,  lim  thông  mạnh  mẽ  trong  đời”.   Do  đây  thấy 

được răng bản của họ  Vương được phô biên ở Trung Quôc  còn hơn bản 

Ngụy dịch. 

Bản họ Vương tuy rất phổ biến,  còn được chép vào Càn Long Đại 

Tạng  và  Đại  Chánh  Tân  Tu  Đại  Tạng  kinh  của Nhật,  nhưng  tác  phẩm 

của họ Vương có ưu điểm lẫn khuyết điểm.  Chẳng hạn như Sớ Sao phê:

 “Bản  hội  tập  của ông  Vương so  với năm  bản  dịch  thì giản  dị,  rỗ 

 ràng,  hiện  đang lưu  truyền,  lợi  ích  rất lớn;  nhimg chẳng dựa  vào Phạn 

 bản,  chỉ phối hợp  bản  tiếng Hán,  chưa đúng cách dịch  thuật.  Neu  dùng 

 Phạn  bản  đế dịch  lại  thành  bản  thứ sáu  thì  không  ai  dị  nghị.  Do  vậy,  

 ông ta chang gọi là dịch mà bảo là giảo chảnh. 

 Cách  ông ta chọn,  bỏ  lời dịch  cũ  lại cũng chưa trọn  vẹn;  như với 

 ba bậc vãng sanh,  bản Ngụy dịch đều nói phát Bồ Đe tâm,  nhưng bản họ 

 Vương  chỉ  có  bậc  Trung phát  Bồ  Đe  tâm,  bậc  Hạ  không phát,  bậc 

 Thượng chang đề cập đến. Như vậy là cao,  thấp lân lộn. 

 Vả  lại,  ‘nhiều  căn  lành ’ nói  trong kỉnh  là  cốt ở phát Bồ  Đe  tâm,  

 tuy  ba  bậc  chang  đồng  lại  cùng phát  tâm  thì  đẩy đúng  là yếu  chỉ vãng 

 sanh. Nay ông ta lại ỉược đi nên bảo là chưa trọn vẹn

Lời  luận  của  Liên  Trì  Đại  Sư  về  chồ  tinh  yếu  thật  là  xác  đáng! 

Trong  lời  tựa  của  chính  ông  Vương  có  viết:   “Chỗ nào  văn  manh  mủn,  

 không  thứ  tự,  lầm  loạn  chang  so  sánh  được  thì  dùng ỷ   mình  đê  sửa 

 chữ”.   Thật  đúng  với  điều  Liên  Trì  đại  sư  chỉ  ra:   “Chang  căn  cứ  theo 

 Phạn  bản ”   là  căn  bệnh  nặng,  chẳng  đúng  phép  dịch  thuật.  Neu  căn  cứ 

theo  Phạn bản  dịch  lại  thì  mới  được phép  dùng  câu  văn tự  soạn đế  làm 

rõ nghĩa kinh.  Còn nếu hội tập, sao chẳng dùng lời dịch gốc, lại tự ý viết 

thêm, muôn phần chẳng nên vậy! 

Đen phần ba bậc  vãng  sanh  cũng vậy,  ông Vương tự tiện  sửa đổi 

bản Ngụy  dịch,  đánh mất thứ tự  cao thấp.  Đấy đều  là những  tỳ vết khó 

bưng bít của bản họ Vương vậy! 

Cư sĩ Bành Nhị Lâm (tên là Thiệu Thăng)  đời vua Càn Long nhà 

Thanh  cũng  chẳng  thỏa  mãn  với bản họ Vương.  Ông  nhận  định về  bản
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của họ  Vương trong tác phẩm Vô  Lượng  Thọ  Kinh Khởi  Tín Luận như 

sau:

 “Bản  của  họ  Vương so  ra  lưu  loát, phổ  biến  mãi đến  nay,  nhưng 

 có điểm đáng phê bình.  Như trong Tự Phần  từ chữ  ‘du bộ  thập phương ’ 

 trở đi  nói  rộng  về  hạnh  nguyện  Bồ  Tát  nhằm  khiên  cho  hành  giả phát 

 khởi  đại  tâm,  tích  tập  cội  đức,  rốt ráo  thành  Phật,  đẩy  chỉnh  là  cương 

 lãnh  trọng yếu của chương mở đầu kinh  này,  họ  Vương lại lược đi.  Đen 

 phần  hai  bậc vãng sanh  Thượng và Hạ,  bậc thì gạt bỏ phát Bồ Đe  tâm,  

 bậc thì nói chang phát.  Trong phần  Thai Sanh,  lược  bỏ  từ chữ  ‘ngờ vực 

 Phật tr í’ cho  đến  ‘thắng tr í’.  Trước  đã trái với chánh  nhân  thành Phật,  

 sau  lại  mất  chánh  trí vãng sanh.  Những  điếm  khác  như với  thứ  tự các 

 nguyện,  lân lộn trước sau đều đảng giảo chánh

Họ  Bành nhìn thấy lỗi  của họ  Vương nên chuyên dùng bản Ngụy 

dịch,  lược những chỗ phiền phức,  lại căn cứ theo bản của ngài Vân Thê, 

thêm  vào  số  thứ  tự  trước  sau  của  bốn  mươi  tám  nguyện,  đặt  tên  là  Vô 

Lượng  Thọ  Kinh,  thành  ra  bản  thứ  bảy  (bản  của  họ  Vương  là  bản  thứ 

sáu).  Nhưng  bản  này  chỉ  là  bản  Ngụy  dịch  được  phân  chia  thành  từng 

đoạn, chẳng phải là bản hội tập các bản dịch. 

So  sánh hai bản thì  bản  của ông Bành  có  ưu điểm hơn bản Ngụy 

dịch.  Cận đại,  cư  sĩ Đinh Phước Bảo khi viết Vô  Lượng  Thọ Kinh Tiên 

Chú thì bản  dùng để  chú  giải  là bản  của họ  Bành.  Tiếc  thay bản  của họ 

Bành  chỉ  là  tiết  hiệu  bản,  chưa  bổ  cứu  được  khuyết  điểm  của  bản  ông 

Vương, vẫn chưa được coi là bản tốt nhất. 

Triều  Hàm  Phong  nhà  Thanh,  cư  sĩ  Ngụy  Thừa  Quán  ở  Thiệu 

Dương  cho  rằng  các  bản  dịch  lẫn  bản  của  ông  Vương  chưa  hoàn  thiện 

bèn  hội  tập  năm bản  dịch  gốc,  soạn riêng  thành một bản,  đặt  tên  là Vô 

Lượng Thọ Kinh (Bản của ông Ngụy hội tập năm bản dịch gốc, là nguồn 

gôc  của  ngũ  hội  bản.  Bản  họ  Vương  chỉ  là  tứ  hội  bản,  hội  bản  không 

dùng bản Đường dịch). 

Dưới  triều  Đồng  Trị,  cư  sĩ  Vương  Âm  Phước  đặc  biệt  coi  trọng 

bản họ Ngụy, từng đích thân ghi rằng:   “Gần đây,  Thiệu Dương Ngụy cư 

 s ĩ lại  thuận  theo  lời  đại sư  Vân  Thê,  khảo  sát khắp  các  bản  dịch,  soạn 

 riêng thành một bản gồm trọn tông yếu,  văn từ giản dị,  thích đảng,  được 

 coi  là  bản  hay  nhất  của  kỉnh  này”.   Ông  Vương  lại  tra  khảo  khắp  các 

bản,  đích thân hiệu đính,  đặt tên kinh  là Ma Ha A Di Đà Kinh,  thành ra 

phiên bản thứ tám của kinh này. 
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Ông  Ngụy  phát  tâm  rộng  lớn,  lại  tinh  thông  văn  tự,  muốn  cứu 

chữa khuyêt điêm  lớn  là soạn kinh của cư sĩ Vương Long Thư,  nên gộp 

đủ năm bản dịch hội tập thành một kinh, tận lực tìm tòi lai lịch của từng 

câu  mong  thành  bản  hoàn  chỉnh.  Sở  nguyện  thật  thù  thắng,  thành  tựu 

cũng  lớn  lao.  Bản hội tập  của ông vượt xa bản họ  Vương.  Cư sĩ Vương 

Âm Phúc khen là bậc nhất trong tám bản kinh cũng chẳng quá đáng. 

Đáng  cảm khái  là  ông Ngụy tuy nguyện  tận  lực  sửa  chữa khuyết 

điêm  soạn kinh  của họ  Vương,  tiếc  thay vẫn  chưa hoàn toàn tránh khỏi. 

Nay sẽ nêu lên những điểm lớn rành rảnh như sau:

l ế Nguyện thứ hai  trong  bản  họ  Ngụy  là:   “Thiết ngã  thành  Phật,  

 quôc  trung  thiên  nhân,  thuần  thị  hỏa sanh,  vỏ  hữu  thai sanh”   (Neu  tôi 

thành  Phật,  trời,  người  trong  nước  thuần  là  hóa  sanh,  chẳng  có  thai 

sanh).  Bốn chữ   “vô  hữu  thai sanh ”  (chẳng có thai  sanh) không tìm thấy 

trong  các  bản  dịch.  Vả  lại,  bốn  chữ  ấy  mâu  thuẫn  với  lời  văn  của  bản 

dịch  gốc.  Bản Ngụy  dịch  chép:   “Phật cáo Di Lặc...  bỉ quổc  nhân  dân,  

 hữu thai sanh g iả ”  (Phật bảo Di Lặc.... nhân dân cõi ấy có kẻ thai sanh). 

Hai bản dịch Đường, Tống cũng giống vậy mà hội bản của họ Ngụy viết 

“chẳng có thai sanh”. Đây thật là tỳ vết khó giấu vậy. 

2.  Một  đoạn  Ngũ  Ác,  Ngũ  Thống,  Ngũ  Thiêu  có  đến  vài  ngàn 

chữ,  mà  bản  họ  Ngụy  tóm  tắt  thành:   “Lúc  sanh  đau,  lúc  già  đau,  lúc 

 bịnh  đau,  lúc  chết đau,  hoạn  nạn  cùng khố đau  đớn,  lửa  dâm  dục  đốt,  

 lửa sân giận đốt,  lửa tham trộm cắp đốt,  lửa tà ngụy đốt,  lửa ngu sỉ đôt,  

 đấy  là  ngũ  thống,  ngũ  thiêu 

Ngụy  cư  sĩ vốn nguyện  “không  một  chữ 

nào  chẳng  có  lai  lịch”,  nhưng  tiếc  chưa  thể  thật  triệt  để  ý  nguyện  ban 

đầu. Đoạn văn trên đây, so với các bản dịch thì chẳng có lai lịch. 

3. Hội bản của họ Ngụy nói cung điện, lầu quán, đường vũ, phòng 

gác  của Cực  Lạc   “hoặc xử hư không,  hoặc  tại  bình  địa,  hoặc y   bảo  thụ 

 nhi trụ ”  (hoặc ở trên hư không, hoặc trên đất bằng, hoặc nương cây báu 

mà  trụ).  Câu   “hoặc y   bảo  thụ  nhỉ  trụ ”   (hoặc  nương  cây  báu  mà  trụ) 

không có trong bản dịch nào cả. 

4.  Trong  hội  bản,  câu   “quá  thị  dĩ hậu,  Vô  Lượng  Thọ  Kỉnh  dỉệc 

 giảm,  duy trừ A Di Đà Phật tứ tự,  quảng độ  quần sanh”  (từ đấy về  sau, 

Vô  Lượng  Thọ  kinh  cũng  giảm,  chỉ  trừ bốn  chữ A  Di  Đà Phật rộng  độ 

quần sanh) cũng không có trong bản dịch nào. 

Do những điều trên, bản của họ Ngụy so với các bản có trước, tuy 

bản sau trội hon bản trước, tiếc rằng vẫn chưa hoàn toàn tránh nối cái lỗi
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thêm chữ sai  lầm.  Cái  lỗi  lớn ấy ắt phải  sửa chữa hầu tránh  cho đời  sau 

tập  theo  thành  thói,  thậm  chí  soán  cải  kinh  văn.  Vì  vậỵ,  cân  phải  ngừa 

lỗi  nhỏ  lâu  ngày  thành  to,  tuyệt  trừ  nguồn  tội,  lại  khiên  cho  Đại  kinh 

chóng có được bản tốt nhất.  Bởi thế, tiên sư là lão cư sĩ Hạ Liên Cư bèn 

soạn ra bản thứ chín. 

Tiên  sư  cư  sĩ Hạ  Liên  Cư,  lúc  nhỏ  học Nho,  trước  là  Trình,  Chu, 

sau  Lục,  Vương,  trưởng  thành học  Phật,  nhiếp  Thiền,  Mật  quy về  Tịnh 

Độ.  Cụ  Hạ thông  suốt  các  sách vở,  hiểu  sâu văn  tự,  dụng  công  lâu  dài, 

hiểu  tường  tận  giáo  pháp.  Năm  Nhâm  Thân  (1932),  phát  nguyện  hiệu 

đính  kinh  này,  đóng  cửa  tạ  khách,  suốt  cả ba  năm,  xét  kỹ  cả  năm bản 

dịch gốc, khảo sát kỹ càng hội bản của ba nhà, không một câu nào chẳng 

xem  xét  kỳ,  không  một  chữ  nào  chang  cân  nhắc,  cung  kính,  cấn  thận, 

ngày ngày khấn cầu trước Phật, thiên châm vạn chước cả trong giấc ngủ. 

Đen  khi  hoàn  thành,  tứ  chúng  hoan  hỷ.  Lão  pháp  sư  Huệ  Minh  là bậc 

thông triệt cả Tông lẫn Giáo  (Ngài là thầy quy y của cụ Hạ) đắp y, nâng 

kinh chụp  ảnh trước điện Phật, đích thân ấn chứng.  Cậu tôi  là cư sĩ Mai 

Hiệt Vân24 giảng liên tục trên đài phát thanh, khen là bản hay nhất.  Pháp 

sư Từ Châu  chuyên giảng  kinh này ở đất Kinh Lồ,  cũng  đích thân  soạn 

khoa phán.  Lão  hòa thượng  Diệu  Thiền,  phương  trượng  Cực  Lạc  Am  ở 

Bắc Kinh mời hội  trưởng  Sơn Đông Nữ Tử Liên Xã (Hội Phụ Nữ Niệm 

Phật tỉnh  Sơn Đông)  là Ngô Thiến Hương đến chùa giảng kinh này suốt 

hai tháng.  Còn những người phát tâm hoang dương,  chuyên  chú trì tụng 

chang thể tính nối số. Ấn hành, lưu thông liên tục chẳng dứt. 

Vì vậy, cậu tôi là Mai lão cư sĩ khen rằng:

 “Yeu chỉ của  Tịnh  tông cùng thâm  cực  vỉ, phát huy được chỗ uẩn 

 áo tiền nhân chưa phát huy được ”  và   “tinh đáng minh xác,  rành rành có 

 chứng  cứ,  không  một  nghĩa  nào  chẳng  thuộc  bản  dịch  gốc,  không  một 

 câu  nào  ra  khỏi  kỉnh gốc...  Đủ  các  điểm  hay,  không sự thật nào  chẳng 

 thâu tóm.  Tuy muốn cho là bản chang hay cũng chảng được

Lời  của  cậu  tôi  nay  đã  được  mọi  người  công  nhận,  còn  đem bản 

kinh  này  thâu  nhập  vào  ấn  bản  mới  của  Tục  Tạng.  Đại  kinh  bụi  phủ 

ngàn năm,  nay mới  có  được bản hoàn thiện.  Ý nguyện hội tập  kinh  của 

tiên hiền đã viên mãn.  Đại kinh phóng quang,  chúng sanh hữu hạnh, bản 

kinh  mang  tên  Phật  Thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm 

Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bản thứ chín của Đại kinh. 

24 Hiệt Vân là tên thật của cư sĩ Mai Quang Hy. 
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8.3. Chú thích kinh này

Trong năm bản dịch, bản Ngụy dịch tương đối đầy đủ.  Vì vậy, các 

chú sớ Đại kinh phần nhiều dùng bản Ngụy dịch.  Các bậc đại đức Trung 

Quốc nhiều vị  soạn chú giải cho Tiểu Bổn Di Đà,  còn chú giải Đại Bổn 

chỉ có hai vị Tịnh Ảnh (Huệ Viễn) đời Tùy và Gia Tường (Cát Tạng) đời 

Đường. 

1. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, sáu quyển, do sa-môn Huệ Viễn 

thuộc chùa Tịnh Ảnh ở kinh đô đời Tùy soạn, tục gọi là Tịnh Ảnh Sớ. 

2.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Nghĩa  Sớ  do  ngài  Cát  Tạng  ở  chùa  Gia 

Tường đời Đường soạn.  Tục gọi là Gia Tường Sớ. 

Ngoài  ra,  chú  giải  của  hai  vị  Cảnh  Hưng,  Nguyên  Hiểu  ở  nước 

Tân La (nay thuộc Triều Tiên) nay cũng được lưu truyền ở Trung Quốc:

1.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh Nghĩa  Thuật  Văn  Tán,  ba  quyển  do  ngài 

Cảnh Hưng nước Tân La trứ tác, tục gọi là Cảnh Hưng Sớ. 

2.  Vô Lượng Thọ Kinh  Tông Yeu, một quyển,  do sa môn Nguyên 

Hiểu  thuộc  chùa  Hoàng  Long  nước  Tân  La  soạn.  Ngài  từng  qua  Trung 

Hoa  du học,  sau  về  nước,  danh  tiếng  vang  dội  chốn  Hải  Đông.  Sớ  giải 

của Ngài gọi là Hải Đông Sớ. 

3.  Du  Tâm  An  Lạc  Đạo,  một  quyển  cũng  do  ngài  Nguyên  Hiểu 

soạn, là một trong mười tác phẩm cổ của Tịnh tông. 

Quang minh của Đại kinh chiếu rực Nhật Bản, chú thích rất thịnh, 

vượt xa  Trung  Hoa.  Riêng bút  giả được  biết đã hơn hai  mươi  loại,  như 

là:

1.  Vô  Lượng  Thọ  Phật Tán  Sao,  một quyển,  do  ngài  Thiện  Châu 

chùa Hưng Phước viết. 

2. Vô Lượng Thọ Kinh Thuật Nghĩa, ba quyển, do ngài Tối Trừng

soạn. 

3. Vô Lượng Thọ Kinh Tư Ký, một quyển, Trí Cảnh soạn. 

4.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh Nghĩa Uyển,  bảy quyển,  do  ngài Nam  Sở 

chùa Tổng Trì ở Kỷ Châu soạn. 

5. Vô Lượng Thọ Kinh  Lược Tiên, tám quyển của ngài Viện Khê, 

chùa Thiền Lâm, Lạc Đông, soạn vào năm Hưởng Bảo thứ năm. 
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6 .  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Sao,  bảy  quyển  của  ngài  Vọng  Tây  Lâu 

Liễu Huệ. 

7.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Trực  Đàm  Yếu  Chú  Ký,  hai  mươi  bốn 

quyển,  do  ngài  Tây  Dự  chùa  Tăng  Thượng  soạn  vào  năm Vĩnh  Hưởng 

thứ tư. 

8 .  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Kiến  Văn,  bảy  quyển  của  ngài  Lương

Vinh. 

9.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Khoa  Huyền  Khái,  một  quyển  của  ngài 

Tiểu Thương Tây Ngâm. 

10.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Hội  Sớ,  bảy  quyển,  do  ngài  Tuấn  Đe 

chùa Thắng Thọ ở Việt Tiền soạn. 

11.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Khai  Nghĩa,  sáu  quyển,  do  ngài  Huệ 

Không chùa Bình An Tây Phước soạn. 

12.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Quán  Tư  Nghĩa,  ba  quyển,  do  ngài  Ý 

Châu Lý Viên soạn. 

13.  Vô Lượng Thọ Kinh Hiển Tông  Sớ, mười bảy quyển,  do ngài 

Tánh Hải Vô Nhai ở Giang Châu soạn. 

14.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Yeu  Giải,  ba  quyển,  do  ngài  Pháp  Sâm

soạn. 

15.  Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Lục, bảy quyển,  do ngài Nam Lân 

chùa Cơ Lặc An Lạc thuộc Kỷ Châu soạn. 

16.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Phạm  Hưởng  Ký,  sáu  quyển,  do  ngài 

Linh Phượng soạn. 

17.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Nhãn  Tủy,  mười  một  quyển,  do  ngài 

Nguyệt Khê ở Định Chuyên Phường thuộc Nhiếp Châu soạn. 

18.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Nghĩa  Ký,  năm  quyển,  Giới  Hoa  Tạng 

Am Huệ Nhiên soạn. 

19. Vô Lượng Thọ Kinh Hải Trích Ký, hai mươi quyển, khoa chú 

hai quyển, Tiểu Tằng Nễ Hiến Vinh Thái Nham ở Nhiếp Châu soạn. 

20.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Vĩnh  An  Lục,  mười  ba  quyển,  Ý  Báo 

Chuyên Phường Huệ Vân soạn. 

21.  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Bình  Giải,  mười  tám  quyển,  Thích  Đạo 

Ẩn soạn. 
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22. Vô Lượng Thọ Kinh Hợp Tán, bốn quyển, Quán Triệt soạn. 

Trong những tác phẩm này,  cuốn thứ sáu, thứ mười, thứ hai mươi 

mốt, thứ hai mươi hai được dẫn chứng nhiều trong sách này. 

Ngoài ra, chú thích những bản hiệu hội gồm có ba tác phẩm:

1.  Vô Lượng Thọ Kinh Khởi  Tín Luận, ba quyển, Bành Te Thanh 

soạn vào đầu triều Thanh. 

2.  Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú,  Đinh Phước Bảo  soạn vào  cuối 

triều Thanh. 

Hai  bản  chú  giải  trên  đều  dùng  tiết bản  của  Bành  Te  Thanh  (tức 

bản thứ bảy của Đại Kinh). 

3.  Phật Thuyết Ma Ha A Di Đà Kinh Chung Luận do  Chánh Định 

Vương Canh Tâm soạn dưới đời Quang Tự nhà Thanh.  Bản dùng đê chú 

giải là bản hiệu hội thứ tám của Ngụy Thừa Quán. 

Ngoài  ra,  vào  cuối  đời  Thanh,  cư  sĩ  Trầm  Thiện  Đăng  soạn  Báo 

Ân  Luận  ba  quyển  có  các  phần  Tịnh  Độ  Pháp  Môn  Cương  Yeu,  Vô 

Lượng Thọ Kinh Cương Tông, Vãng Sanh Chánh Nhân Luận v.v.... 
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9. Tổng thích kinh đề (Giải thích chung về tên kinh)

9.1 Kinh đề 

Phật  Thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm  Thanh 

Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

(Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác  Kinh,  Chi  Lâu  Ca  sấm 

dịch  đời  Hậu  Hán.  Phật  Thuyết  Chư  Phật  A  Di  Đà  Tam  Da  Tam  Phật 

Tát  Lâu  Phật  Đàn  Quá Độ  Nhân  Đạo  Kinh,  tên khác  là Vô  Lượng  Thọ 

Kinh,  tên khác  nữa  là A Di  Đà Kinh,  Chi Khiêm dịch vào  đời Ngô.  Vô 

Lượng Thọ Kinh, Khang Tăng Khải  dịch vào đời Tào Ngụy.  Vô  Lượng 

Thọ Như Lai Hội, Bồ Đe Lưu Chí dịch vào đời Đường. Phật Thuyết Đại 

Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, Pháp Hiền dịch vào đời Triệu 

Tống. 

Từ nhà  Hán  đến nhà Tống,  các bản dịch khác  nhau  của kinh này 

xét thấy có mười hai bản, lưu truyền đến cận đại chỉ còn năm bản trên.)

Bồ  tát  giới  đệ tử Vận  Thành  Hạ  Liên  Cư,  pháp  danh  Từ Tế,  hội 

tập các bản dịch và kính chia thành chương mục. 

Phàm  danh  đề  của  kinh  đều  nhằm  hiển  lộ  trực  tiếp  yếu  chỉ  của 

kinh  khiến  cho  người  học  sẽ  do  tên  kinh  mà  hiểu  được  cái  Thể,  một 

phen xem qua tên kinh hiểu ngay được đôi chút đại ý kinh.  Vì vậy,  tông 

Thiên Thai chú thích kinh trước hết phải giải thích tên kinh. 

Năm bản dịch gốc  của Đại kinh đều  có tên riêng.  Hội bản  của họ 

Vương mang tựa đề Đại A Di Đà Kinh để phân biệt với bản dịch gốc và 

Tiếu  Bốn,  nhưng  chữ  Đại  thêm  vào  ấy  không  có  căn  cứ.  Tiết  bản  của 

ông  Bành và hội bản  của ông Ngụy đều đặt tên  là Vô  Lượng  Thọ  Kinh 

giông  như bản Ngụy dịch,  nhưng ba bản  khác  nhau mang  cùng một tên 

dê  gây  nhâm  lân.  Ong  Vương  Chánh  Định  lại  đôi  tên  hội  bản  của  ông 

Ngụy  thành  Ma  Ha A  Di  Đà  kinh.  Hai  chữ  Ma  Ha  cũng  không  có  căn 

cứ. 

Xét cả mười hai bản dịch từ đời Hán đến đời Tống,  dùng  chữ Vô 

Lượng  Thọ  làm tên  đã hết mười  bản,  dùng  chữ  Thanh  Tịnh  Bình Đẳng 

Giác  đặt  tên  có  hai  bản.  Dùng  Chánh  Giác  để  đặt  tên  có  một bản.  Bản 

dịch đầu tiên  là bản Hán  dịch  có  tên  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh Bình Đẳng 

Giác Kinh.  Bản cuôi cùng là bản đời Tống có tên Phật Thuyết Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. 
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Nay hội bản này lấy tựa đề Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Trang Nghiêm Kinh  của bản  Tống  dịch  làm đầu,  bỏ  chữ Kinh trùng lập 

đi,  lây  tựa  đê  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Trang  Nghiêm  Bình  Đẳng  Giác 

Kinh,  bỏ  hai  chữ  trùng  lập  là  Vô  Lượng;  vì  vậy,  tựa  đề  kinh  thành  ra 

Phật  Thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm  Thanh  Tịnh 

Bình  Đắng  Giác  Kỉnh. Tự nhiên hay khéo,  chẳng  cần đẽo  gọt,  nguyên 

danh  của  hai  bản  dịch  gộp  thành  một  tên.  Mười  hai  đề  kinh  đều  gộp 

trong một tựa đê.  Y chỉ lớn lao  của toàn bộ  kinh tự nhiên rọi trước  măt. 

Yeu nghĩa của Tịnh tông chứa trọn trong đề kinh.  Nhân, pháp,  dụ,  giáo, 

lý,  hạnh,  thế,  tướng,  dụng  v.v...  cùng  hiện rõ  trong  một  cái  tên như hạt 

châu  trong  lưới  Đe  Thích  thâu  nhiếp  trọn  vẹn  hết  thảy  pháp  mầu.  Do 

đây, có thê thây được đôi phân chô hay khéo của hội bản này. 

Chữ  đầu  của  tựa kinh  là  Phật.  Phật  là  tiếng  gọi  tắt  của  chữ  Phạn 

“Phật Đà”,  nghĩa  là Người  Giác Ngộ.  Giác  là đối với  mê  mà nói.  Mê  là 

chúng  sanh.  Ba điều giác ngộ  trọn vẹn thì  gọi  là Phật.  Ba điều  giác ngộ 

là  tự  giác,  giác  tha,  và  giác  mãn.  Ba  giác  viên  mãn  gọi  là  Phật  Đà.  Vì 

vậy,  Phật là chúng sanh đã viên mãn trọn cả ba giác,  chúng sanh là Phật 

chưa giác ngộ. 

Thêm nữa,  Phật  là  một trong  mười  hiệu.  Mười  hiệu  là:  Như Lai, 

ứ n g  Cúng,  Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc,  Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật.  Đầy  đủ 

mười hiệu thì được đời tôn trọng nên gọi là Thế Tôn. 

Thế  Tôn tiếng Phạn  là Bạc  Già Phạm (Bhavagan).  Kinh Phật Địa 

chép:   “Thị Bạc  Già Phạm  toi thanh  tịnh giác,  cực ưpháp giới,  tận  ư hư 

 không,  cùng vị lai tế ”  (Bạc Già Phạm giác ngộ thanh tịnh bậc nhất, cùng 

tột pháp giới,  cùng tận hư không,  suốt trọn đời vị lai) (Luận Thành Thật 

gộp  chung  cả Vô  Thượng  Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu thành một hiệu, 

tức  là cho rằng từ chữ Như Lai đến Thế Tôn là mười hiệu.  Mười hiệu sẽ 

được giải thích tường tận trong phẩm thứ tư). 

Trên đây đã chỉ ra Phật là danh hiệu chung của bậc cực thánh. 

Xét trong kinh này,  chữ Phật trong tựa kinh là đức  Sa Bà giáo chủ 

Bổn  Sư Thích  Ca Mâu  Ni  Như  Lai.  Trung  Quốc  dịch  tên  Ngài  là Năng 

Nhân Tịch Mặc. Năng Nhân là Dụng,  Tịch Mặc là Thể.  Quả cao vòi vọi 

đến mức  rốt ráo  hoàn toàn,  đại  thừa nguyện thuyền  sanh trong đời Ngũ 

Trược,  thị  hiện  thành  Phật  đế  hóa  độ  chúng  ta,  diễn  thuyết  kinh  này, 

chính là bậc từ phụ đại ân đại đức của hết thảy chúng sanh, là bậc đạo sư
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không pháp  nào  chẳng  biết,  không pháp  nào  chẳng  thấy,  là  đấng  Thích 

Tôn đại giác viên mãn. 

Thuyết  (!&)  là  Duyệt  (jịt:  vui  vẻ),  đẹp  lòng  mong  mỏi.  Hai  chữ 

“Phật Thuyết” chỉ rõ kinh này được chính kim khẩu của đức Phật nói ra, 

chang phải do kẻ khác nói. Đức Phật lấy độ sanh làm nguyện, nay chúng 

sanh  căn cơ chín muồi,  kham nhận  lãnh đại pháp  Tịnh Độ  giải thoát rốt 

ráo. Vì vậy, Ngài vui vẻ nói để phô bày bổn hoài. 

“Đại  Thừa”  là  Dụ  (thí  dụ).  Thừa  (Ệ.)  có  nghĩa  là  chuyên  chở. 

Được  kẻ  lớn  (tức  căn  tánh  kham  nhận  đại  pháp)  sử  dụng,  hoặc  pháp 

được  sử  dụng  là  lớn  lao  thì  gọi  là  Đại  Thừa,  khác  hẳn  Thanh  Văn, 

Duyên Giác là Tiểu Thừa chỉ cầu tự giác. Thập Nhị Môn Luận viết:

 “Trong hai thừa,  Ma Ha Diên cao hơn nên gọi ỉà Đại  Thừa.  Phật 

 đại nhân cỡi co xe (thừa)  này nên gọi là Đại. 

 Lại trừ diệt được nôi khô  lớn  lao  của chúng sanh,  ban  cho sự đại 

 lợi ích nên gọi ỉà Đại. 

 Nó lại còn là thừa của các vị Đại Sĩ:  Quán  Thể Ẵm,  Đắc Đại Thế,  

 Văn  Thù Sư Lợi, Di Lặc Bồ  Tát...  nên gọi là Đại. 

 Lại do  dùng thừa này đê  tột cùng bờ,  đáy của hêt thảy các pháp,  

 nên gọi là Đại. 

 Lại như trong kinh Bát Nhã,  Phật tự nói Ma Ha Diễn vô lượng vô 

 biên.  Do các nhân duyên ấy, gọi là Đại

Kinh  Bửu  Tích  lại  nói:   “Chư Phật  Như Lai  chánh  chân  chánh 

 giác  sở hành  chỉ  đạo,  bỉ  thừa  danh  vi  Đại  Thừa ”   (Đạo  thực  hành  của 

chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác, thừa ấy gọi là Đại Thừa). 

Các  kinh,  luận trên  đâỵ  chỉ  rõ  Đại  Thừa  chỉ  có  chư Phật,  Bồ  Tát 

mới có thể thực hiện (thừa) nổi, nên nói:   “Được kẻ lớn sử dụng”. 

Hơn  nữa,  đạo  được  yận  dụng  là  sở  hạnh  của  chư  Phật  Như  Lai 

nên pháp được sử dụng là lớn lao. Vì vậy, gọi là Đại Thừa. 

Hơn nữa,  cái  “Đại”  này ngay  do  Thể  mà  thành tên,  Đại  có  nghĩa 

là “thường trọn khắp”.  Thể không bờ bến,  dứt bặt các đối đãi:  ngang thì 

khắp  trùm mười  phương,  dọc  thì  thông  suốt  ba  đời.  Quá khứ vô  thỉ,  vị 

lai  vô  chung,  chẳng  có pháp  nào  trước,  chỉ  có  cái  này có trước hết thảy 

các  pháp  (như bài  kệ  của  Phó  Đại  Sĩ:   “Hữu  vật  tiên  thiên  địa,  vô  hình 

 thế tịch  liêu ”  (Có một vật có trước cả trời đất, vốn vô hình lặng lẽ)) nên
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cưỡng gọi là Đại, như kinh Niết Bàn chép:   “Sở ngôn đại giả,  danh chi vi 

 Thường”  (Cái Đại vừa được nói đó được gọi  là Thường).  Lại chép:   “Sở 

 ngôn đại giả,  kỳ tánh quảng bác,  do như hư không”  (Cái Đại vừa nói đó 

tánh nó rộng lớn, dường như hư không). 

Trong kinh này,  hai  chữ Đại Thừa dùng để ví  cho Đệ Nhất Nghĩa 

Đe  của  Tịnh  Tông:   “Tâm  này  là  Phật,  tâm  này  làm  Phật”.   Tâm  năng 

niệm vốn  đã  là Phật,  khởi  tâm niệm Phật,  niệm niệm  làm Phật,  nên  cái 

pháp được thực hành ấy to lớn. 

Hơn  nữa,  năng  tu  (chủ  thể  tu  tập)  chính  là  cái  tâm  “tâm  này  là 

Phật”.  Cái được tu (sở tu) chính là cái tâm “tâm này làm Phật”. Năng tu, 

sở tu chỉ  là một tâm,  ngay nơi  tâm ấy là Phật.  Tâm,  Phật chẳng hai nên 

lại có thể nói rằng:  Năng tu chính là ông Phật “tâm này là Phật”,  sở tu là 

ông Phật “tâm này làm Phật”.  Tự Phật,  tha Phật chỉ là một Phật.  Tự, tha 

chang  hai.  Tự,  tha  giống  hệt  nhau.  Tu,  chứng  chẳng  hai,  siêu  tình,  ly 

kiến. Vì vậy, cưỡng gọi là Đại. 

Đem  cái  năng  thừa,  sở  thừa  ấy  cưỡng  gọi  là  Đại  nên  trong  tên 

kinh dùng Đại Thừa làm thí dụ để chỉ rõ cái yếu chỉ của trọn bộ kinh. 

“Vô  Lượng  Thọ”,  tiếng  Phạn  là  A  Di  Đà,  tức  là  thánh  hiệu  của 

đấng  giáo  chủ thế  giới  Cực  Lạc  được  nói  trong  kinh  này.  Ba  chữ A  Di 

Đà  là mật ngữ hàm  chứa vô  biên  mật nghĩa.  Neu  dịch  thánh hiệu  ấy từ 

Phạn sang Hán để tỏ rõ yếu chỉ bí mật bằng ngôn tò thông thường, ta có 

thể dịch tên Ngài thành vô biên đức hiệu.  Kinh này dịch tên Ngài thành 

Vô Lượng Thọ tức là chỉ trích lấy một nghĩa trọng yếu nhất mà thôi. 

Mười  hai  thánh  hiệu  như:  Vô  Lượng  Quang,  Vô  Biên  Quang... 

nói  trong  kinh  cũng  chính  là  đức  hiệu  của  A  Di  Đà  Phật.  Bản  dịch  đời 

Hán  dịch  tên Ngài  thành  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Phật,  Vô  Lượng  Giác, 

Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (chữ Giác ở đây cùng nghĩa với 

chữ Phật).  Các thánh hiệu vừa nêu đều có chữ Vô Lượng, nhưng thật ra, 

công  đức,  trí  huệ,  thần  thông,  đạo  lực  của  Phật,  sự trang  nghiêm  của  y 

báo,  chánh báo, thuyết pháp, hóa độ, mỗi một thứ đều vô  lượng.  Do đức 

Thế Tôn diệu đức vô lượng nên đức hiệu của Ngài cũng vô lượng. Trong 

mỗi  danh  hiệu  lại  hàm  chứa  vô  lượng  đức  nên  trì  danh  Ngài  sẽ  chiêu 

cảm được vô lượng đức. 

Ba  chữ đầu tiên trong  danh  hiệu bản kinh này  là Vô  Lượng  Thọ: 

Dùng ba chữ ấy để thống nhiếp những điều được giảng trong kinh vì Vô 

Lượng Thọ là Thể của Pháp Thân thường trụ. 
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Thọ  là Thể  của trí Như Như25.  Quang  là Tướng  của trí Như Như. 

Vì vậy, dẫu tên kinh chỉ nói về thọ đức, nhưng cũng ám chỉ quang đức. 

Sách  Bình  Giải  giảng:   “Het  thảy  ba  thứ  trang  nghiêm  của  Cực 

 Lạc  Tịnh  Độ  (Phật  trang  nghiêm,  Bồ  Tát  trang  nghiêm,  quốc  độ  trang 

nghiêm)  đều quy về thọ mạng

Lại còn viết rằng:   “Ba thứ trang nghiêm của y  báo,  chánh bảo nơi 

 cõi nước An Lạc nằm gọn trong một pháp củ  Vô Lượng Thọ vậy

Vì  vậy,  đức hiệu Vô  Lượng  Thọ  được  nêu trong  tựa đề kinh này 

gồm  cả  nguyện  hạnh  của  Pháp  Tạng  khi  Ngài  còn  tu  nhân  lẫn  quả  địa 

Phật  đức.  Y  báo,  chánh  báo,  chủ,  bạn  của  Cực  Lạc,  yếu  chỉ  của  kinh, 

không một điều nào chẳng được thâu tóm trọn vẹn trong tựa đề bản kinh 

này. 

Sách  Thám  Huyền  Ký  giảng  chữ  “Trang  Nghiêm”  như  sau: 

 “Trang nghiêm có hai nghĩa: Một là đầy đủ đức,  hai là trang hoàng cho 

 đẹp  đ ẽ ”.   Vì  vậy,  kinh  Tiếu  Bổn  nói:   “Kỳ Phật quốc  độ,  thành  tựu  như 

 thị công đức trang nghiêm ”  (Cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang 

nghiêm như thế).  Xin xem lại phần trên về ba thứ trang nghiêm đã được 

nói  trong  Vãng  Sanh Luận.  Nếu bàn tỉ  mỉ  thì  có  đến hai  mươi  chín  thứ 

trang nghiêm, do quá nhiều nên ở đây chẳng trích dẫn. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép:   “Nhất hướng chuyên chí trang nghiêm 

 diệu  đ ộ ”,  “trang  nghiêm  chúng  hạnh”   (trang  nghiêm  các  hạnlv,  lại 

chép:   “Ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hạnh ”  (Ta 

đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật),  “Cực Lạc quốc độ,  

 như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị ”  (cõi nước Cực Lạc công 

đức  trang  nghiêm  chẳng  thể  nghĩ bàn như vậy).  Lại  còn  chép:   “Bỉ  Cực 

 Lạc giới vô  lượng công đức cụ túc trang nghiêm ”  (Cõi Cực Lạc kia đầy 

đủ vô lượng công đức trang nghiêm). 

Các  đoạn  được  dẫn  chứng  như  trên  đã  hiển  thị  rõ  ràng  ý  nghĩa 

“trang  nghiêm”  trong  tựa  kinh.  Các  câu   “nhất hướng  chuyên  chỉ trang 

 nghiêm  diệu  độ ”,  “trang  nghiêm  các  hạnh ”   là  hạnh  nguyện  thù  thắng 

của Pháp  Tạng.  Do  hạnh  mà đắc  quả nên nói:   È‘Ngã d ĩ thành  tựu  trang 

 nghiêm Phật độ  thanh  tịnh  chỉ hạnh ”  (Ta đã thành  tựu hạnh  thanh  tịnh

25 Như  Như  Trí  chính  là  tên  gọi  khác  của  Chân  Như  diệu  trí,  vốn  sẵn  thanh  tịnh,  

không bị vô minh che lấp, chẳng bị phiền não ô nhiễm,  chiếu tột cùng các pháp, binh 

đăng  không  hai.  Do  trí  ây  chiêu  soi  (nhận  biết)  các  cảnh  đúng  như  thật,  không  bị 

thiên lệch,  sai khác nên gọi là Như Như Trí. 

 K h á i  Yếu:  Tống thích   kinh  đ ề

101



trang nghiêm cõi Phật).  Do  cảm được  quả là  cõi vui  sướng nên nói:   “Bỉ 

 Cực Lạc giới vỏ lượng công đức cụ túc trang nghiêm ”  (Cõi Cực Lạc kia 

đầy đủ vô lượng công đức, trang nghiêm). 

Các câu   “vinh sắc quang diện,  bất khả thắng kiến ”  (màu  sắc đẹp 

đẽ  chói  lọi  chang  thể  nhìn trọn nổi),  “vổ  lượng quang viêm,  chiếu  diệu 

 vô  cực ”  (vô lượng ánh sáng rực rỡ chiếu ngời vô  cực),  “bạch châu,  ma- 

 ni  dĩ  vi  giao  lạc,  minh  diệu  vô  tỷ ”   (bạch  châu,  ma  ni  dùng  làm  dây 

chăng,  sáng  đẹp  không  gì  sánh  được),  “hoa  quả  hằng phương,  quang 

 minh  chiếu  diệu”   (hoa,  trái  luôn  thơm  tho,  quang  minh  chiếu  rực  rỡ), 

 “tùy phong  tán phức,  duyên  thủy  lim phân ”   (gió  thối  đưa  hương  thơm 

ngát,  nước  chảy tỏa mùi thơm/,  “vô  lượng quang minh,  bách  thiên  diệu 

 sắc,  tất giai cụ túc ”  (vô  lượng quang minh, trăm ngàn diệu sắc thảy đều 

đây đủ),  “kỳ diệu trân dị,  châu biến hiệu sức,  quang sắc hoảng diệu,  tận 

 cực  nghiêm  lệ ”   (vật  kỳ  diệu,  quý,  lạ  trang  hoàng  khắp  nơi,  ánh  sáng, 

màu sắc chói ngời, đẹp đẽ đến cùng cực) đều là những câu tả rõ thế giới 

của  đức  Phật  ấy  đủ  các  sự  trang  nghiêm  khắp  cả  cõi  nước,  thể  hiện  ý 

nghĩa “trang hoàng” của chữ “trang nghiêm”. 

Còn các câu như   “như thật an  trụ,  cụ túc trang nghiêm ”  (như thật 

an trụ, đầy đủ trang nghiêm) trong phẩm thứ chín của kinh này lại nhằm 

diễn  tả  ý  nghĩa  “đầy  đủ  các  đức”.  Do  vậy,  thế  giới  Cực  Lạc  trang 

nghiêm như thế  đều là do  an trụ nơi Như Thật. Thật là Chân  Thật  Tế, 

nghĩa  là  “đầy  đủ  các  đức”.  Câu  “cw   túc  trang  nghiêm  nhất  thiết  trang 

 nghiêm,  tùy  ứng  nhỉ  hiện”   (hết  thảy  trang  nghiêm  hiện  ra  tương  ứng) 

trong phẩm mười lăm chính là nói về ý nghĩa ‘Viên minh cụ đức” của sự 

sự vô ngại pháp giới. 

“Thanh  Tịnh”  là  ba  nghiệp  thân,  miệng,  ý  lìa  hết  thảy  ác  hạnh, 

phiền não, cấu nhiễm. 

Sách  Thám  Huyền  Ký  giảng:   “Tam  nghiệp  không  lôi  thì  gọi  là 

 thanh tịnh ”,   nghĩa là ba nghiệp thân, miệng, ý đều không có lầm lỗi. 

Thêm  nữa,  cõi  “thanh  tịnh”  chỉ  Tịnh  Độ,  thân  “thanh  tịnh”  chỉ 

thân Phật, người thanh tịnh là Như Lai.  Sách Vãng Sanh Luận lại bảo ba 

thứ trang nghiêm vào  trong  một pháp  cú.  Một pháp  cú là thanh tịnh  cú. 

Thanh  tịnh  cú  là   “chân  thật  trí huệ  vô  vi  Pháp  Thân 

Điều  này  xứng 

hợp một cách khéo  léo tự nhiên với chữ “trang nghiêm thanh tịnh” được 

dùng  trong  tựa  đề  bản  kinh.  Ba  thứ  trang  nghiêm  là  vô  lượng  trang 

nghiêm  bao  gồm  trong  một  thanh  tịnh  cú,  ấy  chính  là  “hết  thảy  tức  là 

một”. Kinh còn chép:   “Tâm  tịnh tắc Phật độ tịnh ”  (Tâm tịnh thì cõi Phật
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tịnh), đó chính là   “một tức là hết thảy  Huyền chỉ kinh Hoa Nghiêm lại 

được thấy nói khắp nơi trong kinh này. 

Hơn  nữa,  bản  Hán  dịch  gọi  A  Di  Đà  Phật  là  Vô  Lượng  Thanh 

Tịnh Phật, nguyện thứ mười tám trong bản dịch ấy ghi:

 “Ngã tác Phật thời,  chư Phật quốc nhân dân  hữu  tác Bô  Tát đạo 

 giả,  thường niệm  ngã  tịnh  khiết tâm,  thọ  chung thời,  ngã  dữ bât khả kê 

 tỳ-kheo chúng phi hành nghênh chi,  cộng tại tiền lập,  tức hoàn sanh ngã 

 quốc,  tác A Duy  Việt Trí”  (Khi tôi làm Phật, nhân dân trong các cõi Phật 

có kẻ hành đạo Bồ Tát thường nhớ nghĩ tôi với tâm tịnh khiết,  lúc họ hết 

tuổi  thọ,  tôi  cùng  chẳng  thể  tính  toán  các  tỳ-kheo  bay  đến  đón,  cùng 

đứng trước mặt.  Người ấy liền sanh về cõi tôi, thành A Duy Việt Trí Bồ 

Tát)? 

 “Tâm  tịnh  khiết”   trong  câu  trên  chính  là  tâm  thanh  tịnh,  cũng 

chính  là thanh tịnh cú của Vãng Sanh Luận. 

Phật  tên  là  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Phật,  tâm  Phật  là  vô  lượng 

thanh tịnh tâm.  Tóm lại,  cả hai  cùng  là một pháp  cú.  Đó  chính là thanh 

tịnh cú (câu nói thanh tịnh), tức là:  Chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân,  

cũng tức là một câu Phật hiệu. Vì vậy, phát tâm Đại Thừa, trì danh niệm 

Phật,  lúc  mạng  sắp  dứt  được  Phật  tiếp  dẫn  vãng  sanh  chính  là tông  chỉ 

“phát Bồ Đe tâm, nhất hướng chuyên niệm” của kinh này. 

Lại  nữa,  thanh  tịnh  cú  biểu  thị  Thật  Tế  lý  thể:  Từ  thanh  tịnh  cú 

sanh  ra  ba  thứ  trang  nghiêm,  ba  thứ  trang  nghiêm  cùng  vào  trong  một 

thanh tịnh cú, đấy là ý nghĩa “thanh tịnh trang nghiêm” của tựa đề kinh. 

“Bình  đẳng”  là  vượt khỏi  sai  biệt.  Kinh  dạy:   “Tâm,  Phật,  chúng 

 sanh  tam  vô  sai  biệt”   (Tâm,  Phật,  chúng  sanh  cả  ba  không  sai  biệt) 

chính là nói  rõ ý nghĩa chữ Bình Đẳng.  Kinh Nhập  Phật Cảnh Giới nói: 

 “Bồ Đe giả,  danh  vỉ  bình  đắng.  Bình  đắng giả,  danh  vỉ  Chân Như,  nãỉ 

 chỉ bình đắng giả,  tức nhập bất nhị pháp môn ”  (Bồ Đe gọi là bình đẳng, 

gọi là Chân Như, cho đến bình đẳng chính là nhập bất nhị pháp môn). Vì 

vậy,  có  sai  biệt  thì  thành  hai,  tức  là  chẳng  “Như”.  Vì  thế,  Bình  Đẳng 

chính  là  nhập  vào  Bất  Nhị,  chính  là  Chân  Như.  Đủ  thấy  ý  nghĩa  bình 

đẳng  rất  sâu.  Nay tựa  đề  kinh  nói  “Bình  Đẳng  Giác”  thì  ta  có  thể  hiểu 

theo bốn cách như sau:

- 

Một  là  pháp  bình  đẳng  phổ  giác  (giác  ngộ  trọn  khắp)  hết  thảy 

chúng  sanh,  tức  là pháp  khiến  cho  khắp  hết thảy  chúng  sanh  cùng bình 

đăng thành Phật.  Pháp  “phát Bồ  Đề tâm,  nhất hướng  chuyên niệm”  của
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kinh  này  thích ứng  khắp  ba  căn.  Kinh  này  dạy hết  thảy  hàm  linh  trong 

tương  lai  đều  nương  theo  pháp  này  mà  được  độ  thoát  chính  là ý  nghĩa 

“bình đẳng phổ giác”. 

-  Hai  là  dùng pháp  bình đẳng  để  giác  ngộ  chúng  sanh.  Tịnh  Ảnh 

sớ  giảng:   “Vỏ  tác,  vô  sở hữu  v.v...  là pháp  bình  đẳng”.   Pháp  Trì  Danh 

“tâm làm Phật, tâm là Phật” thầm hợp  diệu đạo, khéo nhập  Vô  Sanh, từ 

niệm nhập vô niệm,  do vãng sanh chứng vô sanh, niệm đến khi năng lẫn 

sở cùng mất,  cho nên pháp Trì Danh chính là yếu chỉ   “ưng vô sở trụ nhỉ 

 sanh  kỳ  tâm ”   (hãy  nên  không  trụ  vào  đâu  để  sanh  tâm)  của  kinh  Kim 

Cang  Bát Nhã  và  cũng  đúng  là pháp   “vô  tác,  vô  sở hữu ”   đã  nói  trong 

Tịnh Ảnh Sớ. 

Dùng pháp như vậy dạy dồ chúng sanh, vượt ngang khỏi tam giới, 

thành  Cứu  Cánh  Giác.  Đó  là  dùng  pháp  bình  đắng  để  giác  ngộ  chúng 

sanh. 

- Ba là,  Bình Đẳng Giác là Chánh Giác  của Như Lai.  Chánh Giác 

không có hết thảy sự khác biệt cao,  thấp,  sâu,  cạn nên gọi  là Bình Đắng 

Giác. 

- Bốn là riêng trong kinh này, Bình Đẳng Giác chính là danh hiệu 

của đấng giáo chủ Cực Lạc. 

Tựa đề kinh gồm đủ các nghĩa nói trên. 

“Kinh”, tiếng Phạn là Tu-đa-la, nghĩa đen là sợi chỉ, nghĩa bóng là 

Khế Kinh. 

Chữ “Khế” (ậ2 ) có hai nghĩa:

- Một là khế lý (phù hợp với lý), lý là Thật Tế Lý Thể. 

-  Hai  là khế  cơ.  Cơ là cơ nghi26,  căn  cơ của chúng  sanh,  cũng  có 

nghĩa  là thời  cơ,  thời  tiết nhân  duyên.  Vì  vậy,  “khế  cơ”  là phù hợp  với 

tính tình cùng thời đại của chúng sanh.  Nay do nói gọn, bỏ chữ Khế,  chỉ 

gọi là Kinh. 

Kinh  có  đủ  bốn  nghĩa  “quán,  nhiếp,  thường,  pháp”  (xuyên  suốt, 

thâu tóm,  thường  hằng,  pháp).  Quán  (í t )   là  lý  xuyên  suốt tất  cả những 

điều được nói. Nhiếp  (# 0   là thâu giữ chúng  sanh được hóa độ.  Thường

26  Cơ nghi  (M,  ikỵ  Căn cơ thích ứng với pháp được giảng.  
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('$*)  là xưa nay chẳng đổi.  Pháp (/ir)  là xa,  gần cùng tuân theo.  Dùng cả 

bốn chữ vừa nêu trên đây mới nói hết được ý nghĩa chữ Kinh. 

Ngoài  ra,  những  điều  Phật  dạy  được  gọi  chung  là  Kinh.  Vì  vậy, 

một  chữ  “kinh”  trong  tựa  đề  là tên  chung,  mười  bốn  chữ  “Phật  Thuyết 

Đại  Thừa Vô  Lượng  Thọ  Trang Nghiêm  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác” 

là tên riêng của mình kinh này. 

Các kinh được đặt tên chẳng ngoài việc  dùng nhân (người), pháp, 

dụ  (thí  dụ).  Hoặc  chỉ  dùng  một  trong  hai  thứ  (đơn),  hoặc  dùng  cả  hai 

hoặc ba (phức).  Vì vậy,  thành ra bảy loại:  Ba loại  chỉ  dùng một thứ,  ba 

loại  dùng  đến  hai  thứ  và  một  loại  dùng  đủ  cả  ba  (cụ  túc),  cộng  chung 

thành bảy loại. 

Chẳng hạn như:

a.  Chỉ dùng mỏt thứ (đơn):

- Đơn nhân: A Di Đà Kinh. A Di Đà là nhân, không có pháp, dụ. 

-  Đơn  pháp:  Đại  Bát  Nhã  Kinh.  Đại  Bát Nhã  là  pháp,  không  có 

nhân, dụ. 

-  Đơn  dụ:  Phạm  Võng  Kinh.  Phạm  Võng  là  dụ,  không  có  nhân, 

pháp. 

b. Phức:

- Nhân - pháp:  Văn Thù v ấn  Bát Nhã Kinh, Văn Thù là nhân, Bát 

Nhã là pháp, không có dụ. 

-  Pháp  -  dụ:  Diệu  Pháp  Liên  Hoa Kinh,  Diệu Pháp  là pháp,  Liên 

Hoa là dụ, không có nhân. 

-  Nhân  -  dụ:  Bồ  Tát  Anh  Lạc  Kinh,  Bồ  Tát  là  nhân,  Anh  Lạc  là 

dụ, không có pháp. 

c.  Cu túc nhân pháp du:

Đại  Phương  Quảng  Phật  Hoa  Nghiêm  Kinh,  Phật  là  nhân,  Đại 

Phương Quảng là pháp, Hoa Nghiêm là dụ. 

Tựa đề hội bản kinh Vô Lượng Thọ đây cũng đủ nhân, pháp, dụ:

Chữ  Phật  trong  tựa  đề  kinh  biểu  thị  người  đắc  quả  cõi  này,  Vô 

Lượng Thọ là người đắc quả cõi kia,  cho nên trong tựa đề kinh có người 

đắc  quả  của  cả hai  cõi.  Bảy  chữ  Trang Nghiêm Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng 

Giác  là pháp.  Hai  chữ Đại  Thừa  là  dụ.  Thừa  là  cỗ  xe.  Kinh  này  có  thể
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chuyên chở vô lượng chúng sanh cùng đến chỗ có của báu,  giống như xe 

trâu trắng lớn trong kinh Pháp Hoa nên dùng Đại Thừa làm dụ. 

Các kinh đều có đủ giáo-hạnh-lý:  Dựa vào lý lập giáo, nương theo 

giáo  tu hành  (hạnh),  từ hạnh hiển  lý.  Những nhà  chú  giải  khi  giải thích 

đề kinh cần phải nói rõ trong đề kinh riêng có đủ giáo, hạnh, lý. 

Xét về kinh này,  “Phật Thuyết Đại Thừa” là giáo,  “Trang Nghiêm 

Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác” là hạnh, “Vô Lượng Thọ” là lý. 

Vô  Lượng  Thọ  hàm ý ba đời nhất như (giống hệt như nhau), bản 

thể  Pháp  Thân thường trụ Niết Bàn,  cũng  chính  là Phật tánh  sẵn đủ của 

chúng  sanh,  là bản tâm “tâm này là Phật”.  Vì vậy, phán định Vô Lượng 

Thọ thuộc về Lý vì nó chính là Thật Te Lý Thể. 

“Phật  Thuyết  Đại  Thừa”  là  giáo,  nghĩa  là nương  theo  lý  thể  của 

“Vô  Lượng  Thọ”  để  trực  chỉ  Đại  Thừa.  Vô  Lượng  Thọ  là  dụ,  vì  Phật 

tuyên  thuyết  Đại  kinh  để  nói  về  cái  chúng  sanh  vốn  sẵn  có  đủ.  Lý  do 

phán định chữ “Phật Thuyết Đại Thừa” là giáo đã rõ. 

Lại  còn  từ  giáo  khởi  hạnh  nên  “Trang  Nghiêm Thanh  Tịnh  Bình 

Đẳng Giác” chính là diệu hạnh được đức Phật giảng dạy. Một câu Di Đà 

dùng  trang  nghiêm  tự  tâm,  thanh  tịnh  tự  tâm  thì  chính  là  “y  giáo  tu 

hành”,  chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai,  hiển lộ trọn vẹn bình 

đẳng giác sẵn có. Ấy là dùng hạnh hiển lý. 

Hon  nữa,  được  vãng  sanh  thì  ngộ  Vô  Sanh  Nhẫn,  từ  Thể  khởi 

Dụng,  lại  dùng  diệu  pháp  bình  đẳng  này  bình  đẳng  phổ  độ  hết  thảy 

chúng  sanh vãng  sanh  Tịnh Độ,  cùng  chứng  Đại  Giác.  Đấy  cũng  chính 

là từ các hạnh hiển lý vậy. 

Neu  đem tựa  đề  kinh phối  hợp  với  tam đại  thì  Vô  Lượng  Thọ  là 

Thể  Đại,  Trang  Nghiêm  Thanh  Tịnh  là  Tướng  Đại,  Bình  Đẳng  Giác  là 

Dụng Đại. 

Căn  cứ  theo  bản  Hán  dịch,  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng 

Giác nghĩa là A Di Đà Phật, thì ta có thể đem tựa đề kinh này phối hợp 

với ba giác:

- Vô Lượng Thọ Phật là Bổn Giác của ta. 

-  Phát  Bồ  Đề  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm  để  trang  nghiêm  tự 

tâm là Thỉ Giác. 
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- 

Thỉ Giác hợp với Bổn Giác, tiến thẳng đến Cứu Cánh Giác chính 

là chữ “Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác” trong tựa đề kinh. 

Lại có thể hiếu như sau:  Bình Đẳng Giác là Bổn Giác của ta, khởi 

tâm  niệm  Phật  để  tự  “trang  nghiêm”  là  Thỉ  Giác.  Thỉ,  Bổn  chẳng  rời 

nhau,  thắng  tiến  trên  đường  giác  ngộ,  chóng  vào  được  Tịch  Quang, 

chứng “Vô Lượng Thọ”. 

Như  vậy,  Bình  Đẳng  Giác  là  nhân  tâm  (cái  tâm  dùng  làm  nhân, 

cái tâm tu nhân) của ta, Vô Lượng Thọ là Quả Giác của chúng ta. 

Diệu  nghĩa  được  phát  triển  đến  vô  tận  như  thế,  nhưng  đều  nằm 

gọn  trong  tựa  đề.  Vì  vậy,  sách  Viên  Trung  Sao  có  câu  sớ  như  sau: 

 “Nghe tựa đề kỉnh được vô lượng câng đức”.   Lời  Sao giảng:   “Như kỉnh 

 Kim  Quang  Minh  và  các  kỉnh  Đại  Thừa  khác phần  nhiều  nêu  thuyết 

 này
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PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH

Trong  phần trên  đã trình bày  về  cương  tông  của kinh  và  ý  nghĩa 

tổng  quát của tựa đề kinh,  tiếp theo,  chúng ta chính thức bước vào phần 

kinh văn,  chia phẩm,  phân tích theo  từng  câu nhằm xiển dương ý nghĩa 

kinh, kính cẩn dùng  cái tâm hạn hẹp để phô bày đại  lược  sự mầu nhiệm 

vô tận của Tịnh Tông.  Ở đây tôi tuân theo lệ từ trước đến nay,  chia toàn 

bộ  bản  kinh  ra  thành  ba  phần:  Tự  Phần,  Chánh  Tông  Phần  và  Lưu 

Thông  Phần.  Ngẫu  ích  đại  sư  nói:   “Tự  như  đầu,  ngũ  quan  đầy  đủ.  

 Chánh  Tông như thân, phủ  tạng chang thiếu,  Lưu  Thông như chân  tay,  

 vận  hành  không trệ ngại  Theo ý đại  sư,  “Tự như đầu ”  tức là Tự Phần 

của kinh giống như người  có đầu, từ ngũ quan (lông mày,  mắt, tai,  mũi, 

miệng) có thể biết được phần nào con người ấy thiện hay ác, trí hay ngu. 

Nhìn vào Tự Phần của một bộ kinh,  liền có thể biết toàn bộ bản kinh ấy 

là Đại Thừa hay Tiểu Thừa,  Thiên Giáo hay Viên Giáo.  Vì thế trong Tự 

Phần  ắt phải  có  những  đoạn kinh văn  ý nghĩa  sâu xa.  Nay  y theo  ý  chỉ 

của đại sư, phân định kinh này như sau:

1. Từ phẩm  1  đến phẩm 3  là Tự Phần. 

2. Từ phẩm 4 đến phẩm 42 là Chánh Tông Phần. 

3. Từ phẩm 43  đến phẩm 48 là Lưu Thông Phần. 

Ba phần này cũng chính là cách phán định của hai vị Tịnh Ảnh và 

Gia Tường đối với bản Ngụy dịch của kinh này. 

B. T ự  PHẦN:

Tự Phần lại chia làm hai: Một là Thông Tự, hai là Biệt Tự. 

Thông  Tự  còn  gọi  là  Chứng  Tín  Tự,  các  kinh  đều  có.  Các  ngài 

Thiên Thai,  Gia Tường dựa theo sáu thứ thành tựu trong Pháp Hoa Luận 

để luận định Chứng Tín Tự. 

Sáu thứ thành tựu là như Tông Mật đại sư nói:   “Một là  Tín,  hai là 

 Văn,  ba  là  Thời,  bốn  là  Chủ,  năm  là  Xứ,  sáu  là  Chúng”.   Sáu  duyên 

chẳng  đủ,  giáo  pháp  chẳng  thể  hưng  khởi  được  nên  phải  đủ  cả  sáu;  do 

đó,  bảo  là  “thành  tựu”.  Dùng  sáu  điều  ấy  để  chứng  thực  kinh  văn,  xác 

quyết  đây  là  lời  Phật  dạy  chân  thật  đáng  tin,  vì  thế  gọi  là  “chứng  tín”. 

Hai phẩm đầu tiên của kinh này thuộc về Thông Tự Phần. 
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Biệt  Tự  còn  gọi  là  Phát  Khởi  Tự,  tức  là  đầu  mối  phát  khởi  toàn 

kinh  vì  pháp  chẳng  thể  tự khởi  lên  một mình.  Phát  khởi  phải  có  duyên 

do. Duyên do phát khởi của các kinh khác nhau nên lại gọi là Biệt Tự. 

Chẳng  hạn như kinh Tiểu Bổn A Di  Đà  chẳng hỏi  tự nói  (vô vấn 

tự  thuyết),  kinh  này  do  Thế  Tôn  phóng  quang  hiện  tướng  tốt  lành,  A 

Nan  thưa  hỏi  mà  nói.  Mồi  kinh  chẳng  giống  nhau  nên  gọi  là  Biệt  Tự. 

Phẩm thứ ba của kinh này thuộc về phần Biệt Tự. 

B .l  THÔNG T ự

1. Pháp hội thánh chúng (&■   Ỳ   ỉ   $•)

Chánh kinh:

*>  Ẫ.  ầ.  ĩế  -  -   Hệ   iế  &   i    &  iẰ  #   M  «   0j  +   '  n A    it  Á ặ ĩ   %  -   -f   Â. m 

 A $    ’  #   iấ   &  ỈẾ  "  % 

s   :  4*.  #   í*  

'  $   #    &   #']   %  '  

#    K   a  t t   iỀ  '  #  

 % Vu  $   '  ỈỊ- £  

 ề   ±  t   ° 

 %  %  %  %  Ịằ  ' 

Ằ í Mi M' ]   #   Ềẳ  '  ỉ

f

 Như  thị  ngã  văn,  nhất  thời  Phật  tại  Vương Xá  thành,  Kỳ Xà 

 Quật sơn  trung,  dữ đại tỳ-kheo  chúng  vạn  nhị thiên  nhăn  câu.  Nhất 

 thiết đại  thánh,  thần  thông  dĩ đạt.  Kỳ  danh  viết:  Tôn giả  Kiều  Trần 

 Như,  tôn  giả  Xả  Lợi  Phất,  tôn  giả  Đại Mục  Kiền  Liên,  tôn  giả  Ca 

 Diếp,  tôn giả A Nan  đẳng,  nhi vỉ thượng thủ. Hựu hữu Phố Hiền Bồ 

 Tát,  Văn  Thù Sư Lợi Bồ  Tát, Dì Lặc Bồ  Tát, cập Hiền kiếp trung nhất 

 thiết Bồ  Tát, giai lai tập hội. 

Tôi  nghe  như thế  này:  Một thời,  đức  Phật  ở tại  thành  Vương 

Xá,  trong  núi  Kỳ  Xà  Quật,  vói  các  đại  tỳ-kheo  chúng  một  vạn  hai 

ngàn người câu hội. Hết thảy các yị đại thánh đã đạt thần thông, tên 

các  Ngài  là:  Tôn  giả  Kiều  Trần  Như,  tôn  giả  Xá  Lọi  Phất,  tôn  giả 

Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan v.v... làm thượng 

thủ. Lại có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát 

và hết thảy Bồ Tát trong Hiền kiếp đều đến nhóm hội. 

Giải:
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 “Như thị ngã văn 

Các  kinh đều dùng bốn chữ này để đặt  ở đầu 

kinh là do di giáo của đức Thế Tôn. 

Khi  Thế  Tôn  sắp  bát Niết  Bàn,  A  Nan  buồn  rầu  chẳng  kìm  nổi, 

ngài  A Nê  Lâu  Đà  (A Na Luật)  khuyên Ngài  rằng:   “Đau  buồn  ích  chỉ,  

 trước  hết phải  nên  hướng về Phật  thưa  hỏi  bổn  việc:  Việc  thứ nhất,  là 

 đầu  hết  thảy  các  kinh  nên  đặt  chữ nào?”  Phật  liền  đáp  rằng:   “Nên  đê 

 như thị ngã văn,  Phật tại chốn mo,  thời mo... ”  (tức là sáu thành tựu vừa 

nói ở trên). 

Ở đây, chữ   “N gã”  ($,) chỉ A Nan. 

 “Như thị  ngã  văn ”   ngụ  ý  pháp  môn  như thế  ấy  chính  do  A Nan 

tôi  được  nghe  từ  đấng  Thích  Tôn.  Câu  này  phá được  nỗi  nghi  ngờ  của 

người đương thời vì  lúc A Nan kết tập kinh điển,  đại  chúng khởi  lên ba 

điều nghi:  Một là nghi Phật sống lại, hai là nghi A Nan thành Phật, ba là 

nghi  Phật  ở  phương  khác  đến.  Vì  vậy,  khi  A  Nan  nói:   “Như  thị  ngã 

 văn ”, các mối nghi liền được giải quyết hết. 

Neu nghi rằng:  Phật thành đạo  đã hai mươi năm A Nan mới  xuất 

gia,  lại  đến  mười  năm  sau  đó,  A Nan  mới  vâng  mạng  làm  thị  giả;  như 

vậy, với những kinh Phật dạy trong ba mươi năm trước đó sao A Nan lại 

đều  bảo  là  “tôi  nghe”?  Có  ba  cách  giải  thích:  Triển  chuyển  văn,  Phật 

trùng thuyết, A Nan tự thông. 

-  Triển  chuyển  văn:  Kinh  Báo  Ân  nói  những  kinh  nào  A  Nan 

không  được  nghe  trước  đó  thì  nghe  từ  các  tỳ-kheo  khác  hoặc  nghe  chư 

thiên nói. 

-  Phât  trùng  thuyết:  Kinh  Báo  Ân nói  A Nan  tuân  lệnh Phật  làm 

thị  giả bèn  xin  ba  điều,  điều  thứ ba  là  những  kinh  chưa  được  nghe  xin 

Phật giảng lại. Phật chấp nhận. 

- A Nan tư thông:  Kinh Kim Cang Hoa nói A Nan đắc Pháp Tánh 

Giác Tự Tại tam-muội nên với những kinh chưa nghe, Ngài tự có thể ức 

trì. 

a. 

 “Như  th ị”   là  Tín  Thành  Tựu,  là  điều  đầu  tiên  trong  sáu  thứ 

thành tựu. 

Trí  Độ  Luận  nói:   “Biến  cả  Phật pháp,  tin  thì  vào  được”.   Kinh 

Hoa Nghiêm lại dạy:   “Tín vỉ thủ,  như nhân hữu thủ,  chỉ trân  bảo xứ,  tùy 

 ỷ   thải  thủ.  Nhược  nhân  vô  thủ,  không  vô  sở hoạch ”   (Tín  làm tay,  như 

người  có  tay  đến  chốn  trân  bảo,  tùy  ý  nhặt  lấy.  Người  nếu  không  tay

 Tự P h ầ n   - P h ắ m   1:  P h á p  h ộ i  thánh  ch ú n g

110



không  được  thứ  gì).  Rõ  ràng,  Tín  là  cửa đầu tiên  để  nhập  pháp,  bỏ  Tín 

thì  không  cách nào  nhập  được.  Tín  là điều  quan  trọng  nhất đế  lãnh  hội 

nên có câu:   “Tài nhập  Tín môn,  tiện chứng Tố v ị”  (Vừa vào cửa Tín liền 

lên địa vị Tổ). 

Chữ   “như thị ”  còn chỉ cái Thể của điều được nghe, tức là Lý Thể 

của  Thật  Tướng.  Xưa  nay  chẳng  biến  đổi  nên  nói  là  “Như”.  Đúng  như 

Lý mà nói nên bảo là Thị. 

Với  bản  kinh  này,  Ngẫu  ích  đại  sư  bảo:   “Nương  theo  lý  Thật 

 Tướng  niệm  Phật  cầu  sanh  Tịnh  Độ  quyết  định  chang  sai,  nên  bảo  là 

 Thị” . 

Do diệu lý Thật Tướng chỉ là tự tánh của một niệm tâm (tâm trong 

một  niệm)  hiện  tiền  chang  sanh,  chẳng  diệt,  chẳng  đi,  chẳng  đến,  trạm 

nhiên,  thường  trụ,  nên  nói  là  Như.  Nương  tâm  tánh  ấy,  niệm  Phật  cầu 

sanh Tịnh Độ thì năng niệm (chủ thể niệm)  là tâm Thật Tướng,  sở niệm 

(điều được  niệm)  là vị  Phật  của  Thật  Tướng,  cái  được  sanh  là  cõi  Thật 

Tướng, đều do Thật Tướng Chánh Ân in vào. Vì vậy, đại sư nói:   “Quyết 

 định chăng sai là  Thị

b. 

 “Ngã văn ”  là Văn Thành Tựu.  Lúc A Nan kết tập pháp tạng, tự 

nói:   “Như  thị pháp  môn,  ngã  tùng  Phật  văn”   (Pháp  môn  như  thế  tôi 

nghe  từ  đức  Phật).  Ngã  là  tự  ngã,  Văn  là  đích  thân  nghe,  đem  điều  ấy 

bảo với đại chúng thì thật đủ để chứng tín. 

Thánh nhân vô ngã  sao  A Nan lại tự xưng  là Ngã?  Vì  chẳng hoại 

giả  danh vậy!  Thật  Tướng vô  tướng nên chẳng  giống như phàm phu  có 

Ngã.  Thật Tướng  chẳng phải  là bất tướng nên  chẳng giống Vô Ngã  của 

Tiểu  Thừa.  A  Nan  thuận  theo  thế  gian  giả  gọi  là  Ngã  thì  chẳng  trái 

nghịch Đệ Nhất Nghĩa Đế. 

Lại  nữa,  như Quán Kinh  Sớ nói:   “Không Ngã  thì  không ai  nghe,  

 không  ai  nghe  thì  sự giáo  hóa  tuyệt.  Vì  đế  truyền  dạy,  hóa  độ  chăng 

 tuyệt,  giả  danh  nói  N gã”.   “Văn”  (ĩậ:  nghe)  là  căn  tai  phát  sanh  Nhĩ 

thức.  Ở đây chẳng bảo là tai nghe mà lại nói là   “ngã văn ”  là do chữ Ngã 

bao  trùm  các  căn.  Dùng  cái  tổng  thể  thay  thế  cho  cái  riêng  biệt,  dùng 

Ngã thế cho tai nên nói Ngã Văn. 

 “Như Thị ”  biếu thị  tín nguyện,  “ngã văn ”  biếu thị  sư thừa:  Điều 

tôi  được  nghe  đều từ kim khẩu đức  Thế  Tôn nói  ra,  truyền thừa  có  đầu
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mối,  quyết  định  chẳng phải  do  người khác  nói,  hoặc  tôi  tự bịa ra,  dùng 

đây để chứng tín. 

c.  “Nhất thời”   (một thời)  là Thời Thành Tựu.  Thời  chẳng phải  là 

thật pháp,  dài,  ngắn  tùy tâm,  kéo  dài  hay  thu  gọn  cùng  một  lúc,  ba  A- 

tăng-kỳ trong một niệm như Sớ Sao giảng:

 “Hoặc  kẻ  nói  đắc  đà-ra-nỉ:  Trong khoảng một sát-na,  trong một 

 chữ,  nói  hết  thảy pháp  môn.  Hoặc  kẻ  nghe  do  đắc  nhĩ căn  thanh  tịnh: 

 trong một sát-na,  lúc nghe một chữ,  đổi với hết thảy những thứ khác đều 

 không chướng ngại.  Hoặc kẻ nói  trong chốc lát,  người nghe [cảm  thây] 

 lâu  dài.  Hoặc  kẻ  nói  lâu  lắc,  người  nghe  thành  chốc  lát.  Hoặc  kẻ  nói 

 dùng  thần  lực  kéo  dài  hay  thâu  ngắn  tùy  nghi,  căn  khỉ của  kẻ  nghe  lợ 

 hay độn chang phải chỉ một loại. 

 Cố  đức  bảo  thánh,  phàm  trong  tam  thừa  thây  Báo  Thân,  Hóa 

 Thân  của  Phật,  tuổi  thọ  dài  hay  ngắn,  thành  Phật  lâu  hay  mau  đều 

 chang giong nhau.  Nay  chỉ lấy khoảng  thời gian  Phật cùng đệ  tử,  thây 

 trò cơ cảm tương ngộ,  nói,  nghe xong xuôi thì gọi là Một Thời

Hơn  nữa,  Phật  Địa  Luận  dạy:   “Nói  nghe xong xuôi gọi  chung là 

 Một Thời

Bởi vậy, trong kinh chẳng nói  là năm đó, tháng đó,  chỉ căn cứ lúc 

thầy,  trò  căn  cơ tương  ứng  hòa hợp,  nói,  nghe  hoàn tất thì  gọi  là   “nhất 

 thời”.   Hơn  nữa,  trong  kinh  chẳng  nêu  năm  tháng  vì  lịch  pháp  mỗi  nơi 

chẳng giống nhau. 

Thêm  nữa,  cách  phân  chia  thời  gian  trên  thế  giới  chẳng  giống 

nhau:  Một  ngày đêm  trên  trời  Tứ  Thiên  bằng  với  năm  mươi  năm  dưới 

trần. 

Vả lại, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng:  Thời gian mặt trời 

đi  trọn  một  vòng  quanh  trung  tâm  hệ  Ngân  Hà  (tức  là  một  năm  Thái 

Dương) tương đương với thời gian hai vạn vạn năm trên địa cầu.  Tốc độ 

chuyển  động  của  vật  thể  càng  gần  với  vận  tốc  ánh  sáng  thì  thời  gian 

cũng tùy theo  vận tốc  chuyển động  của vật thể mà biến đối chang  có  số 

lượng nhất định. Vì thế, trong kinh chỉ nói   “nhất thời ”  là hết sức thực tế 

vậy. 

d.  “Phật”  là Chủ Thành Tựu.  Phật là tông chủ của hết thảy chúng 

sanh  nên  gọi  là  Chủ.  Hơn  nữa,  trong  sáu  thành  tựu,  Chủ  Thành  Tựu 

đóng  vai  trò  trọng  yếu  nhất.  Phật,  tiếng  Phạn  là  Phật  Đà,  nay  chỉ  nói
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Phật là nói gọn.  Phật Đà dịch sang tiếng Hán là Giác Giả (bậc giác ngộ). 

Tự giác, giác tha, giác hạnh viên dung. 

Tự giác là khác với phàm phu bất giác. 

Giác tha là khác với Nhị Thừa chỉ giác ngộ riêng mình. 

Giác mãn là khác với Bồ Tát còn đang tu nhân.  Ba giác  cùng viên 

mãn, là bậc tôn quý nhất trong thánh chúng nên xưng là Phật. 

Lại  còn  dịch  là  Trí  Giả,  Trí  chính  là  ý  nghĩa  của  chữ  Giác.  Trí 

không  gì  chẳng  biết nên  nói:  “Đắc  Nhất  Thiết  Chủng  Trí”,  đó  là nghĩa 

của chữ “giác mãn”.  Trong kinh này, chữ Phật ở đây chỉ cho đấng đại ân 

từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

e. 

 “Tại  Vương Xá thành,  Kỳ Xà Quật sơn trung”  (tại thành Vương 

Xá, trong núi Kỳ Xà Quật) là Xứ Thành Tựu. 

v ề   thành  Vương  Xá  (Rãja-grha),  từ  xưa  cho  rằng  có  hai  thành: 

Một là Thượng Mao Thành (hoặc là Thượng Đệ thành, cựu thành), hai là 

Hàn  Lâm  Thành  (tân  thành),  hai  thuyết  bất  nhất.  Nay  dựa  theo  Trí  Độ 

Luận:

 “Sau  khi Phật nỉết-bàn,  vua A Xà  Thế do  thấy  nhân  dân giảm  ít,  

 bèn bỏ đại thành  Vương Xá,  dựng tiếu thành ở gần đó

Sách Bình Giải giảng:   “Thành  Vương Xá vốn  là thành cũ  Thượng 

 Đệ.  Lại  dựng  thành  nhỏ  là  thành  Hàn Lâm.  Đấy  là  thành  do  vua A Xà 

 Thế đắp sau  khỉ Phật diệt độ,  Phật nào  có  trụ  nơi  thành  mới? Rõ  ràng 

 cho Phật từng ở là thành  Thượng Đệ

Lời  này  chứng  minh  rằng  Phật  nói  kinh  này  tại  cựu  thành.  Sách 

Từ Ân Truyện chép:   “Cựu thành  Vương Xá ở nước Ma  Yet Đà, xưa kia 

 nhiêu  vị  quân  vương sông  trong  ấy.  Nơi  thành  ấy  lại  có  mọc  nhiều  cỏ 

 tranh thơm (hương mao)  đẹp đẽ nên gọi tên như vậy

Lại  nữa,  sách Vọng  Tây  Sớ của Nhật viết:   “Nếu  theo ỷ   tông gia,  

 ta  nên  gọi  [thành  Vương  Xá]  là  Thượng  M ao”   (Tông  gia:  chỉ  Ngài 

Thiện  Đạo  đại  sư),  ý  nói:  Thành  Vương  Xá  nói  trong  kinh  đó  chính  là 

cựu  thành  Thượng  Mao.  Thuyết  này  đáng  tin  nên  tôi  chẳng  nêu  các 

thuyêt khác. 

Pháp  Hoa Luận viết:   “Như thành  Vương Xá  vượt xa  hết thảy các 

 thành  khác,  ngụ ỷ  pháp  môn  này  là  toi  thắng”.   Xứ Ngũ  Thiên  Trúc  có
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mười  sáu thành lớn, thành Vương Xá lớn nhất,  cho nên Phật trụ ở thành 

này nói kinh là để hiển thị sự tối thắng của kinh này. 

Lại  nữa,  sách  Đại  Bảo  Tích  Kinh  Luận  ghi:   “Hỏi:  Vì  sao pháp 

 này chỉ nói ở thành  Vương Xả mà không nói ở các thành quách khác? 

 Đáp:  Do  bởi pháp  môn  này  là  trụ  xứ của  đấng Pháp  Vương.  Vỉ 

 như thành  Vương Xá là chô cư ngụ của vua nên gọi là  Vương Xá.  Pháp 

 môn  này cũng giong như thế,  là  chỗ cư ngụ  của đấng Pháp  Vương.  Đe 

 biếu thị nghĩa này nên nói là trụ thành  Vương X á ”. 

Núi  Kỳ  Xà  Quật  (Griddhkuta)  là  một  trong  năm  hòn  núi  ngoài 

thành Vương Xá. Tịnh Ảnh Sớ viết:

 “Núi  Kỳ Xà,  Hán  dịch  là  núi  Lỉnh  Thứu.  Núi  này  có  nhiều  bậc 

 lỉnh  tiên  cư trụ  nên gọi  là Linh.  Cũng do  cỏ  chim  Thứu sống trong núi 

 này nên gọi là  Thứu ”  và:   “Đảnh núi này hình giống đầu chim  Thứu nên 

 cũng gọi là Thứu Đầu sơn

Sách  Tây  Vực  Ký  nói  về  núi  này  như  sau:   “Mặt Nam  của phía 

 Băc  núi  đột nhiên  cao  vót  lên  như chim  Thứu  đậu,  cũng giống như cải 

 đài  cao.  Sãc núi  biếc  in  lên  không trung đậm  nhạt rõ  nét.  Như Lai ngự 

 trong đời năm mươi năm thường ở núi này thuyết nhiều diệu pháp

Trí Độ Luận giảng:

 “Núi Kỳ Xà Quật hơn hết trong năm ngọn núi vì:

*   Tỉnh  xá  trong  núi  này gần  thành  nhưng  khó  lên  được.  Vĩ  gần 

 thành  nên  đi  khất  thực  không  vất  vả;  do  khó  lên  nên  hạng  người  tạp 

 nhạp  chăng  tới.  Vĩ  vậy,  phần  nhiều  ngự  ở  núi  này  chang  trụ  nơi  chỗ 

 khác. 

*  Núi Kỳ Xà  Quật  này  là  chốn phước  đức xa xưa,  là  cho  thảnh 

 nhân thích ở. Phật là chúa các thánh nên hay ngự ở đây. 

*  Núi Kỳ Xà là trụ xứ của tam thế chư Phật. 

*   Trong núi này  thanh  tịnh,  ỉà  nơi  có phước đức,  vắng vẻ,  thanh 

 tịnh,  là hành xứ của hết thảy chư Phật,  là nơi được thập phương Bồ  Tát 

 cung kỉnh,  khen ngợi,  tám  bộ  đại lực chúng thần thủ hộ  cung kính,  cúng 

 dường.  Các kỉnh Đại thừa phần nhiều được nói tại núi này. 

*   Trong  núi,  mười phương  vô  lượng  đại  lực Bồ  Tát  vô  ỉượng  trí 

 huệ,  phước  đức  thường  đến  gặp  Thích  Ca  Mâu  Nỉ  Phật,  ỉễ bái,  cung 

 kỉnh nghe pháp.  Các kỉnh Đại thừa phần nhiều giảng tại núi này
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Sách  Pháp  Hoa  Luận  viết:   “Núi  Kỳ  Xà  Quật  trỗi  hơn  các  núi 

 khác,  Phật thường ngự ở đây thuyết pháp nhằm  hiến  thị pháp này là tôi 

 thẳng”.   Vì lẽ đó, kinh này được nói tại núi này. 

 f. 

 “Dữ đại tỳ-kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu ”  (Với các đại tỳ- 

kheo  chúng  một  vạn  hai  người  câu  hội):  Phấm  này  chỉ  nêu  tỳ-kheo 

chúng và Bồ  Tát chúng.  Cuối phẩm thứ ba sẽ nêu đủ các ba chúng đệ tử 

và các thiên chúng:

 “Hựu hữu  tỳ-kheo-ni ngũ bách  nhân,  thanh  tín s ĩ thất thiên nhân,  

 thanh  tín  nữ ngũ  bách  nhân,  Dục  Giới  thiên,  sắc  Giới  thiên,  chư thiên 

 Phạm  chúng,  tất  cộng  đại  hội”   (Lại  có  tỳ-kheo-ni  năm  trăm  người, 

thanh  tín  sĩ  bảy  ngàn  người,  thanh  tín  nữ  năm  trăm  người.  Dục  Giói 

thiên,  Sắc Giới thiên, chư thiên Phạm chúng cùng nhóm trong đại hội). 

Cuối kinh cũng chép:   “Chư Bo  Tát,  Thanh  Văn,  thiên long bát bộ,  

 nhất thiết đại chúng,  văn Phật sở thuyết,  giai đại hoan hỷ,  tín  thọ phụng 

 hành ”   (Chư Bồ  Tát,  Thanh Văn,  thiên  long  bát bộ,  hết thảy đại  chúng, 

nghe lời Phật dạy đều hoan hỉ lớn, tin nhận, vâng làm) cho thấy lúc Phật 

thuyết kinh,  trong  hội  có  các  đại  Bồ  Tát,  Thanh  Văn,  tỳ-kheo,  tỳ-kheo- 

ni,  thanh tín  sĩ,  thanh tín nữ,  cho  đến  chư thiên Phạm chúng,  thiên  long 

bát bộ đều đến nghe pháp.  Đây chính là Chúng Thành Tựu trong sáu thứ 

thành tựu.  Trong hội  có  Bồ  Tát,  Thanh Văn,  các  hạng  trời,  người  và tử 

chúng đệ tử cõi này:  một vạn hai ngàn người  cùng nghe,  chẳng phải  chỉ 

mình A Nan được nghe, điều ấy đủ để chứng tín vậy. 

Câu   “dữ chư đại tỳ-kheo ” (với các đại tỳ-kheo) biểu thị Phật cùng 

đại chúng cùng ở trong hội. 

“Tỳ-kheo”  (Bhiksu)  là  tiếng  Phạn,  danh  từ  này  có  đến  ba  nghĩa 

nên chẳng phiên dịch. Ba nghĩa là:

- Khất Sĩ:  Tức là khất thực, khất pháp. Khất thực là đã xuất gia rồi 

thì  xin  ăn  để  nuôi  thân,  chang  làm  ăn,  không  tích  chứa,  bỏ  hết  vạn 

duyên,  một  dạ thanh tu, nên nói:  Xin  ăn để nuôi thân.  Khất pháp  là tìm 

thầy hỏi  đạo,  nằm  sương  dãi  gió,  tìm  cầu  diệu pháp  mong  thành  thánh 

quả, nên bảo: Khất pháp để dưỡng tâm. 

-  Phá Ác:  Chánh  huệ  quán  sát phá phiền não  ác,  trừ hết Kiến  Tư 

Hoặc,  siêu xuất tam giới. 

-  Bố  Ma  (làm ma  sợ hãi):  Như kinh  Niết  Bàn nói:   “Ma  tánh  cấu 

 tệ,  kỵ tha thắng kỷ,  kiến  bỉ thắng kỷ,  cổ hoài khủng bo.  Hựu cụ kỳ nhân
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 đa  hóa  chủng  sanh  đông  xuất  sanh  tử,  không  kỳ  cảnh  giới,  cố  sanh 

 khủng bố”  (Tánh ma cấu tệ (theo Trung Hoa Đại Tự Điển, chữ cấu  (ịlỗ) 

có  tám  nghĩa,  một  nghĩa  trong  ấy  là  Ác),  kỵ  người  hon  mình.  Thấy  ai 

hơn mình lòng sanh kinh hãi.  Lại sợ người ấy giáo hóa nhiều chúng sanh 

cùng  thoát  khỏi  sanh  tử  khiến  cho  cảnh  giới  ma  trống  rỗng  nên  sanh 

lòng sợ hãi). 

Nếu  người  xuất  gia thọ  giới,  Yết  Ma27 thành  tựu  thì  được  không 

hành  Dạ  Xoa  và  thiên  hành  Dạ  Xoa  lan  truyền  nhau  khen  ngợi.  Tiếng 

đồn  truyền  lên  đến  tầng  trời  thứ  sáu  của  Dục  Giới,  ma  nghe  thấy  sanh 

tâm hoảng sợ. 

 “Đại ”  tiếng Phạn là Ma-ha, có ba nghĩa là đại, đa, thắng. 

*  Đại là như A Di Đà Sớ Sao giảng:   “Thiên vương,  đại nhân cùng 

 kỉnh  ngưỡng,  do  đức  chang  nhỏ  nên  gọi  là  Đ ại”.   Tịnh  Ánh  Sớ  chép: 

 “Đức  cao  quỷ  mênh  mông  hom  hắn  những  kẻ  cận  học  khác  nên  gọi  là 

 Đ ạ i”. 

*  Đa là nội điển, ngoại tịch28 không  sách vở nào chẳng thông  suốt 

rộng rãi, chẳng phải là kẻ hiểu biết ít ỏi, nên gọi là Đa. 

*  Thắng  là  vượt  hơn  những  kẻ  học  khác,  vượt  lên  trên  cả  chín 

mươi sáu thứ ngoại đạo. 

Ngoài ra, Phật Địa Luận còn nêu ba nghĩa khác:  Một là lợi căn tột 

bực,  là chủng tánh Ba La Mật Đa.  Hai  là đắc  quả vị Vô  Học.  Ba là đắc 

tiểu quả rồi, tiến lên đại Bồ Đe. Do ba nghĩa trên đây nên gọi là Đại. 

Ngài  Gia  Tường  lại  bảo:   “Đại  có  ba  nghĩa:  Một  là sanh  sự hiếu 

 biết lớn lao,  hai là phá ác lớn,  ba là chứng đại quả

Do  những  điều  trên,  ta  thấy  đại  tỳ-kheo  là  bậc  tỳ-kheo  đức  cao 

trọng vọng,  từ Tiểu Thừa hướng đến Đại  Thừa,  là bậc tôn túc trong  các 

tỳ-kheo. 

27 Yết  Ma   0%  0 :   Karman)  có  nhiều  nghĩa,  ở  đây  chỉ  các  sự kiện  liên  quan  tới  sự 

thọ giới,  sám hối, kết giới, tức là những hành vi trong đàn thọ giới nhằm diệt ác  sanh 

thiện.  Nếu  nói  chi  tiết  thì  Yet  Ma  bao  gồm  bốn  yếu  tố  Pháp  (tác  pháp),  Sự  (tất  cả 

những  sự  tướng  liên  quan  đến  hành  vi  Yết  Ma,  như  khải  thỉnh,  bạch,  khảo  giới,  

tuyên  giới  v.v...), Nhân  (người truyền trao  giới và người nhận  giới),  Giới  (nơi  chốn 

tiến hành Yết Ma). 

28 Nội  điển  ngoại  tịch:  Nội  điển  là  kinh  sách  trong  Phật  môn,  ngoại  tịch  là  những 

sách vở thế gian. 
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 “Vạn nhị thiên nhân câu” (một vạn hai ngàn người câu hội) là nói 

về số lượng các vị tỳ-kheo. Bộ Hội Sớ của Nhật viết:

 “Các kỉnh  thường nêu  một ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người.  Kinh 

 này  và  kỉnh  Pháp  Hoa  lại  nói  một  vạn  hai  ngàn  người.  Đó  là  do  bôn 

 hoài xuất  thế,  là pháp  hội  thù  thắng  cả  một  đời,  nên  thập phương  đại 

 đức đều như mây nhóm đến

Thuyết trên rất đúng, hội chúng đông đảo biểu thị Thế Tôn thuyết 

pháp thù thắng. Chữ   “câu ” (iậr) lại có nghĩa là cùng nhóm đến. 

Câu   “Nhất thiết đại thảnh,  thần  thông d ĩ đạt”  (Het thảy đại thánh 

thần  thông  đã  đạt)  khen  ngợi  đức  của  các  đại  tỳ-kheo.  “Nhất  thiết”   là 

tiếng  để  bao  gồm  tất  cả  sự  vật,  “nhất  thiết”   còn  có  nghĩa  là  khắp  cả. 

 “nhất thiết đại thánh ”  là lời khen ngợi.  Gia Tường  Sớ giảng:   “Tâm dạo 

 nơi Không lỷ; ẩn,  hiển khó lường nên gọi là thánh nhân

Hội  Sớ  viết:   “Từ Sơ  Quả  trở lên  đều gọi  là  Thánh.  Đã  cùng  tột 

 quả Đại A La Hán  thì gọi là Đại  Thánh.  Cũng có thê hiêu  là ngoài hiện 

 làm  Thanh  Văn,  trong ấn giấu hạnh Bồ  Tát nên gọi là Đại Thảnh

Tịnh  Ảnh  Sớ viết:   “Đại có hai nghĩa: Một là địa vị cao lớn,  hai là 

 đức thù thẳng,  nên gọi là Đại. Hiếu biết đủng đắn gọi là  Thánh

Từ  những  điều  trên,  ta  thấy:  Neu  từ  đức  mà  nói  thì  khế  họp 

Không  lý,  hiểu đúng  chánh đạo  gọi  là Thánh.  Hoặc từ địa vị  mà nói thì 

từ  Sơ  Quả  trở  lên  gọi  là  Thánh,  nhưng  phải  hồi  Tiểu  hướng  Đại,  hành 

Bồ  Tát đạo,  hướng  thẳng  đến  Phật  quả  (mới  gọi  là tột  cùng  quả  Đại  A 

La Hán), hoặc là bậc đại quyền thị hiện thì mới gọi là Thánh. 

Ngài  Tịnh  Anh  lại nói:   “Thần  thông” đã đạt: Khen  ngợi đức  của 

 họ  thù  thẳng.  Việc  làm  thần  dị  nên  gọi  là  Thần.  Không  bị  ủng  trệ  là 

 Thông,  tức  là  Thần  Thông  (Thần  Túc  Thông),  Thiên  Nhãn,  Thiên  Nhĩ,  

 Tha  Tâm  và Lậu  Tận.  Vì  vậy,  Thần  nghĩa  là  chang lường được,  Thông 

 nghĩa là vô ngại

v ề  chữ “đạt” ( iị) , ngài Gia Tường giảng:   “Đạt là chứng,  chỉnh là 

 chứng sáu thông,  tam minh. ” 

Đương  thời,  ngài  A  Nan  tuy  chưa  đắc  Lậu  Tận,  nhưng  do  là 

đương  cơ nên cũng kể  trong  số  các vị này.  Ngài  Tịnh Ảnh lại  giải thích 

rằng:
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 ẨÈA  Nan  lợi  căn  tăng thượng tuy  còn  ở địa  vị Hữu Học  (chưa  đạt 

được quả vị Vô Học)  mà thành được vô thượng công đức thắng diệu nên 

 gọi  là Đại  Thánh.  Đã hiếu  biết  trọn  vẹn  thần  thông nên  cũng gọi  là  đã 

 đạt 

Do  vậy,  Ngài  A Nan  cũng  được  nêu  tên  trong  số   “nhất  thiết  đại 

 thảnh thẩn thông dĩ đạt”. 

 “Kỳ danh viết:  Tôn giả Kiều  Trần N hư”  (Tên các Ngài là:  tôn giả 

Kiều Trần Như):  Tôn Giả, tiếng Phạn là A Lê Gia (Arya),  dịch là Thánh 

Giả,  Tôn Giả, tức  là bậc trí đức đầy đủ đáng tôn trọng,  cũng là tiếng tôn 

xưng  bậc  A  La  Hán.  Ngài  Tịnh  Ảnh  nói:   “Có  đức  đáng  tôn  trọng  nên 

 gọi  là  Tôn  Giả”.   Sách Hội  Sớ giảng:   “Tôn  là  tôn  quỷ,  có đức đáng quỷ 

 nên gọi là  Tôn  Giả

Kiều  Trần  Như  (Kaundinya):  Tên  gọi  đủ  trong  tiếng  Phạn  là  A 

Nhã  Kiều  Trần Như  (Ạịnata  Kaundinya).  A Nhã  là tên,  Kiều  Trần Như 

là họ, dịch sang tiếng Hán là Liễu Bổn Te, Tri Bổn Tế hoặc là Dĩ Tri (đã 

biết),  Vô  Tri  (Vô  Tri  không  có  nghĩa  là  chẳng  biết  gì,  mà  có  nghĩa  là 

biết  được  cái  Không).  Ngài  Tịnh  Ảnh  bảo:   “A  là  không,  Nhã  là  trí.  

 Chứng  Vô  Thành  Trí nên gọi ỉà  Vô  Trí.  Vô  là bản  tánh  của hêt thảy các 

 pháp nên gọi là Bổn  Te.  Hiểu biết rõ ràng bốn tế ấy nên gọi là Liễu Bon 

 Tể”.   Lúc  đức  Thế  Tôn  chuyển  pháp  luân  lần thứ nhất  độ  năm tỳ-kheo, 

ngài Kiều Trần Như ngộ đạo đầu tiên. 

Sách Pháp  Hoa Văn Cú chép:   “Ngài là đệ tử thứ nhất trong giáo 

 pháp của Phật Thích Ca

Trong phẩm Đệ  Tử của kinh Tăng Nhất A Hàm,  Phật gọi Ngài  là 

 “ngã  Thanh  Văn  trung  đệ  nhất  tỳ-kheo,  khoan,  nhân,  bác  thức,  thiện 

 năng  khuyển  hóa,  tương  dưỡng  thánh  chúng,  bất  thất  oai  nghỉ”   (Tỳ- 

kheo bậc nhât trong hàng  Thanh Văn  của ta:  khoan dung,  nhân từ,  hiêu 

rộng,  có khả năng khuyến hóa khéo  léo,  dạy dỗ thánh chúng,  chang mất 

oai  nghi).  Kinh  này  trước  hết  nêu  tôn  danh  của  Ngài  nhằm  biểu  thị: 

Người có thể  nghe nhận  kinh pháp  này  đều  là  đệ tử bậc  nhất.  Phẩm 

“Phi Thị Tiểu Thừa” (Chẳng phải là Tiểu Thừa) của kinh này chép:

 “Đắc văn A Di Đà Phật danh hiệu,  năng sanh nhất niệm hỷ ải chỉ 

 tầm,  quy y,  chiêm  lễ,  như thuyết  tu  hành...  đương  tri  thử nhân, phi  thị 

 Tiểu  Thừa,  ư ngã pháp trung,  đắc danh đệ nhất đệ tử ”  (Được nghe danh 

hiệu  A  Di  Đà  Phật  rồi  có  thể  trong  một  niệm  sanh  lòng  hoan  hỷ,  yêu 

thích,  quy y,  chiêm lễ,  đúng  lời  dạy tu hành...  nên biết người  ấy  chẳng 

phải là Tiểu Thừa, đáng gọi là đệ tử bậc nhất trong pháp của ta). 
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 “Tôn  giả Xả  Lợi  Phất 

Chữ  Xá  Lợi  (Sãri)  trong  tiếng  Phạn  là 

chim Thu Lộ,  Phất (Putra)  là con.  Do vậy, tên Ngài dịch là Thu Tử.  Tên 

Ngài  đặt  theo  mẹ,  mẹ  Ngài  thân  hình  đoan  chánh,  mắt  trong  như  mắt 

chim  Thu  Lộ  nên  đặt tên Ngài  là  Thu  Tử,  nghĩa  là  con  của bà  Thu  Lộ. 

Ngài  còn  có  tên  là  Châu  Tử,  cũng  là  do  mắt  mẹ  Ngài  trong  như  ngọc. 

Ngài còn được gọi là Thân Tử vì mẹ Ngài thân hình đoan chánh. 

Xá  Lợi  Phất  là  bậc  trí  huệ  đệ  nhất  trong  các  Thanh  Văn  đệ  tử 

Phật.  Lúc  còn trong thai, Ngài đã khiến  cho  mẹ  nói năng hùng hồn hơn 

cả ông cậu Câu Hy La (Kosthila:  Vị này về  sau cũng  chứng A La Hán). 

Tám tuổi đã lên tòa giảng, mười  sáu tuổi đi  các nước nghị luận vô  song, 

trong vòng bảy ngày hiểu trọn Phật pháp. 

Kinh này nói đến pháp  hết thảy thế  gian khó  tin được,  chỉ  có bậc 

đại  trí  mới  có  thể  tin  tưởng  sâu  xa  chẳng  nghi  ngờ.  Vì  vậy,  tên  Ngài 

được kể ở đầu kinh ngay sau ngài Kiều Trần Như. 

 “Tôn  giả  Mục  Kiền  Liên ”   chính  là  ngài  Ma  Ha  Mục  Kiền  Liên 

(Mahãmaudgalyãyana) trong kinh A Di Đà.  Ma Ha (Mahã) nghĩa là lớn, 

Mục  Kiền  Liên  (Maudgalyãyana)  là  họ,  dịch  là  Tán  Tụng  hay  Thái 

Thúc,  hoặc  Lai  Phục  Căn.  Dòng họ  này nhiều người xuất  gia nên trước 

tên của tôn giả thêm chữ Đại thành Đại Thái Thúc  (Đại Mục Kiền Liên) 

để  phân  biệt.  Tên  Ngài  là  Câu  Luật  Đà  (Kolita).  Cha  Ngài  làm  Tướng 

Quốc, cầu con từ thần cây Câu Luật Đà sanh được Ngài nên đặt tên như 

thế. Trong các đệ tử Phật, Ngài thần thông đệ nhất. 

Trí  Độ  Luận viết:   “Như Xá Lợi Phất là  bậc  trí huệ  đệ nhất,  Mục 

 Kiền Liên  thần  túc đệ nhất”,  “Xá Lợi Phất là đệ tử bên phải Phật,  Mục 

 Kiện Liên là đệ tử bên trái

Tôn giả thần thông rất rộng, chẳng hạn như đem toàn bộ người họ 

Thích trong một thành bay lên trời  Phạm thiên;  ngoại đạo  dời núi, Ngài 

chế ngự khiến núi  chang  lay động;  hàng phục  rồng độc  v.v...  Những  sự 

như vậy khó lòng thuật đủ. 

 “Tôn  giả  Ca  Diếp ”ỗ-  Ca  Diếp  (Kãsyapa)  là  họ,  Hán  dịch  là  Quy 

hoặc Ẩm Quang. Ngài tên Tất Ba La (Pippali),  cũng là tên một loài cây. 

Do cha mẹ cầu đảo nơi thần cây ấy sanh ra Ngài nên lấy tên cây đặt tên. 

Tôn giả là  con nhà trưởng giả đại phú, bỏ  cả gia tài  lớn lao,  tu đại hạnh 

đầu-đà, được mọi người biết đến nên gọi  là Đại  Ca Diếp  (Mahãkãsyapa) 

để phân biệt với ba vị  Ca Diếp đồng thời:  Thập  Lực  Ca Diếp,  Đồng  Tử 

Ca Diếp, Đồng Nữ Ca Diếp. 
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Ca Diếp  còn dịch là Quy.  Sách Pháp  Hoa Văn Cú viết:   “Đời xưa 

 học đạo,  rùa thiêng đội bản đồ của tiên  ứng hiện.  Tên dòng họ được đặt 

 theo đức nên gọi ỉà họ Quy

Ca Diếp  còn dịch là Ẩm Quang vì thời  Tỳ Bà Thi Phật, Ngài  làm 

thợ luyện kim cùng một cô gái nghèo dùng vàng ròng trang hoàng tượng 

Phật.  Từ  đây  trở  đi,  trong  chín  mươi  môt  kiêp,  thân  như  vàng  ròng, 

quang săc chói lòa che lâp các săc khác nên gọi là Ẩm Quang (Ẩm nghĩa 

là nuốt mất, ánh sáng của Ngài “nuốt” mất các sắc khác). 

Tôn giả hành đầu-đà bậc nhất.  Đầu Đà (Dhuta) là tiếng Phạn, Hán 

dịch  là Đẩu  Thấu hoặc  Đào  Thải  vì  mười  hai  hạnh  ấy đào  thải  trần  lao 

phiền não. 

Mười  hai  hạnh  là:  ở   chốn  A-lan-nhã  (chốn  vắng  lặng),  thường 

hành khất thực; khất thực theo thứ tự;  ngày chỉ ăn một bữa;  ăn có  chừng 

mực;  sau giờ Ngọ chẳng uống các thứ tương29; mặc y phấn tảo; chỉ có ba 

y; ngồi nơi mồ mả; ngủ dưới gốc cây; ngồi nơi đất trống;  chỉ ngồi không 

nằm.  Dùng các khổ hạnh ấy để tảo trừ trần lụy, lắng trong thân tâm. 

Ca Diếp tuổi già chẳng bỏ hạnh đầu-đà. Phật thương Ngài suy yếu 

khuyên hãy thôi  nghỉ,  Ca Diếp  vẫn  giữ hạnh  đầu-đà như  cũ,  Phật khen 

ngợi nồng nhiệt rằng:   “Hữu đầu-đà  hạnh,  ngã pháp  cửu  tồn ”  (Có hạnh 

đầu-đà,  pháp  của  ta tồn  tại  lâu  dài).  Do  vậy bảo  Ngài  hành  đầu  đà  bậc 

nhất. 

Nói  sơ lược,  Đại  Ca Diếp  là  Sơ Tổ  truyền tâm ấn Phật  của Thiền 

Tông.  Quyển thứ ba kinh Đại Phạm Thiên Vương v ấn  Phật Quyết Nghi 

chép:

“Phạm  vương chỉ Linh  Sơn,  d ĩ kim sắc Bát La hoa  hiến Phật,  xả 

 thân  vỉ  tòa,  thỉnh  Phật  vị  chúng  sanh  thuyết pháp.  Thế  Tôn  đăng  tòa,  

 niêm  hoa  thị  chúng,  nhân  thiên  bách  vạn,  tất  giai  vỏng  thổ.  Độc  hữu 

 Kim Sắc Đầu Đà phá nhan  vỉ tiếu.  Thế  Tôn  vân:  - Ngô hữu chánh pháp 

 nhãn  tàng,  Niết Bàn  diệu  tâm,  Thật  Tướng vô  tướng,  vi diệu pháp  môn,  

 phó chúc Ma Ha Ca Diếp ”  (Phạm vương đến Linh Sơn đem hoa kim sắc 

Ưu  Bát  La  cúng  Phật,  dâng  thân  làm  tòa,  thỉnh  Phật  vì  chúng  sanh 

thuyết  pháp.  Thế  Tôn  lên  tòa,  giơ  cành  hoa  cho  chúng  xem.  Trăm  vạn 

trời  người  thảy  đều  ngơ  ngẩn,  chỉ  có  Kim  sắc  Đầu  Đà  hé  miệng  mỉm

29 Tương  (H.):  Ở  đây  chỉ  cho  các  thứ  nước  được  chế  biến  từ  thực  phẩm  như  nước 

trái cây ép,  súp... 

 T ự  P h ầ n   - P h ắ m   1:  P h á p   h ộ i  thảnh  ch ú n g

120



cười,  Thế  Tôn  nói:  -  Ta  có  chánh  pháp  nhãn  tạng  Niết  Bàn  diệu  tâm, 

Thật Tướng YÔ tướng vi diệu pháp môn, phó chúc Ma Ha Ca Diếp). 

Đây chính là công án “Thế Tôn niêm hoa” được truyền tụng trong 

cõi đời. 

Đức  Thế  Tôn truyền  tâm  ấn  cho  Ca  Diếp  làm  Sơ  Tổ  Thiền tông. 

Ca  Diếp  lại  truyền  cho  A  Nan  làm  Nhị  Tổ.  Nay  nêu  tên  ngài  Đại  Ca 

Diếp ở đầu kinh chính là để biểu thị thâm ý Thiền, Tịnh bất nhị. 

 “Tôn  giả  A  Nan  đẳng”:  Bản  Đường,  Tống  dịch  là  A  Nan  Đà 

(Ãnanda), gọi tắt là A Nan, Hán dịch là Khánh Hỷ, Hoan Hỷ, còn dịch là 

Vô  Nhiễm.  Ngài  là  con  của Bạch  Phạn  Vương  (Suklodana),  em họ  của 

Phật,  sanh  trong  ngày Phật thành  đạo.  Tịnh  Phạn  Vương  (Suddhodana) 

nghe  tin  Thái  Tử  thành  Phật,  lại  nghe  trong  cung  sanh  con  trai  càng 

thêm hoan hỷ, bèn phán:  “Hôm nay đại cát, là ngày hoan hỷ”, bảo với sứ 

giả:  “Đứa trẻ ấy nên đặt tên là A Nan”. 

Hơn nữa, tôn giả đoan chánh thanh tịnh như tấm gương trong vắt. 

Trông  thấy  hình  dạng  Ngài,  nghe  tiếng  Ngài,  xem  uy  nghi  của  Ngài, 

không ai chẳng hoan hỷ, nên đặt tên như vậy. 

Ngoài ra,  tôn giả theo  Phật vào  long  cung,  thiên cung,  tâm không 

ham đắm.  Phật đã năm mươi lăm tuổi, A Nan mới xuất gia, hầu Phật hai 

mươi  lăm  năm,  pháp  Phật  tuyên  thuyết  Ngài  đều  nhớ  giữ,  chẳng  quên 

một  chữ.  Kinh Niết Bàn  gọi  A Nan  là bậc  Đa Văn.  Ngài  Ca  Diếp  cũng 

khen  rằng:   “Phật pháp  đại  hải  thủy,  ỉưu  nhập A  Nan  tâm ”   (Nước  biển 

cả Phật pháp chảy vào tâm A Nan) nên gọi Ngài là đa văn bậc nhấtỂ

Chữ   “đẳng”   (Ị^:  vân vân...),  bản Ngụy dịch kể tên ba mươi  mốt 

vị,  còn hội bản  (bản hội tập)  chỉ nêu trên năm vị  thượng thủ nên viết là 

 “A Nan đắng”  đế chỉ chung các vị còn lại. 

 “Vỉ  thượng  thủ”   (Làm  Thượng  Thủ):  Hiện  tại  gọi  vị  Thủ  Tọa  là 

Thượng Thủ.  Địa vị cao hơn hết trong đại chúng gọi là Thượng Thủ.  số 

lượng  các  vị  Thượng  Thủ  trong  các  kinh  chẳng  đồng,  chẳng  hạn  như 

trong  kinh  Xưng  Tán  Tịnh  Độ  Phật Nhiếp  Thọ,  trong  số  một  ngàn  hai 

trăm năm mươi vị đại bật-sô (tỳ-kheo), nêu tên bốn vị Xá Lợi Phất, Mục 

Kiền  Liên,  Đại  Ca  Diếp,  A  Nê  Luật  Đà  là  Thượng  Thủ.  Kinh  này  thì 

năm vị  như Kiều  Trần Như v.v...  làm  Thượng  Thủ.  Họ  là  Thượng  Thủ 

trong  các đại tôn giả   “nhất thiết đại  thánh,  thần  thông d ĩ đạt ”  (hết thảy 

đại thánh thần thông đã đạt). 
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Xét  ra,  câu   “nhất  thiết  đại  thánh  thần  thông  d ĩ đạt”   vốn  là  câu 

khen  ngợi  đức  hạnh  của  Bồ  Tát  như kinh  Mật  Tích  Kim  Cang  Lực  Sĩ 

chép:   “Dữ  đại  tỳ-kheo  chúng  tứ  vạn  nhị  thiên  câu,  Bồ  Tát  bát  vạn  tứ 

 thiên,  nhất thiết đại  thảnh,  thần  thông dĩ đạt ”   (Cùng với đại  chúng bốn 

vạn  hai  ngàn đại  tỳ-kheo,  tám  vạn  bốn  ngàn  Bồ  Tát,  hết  thảy đại  thánh 

thần thông đã đạt). 

Kinh đây dùng lời khen ngợi Bồ Tát để ca tụng Thanh Văn là ngụ 

ý các vị thánh chúng thường theo hầu Phật vốn  là Pháp  Thân Đại  Sĩ,  ẩn 

Bổn thùy Tích30,  hoặc  là thánh chúng phương khác giúp Phật hoằng hóa 

đóng vai trò những người gây ảnh hưởng. 

Câu   “nhất  thiết đại  thảnh ”   (hết thảy  đại  thánh)  chỉ  Bổn  Địa  của 

họ:  Vốn là bậc Bồ Đe rốt ráo.  “Thần thông d ĩ đạt”  (thần thông đã đạt) là 

Quyền  Tích  (thị  hiện phương  tiện  quyền  biến):  Dùng  du hý  thần  thông 

đến  cõi này.  Do vậy,  biết được rằng  các hàng  Thanh Văn vừa được nêu 

trên đều là bậc  đại quyền thị hiện hồ trợ đức  Thế  Tôn ta khai hiển pháp 

môn Tịnh Độ. 

Xét chung, năm vị thánh nói trên:

- Liễu Bổn Tế biết rõ Bổn Tế lâu xa nên được nêu tên đầu tiên. 

- Thân Tử trí huệ bậc nhất biểu thị Phật trí, trí  chẳng nghĩ bàn, trí 

chẳng thể nói,  trí  Đại  thừa rộng  lớn,  trí  không  gì  bằng,  không  chi  sánh, 

tối thượng thắng trí,  sâu rộng không bờ bến của Phật Di Đà. 

-  Mục  Kiền  Liên  thần  thông  đệ  nhất,  hiển  thị  thệ  nguyện  du  hý 

thần thông. 

-  Đại  Ẩm  Quang  hiển  thị  quang  minh  thù  thắng  của  Phật  Di  Đà 

không  gì  chẳng  chiếu  tỏ,  là  tôn  quý  nhất  trong  các  quang  minh,  là  vua 

của các đức Phật. 

- Khánh Hỷ biểu thị nghe tên hoan hỷ đều được độ thoát. 

Hơn nữa,  Ca Diếp  là  Sơ Tổ  của  Tông  môn  (Thiền  Tông),  A Nan 

là  Nhị  Tổ,  A Nhã  Kiều  Trần  Như  biểu  thị  bổn  tế  của  đương  nhân,  Xá 

Lợi  Phất  biểu  thị  trí  huệ  vốn  sẵn  có  của  chúng  sanh;  Mục  Kiền  Liên 

chính  là  thần  thông  chúng  sanh  sẵn  có;  Ẩm  Quang  là  linh  quang  độc

30 Bổn:  Quả  địa  thật  sự,  Tích  là  những  hạnh,  những  quả  vị  biến  hiện.  Chẳng  hạn,  

Quán Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật (Chánh Pháp Minh Như Lai, đây là Bổn),  nhung thị 

hiện  thân  Bồ  Tát  (đây  là  Tích)  nhằm  giúp  A  Di  Đà  Phật  và  Thích  Ca  Mâu Ni  Phật 

giáo hóa chúng sanh. 
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diệu, thoát khỏi  căn trần;  Hoan Hỷ biểu thị  sự vui  sướng bình  sinh, tâm 

tâm tiếp nối. 

Vì  vậy,  một  bộ  Đại  kinh  đúng  là  phó  pháp  truyền  tâm;  một  câu 

danh hiệu phơi bày trực tiếp Như Lai diện mục.  Lãnh hội được điều này 

mới  đáng xưng là   “hổ  mọc  thêm  sừng”.   Chỉ  cần hăm hở mà niệm sẽ  là 

vô  thượng  thâm  thiền.  Chẳng  nệ  định  trì,  tán  niệm31,  quyết  định  chẳng 

phí uổng công lao. 

Kinh  này  trước  nêu  Thanh  Văn,  sau  kể  Bồ  Tát,  thật  đúng  như 

cuốn  mười  hai  của Phật  Địa  Luận  đã  viết:   “Trước  nói  Thanh  Văn,  sau 

 nêu Bo  Tát.  Chúng  Thanh  Văn gần gũi  Thế  Tôn  vì được Phật đích  thân 

 giáo  hỏa.  Hơn  nữa,  các  Thanh  Văn  thường  theo  đức  Phật  nên  hình 

 tướng  giong  với  đức  Phật”.   Vì  vậy,  phần  nhiều  các  kinh  thường  nêu 

Thanh Văn rồi mới nói đến Bồ Tát. 

 “Hựu hữu Phổ Hiền Bồ  Tát”  (Lại có Phổ Hiền Bồ Tát):  Bồ Tát là 

chữ  Phạn  nói  tắt,  nói  đủ  là  “Ma-ha  Bồ-Đề  Chất-đế-tát-đỏa”  (Maha 

Boddhisattva).  Ma-ha  dịch  là  Đại,  “Bồ  Đe”  là  Đạo,  “Chất-đế”  là  Tâm, 

“Tát-đỏa”  dịch  là  chúng  sanh  hoặc  hữu  tình.  Gộp  lại  là  “đại  đạo  tâm 

chúng sanh”, nói gọn là Bồ Đe Tát Đỏa, nghĩa là Giác Hữu Tình. 

Chứng  ngộ  giống như Phật  là  Giác.  Chưa hết vô  minh  nên gọi  là 

Hữu Tình.  Giác lại có nghĩa là Phật đạo mình đang mong cầu, Hữu Tình 

là  chúng  sanh  mình  đang  hóa  độ.  Việc  lợi  sanh  gấp  rút,  rộng  độ  chúng 

sanh cùng chứng Đại Giác nên gọi là Giác Hữu Tình.  Hai chữ Bồ  Tát là 

cách nói giản lược nhất. 

Vì  sao  là  Đại  Đạo  Tâm  Chúng  Sanh?  Vì  đủ  cả bốn  điều  lớn  lao. 

Tịnh Ảnh  Sớ giảng  bốn điều  lớn  lao  là:   ‘‘Một là  nguyện  đại,  vì cầu  đại 

 Bô Đê.  Hai là hạnh  đại,  vì thành  tựu hai lợi (lợi mình,  lợi người).  Ba ỉà 

 thời  đại,  vì  trải  qua  ba  vô  sô  kiếp.  Bổn  là  đức  đại,  vì  đầy  đủ  các  công 

 đức Nhất Thừa

Bồ  Tát  cũng  bao  gồm  lục  đại  của  kinh  Pháp  Hoa:  tín  đại  pháp, 

giải  đại  nghĩa,  phát đại  tâm,  hướng  đến đại  quả,  tu đại  hạnh,  chứng  đại 

đạo.  Do  đầy  đủ  các  thứ  “đại”  nói  trên  nên  gọi  là  Đại  Đạo  Tâm  Chúng 

Sanh. 

31  Định  trì:  Trì  niệm  với  Định  tâm,  niệm  tại  đâu  chú  tâm  vào  đó  không  xen tạp,  tán 

loạn.  Tán niệm: Niệm Phật mà tâm tán loạn,  chưa thể định được! 
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Phổ  Hiền  (Samantabhadra)  còn gọi  là Biến Cát.  Thanh Lương  Sớ 

nói  Phổ  Hiền  có  ba loại:  Một  là Vị  Tiền  (phát tâm Phổ  Hiền),  hai  là Vị 

Trung  (Đẳng  Giác  Bồ  Tát),  ba  là  Vị  Hậu  Phổ  Hiền  (đắc  quả  nhưng 

chăng xả nhân hạnh,  tức  là đã thành Phật nhưng  chăng bỏ  hạnh khi  còn 

tu nhân). 

Thanh Lương Sớ giải thích chữ Phổ Hiền như sau:   “Quả không gì 

 chang  cùng  tận  là  Phố,  chẳng xả  nhân  địa  là  Hiền 

Đấy  chính  là  Vị 

Hậu Phổ Hiền do Như Lai hóa hiện. 

Còn như sách Hội  Sớ giảng:   “Thể trọn khắp pháp giới là Phổ,  địa 

 vị  gần  với  bậc  cực  thánh  là  H iền”   thì  đấy  là  Vị  Trung  Phổ  Hiền,  là 

Đẳng Giác Bồ Tát. 

Sách Hội  Sớ lại nói:   “Có thế dân dắt,  chế ngự hết thảy, phát mười 

 đại  nguyện  vương,  nguyện  vãng sanh  Tây phương,  đặc  biệt khen  ngợi,  

 giúp đỡ đức Di Đà nên trong kỉnh này Ngài là thượng thủ

Lại  như  sách  Thám Huyền  Ký  viết:  “ỡ ú r    bao  trùm pháp  giới  là 

 Pho,  thảnh thiện,  nhu hòa đến cùng cực là Hiền

Quyển một của Đại Nhật Kinh  Sớ ghi:   “Phố Hiền Bồ  Tát: Phổ là 

 khắp  hết  thảy  các  chô,  Hiền  nghĩa  là  sự  lành  mầu  nhiệm  nhất;  tức  là 

 nguyện  hạnh  do  tâm  Bồ  Đe  khởi  lên  và  thân,  miệng,  ý   thảy  đều  bình 

 đẳng,  trọn  khắp  hết thảy các chỗ đều  thuần  nhất diệu  thiện,  đầy đủ  các 

 đức.  Vĩ vậy,  lấy đó  làm  tên 

Phổ  Hiền,  Văn Thù là hai vị hiếp  sĩ32,  hầu 

hai  bên  Phật  Thích  Ca,  là  Thượng  Thủ  trong  hội  của  đức  Thích  Ca. 

Trong hội Hoa Nghiêm, họ cũng là Thượng Thủ. 

Phổ Hiền Bồ Tát còn là trưởng tử của hết thảy chư Phật.  Tứ Thập 

Hoa Nghiêm Tứ Thập  Tụng  (bài kệ  tụng  trong  quyến bốn mươi  của bộ 

Hoa Nghiêm bản dịch bốn mươi quyển đời Đường) ghi:   “Nhất thiết Như 

 Lai hữu  trưởng tử,  bỉ danh  hiệu  viết Pho Hiền  Tôn ”  (Het thảy Như Lai 

có trưởng tử,  danh hiệu của Ngài là Phổ  Hiền)  cho thấy Phổ  Hiền chính 

là từ Pháp  Thân  của Như Lai xuất hiện,  hóa thành vị  Đang  Giác  Đại  Sĩ 

khen ngợi Thích Tôn, xướng diễn thánh giáo. 

Trong  Mật  giáo,  Phổ  Hiền  chính  là  Kim  Cang  Tát  Đỏa 

(Vajrasattva),  Sơ  Tổ  của  Mật  giáo.  Kim  Cang  Tát  Đỏa  chính  là  Kim

32 Hiếp Sĩ ( #   - t  ):  Hiếp là cái hông.  Hiểu theo nghĩa hẹp,  “hiếp  s ĩ ’ chỉ cho vị Bồ Tát 

đứng hầu hai bên Phật, như  Quán Âm,  Thế Chí  là hiếp  sĩ của Phật Di Đà.  Hiểu theo 

nghĩa rộng, Hiếp  Sĩ là trưởng tà, đệ tô thân cận, trợ thủ đắc lực nhất của một vị Phật. 
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Cang  Thủ  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát  (Vajrapãni).  Kinh  Thánh  Vô  Động  Tôn 

Đại  Oai  Nộ  Vương  Bí  Mật  Đà  Ra  Ni  chép:   “Thử  Kim  Cang  Thủ  thị 

 Pháp  Thân  đại  sĩ,  thị  cổ  danh  Phổ Hiền ”  (Ông  Kim  Cang  Thủ  đây  là 

Pháp Thân Đại Sĩ; vì vậy, tên là Phổ Hiền). 

Sách  Ngũ  Bí  Tát  Quyết  của  ngài  Kim  Cang  Trí  cũng  ghi:   “Kim 

 Cang  Tát Đỏa  chỉnh  là  tên  khác  của Phổ Hiền  Đại Bồ  Tát,  Ngài  cũng 

 được gọi là con trưởng của hết thảy Như Lai,  cũng gọi là Đại A Xà Lê

Phẩm thứ hai  Đức  Tuân Phổ Hiền của kinh này cũng  có  câu:   “Vị 

 giáo  Bồ  Tát,  tác A  Xà  L ê ”   (Vì  dạy  Bồ  Tát,  làm  A  Xà  Lê).  Nay  trong 

kinh  này,  Phổ  Hiền  Đại  Sĩ  được  kể  tên  là  bậc  Thượng  Thủ  cao  nhất, 

chính  là  để  hiển  thị:  Mật,  Tịnh  bất  nhị.  Vì  vậy,  tiên  sư  là  Hạ  lão  cư  sĩ 

nói:   “Tịnh Độ  chỉnh  là hiển  thuyết của Mật giáo  (Tố  sư Liên Hoa  Sanh 

Đại  Sĩ  (Padmasambhava)  của  Hồng  giáo  Mật  tông  Tây  Tạng  chính  là 

hóa thân  của A Di  Đà Phật.  Vì  vậy,  Hồng giáo  tôn  sùng  A  Di  Đà Phật, 

sốt  sắng  khuyên  sanh  về  Cực  Lạc  hơn  các  tông  phái  khác.  Trong  bản 

giải thích kinh này, tạm chẳng bàn luận về chi tiết yếu chỉ Mật,  Tịnh bất 

nhị). 

 “Vãn  Thù  Sư Lợi Bồ  Tát”   (Mafíjusri)  cũng  gọi  là Mạn  Thù  Thất 

Lợi,  Hán  dịch  là  Diệu  Thủ,  cũng  dịch  là  Diệu  Cát  Tường,  còn  dịch  là 

Diệu Đức, là thầy của chư Phật. Kinh Phóng Bát chép:

 “Kim  ngã đắc Phật,  giai thị  Văn  Thù Sư Lợi  chi ân  dã.  Quả  khứ 

 vô  ương số  chư Phật giai  thị  Văn  Thù Sư Lợi đệ  tử.  Đương  lai giả dỉệc 

 thị  kỳ  oai  thần  lực  sở trí.  Thỉ như thế gian  tiếu  nhỉ  hữu phụ  mẫu,  Vãn 

 Thù giả,  Phật đạo  trung phụ  mẫu d ã ”  (Nay tôi  được thành Phật đều  do 

ơn của Văn Thù  Sư Lợi.  Quá khứ vô ương  số  chư Phật đều là đệ tử của 

Văn  Thù  Sư  Lợi.  Các  vị  tương  lai  cũng  cậy  sức  oai  thần  của  Ngài.  Ví 

như trẻ  nít trong  cõi  đời  có  cha mẹ,  Văn  Thù  là  cha mẹ  trong  Phật  đạo 

vậy). 

Kinh  Tâm  Địa  Quán  nói:   “Tam  thế giác  mẫu  Diệu  Cát  Tường”  

(Mẹ giác ngộ của ba đời là Diệu Cát Tường). 

Sách  Pháp  Hoa  Sớ của ngài  Gia  Tường  giảng  chừ Diệu  Đức  như 

sau:   “Vãn  Thù,  cõi  này  dịch  là  Diệu  Đức,  do  thấy  rõ  ràng Phật  tánh,  

 đức không gì chăng viên mãn,  quả không gì chang cùng tột,  nên xưng ỉà 

 Diệu Đức ”. 

Hội Sớ chép:   “Trọn đủ ba đức bỉ tạng,  thần hóa (sự giảo hóa biến 

 hiện)  chăng thê nghĩ bàn,  nên gọi là Diệu Đ ức”.   Viên Trung  Sao  giảng
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danh  hiệu  Diệu  Đức  như  sau:  “Chứng  ba  đức  vi  diệu  giống  như Phật 

 nên cũng gọi là Diệu Cát Tường... Ba thứ Hoặc, Nghiệp, Khổ nếu còn có 

 chút phẩn  thì  chang gọi  ỉà  Cát  Tường.  Địa  vị  đạt  đến  rốt  rảo,  ba  đức 

 hiến lộ trọn vẹn,  nên lại có hiệu là Diệu Cát Tường”. 

Trong  chúng  Bồ  Tát,  Văn  Thù  Sư  Lợi  Bồ  Tát  là  bậc  trí  huệ  bậc 

nhất.  Ngài  vốn là Long Chủng  Tôn  Vương Như Lai,  hiện tại Ngài  ở cõi 

Thường  Hỷ phương  Bắc  thành  Phật,  hiệu  là Bảo  Tích Như  Lai.  Đời  vị 

lai, Ngài  sẽ thành Phật hiệu là Phổ  Kiến Như Lai. Như vậy,  Đại  Sĩ Văn 

Thù thành Phật trong ba đời  quá khứ,  hiện tại,  vị  lai.  Nay Ngài  thị  hiện 

trong  hội  này  làm  bậc  đại  trí  độc  tôn,  biểu  thị  pháp  môn  này  chỉ  có 

người đại trí mới có thể tín nhập nổi. 

Hơn  nữa,  Diệu  Đức  là  thấy  rành  rẽ  Phật  tánh  nên  kinh  văn  đặt 

Ngài làm Thượng Thủ tiếp ngay theo Phổ Hiền chính nhằm để biểu thị ý 

chỉ Thiền, Tịnh bất nhị. 

 “Di Lặc Bồ  Tát,  cập Hiền kiếp trung nhất thiết Bồ  Tát, giai lai tập 

 hội”   (Di  Lặc  Bồ  Tát và hết thảy Bồ  Tát trong  Hiền kiếp  đều đến nhóm 

hội):  Di Lặc  (Maitreya),  Hán dịch  là Từ Thị,  là họ  của Bồ  Tát,  tên Ngài 

là  A  Dật  Đa  (Ajita),  Hán  dịch  Vô  Năng  Thắng;  nói  đầy  đủ  là  Từ  Vô 

Năng Thắng.  Sách Di Đà Sớ Sao giảng:

 “Do  khỉ Ngài  còn  trong  thai,  mẹ  liền  có  tâm  Từ,  nên  ỉây  đó  làm 

 họ.  Lại trong đời quá khứ, gặp Đại  Từ Như Lai,  nguyện cùng mang hiệu 

 này  liền  đắc  Từ  Tâm  tam-muộỉ.  Lại  nữa,  xưa  kia Ngài  ỉàm Bà-la-môn,  

 hiệu  là Nhất  Thiết  Trí,  trong tám  ngàn  năm  tu  tập  hạnh  Từ.  Trong thời 

 đức  Phất  Sa  Phật,  lại  cùng  với  Thích  Ca  Như  Lai  phát  tâm  Bô  Đê 

 thường tu tập  Từ Định. 

 Kỉnh  Tư ích lại chép:  ‘Chúng sanh kiến giả,  tức đắc  Từ Tâm  tam- 

 muộỉ ’ (Chúng sanh trông thấy Ngài liền đắc  Từ Tâm tam-muội). Kinh Bỉ 

 Hoa  lại chép:  'Phát nguyện  ư đao  bỉnh  kiếp  trung,  ủng hộ  chúng sanh ’ 

 (Phát  nguyện  trong  kiếp  đao  binh,  ủng  hộ  chúng sanh)  nên Ngài  từ  bỉ 

 giáng sanh  trong  cõi  đời,  thương xót  đến  muôn  kiếp  sau,  lòng  Từ đến 

 cùng  tột,  vượt  xa phàm  tiểu  nên  không  ai  hơn  được  Ngài  (Vô  Năng 

 Thắng)

Đại  Sĩ  ở địa vị  Bổ  Xứ,  hiện  đang  ở Đâu  Suất nội  viện,  bốn ngàn 

năm  sau  (bốn  ngàn  năm  của trời  Đâu  Suất tương  đương  với  năm  mươi 

bảy ức  sáu trăm vạn năm ở địa cầu)  sẽ hạ sanh trong cõi này thành Phật, 

phước đức thù thắng, ba hội Long Hoa độ sanh vô lượng. 
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Kinh này lấy ba vị Đại Sĩ trên đây làm Thượng Thủ của chúng Bồ 

Tát là vì ba vị Đại  Sĩ có duyên sâu xa với Tịnh Độ, thật khéo ảnh hưởng 

hải hội đại chúng cùng quy hướng Tịnh Độ. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh 

Nguyện,  Phổ  Hiền  Bồ  Tát  ở trong  rừng  Thệ  Đa phát  mười  đại  nguyện 

vương, rồi nói:

 “Thị  nhân  lâm  mạng  chung  thời,  toi  hậu  sảt-na,  nhất  thiết  chư 

 căn  tất giai tán hoại,  nhất thiết thân thuộc tất giai viên ly,  nhất thiết oai 

 thế tất giai  thoái  thất, phụ  tướng,  đại  thần,  cung điện  nội  ngoại,  tượng 

 mã xa  thặng,  trăn  bảo phục  tạng,  như thị  nhất  thiết vô phục  tương  tùy,  

 duy thử nguyện vương bất tương xả ly,  ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền,  

 nhất sảt-na  trung tức đắc  vãng sanh  Cực Lạc  thế giới.  Đáo  dĩ,  tức kiên 

 A Di Đà Phật ” 

(Kẻ ấy lúc lâm chung, trong sát-na cuối cùng, hết thảy các căn đều 

tán hoại,  hết thảy thân  thuộc  đều  xa  lìa,  hết thảy  oai  thế  đều thoái  thất. 

Phụ tướng,  đại  thần,  cung  điện,  trong,  ngoài,  voi,  ngựa,  xe  cộ,  kho tàng 

quý  báu,  hết  thảy  các  thứ  như  vậy  đều  chẳng  theo  mình  nữa,  chỉ  có 

nguyện vương này chẳng rời bỏ, trong hết thảy thời nó  dẫn đường trước 

mặt, trong một sát-na liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Đen nơi rồi, 

liền thấy A Di Đà Phật). 

Ngài lại nói kệ rằng:

 “Nguyện  ngã  lâm  dục  mạng  chung  thời,  tận  trừ  nhất  thiết  chư 

 chướng ngại,  diện kiến  bỉ Phật A Di Đà,  tức đắc vãng sanh An Lạc sát.  

 Ngã kỷ  vãng sanh  bỉ quốc  dĩ,  hiện  tiện  thành  tựu  thử đại  nguyện,  nhất 

 thiết viên mãn tận vô dư,  lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới ”  (Nguyện tôi 

vào  lúc  mạng  sắp  dứt,  trừ  sạch hết thảy  các  chướng  ngại.  Tận mặt thấy 

Phật A Di Đà,  liền được vãng sanh cõi An Lạc.  Tôi đã vãng sanh cõi  ấy 

rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, viên mãn hết thảy chẳng còn sót, 

lợi lạc hêt thảy chúng sanh giới). 

Lại  nữa,  trong  kinh  Văn  Thù  Phát Nguyện  có  câu:   ‘‘Nguyện  ngã 

 mạng  chung  thời,  diệt  trừ  chư  chướng  ngại,  diện  kiến  A  Di  Đà,  vãng 

 sanh An Lạc sát,  sanh  bỉ Phật quôc dĩ,  thành mãn  chư đại nguyện, A Di 

 Đà Như Lai,  hiện  tiền thọ ngã kỷ ”  (Nguyện tôi  lúc mạng chung,  diệt trừ 

các chướng ngại, gặp mặt A Di Đà, vãng sanh cõi An Lạc.  Sanh cõi Phật 

ấy  rồi,  thành  mãn  các  đại  nguyện,  A  Di  Đà  Như  Lai  hiện  tiền  thọ  ký 

cho). 
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Hai vị Đại  Sĩ phát nguyện cầu sanh Cực Lạc thù thắng như thế ấy 

nhăm khuyên nhủ hết thảy Bồ  Tát hãy đều tin kính đại trí  của Văn Thù, 

nhập đại  hạnh của Phổ  Hiền,  dẫn dắt khắp  các  chúng  sanh cùng về  Cực 

Lạc.  Vì vậy,  kinh này nêu các Ngài  làm Thượng Thủ.  Tiếp đó, kinh nêu 

tên Bồ Tát Di Lặc. 

Kinh Đại Bảo  Tích, pháp hội Phát Thắng Chí Nhạo  Hội,  có  chép: 

 “Nhược hữu chủng sanh phát thập chủng tâm,  tùy nhất nhất tâm chuyên 

 niệm A Di Đà Phật,  thị nhân mạng chung đương đắc vãng sanh  bỉ Phật 

 thê giới.  Thê  Tôn ỉ Hà đãng danh  vi phát thập chủng tâm,  do  thị tâm  cổ,  

 đương đắc vãng sanh  bỉ Phật thế giới? ’’ (Neu có  chúng  sanh phát mười 

tâm,  đối  với  mỗi  mỗi  tâm  chuyên  niệm hướng  về  A  Di  Đà Phật,  người 

ấy  mạng  chung  sẽ  được  vãng  sanh  thế  giới  của  đức  Phật  ấy.  Bạch  Thế 

Tôn!  Những gì gọi là phát mười thử tâm, do những tâm ấy sẽ được vãng 

sanh  thế  giới  của  đức  Phật  ấy?),  đủ  thấy  Di  Lặc  Đại  Sĩ  phụ  trợ  đức 

Thích Ca hoang truyền diệu pháp Tịnh Độ. 

Hơn nữa,  trong phẩm thứ ba  mươi  hai  ở phần  sau kinh  này,  ngài 

Di Lặc là đương cơ.  Trong phẩm bốn mươi sáu, Phật phó chúc Đại  Sĩ Di 

Lặc  như  sau:   “Ngã  kim  như  lỷ  tuyên  thuyết  như  thị  quảng  đại  vỉ  diệu 

 pháp  môn,  nhất thiết chư Phật chi sở xung tán, phó  chúc  nhữ đăng tác 

 đại thủ hộ...  đương lỉnh thị pháp,  cửu trụ bất diệt”  (Ta nay theo đúng lý 

tuyên  thuyết  pháp  môn  rộng  lớn  vi  diệu  được  hết  thảy  chư  Phật  khen 

ngợi  như thế  này,  giao  phó  các  ông  thực  hiện  sự  thủ  hộ  rộng  lớn...  đế 

pháp này được tồn tại lâu dài chẳng diệt). 

Ngài  Di  Lặc  tuân  lãnh  lời  Phật phó  chúc,  hoằng  trì  kinh  này.  Vì 

vậy  Đại  Sĩ  chẳng  chỉ  trong  hội  Long  Hoa  đời  tương  lai  quyết  nói  kinh 

này mà còn  suốt tột cùng  đời  vị  lai  cũng  sẽ  thường  nói  kinh này  chang 

dưt. 

 “Hiền  K iếp”:  Trụ  kiếp  hiện  tại  tên  là  Hiền  Kiếp.  Trong  đại  kiếp 

này có  một ngàn đức Phật xuất thế,  vì vậy tên là Hiền kiếp.  Quyến năm 

kinh Bi Hoa chép:   “ThửPhật thê giới đương danh Sa Bà...  Thời hữu đại 

 kiếp,  danh  viết  Hiền  Thiện...  Thị  đại  kiếp  trung,  hữu  thiên  Thế  Tôn,  

 thành  tim  đại  bi,  xuất  hiện  ư  thế"   (Thế  giới  Phật  này  sẽ  có  tên  là  Sa 

B à...  Khi  ấy  có  đại  kiếp  tên  là  Hiền  Thiện,  trong  đại  kiếp  ấy,  có  một 

ngàn vị Thế Tôn thành tựu đại bi, xuất hiện trong cõi đời). 

Theo  sách  Phật  Tổ  Thống  Ký,  trong  kiếp  này,  đức  Phật  thứ nhất 

tên Câu Lưu Tôn Phật (Krakkucchanda), kế đến là Câu Na Hàm Mâu Ni
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Phật (Konãgamana), vị thứ ba là Ca Diếp Phật, vị thứ tư là đức Thích Ca 

Mâu Ni Phật hiện tại.  Sau đấy có Di Lặc Phật v.v...  chín trăm chín mươi 

sáu vị Phật nối tiếp nhau xuất thế.  Nay trong hội này,  Di  Lặc  Bồ Tát và 

chín  trăm chín mươi  lăm vị  Đại  Sĩ khác  sẽ  thành Phật trong  Hiền Kiếp 

đều đến nhóm hội, nghe Phật thuyết pháp. 

Vì  vậy,  ta biết rằng  hết  thảy  các  đức  Phật vị  lai  trong  Hiền  Kiếp 

đều  sẽ  tuyên  thuyết  kinh  này  (nói  thêm:  Trong  Hiền  kiếp  có  tất  cả  một 

ngàn lẻ năm vị Phật, một ngàn lẻ một vị từ Di Lặc trở đi đều chưa thảnh 

Phật, chang thường thấy đề cập đến, nên chẳng chép chi tiết). 

Trong phẩm thứ nhất,  dùng Tín,  Văn,  Thời,  Chủ,  Xứ,  Chúng,  sáu 

thứ thành tựu  để  chứng  tín kinh này.  Giống  như kinh Pháp  Hoa,  chúng 

đại tỳ-kheo trong kinh này là một vạn hai ngàn vị trỗi vượt hẳn các kinh 

khác.  Hơn  nữa,  giống  như  kinh  Hoa  Nghiêm,  Phổ  Hiền  Bồ  Tát  là  vị 

Thượng  Thủ  đầu  tiên  của  kinh  này.  Rõ  ràng,  kinh  này  tương  đồng  hai 

kinh Viên Giáo vừa nói trên. 
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2. Đức tuân Phổ Hiền 

•§-

Phẩm thứ hai nói  chi tiết thêm về  các vị thánh chúng đã được đề 

cập trong phấm trên. Đầu phấm này, trong hàng Bồ Tát, lại nêu lên mười 

sáu vị  Chánh  Sĩ thượng thủ như Hiền Hộ  v.v...  Cuối phẩm cũng  nêu ba 

chúng kia và  chư thiên  đại  chúng nhằm bổ  túc  Chúng  Thành Tựu trong 

sáu thứ thành tựu đã được nói trong phẩm đầu.  Đập ngay vào mắt chúng 

ta là tên của phẩm này là Đức Tuân Phổ  Hiền,  ngụ ý:  Vô  lượng vô biên 

các đại  Bồ  Tát đến hội đều  cùng tuân tu Phổ  Hiền đức.  “Phổ  Hiền đức” 

thật  ra  vô  lượng,  nhưng  điểm  cốt  lõi  lại  chính  là  “mười  đại  nguyện 

vương dẫn dắt về Cực Lạc”. Đó là điểm trọng yếu của phẩm này. 

Chánh kinh:
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 Hựu Hiền Hộ đẳng thập lục  Chánh Sĩ,  sở vị:  Thiện  Tư Duy Bồ 

 Tát, Huệ Biện  Tài Bồ  Tát,  Quản  Vô  Trụ Bồ  Tát;  Thần  Thông Hoa Bồ 

 Tát,  Quang Anh Bồ  Tát, Bảo  Tràng Bồ  Tát,  Trí Thượng Bồ  Tát,  Tịch 

 Căn Bồ  Tát,  Tín Huệ Bồ  Tát,  Nguyện Huệ Bồ  Tật, Hương  Tượng Bồ 

 Tát,  Bảo  Anh  Bồ  Tát,  Trung  Trụ  Bồ  Tát,  Chế Hạnh  Bồ  Tát,  Giải 

 Thoát Bồ  Tát,  nhi vi Thượng Thủ. 

Lại có  nhóm Hiền Hộ  mưòi  sáu vị Chánh  Sĩ, tức là:  Thiện Tư 

Duy  Bồ  Tát,  Huệ  Biện  Tai  Bồ  Tát,  Quán  Vô  Trụ  Bồ  Tát,  Thần 

Thông  Hoa  Bồ  Tát,  Quang  Anh  Bồ  Tát,  Bảo  Tràng  Bồ  Tát,  Trí 

Thưọ^g Bồ  Tát,  Tịch  Căn  Bồ  Tát,  Tín Huệ Bồ  Tát, Nguyện Huệ  Bồ 

Tát,  Hương  Tượng  Bồ  Tát,  Bảo  Anh  Bồ  Tát,  Trung  Trụ  Bồ  Tát,  

Chế Hạnh Bồ Tat, Giải Thoát Bồ Tát làm Thượng Thủ. 

Giải:

 “Chánh S ĩ”: Kinh Độ Thế nói:   “Khai Sĩ,  Đại Sĩ,  Thánh Sĩ, Lực Sĩ,  

 Chảnh S ĩ đẳng, giai Bồ  Tát chi dị xưng”  (Khai  Sĩ, Đại Sĩ, Thánh Sĩ, Lực 

Sĩ, Chánh Sĩ v.v... đều là những danh xưng khác của Bô Tát). 
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Sách  Bình  Giải  giảng:   “Chánh  (j£)   là  chảnh  đạo,  S ĩ (-dr)   là  sĩ 

 phu,  là danh xưng của người tại gia.  Các vị Đại S ĩ này ngoài hiện  hình 

 tướng phàm phu,  bên  trong  thau  hiếu  sâu  xa  chánh  đạo,  sông  tại gia,  

 gọi là Chánh S ĩ”. 

Lại  nữa,  sách  Hội  Sớ viết:   “Mười sáu  vị  Chảnh  S ĩ như kỉnh  Văn 

 Thù Sư Lợi Nghiêm  Tịnh  nói:  ‘Bồ  Tát tám  vạn  bon  ngàn  và mười sáu vị 

 Chánh S ĩ’ cho  thấy danh xưng Chánh S ĩ chỉ hàng tại gia Bồ  Tát.  Chánh 

 là chánh đạo,  S ĩ là cư sĩ.  Các vị Đại S ĩ này tuy sông lân  với phàm  nhân 

 nhưng  đã  thoát  khỏi  tà  đạo  từ  lâu,  thâm  đạt  chánh  pháp  nên  gọi  là 

 Chánh S ĩ”. 

Theo trên, ta thấy rằng Chánh  Sĩ là tại gia Bồ Tát. Ngoài ra, trong 

Mật Tông, con số mười sáu biểu thị sự viên mãn vô tận.  Sách Xuất Sanh 

Nghĩa nói:   “Số lượng dẫu đến hà sa trần hải33 cũng chỉ nêu mười sáu vị 

 mà thôi,  số nhiều đên trần sa cũng chang ra ngoài số này

Nhóm  “Hiền  Hộ”  mười  sáu  vị  Chánh  Sĩ  thường  được  thấy  nhắc 

đến trong kinh, luận. Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên và kinh Tư ích có 

nêu tên mười sáu vị này. 

Trí Độ  Luận nhắc đến mười  sáu vị,  nhưng chỉ nêu tên sáu vị đầu. 

Luận  chép:   “Nhóm  Thiện  Thủ  (Hiền  Hộ)  mười sáu  vị  Bồ  Tát  là Bồ  Tát 

 tại gia ”,   rồi nêu tên năm vị, ở đây tôi chẳng dẫn đủ các tên. 

Kinh Tư ích chép:   “Nhược chúng sanh văn danh giả,  tất cánh đắc 

 Tam Bồ Đe,  cổ vân  Thiện  Thủ”  (Neu có  chúng sanh nghe tới tên bọn họ 

sẽ rốt ráo đắc Tam Bồ Đề. Vì vậy, gọi họ là Thiện Thủ). 

Lại  nữa,  kinh  Đại  Phương  Đẳng  Đại  Tập  Hiền Hộ  chép:   “Vương 

 Xả  đại  thành  hữu  ưu-bà-tắc danh  viết Hiền Hộ,  vi  chúng  Thượng  Thủ ”  

(Đại thành Vương Xá có ưu-bà-tắc tên là Hiền Hộ làm Thượng Thủ của 

đại chúng). 

Trong pháp hội Hiền Hộ  Trưởng Giả của kinh Đại Bảo  Tích,  đức 

Phật  nói  về  các  điều  vui  của  trưởng  giả  Hiền  Hộ  như  sau:   “Kỳ  thọ  ư 

 khoái ỉạc quả bảo,  tuy phục Đao Lợi Đe  Thích  thiên vương,  do bất năng 

 cập,  huống phục nhân gian ”   (Ông ta hưởng  quả báo khoái  lạc,  dẫu đến 

đại vương Đe Thích của trời Đao Lợi  còn chẳng thể bằng nổi,  huống hồ 

nhân gian). 

33 Hà sa, trần hải:  cát trong sông, bụi trần nhiều như biển cả. 
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Sách  Danh Nghĩa  Tập  viết:  “Bạt Đà Bà La  (Bhadrapala)  dịch  là 

 Hiên Hộ,  tự gìn giữ hiền  đức,  lại hộ  trì  chúng sanh.  Hoặc dịch  là Hiền 

 Thủ,  do  Ngài  ở  địa  vị  Đắng  Giác  là  Thượng  Thủ  của  các  bậc  hiền 

 nhân

Đủ  thấy  Chánh  Sĩ Hiền  Hộ  thị  hiện  sanh trong  thành  Vương  Xá, 

là vị tại gia Bồ Tát ở địa vị Đẳng Giác.  Trong kinh Bát Châu Tam-muội, 

Bồ  Tát Bạt Đà Hòa (Hiền Hộ)  là người phát khởi Niệm Phật tam-muội, 

đích  thân thấy được  Phật Di  Đà.  Xét ra,  trong  kinh này Ngài  đến  trong 

pháp hội thù thắng đây để giúp Phật hiển bày pháp môn Niệm Phật tam- 

muội vô thượng. 

“Thiện  Tư  Duy  Bồ  Tát”:  Bản  Đường  dịch  ghi  Ịà  Thiện  Tư  Duy 

Nghĩa Bồ Tát, bản Ngụy dịch ghi là Thiện Tư Nghĩa Bồ Tát.  Theo phẩm 

Hiện Sanh của kinh Tứ Đồng Tử, các vị Chánh Sĩ như Thiện Tư Duy Bồ 

Tát từ thế giới phương khác đến cõi này thị hiện làm tại gia Bồ Tát:

 “Đông phương khứ thử Phật sát thập  thiên câu-chỉ,  hữu  nhất thê 

 giới  danh  Bảo  Minh.  Phật danh  Sư  Tử Minh  Thanh  Như Lai,  hữu  nhất 

 Bồ  Tát danh  Thiện  Tư Nghị (tức  Thiện  Tư Duy),  ứng thác lai đáo thử độ,  

 hỏa sanh A Xà  Thế vương cung nội.  Nam phương khứ thử ngũ  bách  ức 

 thế giới,  hữu  nhất  thế giới,  Phật  danh  Bảo  Tích  Thiện  Hiện  Như Lai,  

 hữu  nhất Bồ  Tát  danh  Tịch  Tình  Chuyến  (tức Huệ Biện  Tài),  ư thử Xá 

 Vệ thành nội,  sanh đại cư s ĩ Tự Sư Tử gia.  Tây phương khứ thử quá bát 

 ức  bách  thiên Phật sát,  Lạc Âm  Như Lai sở,  hữu  nhất Bồ  Tát danh  Vô 

 Phan Duyên  (tức Quán  Vô  Trụ).  Ư  thử Ba La Nại quốc,  hóa sanh đại cư 

 s ĩ Thiện Quỷ gia.  Bắc phương khứ thử lục vạn tứ bách thiên ức Phật độ,  

 trụ  Bồ  Đe  Phần  Chuyến  Như Lai  sở,  hữu  nhât Bồ  Tát  danh  Khai  Phu 

 Thần Đức (tức Thần  Thông Hoa),  sanh thử Tỳ Da Ly thành đại tưởng Sư 

 Tử gia.  Thử tứ đồng tử dữ vô lượng đại chúng,  cộng lai Sa La Song Thọ 

 sở,  cung kỉnh cúng dường”  (Ve phương Đông,  cách đây mười ngàn câu- 

chi  cõi  Phật  có  một  thế  giới  tên  là  Bảo  Minh,  Phật  hiệu  Sư  Tử  Minh 

Thanh Như Lai,  có một vị Bồ Tát tên là Thiện Tư Nghị (tức  là Thiện Tư 

Duy)  thác  sanh  đến  cõi  này,  hóa  sanh  trong  cung  vua  A  Xà  Thế.  Nơi 

phương Nam cách  đây năm trăm ức  thế  giới  có  một thế  giới,  Phật hiệu 

Bảo  Tích  Thiện  Hiện  Như  Lai,  có  một  Bồ  Tát  tên  Tịch  Tĩnh  Chuyển 

(tức  là Huệ  Biện  Tài)  sanh vào  nhà đại  cư  sĩ Tự  Sư  Tử trong  thành Xá 

Vệ  đây.  Ở  phương  Tây,  cách  khỏi  đây  tám  ức  trăm ngàn  cõi  Phật,  chỗ 

đức  Lạc  Âm Như Lai  có  một  vị  Bồ  Tát  tên  Vô  Phan  Duyên  (tức  Quán 

Vô  Trụ)  hóa  sanh  vào  nhà  đại  cư  sĩ  Thiện  Quỷ  trong  nước  Ba  La  Nại
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này. về phương Bắc, cách đây sáu vạn bốn trăm ngàn ức cõi Phật, ở chỗ 

đức  Trụ  Bồ  Đề  Phần  Chuyển  Như  Lai  có  một  Bồ  Tát  tên  là  Khai  Phu 

Thần Đức (tức là Thần Thông Hoa) sanh trong nhà đại tướng Sư Tử của 

thành Tỳ Gia Ly này. Bốn đồng tử này cùng với vô lượng đại chúng đến 

rừng Sa La Song Thọ cung kính cúng dường). 

Thêm nữa,  bốn vị Chánh  Sĩ Quang Anh Bồ  Tát v.v...  tiểp theo  đó 

như quyển bảy kinh Phật Danh  có  nói:  Bốn vị  Bồ  Tát  Quang Anh,  Huệ 

Thượng  (tức  là  Trí  Thượng),  Tịch  Căn,  Nguyện  Huệ  từ  cõi  Phật  ở bốn 

phương nhóm đến. 

Hơn  nữa,  kinh  Văn  Thù  Sư  Lợi  Nghiêm  Tịnh  cũng  nói  bốn  vị 

Chánh  Sĩ này từ bốn phương đến,  giống như trong kinh Tứ Đồng Tử đã 

nói.  Hơn nữa,  quyển ba kinh Nguyệt Đăng Tam-muội  lại  chép:   “Hương 

 Tượng Bồ  Tát tùng Đông phương A Súc Phật,  dữ na-do-tha Bồ  Tát cộng 

 lai vẩn  tấn  Thích  Ca Mâu Ni Phật”  (Hương Tượng Bồ Tát từ chồ đức A 

Súc  Phật  ở  phương  Đông  và  na-do-tha  Bồ  Tát  cùng  đến  chào  hỏi  đức 

Thích Ca Mâu Ni Phật). 

Từ  Hiền  Hộ  đến  Hương  Tượng  Bồ  Tát  tổng  cộng  là  mười  vị 

Chánh  Sĩ,  còn  sáu  vị khác  thì  như  sách  Bình  Giải  chép:   “Ngoài  ra,  Trí 

 Tràng  (tức  là  Bảo  Tràng),  Bảo Anh,  Trung  Trụ,  Chế Hạnh,  Giải  Thoát 

v.v...  tuy  chưa  thấy  chửng  cở  trong  các  kinh  khác,  nhimg  cứ  theo  trên 

 mà suy,  họ cũng phải là Đại Sĩ từ phương khác đến cõi này

Xét ra,  sách Bình Giải dùng bản Ngụy dịch để  chú giải, trong bản 

ấy  chỉ  nêu  tên  mười  lăm  vị  Chánh  Sĩ,  thiếu  tên  Huệ  Biện  Tài  Bồ  Tát. 

Tên vị Bồ Tát này thấy trong bản Đường dịch. 

Sách  Bình  Giải  cho  rằng  Tín  Huệ  chính  là  Huệ  Biện  Tài.  Kinh 

này tách thành hai người (Tín Huệ và Huệ Biện Tài) thì mới phù họp với 

con  số  mười  sáu vị.  Vì  vậy biết Tín  Huệ  Bồ  Tát  cũng  giống  như các  vị 

Chánh Sĩ như Bảo Tràng v.v...  đều từ phương khác đến.  Sách Bĩnh Giải 

có giảng rõ điều trên, nguyên văn:

 “Đâu  tiên  nêu  lên nhóm Hiền Hộ  mười sáu  vị  Chánh S ĩ đế chỉ rõ 

 pháp này chăng lây phát tâm xuất gia làm gốc.  Ke đến,  nêu ra các vị ấy 

 đến từ phương khác,  ngụ ỷ:  Trong cõi Phật mười phương đều dùng pháp 

 này làm đại sự xuất thế,  cùng tinh tẩn đến cầu pháp này

Lời bàn trên rất phù họp yếu  chỉ  của kinh vì  đối  với  kẻ  tại  gia tu 

hành,  Trì  Danh  Niệm  Phật  là  thích  họp  nhất.  Thập  phương  Đại  Sĩ  đều
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đến  nghe  pháp  nhằm  biểu  thị  pháp  này  thù  thắng,  thật  là  đại  sự  nhân 

duyên vậy. 

Hon nữa,  chữ Hiền Hộ  ngụ ý Như Lai  khéo  hộ niệm các  Bồ  Tát. 

Nhất  Thừa  nguyện  hải,  sáu  chữ  hồng  danh,  độ  khắp  ba  căn,  thâu  trọn 

vạn loại, đúng là ý nghĩa của chữ Hiền Hộ. 

Thêm  nữa,  Thiện  Tư  Duy biểu  thị  chánh  trí  minh  liễu  (hiểu  trọn 

vẹn rõ ràng),  tin  sâu Phật huệ,  lại  còn biểu thị:  Ngài Pháp  Tạng  lúc  còn 

tu nhân, tư duy trong năm kiếp, kết thành thắng nhân đại nguyện. 

Huệ  Biện  Tài  biểu  thị:  Tin  Phật  huệ,  biện  tài  vô  ngại  như  trong 

kinh  nói:   “Diễn  từ biện,  thọ pháp nhãn ”  (Diễn từ biện, trao truyền pháp 

nhãn),  “thường  dĩ pháp  âm  giác  chư thế gian ”  (thường  dùng  pháp  âm 

giác ngộ các thế gian). 

Quán Vô Trụ (xem bản Đường dịch.  Bản Ngụy dịch ghi là Không 

Vô)  biểu thị  ý  nghĩa  sau  đây trong  kinh  này:   “Thỉ thiện  huyễn  sư,  hiện 

 chủng  dị  tướng,  ư  bỉ  tướng  trung,  thật  vổ   khả  đắc”   (Ví  như  huyễn  sư 

giỏi  hiện  các  tướng  khác  lạ,  nhưng  trong  các  tướng  ấy  thật  chang  thế 

được),  cũng  biểu  thị  ngài  Pháp  Tạng  bao  kiếp  tu  nhân  hạnh,  nói  pháp 

Không, Vô Tướng, Vô Nguyện. 

Thần  Thông  Hoa  biểu  thị  sức  thần  thông,  muôn  hạnh  kết  thành 

đức  hoa  để  tự trang  nghiêm,  đầy  đủ phương  tiện thành  tựu  chúng  sanh 

như kinh chép:   “Du bộ thập phương,  hành quyền phương tiện

Quang  Anh  biểu  thị  quang  minh  chiếu  rực.  Các  chữ  Vô  Lượng 

Quang,  Vô  Biên  Quang,  Vô  Ngại  Quang  v.v...  tôn  quý  nhât  trong  các 

quang minh  là ý nghĩa của chữ Quang Anh. 

Bảo  Tràng  (thấy trong bản Đường  dịch,  bản Ngụy dịch ghi  là Trí 

Tràng) biểu thị trí huệ thù thắng ví như tràng báu. 

Trí  Thượng  (thấy  trong  bản  Đường  dịch,  bản  Ngụy  dịch  ghi  là 

Huệ  Thượng)  biểu  thị  các  ý  nghĩa   “trí  thù  thắng  tối  thượng,  không gì 

 bằng,  không gì sảnh ”,  “trí oai đức  rộng lớn  chang thế nghĩ bàn ”  trong 

kinh.  Diệu trí vô  thượng như vậy  siêu xuất hết thảy,  nên  gọi  là Thượng 

Trí. 

v ề  Tịch Căn,  sách Hội  Sớ giảng:   “Tri và cảnh đều vắng ỉặng,  các 

 căn  thanh  tịnh  nên gọi  là  Tịch  Căn 

Sách Bình  Giải  cho  rằng:   “Cảnh 

 và trí đều  tịch diệt,  căn  bản nghiêm  tịnh  thì gọi ỉà  Tịch  Căn 

Theo như 

phẩm  Chân  Thật  Công  Đức  của  kinh này  chép:   “Cứu  cánh  Bồ  Tát chư
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 Ba La Mật,  nhỉ thường an  trụ  bất sanh  bất diệt chư Tam Ma Địa ”  (Rôt 

ráo  các  Ba  La  Mật  của  Bồ  Tát  mà  thường  an  trụ  các  Tam  Ma  Địa  bất 

sanh,  bất  diệt)  thì đúng  là biểu thị:  Tịch  là căn bản,  có  công năng  chiếu 

soi  vô  cùng,  chiếu mà thường  tịch.  Vì  vậy,  Tịch  Căn biểu thị  thọ  mạng 

vô lượng. 

Sách Hội Sớ giảng “Tín Huệ” như sau:   “Tín tâm trí huệ,  vĩnh viễn 

 cắt đứt lưới nghi”.   Sách Bình Giải giảng:   “Tin rõ Phật trí là vô  thượng 

 trí huệ

Trong kinh này,  theo như các câu:   “D ĩ tằng cúng dường chư Như 

 Lai,  tắc năng hoan hỷ tín  thử s ự ”  (Đã từng cúng dường các Như Lai thì 

có  thể  hoan  hỷ tin  được  sự này),  “nhân  thân  nan  đắc,  Phật nan  trị,  tín 

 huệ  văn pháp  nan  trung  nan ”   (thân  người  khó  được,  Phật khó  gặp,  tín 

huệ, nghe pháp là điều khó nhất trong các điều khó) thì Tịnh Độ Tông là 

pháp khó tin. Neu ai có thể tin nhận được đều là do huệ căn đã sẵn có từ 

trước. 

Nguyện Huệ biểu thị trí huệ rộng lớn, đại nguyện vương của Phật 

Di  Đà  lại  được hỗ  trợ bằng tín  huệ  của bậc  Chánh  Sĩ,  biểu thị  Tịnh  Độ 

dùng “tín, nguyện, trì danh” làm Tông. 

Hương Tượng là Bồ  Tát từ cõi A  Súc  Phật (Aksobhya) ở phương 

Đông  đên,  Ngài  từng  ở  trong  hội  Duy  Ma  làm  người  cùng  nghe  pháp 

[với  Bồ  Tát  Duy Ma Cật].  Thân hương  tượng tỏa ra mùi thơm,  mùi  nơi 

thân  Bồ  Tát  này  cũng  thế.  Sức  hương  tượng  rất  mạnh  biểu  thị  Di  Đà 

nguyện lực vô biên. 

Bảo  Anh biểu thị  Di  Đà nguyện  hải trang  nghiêm bằng  vô  lượng 

công đức  diệu bảo  có thể khiến cho phàm phu không có  công đức được 

mau chóng thăng lên địa vị Bất Thoái, chứng nhập Niết Bàn.  Đấy thật là 

thứ quý báu nhất trong các báu nên nói là Bảo Anh. 

Trung  Trụ:  An trụ trong  Trung  Đạo,  chẳng  rơi  vào  hai bên  (chấp 

Có,  chấp  Không),  từ  ngay  nơi  tướng  chính  là  đạo,  ngay  nơi  sự  tức  là 

chân,  tịnh niệm nối tiếp,  ở ngay nơi niệm lìa được niệm (đương niệm ly 

niệm) là ý nghĩa của Trung Trụ. 

Chế  Hạnh  biểu  thị  nghiêm  trì  tịnh  giới,  ngừa  ác  làm  lành.  Hon 

nữa, “Niệm Phật chính là trì giói” là ý nghĩa của Chế Hạnh. 

Giải  Thoát  biểu  thị  “trừ  diệt  kết  phược  nên  gọi  là  Giải  Thoát”. 

Như kinh nói:   “Thân độc độ  thoát,  hoạch kỳ phước đức,  khả đẳc trường
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 thọ  Nê Hoàn  chỉ  đạo ”   (Riêng  thân  mình  độ  thoát đạt được  phước  đức, 

đắc  đạo  Nê  Hoàn  trường  thọ)  và   “trị  tư kỉnh  giả,  tùy ỷ  sở nguyện giai 

 khả đãc độ ”  (kẻ gặp được kinh này, tùy ý mong muôn đêu được đăc độ). 

Câu   “vi  Thượng  Thủ ”   (làm Thượng  Thủ)  ngụ ý  mười  sáu  vị  Đại 

Sĩ là  Thượng  Thủ  của vô  lượng vô  biên Bồ  Tát tại  gia  cùng  lúc đến  dự 

hội. Theo sách Hội Sớ và Bình Giải thì:

-  Phổ  Hiền,  Văn  Thù  là  Thượng  Thủ  trong  pháp  hội  của  Phật 

Thích Ca nên nêu tên hai vị Đại Sĩ này để tổng nhiếp hết thảy Bồ Tát. 

- Di Lặc là Thượng Thủ của các Bồ Tát tương lai thành Phật trong 

Hiền Kiếp. 

-  Mười  sáu  vị  Chánh  Sĩ  như  Hiền  Hộ  v.v...  là  Thượng  Thủ  của 

hàng Bồ Tát tại gia. 

Thuyết này hợp  lý nến tôi  chẳng  chấp  nhận thuyết  của ngài  Tịnh 

Ảnh. Ngài Tịnh Ảnh cho rằng Văn Thù, Phổ Hiền cũng thuộc  số  các Bồ 

Tát thành Phật trong Hiền kiếp. 

Chánh kinh:

 Â   &   3È   íệ-  f -    w   A    -b   3L  i ế   ’   M-  Â .  M   1 :   4 f   ế  I   ’ 
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 Hàm  cộng  tuân  tu  Phổ  Hiền  Đại  S ĩ chi  đức,  cụ  túc  vô  lượng 

 hạnh  nguyện,  an  trụ  nhất  thiết  công  đức  pháp  trung,  du  bộ  thập 

 phương,  hành  quyền phương tiện,  nhập Phật pháp tạng,  cứu  cánh  bỉ 

 ngạn. 

Đều  cùng  tuân  tu  đức  của  Đại  Sĩ  Phổ  Hiền,  đầy  đủ  vô  lượng 

hanh  nguyện,  an  trụ  trong  hết  thảy  pháp  công  đức,  du  bộ  thập 

phương, hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, rốt ráo đến 

bờ kia. 

Giải:

Trong  phẩm  này,  từ  câu   “hàm  cộng  tuân  tu ”   (đều  cùng  tuân  tu) 

cho  đên  câu  cuôi  cùng   “bât  khả  tư  nghị”   (chăng  thê  nghĩ  bàn)  đêu  là 

khen ngợi đức hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát và hết thảy Bồ Tát trong hội. 
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 “Đại S ĩ”  tức  là Bồ  Tát,  tức  là đại  đạo  tâm hữu tình.  Sĩ là  sĩ phu, 

Đại như trong phàn giảng về Đại Đạo Tâm đã nói. Pháp hội kinh này lây 

Phổ Hiền Bồ Tát làm Thượng Thủ của hết thảy Bồ Tát.  Các vị khác như 

Văn Thù, Di Lặc, Hiền Hộ v.v...  các vị xuất gia, tại gia Bồ Tát và mười 

phương  vô  lượng  vô  biên  các  đại  Bồ  Tát  đến  nhóm  hội  đều  tuân  hành 

theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. 

Phổ  Hiền  Đại  Sĩ  là  Hoa Nghiêm  trưởng  tử.  c ố t  lõi  tột  cùng  của 

phẩm  đức  của Ngài  là  mười  đại  nguyện  vương  dẫn  về  Cực  Lạc.  Phấm 

Phổ  Hiền  Hạnh  Nguyện  của  kinh  Hoa  Nghiêm  nói  mười  đại  nguyện 

rộng  lớn  của Đại  Sĩ như  sau:  Một  là  lễ  kính  chư Phật,  hai  là khen ngợi 

Như Lai, ba là rộng tu cúng dường,  bốn là sám hối nghiệp  chướng,  năm 

là tùy  hỷ  công  đức,  sáu  là thinh  chuyển pháp  luân,  bảy  là thỉnh Phật  ở 

lâu nơi đời, tám là thường học theo Phật, chín là hằng thuận chúng sanh, 

mười  là  đều  hồi  hướng  về  khắp  tất  cả.  Mười  nguyện  như trên,  nguyện 

nào cũng nói:

 “Ngã  thử đại  nguyên,  vô  hữu  cùng  tận,  niệm  niệm  tương  tục,  vô 

 hữu giản đoạn,  thăn ngữ ỷ  nghiệp,  vô hữu bì yếm ”  (Đại nguyện này của 

tôi  chẳng  có  cùng  tận.  Niệm  niệm  nối  tiếp  chẳng  có  gián  đoạn.  Thân, 

ngữ, ý nghiệp chẳng có nhọc mỏi). 

Phẩm Hạnh Nguyện còn nói:

 “Ngã  thử đại  nguyện,  vô  hữu  cùng  tận,  niệm  niệm  tương  tục,  vô 

 hữu gián đoạn,  thân ngữ ý  nghiệp,  vô hữu bì yếm.  Nhược nhân  tụng thử 

 nguyện  giả...  thị  nhân  lâm  mạng  chung  thời,  tối  hậu  sát-na,  nhất  thiết 

 chư căn  tất giai  tán  hoại,  nhất thiết thân  thuộc  tất giai xả  ly,  nhất thiết 

 oai  thế  tất giai  thoái  thất,  phụ  tướng,  đại  thần,  cung  thành  nội  ngoại,  

 tượng  mã  xa  thặng,  trân  bảo  phục  tạng,  như  thị  nhất  thiết,  vô  phục 

 tương tùy,  duy thử nguyện  vương bất tương xả ly.  Ư nhất thiết thời,  dẫn 

 đạo  kỳ tiền.  Nhất sát-na trung tức đắc vãng sanh  Cực Lạc thế giới.  Đáo 

 dĩ,  tức kiến A Di Đà Phật...  Kỳ nhân  tự kiến sanh  liên  hoa  trung,  mông 

 Phật  thọ  kỷ,  đắc  thọ  kỷ  dĩ,  kinh  U' vô  số  bách  thiên  vạn  ức  na-do-tha 

 kiếp, phố ư thập phương bất khả thuyết bất khả thuyết thể giới,  dĩ trí huệ 

 lực  tùy  chúng  sanh  tâm  nhi  vi  lợi  ích...  Năng  ưphiền  não  đại  khổ  hải 

 trung,  bạt  tế  chúng sanh,  linh  kỳ xuất  ly,  giai  đắc  vãng sanh  A  Di  Đà 

 Phật  Cực  Lạc  thế  giới”   (Neu  ai  tụng  nguyện  này,  người  ấy  lúc  lâm 

chung,  trong  sát-na  cuối  cùng,  hết  thảy  các  căn  thảy  đều  tán  hoại,  hết 

thảy thân thuộc thảy đều lìa bỏ, hết thảy oai thế thảy đều thoái thất.  Phụ 

tướng,  đại  thân,  cung thành trong ngoài,  voi,  ngựa,  xe  cộ,  trân bảo,  kho
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đụn,  hết thảy  các  thứ như thế  không  còn theo  mình nữa.  Chỉ  có  nguyện 

vương  này  chẳng  hề  lìa  bỏ,  trong  hết  thảy  thời  luôn  dẫn  đường  đằng 

trước.  Trong  một  sát-na  liền  vãng  sanh  Cực  Lạc  thế  giới.  Đến  nơi  rồi, 

liền  thấy  A  Di  Đà  Phật...  Người  ấy  tự  thấy  mình  sanh  trong  hoa  sen, 

được Phật thọ ký.  Được thọ ký xong, trải vô  số trăm ngàn vạn ức na-do- 

tha  kiếp,  khắp  trong  bất  khả  thuyết  bất  khả  thuyết  thế  giới  ở  mười 

phương,  dùng sức trí huệ tùy lòng chúng  sanh mà làm lợi ích...  Có thể ở 

trong  biển  phiền  não  đại  khổ  cứu  vớt  chúng  sanh  khiến  cho  họ  được 

thoát lìa, đều được vãng sanh thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật). 

Hơn nữa, nguyện thứ mười là “phổ giai hồi hướng” hiển thị nghĩa 

chữ “Phổ”.  Từ nguyện lễ kính ban đầu đến nguyện thứ chín “hằng thuận 

chúng sanh” hiển thị ý nghĩa chữ Hiền. 

Do  đó,  mười  đại  nguyện  hiển  thị  ý  nghĩa  danh  xưng  Phố  Hiền. 

Hiền  là  theo  chiều  dọc  tột  cùng  ba  đòi,  Phổ  là  bao  hàm  trọn  yẹn 

không sót. 

Thanh  Lương  Sớ nói:   “Với quả  không gì  chang đạt đến  cùng  tột 

 là Phổ,  chẳng bỏ  tu nhân là Hiền  Rõ ràng, Phổ Hiền trong kinh này là 

Vị Hậu Phổ Hiền, cũng tức là như Thiện Đạo đại sư nói là tướng từ Quả 

hướng đến Nhân. 

Hơn nữa, bài kệ của Phổ Hiền có  câu:   “Ngã kỷ vãng sanh  bỉ quốc 

 dĩ,  hiện  tiền  thành  tựu  thử  đại  nguyện...  Pho  nguyện  trầm  nịch  chư 

 chúng sanh,  tốc vãng  Vô Lượng Quang Phật sá t”  (Tôi đã vãng  sanh cõi 

kia  rôi,  hiện  tiên  thành  tựu  đại  nguyện  này...  Nguyện  tât  cả  các  chúng 

sanh đang bị chìm đắm, chóng sanh về cõi Phật Vô Lượng Quang), đúng 

là ngài Phô Hiên tự nói:  Tôi đã vãng sanh cõi Cực Lạc kia rôi, thành tựu 

mười đại nguyện đã phát, bèn dùng công đức hạnh nguyện thù thăng hôi 

hướng cho chúng sanh đều cùng sanh sang Cực Lạc. 

 “Phổ  giai  hồi  hướng”   thành  tựu  nghĩa  Phổ.  Bốn  mươi  tám 

nguyện  của  Phật  Di  Đà  thâu  tóm  hêt  thảy  chúng  sanh  chính  là  bôn 

nguyện  “phổ  giai  hồi  hướng”.  Mười  đại  nguyện  vương  của  Phô  Hiên 

chính là sự diễn giảng rộng rãi đại nguyện thứ ba mươi  lăm của Phật Di 

Đà.  Nguyện  rằng:   “Sanh  ngã quốc giả,  cứu  cảnh  tất chí Nhất Sanh  Bo 

 Xứ.  Trừ kỳ  bổn  nguyện  vị  chúng sanh  cổ,  bị  hoang  thệ  khải,  giảo  hóa 

 nhất  thiết  hữu  tình  giai phát  tín  tăm,  tu  Bồ  Tát  hạnh,  hành  Phố  Hiền 

 đạo”   (Kẻ  sanh  trong  nước  ta  ắt  rốt  ráo  chứng  Nhất  Sanh  Bổ  Xứ,  trừ 

những  ai  do  bổn  nguyện  độ  chúng  sanh,  mặc  giáp  hoang  thệ,  giáo  hóa
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hết thảy hữu tình cho họ đều phát tín tâm, tu Bồ Đề hạnh, hành Phổ Hiền 

đạo).  Do  đó  thấy được  rằng:  Đa  số  thánh chúng trong hội  đã từng  sanh 

Cực Lạc mặc  giáp hoăng thệ,  du hóa thập phương  giúp Phật hoăng hóa. 

Lần lượt giáo hóa,  lần  lượt độ thoát như thế.  Vì vậy,  trong kinh này,  vô 

lượng vô  biên hết thảy  các  Bồ  Tát đều tuân theo  đức  của Phổ  Hiền Đại 

Sĩ. 

 “Cụ  túc  vồ  lượng  hạnh  nguyện,  an  trụ  nhất  thiết  công  đức pháp 

 trung”   (Đầy  đủ  vô  lượng  hạnh  nguyện,  an  trụ  trong  hết  thảy  các  pháp 

công  đức):  Hai  câu  này  khen  ngợi  thật  đức  của  Đại  Sĩ.  “Vô  lượng”  là 

lớn,  nhiều,  không  cách  nào  đo  lường  nổi  thì  gọi  là  “vô  lượng”.  Sách 

Nhiếp  Đại Thừa Luận Thích  giảng:   “Chẳng thể dùng thỉ dụ so sánh  đế 

 biết noi thì là vô lượng

 “Hạnh ”  là các đại hạnh như Lục Độ, Tứ Nhiếp v.v...  “Nguyện ”  là 

các nguyện thù thắng:  Tứ Hoang Thệ, mười đại nguyện v.v... Nguyện để 

dẫn dắt Hạnh.  Hạnh để viên mãn Nguyện.  Hạnh như chân,  Nguyện như 

mắt, nương dựa lẫn nhau. 

 “Cụ  túc”   là viên mãn không thiếu  sót.  Hạnh Nguyện Phẩm chép: 

 “Vãn  thử nguyện  vương,  độc,  tụng,  thư tả...  thị  chư nhân  đắng  ư nhất 

 niệm  trung,  sở  hữu  hạnh  nguyện  giai  đắc  thành  tim ”   (Nghe  nguyện 

vương này, đọc,  tụng, biên chép...  thì những người  ấy trong khoảng một 

niệm tất  cả hạnh nguyện  đều được  thành tựu)  chính  là từ quả hướng về 

nhân,  dùng  phương  tiện  thiện  xảo  của  Phật  Di  Đà  để  gia  trì  hồi  hướng 

thành  tựu  vô  lượng  hạnh  nguyện  siêu  xuất  các  thánh  vị  (địa  vị  thánh 

nhân) của Thập Địa. 

 “An  trụ  nhất  thiết  công  đức pháp  trung”   (An  trụ  trong  hết  thảy 

pháp  công  đức):   “Nhất  thiết  công đức phá p ”   (hết thảy pháp  công  đức) 

chỉ  công  đức  vô  tận  của  Phật  quả.  Nhân  Vương  Kinh  Sớ  giảng:   “Tặng 

 cho  chúng  sanh  gọi  là  Công,  quy  về  mình  gọi  là  Đ ức”.   Tịnh  Ảnh  Sớ 

giảng:   “Công là  công năng,  cấc hạnh  đều cỏ  công năng lợi  ích  nên gọi 

 là  Công.  Công này  là gia  đức  (đức  vốn  tự  có  sẵn)   của  thiện  hạnh  nên 

 gọi là công đức.  Thế của đức gọi ỉà pháp

 “Pháp 

Tiếng  Phạn  là  Đạt  Ma,  chỉ  chung  cho  hết  thảy  các  thứ 

chăng  luận là lớn hay nhỏ, hữu hình,  vô hình,  chân thật hay hư vọng,  là 

sự vật hay là đạo lý... đêu gọi là Pháp. 

Duy  Thức  Luận  nói:   “Pháp  là  quỹ trì”.   Quỹ   (ịh)  là  khuôn phép 

có thể giúp cho chủng sanh khởi lên kiến giải. Ví dụ:  “Vô thường” khiến
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cho  chúng  sanh  khởi  lên  kiến  giải  vô  thường.  “Trì”  (4ệ)  là  gìn  giữ, 

chang bỏ tự tướng. Het thảy các pháp mỗi thứ đều có tướng của nó. 

Câu   “an  trụ  nhất thiết”   (an trụ hết thảy)  được  Hội  Sớ giảng  như 

sau:   “An  trụ  nghĩa  là  bất  động.  Đức  thành  chẳng  thoái  nên  bảo  là  an 

 trụ. Không đức nào chang đủ nên nói là hết thảy

Trong đoạn Hạnh Nguyện phẩm vừa dẫn ở trên,  câu   “ư nhất niệm 

 trung,  sở hữu hạnh nguyện giai đắc thành tựu ”  (trong khoảng một niệm, 

tất  cả  hạnh  nguyện  đều  được  thành  tựu)  ý  nói:  Trong  một  niệm  viên 

thành  hạnh nguyện nên  có  thế  an  trụ  trong  hết thảy pháp  công  đức  của 

Như Lai Phật quả. 

 “Du  bộ  thập  phương,  hành  quyền  phương  tiện”:  Hai  câu  này 

khen ngợi quyền đức của Đại Sĩ. 

 “Du  bộ”  (i&  -ỷ)  có nghĩa là du hành và du hóa.  “Thậpphương”  

là bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc và bốn góc Đông Nam, Đông Bắc, 

Tây Nam,  Tây Bắc hợp thành tám phương;  kể  cả hai phương trên,  dưới 

thành  ra  mười  phương.  Chữ  “thập  phương”  biểu  thị  hết  thảy  nơi  chốn 

trong không gian.  “Du bộ thập phương”  là thần thông du hý của Đại Sĩ, 

du hành tự tại, hóa độ hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. 

Trong câu   “hành quyền phương tiện ”,   chừ Quyền là đối với  Thật 

mà nói. 

Quyền  Ụệặ) có nghĩa là “quyền nghi” hay “quyền biến”, người đời 

hay nói:   “Thông quyền  đạt  biến 

Quyền  là tên khác  của Phương  Tiện. 

Sách  Pháp  Hoa  Văn  Cú  giảng:   “Phương  là pháp,  Tiện  là  dùng”.   Nói 

một cách thô thiển, Phương (ỹ^) là phương pháp, Tiện (llt) là tiện lợi. 

Xét trong Phật giáo,  chữ Phương Tiện có nghĩa như kinh Đại Tập 

dạy:   “Năng điều chúng sanh,  tất linh thủ hướng A Nậu Đa La Tam Mỉệu 

 Tam Bồ Đề,  thị danh phương tiện ”  (Có  thể điều phục  chúng  sanh khiên 

cho  họ  đều  hướng  đến  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  thì  gọi  là 

Phương Tiện). 

Lại như sách Pháp Hoa Huyền Tán giảng:   “Thực hành,  tạo  tác  là 

 Phương,  khéo phù hợp cơ nghỉ là  Tiện

Lại  như  Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng:   “Hóa  hạnh  (hạnh  giáo  hóa)  khéo 

 léo,  thích nghi với từng chủng sanh mà hiện ra các thứ khác nhau thì gọi 

 là Quyền phương tiện
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Tổng  hợp  ý  kiến  của  những  kinh  luận  trên,  ta  thấy  rằng:  Dùng 

phương pháp khéo  léo,  ổn thỏa, tiện lợi, khéo khê họp căn cơ của chúng 

sanh  để  dẫn  dắt  họ  hướng  đến  Quả  Giác  Cứu  Cánh  thì  gọi  là  “hành 

quyền” hoặc “hành phương tiện”. 

 “Nhập  Phật pháp  tạng,  cứu  cánh  bỉ ngạn ”   (Nhập  pháp  tạng  của 

Phật,  rốt ráo  đến bờ kia):  Ngài  Gia Tường  giảng  chữ Nhập  (A.)  là  “khế 

 giải  tông  nguyên ”,   Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng:   “Chứng  hội  là Nhập 

Có  thế 

thấy  được  rằng  Nhập  là  khế  hội,  chứng  nhập,  cũng  chính  là  chữ Nhập 

trong câu   “nhập Phật tri kiến ”  của kinh Pháp Hoa.  Gia Tường  sớ giảng 

chữ  “Phật pháp  tạng”  như  sau:   “Gọi Lý  là  Tạng”,   nghĩa  là:  Phật pháp 

tạng  là  Lý  Thể  của  pháp  tánh.  Pháp  tánh  hàm  tàng  vô  lượng  tánh  đức 

nên gọi là Phật pháp tạng. 

Hơn  nữa,  pháp  tánh  hàm  chứa,  bao  gồm  hết  thảy  Phật  pháp  nên 

gọi  là  “Phật  pháp  tạng”.  Vì  vậy,  ý  nghĩa  câu   “nhập  Phật pháp  tạng”  

giống như câu   “thiện nhập Phật huệ,  thông đạt đại  tr ĩ’  (khéo nhập Phật 

huệ, thông đạt đại trí) của kinh Pháp Hoa. 

Ngoài  ra,  sách  Bình  Giải  căn  cứ trên  ý nghĩa từ nhân  hướng  đến 

quả,  giảng  như  sau:   “Tạng báu hết thảy công đức  của Như Lai  là  công 

 đức của Phật quả.  Biến  báu  lớn  công đức ẩy gọi là Phật pháp  tạng,  tức 

 là Nhất Thừa mà Phật đã sở đắc

Luận  thuyết  của  sách  Bình  Giải  chỉ  rõ:  Các  vị  Bồ  Tát  trong  hội 

này đều là bậc đại  quyền thị hiện từ quả hướng đến nhân,  đã nhập Nhất 

Thừa  quả hải  của Như Lai,  nhưng chẳng bỏ nhân hạnh nên đến hội này 

nhăm tán trợ đức Thích Ca. 

 “Cứu  cánh”  (% 

nghĩa  là  đạt  đến  cùng  cực.  Trí  Độ  Luận 

giảng  chữ   “bỉ  ngạn”   (bờ  kia)  như  sau:   “Chữ  Ba-la,  Hán  dịch  là  bi 

 ngạn”.   Lại  nói:   “Coi  sanh  tử là  bờ  bên  này,  Niết Bàn  là  bờ bên  kia ”.  

Kinh Niết Bàn  cũng  chép:   “Bỉ ngạn giả,  dụ Như Lai d ã ”   (Bờ kia  là dụ 

cho Như Lai). 

Vì  vậy,  sư  Tịnh  Anh  giảng  chữ   “cứu  cánh  Niết  Bàn ”   như  sau: 

 “Nêu  rõ  quả  tất cánh,  đạt đến  bờ kia Niết Bàn  thì gọi  là  cứu  cánh ”   (ý 

lời  sớ nói:  Thể  hiện rõ  ràng  giác  quả  cùng  cực  mà  mình  đã  chứng  đắc, 

đạt đên bờ kia Niêt Bàn thì gọi là “cứu cánh”). 

Theo  sách  Bình  Giải  thì  [cứu  cánh  Niết  Bàn]  lại  là  chứng  nhập 

biên  báu  Nhất  Thừa  đại  công  đức,  khế  hợp  với  Niết  Bàn  mà  Phật  đã
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chứng đắc.  Các vị Đại  Sĩ này đã viên chứng quả đức,  từ quả hướng đến 

nhân,  tuân theo  Phố  Hiền đức,  hiện khắp  mười phương,  đến trong pháp 

hội để cùng hoang dương Tịnh pháp. 

Cư  sĩ Bành  Te  Thanh nói:   “Hành  quyền phương  tiện,  nhập Phật 

 pháp  tạng,  rốt  ráo  đến  bờ kia,  ỷ   nghĩa  của  ba  câu  này  bao  trọn pháp 

 môn  Tịnh Độ.  Het thảy sở hạnh  của Bồ  Tát chang rời phương tiện.  Do 

 phương tiện nên giữ lấy Tịnh Độ,  thường được thấy Phật.  Do  thấy Phật,  

 nghe pháp,  tu  hành,  nhập  Phật pháp  tạng  nên  viên  mãn  giác  tâm,  đạt 

 đến  bờ kia  một  cách  rốt  ráo.  Neu  không  có phương  tiện  thì  vô  lượng 

 hạnh  môn  trọn  chang thành  tựu như kinh Đại Bát Nhã dạy:  ‘Thị Bồ  Tát 

 do  dữ Bát Nhã Ba La Mật Đa  tương ứng cổ,  tùng  thử xứ một,  sanh  dư 

 Phật  độ.  Tùng  nhất  Phật  quốc,  chí  nhất  Phật  quốc,  tại  tại  sanh  xứ,  

 thường đắc  trị ngộ  chư Phật  Thế Tôn,  cúng dường cung kính,  tôn  trọng 

 tán  thán,  nãỉ  chỉ  Vô  Thượng  Chảnh  Đắng Bồ  Đe,  chung  bất  ly  Phật ”  

 (Bồ  Tát này do  tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật nên  từ chốn này chết 

 đi,  sanh  trong  cõi  Phật  khác.  Từ  một  côi  Phật  này  đến  côi Phật  khác,  

 nơi  nơi,  chon  chốn,  thường  được  gặp  gỡ  chư  Phật  Thê  Tôn  đê  cung 

 kính,  cúng  dường,  tôn  trọng,  tản  thán,  cho  đến  khi  thành  Vô  Thượng 

 Chánh  Đẳng  Bồ  Đe  trọn  chẳng  rời  Phật).  Nên  biết:  Muốn  chang  rời 

 Phật,  phải  lẩy  Niệm  Phật  làm  nhân  như  Thập  Địa  trong  kỉnh  Hoa 

 Nghiêm,  thủy chung chang rời niệm P hật”. 

Theo ông Bành,  Bồ Tát độ  sanh cần phải có phương tiện.  Phương 

tiện tối thăng  là dạy người ta niệm Phật.  Niệm Phật  sanh vê  Phật quôc, 

thấy  Phật,  nghe  pháp,  trọn  chẳng  rời  Phật,  nên  nhập  được  Phật  pháp 

tạng, rốt ráo đến bờ kia.  Ông Bành bàn như vậy chứng tỏ đã lãnh hội sâu 

xa ý chỉ kinh này. 

Chánh kinh:
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 Nguyện  ư vô  lượng  thế giới  thành  Đẳng  Chánh  Giác,  xả  Đâu 

 Suất, giáng vương cung,  khí vị xuất gia,  khố hạnh học đạo.  Tác tư thị 

 hiện,  thuận  thế gian  cố.  D ĩ định  huệ lực,  hàng phục  ma  oán,  đắc  vi 

 diệu  pháp,  thành  tối  Chánh  Giác.  Thiên  nhân  quy  ngưỡng,  thỉnh 

 chuyển pháp  luân.  Thường d ĩ pháp âm, giác chư thế gian, phá phiền 

 não  thành,  hoại chư dục tiệm,  tẩy trạc cấu  ô,  hiến  minh  thanh  bạch.  

 Điều  chúng sanh,  tuyên  diệu lý,  trữ công đức,  thị phước điền.  D ĩ chư 

 pháp dược,  cứu liệu tam kho.  Thăng quán đảnh giai,  thọ Bồ Đe kỷ.  Vị 

 giáo  Bồ  Tát,  tác A  Xà  Lê,  thường  tập  tương  ứng  vô  biên  chư hạnh,  

 thành thục Bồ  Tát vô biên thiện căn.  Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ 

 niệm. 

Nguyện  trong  vô  lượng  thế  giói thành Đẳng  Chánh  Giác.  Bỏ 

Đâu  Suất,  giáng  hạ vương  cung,  bỏ  ngôi  vị,  xuất  gia,  khổ  hạnh  học 

đạo.  Thị  hiện  như thế  để  thuận  theo  thế  gianễ  Dùng  sức  Định  Huệ 

hàng  phục  ma  oán,  đắc  vi  diệu  pháp  thành  Chánh  Giác  cao  tộtệ 

Thiên  nhân  quy  ngưỡng,  thỉnh  chuyển  pháp  luân.  Thường  dùng 

pháp  âm  giác  ngộ  các  thế  gian,  phá  thành  phiền  não,  hoại  các  hào 

dục,  rửa  sạch  cấu  ô,  hiển  minh  thanh  bạch.  Điều  ngự  chúng  sanh,  

tuyên  diệu  lý,  trữ  công  đức,  bày  phước  điền.  Dùng  các  pháp  dược 

cứu  chữa  ba  khổ.  Lên  địa vị  quán  đảnh,  thọ  ký  cho  Bồ  Tát. Để  dạy 

Bồ Tát bèn làm A Xà Lê, thường tu tập vô biên các hạnh tương ứng,  

thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn, vô lượng chư Phật đều cùng hộ 

niệmề

Giải:

Hai  câu cuối  của đoạn trước:   “Nhập Phật pháp  tạng,  cứu cánh  bỉ 

 ngạn ”  (Nhập Phật pháp tạng, rốt ráo đến bờ kia) là lần thứ hai khen ngợi 

Thật  Đức  của bậc  Đại  Sĩ.  Đoạn kinh  văn này và hai  đoạn  tiếp  theo  sau 

lại khen ngợi Quyên Đức của Bồ Tát:  Trong khắp mười phương, thị hiện 

tám tướng thành đạo thù thắng. 

 “Nguyện  ư vô  lượng thế giới  thành Đẳng  Chánh  Giác”   (Nguyện 

trong  vô  lượng  thế  giới  thành  Đẳng  Chánh  Giác):  Nguyện  (ặj|)  là  thệ 

nguyện.  Sách Pháp Quật viết:   “Mong cầu đạo xuất thế là Nguyện
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“Thế giới”:  Thế (-tfr) chỉ thời gian,  Giới ( ^ )  chỉ không gian.  Kinh 

Thủ  Lăng  Nghiêm  nói:   “Thế  vỉ  thiên  lim,  giới  vỉ phương  vị.  Nhữ  kim 

 đương  tri,  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  Đông  Nam,  Tây  Bac,  thượng  hạ  vỉ 

 Giới.  Quả  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  vi  Thế”   (Thế  là  dời  chuyển,  Giới  là 

phương  vị.  Nay  ông  nên  biết:  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  Đông  Nam,  Tây 

Bắc, thượng, hạ là Giới.  Quá khứ, vị lai, hiện tại là Thế)

 “Đẳng  Chánh  Giác”   (Ịf-   jL  %)  là  chữ trong bản Đường  dịch,  là 

cách  dịch  theo  kiểu  Tân  dịch.  Bản  Ngụy  dịch  ghi  là  Đẳng  Giác,  đó  là 

Cựu dịch. Đẳng Giác có hai nghĩa:

- Đẳng  Giác  là địa vị  cùng tột của Bồ  Tát,  sẽ đắc Diệu Giác  Phật 

quả.  Công đức,  trí huệ  của bậc này gần tương đương với Diệu Giác nên 

gọi  là  Đẳng  Giác.  Đại  sư  Đàm  Loan  nói:   “So  với  Diệu  Giác  còn  kém 

 một bậc nên gọi là Đang Giác

-  Đẳng  Giác  là Phật quả.  Sách  Vãng  Sanh Luận  Chú  giảng,-   “Do 

 các pháp  bình  đẳng nên  các Như Lai  bình  đắng.  Vì  vậy,  chư Phật Như 

 Lai gọi là Đắng Giác

Trí  Độ  Luận  cũng  viết:   “Chư Phật  bình  đắng  nên  gọi  là  Đắng 

 Giác”.   Sách Hội  Sớ nói:   “Đắng  Giác có  hai nghĩa:  Một là Như Lai gọi 

 là Đẳng Giác. Hai là địa vị Nhất Sanh Bo X ứ ”. 

Do  đó,  các  nhà  chú  giải  kinh  đối  với  đoạn  kinh này  cũng  có  hai 

cách giải thích:

-  Một,  Bồ  Tát  trụ  địa  vị  Đẳng  Giác  trong  mười  phương  thị  hiện 

tám tướng thành đạo. 

-  Hai,  đấy  chính  là  Phật  quả:  Từ  quả  hướng  nhân,  thị  hiện  tám 

tướng cho đến lực dụng sau khi đã thành Phật. 

Nói  tóm  lại,  Đại  Giác  diệu  dụng  chẳng  thể  nghĩ bàn,  chang  nên 

đối  với  hai  thuyết  này  cưỡng  chấp  một  thuyết.  Áp  dụng  cả  hai  thuyết 

chẳng  trở ngại nhau vì  chúng  Bồ  Tát đông  đảo  ắt hẳn  cảnh  giới  của họ 

chẳng phải chỉ có một. 

 “Xả Đâu  Suất,  giảng vưong  cung,  khí vị,  xuất gia,  kho  hạnh  học 

 đạo...”  (Bỏ  Đâu  Suất,  giáng  hạ  vương  cung,  bỏ  ngôi  vị,  xuất  gia,  khô 

hạnh học  đạo)  là tám tướng  thành đạo.  Do  địa vị  chăng  chỉ  có  một nên 

thành ra năm thứ.  Sách Bình Giải viết:
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 “ì.  Như phẩm  Hiền  Thủ  kỉnh  Hoa Nghiêm  và Khởi  Tín  Luận  có 

 nói:  Bồ  Tát  trọn  vẹn  địa  vị  Thập  Tín,  thị  hiện  tám  tướng.  Kinh  Chiêm 

 Sát nói trong bốn loại thành Phật,  loại thứ nhất là Tín Mãn sẽ làm Phật. 

 2.  Như  trong  kỉnh  Đại  Tập,  Quán  Đảnh  Trụ  Bồ  Tát  (Bồ  Tát  đã 

viên  mãn  các  địa  vị  thuộc  Thập  Trụ)   có  thế  ở  trong  thế giới  không  có 

 Phật thị hiện  tám  tướng.  Kinh  Chiêm Sát nói loại  thứ hai thành Phật là 

 Giải Mãn sẽ thành Phật. 

 3.  Phẩm  Giáo  Hóa Bồ  Tát  của  kỉnh  Nhân  Vương  nói  tám  tướng 

 của bậc Sơ Địa.  Loại thứ ba thành Phật trong kinh  Chiêm Sát là  Chứng 

 Mãn sẽ làm Phật. 

 4.  Kinh  Nhập  Như Lai  Trí Đức  Bất  Tư Nghị  nói  Cứu  Cánh  Địa 

(Nhất  Sanh  Bổ  Xứ)   thị  hiện  tám  tướng.  Loại  thứ  tư  thành  Phật  trong 

 kỉnh  Chiêm Sát là hết thảy công đức hạnh mãn sẽ thành Phật. 

 5.  Phấm  Bất  Tư  Nghị  kinh  Hoa  Nghiêm  nói  đến  trí  xuất  sanh 

 trong môi niệm của chư Phật.  Đó  là Hậu Đắc  Trí của Phật xuất sanh thị 

 hiện tám tướng. 

 Trong năm  loại  này,  bốn  loại  trước  là  từ nơi  nhân  thị  hiện.  Loại 

 thứ năm là nghiệp dụng sau khi đã thành Phật. 

 Đa sô các sư cho rang tám tướng thị hiện được nói đến trong kinh 

 này  là  loại  thứ tư (Bố  Xứ)   thành  Phật.  Neu  căn  cứ  theo  tông của  kinh 

 [Vô Lượng  Thọ]  đây  thì  tám  tướng  thành  đạo  không  thế thuộc  loại  thứ 

 tư.  Do  được  tạo  thành  bởi phương tiện  hồi hướng khéo  léo  của Phật Di 

 Đà  cho  nên  nhân  quả đều  chang thế nghĩ bàn.  Neu  cường luận,  may  ra 

 chỉ có loại thứ năm  (đã thành Phật) là phù hợp

Do những ý kiến trên, ta thấy: Người thị hiện tám tướng thành đạo 

có  đến  năm  địa  vị.  Một  khuynh  hướng  cho  rằng  đấy  là  tướng  thị  hiện 

của bậc Nhất  Sanh Bổ Xứ thành Phật,  sách Bình Giải thiên trọng ý kiến 

“đã thành Phật”. 

Các thuyết chang mâu thuẫn nhau, năm địa vị cùng tồn tại nào trở 

ngại đến nhau? Do  có vô  lượng vô biên Bồ Tát mười phương đến nhóm 

hội,  nên xét về mặt bình đẳng,  dẫu địa vị của họ  sai biệt cũng nào có trở 

ngại  gì.  Thêm  nữa,  “tám  tướng  thành  đạo”  là  lệ  thường  thị  hiện  thành 

đạo  của  Bổn  Sư  Thích  Ca  Mâu  Ni  Phật  và  hết  thảy  chư Phật.  Hiềm  vì 

các kinh  luận  tách  ra hay  gộp  lại  khác  nhau  nên  thành khác  biệt:  Hoặc
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nói  bảy  tướng,  cho  đến  chín  tướng,  mười  tướng.  Ở  đây  chỉ  nói  tám 

tướng là điêu được đa sô các kinh, luận đê cập. 

Ngay  cả  trong  tám  tướng,  nội  dung  tám  tướng  trong  mỗi  kinh, 

luận cũng chẳng giống nhau:

-  Đại  Thừa  Khởi  Tín  Luận  nói  tám  tướng  là:  Từ  trời  Đâu  Suất 

giáng hạ, nhập  thai,  trụ thai,  xuất thai,  xuất gia, thành đạo,  chuyển pháp 

luân, nhập Niết Bàn. 

-  Nhưng  trong  Tứ  Giáo  Nghi,  tám tướng  lại  là:  Từ trời  Đâu  Suất 

giáng  hạ,  gá  thai,  sanh  ra,  xuất  gia,  hàng  ma,  thành  đạo,  chuyển  pháp 

luân, nhập Niết Bàn. 

So  sánh  hai  thuyết này thì  sách  Tứ  Giáo Nghi  tách tướng  “thành 

đạo” của luận Khởi Tín ra làm hai:  hàng ma và thành đạo, gộp hai tướng 

“nhập thai” và “trụ thai” của luận Khởi Tín thành “gá thai”.  Rõ ràng, hai 

thuyết này chỉ vì tách ra hay gộp lại nên thành ra bất đồng, chứ nội dung 

chẳng khác. 

Gia Tường  Sớ dựa theo  sách  Tứ  Giáo Nghi phán định  tám tướng 

thành đạo rất phù hợp với bản hội  tập kinh này;  do vậy,  tôi dùng thuyết 

của Gia Tường Sớ:

 “Xả Đâu Suất”  (Bỏ  cõi trời Đâu  Suất)  là tướng thứ nhất.  “Giáng 

 vương cung”  là tướng thứ hai và thứ ba.  “Khỉ vị, xuất gia,  kho hạnh học 

 đạo ”   (Bỏ  ngôi  vị,  xuất  gia,  khổ  hạnh  học  đạo)  là  tướng  thứ  tư.  “Hàng 

 phục  ma  oản ”   là tướng thứ năm.  “Thành  toi  Chảnh  Giác ”  là tướng thứ 

sáu.  “Thỉnh  chuyển pháp  luân,  thường  dĩ pháp  âm,  giác  chư thế gian ”  

(Thỉnh chuyển pháp  luân,  thường  dùng pháp  âm,  giác ngộ  các thế  gian) 

cho  đên các  câu tiêp  theo  đó  là tướng thứ bảy.  Trong  đoạn kê  tiêp,  câu 

‘V  thử trung hạ,  nhỉ hiện diệt độ ”  (trong hạng trung hạ căn, hiện diệt độ) 

là tướng thứ tám. 

 “Xả Đâu Suất”  là tướng thứ nhất:  Từ trời Đâu Suất giáng hạ. 

Đâu  Suất  (Tushita)  hoặc  Đâu  Thuật,  Đổ  Sử  Đa  vốn  là  một  chữ, 

chỉ dịch âm sai khác, có nghĩa là Diệu Túc, Tri Túc, Hỷ Túc v.v...  Đó là 

tầng trời thứ tư trong Dục giới, nội viện hiện là Tịnh Độ  của Di Lặc Đại 

Sĩ. Ngoại viện là chốn dục lạc của thiên chúng.  Phẩm Thuyết Pháp Môn 

của kinh Phố Diệu nói:

 “Kỳ Đâu  Thuật  thiên,  hữu  đại  thiên  cung,  danh  viết  Cao  Tràng,  

 quảng trường nhị  thiên  ngũ  bách  lục  thập  lỷ,  Bồ  Tát thường tọa,  vị chư
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 thiên  nhân, phu diễn  kỉnh pháp”   (Trời  Đâu Thuật  có  đại thiên cung  tên 

là Cao Tràng rộng lớn hai ngàn năm trăm sáu mươi dặm.  Bô Tát thường 

ngự  ở  đó,  vì  các  vị  trời  phô  diễn  kinh pháp).  Quyển  thứ năm Phật  Địa 

Luận  chép:   “Hậu  thân Bồ  Tát giáo  hỏa  trên  trời Đo  Sử Đa 

Hậu thân 

Bồ  Tát tức  là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ  Tát.  Trong thế  giới này,  quá khứ,  vị 

lai hiện tại, tam thế bổ xứ Đại Sĩ đều từ cõi trời này giáng hạ. 

 “Giảng vương cung”  là giáng sanh vào vương cung,  gộp cả tướng 

thứ hai  “gá thai” và tướng thứ ba “xuất sanh”.  Kinh Nhân Quả chép đức 

Bổn Sư Thích Ca gá thai như sau:

 “Ư thời,  Ma Da phu nhân II' miên ngụ chi tế,  kiến Bồ  Tát thừa lục 

 nha tượng,  đằng không nhỉ  lai,  tùng hữu  hiếp  nhập.  Thân hiện  ư ngoại,  

 như xử lỉm ỉy ” (Khi ấy, Ma Gia phu nhân trong khi ngủ say thấy Bồ Tát 

cưỡi voi trắng sáu ngà từ trên không hạ xuống, chui vào hông phải.  Thân 

hiện  bóng  ra  ngoài  như  đang  ở  trong  lưu  ly).  Còn  như  khi  sanh  ra  thì 

như  kinh  Niết  Bàn  tả:   “Tùng  mâu  Ma  Da  nhi  sanh,  sanh  dĩ,  tức  châu 

 hành  thất  bộ ”   (Từ mẹ  là  Ma  Gia  mà  sanh.  Sanh  xong,  liền  bước  khắp 

nơi,  mỗi nơi bảy bước”.  “Châu hành ”  là bước đủ cả mười phương:  bốn 

góc, trên, dưới... 

Tịnh Ánh  Sớ giảng:   “Trong  thập phương,  mỗi phương đều  bước 

 bảy  bước,  thị  hiện  sức  trượng phu phấn  tấn,  trong  mười phương  độc 

 xuất vô ủy

Bản  Ngụy  dịch  còn  chép:   “Tùng  hữu  hiếp  sanh ”   (Sanh  từ  hông 

phải).  Sách Thích  Ca Phổ  cũng  chép:  “  Bồ  Tát tiệm  tiệm  tùng hữu  hiếp 

 sanh ”  (Bồ Tát được dần dần sanh ra từ hông phải của m ẹ ). 

 “Khí  vị,  xuất  gia,  khố  hạnh  học  đạo ”   là  tướng  xuất  gia  thứ  tư. 

Bản Ngụy dịch chép tỉ mỉ, nguyên văn như sau:

 “Hiện xử cung trung sắc vị chi gian,  kiến  ỉão  bệnh tử,  ngộ  thế phỉ 

 thường,  khí  quôc  tài  vị,  nhập  sơn  học  đạo,  phục  thừa  bạch  mã,  bảo 

 quan,  anh lạc,  di chỉ lỉnh hoàn, xả trân diệu y,  nhi trước pháp phục.  Thể 

 trừ tu phát,  đoan  tọa  thọ  hạ,  cân  khô  lục  niên,  hành  như sở ứng ”   (Thị 

hiện sông trong vương cung, trong khoảng sắc vị34.  Thấy già, bịnh, chết, 

hiêu đời vô thường, bỏ đât nước,  của cải, ngôi vị, vào núi học đạo,  cưỡi 

ngựa trăng.  Mão  báu,  chuôi  ngọc,  sai  người  đem trả về.  Bỏ  áo  quý đẹp

34  Sắc  vị:  Sắc  vị  là cảnh ngũ dục  lục  trần.  Do Ngài  là thái  tử nên  có  nhiều cung phi,  

mỹ nữ,  của cải,  vật chất thừa mứa (đó  là sắc), những thức ăn vật dụng đều ngon,  quý 

tuyệt hảo  (đó là vị). 
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đê  khoác  pháp  phục,  gọt  sạch  râu  tóc,  ngôi  đoan  nghiêm  dưới  cội  cây, 

siêng khô sáu năm, thực hành điều nên làm). 

Kinh Phổ  Diệu  chép:   “N hĩ thời  Thái  Tử nhật phục nhất ma,  nhất 

 mạch,  lục niên chi trung,  kết già phu tọa ”  (Khi ấy, Thái Tử ngày ăn một 

hạt  mè,  một  hạt  lúa  mạch.  Trong  sáu  năm,  ngồi  xếp  bằng)  tu  tập  hạnh 

gian nan siêng khô. 

 “Tác  tư  thị  hiện,  thuận  thế gian  cổ ”   (Thị  hiện  như  thế  để  thuận 

theo  thế  gian):  Câu  này  xuất  phát  từ  bản  Đường  dịch,  hiển  thị  sâu  xa 

huyền chỉ kinh Pháp Hoa. Phẩm Thọ Lượng kinh Pháp Hoa chép:

 “Nhất thỉêt thế gian thiên nhân cập A  Tu La, giai vị kim  Thích  Ca 

 Mâu Ni Phật,  xuất Thích thị cung,  khứ Già Da thành bất viễn,  tọa ư đạo 

 tràng,  đăc A Nậu Đa La  Tam Mỉệu  Tam Bồ Đe,  nhiên thiện nam  tử,  ngã 

 thật  thành  Phật  d ĩ lai,  vô  lượng  vô  biên,  bách  thiên  vạn  ức  na-do-tha 

 kiếp...  Tự  tùng  d ĩ lai,  ngã  thường  tại  thử Sa  Bà  thể giới,  thuyết pháp 

 giáo  hóa,  dỉệc  ư  dư xứ,  bách  thiên  vạn  ức  na-do-tha  A-tăng-kỳ  quốc,  

 đạo  lợi  chúng sanh...  Như Lai  kiến  chư chúng sanh,  nhạo  ư tiếu pháp,  

 đức bạc,  cấu trọng giả,  vị thị nhân thuyết,  ngã thiếu xuất gia,  đắc Ả Nâu 

 Đa  La  Tam  Mỉệu  Tam  Bồ  Đe.  Nhiên  ngã  thành  Phật  d ĩ lai,  cửu  viên 

 nhược tư.  Đản d ĩ phương tiện giáo hóa chúng sanh,  lỉnh nhập Phật đạo,  

 tác như thị thuyết”  (Hết thảy thế gian trời, người, A Tu La đều cho rằng 

Thích  Ca Mâu Ni  Phật nay bỏ  cung  họ  Thích  đến  thành  Già  Gia  chẳng 

xa, ngồi đạo tràng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nhưng này 

thiện  nam  tử!  Thật  ra,  ta  từ  khi  thành  Phật  đến  nay  đã  là  vô  lượng  vô 

biên  trăm  ngàn  vạn  ức  na-do-tha  kiếp...  Từ  đấy  trở  đi,  ta  thường  trụ 

trong  thế  giới  Sa  Bà này  thuyết  pháp  giáo  hóa,  cũng  ở  nơi  khác,  trong 

trăm ngàn vạn ức  na-do-tha  a-tăng-kỳ  cõi,  dạy dỗ  lợi  ích  chúng  sanh.... 

Như  Lai  thấy  các  chúng  sanh  ưa  thích  pháp  nhỏ,  đức  mỏng,  cấu  nặng, 

nên  vì  kẻ  ấy  nói:  ‘Ta  xuất  gia  không  lâu  liền  đắc  Vô  Thượng  Chánh 

Đẳng Chánh Giác’. Nhưng thật ra từ khi ta thành Phật đến nay đã lâu xa 

dường ấy,  chỉ vì phương tiện giáo hóa chúng sanh cho họ nhập Phật đạo 

mà nói  như thế).  Đối  chiếu hai kinh,  tin  chắc  đức  Bổn  Sư thị hiện tám 

tướng thành đạo  chỉ  vì tùy thuận  căn  cơ của chúng  sanh trong thế  gian, 

hành  phương  tiện  quyền  biến  khiến  cho  khắp  tất  cả  đều  được  độ  thoát 

mà thôi. Thật ra, đức Thích Tôn đã thành Phật từ rất lâu. 

 “D ĩ Định Huệ lực,  hàng phục ma oán ”  (Dùng sức Định Huệ hàng 

phục ma oán):  Câu này cũng trích tò bản Đường dịch,  là tướng hàng ma 

thứ năm.  Ma là tiếng gọi tắt của chữ Phạn “Ma La” (Mãra), Hán dịch là
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Chướng Ngại vì nó hay gây chướng ngại cho người tu đạo,  cũng dịch là 

Sát Giả (kẻ giết chóc) vì làm hại sự lành của người ta, và cũng bởi do nó 

thường  hành phóng  dật,  đoạn huệ  mạng.  Ma La  còn dịch  là Ac  Giả  (kẻ 

ác) vì lắm ái dục.  Có bốn loài ma, ngài Tịnh Ảnh nói:

 “Một là Phiền Não Ma  tức là  tham,  sân v.v...  hay hại  thiện pháp.  

 Hai là Âm Ma,  tức là thân Ngũ Ẩm hoại diệt lẫn nhau.  Ba là Tử Ma hoại 

 được  mạng  căn.  Bốn  là  Thiên  Ma  thích  hủy  hoại  sự  lành  của  người 

 khác  Loài ma bị hàng phục trong kinh này là Thiên Ma. 

Bà  Sa  Luận  (tức  Tỳ Bà  Sa Luận)  chép:   “Xưa  kia,  Bồ  Tát ở dưới 

 gốc Bồ Đe,  đầu đêm ma nữ đến quẩy nhiễu,  nửa đêm ma quân cùng đên 

 bức  não...  Trong  khoảnh  khắc,  [Bồ  Tát]  quán  sát  thấy  vậy,  liền  nhập 

 Định khiến cho bỉnh chúng của ma tan bại,  đọa lạc

Sách Tây Vực Ký cũng chép:   “Nhóm các thần chúng,  tề chỉnh ma 

 quân,  sắp  bày  quân  ngũ,  kéo  đến  bức  bách Bổ  Tát.  Bồ  Tát ngay  khi  ấy 

 nhập  đại  từ định.  Bỉnh  khí của  chúng đều  biến  thành  hoa sen,  quân  ma 

 hoảng loạn,  thất bại,  rùng rùng thua chạy

Các đoạn trích dẫn trên đều nói về định lực của Bồ Tát. 

Lại  như  Trí  Độ  Luận  chép:   “Bồ  Tát  do  sức  trí  huệ  đại phá  ma 

 quân”   là nói  về  huệ  lực  của  Bồ  Tát.  Vì  vậy,  kinh  này  chép:   “D ĩĐ ịnh 

 Huệ  lực,  hàng phục  ma  oản ”   (Dùng  sức  Định  Huệ  hàng  phá  ma  oán). 

Chữ “oán” chỉ oán gia. 

 “Đắc  vỉ  diệu pháp,  thành  toi  chảnh giác 

Hai  câu  này là  tướng 

thành đạo thứ sáu. 

 “Vi diệu”  là như kinh Duy Ma nói:   “Vỉ diệu  thị Bồ Đe,  chư pháp 

 nan  tri  c ổ ”   (Vi  diệu  là  Bồ  Đề  vì  các  pháp  khó  biết).  Bồ  Đe  là  tri  kiến 

của  Phật,  cũng  chính  là  Thật  Tế  Lý  Thể,  là  tự  tánh  của  đương  nhân. 

Kinh dạy:   “Phi thị ngữ ngôn phân  biệt chi sở năng tri ”  (Chẳng phải  do 

ngữ  ngôn,  phân  biệt  mà  hòng  biết  được  nổi)  nên  nói  là   “vỉ  diệu  khó 

 biết”  và   “vi diệu thị Bồ Đ e ”  (vi diệu là Bồ Đe).  Tịnh  Ảnh  Sớ cũng viết: 

 “Lý là diệu pháp,  do  đắc pháp này nên  thành  Chánh  Giác 

Lý chỉ cho 

Thật  Te  Lý  Thế  nên ý  câu này  cũng  giống  với  đoạn kinh vừa nêu trên. 

Thêm nữa,  kinh Trường A Hàm nói:   “Như Lai đại  trí,  vi diệu độc  tôn ”  

(Đại trí của Như Lai vi diệu độc tôn). 

Gộp  tất  cả  các ý  trên thì   “đắc  vi  diệu pháp ”   là khế  hợp  với  Phật 

Trí  của  đức  Thế  Tôn,  nhập  diệu  lý  Thật  Tướng,  chứng  Bồ  Đề  chánh
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chân  nên  thành  Chánh  Giác.  Chánh  Giác  là  Thật  Trí  của  Như  Lai.  Vì 

vậy, thành Phật là thành Chánh Giác. 

 “Tôi  Chảnh  Giác ”   là  sự  giác  ngộ  vô  thượng  cứu  cánh viên  mãn 

của Phật như sách Thích Ca Phổ giảng:   “Đắc đạo vô thượng chánh chân 

 là  Tôi  Chảnh  Giác 

Sách  Hội  Sớ  giải:   “Giác  ngộ  tột  bậc  nên  nói  là 

 thành  Toi Chảnh  Giác”.   Thành Tối Chánh Giác là rốt ráo thành Phật. 

Câu   “thiên nhân quy ngưỡng,  thỉnh chuyển pháp luân ”  và các câu 

tiêp theo đó là tướng thứ bảy. 

“Thiên  nhân”  là  những  kẻ  thuộc  thiên  đạo.  “Quy”  (jtf)  là  quy 

kính, “ngưỡng” (^p)  là khâm ngưỡng. 

Trí  Độ  Luận  chép:   “Ngay  sau  khi  đức  Thích  Ca  Vãn  Phật  thành 

 đạo,  trong năm,  bảy ngày  im  lặng chang  thuyết pháp,  tự nhủ:  ‘Pháp  ta 

 rất sâu,  khó hiếu,  khó biết,  hết thảy chúng sanh bị pháp thế tục trói buộc 

 nên  chăng  thế hiếu  nôi,  chỉ  bằng  ta yên  lặng nhập  niềm  vui Niết Bàn 

 Ngay khỉ ấy,  các vị Bo  Tát và  Thích Đe Hoàn Nhân,  Phạm  thiên vương,  

 chư  thiên  chắp  tay  kính  lê,  thỉnh  Phật  vì  các  chúng sanh  chuyên pháp 

 luân lần đầu. Khi đó,  đức Phật ỉm lặng nhận lời thỉnh,  đến rừng Nai nơi 

 thành Ba La Nại chuyến pháp ỉuârì\

Kinh  Pháp  Hoa  cũng  chép:   “Nhĩ thời  chư Phạm  vương  cập  chư 

 thiên  Đe  Thích,  Hộ  Thế tứ thiên  vương,  cập Đại  Tự  Tại  thiên,  tịnh  chư 

 dư thiên  chúng,  quyển  thuộc  bách  thiên  vạn,  cung kỉnh  hiệp  chưởng  lê,  

 thỉnh  ngã chuyển pháp  luân ”   (Khi  ấy,  các  Phạm vương,  và  các  trời  Đe 

Thích,  Hộ Thế Tứ thiên vương,  cùng Đại Tự Tại thiên và các chúng trời 

khác, quyến thuộc trăm ngàn vạn, cung kính chắp tay lễ, thỉnh ta chuyến 

pháp luân). 

Chữ  “Pháp  Luân”  chỉ  giáo  pháp  của  Phật.  Diễn thuyết  giáo pháp 

của Phật gọi là Chuyển Pháp Luân.  “Luân” (ậ&)  chính là luân bảo  (bánh 

xe báu)  của Chuyển Luân Thánh  Vương xoay chuyển trong tứ thiên hạ, 

đè bẹp  các oán địch.  Vì vậy,  nó thường được ví với  giáo pháp của Phật: 

cũng lưu chuyển trong hết thảy chúng sanh giới, phá trừ các phiền não. 

Sách Pháp Hoa Văn Cú viết:   “Chuyển pháp hóa độ người khác từ 

 nơi  tâm Phật khiến  cho  nó  lọt vào  tâm  người khác gọi  là  Chuyến Pháp 

 Luân 

Sư  Gia  Tường  nói:   “Từ  mình  đem  đến  người  khác  nên  nói  là 

 Chuyển 

Ngoài  ra,  sách  Thám  Huyền  Ký  giảng  chữ  “pháp  luân”  như 

sau:
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 “Pháp  nghĩa  là  Quỹ  Trì,  nói  chung  cỏ  bốn  nghĩa  là  Giáo,  Lý,  

 Hạnh,  Quả. Luân là cái được thành tựu,  cũng có bốn nghĩa:

 1.  Viên mãn: Do chăng khuyết giảm. 

 2.  Đức đầy đủ: Do các tướng: vành,  đùm,  căm...  đều đây đủ. 

 3.  Hữu dụng: Do nghiến nát các Hoặc chướng. 

 4.  Chuyến động: Nghĩa là từ đây tới kia,  tức là từ Phật chuyên tới 

 chủng  sanh.  Cũng  có  nghĩa  là  từ  kia  hướng  đến  đây,  tức  là  từ  chúng 

 sanh đạt đến Phật quả

 “Thường d ĩ pháp  âm giác  chư thế gian ”   (Thường  dùng pháp  âm 

giác ngộ các thế gian): Từ câu này trở đi, cho đến trước câu   “ư thử trung 

 hạ,  nhi  hiện  diệt độ ”   (trong  hạng  trung,  hạ  ấy mà hiện  diệt độ) đều nói 

về tướng Chuyển Pháp Luân. 

 “Pháp  âm ”   chỉ  chung  tất  cả  giáo  pháp  của  Như  Lai  chẳng  giới 

hạn trong thanh  âm,  ngôn ngữ. Ây là vì  đức Thế  Tôn thuyết pháp  thì vi 

trần  nói,  hoặc  cõi  nước  nói,  nói  một  cách  mạnh  mẽ,  nói  không  gián 

đoạn,  lúc nói là thuyết pháp,  mà lúc  im lặng  cũng là thuyết pháp,  chẳng 

phải  chỉ  hữu  tình  nói  mà  vô  tình  cũng  nói.  Vì  vậy,  chẳng  thể  cho  rằng 

pháp âm chỉ thu hẹp trong ngôn giáo của đức Thế Tôn. 

Đại  sư  La  Thập  giảng  chữ  “thế  gian”  như  sau:   “Thế gian  là  tam 

 g iớ i”,   tức  là  Dục  Giới,  sắc  Giới,  Vô  sắc  Giới.  Đức  Thế  Tôn  sau  khi 

nhận  lời  thỉnh,  cả  một  đời  diễn  giảng  đủ  các  pháp  Đại,  Tiểu,  Quyền, 

Thật,  Thiên,  Viên để đánh thức  hết thảy chúng  sanh trong tam giới,  nên 

nói  là:   “Thường d ĩ pháp  âm giác ngộ  chư thế gian ”ẵ  Đây  chính  là tổng 

tướng của Chuyển Pháp Luân. 

Câu   “phá phiền  não  thành”   (phá  thành  phiền  não)  trích  từ  bản 

Đường dịch. Phiền Não là tham,  sân,  si v.v... phiền tâm não thân nên gọi 

là  “phiên não”.  Hơn nữa,  mười  thứ  tham,  sân,  si,  mạn,  nghi,  thân  kiến, 

biên  kiến,  tà kiến,  kiến  thủ,  giới  thủ  được  gọi  là mười  phiền  não.  Tông 

Thiên  Thai  gọi  ba  thứ  Hoặc:  Kiến  Tư,  Trần  Sa,  Vô  Minh,  là  ba  phiền 

não.  Trí  Độ  Luận  chép:   “Phiền  não  khiến  cho  tâm phiền  vì  nó gây não 

 loạn

“Thành”  (tíị)  là  thành  trì.  Phật  diễn  diệu  pháp  phá  tan  thành  lũy 

phiền  não  trong  thân  tâm  chúng  sanh  nên  kinh  nói:   “Phả phiền  não 

 thành
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Tịnh  Ánh  Sớ  giảng  câu   “hoại  chư dục  tiệm ”  (hoại  các  hào  dục) 

như sau:   “Tâm ái dục sâu thắm khó  vượt được nên gọi là Hào,  dạy đoạn 

 trừ [ tâm ải dục] khiến cho nó tan nát

Sách Bình Giải viết:   “Hoại chư dục tiệm  (hoại các hào dục)  là bỏ 

 dục  tâm.  Ai  dục  là gốc  các  khố.  Dòng  dục  sâu  rộng  chủng sanh  chìm 

 đằm  trong ấy khó  vượt qua được nên gọi  là Hào.  Sách  Tự  Uyển giảng: 

 ‘Tiệm  ( # )   là mương nước lớn  bao quanh  thành  Gươm Phật pháp chặt 

 nát tan hào lũy dục

Sách  Hội  Sớ  giảng  câu   “tay  trạc  cấu  ô,  hiển  minh  thanh  bạch”  

(rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch) như sau:

 “Coi  ái phiền  não  dường  như  cẩu  ô  (bấn  thỉu),  Không Huệ  trừ 

 được  [phiền  não]  nên  cũng  như  là  ‘tay  trạc’  (rửa  sạch).  Trừ  tà  hiển 

 chảnh  là  ‘hiên  minh  Do gìn giữ pháp  thành  nên  bảo  là  ‘thanh  bạch 

 Vượt khỏi các hủy báng nên nói là thanh bạch

Chữ  “pháp  thành”  trong  đoạn văn trên  ám  chỉ  Trí  Đoạn  Quả như 

sách  Hợp  Tán  viết:   “Trí đoạn  quả  gọi  là pháp  thành”.   Gia  Tường  Sớ 

ghi:   “Trừ bỏ mê cấu nên nói là tay trạc...  Hiếu được vô  tướng là vô  lậu 

 minh,  vì vậy bảo là thanh bạch

Sách Bình Giải cũng viết:   “Rưa sạch cấu ô,  hiến minh  thanh bạch 

 là đức tỉnh của mưa xối.  Mưa có khả năng rửa sạch bụi nhơ của các vật,  

 có  đức  tỉnh  hiến  hiện  cái  Thế thanh  bạch.  Pháp  luân  của Như Lai  rửa 

 sạch bụi nhơ trần lao,  khai hiến tịnh thế săn có

So  với  hai  cách  giải  thích  trên  đây  của  Gia  Tường  Sớ  và  sách 

Bình  Giải  thì  cách  hiểu  chữ  “thanh  bạch”  của  sách  Họp  Tán  hay  hơn. 

Tổng  hợp  các  cách  giải  thích trên  thì  “thanh bạch”  là  Trí  Đoạn  Quả,  là 

vô  lậu  minh,  là  tịnh  thể  vốn  có.  Neu  nhìn  theo  quan  điểm  Thiền  môn, 

“tẩy  trạc  cấu  ô”  chính  là  “hồi thoát  căn trần”  (thoát khỏi  Căn và  Trần), 

“hiển  minh  thanh  bạch”  là  “linh  quang  độc  diệu”.  Quy  về  Tịnh  Tông: 

 “Đô  nhiếp  lục căn ”  (cùng nhiếp  sáu căn)  là “tẩy trạc cấu ô”,  “tịnh niệm 

tiếp  nối”  và  “tự  được  tâm  khai”  là  “hiển  minh  thanh  bạch”.  Vì  “một 

tiếng  Phật  hiệu  là  một  tiếng  tâm”,  Niệm  Phật  chính  là  Thỉ  Giác  họp 

với Bổn Giác vậy. 

 “Điều  chủng  sanh,  tuyên  diệu  lý 

“Điều”  (ÍM )  là  điều  hòa. 

 “Chúng sanh”  là hết thảy hữu tình.  Tuyên  ( í )   là chỉ bày.  “Diệu  lý ”  là 

Lý  Thể  của  Thật  Tướng,  cũng  chính  là  “Phật  tri  kiến”  của  kinh  Pháp
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Hoa.  Khai  Phật tri kiến,  thị  Phật tri  kiến  chính  là   “tuyên  diệu  lý ”  khiến 

cho hết thảy hữu tình ngộ Phật tri kiến; nhập Phật tri kiến là “điều chúng 

sanh”.  Điều  hòa  dây  đàn  khiến  nó  phát  ra  đúng  âm  thanh,  điều  hòa 

chúng  sanh khiến họ khế họp  Trung Đạo.  Pháp môn Tịnh Độ  là tri kiến 

Phật, trì danh niệm Phật là hòa họp vào Trung Đạo. 

 “Trữ công đức,  thị phước điền 

 “Trữ”  (f?) là tích chứa.  “Phước 

 điền 

Ruộng gieo  lúa của thế gian gọi là “đạo điền”  (ệầ  ©:  Ruộng cấy 

lúa),  dùng  ngay hình  ảnh  ấy  làm thí  dụ,  chỗ  để  chúng  sanh  gieo  phước 

thì gọi là “phước điền”.  Tịnh Ảnh Sớ viết:

 “Tích  chứa  nhiều  đức gọi  là  ‘trữ công  đức  Thị  hiện  nhận  lãnh 

 vật cúng dường nên gọi là Thị (tịt).  Sanh phước thiện cho đời như ruộng 

 sanh ra các vật nên gọi là Phước Điền

Sách Bình Giải viết:   “Phước Điền  là cúng dường Như Lai,  vật thỉ 

 tuy  nhỏ  nhưng  được phước  rộng  lớn;  giong  như  ruộng  tốt,  tuy gieo  ít 

 giống,  thâu  hạt  rất  nhiều.  Kỉnh  Bồ  Đe  Bổn  Sanh  nói:  ‘  Sở  dĩ Phật  vi 

 phước điền,  trữ vô  thượng công đức cố dã ’ (Sở dĩ Phật là phước điền là 

vì chứa công đức vô thượng)

Các  cách  giải  thích  trên  đây  đều  phù  họp  ý  kinh  này.  Hơn  nữa, 

luận Câu Xá nói có bốn thứ phước điền:

- Thú điền: tức là súc sanh. 

- Khổ điền:  người bần cùng khốn khổ. 

- Ân điền như cha mẹ v.v... 

- Đức điền: thánh hiền trong tam thừa. 

Đấy là nghĩa rộng của phước điền. 

 “D ĩ chư pháp dược,  cứu liệu tam khổ”  (Dùng các pháp dược,  cứu 

chữa ba khổ);  Chư Phật độ  sanh theo bệnh cho thuốc.  Thuốc ví với diệu 

pháp  của Như  Lai,  bệnh  ví  cho  chúng  sanh  tật  khổ  như  kinh  Niết  Bàn 

nói:   “Độ chủng sanh cổ,  vị thuyết vổ thượng vỉ diệu pháp ”  (Vì độ chúng 

sanh nên nói pháp dược vi diệu vô thượng). 

 “Tam khổ ”  là:

1. Khố khố: Do việc khổ xảy đến nên sanh phiền não. 

2. Hoai khố:  Do pháp vui mất đi mà sanh khổ não. 
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3. 

Hành khổ:  Hành (-Ít) nghĩa là dời  chuyển.  Do  hết thảy đều dời 

chuyển, vô thường nên sanh khổ não. 

Gia  Tường  Sớ viết:   “Sự kho  trong  tam  hữu  (tức  là  sanh  tử trong 

ba  cõi)   gọi  là  tam  kho”.   Sách  Bình  Giải  cho  rằng  lời  giải  thích  của  sư 

Gia Tường thỏa đáng vì trừ diệt cái khổ sanh tử trong ba cõi rất phù họp 

với tông chỉ của Tịnh tông. 

Sách  Bình  Giải  giảng  đoạn  văn  trên  như  sau:   “Như  Lai  đại  y  

 vương biết được bệnh,  tùy theo  bệnh cho thuốc,  trị cái khổ trong ba cõi.  

 Bệnh  có  nhiêu  loại  nên pháp  dược  cũng nhiều.  Vì  vậy,  nói  là  các pháp 

 dược

 “Thăng quán đảnh g iai”  (Lên địa vị quán đảnh - Câu này trích từ 

bản Đường dịch):  “Giai”  (Plr)  là địa vị.  Quán Đảnh là ở Ấn Độ vào thời 

cổ, khi quốc vương lên ngôi,  lấy nước bốn biển rưới35 lên đảnh đầu vua. 

Mật Giáo cũng giống như thế, có pháp Quán Đảnh.  Quán Đảnh có nhiều 

loại, nói giản lược thì có hai thứ:

1. Ket Duyên Quán Đảnh:  Đe hành nhân cầu pháp được kết duyên 

với  Phật,  dẫn hành nhân  vào  đàn,  truyền  cho  ấn  và  chân ngôn  của  Bốn 

Tôn36.  Từ  đấy  trở  đi,  hành  nhân  có  thể  nương  theo  lời  dạy,  tùy  sức  tu 

tập.  Đó là Kết Duyên Quán Đảnh. 

2.  Tho  Chức  Quán Đảnh:  Đe bậc  tích  chứa  công hạnh đúng pháp 

được  phép  truyền  thọ  bí  pháp,  nên  làm  pháp  Quán  Đảnh.  Được  quán 

đảnh  xong,  người  ấy  kham  làm  thầy  dạy,  làm  bậc  A  Xà  Lê  trong  Mật 

pháp. Đấy là Thọ Chức (hoặc truyền giáo) Quán Đảnh. 

Đó  chỉ  là phân  chia một  cách  đại  lược.  Neu bàn tỉ  mỉ  thì  với  hai 

loại  Quán  Đảnh  vừa nói  trên,  lại  có  bốn  cách  Quán  Đảnh  thường  được 

sử dụng:

1. Binh quán:  Được tùy ý tu tập cách sanh khởi theo thứ lớp. 

2. Mât quán: Được tùy ý tu tập về các khí mạch, minh điểm37. 

35 Quán   (ỈỆ)  có  nghĩa  là  rưới,  xối,  dội.  Quán  Đảnh  nghĩa đen  là  tưới  nước  lên  đỉnh 

đầu. 

36 Vị  tôn  thánh  nói  ra bài  chú cho  hành nhân Mật  Tông tu tập.  Chẳng  hạn  Bổn  Tôn 

của chú Đại Bi  là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm, nhưng Bổn Tôn của Lục Tự Đại 

Minh (Om mani padme hum)  là Tứ Tý Quán Âm (đức Quán Âm bốn tay). 

37 Khí  mạch  (Dhuti),  minh  điểm  là  các  thuật  ngữ  được  dùng  trong  Mật  Tông  Tây 

Tạng.  Dhuti là đường dẫn sinh lực  dọc theo cột sông,  có những pháp tu riêng đê khai
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3. Huê quán:  Được tự tại tu trì Bồ Đe tâm quyết. 

4.  Đai  Thủ  Ản  quán:  Được  tự  tại  tu  trì  pháp  môn  Đại  Thủ  Ấn 

(Mahamudra). 

Mật  Giáo  đặt  nặng  vấn  đề  truyền  thừa:  Chưa  qua  Quán  Đảnh 

chẳng  được  tự  tiện  tu  tập;  các  nghi  quỹ,  kinh  điển  cũng  chang  được  tự 

tiện đọc. 

Ngoài  ra,  Quán  Đảnh  còn  phân  biệt  giữa  Sơ  Vị  và  Hậu  Vị  như 

quyển thứ mười lăm Đại Nhật Kinh Sớ giảng:

 “Ví như dòng Sát-lợỉ trong thế gian  muốn kế tục ngôi vị đế dòng 

 vua  chang  dứt,  phải  quán  đảnh  cho  đích  tử:  Lấy  nước  bổn  biến  đựng 

 vào  bổn  cái  bình  báu...  giội  lên  đầu  Thái  Tử.  Giội  nước  ấy  xong,  lớn 

 tiếng xưởng  ba  lần:   ‘Mọi  người nên  biết:  ‘Thái  Tử đã nhận  lãnh  địa  vị 

 xong.  Từ  nay  trở  đi,  với  tất  cả  mệnh  lệnh  của  Ngài  đều  phải  phụng 

 hành  Nay  đấng Như Lai Pháp  Vương  cũng giong  như vậy,  muốn  cho 

 dòng Phật chang đoạn,  nên  dùng cam  lộ pháp  thủy rưới  lên  đảnh Phật 

 tử...  Từ  đây  trở  đi,  hết  thảy  thánh  chúng  đều phải  kính  ngưỡng,  cũng 

 phải  biết  rằng  người  này  rốt  rảo  chẳng  thoải  thất  vô  thượng  Bồ  Đe,  

 quyết định kế tục địa vị Pháp  Vương của Như Lai

Cách  giải thích trong  đoạn  sớ văn  trên  đây là  xét theo hành nhân 

thuộc Sơ Vị. 

Còn  với  hạng  Hậu  Vị  thì  như  sách  Bí  Mật  Ký  giảng:   “Bồ  Tát từ 

 Sơ Địa  đên  Đắng  Giác  lúc gần  đạt  quả Phật cứu  cánh,  chư Phật dùng 

 nước  đại  bi  quản  đảnh,  tự hạnh  liền  viên  mãn,  chứng đắc Phật quả  là 

 nghĩa của chữ Đảnh

Quyển bảy của  sách Bí  Tạng  Ký  Sao  viết:  “Quán  nghĩa  là đại  bỉ 

 hộ  niệm.  Đảnh  nghĩa  là Phật quả  cao  tột nhất.  Chư Phật hộ  niệm  làm 

 cho trụ nơi Phật đảnh đểu gọi là Quán Đảnh

mở đường này  (gần giống như  cách  khai  luồng hỏa hầu Kundalini  của Yoga).  Minh 

Điêm  (Thigle)  là  một  điêm  nhỏ  như hạt  gạo  được  thừa  hưởng  từ  cha  lẫn  mẹ,  được 

coi  là tinh túy  của toàn bộ  cơ thể.  Những hành  giả tu tập  các  pháp  như  Kalachakra 

(Thời  Luân  Kim  Cang),  Hevajra  (Hỷ  Lạc  Kim  Cang)  v.v...  sẽ  được  hướng  dẫn  các 

phương pháp  quán tưởng,  trì tụng,  hô hấp  để biến  điểm này thành hình  tượng tương 

ứng của Bôn Tôn. 
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Naỵ  kinh  này  chép:   “Thăng  Quán  Đảnh  giai”   (Lên  địa  vị  Quán 

Đảnh),  nêu  xét  vê  các  bậc  Đại  Sĩ  trong  hội  thì  là  Hậu  Vị,  còn  vê  phía 

chúng sanh được dạy dỗ thì người được Quán Đảnh là Sơ Vị. 

 “Thọ Bồ Đe k ỷ ”:  Thọ   (ịlt)  nghĩa là trao  cho.  Ký  (!£,)  là  ghi biết, 

cũng có nghĩa là huyền ký.  Phật đối với chúng sanh đã phát đại tâm trao 

lời huyền ký “tương lai quyết định thành Phật” thì gọi là “thọ ký”. 

Ngài  Cảnh  Hưng  bảo:   “Đức  thánh  nói  đương  quả  (quả  trong 

tương lai)  khiến cho biết được nhân lợi (cái lợi do tu nhân)  thì gọi là thọ 

 ký  Nghĩa là:  Đức Phật tiên đoán tương lai sẽ thành quả Phật khiến cho 

hành  nhân  ngay  khi  ấy  biết  được  cái  lợi  của  việc  tu  nhân  của  chính 

mình,  làm cho  hành nhân biết được  rằng  cái  nhân Bồ  Đe hiện tại  quyết 

định trở thành cái quả thành Phật, nên gọi là Thọ Ký. 

Ý của câu   “thọ Bồ Đe kỷ ”  trong kinh  là  các bậc  Đại  Sĩ trong hội 

đều được thọ ký quyết định sẽ thành Phật. Lại còn hàm ý:  Các vị Đại  Sĩ 

này rộng vì chúng sanh thọ ký thành Phật. 

 “Vị giáo Bồ  Tát,  tác A Xà Lê,  thường  tập  tương ứng vô  biên  chư 

 hạnh ”   (Vì dạy Bồ  Tát mà làm A Xà Lê, thường tu tập vô biên các hạnh 

tương ứng):  A Xà Lê (Acarya) dịch là Giáo Thọ, cũng dịch là Quỹ Phạm 

Sư,  là bậc  khuôn  phép  về  chánh  hạnh,  là  tiếng  tôn  xưng  bậc  mô  phạm 

cho chúng Tăng, thường dùng để chỉ bậc dạy dỗ pháp lành. 

Trong kinh này, nếu nói theo ý câu   “thăng Quán Đảnh giai”   (lên 

địa vị Quán Đảnh) thì A Xà Lê là bậc A Xà Lê chỉ dạy chân ngôn,  cũng 

gọi  là “Kim Cang A Xà Lê”  do vị này kế tục địa vị tổ  sư Kim Cang Tát 

Đỏa. A Xà Lê là tiếng tôn xưng bậc truyền pháp Quán Đảnh. 

 “Tương ứng”  nghĩa là khế hợp, như:  Tam mật tương ứng,  cảnh trí 

tương  ứng v.v...  Mật Tông  lấy ý  chỉ  “tam mật tương ứng”  làm điều  cốt 

lõi ngõ hầu ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng  sanh mau chóng khế họp 

với tam mật của Như Lai, cho nên thành Phật ngay nơi thân này. Vì vậy, 

Mật Tông còn gọi là Tương ứng Tông. 

Câu này và câu  “thăng Quán Đảnh giai” (lên địa vị Quán Đảnh) ở 

trên biểu thị sâu xa ý chỉ “Tịnh, Mật chẳng hai”, ngụ ý:  Các Đại  Sĩ trong 

hội  do hoằng truyền Mật thừa,  do  dạy dỗ các Bồ Tát thành Kim Cang A 

Xà Lê nên bản thân luôn luôn tu tập vô lượng vô biên hạnh tương ứng. 

 “Thành  thục  Bồ  Tát  vô  biên  thiện  căn,  vô  lượng  chư Phật  hàm 

 cộng  hộ  niệm”   (Thành  thục  Bồ  Tát  vô  biên  thiện  căn.  Vô  lượng  chư
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Phật đều cùng hộ niệm):  Thiện căn là sự lành nơi ba nghiệp thân, miệng, 

ý.  Vững  chắc  chẳng thể  lay động nổi thì  gọi  là  Căn.  Thêm nữa,  sự lành 

sanh ra diệu quả,  sanh ra các điều lành khác nên gọi là Căn. 

 “Hộ  niệm ”   là giữ gìn,  ức  niệm.  Sách Hội  Sớ giảng:   “Hộ  (ị%)  là 

 che chở,  gìn giữ.  Niệm  ( ^ r )   /à  nghĩ nhớ”.   Tịnh Ảnh  Sớ giảng:   “Giữ gìn 

 (hộ)  khiến cho lìa ác,  niệm khiển cho tăng trưởng thêm lên  Vi vậy, hai 

câu trên là lời khen ngợi  chung các vị  Đại  Sĩ trong hội tuân tu Phổ Hiền 

đức, khiến cho các Bồ  Tát đều thành thục vô biên thiện căn.  Do đó,  chư 

Phật đều cùng hộ niệm. 

Chánh kinh:

 n   #   «   +   £   ífe   ^   a   °  §■   ề   í-] 

’  31   &   n-  #   •  « •

ÍỀ  *  +  *   t   &   ?r  #   °  í t  t#  *  

*  t '  ị t  

 Ẫ.   °   a   n   iầ

■fi'  it   Ẹ.   ít   ịs  - «  ♦  ít #   '  ÍA  f   n   í   - 

*    Ế  '  

 m   4°   %   J í "  M  &   £   «   ’  »

i£    m   á # "  i ằ   *   «■  M   t ệ   Ấ

 ỉề   iè ’  ^    HL  ' 

 ịs  '  M  ỉầ  /irPl  0  ề-  i- 

’ i   í   3.  

^   °

C7iw  Phật sát trung, giai năng thị hiện.  Thí thiện huyễn sư,  hiện 

 chúng dị tướng.  Ư bỉ tướng trung,  thực  vô khả  đắc.  Thử chư Bồ  Tát,  

 diệc phục như thị,  thông chư pháp tánh,  đạt chúng sanh  tướng,  cúng 

 dường chư Phật,  khai đạo  quần  sanh,  hóa  hiện  kỳ thân,  do  như điện 

 quang,  liệt ma kiến  võng, giải chư triền phược,  viễn siêu  Thanh  Văn,  

 Bích  Chi  Phật  địa,  nhập  Không,  Vô  Tướng,  Vô  Nguyện pháp  môn,  

 thiện ỉập phương tiện, hiển thị tam thừa. 

Trong  các  cõi  Phật  đều  có  thể  thị  hiện  ví  như  huyễn  sư  giỏi 

hiện  các  tướng  lạ.  Trong  các  tướng  ấy,  thật  không  có  gì  để  được.  

Các vị Bồ Tát này cũng lại như thế:  Thông các pháp tánh, đạt chúng 

sanh tướng, cúng dường chư Phật, chỉ dạy quần sanh, hóa hiện thân 

mình tựa như ánh chóp, xé rách lưới Kiến Hoặc của ma, cỏi các trói 

buộc,  vượt  xa  địa  vị  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  nhập  pháp  môn 

Không,  Vô  Tướng,  Vô  Nguyện,  khéo  lập  phương  tiện  hiển  thị  tam 

thừ aề

Giải:
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Đoạn  kinh  văn  trên  tiếp  tục  nói  về  tướng  thứ bảy:  Chuyển  pháp 

luân.  Tên của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền thật phù hợp với ý nghĩa 

Phổ  Hiền Bồ  Tát được  kể  làm  Thượng  Thủ.  Kinh  này  là Viên  Giáo,  tò 

quả  khởi  nhân,  nên  kế  ngay  sau  ngài  Phổ  Hiền  là  Văn  Thù.  Phổ  Hiền 

tượng trưng cho Hạnh, Văn Thù tượng trưng cho Trí. 

Không  có  trí  thì  chang  thể  khởi  hạnh  nên  lại phải  kể  rõ  tên  ngài 

Văn Thù, đúng như sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận nhận định:

 “Chang  qua  khỏi  nối  biển  trí  Văn  Thù  thì  khó  nhập  Phổ  Hiền 

 hạnh  môn  vì  chang  biết rỗ:  Một niệm  viên  đốn,  bình  đẳng chảnh  tánh,  

 phàm lân thảnh cùng có,  không sai khác chút nào. Do chang hiếu rõ nên 

 tất cả hạnh  nguyện đều chăng đầy đủ.  Vì sao  vậy? Do  từ bên ngoài tâm 

 mà khởi tu nên thành hữu lậu.  Do vô  biên công đức chang ngoài tự tâm,  

 tùy thuận Chân Như tu hêt thảy pháp thì đầy đủ được vô biên công đức”. 

Vì vậy, từ câu   “chư Phật sát trung,  giai năng thị hiện ”  (trong các 

cõi Phật, đều có thể thị hiện) trở đi  là nói về trí đức của Văn Thù,  chang 

hạn như những câu  “thí thiện huyễn sư,  hiện chủng dị tướng.  Ư bỉ tướng 

 trung,  thực vô  khả đắc ”  (ví  như huyễn  sư giỏi hiện  các tướng  lạ.  Trong 

các  tướng  ấy, thật không  có  gì  để  được)  v.v...  đều biểu thị ý nghĩa:  Từ 

Văn Thù diệu trí tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền thù thắng. 

Tám câu từ  chữ   “chư Phật sát  trung”   (trong  các  cõi  Phật)  trở đi 

đều hiển thị  trí đức  của các Bồ  Tát trong hội.  Câu   “chư Phật sát trung,  

 giai  năng  thị  hiện”   (trong  các  cõi  Phật  đều  có  thế  thị  hiện  -  Câu  này 

trích  từ bản  Đường  dịch)  biểu  thị  phẩm  đức  Phổ  Môn  thị  hiện  của  các 

Đại  Sĩ:  Chẳng chỉ riêng trong cõi nước này thị hiện tám tướng mà còn ở 

trong mười phương thế giới hiện trọn tám tướng. 

 “Huyễn  s ư ”   là  thí  dụ,  Trí  Độ  Luận  nói:   “Phương  Tây  cỏ  nhà 

 huyễn  thuật có  thể hóa  hiện  hết  thảy cung điện,  thành  quách,  nhà  viện,  

 thắt  khăn  thành  thỏ,  biến  đai  thành  rắn...  các  thứ  biến  hiện”.   Vì  vậy, 

kinh này mượn tài huyễn hóa của nhà ảo thuật để ví cho Đại Sĩ pho môn 

thị  hiện.  Do  đó,  kinh  chép:   “Thí thiện  huyễn  sư,  hiện  chúng dị  tướng”  

(Ví như huyễn sư giỏi, hiện các tướng lạ). 

Rồi  nói:   “Ư  bỉ  tướng  trung,  thực  vô  khả  đắc”   (Trong  các  tướng 

ấy,  thật không  có gì để được  -  Câu này trích từ bản Đường  dịch)  vi thật 

sự biết [các tướng ấy]  là huyễn nên với huyễn chẳng mê, như trong kinh 

Bảo  Tích, Học Huyễn Thái Tử nói kệ khen ngợi Phật rằng:   “Như huyên 

 sư huyễn  hóa,  ư  huyễn  bất  mê,  d ĩ tri  huyên  hư cổ,  Phật  quán  thê  diệc
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 nhiên ”  (Như huyễn sư huyễn hóa, tự chẳng mê nơi huyễn, vì biết huyễn 

hư vọng, Phật xem đời cũng thế). 

Đây  cũng  chính  là như kinh Viên  Giác  dạy:   “Tri  huyễn  tức  ly,  ly 

 huyễn  tức giác”   (Biết  huyễn  liền  lìa,  lìa  huyễn  chính  là  Giác).  Vì  vậy, 

đối  với  huyễn  tướng  chẳng  chấp,  chẳng  đắc.  Kinh  văn  nhiều  lần  khen 

ngợi  tỉ  mỉ  Thật  Đức  và  Quyền  Đức  của  Đại  Sĩ:   “Giai  năng  thị  hiện”  

(Đều  có thể thị hiện)  là Quyền Đức,  “thực  bất khả đắc ”  (thật chang thế 

được)  là  Thật  Đức.  Các  Đại  Sĩ trong  hội  đều  trọn  vẹn  hai  đức  Quyền, 

Thật này nên nói rằng:   “Bỉ chư Bồ  Tát diệc phục  như th ị”   (Các  Bồ  Tát 

ấy cũng lại giống như thế). 

 “Thông chư pháp  tánh,  đạt chúng sanh  tưởng”:  Pháp  Tánh  cũng 

gọi  là  Thật  Tướng,  Pháp  Giới,  Niết  Bàn,  Thật  Tế  v.v...  “Tánh”  là  Thể. 

Tự thể  của hết  thảy pháp  gọi  là  “pháp  tánh”  như Khởi  Tín  Luận Nghĩa 

Ký  giảng:   “Pháp  tánh  nghĩa  là  hiếu  rõ  chân  thế này phố  biển...  thông 

 với hết thảy pháp làm tánh

Lại nữa,  sách  Duy Thức  Thuật  Ký giảng:   “Tánh  là  Thể.  Thể của 

 hết thảy pháp gọi  là pháp  tánh 

Sách Đại  Thừa Nghĩa Chương,  quyển 

một, cũng viêt:   “Thể tánh của pháp gọi là pháp tánh

Vì  vậy,  pháp  tánh  là Thể  của vạn pháp,  dù trong pháp  nhiễm hay 

tịnh,  dù nơi hữu tình hay nơi vô tình,  tánh của nó  chẳng hề biến đổi nên 

gọi là Pháp Tánh. 

Lại  nữa,  Pháp  Tánh  chính  là  Chân  Như,  cũng  chính  là  Thật 

Tướng.  Quyến  thứ  năm  của  bộ  Gia  Tường  Pháp  Hoa  Sớ  viết:   “Pháp 

 tánh chính là  Thật Tướng,  tam thừa đắc đạo không ai chang do nỏ

Quyển  một  sách  Chỉ  Quán  cũng  chép:   “Pháp  tánh  gọi  ỉà  Thật 

 Tướng,  còn  chăng phải  là  cảnh  giới  của  Nhị  Thừa,  huống  hồ  phàm 

 phu

Hoa Nghiêm Tông cho rằng Chân Như có hai nghĩa là bất biến và 

tùy  duyên,  v ề   mặt  tùy  duyên,  do  nó  tạo  ra  hết  thảy  các  pháp  nên  gọi 

Chân Như là pháp  tánh.  Lại  do  chẳng bất biến nên tuy tùy duyên tạo  ra 

nhiêm hay tịnh, hữu tình hay vô tình vạn pháp mà Chân Như chẳng đổi, 

chang biến.  Ví dụ:  Nước biến thành  sóng mà chẳng biến mất tánh nước. 

Pháp  tánh  Chân  Như  thuần  thiện  chẳng  nhiễm,  chỉ  do  duyên  mà  có 

nhiêm hay tịnh,  nhưng  pháp  bị  biến  đổi  thì  lại  có  nhiễm hay  tịnh  khác 

biệt. 
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Sách  Hội  Sớ lại viết:   “Bồ  Tát có  hai  thứ trí làm  căn  bản  cho  hết 

 thảy hạnh tu. Những gì là hai? 

 -  Một  là  Như  Lý  Trí  chiếu  soi  bản  tánh  các  pháp  chẳng  một,  

 chăng khác,  chăng sanh,  chăng diệt thì gọi là thông các pháp tánh. 

 - Hai là Như Lượng Trí chiếu soi tướng khác biệt của chúng sanh,  

 mê,  ngộ, phàm,  thánh đều khác. Đây gọi là đạt chúng sanh tướng”. 

Như vậy,  “thông chư pháp  tánh ”  là Căn Bản trí,  “đạt chúng sanh 

 tướng”  là Sai Biệt trí. 

 “Củng dường chư Phật”:  Cúng dường có hai loại:

-  Một  là  tài  cúng  dường:  Cúng  dường  hương  hoa  thức  ăn,  tài

vật.... 

-  Hai  là  pháp  cúng  dường:  Đúng  như  lời  dạy  tu  hành,  lợi  ích 

chúng sanh. 

Lại có ba loại cúng dường:

1. Lợi cúng dường: Dùng hương, hoa, thức ăn V.V.. 

2. Kính cúng dường:  Khen ngợi, cung kính

3. Hạnh cúng dường: Thọ trì, tu hành diệu pháp. 

Sách  Bình  Giải  viết:   “Có  thế đi  qua  vô  lượng cõi Phật,  khởi  lên 

 củng dường nhiều như mây nên bảo là cúng dường chư Phật”. 

 “Khai  đạo  quần  sanh ”   là  như  kinh  Duy  Ma  chép:   “Tuy  trì  chư 

 Phật  quốc  cập  chúng  sanh  không,  nhi  thường  tu  Tịnh  Độ,  giáo  hóa 

 chủng sanh ”   (Tuy biết các  cõi  Phật và chúng  sanh  là không  mà thường 

tu Tịnh Độ giáo hóa chúng sanh) thì gọi   “khai đạo quần sanh

 “Hóa  hiện  kỳ  thân,  do  như điện  quang”   (Hóa  hiện  thân  mình  ví 

như  ánh  chóp);  Duy Thức  Luận  quyển  mười  chép:   “Thần  lực khó  nghĩ 

 lường nên  có  thể hỏa  hiện 

Các  Đại  Sĩ nhằm độ  chúng  sanh,  hóa  hiện 

các  thứ  thân  hình,  hành  động  nhanh  chóng  giống  như  ánh  chớp,  đến 

khắp  mười  phương  cõi  nước,  trên  cúng  dường,  dưới  hóa độ,  bình  đắng 

phổ chiếu; cũng chẳng phân biệt: ưu, liệt, thân, sơ, vật, ngã, kia, đây... 

Sách Hội Sớ chép:   “Ánh chớp gồm bốn ỷ  nghĩa: Một là rất nhanh 

 chóng,  hai  là phá  toi  tăm,  ba  là  chang  trụ,  bổn  là  chang phân  biệt.  Bô 

 Tát  trong  một  niệm,  một  thời,  đến  khắp  tất  cả  mười phương  thế  giới,  

 trên  củng dường chư Phật,  dưới  lợi  ích  quần sanh,  chang có  tướng xuât
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 nhập,  trước sau  lẹ làng như ánh chớp.  Bồ  Tát có  thế chiêu các Phật hội,  

 phá  toi  tăm  cho  chúng  sanh  như  ánh  chớp  trừ  tối.  Bô  Tát  hiện  ra  vô 

 lượng thân  ứng hiện  trong các cõi nước nhiều như vi trần,  chang có  trụ 

 xứ,  chẳng có dấu vết như ánh chớp nháng trên không,  chăng biêt từ đâu 

 đến,  đi,  cũng không có  dẩu  tích  nhất định.  Bồ  Tát bình  đắng,  không có 

 phân  biệt  trước,  sau,  đây,  kia...  như ánh  chớp  soi  sáng  mọi  vật  chăng 

 phân  biệt trước,  sau,  đây,  kia ”ễ  (Đoạn trên  đây nói  trong  một  niệm Bồ 

Tát  đến  khắp  mười  phương,  nên  sự  thần  tối  ấy  nhanh  hơn  tốc  độ  ánh 

sáng vô lượng ức lần). 

 “Liệt ma kiến võng”  (Xé lưới Kiến Hoặc của ma):  “Liệt” ( l i:   xé) 

là phá hoại.  Ma thì như Trí  Độ  Luận  giảng:   “Đoạt huệ mạng,  hoại đạo 

 pháp và gốc lành công đức nên gọi là Ma

“Kiến”  (IL)  là  suy  nghĩ,  tìm  cầu,  quyết  định  v.v...  bao  hàm  cả 

chánh lẫn tà.  Sách Chỉ Quán, quyển năm viết:   “Hết thảy phàm phu chưa 

 đạt  thánh  đạo  hê  khởi  lên  một  niệm  nhỏ  nhiệm  thì  đều  là  Kiến 

Sách 

Đại  Thừa Nghĩa  Chương,  quyến năm  lại  giảng:   “Suy  cầu gọi  là Kiến 

Trên  đây  là  nghĩa  rộng:  Phàm  có  suy nghĩ,  so  sánh,  phân  biệt,  suy  cầu 

y.v... đều gọi là Kiến. 

Sách  Chỉ  Quán,  quyến  mười  lại  viết:   “Có  tri giải  quyết định  thì 

 gọi là Kiến ”,   nghĩa này khá hẹp vì chỉ xét tới tri giải có tánh quyết định. 

Kiến có chánh, tà, các loại kiến: hữu, vô, tạm, thường... đều là tà kiến. 

 “Ma kiến  võng ”  (Lưới  Kiến Hoặc  của ma)  là  tà kiến bời bời  đan 

rối vào nhau khiến người khó thoát ly,  giống như lưới rập nên gọi là “tà 

kiến vống”  (lưới tà kiến).  Kinh Hoa Nghiêm dạy:   “Ngã mạn khải quán,  

 kiến võng tăng trưởng”  (Ngã mạn tưới tắm, lưới kiến tăng trưởng). 

Trí Độ  Luận,  quyển mười một cũng viết:   “Vào trong lưới tà kiến,  

 phiền não phả chánh trí”. 

 “Ma  kiến  võng ”   (Lưới  Kiến  Hoặc  của  ma)  chính  là  lưới  tà kiến. 

Trí Độ Luận,  quyến tám viết:   “Hữu niệm đọa lưới ma,  vô niệm  thì thoát 

 được ”  cho thấy:  Khởi tâm động niệm đều đọa lưới ma,  chỉ  có tịnh niệm 

nối tiếp, vô niệm mà niệm mới xuất ly được. 

 “Giải  chư triền phược”   (Cởi  các  triền  phược):  Triền  ( i l )   là  vấn 

vít. Phược 

) là trói buộc. 

Theo  đại  sư  Cảnh  Hưng,  “triền  phược  chính  là  tám  triền  ba 

 phược”   (Các  vị khác  đa  số  cho rằng  có  mười  Triền,  bốn Phược.  Ở  đây, 

 Tự P h ần   - P h ấ m   2:  Đ ứ c   tuân P h ố  H iền

161



tôi theo thuyết của  sư Cảnh Hưng).  Tám Triền là:  vô  tàm,  vô quý,  ganh 

ghét,  keo  kiệt,  làm  việc  ác,  ham  ngủ,  lao  chao,  hôn  trầm.  Ba  Phược  là 

tham,  sân, si. 

Tịnh Ánh Sớ viết:   “Cũng có  thể hiểu rằng các Phiền Não Ket gọi 

 chung là  Triền Phược.  Bồ  Tát dạy người đoạn  lìa chúng thì bảo  là  Giải 

(cởi  gỡ)”.  Hai  câu  trên  đây  ý  nói  các  Bồ  Tát  trong  hội  do   “thông  chư 

 pháp  tánh,  đạt chúng sanh  tướng”,   đầy đủ  Căn Bản  Trí và  Sai  Biệt  Trí 

nên có thế vì  chúng  sanh phá lưới ma kiến khiến họ  lìa bỏ tà nghiệp,  có 

thể vì hữu tình giải trừ các triền phược cho họ được thoát phiền não. 

 “Viễn  siêu  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật  địa,  nhập  Không,  Vô 

 Tướng,  Vô  Nguyện pháp  môn ”   (Vượt  xa  địa  vị  Thanh  Văn,  Bích  Chi 

Phật,  nhập  pháp  môn  Không,  Vô  Tướng,  Vô  Nguyện  -  Câu  này  thấy 

trong bản Đường  dịch):  Hai  câu này  lại  khen ngợi  Thật Đức  của  các vị 

Đại  Sĩ trong hội:  Sở giác  (những điều các ngài giác ngộ) thù thắng vượt 

xa địa vị Thanh Văn, Bích Chi Phật. 

 “Thanh  Văn”   (Srãvaka)  là  đệ  tử  theo  pháp  Tiểu  Thừa  của  Phật, 

nghe giáo pháp của Phật ngộ  lý Tứ Đe,  đoạn hai hoặc Kiến và Tư, thoát 

khỏi  phần đoạn  sanh tử38 nhập Niết  Bàn.  Tịnh Ảnh  Sớ nói:   “Ngôn giáo 

 của đức Phật thuyết gọi là  Thanh.  Nghe tiếng giải ngộ nên gọi là  Thanh 

 Văn

 “Bích  Chi Phật”   (Pratyekabuddha):  Bích  Chi  (Pratyeka)  là  tiếng 

Phạn,  Hán  dịch  là  Nhân  Duyên.  Phật  (Buddha)  nghĩa  là  Giác.  Vì  vậy, 

cựu  dịch Bích  Chi  Phật là Duyên  Giác,  tân  dịch  là Độc  Giác.  Theo  Đại 

Thừa Nghĩa Chương, Duyên Giác có hai cách hiểu:

-  Một  là  quán  mười  hai  nhân  duyên,  đoạn  Hoặc  chứng  Chân,  từ 

duyên mà giác ngộ nên gọi là Duyên Giác. 

-  Hai  là  do  các  duyên  sự  tướng  của  ngoại  giới  như  gió  thối  cây 

động v.v... mà được giác ngộ nên bảo là Duyên Giác. 

Tông Thiên Thai lại phân chia hai danh tò này như sau:

- Ra đời  gặp nhằm lúc Phật xuất hiện,  quán mười hai nhân duyên 

được giác ngộ là Duyên Giác. 

38 Phần Đoạn Sanh Tử,  còn gọi là Hữu Vi  Sanh Tử là sự sanh tô của phàm phu trong 

tam giới.  Gọi  là Phần Đoạn vì  do  quả báo  từ nghiệp  thiện hay ác  sai biệt mà có hình 

mạo,  thọ  lượng khác biệt.  Do  thân mạng  có  dài hay ngăn khác  nhau nên  gọi  là Phân 

Đoạn. 
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- 

Ra đời  nhằm lúc không  có  Phật,  thấy ngoại  duyên:  gió  thối  cây 

động, lá rụng, hoa bay...  mà thành đạo thì là Độc Giác. 

Hai  thừa  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật  nói  trên  đều  là  bậc  hạ  căn 

trong hàng đệ tử Phật. 

Nay  các  Đại  Sĩ đây  vượt xa hơn bọn  họ  như  sách  Bình  Giải  nói: 

 “Nhị  Thừa  tuy  đắc  ba Không  môn,  nhưng chìm  đẳm  nơi  Thiên  Không.  

 Bổ  Tát chang giong như vậy,  thấu  đạt lưới huyên,  đắc pháp  bình  đăng.  

 Vì  vậy,  tuy  trụ  ba  Không  môn  mà  chăng  trụ  vô  vi,  cho  nên  dâu  làm 

 Thanh  Văn,  làm  Duyên  Giác  lại  siêu  việt  địa  vị  Thanh  Văn,  Duyên 

 Giác ”. 

Hơn  nữa,  kinh  Đại  Bảo  Tích,  pháp  hội  Thiện  Đức  Thiên  Tử  có

chép:

 “D ĩ Thanh  Văn pháp giáo hóa chúng sanh,  cố ngã thị  Thanh  Văn.  

 D ĩ Bích  Chi Phật pháp hóa ích chúng sanh,  cố ngã thị Bích  Chỉ Phật dã.  

 D ĩ đại  bi pháp  giáo  hóa  chúng  sanh,  cổ  ngã  thị  Bồ  Tát.  Ư nhất  thiết 

 pháp đắc giải thoát,  nhất thiết vô ngợi cổ,  tùng sở hóa chủng sanh,  hoặc 

 d ĩ Thanh  Văn pháp  hóa  ích,  hoặc  dĩ Bích  Chi Phật pháp  hóa  ích,  hoặc 

 dĩ Bồ  Tát pháp hóa  ích.  Co ngã thị  Thanh  Văn,  ngã thị Duyên  Giác,  ngã 

 thị  Bồ  Tát  d ã ”   (Dùng  pháp  Thanh  Văn  giáo  hóa  chúng  sanh  nên  ta  là 

Thanh  Văn.  Dùng  pháp  Bích  Chi  Phật  giáo  hóa,  tạo  lợi  ích  cho  chúng 

sanh nên ta là Bích Chi Phật.  Dùng pháp đại bi giáo hóa chúng sanh nên 

ta  là  Bồ  Tát.  Trong  hết  thảy  pháp  được  giải  thoát  vì  hết  thảy  vô  ngại. 

Đôi  với  chúng  sanh  được  ta  hóa  độ,  hoặc  dùng  pháp  Thanh  Văn  giáo 

hóa  để  làm  lợi  ích,  hoặc  dùng  pháp  Bích  Chi  Phật  giáo  hóa  để  làm  lợi 

ích,  hoặc  dùng  pháp  Bồ  Tát  giáo  hóa  để  làm  lợi  ích,  nên  ta  là  Thanh 

Văn, ta là Duyên Giác, ta là Bồ Tát). 

Câu này nói  đến phương tiện khéo  léo  của  các Đại  Sĩ:  Tùy cơ độ 

sanh thị  hiện làm Nhị  Thừa,  chẳng bỏ  hình tướng  Thanh Văn,  Bích  Chi 

Phật nên bảo  là   “viễn siêu ”   (vượt xa).  Chữ Địa trong  chánh kinh  là địa 

vị, là cảnh giới. 

Chữ   “Không,  Vô  Tướng,  Vô  Nguyện”   được  Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng 

như sau:   “Chúng sanh  và pháp đều  không có  tự tánh  nên gọi  là Không.  

 Cho  đên  nhân  duyên  cũng  chăng  có  tướng  nên  bảo  là  Vô  Tướng.  Do 

 vượt  khỏi  cái  bị  lẩy  (sở  thủ),  xa  lìa  tâm  chấp  lấy  nên  bảo  là  Vô 

 Nguyên
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Trí  Độ  Luận  lại  nói:   “Vô  Nguyện  nên  chẳng  tạo  nghiệp  sanh  tử,  

 nên cũng gọi là  Vô  Tác

Lại  viết:   “Quán  các pháp  không gọi  là Không.  Trong cải Không 

 đó chăng thê giữ lây tướng,  ngay khỉ ấy,  chuyến được cái Không nên gọi 

 là  Vô  Tướng.  Trong  Vô  Tướng,  chang  có  thứ gì  được  làm  ra  đế sanh 

 trong  tam  giới  nên  ngay  khỉ  ấy  chuyến  được  Vô  Tướng  nên  gọi  là  Vô 

 Tác (tức là Vô Nguyện). 

 Vỉ như cái  thành  có  ba  cửa,  một  thân  người  chang  thế cùng  lúc 

 vào  được ba cửa.  Neu muốn vào  thành, phải theo một cửa mà vào.  Thật 

 tướng  của  các pháp  là  Niết Bàn  thành.  Thành  có  ba  cửa:  Không,  Vô 

 Tướng,  Vô  Tác. 

 Neu  người  theo  cửa  Không  mà  vào,  chang  thấy  là  Không,  cũng 

 chăng chấp tướng,  thì người ẩy ngay khỉ đó đã xong việc,  chang cần đến 

 hai cửa kia nữa. 

 Neu  ai  vào  cửa  Không  lại  chấp  tướng  cho  rằng  mình  đắc  cái 

 Không ấy,  cho  nên  người ấy  chang qua noi khỏi cửa,  đường  thông hỏa 

 nghẽn. Neu trừ được tướng Không thì theo cửa  Vô  Tướng mà vào. 

 Neu tâm chấp trước tướng  Vô  Tướng sanh hí luận thì đế trừ tướng 

 Vô  Tướng, phải vào cửa  Vô  Tác

Ý nói:  Không, Vô Tướng, Vô Nguyện ví như ba cái cửa. Do pháp 

môn này khế  nhập  thành Niết Bàn  Thật Tướng  của  các pháp.  Neu  ai  từ 

cửa  Không  đi  vào  nhưng  chẳng  thấy Không  tướng  liền  vào  thắng  ngay 

tòa  thành  Niết  Bàn.  Neu  thấy  có  tướng  Không  thì  chẳng  thế  vào  nối. 

Nếu trừ được  tướng  Không  thì  liền  có  thể  theo  cửa Vô  Tướng  mà vào. 

Nếu như chấp “tướng của Vô Tướng thật sự là tướng của Vô Tướng” thì 

cũng  chẳng  thể  vào  được.  Để trừ tướng Vô  Tướng này,  cần phải  từ  cửa 

Vô  Tác  (tức  là  Vô  Nguyện)  vào  thẳng  trong  thành.  Vì  vậy,  kinh  dạy: 

 “Nhập Không,  Vô  Tưởng,  Vô Nguyện pháp môn

 “Thiện  lập phương  tiện,  hiển  thị  tam  thừa”   (Khéo  lập  phương 

tiện, hiển thị tam thừa):  Phương là phương pháp, Tiện là tiện dụng.  Sách 

Pháp  Hoa  Văn  Cú  giảng:   “Phương  là phương pháp,  Tiện  là  dùng”.  

Sách  Pháp  Hoa  Huyền  Tán  ghi:   “Tạo  tác,  thực  hành  thì  là  Phương.  

 Khéo thích ứng căn cơ ỉà  Tiện

Sách Pháp Hoa Nghĩa Sớ viết:   “Phương tiện là tên khác của thiện 

 xảo.  Thiện xảo ỉà công dụng của tr í”. 
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Kinh  Đại  Tập  dạy:   “Năng  điều  chúng sanh  tất  lỉnh  thú  hướng A 

 Nậu Đa La  Tam  Miệu  Tam Bồ  Đe,  thị danh phương tiện ”   (Có thế  điều 

phục  chúng  sanh  khiến  cho  họ  quy  hướng  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng 

Chánh Giác thì gọi là Phương Tiện). 

Hội  Sớ  cũng  nói:   “Kinh  Niết  Bàn  chép:  ‘Trí  độ  Bồ  Tát  mẫu,  

 phương  tiện  d ĩ vỉ p h ụ ’  (Bát Nhã Ba  La Mật  là  mẹ  của  Bồ  Tát,  Phương 

Tiện  là  cha).  Hiểu  thấu  suốt Không,  Vô  Tướng  là  đại  trí.  Tùy  nghi sắp 

 bày,  thỉ  hành  là phương  tiện.  Phương  tiện  cỏ  hai  thứ:  Một  là  hiêu  sâu 

 Không mà  chẳng chấp  tướng thọ  chứng.  Hai  là  do  lý  Thật  Tướng thắm 

 sâu không ai tin  nhận nối nên phải dùng phương tiện  dụ dân  quần sanh 

 khiến  cho  họ  giác  ngộ  dần  dần.  Đức  ấy  rộng  lớn  chỉ cỏ  Bất Nhị  Thừa 

(tức  là  không  thuộc  hàng  Nhị  Thừa)   mới  làm  nổi.  Vì  thế,  bảo  là  khéo 

 lập

Chữ  Thừa  (Ệl)  trong   “tam  thừa”   là  cỗ  xe.  Sách  Tứ  Giáo  Nghi 

Tập  Chú giảng:   “Thừa cỏ nghĩa là chuyên chở,  chở ra khỏi tam giới trở 

 về  Niết  B àn”.   Hơn  nữa,  Thừa  ví  như  công  cụ  chuyên  chở  khiến  cho 

người ngự trên thừa (cỗ xe) ấy đều đạt tới quả địa. 

Kinh Pháp  Hoa  dùng ba  loại  xe  dê,  nai  và trâu để ví  cho ba thừa 

Tiểu,  Trụng,  Đại.  Tiểu  là Thanh Văn Thừa.  Trung là Duyên  Giác Thừa. 

Đại là Bồ Tát Thừa. Phẩm Thí Dụ kinh Pháp Hoa chép:

 “Như Lai  hữu  vô  lượng trí huệ,  lực  vô  sở úy,  chư pháp  chỉ  tạng.  

 Năng dữ nhất thiết chủng sanh  đại thừa chỉ pháp,  đản bất tận năng thọ.  

 Xá Lợi Phất! D ĩ thị nhân duyên,  đương tri chư Phật phương tiện  lực cổ,  

 ư nhất Phật  thừa, phân  biệt  thuyết  tam ”   (Như  Lai  có  vô  lượng  trí  huệ, 

lực,  vô  sở úy,  các  pháp  tạng,  có  thể  ban  cho  hết thảy  chúng  sanh pháp 

Đại  Thừa  (chỉ  cho  nhât  Phật  thừa),  nhưng  họ  chẳng  thể  lãnh  nhận  hết 

nối.  Này Xá Lợi  Phất!  Bởi  nhân  duyên  đó,  phải  biết rằng:  Chư Phật  do 

sức phương tiện nên nơi một Phật thừa phân biệt thành ba). 

Sách Pháp Hoa Văn Cú cũng nói:   “Phương tiện là cửa...  Thể nhập 

 được chân thật,  hiên lộ được chân thật toàn là do công của phương tiện.  

 Theo  cách giải  thích  này,  Tiếu  Thừa  là  cái  cửa  đế vào  được Đại  Thừa 

 nên  Tiếu  Thừa  được gọi  là giáo pháp phương tiện.  Hơn  nữa,  tam  thừa 

 thông với Nhất Thừa nên tam thừa cũng gọi ỉà Phương Tiện  Giáo

Những  đoạn kinh,  luận trên  thật đã tỏ  rõ  được yếu  chỉ   “thiện  lập 

 phương tiện,  hiến thị tam thừa”  (Tướng thứ bảy “chuyển pháp luân” đến 

đây đã xong). 
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Chánh kinh:

^  itb  t   T  ’  Ễ í l ẳ ẳ 0

 ư  thử trung hạ, nhi hiện diệt độ. 

Trong hạng trung căn, hạ căn ấy, thị hiện diệt độ. 

Giải:

(Chữ   “trung  h ạ ”   căn  cứ  theo  bản  Ngụy  dịch  trong  Tích  Sa  Đại 

Tạng39 và Cao Ly Đại  Tạng) Đây là tướng thứ tám của tám tướng thành 

đạo:  Bát Niết Bàn. 

Niết Bàn,  cựu dịch là Diệt Độ, tân dịch là Viên Tịch.  “Diệt độ” là 

diệt  nhân  quả  sanh  tử,  diệt  hết  dòng  lũ  sanh  tử.  Kinh  Niết  Bàn  dạy: 

 “Diệt chư phiền não,  danh vi Niết Bàn.  Ly chư hữu giả,  nãỉ vỉ Nỉêt Bàn ”  

(Diệt các phiền não  gọi  là Niết Bàn.  Lìa các hữu  (tam giới)  mới  là Niết 

Bàn). 

Sách  Tâm Kinh Lược  Sớ của ngài  Hiền  Thủ ghi:  ‘WỉốểV  Bàn,  Hán 

 dịch  là  Viên  Tịch, ỷ  nói: Không đức gì chang đủ nên bảo  là  Viên,  không 

 chướng nào chang tận nên nói là Tịch

Sách  Bình  Giải  cũng  viết:   “Nghĩa  đầy  ắp pháp giới,  đức  đầy  đủ 

 như cát sông Hằng là  Viên.  Thế cùng tột chân  tánh,  dứt tuyệt hoàn  toàn 

 sự vướng mắc vào hình tướng là  Tịch

Các  kinh  luận  trên  đây  đều  nói  về  bậc  Pháp  Thân  Đại  Sĩ chuyên 

chí  Phật  quả,  chẳng  trụ  vào  diệt  tận  như  tro  tàn,  nhưng  vì  để  nhiêu  ích 

(làm  lợi  ích)  hai  thừa  Trung  và  Hạ,  nên  dùng  phương  tiện  khéo  léo  thị 

hiện tướng diệt độ. Như phẩm Thọ Lượng kinh Pháp Hoa chép:

 “Nhược Phật cửu trụ ư thế,  bạc đức chi nhân bất chủng thiện căn,  

 bần  cùng hạ  tiện,  tham  trước ngũ dục,  nhập  ư ức  tưởng vọng kiến  vồng 

 trung.  Nhược  kiến  Như Lai  thường  tại  bất  diệt,  tiện  khởi  kiêu  tứ,  nhi 

 hoài yếm  đãi,  bất sanh  nan  tao  chi  tưởng,  cung  kỉnh  chỉ  tâm...  Thị  cố 

 Như Lai  tuy  bất  thực  diệt,  nhi  ngôn  diệt độ ”   (Neu  đức  Phật trụ  lâu  dài 

trong  cõi  đời  thì  kẻ  đức  mỏng  chẳng  gieo  trồng  căn  lành,  bần  cùng,  hạ 

tiện, tham đắm ngũ dục, bị vướng vào lưới ức tưởng vọng kiến, nếu thấy

39 Tích  Sa Đại  Tạng Kinh  (thường  gọi  là Tích  Sa Tạng)  là Đại  Tạng Kinh khắc theo 

bản  đời  Tống  (Tống  bản),  do  chùa  Tích  Sa  Diên  Thánh  Viện  (tại  Bình  Giang  Phủ,  

nay  là  Ngô  Huyện,  tinh  Giang  Tô)  khởi  sự  khắc  vào  năm  Đoan  Bình  nguyên  niên 

(1234) triều Tống Lý Tông đời Nam Tống. 
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Như Lai thường trụ bất diệt sẽ khởi ý kiêu ngạo,  phóng túng,  sanh lòng 

mỏi  nhác,  lười biếng,  chẳng  thể  sanh  nổi ý  tưởng  khó  gặp  Phật và tâm 

cung kính được...  Vì vậy,  Như Lai tuy thật  sự chẳng diệt,  lại nói  là  diệt 

độ). 

Chẳng phải là diệt độ lại hiện có diệt độ nên bảo là   “thị hiện ”ề Thị 

hiện như vậy là để độ  căn cơ trung,  hạ.  Neu là thượng  căn thì  thấy Như 

Lai chẳng từ đâu đến, cũng không đi về đâu. v ố n  đã thoát khỏi sanh diệt 

thì  nào  có Niết Bàn?  Vì vậy,  Trí  Giả đại  sư đời  Tùy khi  đọc  đến phấm 

Dược  Vương  của  kinh  Pháp  Hoa  thấy  một  hội  Linh  Sơn  nghiễm nhiên 

chưa tan. 

Chánh kinh:
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 Dắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa,  cập đắc nhất thiết đà-ra-ni 

 môn,  tùy  thời ngộ  nhập Hoa Nghiêm  tam-muội,  cụ  túc  tổng trì  bách 

 thiên  tam-muội,  trụ  thâm  Thiền  Định,  tất  đỗ  vô  lượng  chư Phật.  Ư  

 nhất niệm khoảnh,  biến du nhất thiết Phật độ. 

Đắc  các  tam-ma-địa  vô  sanh  vô  diệt,  và  đắc  hết  thảy  đà-ra-ni 

môn,  tùy  thời  ngộ  nhập  Hoa  Nghiêm  tam-muội,  đầy  đủ  tổng  trì,  

trăm  ngàn  tam-muội,  trụ  Thiền  Định  sâu,  đều  thấy  vô  lượng  chư 

Phật. Trong khoảng một niệm, qua khắp hết thảy cõi PhậtỆ

Giải:

Tam-ma-địa  (Samadhi)  là  tiếng  Phạn,  xưa  phiên  âm  là  Tam- 

muội,  Tam-ma-đề,  Tam-ma-đế  v.v...  dịch  nghĩa  là  Định,  Chánh  Định, 

Chánh Thọ, Điều Nghi Định, Chánh Tâm Hạnh Xứ, Đẳng Trì v.v... 

Trí  Độ  Luận  giảng:   “Tâm  khéo  trụ  một  chỗ  chẳng  động  gọi  là 

 tam-muộỉ ” và:   “Hết thảy Thiền Định cũng gọi là Định,  cũng gọi ỉà tam- 

 muộỉ ”,   và:   “Các  hạnh  hòa  hợp  đều gọi  là  tam-muộỉ ”,  “hết  thảy  Thiền 

 Định  nhiếp  tâm  đều gọi  là  Tam-ma-đề,  Hán  dịch  là  Chánh  Tâm  Hạnh 

 X ứ ”. 
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Thêm nữa,  sách Pháp  Hoa Huyền Tán viết:   “Tiếng Phạn  là  Tam- 

 ma-địa, Hán dịch là Đăng Trì.  Bình đắng gìn giữ cái tâm đế tiếp xúc với 

 cảnh thì chính là Định

Ngài  Thiên  Thai  giảng:   “Dùng  Không  huệ  chiếu  soi  các  pháp 

 môn  Thiền Định, xuất sanh cho đến vô lượng tam-muộỉ

Trong  kinh  đây,  tiếp  ngay  theo  câu   “nhi  hiện  diệt  độ ”   (mà  hiện 

diệt độ) là câu   “đắc vô sanh  vô  diệt chư tam-ma-địa ”  (đắc  các tam-ma- 

địa  vô  sanh  vô  diệt)  là  ý  nói:  Các  Đại  Sĩ tuy  thị  hiện  tướng  Niết  Bàn, 

nhưng  thật  sự  chẳng  sanh  chẳng  diệt,  bình  đẳng  thường  trụ  Như  Như 

Pháp Thân.  Các vị Đại  Sĩ này đều tuân theo Phổ Hiền đức, từ quả hướng 

đến nhân. 

“Đà-ra-ni”  (Dharani)  là  tiếng  Phạn,  Hán  dịch  là  Trì,  Năng  Trì, 

Năng  Giá.  Trí  Độ  Luận  giảng:   “Đà-ra-ni,  Hán  dịch  là Năng  Trì  hoặc 

 Năng Giá. 

 1.  Năng  Trì là nhóm họp các thiện pháp,  gìn giữ khiến  cho  chúng 

 chẳng  tan,  chẳng mất;  vỉ như đồ  đựng hoàn  hảo  đem  đựng nước,  nước 

 chang rò rỉ mất. 

 2. Năng Giá là có thê ngăn chặn khiến cho ác tâm bất thiện chăng 

 sanh.  Neu  toan gây  tội  ác  thì khiến  cho  chang  thực  hiện  được.  Do  vậy,  

 gọi ỉà đà-ra-ni

Luận  còn  viết:   “Bồ  Tát  đắc  hết  thảy  các  tam-muộỉ:  Tam  thế  vồ 

 ngại minh  v.v...  ấy thì với môi một tam-muộỉ sẽ đắc vô lượng A-tăng-kỳ 

 đà-ra-nỉ.  Các  thứ ấy  hòa  hợp  thành  ra  năm  trăm  đà-ra-nỉ  môn.  Đấy  là 

 thiện pháp công đức tạng của Bồ  Tát

Như  vậy,  tam-muội  là  Định.  Sở  đắc  do  định  lực  phát  huệ  gọi  là 

đà-ra-ni,  như  sách  Trí  Độ  Luận  giảng:   “Tu  hành  tam-muội  này phải  tu 

 hành  lâu  rồi  mới  thành  được  đà-ra-ni.  Các  tam-muộỉ  ấy  cùng  trí  huệ 

 Thật Tướng của các pháp sanh ra đà-ra-nỉ

Sách  còn nói:   “Tam-muộỉ  chỉ là pháp  tương  ứng  với  tâm.  Đà  ra 

 ni lại chẳng tương ứng với tâm,  tâm chang tương ứng với đà-ra-nỉ.  Tâm 

 chẳng tương ứng với đà-ra-nỉ là nếu như có  người đắc văn  trì đà-ra-ni,  

 tuy  tâm  có  nóng giận,  đà-ra-nỉ  cũng  chang  tan  mất,  thường  theo  hành 

 nhân như bóng theo hình

Như vậy thì  theo  Trí  Độ  Luận,  tam-muội phải  do  tâm  tương  ứng 

mới  hiện  hữu;  như  bình,  chén  chưa  nung,  tuy  có  hình  dạng  bình,  chén
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mà chẳng đựng được nước. Đà-ra-ni như bình, chén đã qua lửa nung nên 

gìn  giữ  được  vô  lượng  công  đức  của  Bồ  Tát.  Tuy  có  lúc  tâm  chang 

tương ứng (chẳng hạn như khi tâm sanh phiền não),  đà-ra-ni vẫn thường 

theo hành nhân như bỏng theo thân. 

Trí Độ Luận còn viết:   “Đà-ra-nỉ đời đời thường theo Bồ  Tát,  còn 

 các tam-muội chang được như vậy,  hễ đổi thân  liền bị m ất”.   Vì vậy, đà- 

ra-ni một phen đã đạt được là vĩnh viễn được, hơn hẳn tam-muội. 

Hoa Nghiêm tam-muội là tên gọi khác của Phật Hoa Nghiêm tam- 

muội:  Dùng Nhất Chân pháp giới vô tận duyên khởi làm lý thú.  Thấu đạt 

lý thú ấy thì liền từ tri  giải khởi ra vạn hạnh, trang nghiêm Phật quả nên 

gọi là Hoa Nghiêm.  Do nhất tâm tu nên gọi là tam-muội. 

Tịnh  Ảnh  Sớ  viết:   “Như  kỉnh  Hoa  Nghiêm  nói,  tam-muộỉ  này 

 thong nhiếp hết thảy Phật pháp trong pháp gìớỉ vào trong bản thân nó

Kinh  Bát  Thập  Hoa  Nghiêm  chép:   “N hĩ thời,  Phổ  Hiền  Bồ  Tát 

 nhập  quảng đại  tam-muộỉ,  danh Phật Hoa Nghiêm ”   (Lúc  ấy,  Phổ  Hiền 

Bồ Tát nhập tam-muội rộng lớn tên là Phật Hoa Nghiêm). 

Kinh  Lục  Thập  Hoa  Nghiêm  lại  chép:   “Phổ Hiền  Bồ  Tát  chánh 

 thọ  tam-muội,  kỳ  tam-muộỉ  danh Phật Hoa Nghiêm”   (Phổ  Hiền  Bồ  Tát 

chánh thọ tam-muội, tam-muội ấy tên là Phật Hoa Nghiêm). 

Sách Pháp Giới Ký viết:

 “Hoa  Nghiêm  tam-muộỉ  được  giải  thích  như  sau:  Hoa  là  vạn 

 hạnh  của Bô  Tát,  vì sao?  Do  công dụng của  hoa  là  có  thể kết trái  (chỉ 

quả đức),  hạnh cỏ khả năng cảm được quả.  Tuy là pháp nội,  ngoại khác 

 nhau,  nhimg lực dụng sanh cảm tương tự. 

 Dùng sự đế  tỏ  bày pháp  nên gọi  là Hoa.  Nghiêm  là  hạnh  thành,  

 quả  mãn,  khế  hợp  tương  ứng,  cấu  chướng  vĩnh  viễn  tiêu  trừ,  chứng  lý 

 viên  mãn.  Dựa  trên  Dụng  đế khen  ngợi Đức  nên  gọi  là  Nghiêm.  Tam- 

 muội ỉà  lý trí vô nhị,  triệt đế dung hội,  đây,  kia đều chẳng còn,  năng,  sở 

 dứt bặt nên nói là tam-muội

Kinh  Hoa  Nghiêm  lại  chép:   “Nhất  thiết  tự  tại  nan  tư  nghị,  Hoa 

 Nghiêm tam-muội thế lực cổ ”  (Het thảy tự tại khó nghĩ bàn là do thế lực 

của Hoa Nghiêm tam-muội vậy). 

Sách  Họp  Tán  lại  viết:   “Pháp  giới  duy  tâm  gọi  là  Phật  Hoa 

 Nghiêm.  Dùng hoa  nhân  hạnh  trang nghiêm  khiển  cho  tướng  trạng của
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 quả đức được  hiến  hiện.  Nhập  tam-muộỉ  này sẽ thấy  thập phương Phật 

 và cõi Phật trong hiện tại

Gia Tường Sớ lại viết:   “Tam-muộỉ này dùng để trang hoàng Pháp 

 Thần nên gọi là Hoa Nghiêm

Các thuyết như trên đều tỏ rõ ý nghĩa của Hoa Nghiêm tam-muội. 

Thuyết   “pháp  giới  duy  tâm  gọi  là  Phật Hoa  Nghiêm ”   của  sách 

Hợp  Tán ngụ ý:  Nhất Chân pháp  giới  chỉ  là tự tâm.  Thấu đạt được  điều 

này  thì  đó  chính  là  Hoa Nghiêm tam-muội.  Còn thuyết   “tam-muộỉ  này 

 dùng đế trang hoàng Pháp  Thân ”  của  Gia Tường  Sớ ngụ ý:  Tam-muội 

đều  dùng  để  trang  nghiêm  Pháp  Thân,  Pháp  Thân  chính  là  tâm  diệu 

minh  vốn  có,  cũng  chính  là  tự  tâm.  Vì  vậy,  hết  thảy  các  pháp  không 

pháp nào chang từ pháp giới lưu xuất, lại cũng quy về pháp giới ấy. 

 “Tổng trì ”  là đà-ra-ni.  “Cụ túc ”  là trọn vẹn, ý nói:  Het thảy đà-ra- 

ni, không môn nào chẳng đầy đủ. Đà-ra-ni có bốn loại:

1.  Pháp đà-ra-ni:  Còn gọi là văn đà-ra-ni, tức là với giáo pháp của 

Phật, nghe, giữ chẳng quên. 

2.  Nghĩa  đà-ra-ni:  Đối  với  nghĩa  của  các  pháp,  tổng  trì  chẳng

quên. 

3.  Chú đà-ra-ni:  Đối với  các  chú,  tổng trì chẳng quên.  Chú là câu 

nói bí mật,  có  oai  lực  thần dị không  lường nổi  do Phật,  Bồ  Tát từ trong 

Thiền Định phát ra,  nên  gọi  là  chú  đà-ra-ni.  Dịch  theo ý nghĩa thành  ra 

bốn  tên:  minh,  chú,  mật  ngữ,  chân  ngôn.  Sách  Bí  Mật  Ký viết:   “Phàm 

 phu,  Nhị  Thừa chang thể biết được nối nên gọi ỉà Mật Ngữ.  Chăn ngôn 

 của Như Lai thật chẳng hư vọng,  nên gọi là Chân Ngôn

 4.   Nhẫn  đà-ra-ni:  An  trụ  trong  thật  tướng  của  pháp  gọi  là Nhẫn. 

Giữ cái Nhẫn đó là nhẫn đà-ra-ni. 

Sách  Hội  Sớ  giảng  câu   “bách  thiên  tam  muội”   (trăm  ngàn  tam- 

muội”  rằng:   “Trăm  ngàn  tam-muộỉ  là  chúng sanh  vô  lượng,  tâm  hạnh 

 bất đồng,  có  lợi  căn,  cỏ  độn  căn.  Với  các  kiết sử,  có  kẻ sâu  dày,  có  kẻ 

 mỏng nhẹ.  Vì  vậy,  Bồ  Tát  thực  hành  trăm  ngàn  các  tam-muội  đê  đoạn 

 trừ  trần  lao  cho  họ.  Giống  như  muốn  làm  cho  những  kẻ  nghèo  được 

 giàu  có  lớn  thì phải chuấn  bị đủ  các  tài vật.  Đủ  hêt thảy  vật dụng rỏi,  

 sau  đấy  mới  có  thể  cứu  giúp  những  kẻ  nghèo.  Lại  như  muốn  trị  các 

 bệnh, phải chuấn bị đủ các thứ thuốc, sau đó mới trị được ”. 
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Lại  như  Trí  Độ  Luận  nói:   “Từ  Thủ  Lăng Nghiêm  tam-muộỉ  cho 

 đến Hư Không  Te  Vô Sở Trước  Giải  Thoát tam-muội,  lại như Kiên Nhât 

 Thiết Phật  tam-muội  cho  đến  Nhất  Thiết Như Lai  Giải  Thoát  Tu  Quán 

 Sư Tử Tần  Thân v.v...  vô lượng A-tăng-kỳ tam-muộỉ của Bồ  Tát.  Với các 

 tam-muộỉ như thế ấy,  không môn  nào  chang đẩy đủ  nên  nói  là:  Đầy đủ 

 thành tựu trăm ngàn tam-muội”. 

Trong  luận  còn viết:   “Trong mỗi một tam-muội đắc vô  lượng đà- 

 ra-ni”.   Đà  ra  ni  chính  là  tổng  trì.  Vì  vậy,  kinh  dạy:   “Cụ  túc  tổng  trì,  

 bách thiên tam-muội”  (Đầy đủ tống trì trăm ngàn tam-muội). 

 “Trụ  thâm  Thiền  Định,  tất  đố  vô  lượng  chư  Phật”   (Trụ  Thiền 

Định  sâu,  đều thấy vô  lượng  chư  Phật):  Trụ thâm Thiền  Định  là  an trụ 

trong Thiền Định thâm diệu.  Sách Hội  Sớ giảng:   “Thiền Định sâu là trụ 

 trong tam-muộỉ  vỉ diệu,  sâu xa,  II  huyền,  chang phải  là pháp Nhị  Thừa 

 và sơ tâm Bồ  Tát có thế thực hành nối

Sách Bình Giải lại viết:   “Bản Đường dịch ghi là  ‘nhất thiết chủng 

 thậm  thâm  Thiền  Định  Nhất thiết  chủng là Nhất  Thiết  Chủng  Trí.  Do 

 hết thảy Sự là Lý nên bảo là thậm thâm ”ễ Vì vậy, thâm định thật ra là Lý 

Định, chẳng phải chỉ là Sự Định. 

Tịnh  Ánh  Sớ  lại  viết:   “Trụ  thâm  định  môn  làm  chỗ y   cứ để khởi 

 hạnh.  Tâm  không có  đên  đi,  dùng ngay sức  của pháp  môn  tam-muộỉ đế 

 khởi hạnh nên phải trụ định.  Tiếp đó,  nói đến khởi hạnh:  ‘Tất đo hiện tại 

 vô lượng chư Phật ’ (Đều thấy hiện tại vô lượng chư Phật)  nghĩa là nhiếp 

 hạnh rất rộng ”. 

Ý của ngài Tịnh Ảnh nói:   “Tất đổ chư Phật”  (Đều thấy chư Phật) 

là hạnh môn.  Khởi hạnh môn này nương vào  Thiền Định sâu,  chẳng đợi 

phải  khởi  tâm  động  niệm,  trực  tiếp  từ  sức  của pháp  môn  tam-muội  mà 

khởi hạnh. Vì vậy, cần phải trụ Thiền Định thậm thâm. 

Xét trong  kinh này,  việc  hành  giả được  thấy Phật  trong  khi  nhập 

định  chính  là  đại  nguyện  thứ  bốn  mươi  lăm  của  Phật  Di  Đà:  “Trong 

Định  cúng  Phật”.  Lời  nguyện như  sau:   “Thập phương Phật sát  chư Bồ 

 Tát chủng vãn  ngã danh  dĩ,  giai  tất đãi đắc  thanh  tịnh,  giải  thoát,  Phổ 

 Đắng  tam-muộỉ,  chư thâm  tong trì,  trụ  Tam  Ma Địa,  chí ư thành  Phật,  

 Định  trung  thường  cúng vô  ỉượng  vô  biên  nhất  thiết  chư Phật,  bất  thất 

 Định ỷ ”  (Các  chúng Bồ  Tát trong các  cõi Phật mười phương nghe  danh 

hiệu  của ta rôi  đêu đạt được  Phô  Đăng  tam-muội  thanh  tịnh,  giải  thoát, 
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các  tống  trì  sâu,  trụ  tam-ma-địa;  cho  đến  khi  thành  Phật,  trong  Định 

thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chẳng mất Định ý). 

Sách  Bình  Giải  giảng:   “Pho  Đắng  tam-muội  là  thâm  định  môn.  

 Tam-muộỉ  này  do  trí nguyên  của Phật Di Đà  tạo  thành,  rất sâu  không 

 bờ đáy,  nên gọi  là  thâm  Thiền  Định.  ‘Tất đố châu  biến ’  (đều  thấy trọn 

khắp)  ỉà nói đến nghiệp dụng của nó

Dựa  theo  lời  nguyện  trên  có  thể  thấy  rằng:  Các  vị  Bồ  Tát  trong 

hội đều cậy vào  sức trí nguyện của Phật Di Đà,  do nghe được  danh hiệu 

Di  Đà  nên  đều  đắc  Phổ  Đẳng  tam-muội  v.v...  được  nguyện  lực  gia  trì: 

trong  Định  cúng  dường  vô  lượng  chư  Phật.  Do  đến  [mười  phương  cõi 

Phật]  cúng  Phật,  nhất  định  thấy  Phật,  nên  nói  là   “tất  đổ  vô  lượng  chư 

 P hật”  (đều thấy vô lượng chư Phật). 

Kinh Bát Châu lại nói:   “Thị Bồ  Tát bất trì thiên nhãn  triệt thị,  bất 

 trì  thiên  nhĩ triệt  thính,  bất  trì  thần  túc  đáo  kỳ Phật sát,  bất ư thử gian 

 chung  sanh  bỉ gian,  tiện  ư  thử  tọa  kiến  chi...  Phật  (Thích  Tôn)  ngôn: 

 ‘Bồ  Tát  ư  thử gian  quổc  độ,  niệm  A  Di Đà  Phật,  chuyên  niệm  cố  đăc 

 kiến chỉ.  Tức vẩn trì hà pháp đắc sanh bỉ quổc? A Di Đà Phật cáo ngôn: 

 Dục lai vãng giả,  đương niệm ngã danh ” 

(Bồ  Tát này chẳng  dùng thiên nhãn thấy tỏ,  chang  dùng thiên nhĩ 

nghe  suốt,  chẳng  dùng  thần túc  đến  cõi  Phật kia,  chẳng  từ nơi  đây  chết 

sanh về cõi kia, mà ở ngay nơi chỗ này liền được thấy rõ ... 

Phật (đức Thích Ca) dạy:  - Bồ Tát nơi cõi nước thế gian này niệm 

A Di Đà Phật. Do chuyên niệm nên được thấy. Liền hỏi:  - Trì pháp gì thì 

được  sanh  sang  cõi  ấy?  A Di  Đà Phật bảo  rằng:  -  Muốn  sanh về  đó  thì 

hãy thường niệm danh hiệu ta). 

Do  vậy,  Niệm Phật tam-muội  được  gọi  là Bảo  Vương  tam-muội. 

Vì thế, môn Thiền Định thậm thâm thấy được chư Phật ấy đều hoàn toàn 

quy trọn về Niệm Phật tam-muội.  Vì  lẽ đó,  công đức trì danh niệm Phật 

chẳng thể nghĩ bàn, Nhất Thừa nguyện hải chẳng thể nghĩ bàn. 

“ơ ’  nhất niệm khoảnh,  biến du nhất thiết Phật độ ” (Trong khoảng 

một  niệm,  qua  khắp  hết  thảy  cõi  Phật):  Một  niệm  chỉ  cho  khoảng  thời 

gian  thật  ngắn  ngủi,  nhưng  lâu  chừng  bao  nhiêu  thì  các  thuyết  chang 

đồng  nhất.  Như  quyển  thượng  kinh  Nhân  Vương  Bát  Nhã  bảo:   “Cửu 

 thập sảt-na vi nhất niệm,  nhất niệm  trung chỉ nhất sát-na,  kỉnh cửu bách 

 sanh  diệt”   (Chín  mươi  sát-na  là  một  niệm.  Một  sát-na  trong  một  niệm 

trải qua chín trăm lần sanh diệt).  Vãng  Sanh Luận Chú quyển thượng lại
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chép:   “Một trăm  lẻ  một lần sanh  diệt là  một sảt-na.  Sáu  mươi sát-na  ỉà 

 một niệm

Cả  hai  thuyết  cùng  cho  rằng  trong  một  niệm  có  nhiều  sát-na 

(kshanas), nhưng Trí Độ Luận cho rằng   “trong khoảng khảy ngón tay có 

 sáu  mươi  niệm 

Quyển  mười  tám  sách  Hoa Nghiêm  Thám  Huyền  Ký 

ghi:   “Sát-na,  Hán  dịch  là  Niệm,  trong  khoảng  khảy  ngón  tay  cỏ  sáu 

 mươi sát-na  Hai thuyết này cùng  cho  rằng một niệm chính là một sát- 

na.  Thuyết  này  giản  dị  dễ  nhớ  nên  đời  sau  hay  dùng  thuyết  này:  Một 

niệm là một sát-na. 

Còn  như trong  một  sát-na hay  một niệm mà  có  thể  qua khắp  các 

cối  Phật  thì  chính  là  nguyện  thứ  mười  một  của  Phật  Di  Đà:   ‘ẴƯ nhất 

 niệm khoảnh,  bất năng siêu quá ức na-do-tha bách  thiên Phật sát,  châu 

 biến  tuần  lịch,  củng dường  chư Phật giả,  bất  thủ  Chảnh  Giác ”   (Trong 

khoảng một niệm,  chẳng  thể vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn  cõi  Phật, 

đi  giáp  khắp  tất  cả  các  chốn  cúng  dường  chư Phật thì  chẳng  lấy  Chánh 

Giác). 

Đoạn  kinh  ở phần  trước  đã  nói:  các  vị  Đại  Sĩ này   “tùy  thời  ngộ 

 nhập Hoa Nghiêm  tam-muội”.  Xét về quả, tam-muội ấy còn được gọi  là 

Hải Ân tam-muội. 

Gọi là Ấn là vì dùng ấn chương của thế gian để làm thí dụ. Văn tự 

khắc trên ấn có thế ngay lập tức cùng lúc hiện ra, chẳng có  sai biệt trước 

sau; toàn thế cùng phơi bày, chẳng cỏ điểm nào ẩn giấu. 

Gọi  là Hải  vì giống như biển  cả đồng thời hiện bóng hết thảy các 

tướng  sai biệt.  Hình  tượng  sai  khác  dẫu muôn ngàn,  Thể  của  nước  nào 

khác.  Muôn tướng khởi  lên đầy dẫy nhưng nước vẫn trong  lặng.  Có vạn 

tướng  thì  nước  vẫn  như  thế.  Không  có  tướng  thì  nước  vẫn  như  thế. 

Không có thời gian trước sau, nên kéo dài hay rút gọn đều cùng một lúc. 

Ba  đời  xưa  nay  chang  ngoài  cái  niệm  hiện  tiền,  cùng  hiện  trong  nước 

nên rộng, hẹp tự tại, mười phương thế giới chẳng ngoài ngay chốn này. 

Kinh  Hoa  Nghiêm  dạy:   “Nhất  thiết  tự  tại  nan  tư  nghị,  Hoa 

 Nghiêm tam-muộỉ thế lực c ổ ”  (Het thảy tự tại khó nghĩ bàn là do thế lực 

của  Hoa  Nghiêm  tam-muội).  Lại  nữa,  sách  Bình  Giải  viết:   “Trong 

 khoảng một niệm  đi khắp  trọn  vô  lượng cõi Phật là đã đạt đến  thế giới 

 Vô Lượng Thọ Nhất Thừa thanh tịnh,  quy kết về Niệm Phật tam-muội ”ế

Thuyết này rất sâu sắc!  Do bởi niệm Phật được sanh Cực Lạc, liền 

có  thể  nương  vào  sức  gia  bị  phát  xuất  tò  nguyện  thứ  mười  một  trong
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Nhất Thừa nguyện hải của Di Đà Như Lai mà xuất hiện thần thông diệu 

dụng  chẳng thể nghĩ bàn như vậy,  trong khoảng một niệm qua khắp  các 

cõi Phật. Đó chẳng phải là điều Nhị Thừa có thể thấu hiểu được nổi. 

Chánh kinh:
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Đắc   Phật  biện  tài,  trụ  Phổ  Hiền  hạnh,  thiện  năng phân  biệt 

 chúng sanh ngữ ngôn,  khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế 

 gian  chư sở hữu pháp,  tăm thường đế trụ độ thế chi đạo.  Ư  nhất thiết 

 vạn  vật tùy ỷ  tự tại,  vị chư thứ loại tác bất thỉnh  chi hữu.  Thọ trì Như 

 Lai  thậm  thâm pháp  tạng,  hộ  Phật  chủng  tánh  thường  sử bất  tuyệt.  

 Hưng  đại  bi,  mẫn  hữu  tình,  diễn  từ biện,  thọ pháp  nhãn,  đo  ác  thủ,  

 khai thiện môn.  Ư  chư chúng sanh,  thị nhược tự kỷ,  chửng tế phụ hà,  

 giai độ bỉ ngạn,  tất hoạch chư Phật vô lượng công đức.  Trí huệ thánh 

 minh, bất khả tư nghị. Như thị đẳng chư đại Bồ  Tát,  vô lượng vô biên,  

 nhất thời lai tập. 

Đắc  Phật  biện  tài,  trụ  Phổ  Hiền  hạnh,  khéo  có  thể  phân  biệt 

ngữ ngôn của chúng sanh,  khai hóa, hiển thị Chân Thật Te, vượt xa 

các pháp  sở hữu  của thế gian, tâm thường trụ  chắc chắn  noi đạo  độ 

thế.  Vói  hết  thảy  vạn  vật  tùy  nghi  tự  tại,  vì  các  thứ  loại  làm  bạn 

chẳng thỉnh, thọ trì pháp tạng thậm thâm của Như Lai, hộ trì chủng 

tánh  của  Phật  khiến  cho  thường  chẳng  đoạn  tuyệt.  Dấy lòng  đại  bi,  

thương  xót  hữu  tình,  diễn  từ  biện,  trao  pháp  nhãn,  lấp  nẻo  ác,  mở 

cửa  lành.  Với  các  chúng  sanh,  xem  như  chính  mình,  cứu  vót,  gánh 

vác  khiến  đều vượt lên  bờ kia,  đều  đạt được vô  lượng  công  đức  của 

chư  Phật,  trí  huệ  thánh  minh  chẳng  thể  nghĩ  bàn.  Các  đại  Bồ  Tát 

như vậy vô lượng vô biên, cùng lúc nhóm đếnắ
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Giải:

 “Đắc Phật biện  tà i”:  Biện tài   (ỹệ  -ị)  là tài  năng  tuyên nói pháp 

nghĩa một cách khéo léo.  Đây chính là điều được đề cập trong Tịnh Ánh 

Sớ:   “Ngôn thì biện luận rành rẽ,  ngữ thì khéo lẻo

Trong  cuốn  Pháp  Hoa  Sớ,  ngài  Gia  Tường  giảng  chữ  Biện  Tài 

như sau:   “Đáp  ứng nhanh chóng từng căn cơ là Biện,  lời lẽ bóng bảy là 

 Tài 

Như vậy, có thể nhanh chóng thích ứng với từng căn cơ mới được 

gọi là “biện tài”. 

Sách Hội  Sớ giảng:   “Ngôn  âm  dứt Hoặc là Biện,  tùy cơ hay khéo 

 là  Tài,  không điều gì chang phát xuất từ thánh  trí”.  Trong ba thuyêt vừa 

nói, thuyết này hay nhất. 

Tịnh  Ảnh  Sớ  lại bảo Như  Lai  đắc  bốn  trí vô  ngại,  Như Lai  dùng 

trí vô ngại hưng khỏi bốn thứ biện tài:

1.  Nghĩa  vô  ngại  biện:  Biết  rõ  nghĩa  lý  của  hết  thảy  các  pháp  vì 

thông đạt chẳng úng trệ. 

2.  Pháp  vô  ngại  biện:  Thấu  đạt  danh  tự  của  hết thảy  các pháp  vì 

phân biệt chẳng úng trệ. 

3.  Từ vô ngại biện:  Đối với danh từ,  nghĩa lý của các pháp, thuận 

theo  ngôn  ngữ  khác  biệt  của  hết  thảy  chúng  sanh  ở  các  nơi  khác  nhau 

mà vì họ diễn nói khiến cho ai nấy đều được hiểu. 

4.  Nhạo  thuyết  vô  ngại  biện:  Tùy  theo  căn  tánh  và  pháp  muốn 

được  nghe  của  hết  thảy  chúng  sanh  mà  vì  họ  diễn  thuyết  viên  dung 

chẳng trệ. 

Thuyết trên đây cho rằng các bậc Đại  Sĩ khế họp thánh trí,  đắc vô 

ngại  biện tài,  khéo  thích  ứng  căn  cơ,  giảng  giải rộng  rãi,  bàn  luận  khéo 

léo nên bảo:   “Đắc Phật biện tài

Sách Bình Giải lại còn giải thích rộng thêm như sau:

 “Nêu y   vào  căn  bản giáo,  chỉ nói một chữ cũng là đắc Phật biện 

 tài  vì  truyền  lời  chân  thật  của Như Lai  vậy.  Chang phải  chỉ những Bồ 

 Tát này được như thế mà  lời  của phàm phu nói cũng đồng như biện  tài 

 của  chư Phật.  Tán  dương  công  đức Phật huệ  chỉ nhằm  đế khai  hóa  kẻ 

 hữu duyên trong mười phương mà thôi

 “Trụ  Pho  Hiền  hạnh”'.   Trong  phần  trước,  kinh  nói  các  Đại  Sĩ 

 “hàm  cộng tuân  tu Phố Hiền Đại S ĩ chỉ đức ”  (đều cùng tuân tu đức  của
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Phổ Hiền Đại  Sĩ).  Ở đây, kinh chép   “trụ Phổ Hiền Hạnh ”,   ý nói các Đại 

Sĩ đêu  an trụ  đại hạnh  của Phô  Hiên Đại  Sĩ.  Môi  vị  đều  dùng mười  đại 

nguyện vương dẫn dắt quy về Cực  Lạc.  Trong kinh Hoa Nghiêm chỉ  có 

một  mình  ngài  Phổ  Hiền  xướng  xuất,  dắt  dìu  như  vậy,  còn  trong  kinh 

này  có  vô  lượng  vô  biên  Pháp  Thân  Đại  Sĩ  có  đức  hạnh  như Phổ  Hiền 

đều đến nhóm hội, cùng hoang truyền Tịnh tông. 

 “Thiện  năng phân  biệt  chúng  sanh  ngữ  ngôn ”   (Khéo  hay  phân 

biệt ngữ ngôn của chúng sanh):  Đây là câu trích từ bản Đường dịch, bản 

Ngụy  dịch  ghi   “nhập  chủng  ngôn  âm,  khai  hóa  nhất  thiết”   (nhập  các 

ngôn âm, khai hóa hết thảy). 

Tịnh  Anh  Sớ  giảng:   “Nhập  có  nghĩa  là  hiếu,  hiếu  biết  các  ngôn 

 âm của chủng sanh,  dùng đó đế khởi lên các lời nói

Hội  Sớ  dẫn  lời  kinh Mật  Tích  như  sau:   “Thử tam  thiên  đại  thiên 

 thê giới hữu  bát thập  tứ ức  bách  thiên  cai chúng sanh  chỉ  loại,  ngôn  từ 

 các  dị.  Ke  thị  nhất  thiết giai  quy  nhất  nghĩa  chỉ  chân  chỉ  huệ,  Bồ  Tát 

 ứng thù xướng dị ngôn,  thuyết pháp  khai hóa"   (Tam thiên đại thiên thế 

giới  này  có  tám  mươi  tư  trăm  ngàn  cai  loại  chúng  sanh,  ngôn  từ  đều 

khác biệt (Cai là một trăm triệu). 

Xét ra, hết thảy đều quy về việc ban cho chúng sanh một nghĩa chí 

chân.  Bồ  Tát  thuận  theo  các  loại  chúng  sanh  sai  khác  mà nói  ra  những 

lời khác nhau để thuyết pháp, khai hóa). 

Kinh  Mật  Tích  cũng  chép:   “Thử Bồ  Tát năng nhập  chủng chủng 

 ngôn  âm,  năng  thuyết pháp  khai  hỏa”   (Bồ  Tát  này  nhập  được  các  thứ 

ngôn âm nên có thể thuyết pháp, khai hóa). 

Kinh  Xưng  Tán  Đại  Thừa  Công  Đức  lại  chép:   “Bàng  sanh  quỷ 

 đắng,  dỉệc  văn Như Lai d ĩ tùy  loại âm  nhỉ  thuyết pháp ”   (Các  loài bàng 

sanh,  quỷ  v.v...  cũng  được  nghe  đức  Như  Lai  dùng  ngôn  âm  của  từng 

loại mà thuyết pháp). 

Do những điều trên,  chúng  sanh vô biên nên ngôn ngữ của chúng 

sanh cũng có nhiều thứ, nhưng Pháp Thân Đại  Sĩ đều hiểu rành rẽ, thuận 

theo  ngôn ngữ của từng  loại mà thuyết pháp,  ứng  cơ tùy  duyên  làm  lợi 

cho  khắp  tất  cả.  Chúng  sanh  trong  đường  ác  cũng  được  Như  Lai  dùng 

ngôn âm đúng với chủng loại của mình để giảng khiến cho họ được nghe 

pháp  đắc  độ.  Đoạn kinh này chỉ  rõ:  Các  Đại  Sĩ trong hội  đều  có  trí  huệ 

biện tài và công đức oai lực như thế. 
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 “Khai hóa  hiển  thị  Chân  Thật chỉ  tế ”:  Khai  hóa  chính  là ý  “khai 

Phật tri kiến” của kinh Pháp Hoa.  “Hiển  th ị”  là “thị Phật tri kiến”.  “Te” 

(1^-) là bờ mé rốt ráo.  “Chân Thật Tế” chính là tri kiến của Phật. 

Toàn thể  một bộ  diệu pháp  Tịnh Độ  đều là Phật tri kiến,  chồ nào 

cũng  là cảnh giới  Hoa Nghiêm.  Vì vậy,  trong kinh này,  câu nào  cũng  là 

khai  hóa,  hiển  thị  Chân  Thật  Tế,  đều  là  “khai  thị  ngộ  nhập  tri  kiến  của 

Phật”. 

Trí  Độ  Luận  viết:   “Như,  Pháp  Tánh,  Thật  Te,  cả  ba  [danh  hiệu 

 này]  đều  là  tên  gọi  khác  nhau  của  Thật  Tướng  của  các phá p ”.   Sách 

Bình  Giải  viết:   “Diệu xứ  Thật  Tướng  tận  lý  chí cực gọi  là  Te”.   Chuấn 

theo hai thuyết trên, “Chân Thật” chính là tên khác của Thật Tướng. 

Chân  Thật  Te  là  diệu  lý  Thật  Tướng  cứu  cánh  chí  cực  mà  cũng 

chính  là tri kiến Phật vậy.  Sách Hội  Sớ nói:   “Khai hiển chân thật là hiển 

 thị,  nghĩa ỉà đem mười pháp giới quy về Nhất Thừa quyết định  thành Bồ 

 Đe.  Chân  Thật Te là dùng Nhất Phật Thừa đế làm pháp toi hậu vậy

Sách Bình Giải lại viết:   “Neu y  theo  Tiểu  Thừa thì thiên  chân40 là 

 Thật  Tê.  Nếu  xét  theo  Tiệm  giảo  thì  lỵ  nhị  biên  (rời  hai  bên  Có  và 

 Không)  là  Thật  Tế.  Nếu xét theo  Thảnh Đạo  Thật  Giáo  thì  Thật  Tướng 

 của  các pháp  là  Chân  Thật  Te. Neu xét theo  Tịnh Độ,  quang xỉển41 đạo 

 giảo  là quyền phương tiện,  thệ nguyện nhất Phật thừa  là  Chân  Thật  Te,  

 ỉà  biên  nhất thật  Chân Như vậy.  Thánh  đạo  thủ  lý nhưng không duy  lý,  

 Tịnh Độ dùng Sự nhimg chang chỉ biết có Sự (đây chính là Sự tức Lý, sự 

sự  vô  ngại).  Neu  theo  cách  hiếu  của  chúng sanh  thì  có  Sự,  Lý,  Không,  

 Hữu  sai  khác,  nhung  nếu  đứng  trên  quan  điếm  chư Phật  tấm  tắc  ngợi 

 khen  thì chỉ cỏ  thệ nguyện nhất Phật thừa,  biến nhất thật Chân Như này 

 ỉà Chân  Thật Te”. 

Rõ ràng  sách Hội  Sớ và Bình  Giải  cùng xem Nhất Phật Thừa của 

Tịnh  Tông  là  Chân  Thật  Tế  và  cũng  là  tri  kiến  của  Phật  vậy.  Nay  các 

Đại  Sĩ  vì  các  chúng  sanh  tuyên  diễn  thệ  nguyện  Nhất  Phật  Thừa  được 

chư  Phật  mười  phương  cùng  khen  ngợi,  nên  nói:   “Khai  hóa  hiển  thị 

 Chân  Thật Te”  (nếu hiểu viên thông theo nhà Thiền thì như ngài Bố Đại

40 Thiên  chân   (ÍẾì  Ệk )  là  chân  lý chưa rốt ráo,  nghĩa  là cái thấy  của  Tiểu  Thừa chưa 

trọn vẹn,  mới chỉ  chứng Ngã Không,  chưa chứng được Pháp Không nên gọi là Thiên 

 (ífe:  lệch lạc). 

41  Quang  xiển:  Hoằng  dương  cho  đạo pháp  được  sáng ngời,  rạng rỡ,  không bị  khuất 

lâp,  ân tàng. 
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Hòa  Thượng  đã  nói:   “Chỉ giá  tâm  tâm  tâm  thị Phật,  nhất  thiết  vô  như 

 tâm  chân  thật”  (Chỉ có cái  tâm tâm,  tâm này là Phật,  hết thảy không  có 

gì chân thật bằng tâm)). 

Vì vậy,  Chân Thật Te  chính là tự tâm.  Hiểu rõ bản tâm của chính 

mình, thấy được bản tánh của chính mình thì là   “khai hóa,  hiển thị Chân 

 Thật  Te”,   nhưng  trong  pháp  môn  Niệm  Phật  cũng  lại  là  bất  nhị:  Tâm 

này  là  Phật,  tâm  này  làm  Phật.  Vì  vậy,  tâm  mình  niệm  Phật  chính  là 

Chân Thật Tế nên nói rằng:   “Một tiếng Phật hiệu,  một tiếng tâm  Kinh 

cũng  dạy:   ‘‘Nhược  nhân  đản  niệm  A  Di  Đà,  thị  danh  vô  thượng  thâm 

 diệu  thiền ”  (Neu  ai  chỉ  niệm  A  Di  Đà  thì  gọi  là  vô  thượng  thâm  diệu 

Thiền). 

Ngoài  ra,  phẩm  ba  của  kinh  này  nói  Như  Lai   “dục  chửng  quần 

 manh,  huệ d ĩ chân  thật chi  lợi ”  (muốn  cứu  vớt  quần manh,  ban  cho họ 

cái  lợi  chân  thật).  Trong  phẩm  thứ  tám,  tỳ-kheo  Pháp  Tạng   “trụ  Chân 

 Thật  Huệ,  dũng  mãnh  tỉnh  tấn,  nhất  hướng  chuyên  chỉ  trang  nghiêm 

 diệu  độ ”   (trụ  Chân  Thật  Huệ,  dũng  mãnh  tinh  tấn,  một  dạ  chuyên  chí 

trang nghiêm diệu độ). 

Ba  thứ  chân  thật  sau  đây:  Chân  Thật  Tế,  Chân  Thật  Lợi,  Chân 

Thật Huệ chính là cương lãnh của kinh này;  trong phẩm kế tiếp  sẽ giảng 

tường tận. 

 “Siêu  quả  thế gian  chư sở hữu pháp ”   (Vượt xa  các pháp  vốn  có 

của  thế  gian):  Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng:   “Nghĩa  là  vượt  khỏi  hết  thảy  các 

 pháp phần đoạn,  biến dịch của thế gian

Sách Họp  Tán giảng:   “Vượt khỏi hai  thứ chết: phần đoạn  và biến 

 dịch,  an  trụ  trí Nhị Không xuất  thế.  Đó  chỉnh  là  thành  tựu  Trí Đức  và 

 Đoạn Đức ”42. 

42 Biến  dịch  sanh  tử:  Còn  gọi  là  Vô  Vi  Sanh  Tử,  Bất  Tư  Nghị  Biến  Dịch  Sanh  Tử 

v .v ...  tức là sự sanh tử của bậc A La Hán, Bồ Tát.  Các ngài lấy nghiệp hữu phân biệt 

vô lậu làm nhân,  lấy vô minh trụ địa làm duyên để cảm lấy báo thân thô hay diệu tùy 

theo  nguyện  lực  trong tam giới  để thực  hiện bổn  nguyện độ  sanh,  khác  với  sự Phần 

Đoạn Sanh Tử của phàm phu (Phần Đoạn là thọ mạng dài ngắn,  hình mạo  tốt xấu do 

nghiệp lực cảm thành). 

Trí  Đức  là  những  trí  được  chứng  đắc  bởi  đức  Phật  gồm  Đại  Viên  Kính  Trí,  Bình 

Đẳng Tánh Trí, Diệu Quán Sát Trí và Thành Sở Tác Trí. 

Đoạn Đức là những phẩm đức được thành tựu do đoạn trừ phiền não, vô minh chẳng 

hạn Thập Lực,  Thập Bất Cộng,  Tứ Vô  Sở ú y , Tứ Vô Ngại Biện Tài v .v ... 
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Sách  Hội  Sớ  giảng:  “Tam  giới  hư dối  đều  chẳng  thường  trụ,  gọi 

 chung là  ‘thể gian  Chúng sanh,  cõi nước muôn  vàn sai khác  thì gọi  là 

 ‘chư sở hữu pháp  Bồ  Tát do  đại  trí huệ  thau đạt tánh  không vô  tướng 

 một cách sâu xa nên bảo là  ‘siêu quá ’ (vượt khỏi)”. 

Thuyết  của  sách  Bình  Giải  hơi  khác  với  hai  thuyết  trước:   “Các 

 pháp  sở hữu  của  thế gian  là  hữu  vi,  bị phá  hoại  thì gọi  là  ‘thê gian  Y 

 báo,  chánh  báo,  thiện,  ác,  nhân,  quả  v.v...  hết thảy các pháp  hữu  vi gọi 

 là  ‘sở hữu pháp  Bồ  Tát biết được hết thảy tam giới là hư vọng,  nhưng 

 chang bỏ hạnh thể gian nên gọi là  ‘siêu quá ’ (vượt khỏi)”. 

Các  thuyết  nói  trên  đều  đúng,  nhưng  thuyết  của  sách  Bình  Giải 

phù hợp với kinh này nhất. 

 “Tâm  thường đế trụ độ  thể chi đạo”:  Đe  (iặ)  là ở yên,  chắc  chắn, 

Độ   (/Ề)  là  ra  khỏi.  Câu  này  ý  nói:  Tâm  thường  an  trụ  trong  đạo  vô  vi 

xuất thế. 

Tịnh Ánh  Sớ giảng:   “Đe  là yên  ốn,  vững vàng, ỷ  nói:  Thường an 

 trụ nơi đạo độ thế vô vỉ chân thật

Sách Bình Giải nói:   “Xuất hữu vỉ,  chứng vô vi,  nhưng không chấp 

 vào  vô  vỉ nên  bảo  là  ‘đế  trụ  Bổ  Tát này  tâm  thường  trụ  nơi  vô  trụ xứ 

 Niết Bàn nên bảo là tâm thường trụ

Lại nữa,  sách Hội  Sớ viết:   “Bi,  Trí in vào nhau đế làm chỗ nương 

 náu thần trí nên gọi là đế trụ

 “Ư nhất thiết vạn  vật tùy ỷ   tự tại”   (Với hết thảy vạn vật tùy ý tự 

tại):  Chữ “vạn vật” chỉ vạn pháp.  “Tự tại” là thông đạt vô ngại.  Phẩm Tự 

kinh Pháp Hoa có  câu:   “Tận  chư hữu kết,  tâm đắc  tự tại”   (Tận các hữu 

kết43,  tâm  được  tự  tại).  Tự  tại  còn  là  việc  làm  không  bị  úng  tắc,  thần 

thông tự tại.  Hễ tâm vướng mắc thì bị vật chuyển,  thành ra bị phiền não 

trói buộc. Phàm phu chấp Có, Nhị Thừa trệ (vướng mắc) nơi Không, đều 

là  đọa  trong  tình  chấp,  đều  là  tâm  bị  vật  chuyển,  cho  nên  với  vạn  vật 

chang  được tự tại.  Đại  sĩ thấu hiểu  sâu xa pháp  tánh,  từ ngay nơi  tướng 

lìa được tướng,  chẳng bị vật chuyển,  nên không bị trói buộc.  Nhà Thiền 

nói:   “Chỉ cần vô tâm với vạn vật,  nào ngại vạn vật thường vây quanh

43 Hữu kết:  Chấp trước  vướng mắc  vào  Tam Hữu  (ba cõi).  Do ba cõi  (Dục Giới,  sắc 

Giới, Vô  Săc Giới) còn có phiên não, ngu  si, vô minh, nên gọi là Hữu. 
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Tiến  lên  bước  nữa  thì  vật  bị  tâm  chuyển  nên  có  thể  tùy  ý  tự  tại 

như Tịnh Ánh  Sớ viết:   “Do  thành  tựu thần thông thù thẳng,  với hết thảy 

 vật có  thế biển  hóa  tùy ỷ,  nên  có  thể lợi vật44,  ẩy  là  tự tại 

Đại  sĩ thần 

thông tự tại,  với hết thảy vạn vật tâm chẳng bị  câu thúc,  tùy duyên biến 

hóa nhiêu  ích  chúng  sanh:  Bỏ  núi  Tu  Di  vào  trong  hạt  cải,  chuyển bốn 

biên vào trong một đâu lông, tùy ý lợi người nên bảo là “tự tại”. 

 “Vị chư thứ loại  tác bất thỉnh  chỉ hữu”  (Vì  các thứ loại  làm bạn 

chẳng thỉnh):  Thứ (i&)  là loại, phẩm  loại.  “Thứ”  còn có nghĩa là chúng. 

“Thứ  loại”  chỉ  chúng  sanh.  Hội  Sớ  giảng  chữ  “bạn  chẳng  thỉnh”  (bất 

thỉnh hữu) như sau:

 “Chúng  sanh  quay  ỉimg  với  giác  ngộ,  chìm  đắm,  mê  muội,  trôi 

 nổi,  sanh manh45 không có mắt,  không có  lòng mong được thoát.  Bồ  Tát 

 thương xót họ,  không có ỷ  nghĩ mỏi nhàm,  thường làm  bạn chang thỉnh,  

 tùy  duyên yêu  thương,  che  chở.  Vì  vậy  kỉnh  Niết  Bàn  có  bài  kệ  rằng: 

‘  Thể cứu yếu cầu nhân hậu đắc, Như Lai bất thỉnh nhi vi quy ’ (Thế gian 

muốn  được  cứu  thì  phải  cầu  xin  rồi  sau  đấy  mới  được  cứu.  Như  Lai 

chẳng được thỉnh mà thường làm chồ về nương)”. 

Kinh  Duy  Ma  lại  giảng  chữ   “bất  thỉnh  chỉ  hữu”  thế  này:   “Mọi 

 người chang thỉnh mà vẫn làm bạn đế giúp cho an on  Ngài Tăng Triệu 

nói:   “Bạn  thật sự thì chang đợi thỉnh  mà giong như từ mẫu  luôn  hướng 

 đến con trẻ

Ngài  Tịnh  Ảnh  nói:   “Do  chúng sanh  cần  được  hóa  độ  không  có 

 căn  cơ  cảm  được  chư  thánh  cho  nên  gọi  là  ‘bất  thỉnh  Bồ  Tát  cưỡng 

 hóa  nhân  duyên,  ximg  là  bạn  đê  an  ôn  chúng sanh.  Chúng sanh  được 

 hóa  độ  tuy có  đạo  cơ  (cơ duyên  tiếp  nhận  đạo),  nhưng không ưa  thích,  

 chẳng biết cầu thánh nên gọi là  ‘chang thỉnh  Bồ  Tát tùy cơ cưỡng hóa,  

 nên gọi là An

 “Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng”  (Thọ trì pháp tạng rất sâu 

của Như Lai):  Câu này có hai cách giải thích:

1. 

Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng:   “Tu  cho  hiểu  được  rành  rẽ rằng Như Lai 

 tạng  tánh  là  ‘pháp  tạng  rất sâu  của Như Lai  Ám  chướng  đã  trừ,  tâm 

 mình  hiện  rỗ  nên gọi là  thọ  trì 

Thuyết này cho rằng minh tâm là “thọ 

trì pháp tạng rất sâu”. 

44 Lợi vật:  Làm lợi lạc, tạo  lợi ích cho chúng sanh. 

45  Sanh manh:  Mù từ lúc mới lọt lòng. 
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2. 

Sách Bình Giải nói:   ‘‘Nghe,  trì pháp tạng của hết thảy Như Lai 

 trong ba đời,  đa văn quy về nhất văn,  nhất văn chính  là nghe một danh 

 hiệu  này 

Thuyết này  cho  rằng  nghe  danh  hiệu  của Phật  chính  là  “thọ 

trì pháp tạng rất sâu”. Thuyết này rất phù hợp với Tịnh tông. 

 “Hộ  Phật  chủng  tánh  thường sử bất  tuyệt”   (Giữ  gìn  Phật  chủng 

tánh  khiến  thường  chẳng  tuyệt):  Hộ   (í%)  là  giữ  gìn,  duy  trì.  Giải  thích 

chữ  “Phật  chủng  tánh”  có  nhiều  thuyết:  Sách  Thám  Huyền  Ký,  quyển 

mười  một viết:   “Sở hạnh  của Bồ  Tát gọi  là Phật chủng”.   Tịnh Ánh  Sớ 

lại  bảo:   “Pháp  giới  chư  độ  thị  Phật  chủng  tánh”   (Mỗi  pháp  giới  đều 

vượt thoát thì gọi là Phật chủng tánh). 

Thật  ra,  hai  thuyết  này giống  nhau,  đều  lấy lục  độ,  vạn  hạnh  của 

Bồ Tát tu hành làm Phật chủng tánh.  Chữ “độ” ở đây là vượt thoát dòng 

sanh tử, lên bờ Niết Bàn. Vì vậy, “độ” là Phật chủng tánh. 

Sách Hội  Sớ dựa vào  các kinh,  luận  cho  rằng  Phật chủng tánh  có 

đến bốn nghĩa, ở đây chỉ nêu lên ba nghĩa:

*  Phật  tánh  chúng  sanh  cùng  có:  Trong tâm chúng  sanh  sẵn  có 

Như Lai tánh,  bổn  lai  bất biến,  sanh ra các  công  đức  còn nhiều hơn  cát 

sông  Hằng,  nhưng bị vô  minh  che  lấp,  nên  dẫu  có  mà  cũng  như không. 

Vì  họ,  Bồ  Tát  liền khởi  sự giáo  hóa,  khai phát Như Lai tạng mà họ  sẵn 

có. Đó gọi là   “thiệu long Phật chủng”  (tiếp nối cho dòng giống nhà Phật 

được hưng thịnh). 

*  Lấy Bồ Đe tâm  làm Phật chủng:  Kinh Hoa Thủ dạy:   “Thí như 

 vô  ngưu,  tắc  vô  đề-hồ;  nhược  vô  Bồ  Tát phát  tâm,  tắc  vô  Phật  chủng.  

 Nhược hữu ngưu tắc hữu đề-hồ,  như thị nhược hữu Bồ  Tát phát tâm,  tắc 

 Phật  chủng  bất  đoạn ”   (Ví  như  không  có  bò,  sẽ  chẳng  có  đề-hồ.  Neu 

không có Bồ Tát phát tâm,  sẽ không có Phật chủng. Neu có bò thì có đề- 

hồ.  Cũng vậy, nếu có Bồ Tát phát tâm thì Phật chủng chẳng đoạn). 

*  Lấy xưng  danh làm Phật chủng:  Kinh Bảo Vân dạy:   “Thí như 

 chủng  thụ,  hữu  kỳ  chủng  tử,  ly  ư hủ  bại,  cụ  túc  sanh  nha  nhân  duyên.  

 Thiện  nam  tử!  Văn Phật danh giả,  đắc kỳ chủng tử,  cụ  túc  nhân  duyên,  

 tiện  đắc  thọ  k ỷ ”   (Ví như trồng  cây,  có  hạt giống  không bị  mục  nát  của 

cây  ấy,  đầy  đủ  nhân  duyên  mọc  mầm.  Này  thiện  nam  tử!  Nghe  danh 

hiệu Phật là được hạt giống, đầy đủ nhân duyên liền được thọ ký).  Đoạn 

kinh  trên  ý  nói:  Các  thứ  hạt  giống  nếu  chẳng  mục  nát  ắt  có  khả  năng 

sanh rễ, nảy mầm,  mọc  lớn thành cây to. Nghe danh hiệu Phật thì giống
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như có  được hạt giống,  tín nguyện trì danh chính là đầy đủ nhân duyên, 

ăt được thọ ký thành Phật, nên bảo rằng “trì danh là Phật chủng”. 

Theo  Hội  Sớ,  Bồ  Đề  tâm  và  xưng  danh  hiệu  Phật  là  Phật  chủng 

tánh;  đủ  chứng  minh  rằng  kinh  này  lấy  “phát  Bồ  Đề  tâm,  nhất  hướng 

chuyên  niệm”  làm  tông,  đứng  là   “hộ  Phật  chủng  tánh,  thường  sử  bất 

 tuyệt’’ (gìn giữ chủng tánh của Phật khiến cho thường trụ chẳng tuyệt). 

Gia  Tường  Sớ  giảng  chữ   “thường  sử  bất  tuyệt”   là:   “Muốn  làm 

 cho pháp chủng của Như Lai chẳng dứt vậy

Tịnh  Anh  Sớ nói:   “Giữ gìn  cho  lìa  chướng,  khởi  lên  những điều 

 lành không giản đoạn thì gọi là thường chẳng tuyệt”. 

Sách  Bình  Giải  lại  viết:   “Đại Luận  chép:  ‘Nơi  không Phật,  khen 

 ngợi  danh  từ  Tam Bảo  (Tam Bảo  âm)’.  ‘Tam Bảo  âm ’  là  thọ  trì,  tuyên 

 nói pháp tạng của Phật.  Chúng sanh do đẩy sẽ gieo căn lành, phát sanh 

 trí,  thành tựu những phấm đức khế Lý,  nên hạt giong Tam Bảo được liên 

 tục lim truyền,  thường chẳng bị dứt m ất”. 

Cả ba thuyết trên đây đều họp lý cả. 

Cả mười câu từ   “hưng đại bi ”  cho đến câu   “chửng tế phụ hà,  giai 

 độ  bỉ ngạn ”   (cứu vớt,  gánh vác  cho họ  đều vượt  lên bờ kia)  đều nói  về 

đức hạnh đồng thể đại bi, vô duyên đại từ của Đại Sĩ. 

 “Hưng  đại  bi,  mẫn  hữu  tình ”   (Dấy  lòng  đại  bi,  thương  xót  hữu 

tình):  Mần  (,^ )  là  thương  xót nghĩ đến.  Bồ  Tát  thương  xót  chúng  sanh 

làm cho tất cả được thoát khổ, chẳng phải như lòng bi do ái kiến của Nhị 

Thừa, phàm phu nên gọi là “đại bi”. 

Sách Hội Sớ lại viết:   “Dẹp khổ là Bỉ,  cho đến Bỉ là chân thật bình 

 đẳng bỉ,  nên gọi là đại bỉ

Lại  như  kinh Niết  Bàn,  quyển  mười  một  dạy:   “Tam  thế chư  Thế 

 Tôn,  đại bỉ vi căn bản ”  (Tam thế chư Thế Tôn lấy đại bi làm căn bản). 

Quyển  một  kinh Đại  Nhật  của  Mật bộ  ghi:   “Bồ  Đe  tâm  vi  nhân,  

 đại  bỉ  vỉ  căn  bản ”   (Bồ  Đe  tâm  là  nhân,  đại  bi  là  căn bản).  Vì  vậy,  các 

Đại  Sĩ đều cùng phát tâm Đồng Thể Đại Bi. 

 “Diễn  từ  biện”:  Do  từ  tâm  mà  thốt  lên.  Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng: 

 “Nương lòng Từ mà nói ra thì gọi là diễn từ biện

 “Thọ pháp  nhãn ”  (Trao pháp  nhãn):  Pháp nhãn là một trong  ngũ 

nhãn  của Như  Lai.  Ngũ nhãn  là nhục  nhãn,  thiên nhãn,  huệ  nhãn,  pháp
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nhãn và Phật nhãn.  Pháp nhãn là trí huệ  soi thấu suốt hết thảy pháp môn 

để độ  sanh của Bồ Tát.  Hội  Sớ giảng:   “Phật đạo chánh kiến gọi là pháp 

 nhãn  Tịnh  Ảnh  Sớ giảng:   “Trí soi chiếu pháp nên gọi là pháp nhãn

Do đó, pháp nhãn là thông đạt thấu suốt các thứ căn khí của chúng 

sanh,  khéo  biêt hêt  thảy pháp  cứu độ,  ứng  theo  căn  cơ mà ban pháp  đê 

độ thoát họ.  Trí huệ như vậy gọi là “pháp nhãn”. Ngài Tịnh Ảnh lại viết: 

 “Truyền  dạy pháp  khiến  cho  hiếu  biết  thì gọi  là  trao pháp  nhãn 

Dạy 

dỗ  chúng  sanh khiến cho  họ  đối với  Phật pháp  sanh hiểu biết đúng  đắn 

thì cũng giống như đem pháp nhãn trao cho chúng sanh vậy. 

 “Đ ỗ ”   (4i:  lấp)  là  làm  nghẽn.  “Ác  thủ”   ( S   ỹặ:  nẻo  ác)  là  ba 

đường ác:  súc  sanh,  quỉ, địa ngục.  Đường ác rất khố, muốn cho họ được 

thoát  khỏi  nên  dạy  người  khác  lìa  ác  thì  chính  là  đóng  lấp  con  đường 

dẫn  đến  nẻo  ác.  Trong  kinh  này,  đức  Di  Đà  có  đại  nguyện:   “Lai  sanh 

 ngã sát,  bất phục  cánh  đọa  ác  thú ”   (Sanh về  cõi  ta,  chang bị  đọa trong 

đường ác nữa) thật đúng là ý   “đỗ ác thú ”  (lấp nẻo ác). 

Sách  Hội  Sớ  lại  giảng  chữ   “khai  thiện  môn ”   (mở  cửa  lành)  như 

sau:   “Là đại từ đức.  Thiện môn ỉà cửa Bồ Đê Niết Bàn 

Phấm Thọ  Lạc 

Vô Cực của kinh này chép:   “Tất đắc siêu tuyệt khứ,  vãng sanh vô lượng 

 thanh  tịnh  A  Di Đà Phật  quốc ”  (Ảt  được  siêu  tuyệt,  vãng  sanh  cõi  vô 

lượng thanh tịnh  của A Di Đà Phật)  thật chính  là mở cửa lành một cách 

chân thật vậy. 

 “Ư c h ư  chủng sanh,  thị  nhược  tự k ỷ ”   (với  các  chúng  sanh,  xem 

như  chính mình)  nghĩa  là đồng thể  đại bi.  Cái  được người  đời  yêu  mến 

nhất không gì bằng thân mình. Vì xem chúng sanh như thân mình nên có 

thể  cứu độ  quần  sanh,  tâm chẳng tạm bỏ.  Kinh Niết Bàn có bài kệ rằng: 

 “Nhất thiết chúng sanh  thọ  dị khổ,  tất thị Như Lai nhất nhân khổ ”  (Hết 

thảy  chúng  sanh  hứng  chịu  các  nỗi  khổ  khác  nhau  thì  cũng  đều  như  là 

chính  bản  thân  Như  Lai  chịu  khổ).  Vì  vậy,  phổ  nguyện   “chửng  tế phụ 

 hà, giai độ bỉ ngạn ”  (cứu vớt, gánh vác cho đều vượt lên bờ kia). 

 “Chửng”   (££)  là  cứu  giúp,  “tế ”   (/#)  là  độ,  làm  cho  hoàn  thành, 

tạo  lợi ích.  Do đó,  “chửng tế ”  có nghĩa là cứu độ.  Phụ ( J t)  là gánh vác. 

Trong kinh Đại Pháp Cự Đà Ra Ni, Phật dạy:

 “Bô  Tát đảm giả,  thệ nguyện hà phụ nhất thiết chúng sanh xuất ly 

 thê gian...Thí như trưởng giả gia nội phong nhiêu,  đa chư trân bảo,  duy 

 hữu  nhât  tử,  d ĩ ải  niệm  cố,  tài  bảo,  nhạo  cụ  tất  cai  dữ  chi,  vô  hữu  bì 

 quyện.  Bồ  Tát dỉệc phục như thị,  nhất thiết nhạo cụ,  tận giai dữ chỉ.  Nãỉ
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 chỉ lỉnh nhập  Vô Dư Niết Bàn,  thị cố danh vỉ hà phụ trọng đảm ”  (Trách 

nhiệm  của  Bô  Tát  là  thệ  nguyện  gánh  vác  hêt  thảy  chúng  sanh  xuât  ly 

thê gian... Ví như trưởng giả trong nhà giàu có, dư dật, nhiêu của cải, chỉ 

có  một  con.  Vì  thương  yêu  con  nên  của  cải,  vật  yêu  thích  đều  trao  hết 

cho  con,  chẳng  hề  mệt  nhọc.  Bồ  Tát  cũng  lại  giống  như  vậy:  Hết  thảy 

vật  yêu  thích  đều  trao  hết  cả  cho,  cho  đến  khiến  cho  chúng  sanh  nhập 

Vô Dư Niết Bàn. Vì vậy, gọi là gánh vác gánh nặng). 

Đoạn kinh vừa dẫn trên đã hiển thị sâu sắc ý nghĩa   “chửng tế, phụ

 h à ”. 

 “Độ ”   (ỵft)  là đến nơi.  “B ỉ ngạn ”   (bờ kia)  là Niết Bàn.  Đại  Luận, 

quyến mười hai viết:   “Neu có  thể thẳng tiến chẳng lui,  hoàn  thành Phật 

 đạo thì gọi là đáo bỉ ngạn ”,  ý nói:  Đại Sĩ phổ độ làm cho hết thảy chúng 

sanh chứng nhập Vô Dư Niết Bàn rồi chính mình mới chứng Niết Bàn. 

 “Tất hoạch  chư Phật vô  lượng  công đức,  trí huệ  thánh  minh  bất 

 khả  tư  nghị”   (Đeu  đạt  được  vô  lượng  công  đức  của  chư  Phật,  trí  huệ 

thánh minh chẳng thể nghĩ bàn):  Hai  câu trên đây nói rõ  các  Đại  Sĩ đầy 

đủ  phước  trí  nhị  nghiêm,  là  bậc  Bồ  Tát  có  địa  vị  ngang  với  quả  vị, 

nhưng từ quả hướng nhân, đều đã đắc phước đức trang nghiêm của Như 

Lai. 

 “Trí huệ thánh  minh  bất khả tư nghị ”  (Trí huệ thánh minh  chẳng 

thể nghĩ bàn)  chính là các Đại  Sĩ đều đã chứng đắc trí huệ trang nghiêm 

của Như Lai  (Tịnh Ảnh  Sớ và sách Bình Giải,  Hợp Tán cùng chấp nhận 

thuyết này). 

 “Thảnh”   (1l)  là  chánh.  Ngài  Tăng  Triệu  nói:   “Trí  huệ  là  Thể.  

 Thảnh  minh  là Dụng.  Không sự gì  chang chiếu  là  Thánh.  Bồ  Tát quyền 

 thật  lỉnh  chiếu,  chang  thế  dùng  ngôn  ngữ,  suy  nghĩ,  bàn  luận  đế  hình 

 dung noi,  nên bảo là bất khả tư nghị

Ý của Triệu công  là:  Trí huệ  là bản thể, thánh minh là diệu dụng, 

đều  chiếu  rõ,  thông  đạt  được  hết  thảy  sự,  nên  gọi  là  Thánh.  Thật trí  và 

Quyền trí của Bồ Tát phát sanh diệu dụng sáng tỏ vằng vặc để chiếu soi, 

chúng  sanh  do  phàm  tình nên  trọn  chẳng  thể  hiểu  nổi,  nên  bảo  là  “bất 

khả  tư”  (chẳng  thể  nghĩ nổi).  Vì  hết  thảy  ngôn ngữ  chẳng  diễn  đạt  nổi 

nên  nói  “bất  khả  nghị”  (chẳng  thể  bàn  nổi).  Do  ngôn  ngữ,  phân  biệt 

chẳng thể diễn đạt được, nên không cách chi mô tả, bàn luận, hình dung 

nổi trí huệ ấy. 

Hơn nữa, “bất khả tư nghị” có hai loại:
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- Một là lý không:  Do Hoặc tinh46 chẳng thể thấu đạt nổi. 

- Hai là thần kỳ:  Kẻ trí cạn chẳng thể suy lường được. 

Trí  Độ  Luận  lại  viết:   “Trong pháp  Tiếu  Thừa  chang  hề  có  việc 

 chẳng thể nghĩ bàn,  chỉ trong pháp Đại  Thừa mới có,  [ví dụ]  như [đức 

 Phật]  nói kỉnh Pháp Hoa  trong sáu  mươi  tiếu kiếp  mà tưởng như trong 

 khoảng bữa ăn

 “Như thị đẳng chư đại Bồ  Tát vó ỉượng vô biên,  nhất thời lai tập ”  

(Các vị đại Bồ Tát như thế vô lượng vô biên,  cùng lúc nhóm đến hội)  là 

câu  tổng  kết:  Các  vị  đại  Bồ  Tát  trên  đây  đức  tuân  Phổ  Hiền,  do  nghe 

giảng,  khen  ngợi  diệu  pháp  Tịnh  Độ,  do  hoang  truyền  rộng  rãi  nguyện 

vương Phổ  Hiền,  vì phổ  độ thập phương tam thế hết thảy hữu tình vãng 

sanh Tịnh Độ,  rốt ráo Niết Bàn, đồng đức đồng tâm, nên cùng lúc nhóm 

đến.  Tịnh  Ảnh  Sớ  viết:   “Vì pháp,  tâm  giong  nhau  nên  cùng  lúc  nhỏm 

 đến

Chánh kinh; 
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 Hựu  hữu  tỳ-kheo-ni  ngũ  bách  nhân,  thanh  tín  sĩ  thất  thiên 

 nhân, thanh tín nữ ngũ bách nhân, Dục giới thiên, sắ c giới thiên,  chư 

 thiên Phạm chúng, tất cộng đại hội. 

Lại  có  tỳ-kheo-ni  năm  trăm  người,  thanh  tín  sĩ  bảy  ngàn 

người,  thanh  tín  nữ  năm  trăm  ngưòi,  tròi  Dục  giói,  trời  sắc  giói,  

chư thiên Phạm chúng đều cùng tói trong đại hội. 

Giái:

 “Thanh  tín s ĩ”  là Ưu-bà-tắc  (Upãsaka).  “Thanh tín n ữ ”  là ưu-bà- 

di  (ưpãsikã).  Đoạn  kinh  trên  chỉ  thấy  trong  bản  Hán  dịch,  bản  Ngụy 

dịch chỉ chép chúng Bồ Tát và tỳ-kheo.  Cuối bản Tống dịch chép:   “Tịnh 

 thiên  long bát bộ nhất thiết đại chúng,  văn Phật sở thuyết,  giai đại hoan 

 hỷ ”   (Cùng  trời,  rồng,  tám bộ  hết thảy đại  chúng,  nghe  lời  Phật dạy đều

46 Hoặc  tình:  Những  thứ  tình kiến  phát xuất  tò phiền não  (Hoặc).  Do  phiền  não  che 

lấp nên sự thấy biết không chân chánh, kiến  giải bị  lệch lạc,  chủ quan, nên không thể 

thấy  biết  đúng  như  sự  thật  nên  không  thể  nào  thấu  hiểu  cảnh  giới  bất  khả  tư  nghị 

được. 
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hoan hỉ lớn),  như vậy đều là phần nói rộng của bản Ngụy dịch vậy (Hết 

phần Thông Tự). 
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B.2.  BIỆT T ự

Phẩm tiếp theo đây là Biệt Tự, cũng là Phát Khởi Tự.  Trong phần 

này,  Như  Lai  hiện  tướng  lành,  phóng  quang,  A  Nan  hoan  hỷ  thưa  hỏi, 

Thế Tôn đáp thẳng vào điều nghi,  diễn xuất một bộ pháp bảo quảng đại, 

viên  mãn,  giản  dị,  nhanh  tắt,  phương  tiện rốt ráo,  hy hữu bậc  nhất,  khó 

được  gặp  gỡ  là  kinh  Phật  Thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang 

Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. 

3. Đại giáo duyên khỏi (A  

 iặ. 

Chánh  kinh:
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iVAĩ  thời  Thế  Tôn  oai quang hách  dịch,  như dung kim  tụ,  hựu 

 như minh kính,  ảnh sướng biếu lý,  hiện đại quang mình sổ thiên bách 

 biến.  Tôn giả A  Nan  tức tự tư duy:  “Kim  nhật  Thế Tôn sắc thân  chư 

 căn  duyệt  dự  thanh  tịnh,  quang  nhan  nguy  nguy,  bảo  sát  trang 

 nghiêm,  tùng tích  dĩ lai,  sở vị tằng kiến  Hỷ đắc chiêm  ngưỡng,  sanh 

 hy  hữu  tâm,  tức  tùng  tòa  khởi,  thiên  đản  hữu  kiên,  trường  quỵ  hiệp 

 chưởng, nhi bạch Phật ngôn:

 - 

 Thế Tôn kim nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư 

 Phật sở trụ,  đạo sư chỉ hạnh,  tối thẳng chi đạo.  Khứ lai hiện  tại Phật 

 Phật tương niệm,  vị niệm quá khứ vị lai chư Phật da?  Vị niệm hiện tại 

 tha phương  chư Phật da? Hà  cố  oai thần  hiển  diệu,  quang thụy  thù 

 diệu nãi nhĩ, nguyện VỊế  tuyên thuyết. 
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Lúc  bấy  giờ  đức  Thế  Tôn  oai  quang  rạng  rỡ  như  khối  vàng 

nung,  lại  cũng  như  gương  sáng  trong  ngoài  sáng  tỏ,  hiện  quang 

minh  lớn,  biến  hiện  ra  mấy  trăm  ngàn  thứế  Tôn  giả  A  Nan  liền  tự 

suy  nghĩ:  “Hôm  nay  Thế  Tôn  sắc  thân,  các  căn  vui  sướng  thanh 

tịnh,  quang  nhan  vòi  vọi,  cõi  báu  trang  nghiêm,  từ  xưa  đến  nay  ta 

chưa từng thấy”, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy 

hữu.  Ngài liền  từ tòa  đứng  dậy,  trật  áo  vai  phải,  quỳ  dài,  chắp  tay,  

mà bạch Phật rằng:

-  Thế  Tôn  ngày  nay  nhập  đại  tịch  định, trụ  pháp  kỳ  đặc,  trụ 

hạnh đạo sư của chư Phật trụ, là đạo tối thắng. Quá khứ, vị lai, hiện 

tại  chư Phật  nghĩ đến  nhau.  Ngài  nghĩ đến  quá  khứ yị  lai  chư Phật 

hay  chăng?  Ngài  nghĩ  đến  chư  Phật  hiện  tại  ở  phương  khác  hay 

chăng?  Vì  sao  Ngài  lại  oai  thần  sáng  đẹp,  tướng  lành  trong  quang 

minh tuyệt vời đến mức như thế? Xin tuyên nói choề

Giải:

Đức  Thích  Tôn  muốn  diễn  thuyết  pháp  môn  Tịnh  Độ  vô  thượng 

thù thắng nên hiện tướng  lành, phóng  quang  đế  tạo  đầu mối  cho A Nan 

thưa hỏi,  để  khiến  cho  kẻ  được  nghe  liền  sanh  ý  tưởng  hy hữu,  sanh  ý 

tưởng khó gặp gỡ, y giáo phụng hành, cầu sanh Tịnh Độ. 

Xét  ra,  các  kinh  Viên  Đốn  đều  có  nói  tướng  Bổn  Sư  Thích  Tôn 

phóng quang, nay kinh này cũng như vậy.  Bản Hán dịch ghi:

 “ư  thời Phật tọa,  tư niệm chảnh đạo,  diện hữu ngũ sắc quang,  sô 

 thiên  bách  biến,  quang  thậm  đại  minh.  Hiền  giả  A  Nan,  tức  tùng  tòa 

 khởi,  canh chánh y  phục,  khe thủ Phật túc,  tiền bạch Phật ngôn:

 - Kim Phật diện  mục quang sắc,  hà d ĩ thời  thời cánh  biến! Minh 

 nãỉ  nhĩ hồ?  Kim  Phật diện  mục  quang  tỉnh,  so  bách  thiên  sắc,  thượng 

 hạ minh triệt,  hảo nãỉ như thị.  Ngã thị Phật dĩ lai,  vị tằng kiến Phật thân 

 thể  quang  diệu,  nguy  nguy  trùng  minh  nãi  nhĩ,  ngã  vị  tăng  kiên  Chỉ 

 Chân Đẳng Chảnh  Giác,  quang minh oai thần,  hữu như kim nhật" 

(Khi  ấy,  Phật  đang  ngồi,  nghĩ  đến  chánh  đạo,  mặt  Ngài  có  ánh 

sáng năm màu biến hiện mấy trăm ngàn thứ.  Ánh sáng hết sức  sáng rực. 

Hiền giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy,  chỉnh đốn y phục, dập đâu lê 

dưới chân Phật, bạch trước đức Phật rằng:

-  Nay  vẻ  mặt  của  Phật  rạng  rỡ,  cớ  sao  mồi  lúc  lại  biến  đối  sáng 

rực đến thế? Nay vẻ mặt đức Phật rạng ngời tinh thuân có hơn trăm ngàn
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sắc, trên dưới sáng tỏ, đẹp đẽ đến thế. Con từ khi hầu Phật đến nay, chưa 

từng thấy thân thể Phật rực sáng, sáng vằng vặc bội phần đến như thế ấy. 

Con  chưa từng  thấy  đấng  Chí  Chân  Đẳng  Chánh  Giác  quang  minh  oai 

thần giống như hôm nay). 

Bản  Ngô  dịch  cũng  ghi  giống  như  vậy,  chỉ  dùng  chữ  hơi  khác. 

Các bản dịch khác  có đề cập đến điểm này,  nhưng không ghi tỉ mỉ.  Bản 

Ngụy  dịch  hai  lượt nói:   “Quang nhan  nguy  nguy  (Vẻ  mặt  rực  sáng  vòi 

vọi),  lại  còn  ghi:   “Oai  thần  quang  quang”   (Oai  thần  rạng  rỡ).  Bản 

Đường  dịch  chép:   “Oai  quang  hách  dịch,  như  dung  kim  tụ,  hựu  như 

 minh  kỉnh,  ngưng chiếu  quang huy ”   (Oai  quang  rạng  rỡ như khối  vàng 

nung,  lại như gương sáng tĩnh lặng, tỏa chiếu sáng ngời).  Bản Tống dịch 

ghi:   “Diện sắc viên mãn,  bảo sát trang nghiêm”   (Vẻ mặt viên mãn,  cõi 

báu trang nghiêm)

So  sánh  năm  bản  dịch,  bản  Hán  dịch  mô  tả  tường  tận  nhất,  các 

bản dịch khác  chỉ nói  giản  lược.  Câu   “bảo sát trang nghiêm ”  trong bản 

Tống  dịch có nghĩa là “trong quang minh hiện ra cối nước”.  Câu này có 

thể  dùng  để bổ  túc  chỗ  thiếu  sót  của  các  bản  dịch  cũ.  Do  điểm này,  đủ 

thấy việc hội tập các bản dịch là điều tất yếu. 

Hơn nữa,  đa  số  các nhà chú thích kinh thời  xưa cho rằng khi  đức 

Bốn  Sư nói kinh này chưa từng phóng  quang.  Đó  là bởi họ  chưa đọc  kỹ 

tường tận các bản dịch cô đời Ngô, Hán vậy. 

Chữ   “Thế  Tôn ”   (-tì:   $-)  chỉ  Thích  Ca Mâu Ni Phật.  Tịnh Ảnh  Sớ 

giảng:   “Phật đủ các đức,  được đời tôn trọng,  nên hiệu là Thế Tôn  Phật 

là đấng tôn quí nhất của thế gian nên xưng là Thế Tôn. 

 “Oai  có oai đáng nể thì nói là “oai”.  Chữ Oai ( ^ )  ở đây chỉ cho 

oai  thần.  Sách  Thắng  Man  Bảo  Quật  chép:   “Bề  ngoài  khiển  cho  muôn 

 vật kính nế là Oai.  Bên trong khó đo lường nổi thì gọi là Thần

 “Quang” (Jt)  là quang minh,  tự tỏa sáng là Quang,  chiếu soi vạn 

vật là Minh (3$),  cũng có nghĩa là phóng quang chiếu rạng ngời.  Quang 

minh  có  hai  công  dụng:  Một  là  phá  tối,  hai  là  biểu  thị  pháp.  Ấy  là  vì 

quang minh của Phật chính là tướng trí huệ. 

 “H ách”   ( # )   là  sáng.  “D ịch”   (ĩ£)  là  đông  đảo,  tràn  trề.  Vì  vậy, 

câu   “oai  quang  hách  dịch ”   (tạm  dịch  là  “oai  quang  rạng  rỡ”)  hàm  ý 

quang minh do Phật phóng ra hùng mãnh có oai thế,  sáng chói,  số lượng 

rất nhiều.  Tiếp theo đó,  dùng ngay hình ảnh vàng được nung  chảy để ví
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von.  Sắc vàng vốn đã chói  sáng, khi bị nung  chảy còn chói  lọi hơn nữa. 

Ví quang minh của Phật như vàng bị nung chảy ra đọng lại,  cho nên nói 

 “như dung kim tụ ”  (như khối vàng nung). 

 “Hựu  như  minh  kỉnh,  ảnh  sướng  biểu  lỷ ”   (Lại  như  gương  sáng 

chiếu  suốt  trong  ngoài):  Ảnh   ( f ị )   là bóng  của  ánh  sáng.  Sướng  (t#)  là 

thông đạt. 

Ngài Hải Đông Cảnh Hưng  giảng:   “Ánh sáng của gương chiếu ra 

 ngoài  gọi  là  ‘ảnh  biếu’,  giong  như  thân  Phật  có  quang  minh  tỏa  ra 

 ngoài.  Hình ảnh  bên ngoài được chiếu rỗ  bởi ánh sáng lại hiện rõ  trong 

 gương,  cũng giống như quang minh  đã phóng ra soi ngược  lại khiến  vẻ 

 mặt rạng rỡ. Do vậy,  bảo là biêu lỷ ”ệ

Ngài Tịnh Ánh giảng:   “Ảnh sảng chiếu ra ngoài gọi là  ‘ảnh biểu 

 Ảnh  sáng  chiếu  ra  ngoài  rồi  lại  hiện  rõ  trong  gương  gọi  là  ‘ảnh  lỷ 

 Thân  Phật giống  như  vậy:  Quang  minh  chiếu  ra  ngoài  là  biểu  ( Ệl ) ,  

 chiếu rạng thân Phật là lỷ ( Jt)

Theo  hai  thuyết trên,  thân  Phật trong  ngoài  rạng ngời ví  như tấm 

gương  sáng  sạch.  Do  gương phóng  quang  chiếu ra ngoài thì  gọi  là  “ảnh 

biểu”.  Quang minh phóng ra ấy lại chiếu vào trong gương thì gọi là “ảnh 

ý

” 

Trong  hai  bản  Hán  dịch  và  Ngô  dịch  chép  rằng  Phật  quang   “số 

 thiên bách sắc ” (mấy trăm ngàn sắc) và   “số bách thiên  bỉếrì’ (mấy trăm 

ngàn thứ biến hiện),  “quang thậm  đại minh ”   (quang minh rất mực  sáng 

rực),  “thượng  hạ  minh  triệt”   (trên  dưới  sáng  ngòi),  “nguy  nguy  trùng 

 minh ”  (càng  sáng vằng vặc bội phần) đều chỉ nhằm nói rõ ý nghĩa   “ảnh 

 sướng biêu lý

Câu   “diện  sắc  viên  mãn,  bảo  sát  trang  nghiêm”   (sắc  mặt  viên 

mãn,  cõi  báu  trang  nghiêm)  trong  bản  Tống  dịch  chỉ  rõ  trong  quang 

minh  của  Phật  hiện  bóng  mười  phương  cõi  báu  như  gương  báu  to  tròn 

hiện bóng mười phương.  Sách Bình  Giải giảng rằng:   “Trong ảnh quang 

 minh  vằng  vặc,  hiện  bỏng  tưởng  trang  nghiêm  các  cõi  báu  mười 

 phương,  giong  như  trong  gương  châu  báu  hiện  ra  tướng  sum  la  vạn 

 hữu!”  Thuyết trên đây thật đúng là đang nói về cảnh giới Hoa Nghiêm. 

 Cầu  “hiện đại quang minh sô  thiên  bách  biến ”  (hiện quang minh 

lớn  biến  hiện  mấy  trăm  ngàn  thứ)  ý  nói:  Trong  pháp  hội,  Phật  phóng 

quang minh lớn, trong chóp mắt biến hiện muôn thứ, màu sắc của các tia
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sáng chen lẫn,  trang nghiêm thù thắng tự nhiên như trong phẩm Tự của 

kinh  Pháp  Hoa  chép:   “Mỉ  gian  bạch  hào,  đại  quang phô  chiêu”   (Từ 

tướng bạch hào giữa mày có ánh sáng lớn chiêu khăp). 

Do  vậy,  “hiện  đại quang minh ”  chính là   “đại quang pho  chiếu 

Vì  vậy,  câu   “oai  thần  quang  quang”   (oai  thần  rạng  ngời)  trong  bản 

Ngụy  dịch  cũng tương đồng với  câu này,  cùng biểu thị  quang minh  oai 

thế chiếu soi rạng ngời của Phật rất rộng lớn, không gì sánh nối. 

Còn  như  câu   “sổ  thiên  bách  biến ”  (mấy trăm ngàn  thứ)  thì  cũng 

như câu   “tự nhiên quang sắc tham hồi,  chuyến  biến  toi thắng”  (tự nhiên 

màu  sắc  của  từng  tia  quang  minh  xen  lẫn  nhau,  chuyến  biến  tối  thắng) 

trong phẩm Thọ  Lạc Vô  Cực  của kinh này,  cùng biếu thị  Phật quang tự 

nhiên  xen  lẫn  nhau,  xoay  chuyển,  màu  sắc  của  quang  minh  biến  hóa, 

càng biến hiện càng thù thắng chẳng cùng cực. 

 “Tôn giả A Nan  tức  tự tư duy ”  (Tôn giả A Nan  liền tự suy nghĩ): 

Tôn  giả A Nan  là đương  cơ của kinh này.  Xét về  Bổn  (quả vị  tu  chứng 

thật  sự),  Ngài  là  vị  Pháp  Thân  Đại  Sĩ từ  quả  hướng  nhân.  Trong  kinh 

Pháp Hoa, Phật bảo các Bồ Tát rằng:

 “Ngã  dữ A  Nan  đắng  ư Không  Vương Phật sở,  đồng  thời phát A 

 Nậu Đa La Tam Miệu  Tam Bồ Đe tâm. A Nan thường nhạo Đa  Văn,  ngã 

 thường cần tỉnh  tẩn.  Thị co,  ngã d ĩ đắc A Nậu Đa La  Tam Miệu  Tam Bồ 

 Đe,  nhỉ Ả  Nan  hộ  trì  ngã pháp,  diệc  hộ  tương  lai  chư Phật pháp  tạng,  

 giáo  hóa  thành  tựu  Bồ  Tát  chúng”   (Ta  cùng  nhóm  ông  A  Nan  ở  chồ 

Không  Vương Phật đồng  thời phát tâm Vô  Thượng  Chánh Đẳng  Chánh 

Giác,  A Nan  thường ưa Đa Văn,  ta thường  siêng tinh tấn.  Vì vậy,  ta  đã 

đăc  Vô  Thượng  Chánh Đăng  Chánh  Giác mà A Nan  hộ  trì pháp  của ta, 

cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai, giáo hóa thành tựu 

các Bồ Tát). 

Xét về  Tích  (sự thị hiện  trong  thế  gian),  ngài  A Nan  là người  kết 

tập  Kinh  Tạng,  được  truyền  tâm  ấn  của  Phật  (làm  vị  Tổ  thứ  hai  của 

Thiền  tông),  truyền  thọ  Mật  Thừa,  là nhân  vật  cốt  lõi  trong  việc  truyền 

thừa  Đại  giáo.  Kinh  Liên  Hoa  Sanh  Đại  Sĩ ứ n g   Hóa Nhân  Duyên  nói: 

 “Từ ngài A Nan,  sơ tố Mật giáo  là Liên Hoa Sanh Đại S ĩ nhận  lãnh mật 

 pháp do đang Thích  Tôn phó chúc truyền trao ỉạì  Sách Thai Tạng Giới 

Mạn  Đà Ra Ni  Sao,  quyển ba  chép:   “Ả  Nan  mật hiệu  là  Tập Pháp Kim 

 Cang”.   Điều này chứng tỏ rằng về Bổn, ngài A Nan chính là “kim cang 

tức Phật” vậy. 
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Vì  vậy,  truyền trì  Phật pháp  là bổn nguyện  của ngài  A Nan,  hiện 

đang thị  hiện  làm thị  giả  của Phật,  tiếp  nối huệ  mạng  của Phật,  tiếp  nối 

quá khứ dân đên tương lai. Do vậy, trong kinh này, Ngài là đương cơ, lại 

có thể tự khéo suy nghĩ phát ra lời hỏi hay khéo ấy. 

 “Săc thân chư căn duyệt dự thanh  tịnh ”  (Sắc thân các căn vui vẻ, 

thanh  tịnh):  Chữ   “chư căn”   chỉ  cho  năm  căn:  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân 

của thân  sắc tướng.  Gia Tường  Sớ giải thích chữ  “thanh  tịnh”  là “quang 

hiến” (sáng ngời, rõ rệt). 

Kinh Bảo Tích lại chép:

 “Như Lai  thân giả,  tự tánh  thanh  triệt,  hà  dĩ cổ? Như Lai cửu  dĩ 

 viên  lỵ nhất  thiết phiền  não  chư cẩu  uế cổ,  Như Lai  thân giả,  xuất quá 

 thê gian.  Hà d ĩ co? Bất vị  thế pháp  chỉ sở nhiễm  ô  cổ,  nãỉ  chỉ Như Lai 

 thân giả,  như tịnh kỉnh trung vỉ diệu chỉ tượng,  như tịnh thủy trung minh 

 mãn  chỉ  nguyệt”   (Thân  Như  Lai  tự  tánh  trong  trẻo,  vì  cớ  sao?  Vì  Như 

Lai tò lâu đã xa lìa hết thảy phiền não và các cấu uế.  Thân Như Lai vượt 

khỏi  thế  gian.  Vì  cớ  sao?  Chẳng  bị  pháp  thế  gian  làm nhiễm ô  cho  đến 

thân  Như  Lai  như  hình  ảnh  vi  diệu  trong  tấm  gương  sạch,  như  vầng 

trăng tròn sáng [hiện bóng] trong nước sạch). 

Tổng  họp  những  điều  vừa  dẫn  trên  đây,  ta  có  thể  giải  thích  kinh 

văn như  sau:  Lúc  ấy,  đức  Thế  Tôn nơi  năm căn như mắt v.v...  đều hiện 

vẻ vui sướng, trong tâm an lạc, diệu tướng trong trẻo như ảnh hiện trong 

gương,  như trăng  in nước,  quang minh viên mãn,  thanh tịnh như không 

có hình chất, hoan hỷ sung sướng, thanh tịnh trang nghiêm. 

Lại nữa, YÌ sao Phật vui? Tịnh Ảnh Sớ chép:   “Vui vì có hai lý do:

-  Nghĩ đến hạnh đức đáng ưa đã thành  tựu của Ả Di Đà Phật cho 

 nên vui. 

 - Nghĩ đến chúng sanh đã đến lúc đạt được lợi ích cho nên vui

 “Quang  nhan  nguy  nguy”   (Quang  nhan  vòi  vọi):  Quang  (^ó)  là 

quang  minh.  Nhan   (ỆM)  là vẻ  mặt.  Sách  Vô  Lượng  Thọ  Kinh Tiên  Chú 

viết:   “Vẻ mặt của Phật có ánh sáng nên gọi là quang nhan

 ‘‘Nguy  nguy”  (ề í  ũ -   vòi  vọi)  là  ý  nói  vẻ  mặt  cao  quý,  vĩ  đại, 

đáng tôn trọng nhất.  Gia Tường Sớ giảng:   “Nguy nguy là ý  nói đức rộng 

 lớn,  cao  quỷ,  rạng  ngời 

Nói  chung,  câu  này  diễn  tả  vẻ  mặt  của  Phật 

viên mãn các đức, rạng ngời quang minh hơn hẳn hết thảy các thứ. 
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 “Bảo  sát  trang  nghiêm”'.   Câu  này  trích  từ  bản  Tống  dịch,  phía 

trước câu này có bốn chữ   “diện sắc viên mãn ”,   ý nói:  Trong quang minh 

vi  diệu  phóng  ra  từ  khuôn  mặt  đức  Phật,  hiện  bóng  cõi  nước  báu  (bảo 

sát)  trang  nghiêm  của  cõi  Phật  mười  phương.  Sách  Pháp  Hoa Văn  Cú 

Ký,  quyển  hai  giảng  chữ  “sát”  (£'!)  như  sau:   “Sát,  Hán  dịch  ỉà  ‘điền’,  

 tức  là  vương thổ của  một đức Phật”.   Vì  vậy,  Sát  (Ksetra) nghĩa  là  một 

Phật độ, tức một nước Phật. 

Tiếp  ngay  theo  câu   “bảo  sát  trang  nghiêm”,   bản  Tống  dịch  ghi 

thêm:   “Như thị  công đức,  đắc  vị  tằng  hữu”  (Công đức như vậy là chưa 

từng  có),  ý  nói:  Quang  minh  hiển  hiện  thập  phương,  Phật  sẽ  khai  diễn 

pháp  hy hữu bậc  nhất.  Vĩ  vậy,  Phật  hiện tướng  lành  chưa từng bao  giờ 

thấy như thế. 

Do  đó,  kinh  chép  tiếp  rằng:   “Tùng  tích  dĩ lai sở vị  tằng kiến,  hỷ 

 đẳc chiêm ngưỡng,  sanh hy hữu tâm ”  (Từ xưa đến nay,  chưa từng được 

thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng,  sanh tâm hy hữụ). Ý câu này 

là ngài  A Nan tuy hầu bên cạnh Phật đã lâu,  nhưng  các tướng lành như 

thế ấy từ trước đến nay Ngài chưa từng được thấy. Ngày nay mừng được 

dịp ngắm nhìn, khâm phục, thấy quang minh này trong tâm hoan hỷ, liền 

khởi lên ý tưởng hy hữu, khó gặp. 

Do  vậy,  A Nan  liền  từ  chỗ ngồi  đứng  lên,  kéo  áo  ca-sa đắp  thân 

để  lộ  vai  hữu.  Câu   “thiên  đản  hữu  kiên”   (trật  áo  vai  hữu)  trong  kinh 

chính  là  cách  tỏ  lòng  cung  kính  cùng  cực  của  tỳ-kheo.  “Trường  quỵ”  

(quỳ dài) là cả hai đầu gối cùng đặt sát đất.  “Hiệp chưởng ”  (chắp tay) là 

áp  cả mười ngón của hai tay trái và phải vào nhau,  nên còn gọi là “hiệp 

thập”.  Ở  Ân  Độ,  chắp  tay biểu thị  kính  lễ,  biểu thị  cung  cách nhất  tâm 

chuyên  chú,  cung  kính.  “Bạch ”   là  thưa  bày.  A  Nan  quỳ  dài,  chắp  tay, 

hướng về đức Phật tỏ bày, cung kính thốt lời thưa hỏi. 

 “Nhập  đại  tịch  định 

Lìa  hết  thảy  tán  động,  tịch  tĩnh  rốt  ráo  là 

 “đại  tịch 

Đại tịch định  là Thiền Định được đức Như Lai nhập.  Quyển 

ba mươi kinh Niết Bàn chép:   “Ngã ư thử gian Sa La song thọ,  nhập đại 

 tịch định,  đại tịch định giả,  danh đại Niết Bàn ”  (Ta ở Sa La song thọ nơi 

cõi này, nhập đại tịch định. Đại tịch định có tên là Đại Niết Bàn). 

Sách  Bình  Giải  lại  nói:   “Phố  Đẳng  tam-muội  và  Đại  Tịch  Định 

 chỉ là  tên khác của Niệm Phật tam-muội...  Nay đức Phật vì để nói pháp 

 môn Niệm Phật nên trụ Niệm Phật tam-muội
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Như  vậy,  Đại  Tịch  Định  nói  chung  là  một  thứ  Thiền  Định  của 

Phật mang tên Đại Niết Bàn.  Còn xét theo kinh này,  chữ   “đại tịch định ”  

chỉ Niệm Phật  tam-muội.  Niệm Phật  tam-muội  được  gọi  là Bảo  Vương 

tam-muội,  là  vua trong  các  tam-muội.  Giờ  đây,  đức  Thế  Tôn  khai  diễn 

pháp môn Tịnh Độ nên Ngài nhập Niệm Phật Bảo Vương tam-muội. 

 “Trụ  kỳ  đặc  ph á p ”:  Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng:   “Phật  đắc  pháp  thù 

 thăng hơn  những kẻ khác,  trong đời  chăng ai  có pháp  như vậy nên gọi 

 là kỳ đặc”.   Sách Hợp  Tán chép:   “Bỉ thuật đế cửu  tế phàm phu  hiện giờ 

 sẽ nói nên bảo là trụ kỳ đặc

Sách Bình Giải lại giảng:   “Pháp kỳ đặc là chánh giác quả hải của 

 Như Lai nên gọi là  ‘kỳ đặc  Kỳ đặc đến cùng cực thì như phần giảng về 

 Hoa  Quang Xuất Phật sẽ nói  rõ.  Lại  nữa,  như  trong phấm  Tánh  Khởi 

 của  kinh  Hoa  Nghiêm:  ‘Nhât  thiêt  chúng  sanh  thân  trung  hữu  chánh 

 giác  trí,  thán  chỉ vân  kỳ  tai ’  (Trong  thân  hết thảy  chúng  sanh  có  chánh 

giác  trí,  do  khen ngợi  nên  nói  là  kỳ  thay).  [Điều  này]  kỳ  thì  kỳ  lạ  thật,  

 nhimg  chưa  đặc  biệt.  Lại  như  trong phẩm  Đe  Bà  Đạt  Đa  kỉnh  Pháp 

 Hoa,  long nữ thành Phật mới thật là đặc  biệt.  Đặc biệt thì đặc biệt thật,  

 nhưng chưa kỳ lạ.  Chỉ có một pháp môn này kỳ lạ nhất,  đặc biệt nhât,  vì 

 sao?  Kỉnh  dạy:  ‘Chúng  bảo  liên  hoa,  châu  mãn  thế giớ i’  (Các  hoa  sen 

báu khắp đầy thế giới). 

 Hoa  sen  ấy  nếu  bảo  là y   bảo  thì  ngoài  hoa  nào  có  Chánh  Giác 

 của Phật,  nếu  bảo  là  chánh  bảo  thì sao  lại  nói  là  trăm  ngàn  ức  cánh?  

 Neu  cho  là  Nhân  thì  hoa  ẩy  chỉnh  là  công  đức  của  Như Lai  quả.  Nêu 

 cho  là  Quả,  hoa  ấy  chính  diệu  hoa  được sanh  trong  thập phương.  Nếu 

 cho  là  Chủ  thì  hoa  hàm  chứa  vô  lượng  huệ  của  mười phương  tam  thê.  

 Neu  bảo  là  Bạn,  lại  chỉ  là  Chảnh  Giác  của  Như Lai.  Neu  cho  là  một 

 pháp thì trong ẩy lại xuất sanh vô lượng pháp.  Nêu cho là vô  lượng,  hoa 

 ấy  cũng  là  một  câu  danh  hiệu.  Kỳ  kỳ,  đặc  đặc!  Pháp  chang  thê  nêu,  

 chẳng thể nói,  chẳng thể nghĩ bàn nên cưỡng gọi là pháp kỳ đặc

Nghĩa trên  đây  rất  sâu,  ở  đây  tôi  chỉ  lược  nói:  Quả  đức  của Như 

Lai được xưng tụng là kỳ đặc, tối cực kỳ đặc như đoạn kinh nói về  “ánh 

sáng của hoa hiện ra đức Phật” trong kinh có nói rõ. 

Vả  lại,  như  kinh  Hoa  Nghiêm  nói:   “Nhất  thiết  chúng sanh  thân 

 trung  hữu  chánh  giác  trí”   (Trong  thân  hết  thảy  chúng  sanh  có  chánh 

giác trí), điều này rất kỳ lạ, nhưng  chúng  sanh ai  cũng  có,  chăng phải  là 

hiện  tượng  đặc biệt,  nên  cho  rằng:  “Kỳ  lạ  nhưng  chưa đặc  biệt”.  Trong
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kinh  Pháp  Hoa,  long  nữ  thành  Phật:  Long  nữ  tám  tuổi,  ngay  lập  tức 

thành Phật, thật là rất đặc biệt. Nhưng là đặc biệt mà không kỳ lạ, do vì 

chúng  sanh  vốn  sẵn  là  Phật,  ai  cũng  có  phần,  ai  cũng  hiện  thành  được. 

Vì  vậy,  long  nữ  thành  Phật  cũng  chẳng  được  coi  là  kỳ  lạ!  Chỉ  có  một 

pháp Tịnh tông trong kinh đây đã là đặc biệt nhất,  lại cũng là kỳ lạ nhất. 

Phần sau, trong phẩm Bảo Liên Phật Quang (hoa sen báu và quang minh 

của  Phật)  sẽ  nói  rõ  về  phương  diện  y  báo,  chánh  báo,  chủ,  bạn,  nhân 

quả, một, nhiều.... 

Neu  luận  theo  thường  tình,  do  hoa  sen  ở trong  ao  nên  là  Y  Báo. 

Nhưng nếu bảo  là Y Báo, thì mỗi một hoa có ba mươi  sáu trăm ngàn ức 

ánh  sáng,  trong  mồi  một  ánh  sáng  hiện  ra  ba  mươi  sáu  trăm  ngàn  ức 

Phật;  đủ thấy Phật từ hoa hiện ra, nên nói: Ngoài hoa không có Phật.  Do 

vậy, chang thế bảo hoa là Y Báo. 

Neu cho  là Chánh Báo,  trong kinh nói  hoa có  trăm ngàn ức cánh, 

rõ  ràng  là  cánh  hoa  chẳng  phải  là  thân  Phật,  nên  chẳng  được  nói  là 

Chánh Báo. 

Neu  xem  là  nhân,  do  hoa  ấy  từ  quả  đức  của  Như  Lai  thành  tựu, 

nên chẳng phải là nhân. 

Neu  xem  là  quả,  hoa  ấy  lại  là  vật  được  sanh  trong  mười  phương 

thế  giới,  chẳng  đợi  đến  khi  hành  nhân  đạt  đến  cái  Quả  Giác  ngộ,  viên 

mãn công phu. Vì vậy, hoa sen chẳng thể là quả. 

Neu xem là  chủ thì  hoa hàm chứa được  mười  phương  tam thế  vô 

lượng huệ, dung chứa hết thảy, bạn của hoa quá nhiều! 

Neu xem là bạn,  thì  ngoài tâm không  có pháp,  chỉ  là  Chánh Giác 

của  Như  Lai.  Y  báo,  chánh  báo,  chủ,  bạn,  hết  thảy  mọi  vật  trong  Cực 

Lạc đều chỉ do tự tâm của Di Đà Như Lai hiện ra. 

Muốn bảo  là một pháp  thì  một hoa có vô  lượng  quang,  trong mỗi 

quang minh xuât sanh vô lượng pháp. Nêu nói  là vô lượng, lại chỉ là một 

câu danh hiệu. Ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. 

Vì  vậy,  bảo  đây  là  pháp  kỳ  lạ  nhất trong  các  sự kỳ  lạ,  pháp  đặc 

biệt  nhât  trong  những  chuyện  đặc  biệt,  pháp  chẳng  thế  nêu,  chẳng  thể 

nói,  chăng  nghĩ bàn,  cũng  chăng  thê  đặt tên  nôi,  chỉ  đành  cưỡng  gọi  là 

 ‘‘pháp  kỳ  đặc”.   Nay  đức  Thế  Tôn  muốn tuyên  nói  hoằng  nguyện Nhất 

Thừa của Phật Di Đà là pháp kỳ đặc nhất, nên trụ vào  sở trụ của Phật Di 

Đà, là điều Phật nào cũng nghĩ đến, nên nói là   “trụ kỳ đặc pháp
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 “Trụ  chư Phật  sở  trụ  đạo  sư  chỉ  hạnh,  tối  thắng  chi  đạo ”   (Trụ 

hạnh đạo  sư của chư Phật trụ,  là đạo tối thắng):  Tịnh Anh  Sớ giảng chữ 

 “Phật sở trụ’'’ như sau:   “Chỗ Phật trụ là Niết Bàn thường quả,  chư Phật 

 cùng trụ.  Nay đức  Thế Hùng (chỉ đức Thích Ca)  trụ nơi chỗ trụ ẩy là trụ 

 đại Nỉêt Bàn đê khởi lên diệu dụng hỏa độ

Sách  Hội  Sớ  giảng:   “Chỗ Phật trụ  chẳng phải  ỉà điều Nhị  Thừa,  

 Bô  Tát có  thê đạt đến nôi,  chỉ có Phật với Phật mới có thể trụ nổi  Lại 

viết:   “Phật giảng  tam  thừa,  hễ khỉ  nói  các  các giảo pháp  khác  đều  trụ 

 trong pháp  tam  thừa.  Nay Ngài  trụ  vào  chó  trụ  của chính  mình  nên  nói 

 là trụ chô Phật trụ

Thuyết sau hay hơn, vì hiện tại pháp được Phật sẽ nói là Quả Giác 

của  Phật,  là  cảnh  giới  của  Phật,  cho  nên phải  trụ  vào  pháp  chư Phật  tự 

trụ  để  tỏ  bày  diệu  pháp  thù  thắng  này  ngổ  hầu  làm  nhân  tâm  (cái  tâm 

phát khởi để làm nhân, hầu đạt đến cái quả là sự giác ngộ hoàn toàn) cho 

chúng sanh. 

Sách Bình  Giải  lại  giảng:   “Trụ chỗ trụ của Phật là trụ Phổ Đẳng 

 tam-muội.  Pho  Đắng  tam-muộỉ  và  Đại  Tịch  Định  đêu  là  tên  khác  của 

 Niệm Phật tam-muội.  Tam  thế chư Phật đều  trụ vào Niệm Phật này nên 

 bảo  là  chỗ trụ  của  Phật.  Nay  Phật  vì  chúng sanh  nói pháp  môn  Niệm 

 Phật  nên  trụ  trong Niệm  Phật  tam-muội 

Thuyết  của  sách  Bình  Giải 

phù hợp với yếu chỉ của kinh này nhất. 

 ‘‘Đạo  s ư ”   là  bậc  dẫn  dắt  người  khác  nhập  Phật  đạo.  Kinh  Thập 

Trụ Đoạn Ket nói:   “Hiệu đạo sư giả,  linh  chúng sanh  hiến  thị kỳ chánh 

 đạo g iả ”   (Gọi  là đạo  sư vì  chỉ bày rõ  ràng  chánh đạo  cho  chúng  sanh). 

Kinh Hoa Thủ chép:   “Năng vị nhăn  thuyết vỏ sanh  tử đạo,  cổ danh  đạo 

 s ư ”   (Có  thể  vì  người  khác  nói  đạo  chẳng  sanh  tử  nên  gọi  là  đạo  sư). 

Kinh Phật Báo  Ân nói:   “Đại đạo  sư giả,  d ĩ chánh  lộ  thị Niết Bàn  kỉnh,  

 sử đắc  vô  vi  thường  lạc  cổ ”   (Đại  đạo  sư  là  bậc  dùng  đường  chánh  chỉ 

bày kinh Niết Bàn, khiến cho được vô vi thường lạc -   ‘Vô vi’  là pháp vô 

vi,  ‘thường lạc’  là thường lạc ngã tịnh). 

Sách  Bình  Giải  lại  viết:   “Hạnh  đạo  sư  chỉnh  là  Di  Đà  Thế  Tôn 

 bình  đẳng  dẫn  dắt không  để sót  vậy ”   và:   “Đại  đạo  sư chính  là Di Đà 

 Thế  Tôn  dùng  bổn  nguyện  nhiếp  dẫn  năm  thừa”.   Do  đó,  đức  Bốn  Sư 

diễn thuyết kinh này chính là Ngài đã trụ vào hạnh của Phật Di Đà vậy. 

Chữ   “tối thắng chỉ đạo ”  (đạo  tối  thắng) được  Tịnh Ảnh  Sớ giảng 

rằng:   “Vô  Thượng Bồ Đe  là  đạo  tối  thắng”.   Sách Hội  Sở  lại  giảng  như
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sau:   “Là pháp  mà hết thảy pháp  thế gian,  xuất thế gian  chăng thê sánh 

 được

Sách Bình Giải giảng:   “Đạo tối thắng là một đạo Niệm Phật  Vãng 

 Sanh  vì  trong hết thảy phương tiện  nó  là  vô  thượng tôi  thăng”.   Lại  còn 

viết:  “Đạo   toi  thẳng  là giải  thoát  đức.  Kỉnh  Niết Bàn  dạy:  ‘Vô  thượng 

 thượng,  chân giải thoát  Vì vậy,  vô thượng thượng nghĩa là toi thắng

Hai  thuyết  của  sách  Bình  Giải  bổ  sung  cho  nhau.  Ấy  là  vì  Niệm 

Phật  chính  là đạo  tối thắng  vô  thượng  thượng:  Khi  vãng  sanh  ắt  chứng 

Niết Bàn. 

Hơn  nữa,  ngay  trong  lúc  đang  niệm  Phật,  tâm  là  Phật,  tâm  làm 

Phật,  ngay  khi  ấy  chính  là  Phật,  chính  là  lúc  vô  thượng  thượng  giải 

thoát.  Ngày  nay  đức  Thích  Tôn  sắp  khai  diễn  diệu  pháp  Di  Đà nên  trụ 

nơi  Phật Di  Đà đã trụ,  hành hạnh  của Phật Di  Đà hành,  niệm điều Phật 

Di Đà niệm.  Do vậy, ngài A Nan bảo Phật  “trụ chư Phật sở trụ tối thắng 

 chi đạo ”  (trụ đạo tối thắng của chư Phật trụ). 

Với các câu   “khứ lai hiện  tại Phật Phật tương niệm ”  (quá khứ, vị 

lai,  hiện  tại  chư Phật nghĩ đến nhau)  v.v...  Gia  Tường  Sớ  giảng:   “Điều 

 mà  vị  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại Phật  nào  cũng nghĩ nhớ là  tam  thế  chư 

 Phật đểu  cỏ ỹ  niệm  hóa  độ  chúng sanh. Ánh  sáng  của  môi  vị chiếu  lẫn 

 nhau,  trí từng vị chiếu soi lân nhau nên bảo là nghĩ nhớ lẫn nhau

Sách Bình  Giải viết:   “Các  đức Phật quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  lẩy 

 điêu cả ba đời nghĩ nhớ đê suy lường điều đức Phật đang tâm niệm

Sách  Họp  Tán  lại viêt:   “Ta  được  tam  thế chư Phật nghĩ đến,  suy 

 ra  lẽ nào  đức Phật hiện  tại chang nghĩ đến  chư Phật.  Nhimg nay Ngài 

 lại  hiện  ra  tướng  lạ  lùng  này  vượt  hơn  hẳn  chư Phật  là  có  nguyên  cớ 

 gì? 

Kinh  chép:   “Oai  thần  hiển  diệu,  quang  thụy  thù  diệu ”   là  ý  nói: 

Hiện ra sắc tướng, quang nhan vòi vọi, oai thần khó lường, phóng quang 

hiện  điềm  lành,  tướng  đẹp  thù  thắng:  Mười  phương  bảo  sát  (cối  báu) 

hiện bóng trong  quang minh.  Do  vậy,  sách Hợp  Tán khen ngợi  là   “vượt 

 hăn chư Phật”. 

Ngài  A  Nan  do  thấy  hiện  các  quang  minh,  tướng  tốt  lành  mình 

chưa hề được thấy như vậy, hoan hỷ,  mừng rỡ, nên lại tự suy nghĩ: Ngày 

hôm nay  đức  Thê  Tôn  hiện  quang  minh  hy hữu  như thê,  hiển  lộ  tướng
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tốt  lành  khó  thấy biết  trọn  vẹn  như  thế,  ắt  hẳn  đức  Thế  Tôn phải  nhập 

đại tịch định, trụ pháp kỳ đặc. 

Pháp  ấy,  định  ấy chính là Niệm Phật tam-muội,  hạnh đạo  sư,  đạo 

tối  thắng.  Do  tam thế  Như  Lai,  mồi  vị  Phật  nghĩ  đến  nhau;  suy ra  đức 

Thích Tôn nay ắt hẳn đang nghĩ đến Phật khác,  chỉ  chưa biết rằng Ngài 

nghĩ  đến  vị  Phật  nào,  cho  nên  thưa  hỏi:   “Vị  niệm  quả  khứ  vị  lai  chư 

 Phật  da?  Vị  niệm  hiện  tại  tha phương  chư Phật  da? ”   (Ngài  nghĩ  đến 

chư  Phật  quá  khứ,  vị  lai  chăng?  Ngài  nghĩ  đến  chư  Phật  phương  khác 

trong hiện tại chăng?) Neu chẳng phải là nghĩ đến đức Phật, vì  sao ngày 

nay Phật ỉại   “oai thần  hiến  diệu,  quang thụy thù diệu nãi nhĩ”  (oai  thân 

chiếu ngời đẹp đẽ, tướng  lành nơi  ánh  sáng tuyệt vời đến mức  như thế). 

 “Oai”  (ỉầ,)  là  dũng mãnh.  “Thần”   ( # )   là chẳng  thể nghĩ lường.  “Hiến 

 diệu”  (II   'Jặ)  là  sáng  đẹp.  Trong  quang  minh  của Phật hiện bóng  mười 

phương bảo  sát trang nghiêm,  hiển hiện Hoa Nghiêm huyền môn nhiệm 

mầu chẳng thể nghĩ bàn.  Tướng tốt lành trong  ánh sáng  ấy (quang thụy) 

mầu nhiệm tuyệt luân, cho nên A Nan thỉnh Phật giảng cho. 

Chánh kinh; 
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ỉ///íỊễ  Thế Tôn cáo A Nan ngôn:

 -  Thiện tai, thiện tai! Nhữ Víế  ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh  cố,  

 năng  vẩn  như thị  vi  diệu  chỉ  nghĩa.  Nhữ kim  tư  vẩn,  thẳng  ư  cúng 

 dường  nhất  thiên  hạ  A  La  Hán,  Bích  Chi Phật,  bổ  thí lũy  kiếp  chư 

 thiên nhân dân,  quyên phỉ nhuyễn động chỉ loại,  công đức bách  thiên 

 vạn bội. Hà dĩ cố? Đương lai chư thiên nhân dân,  nhất thiết hàm linh,  

 giai nhân nhữ vẩn nhi đắc độ thoát cố. 

Khi ấy, đức Thế tôn bảo A Nan rằng:

-  Lành  thay!  Lành  thay!  Ông vì thương xót,  lọi  lạc  các  chúng 

sanh  nên có thê hỏi nghĩa vi diệu  như vậyế Ong nay hỏi như thê hơn
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cả  công  đửc  cúng  dường  một thiên  hạ A La  Hán,  Bích  Chi Phật,  bố 

thí suốt nhiều kiếp cho  chư thiên,  nhân dân, các loài ngọ nguậy, bay 

lượn,  bò  trườn  đến  trăm  ngàn  vạn  lầnể  Vì  cớ  sao?  Vì  chư  thiên,  

nhân  dân,  hết  thảy  hàm  linh  trong  tương  lai  sẽ  đều  do  lòi  hỏi  của 

ông mà được độ thoát! 

Giải:

Đoạn  kinh  trên  là  lời  đáp  của  đức  Bổn  Sư.  “Thiện”   (4f-)  là  tốt. 

 “Thiện  tai!”   (Lành  thay  -  Sadhu)  là  lời  khen  ngợi.  Trí  Độ  Luận  chép: 

 “Lành thay,  ỉành thay,  nói đến hai lần là tỏ sự vui mừng vậy

Sư  Tịnh  Ánh bảo  lời  hỏi  của A Nan   “xứng cơ,  đương pháp,  hợp 

 thời”   nên  đức  Phật  khen  ngợi.  Sách  Bình  Giải  cho  rằng  “vi   lời  hỏi  đó 

 tương xứng  tâm  P hật”.   Những  câu  tiếp  đó  là  lời  đức  Như  Lai  tự  giải 

thích lời khen ngợi của mình. 

 “Nhữ vị  ai  mẫn,  lợi  lạc  chư chúng sanh  cổ,  năng  vấn  như thị  vỉ 

 diệu  chi  nghĩa ”   (Ông  vì  thương  xót,  lợi  lạc  các  chúng  sanh nên  có  thể 

hỏi nghĩa vi  diệu như thế);  “Ai mẫn ”  

;  thương xót)  là bi tâm dẹp 

khổ.  “Lợi lạc ”  là từ tâm ban vui.  Phật khen A Nan:  Ông nay nguyện dẹp 

tan  nỗi  khổ  của  hết  thảy  chúng  sanh  nên  mới  hỏi  nghĩa  như  vậy.  “Vi 

 diệu 

Pháp thể u huyền nên nói là “vi”  ựậk),  dứt bặt nghĩ lường nên gọi 

là “diệu”  (ịỳ).   Ây là do bản thể của pháp u thâm,  diệu huyền,  chẳng thể 

dùng ngôn ngữ, phân biệt mà biết được nổi, vì vậy, gọi là   “vi diệu

Từ câu  “nhữ kim  tư vấn”  (ông nay hỏi  như thế)  cho  đến hết đoạn 

kinh đều nói về công đức của lời hỏi của A Nan. 

 “Nhất thiên hạ ”  chính là một trong tứ thiên hạ.  Tứ thiên hạ chính 

là bốn  đại  châu vây  quanh  bốn  phía  núi  Tu  Di.  Một  là Nam  Thiệm Bộ 

Châu  (tức  là  địa  cầu),  hai  là  Đông  Thắng  Thần  Châu,  ba  là  Tây Ngưu 

Hóa Châu, bốn là Bắc u ấ t Đan Châu.  Vì vậy,  “nhất thiên hạ ”  là một đại 

châu. 

Phật  dạy:  Công  đức  của  lời  hỏi  ấy  của  ngài  A  Nan  còn  hơn  cả 

công đức cúng dường A La Hán, Bích Chi Phật và bố thí chư thiên, nhân 

dân trong nhiều kiếp và các  loài trùng  “ngọ  nguậy,  bay lượn,  bò  trườn” 

trong cả một đại châu đến trăm ngàn vạn lần. 

 “Kiếp ”   là  cách  gọi  tắt  chữ  Kiếp-ba  (Kalpa)  của tiếng  Phạn,  dịch 

là  Trường  Thời.  Trí  Độ  Luận nói:   “Núi  đá  to  bon  mươi  dặm,  có  người
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 trường  thọ,  cứ  mỗi  trăm  năm  lại  đến  một  lần  dùng  chiếc  ảo  mềm  mại 

 phất qua.  Khi  hòn  đá  to  ấy đã  bị phay  đến  mòn  nát hết cả  rồi  mà  kiêp 

 vân chưa tận

“Quyên”  ( ả |:  ngọ  nguậy)  chỉ  cho  loài  trùng nhỏ.  “Quyên phi”  là 

loại  trùng nhỏ biết bay.  “Nhuyễn  động”  (ý^ 

còn đọc  là “nhụ động”: 

Bò  trườn)  là  loài  trùng  không  chân,  chỉ loài  trùng  đi  bằng  cách bò.  Lời 

hỏi  của A Nan vì  sao  có  công đức  đến thế?  Là vì   “đương lai chư thiên 

 nhân  dân,  nhất  thiết hàm  linh  giai  nhân  nhữ vấn  nhi  đắc  độ  thoát  cô ”  

(chư thiên, nhân dân, hết thảy hàm linh trong tương lai đều nhân lời hỏi 

của ông mà được độ thoát). 

“Hàm linh” 

ì l )   chỉ  loài  có  linh  tánh,  tức  là  chúng  sanh.  Bản 

Hán  dịch  ghi:   “A  Nan!  Kim  chư thiên,  đế vương,  nhân  dân,  cập  quyên 

 phi  nhuyễn  động  chi  loại,  nhữ giai  độ  thoát chi ”   (A Nan,  nay  ông  đều 

độ thoát chư thiên, đế vương, nhân dân và các loài ngọ nguậy, bay lượn, 

bò trườn). Ẩy là bởi vì từ lời hỏi này dẫn ra pháp môn Tịnh Độ thâu trọn 

phàm thánh,  lợi  độn  cùng  được  độ,  hoành  siêu tam giới,  chóng  lên  bốn 

cõi  Tịnh  Độ,  được  chư  Phật  cùng  khen  ngợi,  được  các  kinh  luận  cùng 

nêu;  Nhất  Thừa liễu nghĩa,  vạn thiện đồng  quy chẳng thể  nghĩ bànế Het 

thảy  chúng  sanh trong  tương  lai  đều  do pháp  này mà được  độ  thoát.  Vì 

vậy, đức Phật khen ngợi công đức của lời hỏi ấy. 

Chánh kinh:

ỉtj
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 A  Nan! Như Lai d ĩ vô  tận  đại  bi,  căng  ai tam giới,  sở d ĩ xuất 

 hưng ư thế,  quang xiến đạo giáo,  dục chửng quần manh,  huệ dĩ chân 

 thật  chi  lợi,  nan  trị  nan  kiến,  như  Ưu  Đàm  hoa,  hy  hữu  xuất  hiện.  

 Nhữ kim sở vẩn, đa sở nhiêu ích. 

A Nan, Như Lai do vô tận đại bi, xót thương tam giới, cho nên 

xuất hiện trong đời, quang xiển đạo giáo, muốn cứu vớt quần manh,  

ban  cho  điều  lọi  chân  thật,  khó  gặp,  khó  thấy,  như  hoa  Ưu  Đàm  ít 

khi xuất hiệnề Nay lời hỏi của ông gây lợi ích rất nhiều. 
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Giải:

 “Vô  tận  đại  b i”:  Phẩm Phổ  Hiền Hạnh Nguyện  chép:   “Chư Phật 

 Như Lai dĩ đại bi tâm nhỉ vỉ Thể c ố ”  (Chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi 

để làm Thể vậy) và   “d ĩ đại bỉ thủy nhiêu ích chủng sanh,  tắc năng thành 

 tựu  chư  Phật,  Bồ  Tát  trí  huệ  hoa  quả ”   (dùng  nước  đại  bi  nhiêu  ích 

chúng sanh thì sẽ có thể thành tựu hoa quả trí huệ của chư Phật, Bồ Tát). 

 “Vô  tận”   chính  là  ý nghĩa  “chẳng  có  cùng  tận”  trong  phẩm  Phổ 

Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm.  Như Lai do tâm đại bi chẳng 

cùng tận nên thương xót tam giới. 

 “Căng a i”  

là thương yêu, xót thương.  “Tam giớ i”  là Dục

giới,  Sắc  giới  và  Vô  Sắc  giới.  Đức  Phật  vì  thương  xót  hết  thảy  chúng 

sanh  trong  tam  giới   “sở dĩ xuất  hưng  ư  thế”   (cho  nên  xuất  hiện  trong 

đời). 

Câu  này  chỉ  rõ  bổn  hoài  xuất  hiện  trong  thế  gian  của  Như  Lai. 

Kinh Pháp  Hoa nói:   “Chư Phật  Thế  Tôn duy d ĩ nhất đại sự nhân duyên 

 cố,  xuất hiện  ư thể”   (Chư Phật Thế  Tôn  do  một đại  sự nhân  duyên  nên 

xuất hiện trong đời).  Đức  Thế  Tôn vì  một đại  sự nhân  duyên  nên tuyên 

nói nguyện lực của Phật Di Đà để phổ độ chúng sanh. 

 “Quang xiên  đạo giảo,  dục  chửng quần  manh ”   (Quang  xiến  đạo 

giáo,  muốn  cứu  vớt  quần  manh):  Quang   (ỹt)  là  sáng  sủa,  to  lớn,  rộng 

rãi.  Xiển  (M)  là mở ra.  “Đạo  giáo”  chỉ chánh  đạo  thật  giáo,  tức  là giáo 

hóa của chư Phật,  chỉ chung cho giáo pháp  suốt cả một đời của đức Thế 

Tôn  gồm tám vạn bốn ngàn pháp  môn.  Vì vậy,  “quang xỉển  đạo giáo ”  

nghĩa là rộng tuyên kinh pháp của Như Lai. 

 “Chửng”   (££.)  là  cứu  giúp.  “M anh”   ( â |)  là  mầm  mộng,  “quần 

 manh ”  chỉ  quần  sanh.  Chư Như Lai  dùng đại bi  làm Thể  muốn cứu hết 

thảy  chúng  sanh  nên  nói:   “Dục  chửng  quần  manh”   (Muốn  cứu  giúp 

quần manh). 

Sách  Hội  Sớ  giảng:  “Tiệm,  Đốn  đều xứng  với  căn  cơ,  tùy  duyên 

 đêu  được  độ  thoát,  nên  bảo  là  ‘chửng  quần  manh’  (cứu  giúp  quần 

manh)

Sách  còn  viết:   “Chữ Dục  (muốn)   chỉ  cho  sở  nguyện  đại  bi  của 

 đức  Thích  Ca.  Nhưng  một  chữ  này  thông  với  cả  đoạn  trên  lẫn  đoạn 

 dưới,  bao hàm hai nghĩa:
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-   Một  là,  khi  nói  ‘dục  chửng  quần  manh ’  thì  chư Phật Như Lai 

 dùng  đại  bỉ  làm  Thế  muốn  làm  cho  kẻ  chưa  độ  được  độ,  kẻ  chưa  an 

 được  an,  đó  là  ‘quang xiến  đạo giáo  Vì  vậy,  ỷ   câu  này  thông với  câu 

 kỉnh văn trước đó. 

 - Hai  là muốn  thỉ cho  lợi  lạc chân  thật,  tức  là Như Lai muốn  cho 

 chúng sanh nhập Di Đà nguyện hải

Sách  Bình  Giải  kết  luận  thuyết  trên  bằng  câu:   “Chư Phật  sở dĩ 

 xuất hiện  trong đời  là  vì  muốn giảng Di Đà  nguyện  ỉực  cứu giúp  muôn 

 chúng sanh đế ứng với bổn hoài vậy

 “Huệ d ĩ chân thật chi lợ i”  (Ban điều lợi chân thật):   “H uệ”  ( S )  là 

ban  cho,  cũng  có  nghĩa  là  ân  tứ  (thưởng  cho).  Theo  Thiện  Đạo  đại  sư, 

 “chân  thật chi lợi ”  là cái  lợi chân thật phát xuất từ thệ nguyện của Phật 

Di Đà.  Bài  kệ  của đại  sư có  câu:   “Như Lai sở d ĩ xuất hiện  trong đời  là 

 chỉ đê nói biên bôn nguyện của Phật A Di Đà

Sách Bình  Giải  khen ngợi  rằng:   “Nay riêng mình  kim gia  (người 

Nhật gọi  đại  sư Thiện Đạo là kim gia)  giải  thích  khéo  léo,  những người 

 khác  chang  bàn  được  như vậy.  Thuận  theo  cách  giải  thích  của  To,  lấy 

 Di Đà  bổn  nguyện  làm  cái  lợi  chân  thật  thì ỷ   nghĩa  dùng  tám  vạn  bổn 

 ngàn pháp môn đế quang xiến đạo giáo đã được minh bạch

Sách Bình Giải lại dẫn sách Lục Yeu:   “Lợi chân thật chỉ cho danh 

 hiệu này,  tức là Phật trí”. 

Sách Bình  Giải  viết thêm:   “Nay  chân  thật  là Phật  trí danh  hiệu.  

 Ngài  Thiện Đạo  cho  rằng Pháp  Tạng trong lúc  tu  nhân  thành  tựu  chân 

 thật  nên  bảo  là  bổn  nguyện  chân  thật.  Nói  rộng  ra  thì  là  năm  nguyện 

 chân  thật.  Nói gọn  lại thì chỉ là một câu danh  hiệu.  Vì vậy,  ta  biết rằng 

 cái chân thật này bao gồm giáo,  hạnh,  tín,  chứng” 

Như vậy,  “lợi”  là cái  lợi  lớn  lao  của danh hiệu.  Cứu cánh của cái 

lợi lớn lao ấy chính là Niết Bàn vô thượng diệu quả.  Sách Bình Giải còn 

viết:

 “[Gọi là] lợi chân thật là vì so sảnh với phương tiện quyền giả.  Vì 

 vậy,  đem pháp thế gian so với  Tiếu  Thừa thì  Tiêu  Thừa là chân mà pháp 

 thế gian  là giả.  Dùng  Tiểu  Thừa  sánh  với  Quyền  Đại  Thừa  thì  Quyền 

 Đại  Thừa là chân mà  Tiểu  Thừa là giả.  Dùng Quyền Đại  Thừa sảnh với 

 Thật  Đại  Thừa  Pháp  Hoa,  Hoa  Nghiêm  v.v...  thì  Thật  Đại  là  chân,  

 Quyền Đại là giả. 
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 Dùng  Thật  Đại  thừa  Pháp  Hoa,  Hoa  Nghiêm  v.v...  sảnh  với 

 nguyện  thứ  mười  chỉn  của  Phật  Di  Đà  (Nguyện  mười  chín  trong  bản 

Ngụy  dịch  như  sau:   “Phát  Bồ  Đe  tâm,  tu  chư  công  đức,  chỉ  tâm  tín 

 nguyện,  dục sanh ngã quốc ”  (Phát Bồ Đe tâm,  tu các công đức,  chí tâm 

phát nguyện,  muốn  sanh  cõi ta))   thì nguyện mười chỉn  là  chân,  mà Hoa 

 Nghiêm,  Pháp  Hoa...  là  giả.  Vì  cớ  sao?  Hoa  Nghiêm,  Pháp  Hoa  lay 

 vãng  sanh  làm  mặt  lợi  ích  của  kỉnh,  các  kỉnh  ấy  vân  chưa  ra  khỏi 

 nguyện mười chỉn. 

 Đem  nguyện  mười  chỉn  sảnh  với  nguyện  hai  mươi  (bản  Ngụy 

dịch:   “Văn  ngã danh  hiệu,  hệ  niệm  ngã quốc,  thực  chúng đức  bon,  chỉ 

 tâm hồi hướng,  dục sanh ngã quốc ”  (Nghe danh hiệu ta, hệ niệm cõi ta, 

trồng  các  cội đức,  chí tâm hồi hướng, muốn  sanh cõi ta))   thì nguyện  hai 

 mươi ỉà chân,  nguyện mười chín là giả. 

 Đem  nguyện  thứ hai mươi sánh với nguyện  mười  tám  (mười niệm 

vãng  sanh)  thì nguyện  hai mươi là giả,  nguyện  thứ mười tám  là chăn,  là 

 viên đon nhât trong pháp viên đon

Viên đốn tột bực  không  gì  hơn kinh  Hoa Nghiêm,  Pháp  Hoa,  mà 

nay còn chê là quyền giả,  chỉ khen ngợi Nhất Thừa nguyện hải,  sáu chữ 

hồng  danh  của  kinh  này  là  viên  nhất  trong  những  pháp  viên,  pháp  đốn 

nhất trong pháp  đốn,  chân thật nhất trong  các  thứ chân nhất là vì  cớ gì? 

Sách Bình Giải giải thích:

 “Nay  bàn  về  mặt  lợi  ích,  pháp  kia  là  giả,  pháp  này  là  chân.  Vì 

 sao? Pháp kia (chỉ cho Pháp Hoa, Hoa Nghiêtrự  nói đến sự nhanh chóng 

 thành  Phật  đạo,  nhung  chang  thấy  có  người  nhanh  chóng  thành  Phật,  

 nên thành ra  “biệt thời ỷ  ”47.  Pháp thể (bản thể của Pháp)  há có biệt thời 

 ỷ,  chỉ do  căn  cơ của con  người hèn kém.  Nay những kẻ tin  tưởng chẳng 

 nghi  ngờ thì  mười  người  tu  cả  mười  được  sanh,  vãng  sanh  rồi  sẽ tiến 

 đến Bồ Đe chang lui sụt: Ngay nơi đầu tiên mình được sanh về đã là Bồ 

 Đê vì dẫu Phật tại thế hay diệt độ,  cũng chỉ có một pháp này,  bởi lẽ hết 

 thảy phàm thánh thực hành pháp này không phân biệt,  bởi về mặt lợi ích 

 chân thật thì không có gì hơn nối pháp này

Đoạn văn trên ý nói:  Nếu  luận về pháp  thể,  các kinh đều là chân, 

nhưng nếu bàn về mặt lợi ích,  các kinh khác đều là giả,  chỉ có pháp này

47 Biệt  thời  ý:  Quan  điểm  cho  rằng  niệm  Phật  cầu  nguyện  vãng  sanh  chỉ  tạo  thành 

thiện căn,  nhân duyên thành Phật trong kiêp  sau chứ không thể nào vãng sanh thành 

Phật ngay trong một đời này được. 
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là  chân.  Vì  sao  thế?  Do  các  pháp  như  Pháp  Hoa  v.v...  tuy  nói  có  đạo 

thành Phật nhanh chóng,  nhưng  chẳng  thấy có  người y pháp  tu trì  ngay 

đời  sau thành  Phật,  nên đó  chỉ  là  cái  nhân  để  thành  Phật  một  cách biệt 

thời (tức là trong tương lai lâu xa sau này sẽ thành Phật). 

Luận  về  pháp  thể,  vốn  chẳng  phải  đợi  đến  biệt  thời  mới  thành 

Phật; hiềm vì căn cơ hành giả kém cỏi nên chẳng thể nhanh chóng thành 

Phật.  Chỉ  có  Nhất  Thừa  nguyện  hải  của  Tịnh  Tông  và  sáu  chữ  hồng 

danh này, mười người tu mười người được sanh, vạn người tu vạn người 

vãng sanh, nên vượt trỗi hơn các kinh khác. Vả lại:

- Vãng sanh ắt chứng Bồ Đề. 

- Khi pháp diệt rồi chỉ còn kinh này để độ sanh

-  Phàm  thánh  niệm  Phật  bình  đẳng.  Sách  Sớ  Sao  viết:   “Te  chư 

 thánh ưphiến ngôn ”  (Một câu ngang với chư thánh)

Vì vậy, ta bảo là “lợi chân thật” không có chi hơn được pháp này. 

Hơn  nữa,  kinh  này  có  thể  ban  cho  cái  lợi  chân  thật  là  do  những 

điều  được  giảng  trong  kinh  đều  là  Chân  Thật  Tế.  Cõi  mầu  nhiệm  Cực 

Lạc  chính  là  do  A  Di  Đà  Phật  trụ  vào  Chân  Thật  Tế  biến  hiện  ra  như 

Vãng  Sanh Luận đã viết:   líBa thứ (chỉ  cõi  Phật,  Phật,  Bồ  Tát)   thành  tựu 

 nguyện  tầm  trang  nghiêm...  vào  trong  một pháp  cú.  Một pháp  cú  là 

 thanh  tịnh  cú.  Thanh  tịnh  cú  là  chân  thật  trí  huệ  vô  vi  Pháp  Thân”.  

Chân Thật Tế  là vô  vi Pháp  Thân.  Y báo,  chánh báo  của  Cực  Lạc  là do 

trí  huệ  chân  thật  hiện  ra.  Do  vì  hết  thảy  chân  thật  nên  có  thế  ban  cho 

điều lợi chân thật. 

Vô vi Pháp Thân chính là Thật Tướng, cho nên sách Yeu Giải nói:

 “Năng  thuyết  (đức  Phật  giảng  kinh),  sở  thuyết  (pháp  môn  Tịnh 

 Độ),  năng  độ  (người  hóa  độ,  tức  Thích  Ca  Mâu  Ni  Phật  và A  Di  Đà 

 Phật),  sở độ  (người  được  hóa  độ,  tức  chúng sanh  tin  tưởng  vào pháp 

 môn  Tịnh Độ rồi hành trì),  năng tín  (cái tâm tin vào pháp môn  Tịnh Độ),  

 sở tín  (điều được hành  nhân  Tịnh  nghiệp  tin  tưởng,  tức  bon  nguyện  của 

 Phật  Di  Đà),  năng  nguyện  (tức  tâm phát  nguyện  cầu  sanh  của  hành 

 nhãn),  sở nguyện  (điều  được phát nguyện,  tức ỷ   nguyện  câu  sanh  Tịnh 

 Độ),  năng trì  (người hành trì),  sở trì (pháp được trì,  tức hồng danh A Di 

 Đà  Phật),  năng sanh  (người  vãng  sanh  cỗi  Cực  Lạc),  sở sanh  (cõi  đê 

 sanh  về,  tức  Cực  Lạc),  năng  tán  (người  khen  ngợi),  sở  tản  (đối  tượng 

 được khen ngợi,  tức y  báo,  chánh  báo  cõi  Cực Lạc),  không thứ gì chăng
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 do  Thật Tướng chánh ấn ỉn vào  Đủ thấy: Nhập được pháp môn này rồi 

thì mỗi mỗi việc đều là nhập Thật Tướng.  Vì vậy, trong những pháp ban 

bố cái lợi chân thật thì không pháp gì hơn được pháp này. 

 “Nan trị nan kiến,  như Ưu Đàm hoa,  hy hữu xuất hiện ”  (Khó gặp, 

khó thấy như hoa Ưu Đàm ít khi xuất hiện):   “Trị” (iậ_)  là gặp  gỡ.  Sách 

Hội  Sớ  giảng:   “Phậtpháp  khó  nghe  nên  nói  ‘nan  trị’  (khó  gặp).  Phật 

 thân khỏ được trông thấy nên là  ‘nan kiến ’ (khó thấy)

Hoa  Ưu  Đàm  (Udumbara)  có  chỗ  dịch  là  Linh  Thụy Hoa.  Lá  nó 

như  lá  cây  lê,  quả to  bằng nắm tay,  vị  ngọt,  không  hoa mà kết trái,  tuy 

có hoa nhưng rất ít khi thấy được hoa. 

Kinh  Bát Niết Bàn chép:   “Hữu  tôn thụ vương,  danh  Ưu Đàm Bát,  

 hữu  thực  vô  hoa,  nhược  kim  hoa  sanh  giả,  thế  nãi  hữu  Phật”   (có  loại 

cây tôn  quý  là vua  của  các  loài  cây,  tên  là Ưu Đàm Bát,  có  trái,  không 

hoa. Neu nó sanh kim hoa, trong cõi đời bèn có Phật). 

Kinh  Văn  Thù Hiện Pháp  Tạng  lại  chép:   “Vô Phật  thế,  hữu  thực 

 vô  hoa”   (Nhằm  đời  không  cỏ  Phật,  cây  ấy  chỉ  có  trái,  chứ  không  có 

hoa). 

Kinh  Xuất  Diệu  lại  chép:   “Sô  thiên  vạn  kiếp,  thời  thời  nãỉ xuất.  

 Quần  sanh  kiến  hoa,  vị  viết Như Lai  tương xuất”   (Hơn  mấy  ngàn  vạn 

kiêp,  thỉnh  thoảng  mới  trổ  hoa.  Chúng  sanh  thấy hoa bảo  rằng Như Lai 

sắp ra đời). 

Theo  các kinh trên, hoa này khó  gặp ít có, khi nào  có Phật ra đời 

thì nó mới xuất hiện. Vì vậy, nó được dùng để ví với giáo pháp chân thật 

của Phật khó thể gặp gỡ. 

Nay do lời hỏi của A Nan, bổn hoài của đấng Thích Tôn đươc mở 

toang, hoăng nguyện của Phật Di Đà được tỏ rõ, nên bèn đem pháp chân 

thật này giãi bầy hết cả ra để  lợi  ích khắp  quần  sanh.  Vì vậy,  Phật khen 

A  Nan  rằng:   “Nhữ kim  sở vấn,  đa  sở nhiêu  ích ”   (Nay  lời  hỏi  của  ông 

gây nhiều lợi ích). 

Chánh kinh:
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 Nan!  Đương  tri Như Lai  Chánh  Giác,  kỳ  trí nan  lượng,  vô 

 hữu  chướng  ngại,  năng  ư niệm  khoảnh,  trụ  vô  lượng  ức  kiếp,  thân 

 cập chư căn,  vô hữu tăng giảm.  Sở dĩ giả hà? Như Lai Định huệ,  cứu 

 sướng vô cực.  Ư  nhất thiết pháp,  nhi đắc tối thẳng tự tại cố. A Nan đế 

 thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết. 

A  Nan  nền  biết:  Chánh  giác  của  Như  Lai  là  trí  khó  lường 

chắng có  chướng  ngại,  có  thể  trong  một  niệm  trụ  vô  lượng  ức kiếp,  

thân  và  các  căn  chẳng  bị  tăng,  giảm.  Vì  cớ  sao  thế?  Định,  huệ  của 

Như Lai  đã trọn  vẹn  cùng tột  đến vô  cực,  do  với  hết thảy pháp  đều 

được tự tại tối thắng. A Nan nghe kỹ, khéo nghĩ nhớ lấy, ta sẽ vì ông 

phân biệt giải nói. 

Giải:

Chánh  Giác  là  giác  trí  chân  chánh  chứng  ngộ  hết  thảy các  pháp, 

tức  là  Chân  Trí  của Như Lai.  Vì  vậy,  ta bảo  thành Phật  là thành  Chánh 

Giác  như  Tịnh  Ảnh  Sớ  viết:   “Như Lai  chánh  giác  gọi  chung  ỉà  Phật 

 trí”.   Đủ thấy bốn chữ   “NhưLai  Chảnh  Giác”  biểu thị Phật trí một cách 

hoàn toàn.  Trí ấy rất sâu nên bảo là   “nan lượng”  (khó suy lường). 

Vì  Phật chứng pháp Niết Bàn rất  sâu đến mức  cùng  cực,  nên Gia 

Tường  Sớ viết rằng:   “Nói  ‘trí Chảnh  Giác của Như Lai khó  lường ’ là ỷ  

 nói:  Chần  trí mầu  nhiệm  đến  cùng  tuyệt,  chiếu  soi  tột  cùng pháp giới,  

 chẳng phải là điều kẻ hạ căn, phàm tình hòng biết được noi

Sách Bình Giải lại viết:   “Như Lai  Chảnh  Giác là nương vào Nhất 

 Như của Phật Di Đà để thành  Chánh  Giác,  ửng  Thăn  ấy  chính  là  bon 

 địa  thân.  Trí ẩy khó  lường....  Niệm Phật  íam-muội  là sở trụ  (chô  đế an 

 trụ,  pháp  để  an  trụ),  do  trụ  vào  đấy  bèn phát  sanh  được  diệu  trí  thù 

 thắng

Câu  này  ý  nói:  Chánh  Giác  của  Thích  Ca Như  Lai  là  do  nương 

theo Nhất Như thừa  của Di  Đà mà thành  Chánh  Giác.  Vì vậy,  Ngài với 

Phật  Di  Đà  là  cùng  một  Chân  Như,  mà  cũng  là  cùng  một  Pháp  Thân, 

ứ n g  Thân Phật [của Phật Thích Ca] hiện tướng lành ngay trong pháp hội 

đây  thật ra  chính  là  Pháp  Thân  (bổn  địa  thân)  của Như  Lai.  Nhât Như 

thừa của Phật Di Đà trụ vào Niệm Phật tam-muội.  Do trụ vào tam-muội

 Tự P h ầ n   - P h ẩ m   3: Đ ạ i g iả o  d u yên  k h ở i

206



ấy phát sanh trí huệ thù thắng nhiệm mầu nên   “kỳ trí nan  lượng”  (trí  ây 

khó lường). 

Do  vậy,  điều  này  chẳng  phải  là  điều  các  Đại  Sĩ  Địa  Thượng  và 

Đẳng  Giác có thể tính kể,  suy lường nổi.  Dùng chân trí thù thắng nhiệm 

mầu, hiểu thấu suốt Chân Như, lại thông đạt hết thảy các pháp  chang có 

chướng ngại nên bảo là   “vô hữu chướng ngại”  (chẳng có chướng ngại). 

Câu   “năng ư niệm khoảnh,  trụ vô lượng ức kiếp,  thân cập chư căn 

 vô hữu tăng giảm ”  (có thể trong một niệm, trụ vô lượng ức kiếp mà thân 

và  các  căn  chẳng  bị tăng  giảm  -  bốn  câu này trích  từ bản  Đường  dịch) 

hiển thị phẩm đức  của Bổn Địa Pháp  Thân.  Câu  “trụ  vô  lượng ức kiếp ”  

ngụ ý Phật có thọ mạng vô lượng. 

Phẩm  Thọ  Lượng  trong  kinh  Tối  Thắng  Vương  có  bài  kệ  rằng: 

 “Nhược nhân trụ ức kiêp,  tận lực thường toán số,  diệc phục bất năng tri,  

 Thế  Tôn  chi  thọ  lượng”   (Neu  ai  trụ  ức  kiếp,  tận  lực  thường  tính  toán, 

cũng  chẳng  biết  được  nổi  thọ  lượng  của  Thế  Tôn).  Nay  kinh  này  dạy 

trong khoảng một niệm trụ vô  lượng kiếp thì đây chính là môn “thập thế 

cách pháp dị thành môn” trong mười huyền môn sự sự vô ngại pháp giới 

của kinh Hoa Nghiêm. 

Bản dịch kinh Hoa Nghiêm đời Tấn có câu:   “Tri vô lượng kiếp thị 

 nhất  niệm,  tri  nhất  niệm  tức  thị  vô  lượng  kiếp ”   (Biết  vô  lượng  kiếp  là 

một  niệm,  biêt  một  niệm  chính  là  vô  lượng  kiêp).  Sự  kéo  dài  hay  rút 

ngăn  đồng  thời  nói  trên  giống  với  kinh  này.  Điều  trên  đủ  chứng  minh 

răng  kinh  này  chẳng  khác  gì  kinh  Hoa  Nghiêm!  Thích  Tôn  là  Tỳ  Lô, 

Ưng Thân  Giáo  Chủ nơi thê giới  của chúng ta cũng chính  là Pháp  Thân 

Vô Lượng Thọ Phật.  Thích Ca và Tỳ Lô, Di Đà chẳng một, chẳng khác. 

Tiêp  theo  đó,  kinh  nói:   “Thân  cập  chư  căn  vô  hữu  tăng giảm ”  

(Thân  và  các  căn  chẳng  có  tăng  giảm),  ngụ  ý:  Phật  thân  tốt  đẹp  phi 

thường.  Do  Ngài  trụ  vào  bổn  địa  Pháp  Thân  thị  hiện  ứng  thân  nên  đầy 

đủ đức của viên mãn báo thân. 

 “Như Lai định huệ cứu sướng vô cực ”  (Định, huệ của Như Lai đã 

trọn vẹn cùng tột đến vô  cực):  Định  là Thiền Định.  Huệ  là trí huệ.  Giới, 

Định,  Huệ gọi  là Tam Vô Lậu Học.  Hội  Sớ viết:   "Cứu  (%)  là cùng tột,  

 rốt ráo.  Sướng (t§)  là thông suốt.  Để phân biệt với sở đắc của hạng còn 

 tu nhân nên bảo là vô cực
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Vì  vậy,  ý  của  câu  kinh  trên  là  Thiền  Định,  trí  huệ  của  Phật  đã 

được thông suốt trọn vẹn cùng cực, đó chẳng phải là điều hết thảy các vị 

Đại Sĩ còn ở địa vị tu nhân có thể đạt được nổi. 

 “ư  nhất thiết pháp,  nhi đắc  tối  thắng tự tại cổ ”  (Do với  hết thảy 

pháp được tự tại tối thắng -  hai chữ “tối thắng” lấy từ bản Đường dịch): 

Tâm thoát khỏi  sự trói buộc  của phiền não,  thông  đạt vô  ngại,  đó  là “tự 

tại”.  Hơn nữa,  chẳng toan tính mà đạt được,  hết thảy vô ngại  nên gọi  là 

“tự tại”. Như trong kinh Hoa Nghiêm, có mười thứ tự tại:

1.  Mạng tự tại:  Bồ Tát đắc huệ mạng trường thọ, trải qua vô lượng 

A-tăng-kỳ kiếp trụ trì thế gian chẳng có chướng ngại. 

2.  Tâm  tự tại:  Bồ  Tát dùng trí  huệ phương tiện điều phục tự tâm, 

nhập được vô lượng đại tam-muội, du hý thần thông không chướng ngại. 

3.  Tư cụ48 tự tại:  Bồ  Tát  có  thể  dùng  vô  lượng  trân  bảo,  các  thứ 

vật dụng để trang nghiêm hết thảy thế giới một cách thanh tịnh vô ngại. 

4.  Nghiệp tự tại:  Bồ Tát có thể tùy theo các nghiệp để ứng thời thị 

hiện, thọ các quả báo không chướng không ngại. 

5.  Thọ  sanh  tự tại:  Bồ  Tát  theo  tâm  niệm  có  thể  ở  trong  các  thế 

giới thị hiện thọ sanh không chướng không ngại. 

6.  Giải  tự tại:  Bồ  Tát  thành  tựu  kiến  giải  thù  thắng,  thị  hiện  các 

thứ sắc thân, diễn thuyết diệu pháp không chướng không ngại. 

7.  Nguyện  tự  tại:  Bồ  Tát  tùy  lòng  mong  muốn,  ở  trong  các  cõi, 

ứng thời xuất hiện thành Đẳng Chánh Giác không chướng không ngại. 

8.  Thần lực tự tại: Bồ Tát thần thông quảng đại oai lực khó lường, 

trong các thế giới thị hiện biến hóa không chướng không ngại. 

9.  Pháp tự tại: Bồ Tát đắc đại biện tài, trong các pháp diễn thuyết 

rộng rãi vô biên pháp môn một cách không chướng không ngại. 

10.  Trí tự tại:  Bồ  Tát trí huệ đầy đủ,  trong một niệm hiện ra thập 

lực  vô  úy  của  Như  Lai  thành  Đẳng  Chánh  Giác  không  chướng  không 

ngại. 

Nay  kinh  đây  nói   “tối  thắng  tự  tại”   là  như  kinh  Pháp  Hoa  nói: 

‘Wgã   vi pháp  vương,  ưpháp  tự  tại”   (Ta  làm  pháp  vương,  tự  tại  trong 

các pháp)Ễ

Viên mãn mười tự tại  của Hoa Nghiêm một cách rôt ráo nên

48 Tư cụ là những vật dụng cần dùng trong cuộc sống. 
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bảo  là   “tối  thắng”.   Tiếp  theo  đó,  đức  Thế  Tôn  hứa  nói,  truyền  dạy  A 

Nan lắng nghe kỹ (chú tâm nghe pháp),  khéo  tự suy nghĩ nghĩa lý được 

nghe.  Cuôi  cùng bảo:   “Ngô đương vị nhữ, phân  biệt giải thuyêt”  (Ta  sẽ 

vì ông, phân biệt giải nói). 

 (Tới đây, phần Biệt Tự đã hết)

Biệt  Tự  còn  gọi  là  Phát  Khởi  Tự  vì  nó  dẫn  phát  chánh  văn  của 

toàn bộ kinh.  Hiện tại, do A Nan phát ra câu hỏi,  Thế Tôn hứa nói,  diễn 

giảng pháp  môn Tịnh Độ  là phương tiện rốt ráo,  cực viên,  cực đốn,  thù 

thắng  này.  Nhưng  do  đây  là pháp  siêu  tình  ly kiên  chăng  thê  nghĩ bàn, 

khó tin,  chúng sanh tình chấp sâu nặng chẳng thể tin nổi, nên trong phần 

phát khởi, thâm nhập chứng tín, tổng cộng có đến năm tầng:

- Thứ nhất, Thế Tôn phóng quang, hiện tướng lành để chứng tín. 

-  Thứ  hai,  A  Nan  hoan  hỷ  thưa  hỏi.  Lời  hỏi  của  A  Nan  có  hai 

nghĩa trọng yếu:

1.  Một  là,  A Nan  thấy Phật phóng  ra  quang  minh hy hữu,  biết  là 

Phật ắt hẳn trụ pháp kỳ đặc,  hạnh đạo  sư, đạo tối thắng;  nhưng pháp  ấy, 

hạnh ấy, đạo ấy ắt là những điều đều được chư Phật nghĩ đến, chứ không 

phải là pháp nào khác. 

2.  Hai là A Nan do đâu có thể hỏi diệu nghĩa ấy?  Chính điểm này 

chỉ  rõ  A  Nan  vốn  là  vị  đại  Bồ  Tát  đức  tuân  Phổ  Hiền,  từ  quả  hướng 

nhân.  Trong  hội  thuần  nhất  chẳng  tạp,  diễn  nói  viên  âm,  nay  chính  là 

đúng lúc. Hội chúng thù thắng chính là ngụ ý diệu pháp hy hữu. 

- Lần chứng tín thứ ba là Thế Tôn khen ngợi công đức của lời hỏi 

đó  khó  thể  nghĩ nối.  Phật nói  hết thảy hàm  linh  trong  tương  lai đều  do 

lời hỏi này được độ thoát.  Chỉ một lời đã phô trọn chánh nhân hưng khởi 

pháp môn Tịnh Độ. Vì vậy tên của phẩm này là Đại Giáo Duyên Khởi. 

-  Thử  tư,  Phật  lại  bảo  A Nan:  Như Lai  sở  dĩ xuất hiện  trong  đời 

chỉ vì muốn cứu vớt quần manh, ban cho lợi ích chân thật.  Ban cho điều 

gì?  Chính  là  “chỉ  nên  cậy vào  sáu  chữ hồng  danh Di  Đà Nguyện  Hải”. 

Chính bởi lời hỏi  của A Nan mà Phật khải thị diệu pháp khó gặp hy hữu 

đến  thế  như hoa  Ưu  Đàm.  Het  thảy  chúng  sanh  trong  tương  lai  toàn  là 

nhờ vào  lời hỏi  của A Nan mà được  độ thoát.  Vì thế,  Phật khen ngợi A 

Nan để chứng tín. 
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Thứ  năm,  Thế  Tôn  biết  một  cách  sâu  xa  rằng  đây  quả  thật  là 

pháp hết thảy thế gian khó thể tin nổi, nên khuyên nhủ chúng sanh rằng: 

Giác  trí  của  Như  Lai  khó  lường,  thần  thông  vô  ngại,  Định  Huệ  thông 

suôt rốt ráo, tự tại nơi pháp.  Lời Thế Tôn nói chân thật chẳng dối, muôn 

vàn chớ khinh nghi, chỉ nên tín ngưỡng. Kinh lại còn dùng thí dụ chỉ cho 

chúng  ta:  Phật  là  Quả  Giác,  ta  là phàm phu,  lẽ  nào  ta  lại  dùng  cái  tâm 

phàm  phu  phân  biệt  ngu  muội  để  đo  lường  Như  Lai  trí  một  cách  hư 

vọng? Chỉ nên tin nhận ắt sẽ mãn nguyện. 

Do  những  điều  trên,  ta thấy được  rằng  Tự phần  của  kinh  toàn  là 

chứng  tín.  Ngẫu  ích  đại  sư  chỉ  ra  tông  của  Tiểu  Bổn  kinh  này  là   “tín,  

 nguyện, trì  danh  Ba  thứ  tư  lương  ấy  khuyết  một  chẳng  được,  nhưng 

lấy Tín làm đầu, đủ thấy sự trọng yếu của Tín.  Trong Tự phần, trước hết 

nói  đến  cái  gốc  của  kinh  này  là  Chân  Thật  Te,  cho  nên  pháp  này  đáng 

tin.  Diệu  dụng  của kinh này rộng ban  cho  chúng  sanh  cái  lợi  chân  thật, 

cho nên phải tin. 

Chân Thật Tế là gì? Chính là như Liên Trì Đại Sư trong Sớ Sao đã 

dạy  rằng:   “Lỉnh  minh  đông  triệt,  trạm  tịch  thường  hang,  chang  trược,  

 chăng  thanh,  không  lui,  không  tới.  Lớn  thay  chân  thê,  chăng  thê  nghĩ 

 bàn  được,  chỉ  có  mỗi  tự  tánh  [mới  được  như  thế  mà]  thôi!”   Vì  vậy, 

Chân Thật Te chính là tự tánh của đương nhân. 

Cái  lợi  chân  thật  là  gì?  Sớ  Sao  lại  nói:   “Lắng  nhơ  trược  thành 

 thanh  tịnh,  quay  limg [bỏ  cõi Sa Bà],  hướng về [Tịnh Độ],  siêu  việt ba 

 A-tăng-kỳ  trong  một  niệm,  ngang  với  chư  thảnh  trong  một  lời.  Diệu 

 dụng cùng cực  thay,  cũng chang thế nghĩ bàn nối.  Chỉ là Phật Thuyêt A 

 Di Đà Kinh mà thôi! 

Kinh A  Di  Đà  chính  là tiểu bổn  của kinh  này,  cho  nên biết được 

rằng:  “Diệu dụng đến cùng cực chỉ là kinh này thôi!” Tông của kinh này 

là “phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”. Phát Bồ Đề tâm bao hàm 

trọn vẹn “tín nguyện”.  “Nhất hướng chuyên niệm” chính là trì danh. 

Hai  bổn  Đại,  Tiểu  có  cùng  một  cương  tông.  Diệu  pháp  như  thế 

cùng thâu gồm trọn vẹn ba hạng, khiến cho phàm phu chóng  cùng được 

Bổ  Xứ.  Diệu  dụng  lớn  lao,  chẳng  thể  nghĩ bàn  chính  là  việc  phát  tâm 

niệm  Phật  dạy  trong  kinh  này.  Đấy  chính  là  cái  lợi  chân  thật.  Do  diệu 

dụng  chân thật như thế  nên trong khoảng một niệm,  vượt qua ba đại A- 

tăng-kỳ kiếp  một  cách  nhanh  chóng.  Xưng  danh  một tiếng,  địa vị  bằng
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với  chư  thánh.  Chúng  ta  may  mắn  được  nghe,  thật  đúng  là  một  dịp  hy 

hữu trong vô lượng kiếp đến nay

 Hết Quyển Một

(Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong ngày  17 tháng 01  năm 

2002  - Tăng đính ngày  10 tháng 07 năm 2009)
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index-82_1.png
doi Tan chudng don gian nén ngai La Thap gom muoi phuong Phét
thanh sdu phuong Phat, dhy that 1a chd khéo 1éo tmg co cta dich gia:
Vin gian lugc dé thich img can co, nhung nghia 1y cia kinh ching b
mét. D6 mdi 12 ¥ thich va su khéo 1éo ciia dich gia.

Con xét vé sy sai biét giira céc ban dich cua kinh nay, sur sai biét
16m nhit 1a chéng nhimg gidn lugc hay chi tiét sai khic ma nghfa ly ciing
sau rong khéc han. Vi vay, ching thé bao 1a do y thich ciia ngudi dich
sai khac.

Lay vi dy, Di Pa dai nguyén 1a duyén khoi cua Tinh tong, la
cuong tong cta kinh ndy ma cai nguyén “muoi niém &t vang sanh” 1a cbt
tiy ctia Di Da dai nguyén. Nguyén nay thdy trong hai ban Nguy dich va
Pudng dich, nhung khong co trong phan dai nguyén cia hai ban dich
Han va Ng6.

Néu cho ring bén muoi tim dai nguyén cia hai ban Puong, Nguy
dem so vé6i hai muoi bén dai nguyén ciia hai ban Ngé, Han chi 1a cich
dich m& rong hay néi gon khac nhau thi that kho bé thuyét phuc. Trong
doi c6 nguoi dich nao 16n mét nhu thé, dam dua theo y riéng, tu tién
lugc di dai nguyén tam tiy. Vi vay, nguyén ban dé dich phai khéc nhau
thi dich ban méi sai khéc dén nhu vay.

Lai nhu trong hai muoi bbn dai nguyén cua ban Ngé dich, ¢ hai
nguyén thu thing: “Nudc khong nit nhan” va “lién hoa héa sanh”, ma
trong hai ban dich Pudng va Nguy tuy du bén muoi tim nguyén lai
ching hé c6 hai nguyén ay. Néu bao rang “cing mot ban goc, cdc ban
dich chi dich di hay tém gon ching ddng”, thir hoi hai nguyén dy cua
ban Ngé dich l4y tir ddu ra? Vi sao trong hai muoi bén nguye;n thi ¢6,
con trong bén muoi tim nguyén lai hoan toan ching ¢6? RS rang, cac
Phan ban ding dé dich khong phai chi la mot ban. That ding nhu lhuyet
cta cu si Trdm Thién Dang: Kinh nay dugc dirc Thé Téon tuyén thuyel
nhiéu I4n, lai do cac thé kinh Phan d& bj that lac, thanh ra c6 céc ban gbc
sai khac vay.

Do nhimg diéu trén, ta thay 10 viée hoi tap céc ban dich that 1a can
thiét. Do vy, tir doi Téng dén nay, Vuong Long Thu, Banh Nhj Lam,
Nguy Mac Tham, va tién su cu si Ha Lién Cu, truéc sau cung hoi tap,
hi¢u dinh kinh nay.

8.2 Bén loai hdi hiéu bin
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Sach Binh Giai cua Nhit ciing viét: “Tham dinh cdc kinh thi la do
qud nhiéu ban Phan dén néi vin nghia dwegc truyén dich thanh ra cé ché
twong tdn hay so liegc chéng déong”.

R rang, tac gia sach Binh Giai dong ¥ voi ong Trim, cling cho
réng kinh nay dugc Phat n6i nhidu lugt. Nhu vdy, tung tap nhiéu, truyén
chep Phan ban nhiéu luot, Phan ban c6 nhiéu ban con, ti mi, hay so luge
sai khéc. Cac thé kinh tiéng Phan lai d& bi lac mét, thanh ra hién tai cac
ban dich that khac biét xa nhau.

Thuyét ciia su Nhit Khé nguoi Nhit ciing gidng thuyét dng Tram.
Ngai néi:

“Cadu van ciia ban dich khdc so voi kinh day (chi ban Nguy dich)
¢6 chut sai khdc Lhang phdi la it. Xét ra, ldm di ban, truyén tho lai
chéng phdi mét ldn nén thanh ra sai khdc nhw thé. Hodc la do chang
Pphdi chi néi cé mét lan, chang han nhu cdc kinh Bdt Nha. Do kinh nay
la bén hodi ciia Nhue Lai, méi ché Ngal n6i khde nhau nén c6 nhiéu ban.
Bdy la do long dai bi cing cuc vay”.

Céc vi dai dirc trén ddy déu cho ring kinh nay 1a phap dugc duc
Thé Tén nhiéu 1an tuyén ndi, didu nay that c6 chimg ct. Vi du nhu, ban
Puodng dich mang tén V6 Lugng Tho Nhu Lai Hoi 1a mot hoi cua kinh
Bao Tich, da chimg minh ring khi Phat n6i kinh Dai Bao Tich ciing noi
ra kinh nay. Ong Trim lai bao:

“Ban Nguy dich van tir tuong tdn, nghia Iy tron ven nén tir xwa
dén nay cdc vi gidng su hay ding ban nay. Ban Ducong dich khong sai
khdc may do dwge dich tir cung mét ban Phan. Ban Tong dich rdt hru
lodt, rd rang, nhung cdu ci, chit nghia so voi cdc ban trén khdc nhau
rat I6m nén phai xuat phdt tit ban Phan khdc. Hai ban dich doi Han va.
Ngé, van tir thé thdp, triic tréc, nhung nghia Iy bé sung cho nhau nén dt
phai la dwoc dich theo mgt Phan ban khdc nita™

Ong Trim tuy chua thé tryc tiép dem Phan ban ra so sanh dé
ching minh, nhung néu nghlen clru ndm ban dich con ton tai, ta c6 thé
suy ra réng hién tai c6 it nhAt ba ban Phan. Vi viy, thuyét cia ong Trdm
rét dang tin.

Con nhu y kién cta cac su khac cho ring “ndm ban dich chi la
cdc ban dich khdc nhau tir ciing mgt Phan ban, nhung ¢6 sai biét la do y
thich cia dich gia khdc nhau” that sy chua du sic thuyet phuc! Chang
han nhu, so hai ban dich doi Tan va Duong cia kinh Tiéu Bén, do ngudi
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Trong nam ban dich, riéng ban Nguy dich phé bién nht, dén khi
hoi ban cuia ong Vuong ra doi lién chiém 14y dia vi dy. Lién Tri dai su
viét trong téc phim S¢ Sao rang “Phdn nhiéu dén kinh theo ban ciia
ong Viong do ban ho Viong Pphé bién trong doi, nguoi doi quen thdy .
Cuoi doi Thanh, An Quang dai su ciing khen ban ho Vuong 1a “van
nghia tuong tgn, can k&, luu thong manh mé trong doi”. Do day thiy
duge ring ban ciia ho Vuong dugc phé bién & Trung Qudc con hon ban
Nguy dich.

Ban ho Vuong tuy rat phd bién, con dugc chép vao Can Long Dai
Tang va Pai Chanh Tan Tu Dai Tang kinh cua Nhat, nhung tic pham
cua ho Vuong ¢6 uu diém lan khuyét diém. Chang han nhu S¢ Sao phé:

“Ban hgi tép ciia ong Vieong so v6i nam ban dich thi gian di, ro
rang, hién dang heu truyen, loi ich rat lon; nhung chang dwa vao Phan
ban, chi phdi hop ban tiéng Han, chira ding cdch dich thugt. Néu ding
Phan bdn‘dé' dich lai thanh ban thir sau thi khéng ai di nghi. Do vy,
06ng ta chang goi la dich ma bao la gido chanh.

Cadch éng ta chon, bo loi dich cii lai ciing chua tron ven; nhw véi
ba bdc vang sanh, ban Nguy dich déu néi phat Bé Dé tam, nhung ban ho
Vuong chi cé bic Trung phdt Bo Dé tam, bdc Ha khong phdt, bdc
Thuong chéng dé cdp dén. Nhe vdy la cao, thap lan lon.

Va lai, gn lanh’ néi trong kinh la cét & phdt Bé Dé tam,
tuy ba bdc ching dong lai cimg phat tam thi ddy ding la yéu chi vang
sanh. Nay éng ta lai lwgc di nén bao la chua tron ven”'.

Loi luan cua Lién Tri Pai Su vé chd tinh yéu that 1a xac dang!
Trong 191 tya clia chinh éng Vuong ¢4 viét: “Ché néo van manh min,
khdng thi tw, lam loan chang so sanh dwoc thi dung ¥ minh dé sira
chi#”. Thit dung véi diéu Lién Tri dai su chi ra: “Chdng cdn cir theo
Phan ban" 1a can bénh ning, ching ding phép dich thuit. Néu can ctr
theo Phan ban dich lai thi méi duge phép ding cau van t soan dé lam
15 nghia kinh. Con néu hi tap, sao ching dung 16i dich gbc, lai tw y viét
thém, muén phan ching nén vy!

Dén phin ba bac vang sanh ciing vy, ong Vuong tu tién sua déi
ban Nguy dich, ddnh mét thir tu cao thp. DAy déu 1a nhimg ty vét kho
bung bit ciia ban ho Vuong vay!

Cu sT Banh Nhj Lam (tén 1a Thi¢u Thing) doi vua Can Long nha
Thanh ciing chdng thoa man véi ban ho Vuong. Ong nhan dinh vé ban
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Nim ban dich néi trén déu ¢6 nhimg chd wu, liét, phd bay hay a in
kin neng Ching han nhu hai ban Han va Ngo dich khong dé& cap t6i bon
nguyén “mudi niém vang sanh” va yéu chi ¢ ‘nhdt huéng chuyén niém”
Dén doan kinh gidng rong vé ngii ac, ngii thong, ngii thiéu, dic Thé Ton
rét miéng, nhoc 1ong giang day chan thanh ma hai ban Puong va Téng
dich ching chép du. Ban Nguy dich chep di, that 1a ban dimg dau trong
céc ban dich, nhung lai thiéu hai nguyén “nude khong nit nhan” va “lién
hoa héa sanh” nén ciing chua pho bay ddy da.

Vi véy, éng Long Thu Vuong Nhat Huu doi Téng phé binh cac
ban dich nhwr sau:

“Pai luoc tuy gtong nhau nhung trong dy c6 rdt nhiéu chd sai
khdc... Hon nita, 167 van méi bén dich hodc b thiéu sot hodc qud ruom
ra khién nguoi ta ngai xem, hodc thiéu ché rat quan trong dén néi mdt

ca )z nghia thét sw. Hogc kinh van cé dé cap dén nhung y nghia da bi
mat. Do vdy, kinh cia dirc Thich Ca Van Phdt néi, yéu chi d sanh ctia
A Di Da Pht tro nén dm, chdng ranh mach, dai dong nhung khong
76 rang, 16i that tiéc lim”.

Bai thé, ong phdi hop bén ban dich Han, Ngo, Nguy, Tong gido
chanh, hoi tap, soan thanh mét ban, dat tén Pai A Di Pa Kinh. Pay
chinh Ia ban h dau tién cia kinh nay.

Cac ban hiéu hoi tir doi Téng dén nay, c6 bdn thir:

1. Pai A Di Pa Kinh do quéc hoc tAn i Long Thu Vuong Nhit
Huu doi Tong soan.

2. V6 Luong Tho Kinh do Bd Tat giéi d¢ tir Banh Té Thanh doi
nha Thanh phan dinh chwong myc va hiéu dinh.

3. Ma Ha A Di Pa Kinh do Bé Tat giéi ¢ tir Thira Quéan Thigu
Duong Nguy Nguyén hoi dich vao doi Thanh (Von c6 tén 1a V6 Luong
Tho Kinh, sau nay cu si Chanh Dinh Vuong Am Phuc gido dinh, doi
thanh tén nay).

4. Phat Thuyét Pai Thira V6 Lugng Tho Trang Nghiém Thanh
Tinh Binh Pang Giac Kinh do Bo Tat gi¢i dé tir Van Thanh Ha Lién Cu
hi tap vao thoi hién dai.

Nhu véy, kinh nay c6 nam ban dich géc, bén ban héi tap, thanh ra
chin ban.
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d. V& Lugng Tho Chi Chan Déng Chénh Gidc Kinh (& ¥ & £
A % i 4 %), hai quyén, tén khic 12 Lac Phat D¢ Lac Kinh, mot tén
nita 12 Cyc Lac Phat D Kinh, do sa-mén Tric Phap Lyuc ngudi Tay Vuc
dich vao doi Pong Tan.

e. Tan V6 Luong Tho Kinh (3 & ¥ # #£), hai quyén, do sa-
mon Phét Da Bat Da La (Giac Hién) ngudi nuée Ca La Vé La dich ¢
chua Pao Trang vao doi Pong Tan.

f. Tan Vo Luong Tho Kinh (# & ¥ & #), hai quyén, do sa-
mén Bao Van nguoi Kinh Chéau dich ¢ chua Dao Trang vao doi Tong.

g. Tan V6 Luong Tho Kinh (3 %& % % #£) hai quyén, sa-mon
DPam Ma La Mat Pa (Phép Tu) nguoi nuée Ké Téan dich vao doi Téng.

Bay ban bj thét lac trén day va nam ban con gitr dwgc duoc goi 1a
“thap nhi thé dich” (cac ban dich trong mudi hai doi). That ra 1a tam doi,
mudi hai lan dich: Doi Haén hai ban dich, doi Ngé mét ban, doi Tao
Nguy hai ban, doi Tay Tén mot ban, Luu Téng hai ban, Duong mot ban,
Triéu Tong mét ban. Nhu vdy, vé thoi gian dich thuit 1a trong tim tridu
dai, s6 lugng ban dich 1a mudi hai.

Séach Binh Gidi viét: “Pham trong cdc kinh, khong cé kinh nao
dwoc leu tmyen dich thudt thinh hanh nhu kinh nay. Do la do kinh nay
giang thing 1€ xudt thé, loi ich vé bién vay”.

Sach Hoi S viét: “Trong hét thay cdc kinh dwge nhiéu nguoi heu
tmyen, dich thudt khong kinh nao diegc nhi kinh nay. D6 la béi dao Iy
tham sau, loi ich t6i thwgng vdy”. Ca hai bd s& ¢ cung mt nhan dinh.

So sanh nam ban dich con hru truyén trong doi thi ching gidng
v8i trudmg hop cia hai ban dich kinh A Di Pa hay séu ban dich cta kinh
Kim Cang: Kinh van tuy chi tiét hay gian lugc khac nhau déi chit
nhung ndi dung that sy twong dbng. Nam ban dich cua kinh day, ching
nhimg kinh van chi tiét hay gian luge khic nhau rét nhidu ma ngay ca
néi dung mire d¢ rong lugc ciing rit khac.

Léy vi du, v6i dai nguyén cua A Di Da Phat khi con tu nhan, hai
ban Han dich va Ngb dich liét ké hai muoi bén nguyén, ban Téng dich
c6 ba muoi sau nguyén, hai ban dich ddi Nguy va doi Duong 13 bén
muoi tdm nguyén; hon nita, néi dung cic nguyén trong mdi ban dich
ciing khac nhau, du thy sy khéc biét kha 16n.
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8.1 Cic bén dich kinh nay

Kinh ndy “duwegc ditc Phét thuong ndi, cdc su dua nhau dich, dirge
truyén dén Trung Hoa rdt som, riéng minh né cé rdt nhiéu ban dich”
(xem 16i tyra kinh ndy cia cu sT Mai Quang Hy). Tir Dudng dén Téng co
mudi hai ban dich. Ban ddi Téng, Nguyén da mét, nay chi con lai dugc
ndm ban dich.

a. V6 Lugng Tho Thanh Tinh Binh Ding Gidc (& & # % + %
4 ) kinh do sa-mén ngudi x&t Nhyc Chi 1a Chi Lau Ca Sdm (% % i
) dich & Lac Duong vao doi Hau Han (tir day goi tt 1a ban Han dich).

b. Phat Thuyét Chu Phat A Di Da Tam Da Tam Phat T4t Lau Phat
Pan Qua Do Nhan Pao Kinh (# 3 3% # T 3@ & Z iR
# 48 #® & A i 4), tén khac 1a Vo Luong Tho kinh, tén khac nita la
A Di Pa kinh, do wu-ba-tic Chi Khiém (% 3k) tw Cung Minh ngudi xir
Nhuc Chi dich vao doi Ng (goi tht 1a ban Ngd dich).

c. V6 Luong Tho Kinh (& & % #) do sa-mén ngudi An D0 13
Khang Tang Khai (# % 4#) dich & chua Bach M4, Lac Duong vao doi
Tao Nguy (goi tt 1a ban Nguy dich).

d. V6 Lugng Tho Nhu Lai Hoi (& & % %v & €) do tam tang
Bb Dé Luu Chi (¥ 42 % %) ngudi Nam An D§ dich vao doi Dudng,
ban nay trich tir kinh Pai Bao Tich (goi tt 1a ban Dudng dich).

e. Pht Thuyét Dai Thira V6 Luong Tho Trang Nghiém Kinh (6

WA & ¥ F i R L) dosa-modn Phap Hién (G5 ) nguoi xir Tay
Ve dich vio doi Téng (goi tht 1a ban Téng dich).

Bay ban dich, hién da mét, can cir theo Khai Nguyén Thich Gido
Luc, liét ké nhu sau:

a. V6 Luong Tho Kinh (& % % %), hai quyén, do sa-mén An
Thé Cao ngudi nude An Tire dich vao doi Han.

b. V6 Luong Thanh Tinh Binh Ding Giac Kinh (& % # % F
% % #), hai quyén, do sa-mén Bach Dién dich & chia Bach Ma, Lac
Duong vao doi Tao Nguy.

¢. V6 Lugng Tho Kinh (% % # #), hai quyén do sa-mén Tric
Pam Ma La Da (Phap Ho) dich vao doi Tén.
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Duoc luu truyen phd bién nhat hién thoi 1a ban Nguy dich. Sach
Binh Gidi chi ra rang: Dem hai ban dich doi Ngo va Han so véi ban
Nguy dich, chi ké nhimg diém chinh yéu da c6 tam diém khéc nhau. Con
néu so vdi ban Bu’img’dich, dai khai 6 bay diém khéc nhau. G day, toi
khong thuét r3. Con dén ban dich doi Tong so vdi cac ban dich khéc, sy
sai biét con 16n hon nira.

. Céc ban dich vi sao sai khac? Cu s Trdm Thién Dang doi Thanh

viét trong sach Bao An Luén rang:

“Luge khdo cdc kinh, sé di ¢6 sw bt dong, néi tém lai la do ba
nguyén nhan:

- Nguoi dich khéo, vung ching giong nhau.

- Phan ban truyén chép khdc biét

- Dirc Bén Sur trudc sau tuyén ndi nhiéq heot chdng giong nhau.
Dic Bon Su thuyét phdp hon ba tram hoi, nhiéu lan chi day quy hudng
Tinh D thi ty nhién méi lan ndi khéng dimg cing mét bai giang, phai
tuy thoi, tity co, khai trién dai y.

Phdi can cir theo y chdng chdp mdt chi, 1& hién nhién la nhu
vay”.

Vi vay, ta thdy ring kinh V4 Lugng Tho dugc Phat giang nhiéu
14n nén ching phai chi c6 mot Phan ban. Do kinh van dugc ding dé dich

da khac nhau nén ban dich c6 mirc do khéo hay vung khac nhau. Boi
vdy, 101 vin cua cac ban dich ty nhién sai khac.

Ong Trim lai con chi ra nguyén nhan Phan ban d& bj sai lac:

“Cadc ban kinh tzeng Phan déu la ban chép tay nén dé bi chép sai,
s6t. Nhue ban Han dich cua kinh Pai Bén trdi bao doi dén nay, bi chép
ldm hay s6t dén vai muoi chi, van nghia khong nhdt quan.

Lai nhw tang ban cua kinh Tie Thdp Nhi Chwong so v6i ban khdc
da do Trigu Van Man viét va cdc ban dwoc luu thong ngodi Dai Tang thi
chuwong, tiét truéc sau, nhiéu it, déu bdt dong. So voi nhimg doan trich
dan trong sdch Phdp Uyén Chau Lam ciing khdc. Hon nita, nhing chit
[trong kinh ay] dugc chon ra [dé gidi thich] trong sach Nhdt Thiét Kinh
Am Nghia déu khong thdy trong cdc ban luu hanh.

BDai dé la do kinh duwgc tung tri, tu tdp nhiéu thi dwgc heu truyén,
chép lai nhiéu nén 1i déc, thdt, di, dong ciing nhiéu”.

Khdi yéu: Dich, héi hiéu, thich 86





index-7_1.png
thiét nguyén chu thyc hi¢n bén nguyén clia cu Niém Té: Céc noi nghe
tiéng dua theo, ké in v lugng, ngudi doc v6 luong, ngudi phat tim
duge hudng loi ich cling v6 lugng, thi tron phap gici dé van hoi kiep
van.

Trong 161 bat, cu Niém T6 ¢6 n6i: “Kinh nay in thém mét bg,
nguoi tri tung tang thém mét nguci, thi giam thiéu dwgc mot phan
nghiép lwc, van hoi dwoe mot phan kiép van thé gian. Nguong mong
nhitng bdc truong dirc hoang phap, bdc hxen dikc hang lo du cho doi sé
hop luc dé xwong, phé bién, tuyén truyén khién cho bs khé kinh chiéu
Chdn dat Tuc, sw Iy vién dung nay, bg bao dién gom thau pham thnh,
tanh dirc tu dirc bat nhi ndy duwgc quang minh rang ro, khién cho Phdt
nhét luén rang ngdi, tai hoa dan tiéu tan, phu tro ky cwong dao dirc.
That la vi tuéng vi dai c6 hiéu huc chéng thé thi du noi! Trong nhitng ké
sdch binh tri tir coi gbc khong chi hay hon noi kinh nay, trong nhitng
Yéu quyét ciru doi ciing khong chi viegt néi kinh nay. Céc vi tuéi tdc,
thac dirc trong vong déu cung nhan xét nhu thé, xin ché xem thuong
vay!”

Hay sao 1&i nhan xét dy! Thit 1a ching thé nghi ban. Nhimg nguoi
g0p stc bién tap, hiéu dinh ban cha giai nay gdm cac vi: Gian Phong
Van, Diém Thuy Nhan, Nguyén Quy Luong, Ly Dién Trung, Trinh
Quang Hué v.v... sau khi higu dinh hoan tit ban cha giai da lanh hoi sau
xa nhimg diéu khai th trong ban Chu Giai. Ai ndy déu phat dai tam,
nguyén sudt cudc doi chuyén tim hodng truyén. Cac vi Gian, Diém

v... déu da tt nghiép dai hoc, tin tugng minh ¢6 duyén th thing dbi
v6i ban chu giai nay nén xin t6i day kinh nay va hoc thém céac kinh luan
Tinh Do khac dé tr luong tu tap cang dugc thém rong lén. Toi khen
ngoi chang ciing, ching dam nai ¢ hoc van tho lau dé tir khude 1oi
thinh cau. Nguyen nhitng vi déng tu tAm ddng Phat, nguyén gibéng nhu
Phat, hiéu biét gib g nhu Phat, hanh glong nhu Phat, déu dugc chu Phat
ho niém, dugc hét thay B Tat ung ho, déu dic Thugng Phim Thugng
Sanh thi mdi ching ¢6 phu ndi kho tim hoi tap, chu giai cta hai vi Dai
Si Ha Lién Cu va Hoang Niém Té. Cu Hoang chﬁng né ha stc hoc i
kém coi, bao viét 16 tya, vi nghia ching dam chéi tir, danh xin thuat lai
nhan duyén thi thing dé thua chuyén ciing cac thién tin ma théi.

Ngay Chw Phdt Hoan Hy (Vu Lan) nam Mdu Thin (1988)

Tinh nghiép hoc nhan Thich Tinh Khéng kinh ghi tai Hji Phat Gido Hoa
Thinh Don

Loi gidi thiéu 13
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* Vang Sanh Ludn (£ 4 %): do BO Tat Thién Than soan, a&
xuéng ngll mén niém Phat cAu sanh Tinh P (Nhét luan trong “Tinh
tong tam kinh nhat luan” 1a chi cho luan nay).

* Vang Sanh Luan Cha (#£ % % 3%) cua dai su Dam Loan doi
Bic Nguy soan, la mot bo sach ¢d ciia Tinh tong.

* Du Tam An Lac Tép (# & 2 # 4) do dai sy Pao Xude doi
Pudng soan la mot trong nhing bd séch ¢d.

7.3 Kinh. lufin néi kém vé Tinh Do

Lai c6 céc kinh, luan tuy ching chuyén ludn vé Tinh Do, nhung
ciing kiém xung tan Cuc Lac, khuyén lon vang sanh.

Cac kinh 4y nhu kinh Phap Hoa(i% # #), kinh Bi Hoa (% #48),
kinh Tuy Nguyén Vang Sanh (i %8 4% 4 %), kinh Van Tha S& Thuyét
Bat Nha (X % 3R #& % %), kinh Muyc Lién S6 Van (8 & #7 M &),
kinh Thip Vang Sanh (+ # 4 #), kinh Quan Phat Tam Muéi (¥ 4
= &k #: Phat tho ky cho Ngai Van Thu s& sanh vé& Cuc Lac), kinh Vin
Thu Phat Nguyén (X % # BA 4, Van Thi nguyén chu sanh Cyc
Lac), kinh Nhap Lang Gia (A #% 4w 4&, Phat tho ky cho Long Tho Bo
Tét sanh vé ¢di Cuc Lac), Ty Ba Sa Lun (& % # %, do Long Tho
Dai ST soan), Dai Tri D ludn (X % & %, cling tic gia), Pai Thira
Khéi Tin Luan (X % # {2 %, Bb Tat Ma Minh soan) v.v...

Kinh, luan Tinh D6 ¢6 dén tram miy muoi bo. Trén déy chi lugc
néu cdc kinh séch thugc ciing bo loai va kinh, lugn dé cap den Tinh Do.
Con nhu s6 lwgng céc kinh dién trong Mat b6 ¢6 lién quan den Tinh By
con nhiéu hon nia nhung ching ké ra.

8. Dich, hdi higu, thich

“Dich” (%) chi cho ban dich gdc. “Hoi hidu” (€ 4%) chi céc ban
do can ctr vao cac ban dich g(")c‘ dé hoi tap (tong hop, khdo dinh nhimg
ban dich cia cing mét kinh dé chon ra nhing diém trong yéu), higu
dinh. “Thich” () chi cho céc ban chii giai kinh nay.
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Ly Nhit Tam Bét Loan. Diéu dung cua phip mén Tri Danh duge giai
bay hét ra, dit chimg minh hoi ban thit c6 cong voi thanh gido viy.

7.2. Dng loai
HE kinh dién nao xuong xudt “nghi, niém Di Pa, nguyén sanh

Cyc Lac” déu duoc coi 1a ddng loai. Trong céc kinh a 4y ciing c6 than, so.
Kinh nao tri danh ni¢m Phat 14 than, dé cao phap khéc 1a so.

* Pht Thuyét Quan V6 Luogng Tho Phat Kinh (# 3% # & & &
# #&): Kinh ndy cing v6i hai kinh Dai Bén, Tiéu Bon & trén dugc goi
chung 1a Tinh D$ Tam Kinh, 14 kinh dién co ban cua Tinh téng. Kinh
nay giang ddy du vé mudi sau diéu mon, khuyén day quéan twdng niém
Phat va tri danh niém Phét.

* A Di Da Phat C6 Am Thanh Vuong Pa La Ni Kinh (F7 38 Fg
# & F # T B R £)khuyén day tri danh va kiém tri chu.

* Phd Hién Hanh Nguyén Phim (% ¥ 47 B &) cla kinh Hoa
Nghiém, muoi dai nguyén vuong din dét quy vé Cyc Lac.

* Hau Xuét A Di Da Phat K¢ Kinh (4% # FT 38 F& # 48 4&): Tir
dAu dén cubi chi 1a k¢, gbm nim muoi siu cau. Trong dy ¢6 cau: “Phadt
nguyén dy chu Phdt, thé nhj thdp tir chuong” (Pht nguyén glong nhu

chu Phat, thé hai muoi bén chuong) twong ddng voi hai muoi bén didu
nguyén trong hai ban dich doi Ngé va Han.

* Chuong Dai Thé Chi BS Tat Niém Phat Vién Théng cta kinh
Thu Lang Nghiém (4 4% & & X # 2 ¥ # & # H & )
Khuyén day chiing sanh nhé Phat, niém Phat, hlqn nen, tuong lai nhét
dinh thdy Phat. Ding tim ni¢m Phat nhap vo sanh nhan.

* Bat Chau Tam Mudi Kinh (£ # = 8 %): Do tam tang
phép su Chi Lau Ca Sdm ngudi x&r Nhuc Chi dich vao ddi Hau Han.
Ngoai ra, Pai Phuong Ding Pai Tap Hién Ho Kinh (X # % X # &
2% #) 1a ban dich khac cua kinh ndy. Kinh chu trong ding chin muwoi
ngay lam ky han, ching ngdi, ching nim, tu Phat Lap tam-mudi, Thién
Thai Tong goi 1a Thuong Hanh tam-mugi, xuéng danh, quan ni¢m A Di
Pa Phit.
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hanh” (sau khi hét tuéi tho, sanh trong nha ton quy, cic cin chang
khuyeét, thuong tu pham hanh thu thang).

Lai ¢6 nguyén “nghe tén dhc Nhin”, Bd Tat phuong khéc do nghe
tén Phit, ngay khi ay dat duoc mot, hai hoac ba thir Nhén, ching bat
thoai chuyen, du chimg minh ring di¢u dirc ciia danh higu A Di Da Phit
kh¢ thé nghi luong nbi. Nhu sach A Ty Quan ciia Dong Mat viét: “Tir
chit A sanh ra hét thay da-ra-ni, ti hét thay da-ra-ni sanh ra hét thay
Phdt”. Chit A 1a vua, hét thay da-ra-ni va hét thay chu Phat la ban.
Trong mot chi¥, chu ban cong dirc v6 luong v6 bién thi chinh la huyén y
“vién minh cu duc” vay.

 Hon nira, trong ci nude dy, séc, thanh, huong, vi, xic mdi thir
deu vién minh cu duc. Vi vdy, hién quang, thay cay, nghe ticng, ngiri
huong, khong diéu gi la chang ting truong thién can.

“Nhwoe hitu chiing sanh, kién nga quang minh, chiéu xiic ky than,
mac bat an lgc, tir tém tic thién... Ba duong vé lwong vi diéu am
thanh... Déic van nhu thi ching chung thanh di, ky tam thanh tinh, v6
chue phan biét, chanh truc binh déng, thanh thuc thi¢n can... Luu b6 van
ching 6n nha dirc hwong, kp hitu van gid, tran lao cdu tap ty nhién bat
khdi. Phong xtic ky than, an hoa diéu thich, do nhu ty-kheo ddc Diét Tan
Dinh” (Neu ¢6 ching sanh thdy quang minh cta ta chiéu cham dén than
khong ai ching an lac, tir tim 1am lanh... Séng v4 vé lugng 4m thanh vi
diéu... Pugc nghe cac thir am thanh nhu vay r61, tdm ho thanh tinh,
khong c6 cac phan biét, chanh tryc binh ding, thanh thuc thién
can....Toa khip noi muén thir huong 6n nha muén dic, ¢6 ai ngii thdy,
tran lao cu tap ty nhién ching khoi. Gié cham vao than, an hoa, vira
thich, khoan khodi, nhu 14 ty-kheo dfic Diét Tan Dinh).

Lai con:

“Nhuwoc hitu ching sanh dé B Dé thu, van thanh, khitu huong,
thieong ky qua vi, xiic kp quang anh, niém thu cong dic, giai dic luc can
thanh trigt, vé chw ndo hoan, tru Bdt Thodi Chuyen chi thanh Phdt
dao” (Néu c6 chung sanh thdy cdy Bo DE, nghe tleng, ngiri huong, ném
vi cia trai, cham phai anh sang, hinh bong, nghi dén cong dic cua cdy,
sau cin déu duoc thanh tinh, khong c6 cac ndo hoan, tru Bét Thoai
Chuyén cho dén khi thanh Phét dao).

Trong nguyén “huong bau xong khip” lai n6i: “Kp hwong pho
hudn thdp phuong thé gidi, ching sanh van gia, giai tu Phdt hanh”
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khodnh, tru v lwong i kiép” (C6 thé trong khoang mét niém, try vo
lu'(mg uc klep) Phim Pirc Tuan Phé Hién chép: “U nhat niém khoanh,
bién du nhdt thiét Phdt d6” (Trong khoang mét niém qua tron khap hét
thay c5i Phat). Phim Ca Than Phat Duc ciing chép: “U’ nhdt thic
khodnh, phuc vang thdp phuong vé bién tinh sat” (Trong khoang mot
bira an, lai di qua mudi phuong v6 bién cbi tinh), nhing cau nhu vay
déu hién thi huyén mén thir chin nay.

10. Chii ban vién minh cu dirc moén

Van phép ngang doc thanh mét dai duyén khéi, céc phap thiu t6t
14n nhau, nén h& néu 1én mot phép thi hét thay céc phap khac thanh ban
dé lam duyén khdi, ciing tirc 1a 1y mot phap 1am chu thi hét thay nhimg
phap khéc déu 1a ban dé twong tmg véi phép & ay Ldy phap khac 1am chu
thi cac phdp kia thanh ban dé tmg véi phép ndy. Vi viy mét phép vién
min cong duc ciia hét thay phap. Diy goi 1a “vién man cy dirc” (ddy du
céc dic vién man). Dai S¢ viét: “Nhw sao Béic Pdu ngu & ddu, cdc tinh
ti déu chau vé”.

Nay kinh nay léy “phat Bo Bé tam, nhat huéng chuyén niém” lam
Téng, ding nguyén “mudi ni¢m &t véng sanh” lam goc cia dai nguyén,
chuyén trong tri danh niém Phat thi 1a “ddy di van dirc”.

Mot cau danh hiéu Phit ndy vién man ddy da cong dirc cua hét
thay phap. Toan thé déu 12 nghia ly ciia Hoa Nghiém huyén mén “vién
minh cy dirc”.

Pham Tam Béi Ving Sanh (ba bc ving sanh) cta kinh nay chép:

“Nai chi hoach déc nhat niém tinh tam, phat nhdt niém tam, ni¢m
w bi Phat. Thir nhan lam mang chung thoi, nhu tai méng trung, kién A
Di Da Phdt. Dinh sanh bi qunc, ddc bdt thodi chuyen v6 thieong Bo Dé”
(Cho dén dat duge mot niém tinh tim, phat mot nigm tam, ni¢m dirc
Phit kia. Nguoi a &y dén lic 1am chung nhu & trong mong thay A Di Pa
Phat, quyét dinh sanh cdi kia, dugc bét thodi chuyén noi vo thuong Bd
Dd).

Cau nay chi rd tinh tim niém Phat mot tiéng, cong dirc vo luong
chéng thé nghi ban. Hon nira, trong cac dai nguyén c6 nguyén: “Nghe
tén dugc phude”. Thap phuong ching sanh do nghe tén Phat “tho chung
chi hdu, sanh ton quy gia, chw cin vé khuyét, thuong tu thi thing pham
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tam xoay van thanh ra thé gi¢i. Thé nén, su sy vo ngai, vién minh cu
dirc. Vi véy, kinh day: “Khai héa hién thi Chan That Té”.

Chan That Té 1a bén té Chan Nhu That Tudng. Vi thé, didu duge
hién thi & déy 1a: Ngay noi twéng chinh Ia Dao, ngay noi S chinh Ia
Chan. Khéng thir gi ching phii la Chin Nhu, That Tuéng. Ciing cé
nghia 1a khéng mt thir gi ching phii 12 tu tAm. Vi thé, siéu tinh, ly
kién, diy du tron ven Thap Huyén.

Sw thu théng doc ddo cua kinh Hoa Nghiém chi cét & Thép Huyén
ma kinh V6 Lugng Tho ndy ciing c6 du, di chimg minh ring kinh nay
ching khéc gi kinh Hoa Nghiém. Cubi kinh Hoa Nghiém dung mudi dai
nguyén vuong dé din dit quy vé& Cuc Lac. Kinh nay ddy hoan toan hién
thi Tinh tong, din dit pham thanh cing quy Cuc Lac, nén goi kinh nay
1a kinh Hoa Nghiém ban trung thi that 1a ¢6 cin cr vdy.

Lai theo nhu sach Yéu Gidi phan dinh kinh Tiéu Bén: “Hoa
Nghiém do tang, bi iy Phdp Hoa, tdm yéu ciia hét thay chur Phdt, kim
chi nam ciia muén Bé Tdt hanh déu ching ngodi kinh nay” thi Cuc Lac
ching roi Hoa Tang thé gi6i, Di Pa chinh 13 Ty L6 Gia Na. Vi vay, phan
dinh kinh nay thu¢c Vién Gido ai dam bao la chéng dung.

Nhung céch phén gido nay ciing chi 1a tuéng sai biét cia binh
dang Néu 1a nguoi can co vién man thi phdp nao ciing déu 1a vién,

‘phdp nay binh ding, ching cé cao, thap”. Py 1a tuéng binh ding
trong sai biét.

7. B{ loai sai biét

Dé hiéu séu kinh ndy, cin phai biét c4c kinh lugn cing b6 loai va
kinh dién n6i kém phéap Tinh D¢ dé tién viéc nghién ciru, tham khao.

7.1. Dong bd

Kinh nay 1a kinh dién dng b véi kinh Tiéu Bén Di Pa. Ban dich
ddi Ngb cua kinh ndy ciling dugc dat tén la A Di Da kinh, tring tén véi
ban dich kinh Tiéu Bon caa ngai La Thap doi Tan. Vi vy, tuc goi kinh
nay la Pai Bén, kinh A Di Pa ban dich doi T: n la Tiéu Bén. Sach S
Sao cho ring hai ban Dai, Tiéu “van dau chi 1iét hay gian lwoc, nhing
nghia khong wu, liét, cho nén phan dinh la dong bg”.
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(Huong 4y xong khap mudi phuong thé gidi, ching sanh ngiri théy déu
tu hanh Phat). Pu thdy, mot hat bui, mot soi long, khong thir gi ching
vién minh cu duc.

Sach Hoa Nghiém Huyén Pam  gidi thich cac phdp 1a sy su vo
ngai, 1 do duy tim s hién. Ngudn gdc cua céc phap chang phai la c6
chung loai riéng, chi la php sai biét duyén khéi cua Nhu Lai Tang Tam
ctia chinh minh. Vi vy, chung &t phai c6 céi 1y ¢ thé dung hoa dugc
nhau.

Séach Hoa Nghiém Kim Su Tir Chuong viét: “Hodc dn, hodc hién,
hodc mét, hodc nhiéu, déu khong 6 t tanh. Do tam xoay chuyen nén
néi Sw, néi Ly, c6 thanh, c6 ldp thi goi la duy tam hoi chuyen thién
thanh mén”. Duy tam thién thanh mén chinh 1a chu ban vién minh cu
dirc mén.

Phim Tich Cong Lily Pc trong kinh ndy day c6 thudt ty-kheo
Phap Tang “tru Chdn Thdt Hué, diing manh, tinh tdn, mét bé chuyén chi
trang nghiém cdi nuée mdu nhiém” nén biét duge ring y béo, chanh bao
thanh tinh trang nghiém cua c¢ai Cuc Lac déu do Chan That Hug hién ra.
Nhu Ving Sanh Luan cho ring ba thir trang nghiém vao trong mot phap
ci, mdt phéap cu 1a thanh tinh cu, thanh tinh ct 1a “chan that tri hué vé vi
Phap Than” thi biét dwoc ring trang nghiém c6i nhiém mdu chinh 1a
thanh tinh Phap Thén, khong hai, khong khac.

Phim Tho Lac V6 Cuc cuia kinh day chép:

“Nhdt dén khai dat minh triét, e nhién trung tw nhién tuong, tie
nhién chi hitu can ban, te nhién quang sdc tham héi, chuyen bién t6i
thing, Udt Pan thanh that bao, hoanh lam thanh van vét” (Mot phen
tam khai ng, liu dat, minh bach, théu triét tudng tu nhién cua ty nhién,
trong tu nhlen tu ¢6 cdn ban, ty nhién quang séc nhap 13n vao nhau,
chuyén bién 101 thing, Udt Dan thanh thit bao, trong hu khong ty nhién
thanh van vat)®,

Kinh n6i “nhdt ddin khai dat minh triét” thi cai duge khai minh dé
chinh la tr tim cta ngay dwong su. “That bao” va “van vat” chi cho ¢&i
Phat. Do mét tdm cua chinh minh ma hién ra cdi nudc mau nhiém, do

Y nghfa cAu nay rit sdu xa, s¢ dugc tc gid ty giai thich chi tiét trong phan bén cia
ban Chu Gidi ndy.
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nhu thé 4y chang c6 clng tan, ding dé thi du céc phdp tuong tic, twong
nhép, tring tring v tin. Sich Dai S¢ vibt: “Nhu ding hai tam guong
ddt d6i nhau, chiéu roi, hién béng lén nhau”.

Phim Bao Lién Phat Quang (hoa sen bau va quang minh cla
Phat) trong kinh day chép:

“Chiing bdo lién hoa chdu man thé gidi... nhat nhdt hoa trung
xudt tam thp luc bdch thién irc quang. Nhdt nhdt quang trung, xudt tam
thdp luc bdch thién irc Phat... Nhdt nhat chw Phat, huu phong bach
thién quang minh, phé vi thdp phuwong thuyét vi diéu phdp. Nhu thi chie
Phdt, cdc cdc an Idp vé lugng ching sanh w Phét chanh dao” (Céc hoa
sen bau diy &p khip ca thé gidi... Trong mdi mét hoa hién ra ba muoi
sau tram ngan trc anh sang. Trong mdi mot 4nh sang, xuét hién ba muoi
sdu trim ngan e Phat... Mbi mdt vi Phat lai phéng trim ngan quang
minh, vi khap mudi phuong thuyét phép vi diéu. Céc dirc Phat nhu thé
m&i vi déu an 13p v6 lugng ching sanh noi chanh dao cua Phat).

O trén, trong phan néi vé huyén mén thir séu, da chi ra “trong méi
mot dnh sang xudt hign ba muoi sdu tram ngan tec Phat” 1a vi té tuong
dung mén, ddy la mot ting twong tirc twong nhap.

Xét ky doan truéc va phin sau cia doan kinh 4y, ta thdy 15 dugc
diéu nghia “tring tring v tan tuong tirc twong nhap™:

Trong mét cdi nudc cua A Di Da Phét ¢6 vo 6 hoa sen bau. Mdi
mot hoa lai phong ra sé quang minh kho thé tinh biét dugc. Trong mdi
mét quang minh lai c6 s6 hrong Phat kho thé tinh biét duge. Mi mot
dirc Phét lai phong quang thuyét phap, an 14p vd lugng ching sanh noi
chinh dao cua Phat. Nhu vay, trong cdi Cuc Lac c6 vO s6 sen. Sen
phong quang. Quang hi¢n Phét. Phat hi¢n ¢di nuéc. Trong cdi nudc lai
©6 v6 s6 hoa sen, sen lai phéng quang, hién Phat. M3di mot hoa sen vi
nhu mot hat chau noi luéi Bé Thich, hoa sen nhu thé khap ddy ca coi
Pht, du thdy kinh nay thit sy hién thi huyén mdn “Nhan Da La vong
tring trung vo tan, su sy v ngai” ciia Hoa Nghiém.

8. Théc s hién phép sanh gidi mén

Do tring triing v6 tan nhur trén nén vi tran nao, phap nao ciing déu
1a s su v6 ngai phdp gidi. Vi vay, c6 thé tiy y 14y mot hat byi, mot sy
dé hién 16 toan thé phap giéi nhu Pai S¢ viét: “Twong dimg gio tay, mdt
nhin déu la dao”.
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Phim Phé Hién Hanh Nguyén chép: “Nht tran trung hieu tran so
sdt, nhdt nhdt sdt hitu nan tw Phét. U nhdt mao doan cuc vi trung, xudt
hign tam thé trang nghiém sdt” (Trong mot hat bui ¢ ¢di nude nhiéu
nhu s hat bui. Trong m&i mot cdi c6 ching thé nghi ndi dirc Phat.
Trong dAu mot sgi 16ng nho bé nhét, xudt hién cdi trang nghiém ba doi)
chinh 1a néi dén y nghta nay.

Nay trong phim Tich Cong Lily Dic ciia kinh Vo Lugng Tho day
¢6 noi: Phap Tang ty-kheo trong lic tu nhan, “thdn khdu thieong xudt vo
lwong diéu hwong, do nhu Chién Dan, Uu Bat La Hoa, ky hwong phé
hudn vé legng thé gidi...Thii trung thirong xudt vé tan chi bao, trang
nghiém chi cu, nhat thiét s nhu 16i thwong chi vdt, phé loi hitu tinh”
(Thén, miéng thuong toa ra vo lugng diéu huong vi nhu Chién Dan, hoa
Ut Bit La. Huong iy thom ngat khap mudi phuong vé lugng thé gidi....
Trong lay thuong tudn ra v0 tin cac thir bau, vat trang nghiém, hét thay
céc vat can ding tt dep nhét dé loi lac khp cac hivu tinh).

Phim Bao Lién Phat Quang (hoa sen bau va quang minh cuia
Phat) lai chép: “Nhdt nhdt hoa trung xudt tam thdp luc bach thién i
quang. Nhat nhdt quang trung, xudt tam thap luc bdch thién irc Phdt”
(Trong m&i mot hoa hién ra ba muoi sau trim ngan (e anh sang. Trong
mdi mot anh sang hién ra ba muoi sau trim ngan trc Phat).

“Trong mdi mot anh sang” 1a mot tia sang trong s6 ba muoi siu
trim ngan e 4nh sang phéng ra tir hoa sen, biéu thi y nghfa chi cuc vi
té. Trong 4nh séng lai ham chira ba muoi sau trdm ngan e Phat, biéu thi
trong c4i nho nhiém nhat lai chira dung hét thay céc phap.

7. Nhéin Pa La vong phap giéi mon

Moén “vi té twong dung” néi trén chi minh hoa cac tuéng tuong
nhdp, twong tirc mdi c6 mdt tAng, chua minh thi duge nghia 1y “tring
trung vo tén, twong tirc twong nhap”, nén phai muon cai lugi cia Nhan
Pa La (Indra) 1am thi du dé minh hoa nghia nay.

Lu6i Nhan Pa La 1a céi lu6i chu treo & thién cung caa Dé Thich.
Céi luéi 4y c6 nghin hat chau chiéu roi 1dn nhau, Trong méi hat chau
hién hinh bong cua hét thiy cac hat chau, ddy 1a tAng thir nhat: Mi hat
chau anh Nhung hét thay céc hat chau duge hién béng trong mot
hat chéu, moi hat éy lai hién bong cua chin trim chin muoi chin hat chau
kia. D6 la sy anh hién ¢ ting thir hai. Céc hat chu tring tring anh hién
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Ph4m Bb Bé Pao Trang trong kinh day chép:

“Hyu ky dao trang, hitu B6 Dé thy... phuc do kién bi tho cd,
hoach tam ching Nhén: Nhat Am Huéng Nhén, nhi Nhu Thugn Nhan,
tam giG V6 Sanh Phap Nhan. Phdt cdo A Nan: - Nhu thi Phat sdt, hoa
qua thy mgc, dit chu chiing sanh nhi tdc Phdt su” (Lai nita, dao trang &y
¢6 cay Bo Pé.... Lai do trong thdy ciy ay ma dugc ba thir Nhin: Mot la
Am Huéng Nhan, hai 12 Nhu Thuan Nhn, ba 12 V6 Sanh Phap Nhin.
Phét bao A Nan: - C5i Phét nhu vdy, hoa qua, cay cbi déu vi chiing sanh
ma lam Phat sy).

Mot phen nhin cay iy chimg duge V6 Sanh thi ding la huyén chi
“thac sy hién phap sanh giai”. Hoa qua, cdy c6i déu lam Phat sy cling c6
cung y nghia nhu vay.

9. Thép thé cich phap di thinh mén

_ Mén nay biéu thi sy kéo dai hay rit ngén vo ngai. Tam mon truée
biéu thj tuéng vién dung theo chiéu ngang (khong gian), con mon nay
biéu thi theo chiéu doc (thoi gian).

“Thap thé” la doi qua khe, vi lai, hién tai, mdi doi lai c6 qué khu,
vi lai, hién tai nén thanh chin thé. Chin thé nhap vao nhau thanh mét
Tong Thé. Tong Thé hop voi chin Thé trén thanh Thap Thé.

_ Thap Thé nay la phap khac biét vé thoi gian, nhung déng thoi
hién hién tron ven, nén goi 1a “cach phéap di thanh” (cac phap sai khac
nhung thanh tuu cang mét lic nén goi 1a “di thanh™).

Phim So Phit Tam Cong Die trong kinh Hoa Nghiém, ban dich
doi Tén, chép: “Tri v6 luong ép thi nhdt niém, tri nhat niém tirc vo
luong klep (Biét v6 luong kiép 1a mot niém, biét mot niém tic 1a vo
lugng kiép).

Phim Phé Hién Hanh Nguyén lai chép: “Tdn nhdt thiét kiép vi
nhdt nigm” (Tron hét thay kiép 1a mot niém), “ngd w nhdt niém kién tam
thé” (ta trong mot niém lhéy ba doi) deu la nghia kéo dai, riit gon trong
cling mot lic, tam thé nhét nhu (ba doi gibng hét nhu nhau). Vi vy, Dai
S viét: “Nhu gide mong mét dém kéo dai ca tram nam”.

Trong kinh V6 Luong Tho déy ciing c6 nhiéu doan hién thi mén
ndy, nhu trong pham Pai Gido Duyén Khoi chép: “Nang w niém
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dudng, t6i duge cu Hoang trao cho mét b séch 16n. M ra xem, dhy
chinh 1 ban cha giai kinh V6 Luong Tho, 4t cu da phai tén cong nhoc
sttc nhiéu 1dm méi hoan thanh ndi. Pem vé doc lién mot mach.

Doc xong, xép séch th dai tw nhi:

“Nay la thoi chanh phép suy vi rdi; thleu nguoi dé xuéng, hoi ban
clia cu Ha Lién Cu tuy da luu hanh nhung vin chua du, con nhiéu ngudi
chua dugc thay nghe. Téi da mdy phen xuéng xuAt &n hanh nhung vin
chua c6 di dé mbi ngu'm ¢6 duge mot cubn. Hubng hd 1a ké giang kinh
nay da it, ngudi chi giai kinh ndy cang it! Thuong chi thdy luu hanh
nhimg ban nhu Tién Chi cta cu si Pinh Phuéc Bao, Nghia S¢ ciia Ngai
Cét Tang doi Puong, Nghia S¢ cia ngai Hué Vién doi Tay ma théi. So
trong ba ban trén, ban cua ngai Hué Vién minh bach, twong tan nhit.
Tiéc 1a van tir gian u6c khién cho ngudi thoi nay khé long nghién ciru,
hoc hoi.

Tir trudc, toi timg nghi ban kinh bic nhit trong yéu hy hitu nay
thét 1a 161 giang xtng tanh dén cung cuc cia Nhu Lai, l1a phap thire hoa
d6 s&n c6 cua chung sanh, 13 liéu nghia Nhit Thira, 12 téng tri mon cua
van hanh, 1a cuong lanh ciia moi kinh Tinh D9, 1a chd quy huéng ciia
gido phap toan b Dai Tang, la dai kinh cin ban cua ba kinh Tinh D.
Mii vn chua thdy c6 bac hién dic duong thoi chi giai, thuong an nan,
tiéc nudi thoi gian dan tréi, nio ngd ngay nay c6 duge ban Cha Giai nay,
that 1 diém chanh phép lai dugc hung khoi ddy u, 1 do phuéc dirc nhan
duyén cta ching sanh cam thanh day ching?” Doc lai luot nira, cang
thay 101 chii giai kinh tuong tan, ti mi, giang nghia tinh yéu, xac dang,
dan chimg rong rai. Loi van thanh thue khuyén lon hanh nhan phai coi
viéc sim sira tu luong Tinh nghiép 1a nhiém vu cdp bach, da cam dong
nguoi doc sau xa. Oi chao! Phép mén Tinh Do cuc khé tin ma cuc dé
hanh, that khé giang rd nghia kinh. Nay da c6 dugc ban héi tap kinh nhu
thé, lai c6 ban chi giai kinh nhu thé thi that 12 da sn phuong tién hd trg
lam sang to nghia kinh. Viéc hoing giang tuyén duong cang dé dang
hon!

Toi nay tudi di hoa gidp (séu muoi), tin tuong sdu xa phap moén
Tinh D¢ l1a phdp mdn do sanh, thanh Phit bac nhat ciia hét thay chu
Phét. Ké c6 chi huéng Dai Thira 4t phai doc, ngudi phé d hiru tinh phai
hoang truyén ban kinh nay, phai phit nguyén den tot doi vi lai doc tung,
khuyén lon, sach thn vay. Boi thé, toi sot sing nhan trach nhiém lwu
thong, xin an hanh mudi ngan bo. Nhan trich nhiém xudng xudt, tha
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Hién tai, Tiéu Bn Di Pa c6 ba thir:
* A Di Pa Kinh (F] # F¢ 4), do ngai Tam Tang Phap Su Cuu
Ma La Thdp dich vao doi Diéu Tan.

* Xung Tén Tinh D6 Phat Nhiép Tho kinh (# 3 % + #b #% %
&) cua ngai Huyén Trang dich doi Pudng.

* A Di Pa Kinh Tan Puong Ludng Dich Hoi Tap Ban (FT 3 I
4 %& & % % & % K)do Bo Tat gidi cu si Ha Lién Cu hi tap thoi
hién dai.

Hai ban dich doi Tan va Puong dai thé tuong déng, chi sai biét
d6i chut. Ban dich doi Tan tinh yéu, luu loat, dugc moi nguoi coi trong.
Ban Duong dich thi chun xac, tuong tan, tan luc gilr tron nguyen tac.
Thiy t6i hoi tap hai ban dich nay, gan hét nhitng diém tinh yéu, lai dya
vao ban kinh khdc da thoi Luc Triéu bd tic hai muoi chir bi sot mat
trong ban dich doi Tan.

Xét theo ban kinh d4 & Tuong Duong va ban chép tay cia ngudi
thoi Luc Triéu dé khic da, sau chit “nhdt tam bdt loan” con c6 dong
chit “chuyén tri danh higu, di xung danh c6 chw tji tiéu diét, tiec thi
da thién cin phuéc diec nhin duyén” gdm hai muoi mét chi.

Su Nguyén Chiéu doi Téng ciing chép nhu vdy trong tic phim
Linh Chi S6. Pai su Cir Am doi Minh ciing d& cao ban Thach kinh. U
Khé dai su trong tic phdm Vién Trung Sao con 16n tiéng hé hao: “Ban
durge luu truyén hién tai (chi ban dich doi Tén) bj sai sét, pham doc
tung, tu tdp, nén dya theo cé ban dé bé tic cho diing”.

Hoi ban nuong theo y céc vi tién dirc, thu nhap thém hai muoi
mbt chir do. Trong hoi ban nay gom dit wu diém cia hai ban dich, lai bd
Kkhuyét chd thxcp s6t cua ban dich doi Tan. Thanh y dugc hién 19 tron
ven, dé duge hiéu thau dung dan. Nhu vy, nguyén van cia ban dich doi
Tan phai 1a “nhdt tam bat loan chuyén tri danh hiéu” (tam chit nay phai
nén doc mot hoi) thit twong déng ban dich doi Puomg “hé niém bét
loan”, cling tuong dong y chi “nhat huéng chuyén niém” cua kinh nay,
chi bay ti mi diéu phap Tri Danh tir qua khéi tu, Qua Gidc nhén tim, tha
luc tham gia hd ching thé nghi ban. Sach Yéu Giai viét: “Néu ché'p tri
danh hiéu chua doan Kzén, T thi tiy theo la Tan hay Dinh ma chia
thanh ba béc, chin pham noi coi Déng Cu”, du thdy ching sanh chi cin
tin, nguyén, tri danh, quyet duoc vang sanh ¢5i Pham Thanh Péng Cu
cta Cuc Lac. Thit ching doi phai dat dén Sy Nhét Tam Bét Loan hodc
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Pai S¢ vié “Nhu mot manh tring trong vat trén khong, 16i va
sdng cing ¢6”. Y n6i: Trong an c6 hién, trong hién c6 an.

Phim L& Phat Hién Quang trong kinh ndy chép: “4 Di Da Phdt
tic w chuong trung phong vo heong quang, phé chiéu nhdt thiét chue
Phdt thé gidi, thoi chie Phét quéc giai tdt minh hién, nhue xic nhét tam”
(A Di Da Phat lién tir ban tay phéng ra vé lugng quang, chiéu khip hét
thay thé gii chu Phat. Khi d6, cac cai nuéc Phat thay déu hién 10 nhu &
trong khoang mot tim).

Lai chep “Nai chl Né Lé, khé, céc, u minh chi xit, tdt dai khai
tich, giai dong nhdt sdc. Do nhue kiép thiy di man thé gici, ky trung van
vat, tram mét bdt hién, hoang diwong hao han, duy kién dai thity, bi Phat
quang minh dié¢c phuc nhu thi. Thanh Van, B Ta, tat giai an té, duy
kién Phdt quang, minh diéu hién hdach” (Cho dén Né Lé (dia nguc), khe,
hang, chd téi tim déu sang bimg Ién, déu cing mdt mau. Vi nhu kiép
thiy dy ngp thé gioi, moi vt trong dy déu chim p chang hién, ménh
méng, bat ngat (“Han” (;¥) 1 dang vé rong 16n khong ngin mé. Trong bai phi
cla Quach Phac thudc bo Van Tuyén 6 tir “han han”), chi thdy nudce 16n.
Quang minh cia dic Phat &y ciing nhu thé, hét thay quang minh cua
Thanh Van, B6 Tt déu bj tram Iap, chi thiy Phit quang sang 1oa ruc
13).

Doan nay biéu thi hét thay phap chinh 1a mot phép trong Phat
quang, mdt phap (Phit quang) hién thi hét thay phdp (van vat trong cdi
nay, quang minh ciia hién thanh) déu 4n. D6 1a tudng cia huyén mén
thir nam “an hién cau thanh”,

6. Vi té twong dung an Iip mén

Pai SG viét: “Nhur binh heu Iy dung nhiéu hat cai”. Cac mén noi
trén déu minh thi y nghla rong hep vo ngai, mét, nhiéu dung chia 1in
nhau; con mén thir sdu nay, lai chi & v luan trong vét gi nho nhit dén
dau ciing c6 thé dung chira het thay cac phap. Trong mét soi 1ong, mot
hat bui, c6 vo bién sat hai’?, hét thay cac phap ddng thoi clng hién ra
nhu trong tAm guong hién bong muon hinh tugng.

2 Sat hai: Sat 12 n6i tht cua sat do (ksetra), tirc mot c3i Phat. Mot c3i Phat nhé nhat
1a mot tam thién dai thién thé gidi. Do céc i Phat nhiéu nhu bién, nén kinh thuong
ding chir “sat hai” dé hinh dung.
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nhdt. Vi dit 6 Phat xudt thé chii gzm lai kinh nay ciing chéng thé hay
hon dugc nita”. B thdy 101 phan giai vé kinh nay cia sach Yéu Giai
gibng nhu 12 do dich than dirc Phat phén dinh vay.

Ngoai ra, sach S& Sao viét:

“Can cir theo nam phan phan gido ciia Hién Thii, tikc la Tiéu, Thi,
Chung, Dén, Vién, nay kinh nay thuéc vé Pén gido ma cing kiém thuge
ca hai gido trudc va sau (tic 1a Chung va Vién). Vién Gido nhiép tron
kinh nay, kinh nay nhiép mét phan Vién Gido”.

Lai viét:

“Tie phdp gidi la:

Mot la su phdp gidi, hai la Iy phdp gidi, ba la su Iy v6 ngai phdp
gidi. Ba gidi nay cdc gido phdp khdc ciing cd. Bon la su su v6 ngai phdp
gidi, chi mot minh kinh Hoa Nghiém la cd nén goi la Biét Gido Nhat
Thira... D6i vi cdi toan vién ciia kinh Hoa Nghiém, kinh nay (kinh A Di
Da) dugc it phan. Vién Gido nhiép tron kinh nay, kinh nay nhiép duoc
mgt phan Vién Gido”.

Do Lién Tri dai su da phén dinh kinh Tiéu Bdn 1 phan vién, Ngai
bén néu lén mudi diéu vé sy sur vo ngai phap gidi clia hai kinh Tleu Bon,

Pai Bdn dé chimg minh ring kinh A Di Pa c6 it phan thuoc vé Vién
Gido.

R& rang Lién Tri dai su cling phan dinh kinh A Di Da la gido phap
vién don, ddy la diém twong ddng gitta céc dai dirc Trung Hoa, Nhat
Ban. Diém khac biét 1a: Hodc ¢6 vi dé cao kinh nay 1a gido phép vién
mian nhét trong cdc phap Vién gido, hodc khiém nhudng cho ring né chi
c6 doi phan thudc Vién gido. Day 14 do co duyén khéc biét nén thién xao
ching dong, chir bdn hoai cua cac ngai Lién Tri, Thién Dao, Ngau fch
v6i cac dai dirc Nhat Ban nao c6 khac nhau may may!

. Ching qua, lie truée tic b S6 Sao, diing 1a lic Cudng Thién soi
ndi nén dai sw Lién Tri chang thé khong ding phwong tién thién xao

quyen nghi dé diu dit céc cin co; cho nén méi phuong tién ma néi nhu
thé. That dang nhur 16i cu st Trim Thién Dang bao:

“dy la béc dai quyen Bé Tat thugn theo cdn co cua duwong su dé
tity bénh cho thudc nham thich teng voi thoi tiét nhan duyén ma thoi”.
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cdc chan, vién bdc. nhdt trong cdc vién”, |a “gido phdp dirt bat déi dai
bat nhi, la dao Nhat Thira chdan nhu”.

Sach Di Pa Yéu Giai nhan dinh:

“M¢t doi gido héa cua Phat Thich Ca chi ¢d kinh Hoa Nghiém
giang vé nhat sanh vién man (mot doi tu dugc tron ven thanh Phat), ma
cdi nhan ciia nhat sanh vién man ay la mudi dai nguyén vuong dén dit

vé An Duo'ng ndm trong pham cudi cing la Phé Hién Hanh Nguyén,
dem viéc dy khuyén khich Hoa Nghiém hai chiing.

Than 6i! Pham phu dat ngay lén dia vi B6 Xir la mot didu dé
xuong, dam lugn la lam, cao Iam chang thé suy Iu'o'ng néi. Ché phat
khéi ciia kinh Hoa Nghiém ndm ngay trong kinh nay ma thién ha xua
nay it ké tin, Iam ké ngo. Cang viét ldm nghia cang mé mit, 16i chi con
cdch mé tim viy mdu [dé gidi bay] ma théi”.

Sach Yéu Giai con viét:

“Vi vy, doi twong lai kinh phdp diét hé, riéng heu lai kinh nay
10n tai trong doi mgt tram nam dé rong dp ham thice. Thude A Gia Pa
tri chung mudn binh, dit bt dsi dai mét cdch vien dung chang thé nght
ban. Ao tang Hoa Nghiém, bi tiy Phdp Hoa, tam yéu cia hét thay chw
Phdt, kim chi nam cho muén hanh B6 Tat déu rhang ra ngoai kinh nay.
Mudn khen ngoi, trinh bay ddy di thi déu ca kiép ciing chang thé néi hét
dugc”.

Kinh Phap Hoa dugc tong Thién Thai ton sung la thuan vién,
khong kinh nao mdu nhi¢ém bing. Kinh Hoa Nghlem duoc tong Hién
Thi coi 1a Biét Gido Nhat Thira, sy s vo ngai, 1a gido phép hoan toan
vién man. Nay dai su Ngau fch chi r3: Céi thun vién cia tong Thién
Thai, cdi toan vién cia Hién Th, bi tiy va 4o tang ctia nhiig tong by
d&u ching ra ngoai kinh nay, du thdy kinh ndy diing 14 toan vién.

Hon nita, diém cdt tiy cia kinh Phap Hoa la thuin vién nén noi
ré.ng Kinh nay tht 1a vién nhit trong cac phap vién man. Day that 1a di
khau dong thanh véi 10i phan gido clia cdc vi dai duc Nhat that dung
nhu 161 thuong néi trong nha Thién: “Th cing mét 16 miii” vay.

Can dai, bac dai dirc trong Tinh tong 1a dai su An Quang khen
ngoi sach Yéu Giai nhu sau:

“Ly swe déu dat dén chd tuyét diéu, ké tir khi Phdt Ihuyet kinh nay
dén nay, [Yéu Gidi] la ban chii gidi bdc nhdt, khéo léo nhdt, xdc thuc
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Kinh nay néi t6i hai muoi mét cau-chi ¢di Phat nhdm biéu thi vo
lwong cdi Phat. Ty-kheo Phap Tang nhiép v luong c6i Phét lam thanh
mét Cuc Lac Tinh Do chinh la nghia “hét thay cde phdp cimg théi, cimg
ché” cna kinh Hoa Nghiém, do mét dai duyén khdi ma ton tai “cu tic
twong ung”. Pdy 1a tong mon cua Thap Huyén, that ra ciing 12 tong
tuong cua kinh nay. Kinh V6 Luong Tho day ciing do cung mét dai
duyén khoi ma xuét hién vay!

Hon nita, trong pham Tuyén Tri Cong Purc (cong duc caa ao su 1)
chep “Ky thily nhdt nhat tiry ching sanh " (Nu6c [noi a0 subi] d6 méi
viéc déu tiy thudn y cua ching sanh). Chang sanh muon nude lanh,
néng, chay nhanh, chm, can, sau, mbi diéu ching gibng nhau, nhung
cung mdt dong nude ay 6 thé cung mot luc déap mg y muén cia tu'ng
chiing sanh mét. Nudc 1a mot phép, y mudn caa chiing sanh 1a nhiéu
phdp, ma cling mot dong nudc d‘ong thoi dap img y muén cua cac chung
sanh. Dy ding 14 huyén mon “ddng thoi cu tic tuong ung” vdy.

Hudng hé nuéc 4y lai con c6 thé ddng thoi “ba dieong vo heong vi
diéu am thanh, hodc van Phdt phdp Tang thanh (ndi chi) cam 16 qudn
danh tho vi thanh. Déc van nhir thi ching ching thanh di, ky tam thanh
tinh, vé chie phdn biét, chanh truc binh déing, thanh thuc thién can. Tity
ky s6 van, dit phap twong img. Ky nguyén van gid, triép déc van chi, s
bt duc van, liéu vé so van, vinh bat thodi w A Niu Pa La Tam Miéu
Tam B6 Pé tam” (séng vd vo lu'(mg am thanh vi diéu, hodc nghe tiéng
Phét, Phdp, Tang, cho dén ncng cam 1§ quan danh nhan lanh dia vi.
Puge nghe cac tiéng nhu vay rdi, tm ho thanh tinh, khong c6 céc phan
biét, chanh truc, binh ding, thanh thuc can lanh. Dié &u ho dugc nghe déu
twong (mg véi phap. Ai mudn nghe, riéng ké 4y lién dugc nghe; ké
khong muon nghe, tron khong phai nghe. Tron ching lui sut tim Vo
Thugng Chénh Ping Chanh  Gidc). Chi cing mét dong nuéc ma ¢6 thé
cling mot lic, cing mot chd thoa man wdc mudn cia hét thiy nguoi
nghe: Ai ndy dugc nghe phép minh mong nghe, ma diéu ho dugc nghe
lai twong tmg v6i phap. Bu thay toan thé tong moén ciia Thap Huyén noi
kinh Hoa Nghiém da dugc hién thi trong kinh nay vay.

2. Quang hiép tw tai vd ngai mon

Dai S gidng: “Nhie noi cdi gieong duong kinh mét thude ma thy
canh ca muoi dam”. Guong vi cho céi hep (hiép), canh muoi dam vi
cho céi rng (quang).
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Trong by S¢ Sao, Lién Tri dai su déin du céc doan kinh luan vé su
sw v6 ngai phap gidi cua Tinh tong tht 13 ngu y sdu xa di chimg t6 ndi
khd tam ciia Nigai. Vi sy sur v6 ngai chi 1 diéu kinh Hoa Nghiém chuyén
co, ta thay dugc ring: Dai su rong dan cic chimg c6 tir kinh [V6 Lugng
Tho] dé chimg minh kinh nay tht sy n6i vé s su vO ngai phdp gi6i thi
Ngai ciing da chimg minh kinh ndy thuoc v& Vién Gido that chang con
ngo vuc gi nira. Nay t6i cling noi buéc dai su, chuyén luan vé huyén
nghia “su su v6 ngai phap gioi” cia kinh nay.

Téng Hoa Nghiém 1ap ra mudi huyén mon dé chi bay phap giéi
vo ngai. Goi 1a “huyén mén” vi néu thong dat nhimg mén nay thi c6 thé
nhép dugc bién Vién Gido huyén digu cia Hoa Nghiém nén goi 1a
“huyén mon” - Nay t6i s& dya theo thir tu ciia Thap Huyen néi trong sach
Thém Huyen Ky, din chimg kinh vin dé chi 15 kinh nay tht sy du ca
Thap Huyén. Qua do, xéc chimg kinh nay tht sy thudc vé Vién Gido,
thit su 1a kinh Hoa Nghiém ban trung, nhim chimg minh cic thuyét
duogc néu & phan trude 12 101 chan that, chir ching phai do hanh nhan
Tinh Téng doi tra tw ton ty dai vay.

1. Dong théi cu tic twong ung mén

Gido ly Hoa Nghiém 14y duyén khoi 1am chu. Toan bé hét thay
céc thir trong phdp gidi gop thanh mot dai duyén khoi. Mot phap thanh
hét thay phap, hét thay phap khoi mot phép, cung mét hic day du, vién
dung hién hién, nén bao la “cy tic tuong ung”.

Phim Diéu Nghiém cia kinh Hoa Nghiém chép: “Nhdt thiét phap
mén Vo tan hai, dong hdi nhdt phap dao trang trung” (Bién hét thay
phdp moén vo tén cing tu hoi trong dao trang cua mét phap). Pai S¢
giang: “Nhuw mot giot nuée bién c6 dit vi cia ca tram song”. Bo la
huyén nghia cia mén nay.

Trong kinh Vo Lurong Tho day hién thi ddy di huyén mon “ddng
thoi cy tic twong ung” nhu trong phdm Chi Tam Tinh Tén, ty-kheo
Phap Tang “w bi nhi thip nhdt cdu-chi Phat dp, cong ditc trang nghiém
chi sw, minh liéu thong dat, nhu nhdt Phat sdt. S6 nhiép Phat quoc, siéu
qud w bi” (d6i véi céc sy trang nghiém cong dire ctia hai muoi mét cau-
chi ¢6i Phat d6, hiéu ro thoéng dat nhu mét ¢di Phat. Coi nude Phat duge
Ngai nhiép thit con vuot xa hon nhing c6i Phat néi trén).
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Su Hué Vién doi Tuy cia Trung Hoa (tirc ngai Tinh Anh) phan
dinh kinh nay nhu sau:

“Nay kinh nay, trong hai tang thugc vé Bé Tat Tang, la phap mon
Dén Gido danh cho ngudi can co chin mudi. Vi sao biét la Dén? Kinh
nay chinh vi ngudi trong hang pham phu nham sg sanh tir, cau Chdnh
Dinh, day ho phat tam sanh vé Tinh D, chdng tir Tiéu thanh Pai, cho
nén biét 1o Pon”.

Su Dai Hyu doi Minh phan dinh kinh Tiéu Bén nhu sau: “Vé
phieong dién Tiém Dén, kinh nay thugc Pén Gido”. Cic su Trung Hoa
da phan phan dinh hai kinh Tiéu Bén, Dai Bon theo thuyét nay. Vi véy,
trong hai gido Dén, Tiém, kinh nay thudc Pén gido.

Trén ddy 1a dya theo Dén, Tiém dé phan dinh.

Néu theo thuyét Ngiit Gido: Tiéu, Thi, Chung, Vién, Dén ciia ngai
Hién Tha dé phan dinh gido tuéng ciia kinh nay thi cic bic dai duc Tinh
Téng Trung Hoa va ngoai quc xua nay tuy nhan duyén ching giong
nhau, nhung ¥ kién chi sai khac doi chit. Theo ho, thit ra kinh nay
khong nhimg chi thuge vé Vién Dén gido, ma con 1a dén nhét trong cic
kinh Dén Gi4o, vién nhét trong cac kinh Vién Gido.

Trong cudn Khoi Tin Lugn, cu si Banh Nhj Lam (Té Thanh) nhan
dinh kinh ndy nhu sau: “Kinh V6 Lugng Tho la vién gido ximg tanh cia
Nhue Lai”. Thiy Thich Dao An ngum Nhit trong tac pham V6 Lugng
Tho Kinh Binh Giai phan ngay ring: “Bon nguyén Nhat Thira don cuec,
dén tc, vién dung vién man’

Pa sb cac vi dai dirc ngudi Nhét ciing nghi nhu vdy. Sich Pai
Kinh Thich viét: “Thién Thai, Chdn Ngon tuy mang tzeng la Dén Gido,
nhung cdn phdi doan Hodc réi méi chimg Ly nén con la Tigm Gido.
Gidng ré pham phu chwa doan Hodc, vugt thing khoi tam gidi thi chi
riéng co gido phdp nay; nén gido phdp nay la don nhdt trong Pon
gido”.

Ngai Nhat Khé lai bao: “Cdc gido phdp cia thanh dao vé Ly thi
vién dung, nhung vé mat lgi ich con cdch ngai, thién léch; boi khé tim
duwge can co Don Gido. Vi vay, vé gido phap thi vién dung, nhung xét
trén can co lai thanh Tiém. Bdo Tinh P§ la vién dén la vi loi ich nhanh
chéng vién man”.
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* Dai Thira Thi Gido: Chua day nghia ly “tit ca ching sanh déu
6 Phat tanh”, ching hira kha dinh tanh xién-dé s& thanh Phat, chua ban
dén diém cuing tot cta Pai thira; nén goi 1a Thi (¥5: bit dau).

* Chung Giso: Do Trung Pao diéu hitu, dinh tinh xién-dé déu s&
thanh Plhét méi 12 néi dén cho cung 6t cta Dai thira; nén goi 1a Chung
(#-: cudi ciing).

* Pbn Gido: Chi néi chan tanh; mot niém ching sanh thi goi la
Phét. Chang nuong theo dia vi dé néi theo thir lop, nén goi la Pén (&:
nhanh chéng). Nhu kinh Tu ich day: “Pdc thuyet phdp chanh tanh gia,
bt ting nhat dia sanh w nhdt dia” (Dic thuyét phap chanh tanh la
ching tir mot dia vi nay sanh lén mot dia vi khac). Kinh Lang Nghiém
day: “So Dja tirc Bat Dia, ndi chi vo s¢ hitu ha thir d¢” (So Pia chinh la
Bt Dia, cho dén khong c6 gi 1a thir 16p ca).

* Vién Gido: Gop chung ca bén loai trén, vién man ddy da, giang
v& v6 tan phap gi6i, tanh hai vién dung, duyén khéi vo ngal nmng tirc,
twong nhap, luéi Dé Thich tring tring", chu ban giao tham® vé tan, v
tan. Mot dia vi chinh 1a hét thay dia vi, het thay dia vi chinh la mot dia
vi. Vi vay, Thap Tin Man Tam chinh 12 gom tron hét thay dia vi, vién
thanh chanh giac.

6.4.2 Nhi gido

Trén day, tuy cach phan gido khc nhau, nhung y kién cua céc nha
chang ngoai hai gido Tiém va Pén. Hai tong Thién Thai, Hién Tha ciing
déu dung Tiém, Dén dé chia thanh Tu Gido, Ngii Gido.

Ngil Gido Chuong chép: “Hodc chia lam hai, tic I Tiém va Don.
Do trong hai gido Thi, Chung, tdt ca gidi hanh déu ¢ ngon thuyét, dia vi
c6 thit I6p, nhan qua nwong duwa nhau, tie nhoé nhiém dén phirc tap nén
goi chung la Tiém (¥: dan dan). Ngon thuyét don tuyét, 1y tanh don
hién, gici hanh dén thanh, mgt niém chang sanh chinh la Phdt v.v... thi
goi la Don (37)”.

' Lugi Dé Thich (dé vong): Ludi cia Dé Thich mdi mét ludi 1a mot hat ngoc, mdi
hat ngoc phan chiéu, soi roi hién bong trong nhimg hat ngoc kia, tring tring vé tan.
20 Chu ban giao tham: Php nay 1a chu thi céc phép kia a ban, ldy phap khic lam
chu, thi phap nay cung cac phap con lai 2 ban.
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Nghia la: Céc thanh gido khéc tuy du 1y vién dung, nhung cén co
ching sanh thé thién, ching thé rd hiéu y chi, khéng cach chi lanh héi,
khoi hanh dé huong dugc loi ich cua phép. Vi vy phap tuy la vién dén,
nhung do can co hanh nhén can cot nén don phap thanh tiém, vién phap
thanh thién léch. Con Tinh B9 chang gidng vay, ai ciing hanh dugc, déu
dugc hudng cai loi chan that, ching nhoc doan Hogc ma vuot thang khoi
tam giGi nén qua tht 1a gido phap vién man, dén nhét trong Dén Gido.

Thém nita, sach Vién Trung Sao chép: “Phdp mon vién dén truce
hét ciing can phai khai ngé, vién gidi, roi ké do mdi tu hanh vién man,
pha Tam Hodc mdi chimg néi vién qua dé dat dén Bét Thodi. Nay phdp
nay chi néi hai béo y, chanh ciia coi kia dé khai giai sanh long tin, by
ngay tri danh, nhdt tdm bat loan, ding ddy dé lam phuong cdch tu hanh.
Liic lam chung lién duoc vang sanh, dirgc bat thodi chuyén. Vi thé, thdy
duwogc ring kinh nay la dé-hé vé thwong trong doi dc ngii trugc”.

Dii thiy,  cia Vién Trung Sao ciing gin gibng véi y kién ctia cac
bac dai dirc ngudi Nhit vira dAn trong phan trén. Hon nita, goi kinh nay
1a “vd thuong d&-hd”, tu nhién kinh nay phai la gido phap khe ly, khé
co, vién dén ti cing cuc vdy. Vi viy, bd Ngbc Sao cua Nhat viét:

“Va lgi, Pén Gido cé nhi gido, nhj siéu.
Nhj gido thi:
- M6t la Thét Giao la dao khé hanh, tirc la cdc gido phdp Phdt
Téam, Chdn Ngon, Phdp Hoa, Hoa Nghiém v.v..
- Hai la Tinh Pé bon nguyén la dao dé hanh, nhu Dai Thita Vo

Lugng Tho v.v... Vé nhi siéu thi, mot la thu siéu (siéu theo chidu doc),
hai la hoanh xieu (siéu theo chiéu ngang)”.

Sach Binh Giai gidng ring: “Do tw luc tu doan’ nén goi la thu
siéu. Tinh dé bon nguyen la phdp thdt sw do tha lyc siéu viét thanh Phat
nén goi la hoanh siéu.... Trong cdc ddn phdp ciia hoanh siéu, Tri Danh

la don nhat trong cdc phap don”.

Cic vi dai dirc trén ddy déu tuin theo thuyét ctia Thién Pao dai
su, phén dinh kinh nay 1a gido phap don cyc, don toc, vién dung vién
man. Ching han nhu sach Binh Giai xung mng kinh nay 1a “chuyén bdc
nhat trong cdc chuyén, dén bdc nhdt trong cdc dén, chan bic nhdt trong

2! Tu doan: Poan trir phién nio vo minh bing cach tu tap.
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L&i Giéi Thi¢u Ciaa Hoa Thuwgng Thich Tinh Khong

Mua Thu nam Binh Dan, t6i thudng qua lai ca hai mién Dong
Tay nuéec My hoang phap, viéng thdm mudi thanh phé 16n. Trong s6
kiéu bao, c6 khong it vi tin tuong vao cdi Tinh DJ cia Phat Di Da, phat
nguyén tu hanh ding nhu kinh gido. Téi mimg vui vé luong, biét ho
thién can phudc dirc thit ching thé tinh ké. Viéng thanh phé Lac Sam
Ky (Los Angeles), gdp anh em nha ho Dich thua: “Nhén mimg tho bat
tuan cia cha con, chiing con muédn in kinh dé chic tho c6 dugc khong?”

Toi dép: “That 1a thudn hiéu. Viéc lanh 4y hon ca viée tu tap than
hiru chic tung, ning chén chuc tho nira; vi dem Tho kinh nay trao cho
moi ngudi thi s& dugc hudng v lugng the”. Téi lai bao: “Mua Xuan
nam nay, Tuyét su (cu si Ly Binh Nam, hi¢u Tuyét Lu, thdy cua Hoa
Thuong Tinh Khéng) quy Tay, t6i muén bao an phap nhii cua thy, tinh
gidng ban hoi tap kinh V6 Luong Tho cta Pai ST Ha Lién Cu. Thay toi
trude day hay giang kinh nay ¢ Dai Trung, timg dich than ghi chu trén 18
sach, duyét ky 1oi dé tya cua hai vi Mai, Hoang (Mai Quang Hy va
Hoang Niém Té) cling nhu 16i bat cua cu Niém T&; ndng nhiét khen hay.
Thiy bao mudi bén khoan ca ngoi kinh V6 Lugng Tho trong bai Hop
Tan da néu tron ban hoai ctia chu Phat, dich that 1a ca mét tam Iong tha
Ihlét Mo séach ra doc, bufm vui 14n 16n! Anh em ho ich phat tam xin 4n
téng hai ngan bg, t6i lanh a an tong tam ngan b9, lai hira s& tén luc tuyén
duong nhim két thing duyén khién muén ngudi sanh Tay.

Gitta Xuan nam Pinh Mao, kinh V6 Luong Tho in xong, thi khip
trong ngoai nudc, luu truyen rong rai. Chi nguyén Phat thanh rén vang
khap tam thién dai thién thé giéi, chin pham sen gieo khip bién kho.
Péu thang Tu, hoi Phat Gido Hoa Thinh Dén thanh 1ap, cic lién hiru suy
cur t6i lam Hoi Truong, xin giang dai y kinh V6 Lugng Tho. Nhimg vi
dong tu tir Hoa Tang Tinh Xa dén bao ho da 18 thinh cu  Hoang Niém To
sang My hoang phép, toi khen ngoi: “Cu Hoang 1a truyén nhan cia Lién
Dai Si (cu Ha Lién Cu). Cdi ndy may mén sao cam duoc diém lanh tmg

hién, that sung suéng qua!™

Toi lai din do dai chung phai khéo tho kinh phép su, phai tran
quy thing duyén hy hitu nay. Thang Tam, trong khéa tu hoc Ha Linh
Doanh tai chua Trang Nghiém ¢ Niru Ubc, toi giang Pho Hlen Nguyén
Vuong. Pén ngay man khoa, t6i qua Hoa Thinh Dén 1di trg vé Pat Lap
Tu (Dallas). Thang Chin bay vé Pai Bic giang Pai kinh. Trude khi 1én
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Sach Phép Hoa Luan viét: “Nii Ky Xa Quat tréi hon cdc i
khdc, Phat thuong ngu ¢ day thuyét phdp nham hién thi phdp nay la t8i
thing”. Vi 1& do, kinh nay dwoc néi tai nii nay.

f- “Dir dai ty-kheo chiing van nhi thién nhan cau” (V6i céc dai ty-
kheo ching mot van hai nguoi cau hoi): Phdm nay chi néu ty-kheo
ching va B Tat ching. Cudi pham thir ba s& néu du cac ba ching dé tir
va céc thién chung:

“Hieu hitu 1y-kheo-ni ngil bdch nhén, thanh tin s7 thét thién nhan,
thanh tin ni¥ ngii bach nhan, Duc Gidi thién, Sdc Gidi thién, chur thién
Pham chiing, 1ét cong dai héi” (Lai c6 ty-kheo-ni ndm tram nguoi,
thanh tin si bay ngan ngudi, thanh tin nir ndm trdm nguoi. Duc Gidi
thién, Sc Gidi thién, chu thién Pham ching cung nhom trong dai hoi).

Cudi kinh ciing chép: “Chu Bo Tdt, Thanh Van, thién long bt bg,
nhdt thiét dai ching, van Phdt sé thuyét, giai dai hoan hy, tin tho phung
hanh” (Chu Bd Tat, Thanh Vin, thién long bat bg, hét thay dai chung,
nghe 10 Phat day déu hoan hi 16n, tin nhan, vang lam) cho thdy lic Phat
thuyét kinh, trong hdi c6 cac dai B6 Tét, Thanh Van, ty-kheo, ty-kheo-
ni, thanh tin si, thanh tin ni¥, cho dén chu thién Pham chung, thién long
bat b déu dén nghe phép. Pay chinh la Chung Thanh Tyu trong sau thi
thanh tyu. Trong héi c6 BO Tat, Thanh Vin, cic hang troi, ngudi va tir
ching d¢ tir ¢di nay: mot van hai ngan nguoi cung nghe, ching phai chi
minh A Nan dugc nghe, diéu dy du dé ching tin vay.

Cau “dir chu dai ty-kheo” (v6i cac dai ty-kheo) biéu thj Phét cung
dai chiing cung & trong hoi.

“Ty-kheo” (Bhiksu) 14 tiéng Phan, danh tir nay ¢6 dén ba nghia
nén ching phién dich. Ba nghfa la:

- Khét Si: Tuc 1a khit thyc, khét phap. Khét thuc 1a da xut gia rdi
thi xin in dé nudi than, ching lam an, khéng tich chira, bo hét van
duyén, mét da thanh tu, nén ndi: Xin an dé nuéi than. Khat phap la tim
thdy hoi dao, nim swong dii gi6, tim cau diéu phap mong thanh théanh
qud, nén bao: Khét phap dé dudng tam.

- Pha Ac: Chénh hué quan sat pha phién no 4c, trir hét Kién Tu
Hodc, siéu xut tam gioi.

- B& Ma (lam ma so hai): Nhu kinh Niét Ban néi: “Ma tdnh cdu
¢, ky tha thang ky, kién bi thang ky, co hoai khung bo. Hyu cu ky nhdan
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mudi siu thanh 19"n, ghénh Vuong Xé 16n nhét, cho nén Phat tru & thanh
nay néi kinh 1a d¢ hién thj su toi thang cta kinh nay.
Lai nita, sach Pai Bao Tich Kinh Luén ghi: “Hdi: Vi sao phdp
nay chi néi ¢ thanh Vieong Xa ma khong néi & cdc thanh qudch khdc?
Ddp: Do béi phap mén nay la tru xir cia dang Phdp Vieong. Vi
nhu thanh Vwong Xa la ché cu ngu ciia vua nén goi la Vuong Xd. Phdp

mén nay ciing gwng nhue thé, 1a chd cur ngu ciia ding Phap Vieong. Dé
biéu thi nghia nay nén néi la tru thanh Vieong Xa".

Nui Ky Xa Quat (Griddhkuta) 1a mot trong ndm hon nii ngoai
thanh Vuong Xa. Tinh Anh S¢ viét:

“Nii Ky Xa, Han dich la mii Linh Thiru. Nii nay c6 nhiéu bic
linh tién cu tru nén goi la Linh. Ciing do c6 chim Thitu song trong niii
nay nén goi la Thiru” va: “Danh niii nay hinh giong dau chim Thieu nén
ciing goi la Thiru Dau son”.

Sach Tay Vue Ky néi vé nii nay nhu sau: “Mat Nam cia phla
Bdc miii dpt nhién cao vot lén nhie chim Thitu déu, ciing gidng nhie cdi
dai cao. Sdc mii biée in lén khong trung dam nhqt 76 nét. Nhu Lai ngie
trong doi ndm muoi ndm thuong 6 mili nay thuyét nhiéu diéu phdp”.

Tri D6 Luén giang:

“Niii Ky Xa Qudt hon hét lrong ndm ngon niii vi:

* Tinh xa trong niii nay gan thanh nhung khé lén dwgc. Vi gan
thanh nén di khdt thic khong vat va; do kho lén nén hang nguoi tap
nhap chéng t6i. Vi vay, phan nhiéu ngw & miii nay ching tru noi chd
khdc.

* Nii Ky Xa Qudt nay la chon phude dirc xa xua, la ché thianh
nhan thich 6. Phdt la chia cac thanh nén hay ngu & ddy.

* Niii K Xai la tru xir ciia tam thé chu Phat.

* Trong niii nay thanh tinh, la noi c6 phuoc dikc, ving vé, thanh
tinh, la hanh xir ciia hét thay chwe Phdt, la noi c‘iuqc thdp phirong Bé Tdt
cung kinh, khen ngoi, tam b dai 11,19 ching than thi hé cung kinh, cing
dwong. Cac kinh Dai thira phan nhiéu dwoc néi tai nii nay.

* Trong nii, muoi phuong vo luong dai hec B6 Tat vé heong tri

hué, phuéc dirc thieong dén gap Thich Ca Mdu Ni Phdt, IE bal cung
kinh nghe phap. Cdc kinh Dai thita phan nhiéu giang tai nii nay”.

Tu Phdn - Phdm 1: Phdp hi thanh ching 114





index-110_1.png
da héa ching sanh dong xudt sanh ti, khong ky canh gidi, c6 sanh
khiing b6” (Tanh ma cdu & (theo Trung Hoa Pai Ty Dién, chir Ciu (35)
6 tam nghfa, mot nghia trong dy la Ac), ky ngudi hon minh. Théy ai
hon minh long sanh kinh hai. Lai s¢ nguoi ay gido héa nhleu chung sanh
clng thoat khoi sanh tir khién cho canh gi¢i ma trong réng nén sanh
1ong s¢ hai).

Néu ngudi xult gia tho gi6i, Yét Ma® thanh tyu thi duoc khong
hanh Da Xoa va thién hanh Da Xoa lan truyén nhau khen ngoi. Tiéng
don truyén 1én dén tAng trdi thir sau ctia Duc Gidi, ma nghe thdy sanh
tam hoang sg.

“Dai” tiéng Phan 12 Ma-ha, c6 ba nghia 12 dai, da, thing.

* Pai 1a nhu A Di Pa S¢ Sao glang “Thién vitong, dai nhdn ciing
kinh ngueong, do dirc ching nhé nén goi la Pai”. Tinh Anh S¢ chép:
“Ditc cao quy ménh mong hon han nhitng ké cdn hoc khdc nén goi la
Dﬂ i

* Da la ndi dién, ngoai tichzs khéng sach v& nao ching thong sudt
rong rai, chang phai la ké hiéu biét it 6i, nén goi 1a Da.

* Thing 1a vuot hon nhimg ké hoc khac, vuot lén trén ca chin
muoi sdu thir ngoai dao.

Ngoai ra, Phat Dia Luan con néu ba nghfa khac: M6t 1a lgi cén t6t
buc, 1a chiing tanh Ba La Mét Pa. Hai la dic qua vi Vo Hoc. Ba la dic
tiéu qua rdi, tién 1én dai BS D&. Do ba nghia trén ddy nén goi la Dai.

i Ngai Gia Tuong lai bao: “Dai c6 ba nghia: M¢t la sanh s hiéu
biét Iom lao, hai la pha dc I6n, ba la chimg dai qua”.

Do nhiing diéu trén, ta thdy dai ty-kheo 14 bac ty-kheo dirc cao
trong vong, tir Tiéu Thira huéng dén Pai Thira, 1a bic ton tic trong cac
ty-kheo.

27 Yét Ma (#% J: Karman) c6 nhiéu nghia, & ddy chi cdc sy kién lién quan t6i sy
tho gidi, sim héi, két  gidi, tirc 1a nhig hanh vi trong dan tho giéi nhim diét 4c sanh
thién. Néu néi chi tiét thi Yét Ma bao gom bén yéu té Phap (tac phéap), Su (tat ca
nhimg sy tuéng lién quan dén hanh vi Y&t Ma, nhu khai thinh, bach, khio giéi,
tuyén gi6i v.v...), Nhan (ngudi truyén trao gi6i va ngudi nhn gii), Gidi (noi chén
tién hanh Yét May).

2 Noi dién ngoai tich: Noi dién 1a kinh sich trong Phat mén, ngoai tich 12 nhimg
sich vo thé gian.
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vat, biéu lhj.hét thay phdp vao trong mdt phép, biéu thi “mot va nhiéu
chira dyng lan nhau” (nhat da tuong dung). Tudng cia mdi mot vt lai
clng ton tai bén canh tuéng ciia cac thir huong, biéu thi y nghia “hai
tuéng chang dong Huong 4y lai toa khip mudi phuong thé gio con
minh thi ring “mét phap tron c6 mat trong tét ca phap”, ddy lai 1 hién
thi di¢u 1y “nhét da tuong dung bit ddng” vy.

4. Chu phdp twong tikc tw tai mén

Phin trén giai thich vé “tuong dung”, phin ndy néi vé& “twong

tire”.

Phém Thép Tru caa kinh Hoa Nghiém, ban dich doi T4n, chép:
“Nhdt ticc thi da, da titc thi nhat” (Mot tic 1a nhidu, nhidu tic 1a mot).
Vi nhu nuée véi séng, nude vi cho mot, séng vi cho nhidu. Séng tic 1a
nude, nude tirc 1a song, cai nay tic 1a céi kia (twong tirc), ma mbi thir tu
tai, nén ndi la “twong tirc tur tai”. Lai nira, Dai S¢ viét: “Nhue vang va
mau sdc ciia vang, hai thit ching roi nhau”.

Trong ph&m Phép  Tang Nhén Dija ctia kinh V6 Luong Tho day c6
chép: “Thé Ton nang dién nhat dm thanh, hitu tinh cdc cdc tity loi gidi,
hiwu ndng hién nhat diéu sdc than, phé sic chiing sanh tiry logi kién”
(The Tén ¢6 thé didn ra mot 4m thanh. M3i mot hiru tinh tiy theo loai
cita minh ma hiéu. Ngai lai 6 thé hién ra mot sic thin mau nhi¢m khién
cho khip cac ching sanh tuy theo ching loai cia ching ma théy [sai
khac]).

Cau ndy ciing chi 15; Hét thay am ham chira trong mot 4m, hét
thay than trong mot than, hét thay tirc 12 mot, mot tirc 12 hét thay, nhidu
tirc 1a mot, mot tirc 1a nhidu. Nhu séng véi nude, mot nude nhiéu song 1a
nghia “tong tirc tir tai”.

Lai nhu phdm Ca Thén Phét Dirc (Khen Ngoi phim dirc ciia Phat)
trong kinh ddy c6 chép: “Kp s¢ tdn hoa, titc w khong trung, hop vi nhat
hoa. Hoa giai hudng ha, doan vién chau tdp, héa thanh hoa cdi” (Hoa
duoc rai 1én dy lidn & trong khéng trung hop thanh mét hoa. Hoa & ay déu
huéng xuong, tron trja day dzin, héa thanh mot long hoa). Nhiéu hoa
thanh mot hoa, nén “nhiéu tirc 1a mot”. Trong mét hoa ham chira nhiéu
hoa, nén “mét tirc 1 nhidu”. Nhu vdy, kinh nay da hién thi huyén mén
thir tur.

5. An mét hién 1iéu ciu thanh mén
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Cau t6i 1a 130 cu si Mai Quang Hy ciing ngoi khen: “Kinh Vo
Lugng Tho la loi giang ximg tdnh den cung cyc ctia Nhe Lai, la cach
thitc gido héa chiing sanh vé cai ho sén 6, la Nhdt Thica liéu nghia, la
phdp mén téng hop van thién, la cueong yéu Lua hon mét tram mdy muwoi
kinh Tinh D§, la chi quy ciia ca Dai Tang gido”.

Cac bac hién dirc da nong nhiét khen ngoi kinh nay nhu trén la vi
phdp mén Tri Danh Niém Phét rét vién man, thing chéng, 1a phuong
tién rét rdo nhét siéu truc nhap, vién dén clng cyc. Ding blen nguyén
Nhét Thira cia dirc Di Da, sdu chir héng danh cua Qua Giac rbt rdo dé
1dm céi tim phat khéi cau thanh Phat qua cho bon chung sanh ta. Dung
qua 1am nhan, nhan qua dong thoi; tir qua khoi tu, nén tu ciing chinh la
qua. TAm tu chu thanh Phat chinh 1a c4i tam thanh Phat ching thé nghi
ban. Vi véy, sach Di ba Yéu Giai viét:

“Mpt cdu A Di Da Phét chinh 1a phép dé déc Vé Thuong Chinh
Dﬁng Chanh Gidgc ciia dirc Bén Su Thich Ca trong doi dc Ngﬁ Truopc,
nay dem toan thé Qua Gidc nay trao cho ching sanh triege de. D6 la
canh gici s¢ hanh cia chu Pht, chi Phdt voi Phdt mdi ¢6 thé hiéu cimg
tan dirgc ndi, chdng phai la diéu cieu gidi dimg tu lyc ma tin hiéu duoc

néi

La_\i viét: “Dem phdp gici thé lam thanh than va céi ciia Phét Di
DPa. Ciing do chinh toan b cdi Thé dy lam thanh danh hiéu Di Da. Vi
véy, danh hi¢u Di Da chinh la bon gidc Iy tanh ciia ching sanh”.

P thdy ring: Kinh nay that 1a 11 giang ximg tinh dén cung cuc
ctia dang dai tir bi phu Nhu Lai Thé Tén, 1a kho tang bi mét cia chu
Phét dem phoi bay tron ven ra hét. Vi lai, phap mén Niém Phét day
ciing chinh 1a cach thirc dé gido hoa ching sanh vé céi ho vén san c.
Diing nhu sdch Yéu Giai da n6i, mot cau Phat hiéu nay chinh 12 bén giac
ly tanh ciia chung sanh. Nén biét: Cai tam niém Phat ngay hién tai cua ta
chinh 1a Qua Giac cua Nhu Lai. Do d6, Quan kinh day: “Tdm nay la
Phdt”. Tam ndy tri danh thi chinh la “tam nay lam Phgt”. Vén da 1a
Phat, nay lai 1am Phit. Vi vdy, ngay 1dp tirc 1a Phat, thing chong thoa
dang, phuong tién rdt rao, ky diéu, dac biét, thu théng chz"mg thé nghi
ban.

Hon nira, trong cac kinh Tinh D9, chi ¢6 kinh nay c6 du tron ven
ca Vién 1an Diéu: Ding “phdt Bo Be tam, nhat hweong chuyén niém”
lam Téng, 14y dai nguyén muoi niém 4t vang sanh cia Phat Di Pa lam
gbc, giang ti mi chanh nhan vang sanh ciia ba bac, bao gdm tron khip
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Phim Phét Pai Thé Nguyén cua kinh V6 Lugng Tho chép: “So
cu Phat sdt, quang bdc nghiém tinh, quang odnh nhu kinh, triét chiéu
thap phmmg v6 heong vo s6 bdt kha te nghi chw Phat thé gici” (Song
trong c6i Phat rong rai nghiém tinh, sdng ryc nhu guong, chicu tot ciing
mudi phuong v6 lugng v6 s ching thé nghi ban thé gisi chu Phat).

Ding luc dung cia mdt cdi soi to khdp mudi phuong 13 Quang
(rong). Tubng clia mdt ¢di ching hoai la Hiép  (hep). Cdi rong rai cia luc
dung v6 han va cdi han hep cia mot phap chang tré ngai nhau, mdi thir
déu ty tai nén goi la “quang hiép tur tai vo nga1

Lai nita: “Duc kién chu Phat tinh quéc trang nghiém, tat w bio
thu gian kién, do nhwe minh kinh, dé ky dién twong” (Mubn thdy sy trang
nghiém cua cac ¢di Phat thanh tinh thay deu thy tir noi cdy bau, vi nhw
guong sang thdy 1o khuon mit). Ciing gidng nhu trén, ciu niy ciing
minh thi “quang hiép tu tai v ngai mon”.

3. Nhét da twong dung bit ddng mén

Pai S¢ viét: “Nhw ngan ngon dén trong mét can nha, dnh sang
xen ldn nhau”. Trong mdt ¢6 nhiéu, trong nhidu c6 mét, d6 1a “twong
dung” (chtra dung 14n nhau), nhung tuéng cia mt va nhidu vin ching
mat nén 1a “bat dong”.

Phim L6 X4 Na Phat ciia kinh Hoa Nghiém day: “Dr nhdt Phdt
qudc man thdp phuong, thip phieong nhap nhat diéc vé due. Thé gzm bén
twong diéc bat hoai. Vo ty cong dirc c6 ung nhi” (Ding mot cdi Phét
choan ddy mudi phuong. Mudi phuo‘ng b6 vio mot cdi ciing ching thira
ra. Tuéng trang von c6 cia timg thé gioi ciing ching bi hu hoai. Cong
dirc khong gi so sanh ndi ciing giéng nhu vay).

Mot ¢5i ddy chat ca muoi phuong, mudi phuong vao trong mot
cdi la nghia “twong dung”. Tuéng von c6 cua timg thé gidi ching bi hu
hoai la nghia “bét ddng”.

Trong kinh V6 Lugng Tho déy, 1oi nguyén “huong bau xong
khép” cita Phat Di Da nhu saw: “Qudc do s¢ hitu nhdt thiét van vat, giai
di vo hegng bao huong hop thanh. Ky huong pha hudn thip phiwong thé
gidi” (TAt ca hét thay van vt trong cdi nuéc déu dung vo luong huong
bau hop thanh. Huong dy xéng khip mudi phwong thé gioi).

BAt cr mot vét gi trong mudn vat & cdi Ngai ciing déu dung vo
lugng huong bau hop thanh. Ding v6 lugng hwong bau gop thanh mét
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“A Nan lgi can tang thuwong tuy con ¢ dia vi Hitu Hoc (chua dat
duoc qua vi Vo Hoc) ma thanh dwgc vo thiegng cong dirc thang diéu nén
goi la Dai Thanh. Da hiéu biét tron ven than thong nén cung goi la da
dat”. Do vdy, Ngai A Nan ciing duge néu tén trong s6 “nhdt thiét dai
thanh than thong di dat”".

“Ky danh viét: Ton gia Kiéu Tran Nhue” (Tén cic Ngai 1a: ton gia
Kiéu Tran Nhu): Tén Gia, tiéng Phan la A Lé Gia (Arya), dich 1a Thanh
Gia, Ton Gia, tirc 1a bac tri duc day du dang ton trong, ciing 14 tiéng ton
xung bic A La Han. Ngai Tinh Anh néi: “C6 dikc dding ton trong nén
goi la Ton Gia”. Sach Hoi S& giang: “Ton la ton quy, cé dirc dang quy
nén goi la Ton Gia”.

Kiéu Trdn Nhu (Kaundinya): Tén goi du trong tléng Phan la A
Nhi Kiéu Trin Nhu (Ajnata Kaundmya) A Nhi 12 tén, Kiéu Tran Nhu
1 ho, dich sang tiéng Han 1a Lidu Bén Té, Tri Bdn Té hodc 1a Di Tri (da
blet), V6 Tri (V6 Tri khong cé nghia la ching biét gi, ma c6 nghia 1a
biét duoc cai Khong). Ngai Tinh Anh bao: “4 la khong, Nha la tri.
Ching Vé Thanh Tri nén goi la Vo Tri. V6 la ban tanh ciia hét thay cdc
phdp nén goi la Bén Té. Hiéu biét ro rang bon té dy nén goi la Liéu Bon
Té”. Lic dirc Thé Tén chuyén phap lun lan thir nhit o nam ty-kheo,
ngai Kiéu Tran Nhu ngé dao déu tién.

Sach Phap Hoa Van Ct chép: “Ngai la dé ti thi nhat trong gido
phdp ciia Phdt Thich Ca”.

Trong phim D& Tt cta kinh Tang Nhit A Ham, Phat goi Ngai la
“ngd Thanh Van trung dé nhdt ty-kheo, khoan, nhan, bdc thic, thién
nang khuyen héa, teong dwimg thanh ching, bat tht oai nghi” (Ty-
kheo bac nhét trong hang Thanh Vin cua ta: khoan dung, nhan tir, hlcu
mng, 6 kha nang khuyén hoa khéo Iéo, day dd thanh chiing, chéng mét
oai nghi). Kinh nay trude hét néu tén danh cua Ngai nhim biéu thi:
Nguoi co the nghe nhan kinh phdp nay déu 1a d¢ tir bac nhit. Pham
“Phi Thi Tiéu Thira” (Chéng phai la Tiéu Thira) ctia kinh nay chép:

“Bic vin A Di Da Phét danh hiéu, nang sanh nhat niém hy ai chi
tam, quy y, chiém 1&, nhe thuyet tu hanh... dwong tri thir nhan, phi thi
Tiéu Thira, w nga phap trung, déc danh dé nhdt dé tir” (Pugc nghe danh
hiéu A Di Pa Phat roi c6 thé trong mét niém sanh long hoan hy, yéu
thich, quy y, chiém 1§, dung 101 day tu hanh... nén biét ngudi 4y chang
phai 12 Tiéu Thira, dang goi 1a dé tir bic nhét trong phép cta ta).
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“Van nhi thién nhdn cdu” (mt van hai ngan ngudi cau hoi) 1a néi
v& sb lugng cac vi ty-kheo. Bo Hoi S¢ ciia Nhat viét:

“Cdc kinh thuong néu mgt ngan hai trdm ndm muoi nguoi. Kinh
nay va kinh Phap Hoa lai n6i mgt van hai ngan nguoi. Do la do bon
hodi xudt thé, la phap hi thit thing ca mét doi, nén thap phiong dai
dirc déu nhu mdy nhom den”.

Thuyét trén rét dng, hoi chung dong dao biéu thi Thé Tén thuyét

phép thil thing. Chit “cdu” (&) lai c6 nghia 1a cing nhém dén.

Cau “Nhdt thiét dai thanh, than théng di dar” (Hét thay dai thanh
than thong da dat) khen ngoi dic cua céc dai ty-kheo. “Nhat thzet” la
tleng dé bao gbm tAt ca su vat, “nhdt thiét” con co nghla la khap ca.

“nhdt thiét dai thanh” 1a 151 khen ngoi. Gia Tuong S¢ giang: “Tdm dao
noi Khong Iy; an, hién khg heong nén goi la thanh nhdn”'.

Hoi S6 vibt: “Tir So Qua tro lén déu goi la Thanh. Da cimg 16t
quad Dai A La Han thi goz la Dai Thanh. Ciing cé thé hiéu la ngoai hién
lam Thanh Van, trong an gidu hanh Bé Tdt nén goi la Pai Thanh”.

Tinh’Anh S6 viét: “Pai cé 'hai nghz"a: Mot la dia vi cao Iom, hai la
dure thit thang, nén goi la Pai. Hiéu biét ding dan goi la Thanh”.

Tu nhimg diéu trén, ta thiy: Néu tir dirc ma néi thi khé hop
Khong 1y, hidu ding chanh dao goi 1a Thanh. Hodc tir dia vi ma néi thi
tir So Qua trd 1én goi la Thanh, nhung phai hi Tiéu hudng Pai, hanh
B0 Tét dao, huong thing den Phat qua (mdi goi la tot cung qua Pai A
La Han), hodc la bac dai quyen thi hién thi méi goi la Thanh.

Ngai Tinh Anh lai n({i: “Thdn thong” da 57.01-' Khen ngoi dirc ciia
ho thit thang. Viéc lam than dj nén goi la Than. Khong b ung tr¢ la
Théng, tirc la Than Thong (Than Tac Thong), Thién Nhan, Thién Nhi,
Tha Tam va Lau Tan. Vi vdy, Than nghia la chang luong dugc, Thong
nghia la vé ngai”.

V& chir “dat” (i), ngai Gia Tudng giang: “Pat la chimg, chinh la
chimg sdau théng, tam minh.”

Duong thdi, ngai A Nan tuy chua déc Lau Tan, nerng do la

duong co nén ciing ké trong sb céc vi nay. Ngai Tinh Anh lai giai thich
rang:
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Ngai chuyén chi noi Tinh tong: M3i ngay tung hong danh mudi van céu,
kiém hanh nhét khéa mdt trim 1é tam viéc, dugc Quan Am Pai St dung
cam 1 ruéi vao miéng, diéu hu¢ phat khoi, viét b Tong Kinh Luc gbm
mét trim quyen va Tam Pha Chu, Van Thién Péng Quy Tép... gio cao
dudc phap chiéu sing muon doi. Nam bay muoi hai tudi, Ngai thip
huong, gia biét db chung, ngdi ma quy Tay.

Bén vj dai dirc trén ddy déu 1a nhuc than Dai S, 1a bac long tugng
trong phap mdn. Sich Yéu Giai bao chi ¢6 nhimg ngudi nhu vy méi c6
thé triét dé dam nhi¢m phép mén Tinh D¢. Nhimg hoc nhan gan ddy ha
c6 nén dimg su thdy biét thé tuc dé coi khinh phap mén Tinh P hay
khong?

Sich Yéu Giai con viét: “Vi vdy, mjt tiéng A Di Pa Phdt chinh la
phdp dé dic Vo Thuong Chdnh Pang Chanh Gidc trong doi dc ngii
truege ciia ditc Bon Su Thich Ca, nay Ngai dem toan thé Qua Gidc trao
cho chiing sanh triege dc. Canh gi6i s¢ hanh ciia chu Phdt chi c6 Phdt
véi Phat méi hiéu rét rdo, chdng phai tir lwe ciia ciru gidi c6 thé tin hiéu
n6i”. Do chu ndy, ta thiy phap mdn Niém Phit thit 13 phap thim diéu vo
thuong, chi c6 bac thuong cin méi ¢6 thé tryc tiép ganh vac.

Thém nira, phim B Tt Vang Sanh cua kinh Vo Lugng Tho c6
chép: “Thap phwng thé gidi chw Phét danh hiéu, cap Bo Tat chiing
dwong vang sanh gid, dan thuyét ky danh cing kiép bat tan” (Néu chi
néi ra danh ty clia mudi phuong thé gi6i, danh hiéu chu Phat [trong cdc
¢di dy] va danh higu ctia Bd Tat [trong c3i dy] dugc ving sanh thi hét ca
kiép ciing ching n6i hét).

Phém Tho Ky BS P8 lai chép: “Do u thir phdp bat thinh van co,
hitu nhdt trc B Tat thodi chuyen A Nau Da La Tam Mi¢u Tam Bo Pé”
(Do ching nghe dugc phép nay, c6 mot (rc Bd Tat thodi chuyén Vo
Thugng Chanh Déng Chanh Giac).

Kinh Nhu Lai Bit Tu Nghi Canh Giéi ciing ndi: “Bé Tat liéu tri
chu Phat cdp nhdt thzetphap giai duy tam hrong, Tity Thudn Nhn,
hodc nhap So Dia. Xa thn t8c sanh Diéu Hy thé gisi Cuc Lac tinh Phdt
dg trung” (Bb Tat biét r& thiu chu Phat va hét thay phap déu chi 1a tim
luong, déc Tay Thuan Nhan hodc nhap So Pia, bo than rdi s& mau sanh
vé thé gi¢i Diéu Hy hay c6i Phat Cyc Lac thanh tinh).

Sich Di Pa S Sao ghi: “Nén biét niém Phdt la cha cia Bo Tat
sanh ra Phdp Thén, cho dén bdc Thdp Dia tir dau dén cudi ching lia
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Do mét phdp Tri Danh 1a phap mdn vé thugng chi vién chi dén
ching thé dung phén biét suy luong dé hiéu ndi, nén bao 12 “tham diéu”.
Chi mot bé ma niém, ching cAn dén phuong tién khac, ching vuéng vao
suy luong, truc tiép khoi 1én, trye tiép 0 1 thc dung, tam ty dugc m¢&
mang, ngay trong khi &y phé sach hy ludn, trir sach hét thay phan biét so
do, nén néi: Phép tham diéu nhu vay chi c6 hang nhuc than Pai Si nhuw
Ma Minh v.v... méi c6 thé truc tiép lanh hoi dugc, méi trigt dé ganh vic
ndi.

Dai s Ma Minh ngudi xir Déng Thién Tric, truyén tam 4n cia
Phit, 1a T6 thr muoi hai cia Thién Tong, trung hung Dai Thira, soan
Pai Thira Khoi Tin Luan. Cudi lun, khuyén chiing sanh niém Phat cau
sanh Tinh D§. Dai sT Long Tho nguoi xir Nam Thién Tric, la T6 muoi
bén cia Thién Tong, than can Kim Cang Tat Doa', lai thanh To cua
Mat gido. Ngai vao long cung dem kinh Hoa Nghiém ve nén thanh T4
ctia tong Hoa Nghiém. Lai rong tao cac ludn, cyc lyc holing duong Tinh
D6. Kinh Lang Gia huyen ky rang: Ngai chimg Hoan Hy Dia, vang sanh
Tinh D§, cho nén 1a Té cia Tinh Do tong. Trung Hoa goi Ngai 1a “Té
clia tam tong” (bat tong chi t0) vi cac tong Thién Thai, Phap Tudng,
Nam Son, Tam Luan cling déu coi Ngai 12 T6 khai tong.

Tri Gia dai su tung Phap Hoa, than tim rdng rang, dugc nhap
Phép Hoa tam-mudi, dich than thdy mot hoi Linh Son nghidm nhién
chua tan. Sau Ngai try nti Thién Thai, sing 1ap Thién Thai tong. Khi
1am chung nim nghiéng trén hong phai, mat huéng vé Tay, xung niém
A Di Da Phét va Quan Thé Am ma tich.

Vinh Minh dai su dugc ngai Thiéu quéc su ciia Thién Thai Tong
phat minh tam yéu'’, tr¢ thanh dich ton cia tong Phap Nhan. Sau dé,

16 Kim Cang T4t Doa (Vajrasattva), dich nghta 1a Kim Cang Diing Manh Tam, con
duge biét t6i dudi danh hiéu Kim Cang Thu, Kim Cang Thu Bi Mat Chi, Chdp Kim
Cang Bi Mét Chii, Tri Kim Cang Cu Hué im Cang Thuong Thu, Dai Lac Kim
Cang, Nhét Thiét Nhu Lai Phé Hién, Phé Tét Poa, Kim Cang Thing Tat Doa,
Kim Cang Tang. Ngai chinh 14 thin bi mdt cia Phé Hién Bd Tét, 1a duong co
thugng thi trong cac phap hoi ciia Mat Dién, duoc coi 1a So Té ciia Mét Tong hodc
Nhi Té (néu coi Ty Lo Gia Na Phat la So Td). Do dai s Long Tho dugc ngai Kim
Cang Tét Doa truyén tho M@t phap nén ngai Long Tho duoc coi 12 Tam T6 clia Mat
Gido (trong toan thé phap gi6i), hodic duge coi 12 So T cia Mt Gido trong thé giéi
Sa Ba.

17 Phat minh tam yéu: Chi bay cho hanh nhan chimg ng tam yéu (nhimg diéu trong
yéu dé giai ngd ban tam).
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chuéng siu, khé nhiéu, bén phat dai nguyén sdu rong vo thuong. Vi vy,
2oi la “nguyén vwong”. Cot 15i cua dai nguyén chinh 1a nguyén tho
muoi tim. Kinh chép:

“Thdp phwong chiing sanh van nga danh hiu, chi tam tin nhao,
G hivu thién can, tam tam hoi hmmg, nguyén sanh nga quéc, ndi chi
thdp niém, nhuge bdt sanh gia, bat thi Chanh Gidc, duy trir Ngit
Nghich, phi bang chdnh phdp” (Thip phuong ching sanh nghe danh
hiéu ta, chi tim tin ua, tt ca thién can, tm tam hdi huéng, nguyén sanh
¢di ta, tham chi muoi niém, ma néu ching sanh, ching Iy Chanh Gidc.
Chi trir ké Ngit Nghich, phi bang chanh phép).

Do pham phu & trong sanh tir tim mé man rong rudi theo canh,
trAm luan bién khd, thoat vao, thoat ra, néu khong c6 dai nguyén “mudi
niém it duoc sanh” nay, ho con biét do ddu ma thoat khoi luan hdi? Vi
vay, do ching sanh lim chuéng, dirc Phét ban riéng phuong tién, khai
phap d& hanh nay; tham chi dén Iuc kinh digt, dic biét lwu lai kinh nay
dé lam thuy@n be. Do d6, bao 1a “chuyén vi pham phu”.

Hon nira, kinh Ty L6 Gia Na trong Mat dién chép: “Pai bi vi can,
BG6 Dé vi nhdn, phiwong tién vi ctru cdanh” (Dai bi 1am cin, Bd Dé lam
nhan, phuong tién 1am ciru cénh). Cau nay chi rd: Phap phai c6 phuong
tién do sanh rét réo thi méi 1a Qua Giac rbt réo cia Nhur Lai.

Vi vy, phuong tién 16t rdo “mudi niém At vang sanh” qua that da
dugc thanh tiru rot rdo boi phuong tién xir t0i cye cua dire Di Da, chinh
lay “doi voi Dinh Hué, Nhur Lai da thau suot dén cimg cyc” trong kinh
nay.

Ngudi doi nay sao n& vi phap nay d& hanh ma khinh ré! Vi nhur
may TV mau, may cassette, my tinh dién tir du phai an toan d& dung.
DAu ké khong biét mot ti gi vé khoa hoc k§ thudt, h& nhin nit mot cai
lién c6 thé huong thu thanh qua khoa hoc hién dai nhét. Do an toan d&
ding, ngudi doi lién khen 1a k§ thuat tién tién. Cang mot 1y do, sao n&
vi Tri Danh d& thuc hanh bén coi ré phap mdn nay!

Hay nén hiéu 15 diém chi trong cua hai thuyét trén day: Thuyét
thir hai khen ngoi phap mén Tinh Do do khép céc can, nhung dit ning
viée té d6 pham phu. Thuyét thir ba néu ra sy thim diéu ctia phap mon
Tri Danh: Chi c6 bic thugng cin méi 6 thé triét dé ganh vac ndi. Hay
nén hiéu thdu sudt nhu thé, dimg chip chat van tu.
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ni¢m Phdt. Lé ddau bon So Tém fy man, chﬁ'ng nguyén vang sanh!” Bu
thay phap mén Tinh D9 that rat khé hop can co Bo Tat.

Do nhitng dleu trén thdy duoc ring: Tri Danh Niém Phat 1a phip
Qua Giac nhén tam'®, chi c6 Phat véi Phat mdi c6 thé hiéu tot cung thé
dung. Phap &y vo thuong thdm diéu rong sau nhw bién. TAm goi trong
d6: Ké ha ciin 101 chd can gan bo, than van ¢ trong bién ca, cling huong
c4i vui tim nuéc bién. Neu muon ot cung day bién chi danh cdy bac
thuong cén loi tri. C6 lan xubng nude lam viée, thim nhap day | bién méi
biét ndi bién 1 1ong sdu vo lugng. Vi vay, méi bao 1a “chuyén tiép thwgng
can, kiém tiép dg trung can, ha can”.

Hai thuyét thi hai va muyél thir ba cach hanh van tuy khéc nhung
¥y nghia twong ddng, khac nao L6 Son nhin ngang thanh rang, nhin
nghiéng thanh ngon. Tuéng hién ra c6 sai khac, ban thé chi mot. Noi
chung, vin chi 1a mot nui L6 Son. Do d6, van tu ctia hai thuyét tuy khac
ma thit ra déu xién minh bi tri vo lugng cia dao su hai cdi, phudc hué
déu vién man.

Noi “chuyén tiép thuong can” chinh 1a hién thj Nhu Lai dai tri dai
hué. Phap moén Tinh D§ nay 1a do duc Di Pa try Chan Théat Hué, tir
Chan Thét Té ma khai hoa hién thi. Vi vy, chi c6 Pht va Phat méi hiéu
cung tot.

Bién nguyen Nhiét Thira cia Phat Di Pa, sau chir hong danh, vién
dung di cac durc, siéu tinh, ly kién, toan thé 1a Nhdt Chan phap gioi sy ly
vO ngai, su sw v0 ngai, nén chang thé dung suy ludng phén biét dé co thé
biét néi, 1oi n6i 1an chir nghia déu chang thé did a ndi; cho nén néi:
“Chang phai tie luc cua ciru gici c6 thé tin hiéu néi”. Hanh nhan néu c6
thé déi v6i phép thim tham v6 thugng vi diéu ndy sanh mot chut tin
hiéu, ké 4y da la thuong can, nén néi la “chuyén tiép thwong can”.

Pdng thoi, Nhu Lai tir noi Chan That Hu¢ khai dién phap mon
ndy 1a do mudn ban cho ching sanh céi lgi chan thét, nén phap mén nay
that sy 1a phuong tién 16t réo, do ca ba can, tron 1am cho hét thay pham
ngu ac truge chung sanh trong hién tai, twong lai déu 1én dugc b kia. Vi
vay, phap tham tham nay ciing “kiém tiép dg trung can, ha can”.

N6i “chuyén tiép dé pham phu 1a nhim hién thi long dai tir dai
bi cua Nhu Lai. Thé Ton nghi thuong ching ké pham ngu doi mat

¥ Qu Gide nhan tim: Ding Qua Gidc ciia Phat dé lam céi tam tu nhan,
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BO Tit la duong co cua kinh dién Dai thira, Nhj Thira 1a duong co ciia
kinh sach Tiéu Thira.

Chi ¢6 Tinh D ky dic, thu diéu (la lung, dic biét, mau nhiém tot
bac), I4p riéng phong céch. Tir xua da ¢6 nhicu thuyét, & day xin néu ba
thuyét:

5.1 Thugng bdi ving sanh chi 13 Bd Tat

Trong kinh ndy, trong ba bac vang sanh, mbi bac lai chia thanh ba
phdm gidng nhu chin phim trong Qudn kinh. Chu sw cb dirc trudce thoi
ngai Thién Dao doi Duong cho ring Thuong Thuong Phim vang sanh
Cuc Lac 12 Bo Tt tir Tir Dia dén Thét Dia; Thuong Trung Phém la So
Pia cho dén Ti Dia BS Tét; Thuong Ha Phdm 1a Dai Thira chung tanh
cho dén So Dja BO Tat. Trung Phim Thuong Sanh la Tiéu Thira Tam

Qua.

Néu hiéu nhu vy, trong chin pham, Thuong Phém chi ¢ BO Tit,
thanh ching méi c6 thé sanh ndi, Tiéu thanh (thanh nhan Tiéu Thira)
sanh vé Trung Thuong Phim. Véi bén pham tir Thuong Thugng dén
Trung Thuong, pham phu tuyét ching c6 phén.

5.2 V6n vi pham phu, kiém vi thanh ching

Thién Pao dai su trong tac pham Quéan Kinh Tir Thiép S¢ (Quan
Kinh Nghla S6) da da pha thuyét trén nhu sau: “Nhue Lai ndi mudi sdu
phdp quan nay chi vi dj thodt ching sanh rhmmg chim dim, chang can
hé 16i cdc bdc thanh Dai Thita, Tiéu Thira”. Y Ngal cho rang: Phat
giang chin phim vang sanh trong Quén kinh chi 1a vi ching sanh trim
luan, ching vi BO Tét, A La Han.

Ngai con viét: “Lai xét van nghia phan Dinh Thién va ba bdc
vang sanh Thuong, Trung, Ha trong Qudn kinh, ta thdy déu la vi bon
ngu truge pham phu sau khi Phét diét d. Chi do gap duyén sai khdc ma
¢6 chin phdm sai biét. Vi sao? Ba bdc Thiwong Pham 1a pham phu gap
duyén Pai Thira. Ba bdc Trung Pham la pham phu gap duyén Tiéu
Thira. Ba bdc Ha Pham la pham phu gap dc duyén”.

Ngai con viét thém: “Nay déi véi méi diéu déu néu kinh van
chitng minh ro rang, ngé hau pham phu thién - dc trong hién tai cing
diegc hueong chin pham, sanh long tin vé ngai, mwong vio nguyén lyc
cila Phat déu dwoc vang sanh”.
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Hon nira, trong phn Hanh Quyén K¢ da khai thi cén co ctia kinh
Pai V6 Luong Tho nhu sau: “Cdn co cua kinh nay la hét thay pham ngu
thién, dc, dai, tiéu”.

Thuyét cua dai su, trén khé hop thanh tam, dudi twong hop cdc
can co, that c6 cong 16n voi Tinh BJ. Vi vdy, phan lon cac su Trung
Hoa, Nhat Ban d& cao thuyét nay, nhu sich Hop Tan cia Nhat da viét:
“Muoi phwong ching sanh, ba bdc ching sanh trong nguyén thir mieoi

tam déu Ia cu phuwgc pham phu (pham phu ddy ddy trién phuegc). Bon ho
la can co”

Sach con viétl dng: “Nhu ngai Nguyén Hiéu viét: ‘Bon muoi tim
dai nguyén trudc hét vi pham phu, sau kiém vi tam thira thanh nhan’,
cho nén tong y ciia Tinh D von la vi pham phu kiém vi thanh nhéan”.

Diém diéu yéu cia thuyét nay 1a hién thj tryc tiép bi nguyén do
sanh v6 tan ciia Nhu Lai, quét sach tim khiép lui ciia pham phu, khip
lam cho ho chanh tin phap ndy phat tim niém Phat, nwong vao Phat
nguyén luc déu duge ving sanh.

5.3 Chuyén tiép thwong ciin, bang cip trung ha

Thuyet nay xét v& mit van ty tua hd trai nghich véi thuyét thir hai,
tuong ddng thuyét thit nhat. Thét ra, n6 tuong dong thuyet thir hai, nhan
manh pham phu ching ta déu c6 thé thang 1én chin phim, cho nén vé
can ban, n6 trai ng}nch thuyét thir nhit. Bao ring “chuyén tiép thuong
can” 1 s¢ bon kién giai hoi hot trong doi thuong nghi Tinh tong 1a hanh
cua 1i ong gia ba ca bén xem thudng, cho nén phai 1ap ra thuyét nay dé
clru vt ho.

Sach Di DBa S¢ Sao néi: “Lai nita, Khéi Tin Nhdn Duyén Phdn S6
n6i ro bdc So Tam ciia Tin Vi c6 bon can co: Ding I€ bdi, sdm héi digt
16i dé dj so co, ding tu tdp Chi Quén dg trung co, ding cdu sanh Tinh
D tiép dp thwong co. Sor co la chiing sanh nghiép chuong, trung co la
pham phu Nhi Thira. Vi vdy, biét rang Tinh D la phap tu ciia Pgi
Thira Bb Tit viy”.

Sach Di Pa Yéu Giai con cho ring Tri Danh 1a “phdp mén thm
diéu, pha sach hét thay nhitmg hy ludn, doan sach hét thay y kién, chi ¢6
nhu-ng béc nhuw Ma Minh, Long Tho, Tri Gia méi cé thé triét dé ganh
vdc noi”.

Khdi yéu: Can khi dwoc kinh nay héa do 56





index-4_1.png
Do 16i v& ban in Ian thir nhi

Xin chdn thanh cam ta cdc vi dzfng tu tai Tinh Téng Hoc Hpi Los
Angeles (Amida Society) da dn tdng ban chii gidi nay ldn thic nhdt, nam
2004, va Tai Doan Phdp Nhén Phat Pa Gido Duc Co Kim Hpi lan thi
nhi, nam 2005. Ban in lan thit nhi nay chi thay d6i vé phan trinh bay va
sika chita mét s6 16i chinh ta.

Nhu Hoa va cdc lién hitu trong nhém dn hanh kinh sdch.

DGi 16 bay 16 10





index-56_1.png
Mt 1a Kinh Tang, uéng Phan la Tu-da-la (Siitra), Han dich 1a
Khé Kinh. Hai la Ludt Tang, tiéng Phan la Ty-nai-da (Vinaya), Han dich
la Pidu Phuc. Ba la Luin Tang, tiéng Phan la A-ty-dat-ma
(Abhidharma), Han dich 1a Dbi Tri.

Trong ba tang Kinh, Luat, Luan, kinh nay thudc vé Kinh tang.
6.2. Nhi tang

Tri D6 Luéin chép: “Tuy cing la mjt mon gzax thodt ma c6 tu loi,
lgi ngudi sai khdc, thé nén c6 chiing Tiéu Thita va Pai Thira sai khdc.
Do vi ¢6 hai hang nguci nén déi véi loi Phat day, lién dem\van tu, ngit
ngon chia thanh hai thi”, tic la Thanh Van Tang va Bo Tat Tang.
Théanh gido tuy nhiéu, chang ngoai hai loai nay (Duyén Gidc tinh gop
vao Thanh Vin, nén chi ¢6 hai tang).

S giai cua ngai Tinh Anh Hué Vién viét:

“Ngai Long Tho néi: Sau khi Phdt diét dé, Ca Diép, A Nan &
thanh Vwong Xd két tap phdp tang thanh Thanh Vin Tang. Vin Thi, A

Nan noi nii Thiét Vy két tgp Ma Ha Dién (Dai Thira) thanh B6 Tat
Tang.

Lugn Dia Tri ciing néi: Phdt vi Thanh Vin, Bé Tat hanh dao thodt
khd néi Tu-da-la. Nguoi két tap kinh chia thanh hai tang. Kinh néi ve
hanh ciia Thanh Vén lam thi la Thanh Van Tang. Kinh néi vé hanh Bo
Tdt la Bé Tdt Tang”.

Kinh nay rong dién Dai Thira, trinh bay tuong tan vé tin nguyén
vang sanh, nhén qua thi théng, c5i Phat Tinh D9, y bao, chanh bao trang
nghiém, nguyén hai vo bién ctia Phit Di D, dao phd d¢ khip céc ching
sanh nén thugc vé Bd Tét Tang.

6.3. Ngit thoi

Thién Thai dai s dya vao kinh Niét Ban, chia ca doi gido héa cla
Nhu Lai thanh ndm thoi:

a. Mot la trong hai muoi mét ngay ddu tién, néi kinh Hoa
Nghiém; 1a thoi Hoa Nghiém.

b, Thir hai, trong mudi hai nam ké tiép, noi vuon Loc DA v.v...
giang bon kinh A Ham cua Tiéu Thira 1a thoi A Ham.
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Phap mon nay da khéo phu hop ba can nhu sach Yéu Giai viét:
“Thuo’ng thiwong can chdng vuot di nay, ha ha can ciing c6é thé dat
dén”, gom thau thanh, pham, lgi can hay don can déu thich & ung.

Sach Di Pa S¢ Sao cho ting phap mon ndy “nhiép tron cdc can,
loi, dpn, déu do thodt ca’ . Lai bao: “Cdc phdp mon khdac: Cao thi ha
cdn tuyét phan, thap thi ching twong hop thiegng can. Vi thé, trong héi
Hoa Nghiém nhw dui, anh lira dom roi ram thém. Chi c6 mgt phdp nay
théu ca thuon; Ian ha, c6 thé goi la thuéce A Gia Da tri van bénh, 16 diic
thanh ngan

Lai viét: “Chi niém tén Phdt dt sanh vé cdi dy thi dit cao hay thap,
dit thanh hay pham, cho dén hodc tin, hodc ngo, hodc khen, hodc ché, hé
biét ¢6 ditc Phdt dy lién thanh thién can. Nhiéu kiép nhiéu doi déu dwge
giai thoat”.

Con nhu trong hién tai, néu hoi ai 1a ké duong co thi dép ring
ching lugn nam, nir, gia, tré, phu quy, ban tién, thuong tri, ha ngu, tu
1au, méi tu, tic can loi, don, thién, 4c sai biét, chi cbt sao ddi voi phép
mon nay sanh long tin tht su, do tin phat nguyén, tr nguyén khoi hanh,
phat tam B4 D&, nhét huéng chuyén niém, nhimg ngudi nhu vay dang la
duong co.

6. Tang giso s& nhiép (Phan dinh kinh nay thuc vé tang nao, gido nao)

Pham nghién ctru kinh dién, truéc hét phai biét kinh nay thude
tang ndo, dugc ndi trong théi nao, phan dinh thuge gido nao? Biét 16 cac
diéu dy s& gitip ich cho viéc ly giai toan by ban kinh. Ve su phan dinh
mét doi thanh gido, y kién céc nha khac nhau. N6i tom tit 13: tam tang,
nhi tang, ngdl thdi, nhi gido va tir gido, ngii gido. HE giai thich kinh,
truée hét can phai phén dinh 13 ring: Kinh ny trong Tam Tang thugc vé
Kinh Tang. Trong nhi tang thuoc BO Tét ‘Tang. Trong ngii thdi thudc
thoi Phuong Dang, trong nhi gido thuéc Dén Gido, trong tir gido va ngi
gido thudc Vién Gido.

6.1. Tam tang

Sach Pai Thira Nghia Chuong giai thich chit Tang (i) nhu sau:
“Bao ham, chira dung sdu xa thi goi la Tang”. Kinh dién bao ham, chira
dung, ham stc van nghia nén goi 1a Tang.
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¢. Thir ba, trong tam nam ké tiép, noi céc kinh Duy Ma, Pai Tap,
Lang Nghiém v.v... va kinh nay, chi trich Thién Gido, bai tnr Tiéu Gido,
khen ngoi Pai Thira, ¢6 v& Vién Gido. N6i rong (Phuong) bén gido:
Tang, Thong, Biét, Vién; binh dang (Dang) d6 khap céc can co, nén goi
1 thoi Phuong Déng.

d. Thi tu, lai trong hai muoi hai ndm ké d6, ni cac kinh Dai Bat
Nha3, goi 1 thoi Bat Nha.

e. Thir ndm, trong tdm nam sau cing, n6i kinh Phip Hoa, mot
ngay mot dém néi kinh Niét Ban, ciru gidi, tam thira déu duge tho ky,
ching luén Pai hay Tiéu déu dugc thanh Phét. Thoi nay goi la thoi Phap
Hoa - Niét Ban.

Ta néi kinh ndy thuge thoi Phuong Dé{lg thir ba. Hon nita, kinh
nay dugc dirc Thé Ton nhi€u phen tuyén thuyét nén chang thé han cude
trong mét thoi nao.

6.4. Phén gido

6.4.1. Tir gido va ngii gido
Cac SU Xua nay phan d;nh gido tudng noi chung ¢6 muoi hai nha,

nhung ndi tiéng nhat 1a thuyét T Gido cua ngai Thién Thai l4p ra va
Ngii Gido cua tong Hién Thi.

Tir Gido theo Thién Thai la Tang, Thong, Biét, Vién:
a. Mot la Tang Gido, ciing goi la Tiéu Thira Gido.

b. Hai 1a Thong Giao, tirc 1a trong Dai Thira ndi théng ca ba thira,
d6 chung ba can.

c. Ba la Biét Gido, chi cho gido phap dugc néi trong kinh Dai
Thira ching thong véi Tiéu thira.

d. Bén la Vién Gido, tirc la phap giGi tu tai vién man ddy du: mot
1a hét thay, hét thay 1a mot, vo ngai phédp mén v.v..

Téng Hién Thi phan glao nhu sau: “Thdnh gido mudn phan sai
khdc, nhung chinh yeu chi ¢6 nam logi: Tiéu Thita Gido, Dai Thira Thi
Gido, Chung Gido, Don Gido, Vién Gido”

* Tiéu Thira hi ni v& Nhan Khéng, dii c6 néi di chit vé
Phép Khong ciing chang néi that rd rang, do chua tot ciing nguon phap.
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chuyén ché v lugng ching sanh cling dén chd c6 ciia bau, gidng nhur xe
triu trang 16n trong kinh Phap Hoa nén dung Dai Thira lam du.

Cac kinh déu c6 di gido-hanh-ly: Dya vio ly 1dp gido, nuong theo
gido tu hanh (hanh), tir hanh hién ly. Nhimg nha chd giai khi giai thich
dé kinh can phai néi rd trong dé kinh riéng c6 du gido, hanh, ly.

Xét vé kinh nay, “Phat Thuyét Dai Thira” Ia gido, “Trang Nghiém
Thanh Tinh Binh Dang Gidc” 1a hanh, “V6 Lugng Tho” 14 ly.

Vo6 Lugng Tho ham ¥ ba doi nhit nhu (gibng hét nhu nhau), bin
thé Phap Than thuong tru Niét Ban, ciing chinh 12 Phat tanh sin du cia
chung sanh, ‘la ban tim “tdm nay la Phat" Vi yay, phan dinh V6 Luong
Tho thudc vé Ly vi n6 chinh la That Té Ly The.

“Phat Thuyét Dai Thira” 13 gido, nghia 12 nuong theo 1y thé cia
“Vo Luong Tho” dé truc chi Dai Thira. V6 Luong Tho la du, vi Phét
tuyén thuyét Pai kinh dé noi vé cai chung sanh von san c6 du. Ly do
phén dinh chir “Phét Thuyét Dai Thira” 1a gido da 3.

Lai con tir gido khoi hanh nén “Trang Nghiém Thanh Tinh Binh
Ding Giac” chinh I diéu hanh dugc dirc Phat giang day. Mot cau Di Da
dung trang nghiém tu tdm, thanh tinh tu tdm thi chinh la “y gido tu
hanh”, chang nhoc phuong tién, tw dugc tim khai, hién 16 tron ven binh
déng giac sin c6. Ay 1a dung hanh hién ly.

Hon nita, dugc vang sanh thi ngd V6 Sanh Nhén, tir Thé khoi
Dung, lai ding diéu phap binh dang nay binh dang pho do hét thay
chiing sanh vang sanh Tinh D, cing chimg Pai Giac. Ddy ciing chinh
1a tr cdc hanh hién ly véy.

_ Néu dem tua dé kinh phéi hop véi tam dai thi V6 Luong Tho la
Thé Pai, Trang Nghiém Thanh Tinh 1a Tuéng Pai, Binh Dang Giac la
Dung Dai.

Can clr theo ban Han dich, Vo Lugng Thaqh Tinh Binh/De"mg
Giac nghia 1a A Di Da Phat, thi ta c6 thé dem tyua dé kinh nay phoi hop
voi ba giac:

- Vo Luong Tho Phit la Bén Giéc cua ta.

- Phit B D& tim, nhit huéng chuyén niém dé trang nghiém tu
tam 13 Thi Giac.
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PHAN GIAI THICH Y NGHIA KINH

Trong phén trén da trinh bay vé cuong tong cua kinh va y nghia
tdng quét cua tya dé kinh, tiép theo, ching ta chinh thire bude vao phan
kinh van, chia phém, phan tich theo tlmg céu nhim xién duong y nghia
kinh, kinh cAn ding cai tm han hep dé phé bay dai lugc sy mau nhiém
v0 tan cua Tinh Tong. o] day t6i tuan theo 1€ tir trude dén nay, chia toan
b ban kinh ra thanh ba phin: Ty Phdn, Chénh Téng Phin va Luu
Thong Phén. Ngau ich dai su noi: “Tw nhw diu, ngii quan day di.
Chdnh Téng nhu than, phﬁ tang chang thiéu, Luu T}(éng nhu chan tay,
van hanh khong tr¢ ngai”. Theo y dai su, “Ty nhu dau” tirc 1a Ty Phan
ctia kinh giong nhu ngudi c6 dau, tr ngii quan (long may, mit, tai, mii,
ming) c6 thé biét duge phin nao con ngudi dy thién hay 4c, tri hay ngu.
Nhin vao Ty Phan ctia mdt b kinh, lidn c6 thé biét toan bo ban kinh dy
1a Dai Thira hay Tiéu Thira, Thién Gido hay Vién Gido. Vi thé trong Tu
Phén &t phai c6 nhimg doan kinh vin ¥ nghia sau xa. Nay y theo y chi
cua dai su, phan dinh kinh nay nhu sau:

1. Tir phédm 1 dén phdm 3 1a Ty Phan.

2. Tir phém 4 dén pham 42 1a Chanh Téng Phin.

3. Tir phdm 43 dén pham 48 12 Luu Thong Phan.

Ba phén nay ciing chinh 1 cach phén dinh cia hai vi Tinh Anh va
Gia Tudng doi voi ban Nguy dich cua kinh nay.

B. TU PHAN:
Tu Phén lai chia lam hai: Mt 1a Thong Ty, hai 1a Biét Tu.

Thong Tu con goi la Chimg Tin Ty, cc kinh déu c6. Céc ngai
Thién Thai, Gia Tuong dua theo séu thir thanh tyu trong Phap Hoa Luén
dé luan dinh Chimg Tin Tu.

Sau thtr thanh tuu 14 nhu Tong Mat dai su néi: “Mot la Tin, hai la
Van, ba la Thoi, bon la Chi, nam la Xit, sau la Ching”. Séu duyén
chiing du, gido phap ching thé hung khoi duge nén phai du ca su; do
d6, bao 1a “thanh tyu”. Dung sdu didu 4y dé chlmg thuc kinh van, xac
quyét ddy 1a 161 Phat day chan that dang tin, vi the goi 1a “chimg tin”.
Hai phdm ddu tién cta kinh nay thugc vé Thong Ty Phan.
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- Thi Gidc hop véi Bén Gide, tién thing dén Ciru Cénh Gide chinh
1a chir “Thanh Tinh Binh Pang Giac™ trong tua dé kinh.

Lai c6 thé hiéu nhu sau: Binh Déng Gidc 1a Bén Giéc cia ta, khoi
tdm niém Phat dé tw “trang nghiém” 1a Thi Gidc. Thi, Bon chang roi
nhau, thang tién trén duong giac ngd, chong vao dugc Tich Quang,
chimg “V6 Lugng Tho”.

Nhu véy, Binh Déng Gi4c 1a nhan tam (céi tam dung 1am nhan,
cdi tm tu nhén) cta ta, V6 Lugng Tho 1a Qua Giac cua chung ta.

Diéu nghia dugc phét trién dén vé tan nhu thé, nhung déu nim
gon trong tya dé. Vi vay, sich Vién Trung Sao c6 ciu sé nhu sau:
“Nghe tiwa dé kinh dwgc vé legng cong dirc”. Loi Sao giang: “Nhu kinh
Kim Quang Minh va cdc kinh Pai Thira khdc phdn nhiéu néu thuyét

nay”.
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“Nhu thi ngd van”: Céc kinh déu ding bbn chir nay dé dit & diu
kinh la do di gido cua dirc Thé Tén.

Khi Thé Ton shp bat Niét Ban, A Nan budn rdu ching kim ndi,
ngai A Né Lau Da (A Na Luét) khuyén Ngai i
trudc hét phai nén hudng vé Phdt thiea hoi bon viéc: Viéc thir nhat, la
dau hét thay cdc kinh nén dgt chir nao?” Phat lién dap rang: “Nén dé
nhu thi ngd van, Phat tai chon mo, thoi " (tlre 1a séu thanh tyu vira
néi & trén).

O day, chit “Nga” () chi A Nan.

“Nhu thi ngd van” ngu y phip moén nhu thé 4y chinh do A Nan
t5i duogc nghe tir dng Thich Ton. Cau nay pha duge nbi nghi ngd cia
nguoi duong thoi vi lic A Nan két tap kinh dién, dai chung khoi 1én ba
diéu nghi: Mot 1a nghi Phat song lai, hai 12 nghi A Nan thanh Phat, ba la
nghl Phit & phuong khdc dén. Vi vay, khi A Nan néi: “Nhu thi ngd

", cdc mbi nghi lién duoc giai quyét hét.

Néu nghi ring: Phat thanh dao da hai muoi ndm A Nan méi xudt
gia, lai dén mudi nam sau d6, A Nan moi vang mang lam thi gia; nhu
vy, v6i nhimng kinh Phat day trong ba muoi nam truéc d6 sao A Nan lai
déu bao 1a “toi nghe™? C6 ba cich gii thich: Trién chuyén van, Phit
tring thuyét, A Nan ty thong.

- Trién chuyén vin: Kinh Béo An néi nhimg kinh ndo A Nan
khéng dugce nghe trude d6 thi nghe tir cac ty-kheo khac hodc nghe chu
thién noi.

- Phat tring thuyét: Kinh Bdo An néi A Nan tuan 1énh Phat lam
thi gia bén xin ba diéu, diéu thu ba la nhitng kinh chua dugc nghe xin
Phit giang lai. Phat chép nhan.

- A Nan tu thong: Kinh Kim Cang Hoa néi A Nan dc Phap Tanh
Giac Ty Tai tam-mudi nén véi nhimg kinh chua nghe, Ngai ty c6 thé ic
tri.

a. “Nhw thi” 1a Tin Thanh Tyu, 1a didu dau tién trong sau thir
thanh tyru.

Tri D6 Luan néi: “Bién ca Phdt phdp, tin thi vao dwoc”. Kinh
Hoa Nghiém lai day: “Tin vi thi, nhw nhan hitu thi, chi tran bao xit, tiy
¥ thai thi. Nhwegc nhan vo thi, khong vé so hoach” (Tin lam tay, nhu
ngudi c6 tay dén chén tran bao, tuy y nhat ldy. Nguoi néu khong tay
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Biét Ty con goi 1a Phat Khoi T, tirc 1a ddu méi phat khoi toan
kinh vi phap ching thé t khoi 1én mot minh. Phat khoi phai cé duyén
do. Duyén do phat khoi cua cac kinh khac nhau nén lai goi la Biét Tu.

Chéng han nhu kinh Tiéu Bén A Di Da ching hoi tu néi (vo vén
ty thuyét), kinh nay do Thé Ton phong quang hién tuéng tot lanh, A
Nan thua hoi ma néi. Mdi kinh chang giong nhau nén goi 1a Biét Tu.
Phém thir ba ctia kinh ndy thudc vé phan Biét Ty.

B.1 THONG TV
1. Phép hoi thanh ching G & ¥ %)
Chanh kinh:

o R B M — B AEESHRE MBS L
AR E - FAR - — X E FH@BETE &
B EH R B E S A A HHE KRB 4
FwmE - EBEE mBH L E - x%ﬂﬁ%;ﬁé~
XHGHER BHER RRHF - E &
REF-

Nhu thi ngd vin, nhit thoi Phdt tgi Vieong Xd thanh, Ky Xa
Qudt son trung, dit dgi (y-kheo chiing van nhj thién nhin cau Nhé!
thiét dgi thinh, thin thong di dat. Ky danh viét: Ton gid Kiéu Trin
Nhu, ton gia Xa Lgi Phat, ton gia Pgi Muc Kién Lién, ton gid Ca
Diép, ton gia A Nan dang, nhi vi thwgng thii. Huu hitu Phé Hién B
Tat, Vian Thit Sw Loi Bb Tat, Di Lic Bo Tit, cap Hién kiép trung nhit
thiét Bo Tat, giai lai tdp hji.

Téi nghe nhu thé nay: Mt thoi, dirc Phit & tai thanh Vwong
X4, trong nii Ky Xa Qu@t, v6i cic dai ty-kheo ching mt}t van hai
ngan nguoi cau hi. Hét thay cac vi dai thanh da dat thin thong, tén
cic Ngai 1a: Ton gia Kidu Trin Nh\r, ton gia Xa Loi Phit, ton gia
Pai Muc Kién Llen, ton gia Ca Diép, ton gia A Nan v.v... lam thugng
thii. Lai c6 Phé Hién Bd Tit, Viin Thu S Lgi Bé Tat, Di Lic B Tat
va hét thay Bd Tat trong Hién kiép déu dén nhém hoi.
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méi, quyét dinh ching phai do ngudi khac néi, hodc toi ty bia ra, ding
day dé chung tin.

c. “Nhdt thoi” (mot thor) la Thoi Thanh Twu. Thoi chéng phai la
that phép, dai, ngan tdy tdm, kéo dai hay thu gon cing mot lic, ba A-
tang-ky trong mdt niém nhu S¢ Sao giang:

“Hogc ké néi dic da-ra-ni: Trong khodng mgt sdt-na, trong mot
chik, néi hét thay phap mén. Hodc ké  nghe do ddc nhi can thanh tinh:
trong mét scit-na, liic nghe mot chit, ddi véi hét thay nhing thir khdc déu
khéng chudng ngai. Hodc ké néi trong chéc ldt, nguoi nghe [cam thay]
lau dai. Hodc ké ndi lau ldc, ngudi nghe thanh chéc lat. Hodc ké ndi
dimg than lyc kéo dai hay thiu ngdn tity nghi, can khi cua ké nghe lo
hay don ching phdi chi mét logi.

C6 dirc bdo thanh, pham trong tam thira thdy Bdo Than, Hoa
Than ciia_Phdt, i tho dai hay ngan, thanh Phdt ldu hay mau deu
chéng gidng nhau. Nay chi ldy khoang thoi gian Phdt cimg dé tit, thay
o co cam twong ngg, ndi, nghe xong xuéi thi goi la Mot Thoi”.

Hon nira, Phat Pia Luén day: “N6i nghe xong xudi goi chung la
Mot Thoi”.

Boai vay, trong kinh chéng néi 1a nam d6, thang d6, chi can cir luc
thiy, tro cin co twong tmg hoa hop, néi, nghe hoan tat thi goi la “nhdt
thoi”. Hon nita, trong kinh ching néu nim théng vi lich phap méi noi
chang giong nhau.

Thém nita, cach phan chia thoi gian trén thé gi6i ching gibng
nhau: Mot ngay dém trén trdi Tir Thién bang véi nim muoi ndm dudi
tran.

Vi lai, khoa hoc hién dai da chimg minh ring: Thoi gian mt troi
di tron mot vong quanh trung tdm hé Ngn Ha (tirc 1a mot ndm Thai
Duong) tuong duong véi thoi gian hai van van nim trén dia cu. Téc do
chuyén dong cia vét thé cang gan véi van tbc anh séng thi thoi gian
ciing tuy theo van toc chuyen dong cta vat thé ma bién ddi chang c6 s0
lwong nhat dinh. Vi thé, trong kinh chi néi “nhdt thi” 1 hét sirc thyc té

véy.

d. “Phdt” 1a Chi Thanh Tyu. Phat 14 tong chit ciia hét thay chiing
sanh nén goi 1a Chu. Hon nita, trong séu thanh tyu, Chi Thanh Tyu
dong vai tro trong yéu nhét. Phat, tiéng Phan la Phat Pa, nay chi néi
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khong duoc thir gi). R4 rang, Tin 12 cira ddu tién dé nhap  phép, b6 Tin
thi khong cach nio nhap dugc. Tin 1a diéu quan trong nhit dé lanh hoi
nén c6 cau: “Tai nhdp Tin mon, tién ching Té vi” (Vira vao cira Tin lién
1én dia vi To)

Chit “nhu thi” con chi cai Thé cta diéu dugc nghe, tirc 13 Ly Thé
cta Thit Tuéng. Xua nay ching bién ddi nén néi 1a “Nhu”. Ding nhw
Ly ma néi nén bao la Thi.

Véi ban kinh nay, Nghu fch dai su bio: “Nuong theo Iy Thdt
Tuwéng niém Phdt cau sanh Tinh D quyét dinh chang sai, nén bao la
Thi” .

Do di¢u ly Thit Tuéng chi la ti tanh cia mgt ni¢m tam (tam trong
mot niém) hién tién ching sanh, ching diét, ching di, ching dén, tram
nhién, thudng try, nén ndi 1a Nhu. Nuong tdm ténh ay, niém Pha Au
sanh Tinh D¢ thi ning niém (chi thé niém) 1a tm That Tuéng, s& niém
(diéu dugc niém) 1a vi Phat cia That Tuéng, céi dugc sanh la cdi That
Tuéng, déu do That Tuéng Chanh An in vao. Vi vdy, dai su néi: “Quyér
dinh chéng sai la Thi”.

b. “Ngd van" 1a Van Thanh Tyu. Luc A Nan két tap phéap tang, tu
n6i: “Nhu thi phdp mon, ngd ting Phat van” (Phap mén nhu thé toi
nghe tir dirc Phét). Ng 1a tu ngd, Van la dich than nghe, dem diéu 4y
bao véi dai chung thi that dii dé chimg tin.

Thénh nhan v6 ngd sao A Nan lai ty xung 12 Nga? Vi ching hoai
gia danh vay! That Tuéng vo tuéng nén ching giéng nhu pham phu cé
Nga. That Tuéng ching phai la bat tudng nén ching glong V6 Ngi cua
Tiéu Thira. A Nan thudn theo thé gian gia goi 1a Ngi thi ching trai
nghich bé Nhat Nghia Pé.

Lai nira, nhu Quéan Kinh S néi: “Khéng Nga thi khong ai nghe,
khong ai nghe thi s gido héa tuyét. Vi dé truyén day, héa dé ching
tuyét, gia danh néi Nga”. “Van” (Bi: nghe) 1a can tai phat sanh Nhi
thire. O ddy ching bao 12 tai nghe ma lai n6i 1a “nga van” 1a do chir Nga
bao trum céc cin. Dung céi tong thé thay thé cho céi riéng biét, ding
Nga thé cho tai nén noi Nga Van.

“Nhue Thi” biéu thi tin nguyén, “ngd van’ ’ bidu thi sur thira: bidu
t6i dugc nghe déu tir kim khéu dirc Thé Tén ndi ra, truyén thira c6 dau
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Phit 1a n6i gon. Phat Pa dich sang tiéng Hén 1a Giac Gia (bic gibc ngo).
Tu giéc, gidc tha, gidc hanh vién dung.

Ty gidc la khac v6i pham phu bét gidc.

Gidc tha 1a khéc véi Nhi Thira chi giac ngd riéng minh.

Gidc man 1a khac véi Bd Tét con dang tu nhan. Ba giac cing vién
man, 1a bac t6n quy nhat trong thanh ching nén xung la Phat.

Lai con dich 1a Tri Gia, T}’i chi[\h 1a y nghia cta chir Giac. Tri
khong gi chang blet nén néi: “Pac Nhat Thiét Chung Tri”, d6 1a nghia

cua chit “gidc man”. Trong kinh ndy, chit Phat & ddy chi cho déng dai an
tir phu Bén Su Thich Ca Mau Ni Phat.

e. “Tai Virong Xa thanh, Ky Xa Qudt son trung” (tai thanh Vuong
Xa, trong niii Ky Xa Quat) 1a X& Thanh Tyu.

Vé thanh Vuong Xa (Raja-grha), tir xua cho ring c6 hai thanh:
Mot 1a Thugng Mao Thanh (hodc 1a Thuong D¢ thanh, cuu thanh), hai 1a
Han Lam Thanh (tan thanh), hai thuyét bat nhat. Nay dwa theo Tri D9
Luan:

“Sau khi Pht niét-ban, vua A Xa Thé do thdy nhan ddn gicm it,
bén bo dai thanh Vwong Xd, dung tiéu thanh & gan do”.

Sich Binh Giai giang: “Thanh Vieong Xd von I thanh cii Thiegng
Dé. Lai dung thanh nho 1a thanh Han Lam. Ddy la thanh do vua A Xa
Thé ddp sau khi Phat diét d6, Phdt ndo c6 tru noi thanh méi? Ro rang
ché Phdt tirng 6 la thanh Thirong Dé”.

Loi ndy chimg minh ring Phat néi kinh nay tai cyu thanh, Sach
Tir An Truyén chép: “Cuu thanh meg Xa ¢ nudc Ma Yét Da, xua kia

nhiéu vi quan vieong song trong dy. Noi thanh dy laz cé moc nhiéu co
tranh thom (hwong mao) dep dé nén goi tén nhu vdy”.

Lai nira, sach Vong Ty S cua Nhat viét: “Néu theo y tong gia,
ta nén goi [thanh Vuong Xd] la Thuwgng Mao” (Tong gia: chi Ngai
Thién Pao dai su), ¥ néi: Thanh Vuong Xa ndi trong kinh d6 chinh Ia
cyu thanh Thuong Mao. Thuyét nay dang tin nén t6i ching néu cac
thuyét khac.

Phép Hoa Luén viét: “Nhue thanh Vuong Xa vuot xa hét thay cdc
thanh khdc, ngu y phdp mén nay la t6i thang”. Xt Ngii Thién Tric cé
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niém thanh twu déi nghiép vang sanh, thugc vao ha ha phdm déu dat
duoc ba thir Bt Thodi”. Sach 4y lai viét:

“Hiéu nhie vay méi c6 thé tin sdu nguyén liec ciia Phdt Di Pa. Tin
Phat lyc roi moi cd the tin sdu cong dirc cia danh higu. Tin tri danh roi
thi méi o thé tin sdu tam tanh ciia ching ta von chang thé nghi ban”.

Hon nira, nhan duyén bat thoai noi cdi Cuc Lac gdm nam didu:

- Mét, dugc Di Da dai tir nguyén lyc nhiép tri nén ching thoai.

- Hai, Phat quang thudng chiéu, BS D& tim ting tAn nén ching
thodi.

- Ba, nuéc, chim, cdy co déu didn diéu phap, ting thém chanh
niém nén chang thoéi.

- Bén, thudn cic Bd T4t 1am ban tha thing, ngoai khong ma ta,
trong khdng phién ndo nén ching thoai.

- Nam, tho mang lau dai nhiéu kiép, ngang bing véi tho mang cia
Phat nén ching thoai.

Oi! Thénh duc khé ludng, on Phét khé bao, Di Pa bi tim cﬁng
cuc, thanh tri khon tay! T day hien ra c¢di Pong Cu Tinh D§ dé sanh vé
ndy cho pham phu. Hanh nhén chang can dogm Hodc, tiéu nghiép, chi
cOt tin nguyén tri danh, _thdm chi muoi niém déu dugc va.ng sanh, vuot
ngang tam gidi, vinh vién lia khoi cac ndi khé, chimg dia vi Bt Thoai,
nhét sanh b6 Phit (dugc bd xir 1am Phat trong mot doi), siéu tinh ly
kién'* ching thé nght ban. Mudi phuong thé gi6i that khong dau co thé
bang duge nhu vay nén Cuc Lac dugc ngan kinh muén luan ciing khen
ngoi. Vang sanh cdi Pdng Cu tirc 1a sanh ngang qua ba cbi trén. Chimg
dia vi Bit Thodi ciing 1a chimg tron ven ba thir BAt Thoai. Niém niém
lgi khip quan sanh, tAm tAm luu nhdp bién giac, d6 that 1a chd quy tha
clia kinh nay vay.

" Nhan vi: Bén muoi mét dia vi BS Tt tir So Tru cho dén Déng Gide BS Tit, do
vén chua thanh Phat, tirc chua dat dén qua vi chimg ngd tt cing, cho nén vn thuge
V& tu nhan, vi thé bdn muoi mét dia vi BS Tét dy déu goi 1a “nhan vi” (dja vi trong
khi con dang tu nhan).

' Siéu tinh ly kién: Tinh goi di la “tinh tuéng”, tirc nhimg y niém nhan thirc thé giéi
bén ngoai qua lang kinh v6 minh ciia sau thic. Kién 1a nhimg sy thy biét qua tic
dung cua sau thire. Do d6 thudng goi chung 1a “tinh kién”. Siéu tinh ly kién 1a vuot
Kkhoi nhimg su nhan biét, nhing quan ni¢m da bi 1ch lac vi vé minh phién ndo.

Khi yéu — Tong thi ciia kinh nay 48





index-41_1.png
Duy Viét Tri, giai cu kim sdc tam thap nhi tudng, giai duong tac Phat”
(Nhimg ke vang sanh déu dic A Duy Viét Tri, déu du ba muoi hai tuéng
sic vang, déu s& 1am Phat).

Cdi Cuc Lac hon hén‘ mu@yi pl}uﬁmg, true hét 1a do pham phu déi
nghiép, sanh sang cdi kia roi lién dac A Duy Viét Tri. A Duy Viét Tri,
Hén dich Bat Thoai.

Bét Thoai lai c6 ba nghia:
- Vi Bt Thoai: Nhap dong thanh, ching doa dia vi pham phu.

- Hanh Bét Thosi: Poan trir Kién Tu Hodc, dep sach Tran Sa,
ludn d9 chung sanh, chang doa Tiéu Thira.

- Niém Bét Thoai: Phé vo minh, hién 16 Phat tanh, niém ni¢m lru
nhap Nhu Lai qua hai.

D6i voi ba thir Bt Thodi trén ddy, néu & ¢di ndy tu tri thi phai
doan Kién Hogc nhu So Qué cua Tang Gido, Kien Dia cia Thong Gido,
So Tru cua Biét Gido, So Tin cta Vién Gido thi méi goi 1a Vi Bat Thoai.

BG tat ciia Thong Gido, Thap Huong cia Biét Gido, Thép Tin cua
Vién Gido méi 1a Hanh Bat Thoai.

So Dia cua Biét Gido, So Tru cua Vién Gido mdi goi la Niém Bét
Thoéi.

Nhung phdp mdn Tinh D hoanh sanh vién siéu'? ching thé nghi

ban, H& vang sanh 1di s& ching doa xudng dia vi pham phu nira, tic 1a
chimg Vi Bt Thoai.

Cdi nuée Cyc Lac chi c6 mot Phit thira nén ching doa vao Tiéu
thira, d6 1a Hanh Bat Thoai.

Sanh vio ¢3i Péng Cu xong llcn cung sanh vao ba ci trén, vién
tu, vién chimg. & trong thé gi6i dy, it pha vo minh, hién thi Phat tanh,
chimg Niém Bat Thoai.

Do Ni¢m Bat Thodi, vuot di bén muoi mét nhan vi', mét doi
thanh Phét nhu sach Yéu Giai chép: “Ké Ngii Nghich, Thdp Ac, muoi

"2 Hoanh sanh vién siéu: Vuot thodt tam giéi sanh ngay sang Tinh DG, khong phai tu
dan din theo thir tw dé vugt thodt tam gi6i nén goi la “hoanh sanh” (sanh vé Tinh Do
theo chiéu ngang), hé sanh vé Tinh D9 s& chimg lén dja vi Bét Thodi, tuy sanh vé cdi
Péng Cu nhung cling chimg dic ba cdi trén nén goi 1a “vién siéu” (siéu thodt tron
ven).
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Phu vuong bach Phit:

- Vi sao ching day dé tir thue hanh qua dtc cia Phat dia, That
Tudéng Chan Nhu, D¢ Nhat Nghia Khong?

Phat bao phu vuong:

- Qua duc cua chu Phat c6 vo luong canh gidi tham diéu,
thong giai thoat, ching phai la canh gidi pham phu c6 thé thuc hanh ndi.
Vi vy, ta khuyén phu vueong hanh Niém Phat tam-mudi).

Lai chép:

“Phdt cdo phu vieong: - Nhat thiét chiing sanh tai sanh tir trung
niém Phdt chi tam diéc phuc nhw thi. Dan ndng hé niém bdt chi, dinh
sanh Phdt tién. Nhat ddc vang sanh, tirc ning cdi bién nhat thiét chir de
thanh dai tir bi” (Phat bao phu vuong: - Tam niém Phat cia hét thay
chung sanh trong sanh tir ciing giong nhu vy, chi cbt hé niém chang
ngoi, s& quyet dinh sanh & truéc Phat. Mot khi da dugc vang sanh lién
6 thé cai bién hét thay cac diéu 4c thanh dai tir bi).

Theo 151 ddng Thich Ton dai tir chi hiéu khuyén phy vuong trén
day, Phat chi khuyén ni¢ém Phét, du thdy cdc hanh mon khac ching phai
1a khong thu théng, nhung bon pham phu chang thé tu ndi. Chi c6 phap
mén doc long niém Phét thich tmg can co nhét. Chi nén tuan 1oi day
niém Phat thi quyét dinh véng sanh. Mot phen vang sanh rdi lién c6 thé
chuyen 4ac thanh thién. Diéu dung cua phuong tién Niém Phat da dugc
hién thi khong con sot.

Theo doan kinh Thé Tén khuyén phu vuong niém Phat néi trén,
hét thdy ching sanh hé con trong sanh tir thi tdm phai ni¢m Phat khén
thiét ching ngm Y Phat muén néi dén cach Tri Danh Niém Phit trong
bén cach niém Phat. Niém Phat c6 bdn cach 1a Tri Danh Niém Phit,
Quén Tuong Niém Phét, Quan Tudng Niém Phat, va That Tuong Niém
Phit.

* Tri Danh Niém Phat:

Chinh 14 diéu dugc kinh nay dé cao: Xung niém danh hiéu A Di
Da Phat. Thién Pao dai su bao: “Chi cé con duong tat tu hanh la niém A
Di Da Phdt”.

Céc mén tu hanh khac goi 1a vugt tam gi¢i theo chiéu doc (thu
xuat tam gigi) nhu con trung sanh trong tre duc doc theo thén tre khé
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4. Phuong tién lyc dung

Nhu kinh Pai Ty Lo Gid Na day: “Bé Dé vi nhan, dai bi vi can,
phuong tién vi ciru canh” (Bd De 1a nhan, dai bi la cdi gbc, phuong tién
la muc dich cui cung) thi biét ring phuong tién do sanh chinh la chd
két quy ciia dai nguyén chu Phat, 1a diéu dugc dai tri hién thi, van duc
trang nghiém, la ch ciru canh cua Qua Gide. Vi vay, tiép sau phan néi
vé thé tanh, tong thu, phai luan vé dai lyc, dai dung ctia phuong tién thu
théng nhiém mau.

Nhu kinh Quén Phat Tam Mudi viét:

“Phdt cdo phu viwong: - Chu Phdt xudt thé hivu tam ching ich:

Nhat gia, khau thuyét thap nhi bg kinh, phdp thi lgi ich, ndng trie
chiing sanh v6 minh dm cdu, khai tri hué nhan, sanh chu Phdt tién, tdo
déc vo thurgng B6 Pé.

Nhij gid, chu Phét Nhw Lai hitu than twéng quang minh, vé lwong
di¢u hao. Nhuwoc hitu ching sanh xung niém, qudn sdt, nhugc tong
twéng, nhiege biét tedng, vé van Phdt than hién tai, qua khir, gzaz ndng
ir di¢t chiing sanh tik trong, ngii nghich, vinh béi tam do, tity y s6 nhao,
thurong sanh Tinh D6 ndi chi thanh Phat.

Tam gid, khuyén linh phu viecong hanh Niém Phat tam-mugi.

Phy vuong bach Phat: - Phat dia qua dirc, Chdn Nhur thét tudng,
Dé Nhdt Nghia Khéng, ha nhan bat di dé tir hanh chi?

Pht cdo phu vweong: - Chu Phdt qua dirc hitu v6 heong tham diéu
canh gidi, than thong, gidi thodt, phi thi pham phu s¢ hanh canh gidi.
C6 khuyén phu vwong hanh Niém Phat tam-mugi”.

(Pht bao phu vuong:

- Chur Phat xuét thé c6 ba diéu loi ich:

Mot la mi¢ng n6i muoi hai bé kinh Ia phép thi loi ich, trir duge vo
minh 4m cau cia ching sanh, moé' mat tri hu¢, sanh trudc chu Phat,
chong dac vo thugng Bo Dé.

Hai la chu Phat Nhu Lai ¢6 thén tuéng quang minh tbt dep vo
lugng. Néu c6 ching sanh xung niém, quan sat, du 12 téng tuéng hay
biét tudng, ching ludn 1a than coa Phét hién tai hay qua khir du trir diét

dugc tir trong, ngii nghich ciia chiing sanh, vinh vién thoat khoi tam o,
tiy long wa thich thudng sanh vé Tinh Do cho dén khi thanh Phat.

Ba 1a khuyén phu vuong hanh Niém Phét tam-mudi.
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sanh trong That Bao Trang Nghiém D9, dong thoi chimg mot phan
Thuong Tich Quang do.

Thét Béo Trang Nghiém D0 1a noi cu ngu cua hang Phap Than
Pai Si. Céc vi Pai S tir So Dia trong Biét Gido, So Try trong Vién Gido
tr& 1én méi dugce sanh vé cbi ay. Pha mét phan v6 minh, , chimg mot phin
Phap Thén thi méi sanh dugc ¢5i nay. Bac Dai ST c5i dy sc tam tu tai,
than va cdi anh hién, trong mot dAu long hién c5i Bao Vuong. Trong
mot hat bui chuyén dai phap lun, ximg tanh trang nghiém vo chudng,
v6 ngai. Bén muoi dia vi Phap Than Dai ST tir bic B6 Tat So Tru trong
Vién Gido cho dén Dang Giac Bd Tat déu thudc coi nay. M3i dia vi déu
chimg mot phan Thuong Tich Quang Do.

* Thwong Tich Quang Do

Coi Phap Thén ciia Phat ngy duoc goi 1a Thuong Tich Quang.
Sach Yéu Giai viét: “Thé ciia That Tuing chang tich, chang chiéu. Tich
ma hdng chiéu, chiéu nhung luén tich, chiéu ma tich, cuong goi la
Thuong Tich Quang. Tich ma chiéu, cuéng goi la Thanh Tinh Phdp
Thén”. Vi viy, than va cdi ching hai; déu 1a cudng goi. “Tich - Chiéu
dong thoi” chang phai la canh c6 thé suy luong dugc.

Thém nira, ba chir Thuong Tich Quang phoi bay tron ven ba dic
Niét Ban cta Nhu Lai bi tang. Thuong 1a Phép Than Dic vi Phap Than
thuong tru. Tich la Giai Thoat Pirc vi tran lao vinh vién tich tinh. Quang
1a Bat Nha i do tri quang chiéu khip.

Biéc Déng Giéc Dai ST pha sach bon muoi mét phdm v6 minh, lién
phé mot phim Sanh Tudng V6 Minh t6i hau, Phép Thén hién 19 hoan
toan, chimg tron ven ba dirc, triét ngd ngon ngudn bdn tm, rét rdo thanh
tinh, chimg nhap Thuong Tich Quang Dé.

Pham phu déi nghiép vang sanh c5i Dong Cu, do gap Phat day d&
nén khong thoai chuyén. Do tho mang v6 lugng nén ngay trong mét doi
doan trir tron ven céc Hodc, thanh tinh tron ven bén c6i Tinh Do. Do
vdy, sanh c5i Pong Cu ciing chinh 1a sanh ba c3i trén nén bao 1a: “Sanh
tron bon cdi”.

Lai nita, trong cGi ndy (Sa Ba) tu hanh khé khan, nhiéu duyén
thodi that, nén ké tu dao nhiéu nhu long bo, ngudi déc dao hiérp tua vay
lan. C5i Cuc Lac thanh Phat d& dang vi khong thoai chuyén. Phim
Chanh Nhan Vang Sanh trong kinh day: “Chu véng sanh gid, giai déc A
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Thién " Téam, Dai Lao Hoa Thuong thamg Tyi b Tinh, Pai Ldo Hoa
Thuong ™™ Tinh " Khéng, 1do cu st Hoang Nigm 76 cing cdc lién hiru
thuge Tinh Téng Hoc Héi Pai Loan da phat tam dn thi tic pham vo gla
nay khién cho mat nhan cé co duyén dioc doc; dwéi thi xin phd nguyén
phdp gidi ching sanh déu dwge vang sanh Cuc Lac, vién thanh chanh
qua.

Xin chén thanh cam ta cdc vi dao hitu Tir Hy, Hu¢ Trang, Khong
Chéu, Tam Tir da nhiéu lan khuyén khich, sdch tdn mat nhén cé gdng
hoan thanh viéc chuyen ngit. Trdn trong cam ta cdc dao hiru Minh Ldp,
Hug Trang, Van Tir va Minh Tién da bé cong duyét ban thao ti mi va
g0p ¥ sika chita. Pao hitu Van Tir con bé cong tra ciu cdc tai licu dé tim
ra nién dai cua cdc dich gia nam ban dich kinh Vé Luong Tho ciing nhu
lwge sir ngai U Khé (tdc gia cudn Vien Trung Sao thwong dwoe Hodng
ldo cur T nhdc ti nhiéu lan trong ban chii gidi nay). Chan thanh cam on
dao hitu Minh Tién da danh rét nhiéu thoi gian layout va chi tri viée an
hanh. Nguyén h(fng an Tam Bao thuong gia ho cho cdc vi thién tri thire
trén than tam luén an lac, dao hanh tang tdn, mét hau ciing dwoc hji
ngé chén Lién Pai.

Mita An Cu nam 2002, Biru Quang ti dé tir Nhue Hoa kinh ghi
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nay. Vé phwong Bac, céch day sdu van bén trim ngan tc cdi Phit, chd
dirc Try B D& Phin Chuyén Nhu Lai c6 mot Bo Tat tén la Khai Phu
Than Dirc (tirc 1a Than Thong Hoa) sanh trong nha dai tuéng Su Tir cua
thanh Ty Gia Ly nay. Bén dong tir nay cing véi vo luong dai chiing dén
rimg Sa La Song Tho cung kinh ciing duong).

Thém nita, bén vi Chénh ST Quang Anh Bd Tat v.v... tiép theo d6
nhur quyén bay kinh Phit Danh ¢6 n6i: Bén vi B Tat Quang Anh, Hué
Thuong (tire 1a Tri Thuong), Tich Can, Nguyén Hug tir c6i Phét & bén
phuong nhom dén.

Hon nita, kinh Van Thu Su Loi Nghiém Tinh ciing néi bén vi
Chénh ST ndy tir bdn phuong dén, gidng nhu trong kinh Tt Pong Tir da
n6i. Hon nita, quyén ba kinh Nguyét Dang Tam-mudi lai chép: “Huwong
Tugng Bo Tt ting Pong phuong A Stic Phdt, dit na-do-tha Bé Tat cng
lai vin tdn Thich Ca Méu Ni Phdt” (Huong Tugng Bd Tat tir ch§ dic A
Siic Phat ¢ phwong Pong va na-do-tha Bo Tat ciing dén chao hoi dirc
Thich Ca Mau Ni Phat).

Tir Hién Ho dén Huong Tugng Bd Tat tong cong la mudi vi
Chanh Si, con séu vi khac thi nhu sach Binh Giai chép: “Ngoai ra, Tri
Trang (tic 1a Bao Trang), Bdo Anh, Trung Tru, Ché Hanh, Gidi Thodt

V... tuy chuea thay chimg c6 trong cdc kinh khdc, nhung cir theo trén
ma suy, ho ciing phdi la Dai ST tir phirong khdc dén coi nay”.

i Xét ra, sach Binh Giai ding ban Nguy dich dé chu giai, trong ban
dy chi néu tén mudi lam vi Chénh Si, thiéu tén Hu¢ Bi¢n Tai BO Tat.
Tén vi B6 Tat nay thay trong ban Puong dich.

Sach Binh Giai cho ring Tin Hué chinh la Hué Bién Tai. Kinh
nay téch thanh hai ngudi (Tin Hu¢ va Hu¢ Bién Tai) thi méi phu hop véi
con s& mudi sau vi. Vi vay biét Tin Hué BS Tat ciing gidng nhu cac vi
Chanh Si nhu Bao Trang v.v.. . déu tir phuong khic dén. Sach Binh Giai
c6 giang rd diéu trén, nguyén van:

“Dau tién néu lén nhém Hlen H6 muoi sau vi Chanh St dé chi ro
Pphdp nay chéng Idy phat tam xudt gia lom géc. Ké dén, néu ra cdc vi dy
dén tir phuong khdc, ngu y: Trong coi Phdt mudi phmmg déu ding php
nay lam dai sw xudt thé, cing tinh tan dén cau phdp nay”.

Loi ban trén rdt phi hop yéu chi cia kinh vi d6i voi ke tai gia tu
hanh, Tri Danh Niém Phat 14 thich hop nhét. Thap phuong Pai Si déu
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Sach Danh Nghia Tap viét: “Bat Pa Ba La (Bhadrapala) dich la
Hién Hp, tw gin gid hién dikc, lai h¢ tri chiing sanh. Hodc dich la Hién
Thii, do Ngdi ¢ dia vi Pdng Gidc la Thwgng Thii ciia céc bdc hién

nhdn”.

bu thay Chanh Si Hién Ho thi hién sanh trong thanh Vuong Xa,
12 vi tai gia B0 Tit ¢ dia vj Ding Gidc. Trong kinh B4t Chau Tam-mugi,
B Tat Bat Da Hoa (Hién Ho) 1a ngudi phat khéi Niém Phét tam-mudi,
dich than thay dugc Phit Di Pa. Xét ra, trong kinh nay Ngai dén trong
phap hoi thu théng day dé gitp Phat hién bay phip moén Niém Phat tam-
mudi vo thuong.

“Thién Tu Duy Bd Tat™: Ban Duong dich ghi la Thién Tu Duy
Nghia B6 Tat, ban Nguy dich ghi 1a Thién Tu Nghia BG Tat. Theo pham
Hién Sanh ctia kinh T Ddng Tir, céc vi Chanh ST nhu Thign Tu Duy Bd
Tat tir thé gi6i phuong khac dén coi nay thi hién lam tai gia Bd Tat:

“Déng phiong khi thir Phdt sdt thdp thién cdu-chi, hitu nhdt thé
gidi danh Bao Minh. Phét danh Sw Tir Minh Thanh Nhuw Lai, hitu nhdt
B6 Tat danh Thién Tu Nghi (tikc Thién Tu Duy), img thdc lai déo thic dg,
héa sanh A Xa Thé vieong cung ngi. Nam phuong khir thir ngii bach i
thé gidi, hitu nhdt thé gici, Phdt danh Bao Tich Thién Hién Nhu Lai,
hitu nhdt B6 Tét danh Tich Tinh Chuyén (tiec Hué Bién Tai), w thir Xa
Vé thanh ndi, sanh dai cu si Tu Su Tir gia. Tay phuwong khir thir qua bat
trc béch thién Phdt sdt, Lac Am Nhu Lai s6, hitu nhat B6 Tat danh V6
Phan Duyén (tizc Qudn Vé Tru). U thir Ba La Nai qudc, héa sanh dai cue
s7 Thién Quy gia. Bic phwong khik thit luc van ti bach thién itc Pht dg,
tru B6 Dé Phan Chuyén Nhur Lai s6, hitu nhét Bo Tdt danh Khai Phu
Thén Piec (tirc Than Théng Hoa), sanh thir Ty Da Ly thanh dai tuéng Su
Ti gia. Thir i dong tie di¥ v6 leong dai ching, cng lai Sa La Song Tho
$6, cung kinh cing diomg” (V& phuong Péng, cach ddy mudi ngan cau-
chi ci Phét c6 mot thé gi¢i tén 1a Bao Minh, Phét hi¢u Su T Minh
Thanh Nhu Lai, c6 mot vi B Tét tén 1a Thién Tu Nghi (tic 1a Thién Tu
Duy) théc sanh dén cdi ndy, hoa sanh trong cung vua A Xa Thé. Noi
phuong Nam cach day nim tram irc thé gi6i c6 mot thé gioi, Phat higu
Bao Tich Thién Hién Nhu Lai, c6 mot Bd Tat tén Tich Tinh Chuyén
(tirc 12 Hué¢ Bién Tai) sanh vao nha dai cu si Ty Su Tir trong thanh X4
V¢ day. O phuong Tay, cach khoi day tam e trim ngan cdi Phat, chd
dirc Lac Am Nhu Lai ¢6 mot vi Bd Tat tén V6 Phan Duyén (tirc Quan
Vo Tru) héa sanh vao nha dai cu si Thién Quy trong nuéc Ba La Nai
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Ba La Mat, nhi thuong an tru bét sanh bét diét chu Tam Ma Dia” (Rot
140 céc Ba La Mt ciia Bd Tat ma thuong an try cac Tam Ma Dia bét
sanh, bét diét) thi dang la biéu thj: Tich 1 can ban, ¢6 cong nang chiéu
soi vo cing, chiéu ma thuong tich. Vi vay, Tich Can biéu thj tho mang
v luong.

Sach Hoi S6 giang “Tin Hu€” nhu sau: “Tin tdm tri hué, vinh vién
cdt dit hedi nghi”. Sch Binh Giai gidng: “Tin r& Phdt tri la v6 thieong
tri hué”’.

Trong kinh nay, theo nhu cac cau: “Di tang ciing dwong chie Nhwe
Lai, tdc nang hoan hy tin thir su” (Pa timg cang dudng cac Nhu Lai thi
¢6 thé hoan hy tin dugc sy néy) “nhdn than nan déc, Phdt nan tri, tin
hué van phdp nan trung nan” (than ngudi khé duge, Phat khé gap, tin
hu¢, nghe phép [a diéu kho nht trong céc diéu kho) thi Tinh Do Tong la
phap kho tin. Néu ai c6 thé tin nhan dugc déu 1a do hué can da sin c6 tir
trude.

Nguyén Hué biéu thi trf hu¢ rong 16n, dai nguyén vuong ctia Phat
Di Pa lai dugc ho tro bang tin hué cta bac Chanh Si, biéu thi Tinh B
dung “tin, nguyén, tri danh™ 1am Tong.

Huong Tugng 1a Bd Tt tir ¢5i A Suc Phat (Aksobhya) & phuong
Dong dén, Ngai timg ¢ trong hdi Duy Ma lam ngudi cing nghe phap
[véi B Tat Duy Ma Cit]. Than huong tugng téa ra mi thom, mui noi
than Bd Tat nay ciing thé. Stc huong tugng rit manh biéu thi Di Pa
nguyén lyc vo bién.

Bio Anh biéu thi Di Pa nguyén hai trang nghiém bing vo lugng
cong ditc diéu bao c6 thé khién cho pham phu khéng c6 cong dirc duge
mau chéng thang 1én dia vi BAt Thoai, chimg nhap Niét Ban. Day that la
thir quy béu nhét trong cac bau nén no'i 1a Bao Anh.

Trung Tru: An try trong Trung Dao, chéing roi vao hai bén (chdp
C6, chip Khéng), tir ngay noi tuéng chinh 1a dao, ngay noi su tic la
chan, tinh niém ndi tiép, & ngay noi niém lia dugc niém (duong niém ly
niém) la y nghia ctia Trung Try.

Ché Hanh biéu thi nghiém tri tinh giéi, ngtra dc lam lanh. Hon
nita, “Niém Phat chinh 1a tri giéi” 1a ¥ nghia ciia Ché Hanh.

Giai Thoat biéu thj “trir diét két phugc nén goi 1 Giai Thoat”.
Nhu kinh n6i: “Thdn djc dj thodt, hoach ky phudc dirc, kha dac trieong

Ty Phan - Pham 2: Puc tudn Phé Hién 135






index-128_1.png
dén nghe phap nhim biéu thj phap nay thu thing, that 1a dai sy nhan
duyén vay.

 Hon nita, chir Hién Ho ngu y Nhu Lai khéo hé niém cac Bd Tat.
Nhat Thira nguyén hai, sau chir hﬁgg danh, do khap ba can, thau tron
van loai, dung 13 y nghia cta chit Hién Ho.

Thém nira, Thién Tu Duy biéu thi chanh tri minh lidu (hiéu tron
ven 15 rang), tin sau Phat hué, lai con bidu thi: Ngai Phap Tang lic con
tu nhan, tu duy trong ndm kiép, két thanh thing nhan dai nguyén.

Hug¢ Bién Tai biéu thi: Tin Phat hug, bién tai v6 ngai nhu trong
kinh n6i: “Dién tir bi¢n, tho phdp nhan” (Dién tir bién, trao truyén phap
nhan), “thudng di phdp dm gidc chu thé gian” (thuong ding phap am
gidc ngd céc thé gian).

Quén Vo Try (xem ban Puong dich. Ban Nguy dich ghi 1a Khong
Vo) biéu thi y nghia sau day trong kinh nay: “Thi thién huyén su, hién
ching di twomg, w bi teéng trung, that vé kha dic” (Vi nhu huyen su
gioi hién cac tuong khac la, nhung trong cdc tuéng ay thét ching thé
dugc), ciing biéu thi ngai Phép Tang bao kiép tu nhan hanh, néi phap
Khong, V6 Tudng, V6 Nguyén.

Thé‘\r} Thong Hoa biéu thi sirc than thong, muén hanh két thanh
dirc hoa dé tur trang nghiém, day du phuong tién thanh tyu ching sanh
nhu kinh chép: “Du bg thdp phirong, hanh quyén phiong tién”.

Quang Anh biéu thj quang minh chiéu ruc. Cac chir V6 Lugng
Quang, V6 Bién Quang, V6 Ngai Quang v.v... ton quy nhét trong cac
quang minh 1a y nghia cta chir Quang Anh.

Bio Trang (thy trong ban Duong dich, ban Nguy dich ghi la Tri
Trang) biéu thi tri hug thu thing vi nhu trang bau.

Tri Thuong (thdy trong ban Pudong dich, ban Nguy dich ghi la
Hué Thuong) biéu thi cac y nghia “tri thit thang t6i thugng, khong gi
béng, khéng gi sanh”, “tri oai ditc rong lon chang thé nght ban” trong
kinh. Diéu tri vo lhmmg nhur vy siéu xuét hét thay, nén goi 1a Thuong
Tri.

V& Tich Cin, sach Hoi S& giang: “Tri va canh déu ving lang, cdc
can thanh tinh nén goi la Tich Cen”. Sach Binh Giai cho rang: “Canh
va tri déu tich diét, can ban nghiém tinh thi goi la Tich Can”. Theo nhu
phim Chan That Cong Dic cua kinh nay chép: “Ciu cdnh B6 Tat chu
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tho Né Hoan chi dao” (Riéng than minh d¢ thodt dat dwgc phuée dirc,
déc dao Né Hoan truomg tho) va “tri t kinh gia, tiy ¥ 50 nguyén giai
kha ddc d6” (ké gip dugc kinh nay, tiy ¥ mong mudn déu dugc dc do).

Cau “vi Thwong Thu” (lam Thuong Thi) ngu y mudi séu vi Dai
ST 1a Thuong Thit clia v4 lugng v bién Bd Tat tai gia clng lic dén du
hdi. Theo sach Hoi S¢ va Binh Giai thi:

- Phd Hién, Van Tha la Thugng Thu trong phap hoi cua Phat
Thich Ca nén néu tén hai vi Pai Si nay dé tdng nhiép hét thay BS Tat.

- Di Lic la Thuong Thu ctia cac BA Tét tuong lai thanh Phat trong
Hién Klep

-‘Mu’ci séu vi Chénh ST nhir Hién Hp v.v... 1a Thuong Thu cua
hang Bo Tt tai gia.

Thuyét nay hop Iy nén ti ching chap nhan thuyét cia ngai Tinh

Anh. Ngai Tinh Anh cho rang Van Thu, Phd Hién ciing thudc so cac Bo
Tét thanh Phat trong Hién kiép.

Chénh kinh:

ALEBLLEATZIHR BRETTH X
- Rk BT+ F TS RN
WoOR TR

Ham cjng tuin tu ?hé Hién Dgi S chi dirc, cu tic vo lwgng
hanh nguyén, an tru nhat thiét cong dirc phdp trung, du bj thip
phuwong, hanh quyén phwong ti¢n, nhip Phdt phdp tang, cieu cinh bi
ngan.

Déu ciing tuan tu dirc ciia Dai ST Phd Hién, ddy dii vé lwgng
hanh nguyén, an tru trong hét thay phap céng dirc, du bd thap
phwong, hanh quyen phuong tién, nhap Phét phap tang, rbt rio dén
bo kia.

Giai:
Trong pham ndy, tir cdu “ham cong tudn tu” (deu cung tun tu)

cho dén cau cudi cung “bdt kha tr nghi” (chang thé nghi ban) déu Ia
khen nggi dirc hanh ctia Phd Hién Bd Tét va hét thay Bb Tat trong hoi.
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Vién Gidc tuy ching sanh sin di, nhung do vong tim niém niém sanh
diét nén ching thé quan ndi. Vi vdy, trong kinh Quan Phat Tam Mui,
durc Phét bao phu vuong: Bén dirc ctia chu Phat, Chan Nhu That Tuéng
v.v... ching phai 1a canh gi¢i pham phu c6 thé hanh néi nén Phat khuyén
phu vuong niém Phat.

Do nhimg diéu trén, théy duoc réng Trong cac phép, phap mén
Niém Phat dugc xem 1a dudng Iat trong bén phép Niém Phit, Tri Danh
Niém Phét lai 1a phuong tién rbt rdo nén duge goi 1a “duong tht nhat
trong cac duong tat” (kinh trung chi kinh).

Hon nira, bén céch Niém Phat khé, d& khdc xa nhau, duong nhu
6 sau can khéc biét, nhung that ra Sy - Ly bt nhi: Sau chinh 14 can, can
chinh 1a sau. Néu dugc ngudi vién dén dung dén thi thim hop diéu dao,
con véi ké so co thi ciing vé dugce nha. Vi vay, Tri Danh Niém Phat khac
chi Tht Tuéng Niém Phit. Sach Di Da S6 Sao viét:

“NGi dén That Tudng thi chang phdi la diét trir cc tuong, ma
chinh la tir ngay noi tudéng thay dwoc vo Immg Kinh day: ‘Ngon ngit
thé tuc chang trdi nghich Tht Tudng’, 1€ nao van dirc hong danh chang
thé bing néi mgt 1oi thé tuc hay sao?”

Hon nita, sach Vién Trung Sao viét: “Ngai Tir Minh néi: ‘Noi qua
vién cuc, tat ca danh tw méi méi ching hu, rét rdo thanh twu, vi méi
diéu diwgc né chiéu cam déu la chan thét 16t cimg vdy'. Vi thé, Pai Kinh
day: “Thé Dé chi ¢ cdi tén, khong co thdt nghia. Dé Nhdt Nghia Dé c6
cdi tén, cé thdt nghia, vi Phdt la Dé Nhdt Nghia Dé vdy.

Dire Di Pa nay lai da chimg dieoc Dé Nhdt Nghia Pé rot rdo, nén
mét phen xung tung gia danh (tic hong danh A Di Da Phat) van diic
cung pho bay. Di Da van dic tué nhdt da phé bay tron ven toan thé thi
i 16i hdc dm cia chiing sanh ngay trong niém dy sé ti nhién tiéu tan
tran kiép. Tgi tanh vén khong, hu déi chang that da bi tiéu thi cong dirc

xung danh 16m nhiu hu khong sé tw nhién sanh ra”

Can cir theo diéu nghia trén diy, mot phen xung danh hiéu cong
dirc con nhur thé, hubng 1 phat BS Dé tam, nhat huéng chuyén niém nhu
trong kinh nay. Hon nifa, tri danh chinh la tham tham Bat Nha: Niém
dén murc thudn thyc, van duyén cling bo hét, Nang 13n S¢ cing tiéu sach
thi chinh 1a “v6 try”. Ngay trong lic a 4y, mt cu Phat hiéu rang ngdi,
minh bach, lién tuc ching dut thi chinh 1a “sanh tim”. Ddy von la ché
ching sanh chua dat dén, nay do niém Phét bén thim hop diéu dao,
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Tho, da phan Ngai trich din tir ban ctia 6ng Vuong. Can dai, An Quang
dai su khi viét 101 twa cho lan tai ban b Vién Trung Sao, cung khen ban
clia dng Vwong la: “Van nghia tuong tan, heu thong khdp noi”.

Ban hoi tap cia dng Vuong tuy co cong rt lén d6i véi Tinh tong,
nhung ¢6 qua nhidu dlem sai sot. Ngoc tréng 6 vét, hidn gia xot xa!
Lién Tri dai su ché ring: “Sao phan trude, viét thém phan sau”, “phdn
ldy, phn b6 chua tron ven”. Banh Thigu Thang cu s ché la: Lan xon,
trdi nghich nhau, ching phit hop véi y chi vién dung”’. Bt gia nay dua
theo 16i phé ctia cac bac ¢ dirc, trom néu ra ba khuyét diém cua ong
Vuong:

- Mét, ban hoi tap cta dng Vuong chi dua theo bén ban, chua
dung ban dich doi Puong. Ban dich doi Duong mang tén V6 Lugng Tho
Nhu Lai Hoi trich tir kinh Dai Bao Tich do dai su B6 DBé Luu Chi dich,
16i van c6 nhiéu diém 4o diéu, tinh yéu ma céc ban dich khac khong c6.

- Hai, phan lay, phin b6 chua tron ven: Chon phan ruom ra, bo
pl an trong yéu, bién sau thanh can. Chang han nhu, Lién Tri dai su quo
ring: “Nhu ba béc vang sanh, ban dich doi Nguy déu ndi la phat Bo Dé
tdm, ma ban ho Viong chi ndi la bdc trung phat B6 Pé tam. Bdc ha bdo
chdng phat, bic thwong lgi chang noi, thanh ra cao lhap chang thit tie.
Vi vdy, bdo la chua tron ven”. Do cau trén, thé; rang “bdc thugng
chang n6i” 1a bo chd trong yéu, “bdc ha lai néi ching phdt” chinh 1a
bién sau thanh can. Vi vdy, Lién Tri dai su cing ong Banh déu qué
trach.

- Ba, ty y thém vin, nghxém nhién ty séng tac. Ho V\mng hay
dung 1&i van minh séng téc ra dé dién thuat nghia cua ban dich goc. Vi
vay, Lién Tri dai su qué ring: “Sao phan trude, thém phan sau, chua
theo diing phep dich thudt”. Ngai trach ong Vuong sao din kinh van noi
phan trudc, 11 tiép d6, chép thém 161 van ong tu soan. Néu da 12 hoi tap,
can phal dua theo ban dich gbc, muén phin ching duge dung ciu nao
ngoai ban dich gbc. Vi éng tu tién thém cau van nén T4 tréch ho Vuong

“chua theo dung phép dich thugt”. Thiy dugc nhimg khuyét diém trén
clia ho Vuong khong ¢6 nghia la chéng nén hoi tap, ma chi dé thiy ring
hoi ban cua dng ta c6 nhiéu ty vét.

Cu si Banh Thiéu Thang cam khai truge 15i 1Am cua hoi ban ho
Vuong, bén dung ban dich doi Nguy chia thanh timg muc, tao thanh ban
kinh V6 Lugng Tho thi by, nhung ban nay chi 1a tiét ban ciia ban dich
doi Nguy.

Loi néi dau 18
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thodt ra, nén 14 “dao khé hanh”. Con niém Phét nhu con tring duc ngang
éng tre thoi d& thodt ra, 13 vurgt tam giGi theo chidu ngang, goi 12 “dao dé
hanh”. Phap nay dwoc vi nhu duong tit, vi phuong tién thing chéng,
thanh c6ng nhanh chéng.

* Quan Twong Niém Phit:

Bay bién tugng Phat, cha muc ngdm nhin, Hiém rémg co tuong
méi quan dugc, rdi khoi tuong lai khé quan: Tinh nhan dé mat, giir cho
lién tuc cang kho! Vi véy, co dirc bao: “Twgng di réi lai la khong, cho
nén tré thanh gidn doan”. Vi vy, cach nay ching tién dung nhu Tri
Danh Niém Phat, lic nio, ch8 ndo ciing tu duoc.

uin Tuéng Ni¢m Phit:

Nhur céc phép quén day trong Quén kinh: “DI ngd tdm muc, tuong
bi Nhur Lai” (Ding con mat trong tam ta, trong dirc Nhu Lai kia). Kho
ndi, tim pham phu tap loan, phi dong, hiém c6 lic tinh dinh, kho nhap
phép quan vi digu. Vi vay, méi n6i: “Canh &, tam thé, diéu quan kho
thanh . Do d6, céch ndy ching bing Tri Danh tién dung d& hanh, ching
né thuong tri, ha ngu, nao luin khd, vui, ranh, ban, ai ciing niém duoc,
ké nao ciing hanh dugc.

* That Twégng Niém Phit:

Xa lia cac tuéng sanh diét, co, khong, Nang, So, ngon thuyét,
danh ty, tim duyén... chuyén niém ty tanh von sin c6 dirc Phat thién
chan. Khén ndi, chung sanh chua thodt luan hdi, tim sanh diét niém
niém tiép ndi nhu kinh Vién Gidc day:

“Vi xudt ludn hoi nhi bién Vién Gidc, bi Vién Gidc tanh tirc dong
. Nhiege mién ludn hoi, v6 hitu thi xir” (Chua thodt luén hoi
ma ban dén Vién Giac thi tinh Vién Gidc & ay cling bi xoay chuyén. Pa
nhu viy ma mong thoat dugc luan hoi thi quyét chang thé dugc).

Kinh con day: “Ha hudng ludn hdi sanh tir cdu tam, vi ting thanh
tinh, quén Phét Vién Gide, nhi bdt toan phyc” (Hubng hd 13 tam chu
truge sanh tir ludn hdi chua timg thanh tinh thi quan Vién Gidc cia Phat
1am sao lanh hoi dugc).

Vi nhu loai tring rét nhé chd nao ciing bu dugc, nhung ching thé
dég trén ngon lira. yi nhu tdm ching sanh, duyén cho nao ciing dugc chi
chang thé duyén noi Bat Nha. Boi the, ong Phat noi That Tudng, tinh
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dun, hét thay céc thir nhu thé khong con theo minh nira. Chi cé nguyén
vuong nay ching hé lia bo, trong hét thay thoi luon din dudng dang
truée. Trong mot sét-na lién vang sanh Cyc Lac thé gi6i. Dén noi rdi,
lién thiy A Di Pa Phit... Nguoi by tu thay minh sanh trong hoa sen,
dugc Phat tho ky. Puge tho ky xong, trai vo s6 tram ngan van \rc na-do-
tha kiép, khap trong bt kha thuyét bit kha thuyét thé gi6i ¢ muoi
phuong, diing sirc tri hug tly long chung sanh ma lam loi ich... C6 thé &
trong bién phlen ndo dai khd ciru vt chung sanh khién cho ho duge
thoat lia, déu dwoc vang sanh thé gidi Cuc Lac cua A Di Da Phat).

Hon nita, nguyén thir mudi 12 “phd giai héi huong” hién thi nghta
chir “Ph6”. Tir nguyén 1€ kinh ban dau dén nguyén thir chin “hang thuén
chung sanh” hién thi y nghia chir Hién.

Do d6, muoi dai nguyén hién thi y nghia danh xung Phé Hién.

Hién 1a theo chidu doc tjt cing ba doi, Phé 12 bao ham tron ven
khong sét.

Thanh Luong Sé ndi: 5i qua khong gi ching dat dén cing 16t
la Phé, chéng b6 tu nhan la Hién”. RS rang, Ph Hién trong kinh nay 1a
Vi Hau Phd Hién, ciing tirc 12 nhur Thién Pao dai su n6i la tuéng tir Qua
huong dén Nhan.

Hon nita, bai k¢ cia Phé Hién ¢6 cau: “Negd ky vﬁng sanh bi quéc
di, hién tién thanh teu thi dai nguyén... Phé nguyen tram nich chu
chung sanh, IOL vang V6 Lugng Quang Phdt sat” (T6i da vang sanh cdi
kia rdi, hién tién thanh tuu dai nguyén nay... Nguyén tht ca cac ching
sanh dang bi chim dm, chong sanh vé c5i Phat V6 Luong Quang) dung
1a ngai Phé Hién ty néi: T6i da vang sanh ¢di Cyuc Lac kia roi, thanh tuu
mudi dai nguyén da phat, bén ding cong dire hanh nguyén thu théng hoi
huéng cho chung sanh déu cung sanh sang Cuc Lac.

“Phé giai héi hwéng” thanh tuu nghia Phd. Bén muoi tam
nguyén cua Phit Di Pa thau tom hét thay ching sanh chinh 1a bén
nguyén “phd giai hdi huéng”. Mudi dai nguyén vuong cia Phé Hién
chinh la sy dlen gidng rong rai dai nguyén thir ba muoi 1dm cua Phat Di
Pa. Nguyén ra.ng “Sanh nga quéc gia, ciru canh tdt chi Nhdt Sanh B
Xat. Trir ky bén nguyén vi ching sanh cé, bi hodng thé khdi, gido héa
nhdt thiét hivu tinh giai phat tin tdm, tu Bé Tat hanh, hanh Phé Hién
dao” (Kc sanh trong nudc ta 4t rét rao chimg Nhét Sanh Bé X, trir
nhing ai do bén nguyén do chiing sanh, mic giap hodng thé, gido hoa
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Dai 4n, dai durc, dai nguyén, dai luc, dai dung d¢ sanh vi diéu kho
suy nghi ndi. C6 nhu thé méi ximg bon hoai cia Nhu Lai, méi la
phuong tién rdt réo.

5. Cac ciin khi dwgc kinh nay héa do

Phén trén da n6i kinh nay rong thau van loai, phd do ba cin, nay
s& giai thich r3: Trong van loai, loai nao 1a khi, trong ba can, cin nao l1a
duong co?

Can khi c6 thi khi (can khi thich hop) va phi khi sai khac. Can khi
1o 1i, hu bé ching thé kham nhan mua phép thi goi Ia phi khi (ching
phai 14 can khi thich déng). Sach S& Sao viét: “Truwde hét la ba loi phi
khi: Ké khong c6 long tin, ké khong cé nguyén, ké khong hanh. Khong
phai ba thir trén thi la Khi”.

Tin 14 tin ring ching sanh va Phat chéng hai, tam nay 1a Phat, tim
nay lam Phat, ching sanh niém Phat nhét dinh vang sanh rét rdo thanh
Phét. Nguyén la chan nham Sa Ba, wa thich, ham mé Cuc Lac nhu con
nhé me, quyét s& vang sanh. Hanh la tir nguyén khoi hanh, nhit hudng
chuyén niém chang gian doan.

Ba diéu trén day goi 1a “tu Iuong"15 Tu luong néu khuyét s& kho
b tién t6i. Ba thir Tin, Nguyén, Hanh thiéu mot thir ching duoc, nhu ba
chan cua cdi dinh, thiéu mot chan, dinh phai d. Cai dinh thiéu mot chan
ching phai la Khi. Sach S¢ Sao lai viét:

“Lai nita, nguoi doi tuy hanh cdc diéu thién ma déi véi coi kia
khong cd Tin, Nguyén, Hanh, cing ching phai la Khi. Tuy ¢6 cdc lam
16i ma véi cai kia c6 Tin, Nguyén, Hanh thi ciing goi la Khi”.

Ludn vé& cin co, ¢6 duong co va bit duong co sai khéc. Trong ba
can, can nao 1a dwong co thich hop nht? Xua kia c6 nhiéu thuyét, nay
s& xét 0. Nam thoi thuyét phap cia Thé Ton déu la tiy co (thuan theo
can co) ma thiét 1ap gido phap, theo bénh cho thude. Néi chung, céc vi

'* Tu luong: Theo nghfa gbc, khi chuan bi di xa dén mot noi nao do, thirc an phai
mang theo goi la Luong, tien bac hodc vit dung cin thlet duge goi [a Tu. Do vy,
Phat mon muon chir Tu Luong dé chi nhimg diéu kién cin thiét dé dat dugc mot qua
vi nao do.
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“Pai ST tirc 13 Bd Tét, tirc 1a dai dao tam hitu tinh. ST la si phu,
Dai nhu trong phan giang vé Pai Dao Tam d néi. Phap hoi kinh nay lay
Phé Hién B6 Tt lam L Thugng Thu cia hét thay B6 Tat. Céc vi khac nhu
Van Thy, Di Lic, Hién H v.v... céc vx Xuat gla, tai gia Bo Tat va muoi
phuong vo luong vo bién céc dai BO Tat dén nhom hoi déu tuan hanh
theo dirc ciia Pho Hién Pai ST.

Phé Hién Pai Si la Hoa Nghiém truong tir. Cét 13i tot cung cua
pham dirc ciia Ngai 1a muoi dai nguyén vuong din vé Cuc Lac. Pham
Phé Hién Hanh Nguyén cia kinh Hoa Nghiém néi mudi dai nguyén
rong 16n caa Pai ST nhu sau: Mot 1a 1€ kinh chu Phat, hai 1a khen ngoi
Nhu Lai, ba 1 rong tu cing dudng, bén 1a sam héi nghiép chuéng, nam
1a thy hy cong dic, séu la thinh chuyén phap luan, bay la thinh Phat &
14u noi doi, tdm 1 thuong hoc theo Phat, chin 1a hing thudn ching sanh,
muoi la déu hdi huéng vé khip tAt ca. Mudi nguyén nhu trén, nguyén
nao cling noéi:

“Nga thir dai nguyen V6 hitu Lung 1an, niém niém twong tuc, vo
hitu gian doan, than ngit Y nghiép, vo hitu bi yem ’ (Dai nguyén nay cua
t0i ching c6 cung tan. Niém niém ndi tiép ching c6 gian doan. Than,
ngt, ¥ nghiép ching c6 nhoc méi).

Phim Hanh Nguyén con néi:

“Nga thir dai nguyén, vo hiru cimg tdn, niém niém tuong tuc, vé
hizu gidn doan, than ngit y nghiép, vo hitu bi yém. Nhwoc nhan tung thi
nguyén gia... thi nhan lim mang chung thoi, 16i ‘héu sdt-na, nhat thiét
chu can tat giai tan hoai, nhat thiét than thudc tat giai xa ly, nhat thiét
oai thé tat giai thodi that, phu tuémg, dai than, cung thanh néi ngoai,
twgng ma xa thang, tran bao phuc tang, nhu thi nhat thiét, vé Pphuc
twong tity, duy thir nguyén vuong bat twong xa ly. U nhdt thiét thoi, dan
dao ky tién. Nhdt sdt-na trung tiec ddic vang sanh Cuc Lac thé gidi. Pdo
di, ticc kién A Di Pa Phat... Ky nhan tw kten sanh lién hoa trung, mong
Phat tho ky, dic tho ky di, kinh w vé s6 bach thién van trc na-do-tha
kiép, phé w thdp phirong bdt kha thuyét bét kha thuyet thé gidi, di tri hu¢
luc tity chiing sanh tdm nhi vi loi ich... Nang uphxen ndo dai khé hai
trung, bat té ching sanh linh kp xudt Iy, giai déic ving sanh A Di Da
Phat Cuc Lac the gidi’ * (Néu ai tung nguyén nay, ngudi &y luc lam
chung, trong sit-na cuoi cung, hét thay cac cin thay déu tan hoai, hét
thay than thugc thay déu lia bo, hét thay oai thé thay déu thodi tht. Phu
tuong, dai than, cung thanh trong ngoai, voi, ngua, xe ¢, tran bao, kho
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ching hanh ma hanh, ching dén lai dén. Cau nao ciing 1 Phat tri kién,
niém nao ciing toa anh sang Bat Nha.

Mat gido n6i: “dm chir déu la That Twomg” nén niém tén Phat
chinh 13 niém Thét Tuéng! Tri Danh Niém Phat khic gi That Tuéng
Niém Phit!

Lax nira, trong hai kinh Dai, Tleu ban dich Tleu Bén doi Tan co
cau “nhat tam bt loan”, con Pai Bon khong 6 cau ay ma chuyén chi

“nhdt hwong chuyén niém”. So sanh hai cau dy thi diéu dugc dé cao
trong Dai kinh 1a & rang, xdc déng, lai khé hop cén co cua ching sanh,
6 d 4n dirc vo cuc cua dang Tir Tén. Sach Di Pa Yéu Giai giang:

“Néu chap tri danh hiéu g'hu’a doan Kién - Tu, do [tri da;:lh] hodc
tan, hodc dinh, nén trong coi Dong Cu chia lam ba bdc chin pham.

Néu tri dén mirc Sw Nhdt Tam Bat Loan, Kién Hogc hay Tu Hodc
tuy y doan trude dwgce mét thir thi sanh vé coi Phwong Tién Hitu Du.

Néu dat dén mirc Ly Nhdt Tam Bat Loan, phd réng toang tir mét
phdm vé minh cho dén bén muoi mét pham thi sanh trong Thét Bdo
Trang Nghiém Tinh D§, ciing ching mgt phan Thuong Tich Quang d5”.

Nghia la: Tén tim tri danh lién duge ving sanh Déng Cu Tinh
Po. Néu niém dén muirc nhét tim bét loan lién vang sanh ba c5i trén. Dy
qué tht 1a canh hanh cta hién thanh, ndo phai la kha nang cta pham
phu!

Néu ctr phdi n it tam bét loan méi dugc vang sanh, thir hoi chung
sanh trong bién kho may ké dac d9? Héa ra phip mon Tri Danh tién
dung nay ciing 1a dao khé hanh u? Sach Tinh B Hop Tan lai viét:

“Nuong theo kinh nay phdt BG6 Dé tam, nhdt hwéng chuyén niém
mdi dat dwoc nhdt tam bat loan. Chang thé chuyén niém thi that kho thé
nhdt tam”

Téng hop hai ¥ kién trén, thdy ring kinh nay 14y “phat B6 Dé tam,
nhit hudng chuyén niém” 1am Tong, hién 16 tron ven bdn tim cia bac
dao s hai ¢i va thap phuong Nhu Lai, nguyén thi thing vo tan cia dic
Di Pa: Phuong tién dai tir tot buc, luc dung clia qua dirc kho ludmg, thau
tron pham thanh, do khép loi, don. Dudi dén Thap Ac, Ngii Nghich, Nga
Quy, Stc Sanh, chi cAn phét tim chuyén niém &t dugc do thoat. Rong do
hét thay ham linh, khip ban cho céi li chan that.
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2. Dirc tudin Phd Hién (4 ¥ ¥ %)

Phém thir hai néi chi tiét thém vé céc vi thanh ching da dugc d&
cdp trong phim trén. Diu phdm ndy, trong hang BG Tt, lai néu 1én mudi
shu vi Chanh ST thuong thu nhu Hién H¢ v.v... Cudi phdm ciing néu ba
chiing kia va chur thién dai chung nhim b tac Chiing Thanh Tyu trong
sau thir thanh tyu da dugce noi trong pham dAu. Pap ngay vio mit ching
ta la tén cua pham ny la Dirc Tuan Phd Hién, ngu y: V6 lugng vé bién
cic dai Bo Tat dén hoi déu cung tuan tu Phé Hién dirc. “Phé Hién dirc”
thét ra vo lugng, nhung diém cbt 16i lai chinh 1a “mudi dai nguyén
vuong din dit vé Cuc Lac”. D6 1a diém trong yéu cia phim nay.

Chanh kinh:

£ 8%
%ﬁé@ie‘iﬂi%' ?‘Pxﬁi%ﬁgt

Huyu Hién Hp d‘ang thip luc Chdnh St, 56 vi: Thign Tw Duy Bo
Tat, Hu¢é Bién Tai Bé Tit, Qudn Vo Tr ru Bé Tat, Than Thong Hoa Bo
Tat, Quang Anh Bo Tat, Bio Trang Bo Tat, Tri Thuong Bé Tar, Tich
Cin Bé Tit, Tin Hu¢ Bo Tat, Nguyén Hug Bo Tat, Hzrang Twgng Bo
Tat, Bio Anh Bé Tat, Trung Tru Bé Tdt, Ché Hanh Bé Tat, Gidi
Thodt Bé Tat, nhi vi Thiegng Thii.

Lai ¢6 nh6m Hién H$ mudi sau vi Chanh Si, tirc 1a: Thi¢n Tw
Duy Bb Tit, Hue Bi¢n Tai Bd Tét, Quin Vo Tru B Tat Thin
Thong Hoa Bo Tat, Quang Anh Bo Tat, Bio Trang B Tat, Tri
Thuwong Bd Tat, Tich Ciin Bb Tat, Tin Hug B6 Tit, Nguyén Hué¢ Bb
Tat, Huong Tuong Bb Tat, Bao Anh B Tat, Trung Tru Bb Tat,
Ché Hanh Bb Tit, Gidi Thoat Bb Tat 1am Thwong Thi.

Gidi:

“Chdnh ST": Kinh D6 Thé n6i: “Khai Si, Dai Si, Thanh Si, Luec ST,
Chdnh St ding, giai | Bo Tat chi dj xung” (Khai Si, Dai Si, Théanh Si, Luc
Si, Chanh ST v.v... ddu 1a nhimg danh xung khéc ctia Bb Tat).
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Phét (Konagamana), vi thir ba 1a Ca Diép Phat, vi thtr tu 1 dtrc Thich Ca
Mau Ni Phat }}i  tai. Sau déy cé'Di Lic Phét v.v... chin trim chin muoi
sdu vi Phat noi tiép nhau xuét thé. Nay trong hdi nay, Di Lac Bo Tat va
chin tram chin muoi 1am vi Pai ST khac s& thanh Phét trong Hién Kiép
déu dén nhém hoi, nghe Phat thuyét phép.

Vi vy, ta biét ring hét thay cac dic Phat vi lai trong Hién Kiép
déu s& tuyén thuyét kinh nay (n6i thém: Trong Hien kiép c6 tit ca mot
ngan 1¢ nam vi Phat, mot ngan lé mot vi tir Di Lic tré di déu chua thanh
Phat, ching thuong thdy dé cap dén, nén ching chép chi tiét).

Trong phém thir nhat, ding Tin, Van, Thoi, Chu, X, Ching, siu
thr thanh tyu dé chimg tin kinh nay. Giéng nhw kinh Phép Hoa, ching
dai ty-kheo trong kinh ndy & mot van hai ngan vi tréi vugt han cac kinh
khac. Hon nita, giéng nhu kinh Hoa Nghiém, Phé Hién Bd Tét 1a vi
Thuong Tha dau tién cia kinh nay. RS rang, kinh nay twong ddng hai
kinh Vién Gido vira n6i trén.
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Sach Binh Giéi giang: “Chdnh (iE) la chanh dao, St (+) la st
phu, la danh xung ciia ngudi tai gia. Cdc vi Dai ST nay ngoai hi¢n hinh

twdng pham phu, bén trong thiu hiéu séu xa chanh dao, song tai gia,
goi la Chdnh ST”.

Lai nita, sich Hoi S6 viét: “Muoi sdu vi Chanh ST nhu kink Vin
Thit Su Loi Nghiém Tinh ndi: “B6 Tat tém van bon ngan va muoi séu vi
Chdnh Si” cho thdy danh xung Chdnh ST chi hang tai gia B6 Tdt. Chdnh
la chdnh dao, ST la cu si. Cdc vi Pai ST ndy tuy song lan voi pham nhan
nhung da thoadt khoi ta dao tir lau, tham dat chanh phdp nén goi la
Chdnh St”.

Theo trén, ta thdy ring Chanh ST 1a tai gia Bd Tat. Ngoai ra, trong
Mat Téng, con s mudi sau bidu thi s vién man v tan. Sach Xuét Sanh
Nghla néi: “Sé luwgng dau dén ha sa tran hai” cung chi neu mudi sdu vi
ma théi, sé nhiéu dén tran sa ciing chéng ra ngoai sé nay”.

Nhém “Hién H6” mudi sau vi Chanh Si thuong dugc thay nhic
dén trong kinh, luan. Kinh Thing Tw Duy Pham Thién va kinh Tu fch c6
néu tén muoi sdu vi nay.

Tri D6 Lun nhic dén muoi sdu vi, nhung chi néu ‘tén sau vi dau.
Lugn chép: “Nhom Thi¢n Thii (Hien H) mudi sau vi Bo Tat la Bo Tat
tai gia”, r6i néu tén nam vi, & ddy t6i chang dan du cac tén.

Kinh Turlrch chép: “Nhugc chung sanh van danh gia, tdt cnh déc
Tam Bo Dé, c6 van Th én Thi” (Néu c6 ching sanh nghe ti tén bon ho
s& rot rao dac Tam Bo Deé. Vi vay, goi ho 1a Thién Thu).

Lai nita, kinh Dai Phuong Déng Dai Tép Hién Ho chép: “Vwong
Xa dai thanh hitu wu-ba-tac danh viét Hién H¢, vi ching Thuong Thi”

(Pai thanh Vuong X4 c6 wu-ba- téc tén 1a Hién Ho lam Thuong Tha cua
dai ching).

Trong phap hoi Hién H9 Truong Gi ciia kinh Pai Bao Tich, dirc
Phat néi vé cic didu vui cia truong gia Hién Ho nhu sau: “Ky tho u
khodi lac qua bado, tuy phuc Bao Loi Dé Thich thién vicong, do bt nang
cdp, huéng phuc nhan gian” * (Ong ta huong qué bdo khodi lac, dau dén
dai vuong Dé Thich cua troi Dao Loi con chang thé bing ndi, huéng hd
nhan gian).

* Ha sa, trin hai: cat trong song, bui trin nhidu nhu bién ca.
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hai nghia: Mgt i trieée hét phai roi b6 ba phap tréi nghich B Dé mén,
hai la can biét ba phdp thudn Bo Dé mén.

Nhitng gi la ba?

- Mot la nwong theo tri hué mon: Chdng cau tw minh vui vi xa lia
nga tam tham trudéce tw than.

- Hai la nwong tir bi mon: Dep hét thay khé cho ching sanh vi xa
lia tam khién cho ching sanh ching an vui.

- Ba la phirong tié¢n mon: Tam xot thwong hét thay ching sanh vi
chinh minh da xa lia cdi tam cung kinh, cung duong tw than. Ay goi la
xa lia ba phdp trdi nghich B6 De tam.

Thudn B6 Dé mén la Bé Tat xa lia ba Dphap trdi ngh:ch Bé Dé
mén nhu trén lién diege ba phap tity thugn Bo Dé mon. Nhitng gi la ba?

- Mgt la tdm v6 nhiém thanh tinh, chang vi than minh ma cau an
vui. B6 Dé la chon thanh tinh vé nhiém, néu vi tw than ma cau vui la trdi
nghich vdi Bo Dé mén. Vi vdy tdm v6 nhiém thanh tinh la thugn Bo Dé
mon.

- Hai I tdm an 6n thanh tinh vi dep kho cho hét thay ching sanh.

- Ba la tam vui thanh tinh, do mudn cho hét thay chiing sanh dugc
dai B6 Dé vay, vi nhiep thii chiing sanh sanh sang coi kia vdy. Bé Pé la
chd thuomg vui rot rdo, néu chang lam cho het thay ching sanh dat
duge s thiomg vui rét rdo thi trdi nghich Bé Dé mon.

Su thuong vui rét rdo dy dya vao dau dé ¢é diegc? Can Pphai dua
vao dai nghia méon. Dai nghia mén la coi nudce An Lac kia vay. The nén,
phai khién cho ho nhat tam chuyén chi nguyén sanh cbi kia, muén cho
ho s6m hiéu dwge vo thieong Bo Dé”.

Ngai Hai Dong Nguyén Hiéu lai viét trong bo Tong Yéu rang
“Phdt B6 Dé tam chinh la chanh nhan”. Ngai lai bao: Phat Bo Dé tam
¢6 hai loai:

1. Mgt 1a theo Su phat tam: “Phién ndo vo bién nguyén déu doan
hét, thién phap v6 Immg nguyen déu tu hét, chung sanh v6 bién nguyén
déu dj ca. Qua bdo ciia tam dy tuy la B6 Dé ma hoa bao ciia né la Tinh
4. Vi sao thé? B6 Dé tam luong rong lom v bién, xa rong vo han nén
cam dugc y bao Tinh D rong 6n khong ngdn mé, chanh bdo tho mang
ldu dai vé heong. Ngogi trir B Dé tam, khong c6 gi lam dugc nhe thé

ca’.
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“Van nga danh hiéu, phdt Bb Dé tam, tu chu cong dirc, phung
hanh Luc Ba La Mat, kién co bat thodi. Phuc di thién can hoi hiomg,
nguyén sanh nga quoc, nhdt tam niém nga, tri da bdt doan. Lam tho
chung thoi, ngd dit chie B6 Tét chiing nghénh hién kp tién, kinh tu du
gian, tirc sanh nga sat, tac A Duy Viét Tri B6 Tdr” (Nghe danh higu ta,
phat BS Dé tim, tu cac cong duc, phung hanh sau Ba La Mat kién ¢6
ching lui sut. Lai dem thi¢n cin hoi huong nguyén sanh cdi ta, nhét tim
niém ta, ngay dém chang dit. Lic lam chung, ta cung cic Bo Tat hién
dén dén trude mat, trong khoanh khic lién sanh c6i ta, lam Bét Thoai
Chuyén B Tat).

Nguyén thir muoi tam: “Van nga danh hiéu, chi tam tin nhao, s¢
hitu thién can, tam tam hoi huwéng, nguyén sanh nga quoc, ndi chi thdp
niém, nhwege bt sanh gid, bat thi Chanh Gidc, duy tric Ngii Nghich, phi
bang chdnh phdp” (Nghe danh hiéu ta chi tam tin ua, bao nhiéu thién
can, tdm tim hm huéng nguyén sanh cdi ta, nhin dén mudi niém, néu
ching sanh v&, ching ldy Chanh Giac. Chi trir ké Ngii Nghich, phi bang
chanh phap)

RS rang: Nguyén thir mudi chin chi trong phat Bo D@ tam, mot
long niém Phét. Nguyén muoi tam nhan manh “chi tdm tin wa, nhat
huéng chuyén niém”. Vi vdy, ta biét ring “phat Bd Dé tim, nhét
huéng chuyén ni¢m” la tim tay cua bon nguyén Phat Di Da, 1a tong
yéu cta toan bo Dai kinh, 1a chanh nhan 4t du dé vang sanh, 1a thuyen tlr
phuong tién do sanh. Piéu dugc Pai kinh ton sung hoan toan la diém
nay. Pudng trong yéu tu hanh chi c6 diém nay la thiét yéu, nén n6 1a
Tong cua Pai kinh vay.

Pam Loan dai su viét trong Vang Sanh Lun chi ring:

“Ba bdc vang sanh trong kinh V6 Lugng Tho tuy hanh c6 wu, liét,
nhung khéng ai chang phdt tam Bé Dé vé thuong. Tam Bo Dé vé thwong
nay chinh la tam nguyén thanh Phat, chinh la tam d¢ ching sanh. Tam
dé ching sanh chinh [5} tam nhié'p thii chiing sanh sanh vé cdi c6 Phdt.
Vi vdy, nguyén sanh vé coi An Lac Tinh D thi can phai phat tam B6 Dé
V6 thiwong. Néu ai ching phat tam Bo Dé vé thuong, chi nghe cbi kia
huong vui khong gicn doan, do vui thich ma nguyén sanh thi ciing ching
duoc vang sanh”.

An Lac Téap viét: “Theo Tinh D¢ Ludn (tiec Vang Sanh Ludn) ciia
ngai Thién Than, pham muén phdt tam lanh hi Vé Thiegng Bo Dé thi ¢é
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phat tdm 1a Tro Hanh. Hai t.h\:lyét nghich nhau. Lién Tri dai su n6i mét
cach dung hoi trong S¢ Sao rang: “Da ding Tri Danh lam chdanh hanh,
lai ldy Tri Danh lam phdt Bo Dé tam thi hoa hji dwoc ¥ kién ciia ca hai

phai”.

Téi nay dé xuong “phat Bd D& tam, nhit hmfmg chuyén niém”
lam Téng cua kinh nay, tht la gop tron y kién ca hai phai, lai con quy
nhiép vé& Tri Danh, tht pht hop y t6 Lién Tri.

Va lai, tdm chir trén, néi rong thi chinh nhu y kién cua thién su
Triét Ngo: “Thdt vi sanh tir phdt Bé Dé tam, dung tin nguyén sdu tri
danh hiéu Phdt”. N6i gon thi nhu dai su Ngiu Ich d& xuéng: “Tin
nguyén tri danh”.

Séch Di Pa Yéu Giai Iy “tin nguyén tri danh” lam Téng, lai con
viét: “Tin nguyén tri danh la yéu chi ciia ca b kinh. Tin nguyén la Hué
Hanh, tri danh la Hanh Hanh. Dugc vang sanh hay khong hoan toan la
& ché co tin nguyén hay khong. Phdm vi cao hay thdp hoan toan do tri
danh sdu hay can. Vi thé, Hué Hanh dé dén dwong, Hanh Hanh la
chadnh tu, nhw mdt va chan lién quan véi nhau”.

Lai con viét: “Tin sdu phat nguyén chinh la vé thuong Bo Dé.
Hop tin nguyén ay lai thi dich thdt la chi nam cia Tinh Dg. Do vay,
Lha tri danh hi¢u la chanh hanh... Kinh Dai Bén A Di Pa cung Idy phat
B6 Dé nguyén lam trong yéu, that twong dong véi kinh nay”.

R5 rang “Tin nguyén tri danh” va “phat B6 D& tim, nhét “huéng
chuyén ni¢m” dung 1a cing mot tong chi. Pai su Nghu fch ldy “tin
nguyén tri danh” lam téng cho kinh Tiéu Bén thi tong chi cta hai bén
Dai, Tiéu pha1 giéng nhau. Vi vy, bao “phat BS D& tam, nhit huéng
chuyén ni¢ém” 1a Tong cua kinh Dai Bén thit dtng la da tuan phung 16i
day cia dai su Nghu Ich.

Chir Huéng (6) trong “nhét hudng chuyén niém” ¢6 nhidu nghia:
- nga theo mdt huéng ma tién toi

- 1éch hin v& mot phia

- mot vi

- gop chung lai

- mdt khoang thoi gian
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2. Hai la thuan Ly phat tam: “Tin hiéu cde phdp déu nhie huyén
mong, chdng phdi cd, chang phai khong, diit ngon ngu bat suy nghi. Tin
hiéu nhie vdy, phat tam rong lon, tuy chang thay 6 phién ndo, phdp
lanh, ma chang bai bdc la khéng c6 gi dé tu dé doan. Vi vay, tuy nguyén
doan hét, tu hét, ma chang trdi nghich Vé Nguyén tam-mugi. Tuy nguyén
dé hét vo lwong hitu tinh ma chﬁng c6 nguoi héa do ldn ké dwge dp. Do
vay, co thé tity thugn Khong, V6 Tuéng nhwe kinh day: Diét dé v6 leong
chiing sanh nhwe vy, nhung thét sw ching cé ching sanh dwgc diét dg.
Phdt tam nhe vy cong dirc v6 bién, dau cho che Phdt tron kiép dién néi
cong dirc ngueci dy con chang thé ndi hét néi”.

Quin kinh con day: “Duc sanh bi quéc gia, dieong i tam
phude... Tam gia phdt Bo Dé tam, tham tin nhan qua, déc tung Dai
Thira, khuyen tdn hanh gia” (Muén sanh cdi kia nén tu ba phudc.... Ba
1a phat Bo & tam, tin sau nhan qua, doc tung Dai Thira, khuycn khich
hanh gid). Lai day: “Nhuoc hitu ching sanh nguyén bi quoc, phat tam
chiing tam titc tién vang sanh. Ha déng vi tam? Nhdt gia phat chi thanh
tdm, nhi gia tham tam, tam gia hoi hueomg phdt nguyén tam. Cu tam tam
gid, 1t sanh bi quoc " (Néu co chung sanh nguyén sanh cbi kia, phat ba
loai tam lién dwoc vang sanh. Nhimg gi 1a ba? Mot 1a tdm chi thanh, hai
1a tham tim, ba la hdi huéng phat nguyén tim. Ai tron dii ba tim &t sanh
cbi kia). Phat ba tam nay ciing chinh 1a phat Bd Dé tam.

Hon nita, Mét Téng chi trong nhét 1a phat dai Bo Dé tam. Gido
dién B6 Pé Tam Nghia day: “B6 Dé tam [a cdi gdc dé thanh Phdt. Pai

su nhén duyén khong diéu nao hon duge né ™.

Sich B6 D& Tam Ludn lai giang: “Bo Dé tam nay ham chita phap
Lnng dirc ciia hét thay chu Phdt. Néu tu ching xudt hién thi lam dao sw
cuia hét thay. Néu quay vé goc thi la coi Mt Nghlem’ ching dimg ddy
khoi toa ma thanh twu dwoc hét thay Phdt su”. Lai khen ngoi tam Bd
Dé nhu sau: “Néu ai cdu Phét hué ma thong dal Bo Dé tam thi ¢ ngay
noi than do cha me sanh ra sé mau chimg dia vi Pai Gidc”.

Thém nira, vua cta céc kinh la kinh Hoa Nghiém day: “Vong thdt
Bo Dé tam, tu ch thién phdp, thi danh ma nghiép” (Tu céc phap lanh
ma quén mat Bo Dé tam thi la ma nghiép). Phat tim quan trong ching
thé vi du ndi.

Céc vi nhu su Nguyén Hiéu 14y phat BS D& tam lam Chénh Nhan,
niém Phét lam Trg Nhan. Cac vi nhu Thién Pao, Linh Chi cta Trung
Hoa va céc su Tinh tong ngudi Nhit déu cho Tri Danh 1a Chénh Hanh,

Khdi yéu — Téng thii- ciia kinh nay 39
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Ngai Thién Pao néi: “Niém Phdt tam-mudi la tong, nhat tdm hoi
nguyén (nguyén hdi huong) vang sanh Tinh D6 la Thé” (Chix Thé & day
chi cho Thu).

B0 Hop Tén cua thdy Thich Quén Triét ngudi Nhat viét: “Kinh
nay: Ni¢m Phdt la Tong, vang sanh la Thé. Kinh nay ton trong Niém
Phdt nén Idy Niém Phdt lam Tong, ché quy thi ciia Tong la cot dwoc
vang sanh nén ldy vang sanh lam Thé”.

Tinh téng coi kinh V6 Luong Tho 1a Dai kinh, kinh A Di Pa la
Tiéu kinh vi hai kinh ndy chi rong hay lugc sai khéc. Do vy, trong S¢
Sao, ngai Lién Tri goi Pai kinh la Pai Bon, Tiéu kinh 1a Tiéu Bdn, vi
thét ra hai kinh chi la cing mét kinh.

_ Téng thi ciia kinh A Di Pa cling ¢6 nhiéu thuyét, & day chi chon

lay nhimg thuyét quan trong.

- Sach S¢ Sao cho réng: “Y bao, chanh bdo thanh tinh, tin nguyén
vang sanh la téng thi”.

- Sach Vién Trung Sao bao: “Dimg tin, nguyén, tinh nghiép lam
1ong tri (tikc tong thi) cua kinh”.

- Séch Di Pa Yéu Giai cho ring: “Ding tin nguyén tri danh lam
tong”.

Téng hop nhimg y kién vé tong thi hai kinh Dai, Tiéu ndi trén
clia cac vi trong nude va hai ngoai, ta thiy tit ca déu lay “tin nguyén tri
danh, vang sanh Tinh D" lam géc. Tham khao khip y kién cic vi da

chu giai kinh ciing nhu can cir trén kinh van kinh nay, t6i minh xac tong
tha kinh nay nhu sau:

Kinh nay dung phat B D& tim, nhit huéng chuyén ni¢m lam
Tong; sanh tron ven bdn c¢di Tinh Dy, chong Ién dia vi Bit Thoai
1am Thi.

3.1 Gidng vé Tong

Ngudi vang sanh trong ba bic thuong, trung, ha néi trong pham
Tam Bi Vang Sanh ctia kinh nay, ai ching 1y “phat B D& tam, nhét
hudng chuyén niém” lam nhan. Hon nira, nguyén thtr mudi chin cia
Phét Di Pa la:
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diéu, thoét khoi can trin; Hoan Hy biéu thi sy vui suéng binh sinh, tim
tam tiép ndi.

Vi vy, mét bo Pai kinh dung 1a phé phip truyén tam; mt cau
danh hiéu phoi bay truc tlep Nhu Lai dl(:n muc. Lanh hoi duge diéu nay
méi dang xung 1a “h6 moc thém simg”. Chi cin hém hé ma niém s€ 1a
v6 thugng tham thién. Ching né dinh tri, tan ni¢m’', quyét dinh ching
phi udng cong lao.

Kinh nay truéc néu Thanh Vin, sau ké BO Tét, that ding nhw
cubn mudi hai cua Phat Dia Luén da viét: “Trudc néi Thanh Van, sau
néu Bo Tat. Ching Thanh Vin gan giii Thé Ton vi duoc Phat dich thin
gido héa. Hon nita, cdc Thanh Vin thuong theo dirc Phat nén hinh
twong giong véi dic Phdt”. Vi vy, phin nhidu céc kinh thuong néu
Thanh Vin rbi méi ndi dén BS Tat.

“Huyeu hitu Phé Hién B6 Tat” (Lai c6 Phd Hién B6 Tat): Bd Tét la
chit Phan néi tit, néi da 1a “Ma-ha Bo-Dé Chéat-dé-tat-doa” (Maha
Boddhisattva). Ma-ha dich 12 Dai, “Bé D&” 1a Dao, “Chét-dé” 1a Tam,
“Tat-doa” dich la ching sanh hodc hiru tinh. Gop lai la “dai dao tim
chuing sanh”, néi gon 1a B& D& Tat Doa, nghia la Giac Hitu Tinh.

Chimg ngd giéng nhu Phat 1a Gidc. Chua hét v6 minh nén goi la
Hiru Tinh. Giéc lai ¢6 nghta la Pht dao minh dang mong ciu, Hiru Tinh
1a ching sanh minh dang hoa do. Viéc lgi sanh gap rit, rong do chiing
sanh ctng chimg Pai Giac nén goi la Giac Hiru Tinh. Hai chix B Tét la
céch néi gian luge nht.

Vi sao la Dai Dao Tam Chiing Sanh? Vi du ci bén diéu 16n lao.
Tinh Anh S¢ giang bén diéu 16n lao 1a: “Mot la nguyén dai, vi cdu dai
B6 Dé. Hai la hanh dai, vi thanh tieu hai lpi (191 minh, loi ngu‘m) Bala
théi dai, vi trai qua ba v6 6 kiép. Bén la dire dai, vi ddy dui cdc cong
dirc Nhat Thira”.

Bo Tt ciing bao gom luc dai cua kinh Phap Hoa: tin dai phap,
giai dai nghia, phat dai tdm, huéng dén dai qua, tu dai hanh, chimg dai
dao. Do day du cac thir “dai” n6i trén nén goi la Pai Pao Tam Ching
Sanh.

* Pinh tri: Tri ni¢m véi Pinh tam, niém tai dau chd tim vao do khong xen tap, tan
loan. Tan ni¢m: Ni¢m Phat ma tim tan loan, chua thé dinh duoc!
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chuyén ni¢m, lién duoc Phat nguyén ngei\m gia bi, quyét dugc vang sanh
Tinh D§. Viéc nay rat dé nén goi “dao dé hanh”.

Phuong tién vugt thang nhu the rét th théng hy hiru, muoi
phuong khong dau c6 thé bing dugc ndi. Do vy, cdi Dong Cu ciia Cuc
Lac vuot xa ¢di Phat muoi phuong.

Lai con d6i nghiép vang sanh: Dau con la pham phu ching bi
thodi chuyén, mét doi thanh Phat. Thé nén, ving sanh Péng Cu ciing 1a
sanh tron ven bdn coi vay.

* Phuong Tién Hiru D D§:

Néu ngudi niém Phat dung cong sau dam, lia dugc tam tap loan,
chuyén niém mét céu danh hiéu, tdm, miéng tuong ung, timg chit phan
minh, tim ching roi Phat, Phat chang 1o tAm, niém niém tiép ndi ching
c6 gian doan. Niém Phét nhur thé goi 1a Su Nhét Tam. Néu dat dén canh
gi6i nay tuy che"mg cy’?\u doan Hoic ma Kién, Tu phién ndo ty nhién doan
mat. Tir Dong Cu ué do coi nay sanh ngang sang cdi Phuong Tién Hiru
Du cua Cuc Lac.

* Thét Bio Trang Nghiém Do:

Néu nhé Phit, niém Phét ranh r& phén minh, di, dimg, ndm, ngdi
chi c6 mot niém 4y, khong con niém thir hai nao, ching bi cdc niém
tham, sén, phién ndo tap loan thi goi la Sy Nhit Tam. Trén mét Sy da
dat, nhung vé mit Ly chua théu triét, chi thuéc vé Dinh mén, chua cé
Hué mon.

Néu trén ddu sao trim thudc, tién thém mot bude nira, chot khé
hop ban tanh cta chinh minh, biét 15 Nang Niém, S& Niém chi la nhét
tam, chéng tru hiru niém, chéng rét vao vo niém nhu S& Sao da viét:

“Néu néi la C6 thi ban thé cia cdi tim ' Nang Niém tir nd la Khong, dicc
Phat dang dwgc ta niém ciing tron chang thé dugc. Néu bdo la Khéng
thi tam Nang Nzem sdang ngdi chang lam lan, diec Phat dwoc niém phdn
minh rang ngoi”.

V6 niém ma niém, niém nhung v niém. N6i, nghi durt bt, chéng
thé goi tén, mo ta; chi 1a nhét tim, Thé vén sin thanh tinh, nao c6 phap

gi tap loan dugc. by goilaLy nhit tam, thude vé& Hué mbn, kiém ca
dic Dinh. Niém Phat néu dat dén Ly nht tim, pha mét phan vo minh thi
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Cang Tha B6 Tat Ma Ha Tat (Vajrapani). Kinh Thanh V6 Dong Ton
Pai Oai N9 Vuong Bi Mat Pa Ra Ni chép: “Thir Kim Cang Thu thi
Phdp Thdn dai si, thi cé danh Phé Hién” (Ong Kim Cang Thu ddy 1a
Phap Than Dai ST, vi vdy, tén 1a Phd Hién).

Sach Ngii Bi Tat Quyét cua ngai Kim Cang Tri cling ghi: “Kim
Cang Tét Doa chinh la tén khdc cia Phd Hién Dai B6 Tat, Ngai ng
duoge goi la con trieomg ciia hét thay Nhu Lai, ciing goi la Pai A Xa Lé”.

Phim thr hai Dtc Tuan Phd Hlen cua kinh nay cling c6 cau: “Vj
gido Bé Tat, tdc A Xa Lé” (Vi day. BO Tit, lam A Xa Lg). Nay trong
kinh nay, Phd Hién Dai ST dugc ké tén Ia bic Thuong Thi cao nhit,
chinh 1a dé hién thj: Mat, Tinh bit nhi. Vi vy, tién su 1a Ha ldo cu sT
n6i: “Tinh PG chinh la hién thuyét ciia Mat gido (Td su Lién Hoa Sanh
Pai Si (Padmasambhava) cua Hf”)ng gido Mt tong Tay Tang chinh la
hoa than cua A Di Da Phit. Vi vdy, Hong gido tén sing A Di Da Phit,
s6t sing khuyén sanh vé Cuc Lac hon céc tong phai khac. Trong ban
giai thich kinh nay, tam ching ban ludn vé chi tit yéu chi Mat, Tinh bét
nhi).

“Van Thit Sw Loi Bé Tat” (Maiijuéri) ciing goi 13 Man Thu Thét
Loi, Hén dich la Diéu Thu, cing dich a Di¢u Cét Tuéng, con dich la
Diéu D, la thay cta chu Phat. Kinh Phéng Bat chép:

“Kim ngd déc Pht, giai thi Van Thit Sw Loi chi én dé. Qua khir
v6 wong so chu Phdt giai thi Van Thit Sw Loi dé tir. Puong lai gia diéc
thi ky oai than lc s6 tri. Thi nhir thé gian tiéu nhi hitu phu mt;u, Van
Thit gid, Phdt dao trung phu mau da” (Nay t6i dugc thanh Phat déu do
on cia Van Thu Su Loi. Qua khir v6 wong s chu Phat déu 1a dé tir cua
Van Thi Su Lgi. Céc vi tuong lai ciing cdy stc oai thin cua Ngai. Vi
nhu tré nit trong ¢3i doi c6 cha me, Van Thu 1a cha me trong Phat dao
vay).

Kinh Tam Pia Quan néi: “Tam thé gidc mau Diéu Cat Twong”
(Mg giac ngd clia ba doi 1a Digu Cat Tuong).

Sich Phap Hoa S¢ ctia ngai Gia Tudng giang chir Digu Dtrc nhu
saw: “Van Thi, coi nay dich la Diéu Pirc, do Ihay r6 rang Phat tanh,

dirc khong gi chdng vién man, qua khéng gi ching cling t9t, nén xung la
Diéu Dure”.

Ho1 8¢ chép: “Tron dii ba ditc bi tang, thn héa (su gido hda bién
hién) Lhang thé nght ban, nén goi la Diéu Pikc”. Vién Trung Sao giang
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én (Samantabhadra) con goi la Bién Cat. ‘Thanh Luong S¢
1n6i Phé Hién c6 ba loai: Mét 1a Vi Tién (phat tim Phd Hlen), hai 1a Vi
Trung (Ping Giac Bd Tét), ba 1a Vi Hau Phd Hién (dic qua nhung
ching xa nhan hanh, tirc 13 da thanh Phat nhung ching bo hanh khi con
tu nhan).

Thanh Luong S¢ gii thich chit Phd Hién nhu sau: “Qua khong gi
ching cing tdn la Pho, ching xa nhdn dia la Hién". Dy chinh 1a Vi
Hau Phé Hién do Nhu Lai héa hién.

Con nhu sach Hoi S¢ giang: “7/ hé tron khdp phdp gidi la Pha, dia
vi gan vdi bdc cuc thanh la Hién" thi ddy 1a Vi Trung Phé Hién, la
Ping Gidc Bo Tat.

Sach Hoi S6 lai n6i: “CG thé dan ddt, ché ngu hét thay, phdt muci
dai nguyén viong, nguyén vang sanh Tdy phuong, ddc biét khen ngoi,
gitip do dirc Di Da nén trong kinh nay Ngai la thwong thi”.

Lai nhu sich Tham Huyén Ky viét: “Birc bao trim phap gidi la
Phé, thanh thién, nhu hoa dén cimg cuc la Hién”.

Quyen mét cia Dai Nhat Kinh S¢ ghi: ”Pha Hién B6 Tat: Phé la
khdp hét thay cdc ché, Hién nghia la sw lanh mdu nhiém nhat; tirc la
nguyén hanh do tam Bo Dé khdi lén va than, miéng, ¥ thay déu binh
dang, tron khap hét thay cdc chd déu thudn nhat diéu thién, day di cdc
dire. Vi vy, lay dé lam tén”. Phd Hlen Van Thu la hai vi hiép st 2, héu
hai bén Phat Thich Ca, Ia Thuong Thu trong héi cua dirc Thich Ca.
Trong hoi Hoa Nghiém, ho ciing 1a Thuong Thu.

Phé Hién Bo Tat con 1a trudng tir cia hét thay chu Phat. Tt Thép
Hoa Nghiém T& Thap Tung (bai ké tung trong quyén bén muoi cia by
Hoa Nghiém ban dich bén muoi quyeén doi Duong) ghl “Nhdt thiét Nhe
Lai hitu trucng tit, bi danh hiéu viét Phé Hién Ton” (Het thay Nhu Lai
6 trudng tir, danh higu cia Ngai la Phé Hién) cho thay Phé Hién chinh
1a tir Phap Than ciia Nhu Lai xuét hién, héa thanh vi Ding Giac Dai Si
khen ngoi Thich Tén, xuéng dién thanh gido.

Trong Mat gido, Phé Hién chinh la Kim Cang Tat Doa
(Vajrasattva), So T cia Mét gido. Kim Cang Tat Doa chinh 1a Kim

*2 Hiép ST (% 4): Hiép 1a cai hong. Hiéu theo nghia hep, “hiép si” chi cho vi B Tat
dimg hau hai bén Phat, nhu Quan Am, Thé Chi 13 hiép si cita Phat Di Da. Hiéu theo
nghia rong, Hiép ST1a truéng tir, d¢ tir than cn, tro thii dfc luc nhét cia mot vi Phit.
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danh hiéu Diéu Dirc nhu sau: “Chuing ba dirc vi diéu giong nhu Phdt
nén ciing goi la Diéu Cdit Tuwong... Ba thi Hodc, Nghiép, Khé néu con c6
chiit phan thi chang goi la Cat Twong. Dia vi dat den rét rdo, ba dirc
hién 1§ tron ven, nén lai 6 hiéu la Diéu Cdt Tuong”.

Trong ching B6 Tat, Van Tha Su Loi Bd Tét la béc tri hué bac
nhét. Ngai vén 12 Long Chang Tén Vuong Nhur Lai, hién tai Ngai & c5i
Thuong Hy phwong Béc thanh Phat, hiéu la Bao Tich Nhu Lai. Pi vi
lai, Ngai s& thanh Phat hiéu la Phé Kién Nhu Lai. Nhu vay, Pai Si Van
Thu thanh Phat trong ba doi qua kh, hién tai, vi lai. Nay Ngai thi hién
trong hoi nay lam béc dai tri ton, bidu thi phap mén nay chi ¢6
ngudi dai tri méi ¢6 thé tin nhép noi.

Hon nira, Diéu Duc 1a théy ranh r& Phat tanh nén kinh van dat
Ngai lam Thuong Thu tiép ngay theo Phd Hién chinh nhim dé biéu thi y
chi Thién, Tinh bat nhi.

“Di Léc B6 Tat, cdp Hién kiép trung nhat thiét B6 Tat, giai lai tap
hoi” (Di Lic Bd Tat va hét thay Bo Tat trong Hién kiép déu dén nhom
hoi): Di Lic (Maitreya), Han dich 1a Tir Thi, 1a ho cua Bd Tat, tén Ngai
1a A Dit Pa (Ajita), Han dich V6 Nang Thing; néi diy du la Tir Vo
Nang Théng. Sach Di Da S¢ Sao giang:

“Do khi Ngai con trong thai, me lién c6 tdm Ti, nén ldy do lam
ho. Lai trong doi qud khi, gap Dai Tir Nhu Lai, nguyén cing mang hi¢u
nay lién déic Tir Tém tam-mugi. Lai nita, xwa kia Ngai lam Ba-la-mon,
hiéu la Nhat Thiét Tri, trong tam ngan nam tu tdp hanh Tir. Trong thoi
ditc Phdt Sa Phdt, lai cing voi Thich Ca Nhu Lai phdt tam B6 Dé
thwong tu tap Tir Dinh.

Kinh Tu Ich lai chép: ‘Chiing sanh kién gid, tirc ddc Tir Tam tam-
mugi’ (Chiing sanh trong thdy Ngai lién ddc Tir Tam tam-mugi). Kinh Bi
Hoa lai chép: ‘Phdt nguyén u dao binh kiép trung, iing h¢ ching sanh’
(Phdt nguyén trong kiép dao binh, iing ho chiing sanh) nén Ngai tir bi
giang sanh trong c6i doi, thuong xot dén muon kiép sau, long Tir dén
ciing 16t, vuot xa pham tiéu nén khong ai hon dwgc Ngai (Vo Nang
Thang)”.

Dai ST & dia vi B X, hién dang & Dau Suét ndi vién, bn ngan
niim sau (bén ngan nim cta trdi Dau Sudt tuong duong voi nim muoi
bay {rc sau tram van nam & dia cu) s& ha sanh trong c6i nay thanh Phat,
phudéc dirc thu thing, ba hoi Long Hoa d sanh vo lugng.
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“Quang la theo chiéu ngang chiéu khap muoi phuong. Tho la
theo chiéu doc khap ca ba doi. Ngang doc hé twong déu la phap gidi
thé. Dem c cdi Thé dy lam thanh than va coi cia Phdt Di Da, ciing dem
ca cdi Thé dy lam thanh danh hi¢u Di Pa. Vi vdy, danh hiéu Di Pa
chinh la bon gidc Iy tanh ciia ching sanh. Tri danh la Bon Gidc hop véi
Thi Gide. Thi, Bon chdng hai, chiing sanh va Phdt chéng hai, nén mot
niém tuong tng dikc Phdt trong mgt niém. Niém niém twong vmg vdi dirc
Phdt trong niém niém”.

Do doan vin trén thiy dugc rang Danh hi¢u Di Pa la Phap Gioi
Thé nén cong dirc ciia danh higu ching thé nghf ban. Lai nita, danh hiéu
tirc 1a bén gidc ly tanh cta ching sanh. Khéi tim niém Phat 1a Thi Gidc.
Dirc Phat dang duoc minh niém déy chinh la Bn Gidc cua ta. Do vy, ta
néi Tri Danh chinh la Bén Giéc hop véi Thi Gide. Boi vy, niém niém
twong Umg ma ni¢m niém chinh 1a Phat thi rd rang cong dirc Tri Danh
ching thé nghi ban.

Hon nita, theo M4t Dién, cong duc cua chi riéng chir A trong sau
chir hong danh d 12 vo lwgng. Dai su Hung Gido ngudi Nhat gidng:

“Tir chit A heu xudt hét thay da-ra-ni, tir hét thay da-ra-ni sanh ra
hét thay cdc vi Phat”.

Con bao: “Chdn ngén chir A la tam cia mudi phicong Phét. Phap
than chie Phét cing gia tri” va: “Ty L6 Xa Na'' ding chit A nay lam
tang bi mat”.

Lai con noi:

“Ba than chi n6i mét phdp chit A, cdc kinh rong khen cong dirc
ciia phdp nay. Nghe tén thodng qua tai, cdc toi bang tiéu. Xuong am,
thdy mdt chit, van dicc nhwe mdy nhom. Xem so qua ma tin thi dao thing
Tinh D§, tu sdu vién tri, chimg Phdt dao ngay trong hién tai”.

_ Cong dirc clia chit A da nhu thé, hudng hb 13 cong dirc clia toan
thé danh hiéu Phat. Mot cau Phat hiéu déy thuc hién that dé, chang luén
nam nir tré gia, chang can biét ngu, tri, ranh, ban, ai cing niém duoc, ké
nao ciing hanh dugc. Danh chiéu van dirc, cam img mau nhiém khé thé
nghi noi. Tir hitu niém khéo nhdp v6 niém, ngay noi tdim pham nhanh

"' Ty L6 X4 Na (Vairocana), con phién am 1a Ty L6 Gia Na, B¢ L Gid Na, hogc
dich nghfa 1a Pai Nhat Nhu Lai hay Quang Minh Bién Chiéu Nhu Lai a danh hiéu
cia Phap Than Phat.
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cac loai thanh pham trong chin gi6i, day rd phap Tri Danh Ni¢m Phat,
trye chi con dudng vang sanh quy nguyén. Vi vy, kinh nay dugc xem la
kinh bac nhat cta Tinh Tong.

Khé n0| kinh dién quy bau thu thing bac nhét cua Tinh tong ndy
lai bi chim 14p trong Pai Tang Trung Hoa dén hon ngin nam. Xét dén
nguyén nhan, ciing boi kinh ndy ¢6 dén nam ban dich gée, céc ban dich
hodc rong hodc lugc sai biét kha 16n. Néu mot vi du: Vé dai nguyén cia
dizc Di D, trong hai ban dich doi Pudng va doi Nguy ¢6 bén muoi tam
nguyén, nhung hai ban dich doi Ngé va Han chi ¢ hai muoi bén, ban
dich doi Tong lai 12 ba muoi sau nguyén. Diéu nay khién cho ké so tim
hoc Phat néu chuyén tri mét ban dich thi khé bé hiéu 18 ¥ chi sdu xa.
Néu doc dit ca nam ban lai cang gian nan. Vi vdy, da s bo kinh nay,
dbn stre vao nghién ctu kinh A Di Da.

Piu doi Thanh, cu sT Banh Thiéu Thang no6i: “Kinh nay it duoc
xién dieong thi qua thdt la do ching ta thiéu cgi lonh”. That ding nhu
vay! Thé nén, cic dai cu si Vuong Nhit Huu doi Téng, Banh Thiéu
Thang, Nguy Thira Quan ddi Thanh d" v1 hoing dwong kinh nay ma
mi vi trude sau soan ra hoi bdn va tiét bon'

Cu s Vuong Nhat Huu doi Téng timg viét cuén Long Thu Tinh
D6 Van dugc bbn bién khen ngoi, truyén tung t6i nay. Ong Vuwong khi
lam chung dimg ngay ngén ving sanh, du chimg minh cur i tht 1a bac
hanh giai déu wu viét, 1a bac tai gia dai duc thy thng hy hitu ctia Tinh
Toéng Trung Hoa. Ong Vuong tiéc nudi bao dién bj bui phi, bén hoi tip
bén ban dich cac doi Han, Nguy, Ngo, Tong cua kinh V6 Lugng Tho,
soan thanh mot ban, dat tén 1a Pai A Di Da kinh. Ban ctia 6ng Vuong ra
ddi dugc ca nuéce khen la tién loi, duge cac ting 14m 14y lam khoa bén®
luru truyén phd bién con hon ca ban dich gée. Can Long Pai Tang Kinh
ctia Trung Hoa va Pai Chanh Tan Tu Dai Tang cta Nhét déu thu nhap
ban héi tdp cia Vuong vao Pai Tang.

Lién Tri dai sw ndi: “Ban hoi tdp ciia ong Vieong so sdnh véi nam
ban dich thi gian dj, r5 rang, hién dang phé bién, loi ich rdt Ion”. Lai
néi: “Do ban ciia ho Vieong phé bién trong doi, ngudi ta quen xem”. Vi
thé, trong téc phim Di Pa S¢ Sao, méi khi din chimg kinh V6 Luong

: 0i tap cdc ban dich hién co, tiét bdn: Chia ban kinh thanh timg doan,
d , dat tiéu dé. .
>Khéa bén: Kinh doc tung trong céc thii khéa cong phu hing ngay.
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Do viy, “nhét huéng chuyén nigm A Di Pa Phat” c¢6 nghia 1a
chuyén nuvng theo phdp mon Tri Danh Niém Phat nay. “Nhét huéng
chuyén ni¢gm” vén 1a chir 14y trong nguyén tht mudi tam “hdp niém tat
sanh” (muoi niém &t sanh). Dtc Di Pa trong lic tu nhan phat ra dai
nguyén “mudi niém &t vang sanh” nén hanh nhan phat Bd Bé tam “nht
huéng chuyén niém” &t dugc vang sanh Tinh Dg, chimg tron ven didu
qué Bét Thodi.

Nguoi vang sanh bac Thuong, bac Trung, bac Ha trong kinh déu
do phat BS D& tam, nhét huéng chuyén niém A Di Pa Phat ma ving
sanh Tinh Do Cuc Lac. Ay la do giac ngd 1a qua, tim lam nhén, phuong
tién rét rao phoi bay tron ven nguyén hai Nhét Thira cta Di a, sau chix
hong danh oai thin cong dirc ching thé nghi ban.

Hon nira, “nhit huéng chuyén niém” 1a nhur ¢d dte day: “Thuong
thi tan hinh tho, ha thi mudi niém”. Thugng tan hinh tho 1 tir ngay phat
tam niém Phat tré di, sudt doi niém Phat thing dén mét niém tdi hau lic
1am chung. Py la bic Thuong. Con bic Ha chua thé lam ndi nhu vay,
hogc béi chuéng ning, hodc do bén ron ching ranh rang dé niém nhiéu
thi mdi ngay hanh phap Thap Niém ciing 12 “nhit huéng chuyén ni¢m”
Con bét nhat thi nhwr trong Quén kinh néi: Ké Ngii Nghich, Thap Ac luc
mang sip dirt, dugc nghe thanh gido, chi tim hdi cai, muoi niém xung
danh ciing dugc vang sanh, nén néi: “Mudi niém it sanh”.

Hanh gia nén biét: Nhit huéng chuyén niém la tir luc bt diu phat
tdm niém Phét cho dén mot niém t5i hau, ma niém quan trong khén thiét
nhét 1a niém i hau. Nhu ké ac nghich vira ndi trén ddy, niém Phat muoi
tiéng thi tiéng thir nhét 12 so niém, tiéng thir mudi 13 niém cudi cing,
ciing la théng thimg tir so phét tam cho dén chét déu tri danh. Do vy,
phu hop véi tong chi “nhat huéng chuyén niém”. Trai lai, nhu ¢ ke
niém Phét miy muoi ndm néu lic téi hau bo mg, khinh thi Tri Danh,
dbi qua tu phap khac, hodc lic 1am chung chang wa Cuc Lac, luyen tiée
thé gian, chua thé niém Phat ni thi chang goi 1a “nhat huéng chuyén
ni¢m!”

Néu nhu ngo ring Niém Phat sao lai c6 cong dirc nhu thé? Hay
nén biét: Do Nang Ni¢m, S¢ Ni¢m'® déu 1a That Tuong vay. Sach Di Da
Yeéu Giai giang:

' Nang Niém: Nguoi niém Phat hodc cdi tam niém Phat, S& Nigm: duc Phat dugc
hanh nhéan ni¢m.
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Hai vi Dai Si phat nguyén chu sanh Cyc Lac thi thing nhu thé 4y
nhim khuyén nhu hét thay BO Tét hay déu tin kinh dai tri cia Van Thu,
nhdp dai hanh cua Phd Hién, dAn dit khip céc ching sanh cing vé Cuc
Lac. Vi vy, kinh nay néu cdc Ngai 1am Thuong Thu. Tiép do, kinh néu
tén B6 Tét Di Lic.

Kinh Dai Bao Tich, phép hoi Phat Thing Chi Nhao Hoi, c6 chép:
“Nhueoe hitu ching sanh phat thdp ching tam, tity nhdt nhat tam chuyén
ni¢m A Di Da Phdt, thi nhan mang chung dwong déc vang sanh bi Phat
thé gidi. Thé Ton! Ha ding danh vi phat thap chiing tam, do thj tam 6,
dwong dic vang sanh bi Phdt thé gi¢i?” (Néu co  chiing sanh phat mudi
tam, d6i voi moi mi tim chuyén niém huéng vé A Di Da Phét, nguoi
4y mang chung s& dugc vang sanh thé gidi cua dirc Phat a 4y. Bach Thé
Ton! Nhimg gi goi 1a phét mudi thir tam, do nhig tam ay s& dugc ving
sanh thé gioi clia dirc Phat 4y?), du thdy Di Lic Dai ST phu trg dirc
Thich Ca hoang truyén diéu phap Tinh Dg.

Hon nita, trong phim thir ba muoi hai ¢ phin sau kinh nay, ngai
Di Lic 1a duong co. Trong pham bén muoi séu, Phat pho chic Dai Si Di
Lic nhu sau: “Nga kim nhie 1y tuyén thuyét nhw thi quing dai vi diéu
phdp mén, nhdt thiét chu Phdt chi s¢ xung tdn, phé chiic nhit déing tac
dai thii h... dwong linh thi phép, ciu tru bdt diét” (Ta nay theo ding ly
tuyén thuyct phap mon rong 16n vi diéu dugc hét thay chu Phat khen
ngoi nhu thé nay, giao pho cac 6ng thyc hién su thu ho rong lon... dé
phép nay duoc ton tai lau dai ching digt).

Ngai Di Lic tuan lanh 10 Phit pho chiic, hoang tri kinh nay. Vi
vay Dai ST ching chi trong hoi Long Hoa doi tuong lai quyét noi kinh
nay ma con sudt tot cing doi vi lai ciing s& thudng néi kinh nay ching
dut.

“Hién Kiép": Tru klep hién tai tén 1a Hién Klep Trong dai kiép
nay c6 mdt ngan dirc Phat xud , vi vy tén la Hién kiép. Quyén nim
Z t the gidi dwong danh Sa Ba... Thoi hitu dai
kiép, danh viét Hi ién... Thi dai kiép trung, hitu thién Thé Ton,
thanh tyu dai bi, xudt hién w thé” (The gi6i Phdt ndy s& c6 tén 1a Sa
Ba... Kh ay c6 dai kiép tén la Hlen Thién, trong dai kiép 4y, c6 mot
ngan vi Thé Ton thanh tuu dai bi, xuat hién trong cdi doi).

Theo sach Phat TS Théng Ky, trong klep nay, dirc Phat thir nhét
tén Cau Luu Tén Phét (Krakkucchanda), ké dén 1a Cau Na Ham Mau Ni
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Theo 101 giai thich cua sach Yéu Giai, ¢8i Pham Thénh Béng Cu
ctia thé gi6i nay kém Cuc Lac & bbn diém:

1. Tam déng: C3i nay, ba qua vi diu ciia Tiéu Thira chimg A La
Hén xong lién nhip tich diét. Co ¢ sanh ciia Dai Quyén Bo Tt da hét
thi lién chang thi hién nira. Do d6, pham phu ¢di nay chi la tam thoi
déng cu, chang phai 1a rét rdo. Con ddng cu Tinh Do thi lai c6 thé cung
Vi cac Pai B Tt nhom hoi chung mot chd mai cho dén khi thanh
Phat.

2. Kho gap: Tuy c6 bac thanh thi hién séng trong cdi ndy nhung
ching d& gap 20, thén can; con & Cuc Lac, thénh gia déu nhu thiy, nhu
ban, sang, chidu cung 6.

3. Hiém hoi: Thanh gla nhu cua quy, nhu diém lanh, hy hiru khé
gép, con ¢ Cyc Lac thi “c6 nhiéu vi Nhdt Sanh Bé Xik, 56 dy rdt nhiéu
chéng thé ding todn sé dé biét néi, chi co thé néi la vé heomg v bién A-

tang-ky”.

4. Viéc lam ching dong: Trong cdi ndy, thanh gia déu & canh
thanh, con chung sanh luan hoi su néo, thing - trAm v dinh. Pham
thanh tuy cang & ci nay nhung viéc lam va thanh tyu khac hin nhau. ¢}
Cuc Lac, clng hét vo minh, cling 1én Diéu Gidc, nén biét 1a Pdng Cu
noi Tinh D$ vugt xa Ddng Cu ¢5i ndy v6 lugng vo bién lan.

Hon nita, pham ¢ cdi nay thi gom ca ba 4c dao: dia nguc, nga quy,
stic sanh, con Pong Cu ¢Gi kia * chang con co cdi tén de dgo, nita la thét
¢6!” Ngudi duge vang sanh s& ching rét vao ba dc dao nita, vinh vién
lia néo dc, ching nhu chiing sanh c3i nay ¢ trong bién sanh t, thoat vao
thoat ra, thoat chim, thoat ndi, xoay vin trong 4c dao, & trong néo khé da
lau.

Sau hon nita thi nhu sich Yéu Giai da giang: “Nén biét dai sw
nhdn duyén ciia bon ta: Mgt ai Pong Cu tht kho thodt qua nhat”. Ay 1a
vi pham phu ¢3i Ddng Cu nay phai doan dugc Kién Hoc va Tu Hoic
moi dac Lau Tan Thong, méi vuot khoi dong sanh tir, vuot thoat Bong
Cu tién 1én ci Phuong Tién Hiru Du. Dy 1 vuot tam giéi theo chiéu
doc, that la viéc kho.

Nay phdp mén vang sanh bd Dong Cu ué do sanh vé& Péng Cu
Tinh DJ, dugc sanh vé Cuc Lac lién doan sanh tir nén go] la “vuot
ngang tam gi¢i” (hoanh siéu tam gidi). Nguoi vang sanh chang doi doan
hai Holic (Kién Hodic va Tu Hoic), chi cin phat Bo D& tam, nht huéng
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Kinh nay 14y ba vi Dai Si trén day lam Thugng Thu cta ching B
Tt 1a vi ba vi Dai Si c6 duyén siu xa v6i Tinh D0, thit khéo anh huéng
hai hoi dai ching ciing quy huéng Tinh D. Trong phim Phd Hién Hanh
Nguyén, Phé Hién Bd Tat ¢ trong rimg Thé Da phat mudi dai nguyén
vuong, rdi néi:

“Thi nhan lém mang chung théi, 16i hdu sa't—[ra, nhdt thiét chue
can Idt giai tan hogi, nhat thiét thén thugc tat giai vién ly, nhat thiét oai
thé tdt giai thodi thdt, phu teéng, dai than, cung dién ndi ngoai, twgng
ma xa thang, tran bao phuc tang, nhu thi nhdt thter v6 phuc twong fity,
duy thit nguyén viwong bat twong xa ly, w nht thiét thoi dan dao ky tién,
nhét sdt-na trung ticc déc vang sanh Cuc Lac thé giéi. Pdo di, tirc kién
A Di Pa Phat”

(Kea ay lac 1am chung, trong st-na cubi cung, hét lhay céc cin déu
tan hoai, hét thay than thuge déu xa lia, hét thay oai thé déu thodi thét.
Phuy tuéng, dai thin, cung dién, trong, ngoai, voi, ngya, xe ¢d, kho tang
quy bau, hét thay cic thir nhu vy déu ching theo minh nita, chi ¢6
nguyén vuong nay chang 10 bo, trong hét thay thoi né din dudng trude
mit, trong mot sét-na lién dugc vang sanh Cyc Lac thé giéi. Dén noi rdi,
lién thdy A Di Da Phat).

Ngai lai noi ké ring:

“Nguyén nga lam duc mang chung thoi, tgn trir nhdt thiét chie
chudng ngai, dién kién bi Phdt A Di Da, tirc dic vang sanh An Lac sat.
Nga ky vang sanh bi qudc di, hién tién thanh tweu thi dai Z
thiét vién man tdn vo du, loi lac nhdt thiét ching sanh gi
vao luc mang sap dit, trir sach hét thay cac chuéng ngai. Tan mat thdy
Phat A Di Pa, lién dugc vang sanh ci An Lac. Toi da vang sanh cdi iy
1di, hi én thanh tyu dai nguyén nay, vién man hét thay ching con sot,
loi lac hét thay chung sanh gidi).

Lai nira, trong kinh Van Thu Phat Nguyén c6 cau: “Nguyén nga
mang chung thoi, diét trir chu chuong ngai, dién kién A Di Pa, vang
sanh An Lac sdt, sanh bi Phdt quéc di, thanh mén chw dai nguyén, A Di
Da Nhu Lai, hi¢n tién tho nga ky” (Nguyén t6i luc mang chung, diét trir
céc chuong ngai, gap mit A Di D3, vang sanh ¢bi An Lac. Sanh cdi Phat
4y rdi, thanh man cac dai nguyén, A Di Da Nhu Lai hién tién tho ky
cho).
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chéng hién 16 qua dic, ding nhu S¢ Sao da nhan dinh: “Ngang véi chu
thanh trong mét 1o, vuot ba A-tang-ky kiep trong mét niém”.

~ Cuc vién, cuc dén, qua stc gian di, nén bidt “phat B Dé tam,
nhat huéng chuyén niém” chang nhing la cuong tong cia kinh ma thét
sur con 1a chi quy cua ca Pai Tang gido.

3.2 Gidng vé Thi

Chd quy hudéng cua tong goi 1a Thi. Chd thi hwéng cia “phat
BO D& tim, nhit huéng chuyén niém” 13 ving sanh Cuc Lac Tinh
D9, chimg ba thir Bit Thodi. Vi vay, kinh nay ldy sanh tron ven bén
¢di Tinh D§, chong 1én dia vi Bét Thoai lam Thi. Tinh D§ ¢o bon cdi:
Pham Thénh Déng Cu, Phuong Tién Hiru Du, Théit Bao Trang Nghiém
va Thuoéng Tich Quang. Dudi ddy s& gii thich so luge vé tuéng trang
vang sanh bén cdi.

* Pham Thanh Péng Cu Pé:

C&i Pham Thanh Déng Cu cua thé giéi Cuc Lac 1a Dong Cu Tinh
D§. Thé gidi Sa Ba ta dang & day ciing 1a ¢6i Pham Thanh Dong Cu. Cai
nay cling c6 pham, cé thanh, nhu Van Thu thuong hién Ngii Dai, céc vi
A La Han thuong tru tai nui Thién Muc hodc Nhan Pang. Ho déu la bac
thanh c3i nay, nhung cdi Bong Cur chung ta dang ¢ 1a Bong Cu ué do.
Vi vdy, tuy cing mang tén Bong Cu nhung that ra ching giong nhau.

Sich Yéu Giai giang vé cdi Ddng Cu noi day nhu sau:

“Do thdt thanh (chi cho ba thanh qua Tiéu thira) qud kit c6 lgu
nghiép, quyén thanh (dai quyén thi hién B& Tat) dai tir bi nguyén, nén
pham phu dugc & chung voi thanh nhan. Dén khi that thanh ndt than
(met ban), co ung héa cia quyen thanh hét (co duyén hoa do da het)
lten thang, tram khdc xa, khd, vui khdc biét voi voi. Tuy la tam gidng,
76t cugc khéng gidng.

Lai nita, trong vong tri dat, it ké dwec thdy nghe. Néu may mén
dugc gap g thi it ké chiu than cdn, hoc hoi. Hon nita, khi Phat tai thé
thnh nhan ddu déng déo, nhe ciia quy, nhue diém lanh, nhung ching thé
tron khdp cde cdi nuée nhu cdc ngoi sao, nhu bui tran. Va lai, tuy dong
cur ma viée lam, thanh tiew tron chang giong nhau”.
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Ca Diép con dich 1a Quy. Sach Phap Hoa Van Ci viét: “Doi xira
hoc dao, ria thiéng dgi ban do cia tién img hién. Tén dong ho dwoc dat
theo dic nén goi la ho Quy”.

Ca Diép con dich 1a Am Quang vi thoi Ty Ba Thi Phat, Ngai lam
tho luyén kim cling mdt ¢6 gdi nghéo ding vang rong trang hoang tuong
Phat. Tur day o di, trong chin muoi mot kiép, thén nhu vang rong,
quang sac chéi 10a che I4p céc sic khic nén goi 1a Am Quang (Am nghia
1a nudt mét, anh sang cua Ngai “nudt” mét cac séc khac).

Tén gia hanh diu-da bic nhit. Ddu Pa (Dhuta) 12 tiéng Phan, Han
dich 1a Péu Théu hodic Pao Thai vi muoi hai hanh 4y dao thai trin lao
phién no.

Mudi hai hanh 1a: G chén A-lan-nhd (chén véng ling), thuong
hanh khat thc; khét thuc theo thir ty; ngay ch1 &n mot bita; &n c6 chimg
muc; sau gio Ngo ching udng céc thir n.wng macy phén tio; chi c6 ba
i ngdi noi md mé; nga dudi goc cly; ngoi noi dat tréng; chi ngdi khong
nim. Ding céc khd hanh 4y dé tao trir trin luy, lng trong than tam.

Ca Diép tudi gia chang b6 hanh dAu-da. Phit thuong Ngai suy yéu
khuyén hay thoi nghi, Ca Dlep van giit hanh dAu-da nhu cii, Phat khen
ngoi nong nhiét rang: “Hiru dau-da hanh, nga phdp cieu ton’ ” (C6 hanh
dau-da, phép cua ta ton tai lau dai). Do vdy bio Ngai hanh du da béc
nhat.

Noi so luge, Pai Ca Diép 1a So Té truyén tam 4n Phat ciia Thién
Tong. Quyén thi ba kinh Dai Pham Thién Vuong Vin Phat Quyét Nghi
chép:

“Pham vwong chi Linh Son, di kim sdc Bdt La hoa hién Phat, xa
than vi toa, thinh Phat vi ching sanh thuyét _phdp. Thé Tén dang toa,
niém hoa thi ching, nhdn thién bach van, tat giai vong tho. Déc hitu
Kim Sée Déu Da phd nhan vi tiéu. Thé Toén van: - Ngé hitu chinh phdp
nhan tang, Niét Ban diéu tém, Thét T wdng vo twdng, vi diéu phdap mon,
phé chiic Ma Ha Ca Diép” (Pham vuong dén Linh Son dem hoa kim séc
Uu Bt La cling Phat, dang than lam tda, thinh Phat vi chiing sanh
thuyét phap. Thé Tén lén toa, gio canh hoa cho ching xem. Tram van
troi ngudi thay déu ngo ngén, chi c6 Kim Sic Pdu Da hé miéng mim

» Tuong (4): O day chi cho cac thir nude duge ché bién tir thue phim nhu nude
trai cay ép, sup...
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“Tén gia Xa Loi Phdt”: Chit Xa Loi (Sari) trong tiéng Phan la
chim Thu L, Phit (Putra) 1a con. Do vy, tén Ngai dich 1a Thu Tir. Tén
Ngai dit theo me, me Ngai than hinh doan chanh, mit trong nhu mét
chim Thu Lo nén dat tén Ngai la Thu T, nghia 1a con cia ba Thu L.
Ngai con c6 tén 1a Chau Ti, ciing la do mit me Ngai trong nhu ngoc.
Ngai con dugc goi 1a Than Tir vi me Ngai than hinh doan chanh.

Xa Loi Phat 1a bic tri hué d nhat trong cac Thanh Van dé tir
Phat. Lic con trong thai, Ngai da khién cho me néi ndng hing hén hon
ca ong cau Cau Hy La (Kosthila: Vi nay vé sau ciing chimg A La Hén).
Tam tudi di 1én toa gidng, mudi séu tudi di cdc nude nghi ludn vo song,
trong vong bay ngay hiéu tron Phat phap.

Kinh nay néi dén phap hét thay thé gian kho tin duge, chi ¢6 bac
dai tri méi co thé tin tuong sdu xa chﬁng nghi ngo. Vi vy, tén Ngai
duge ké & ddu kinh ngay sau ngai Kiu Tran Nhu.

“Ton gia Muc Kién Lién" chinh 1a ngai Ma Ha Muc Kién Lién
(Mahamaudgalyayana) trong kinh A Di Pa. Ma Ha (Maha) nghia la 16n,
Muc Kién Lién (Maudgalyayana) la ho, dich 1a Tan Tung hay Thai
Thuc, hodc Lai Phuc Can. Dong ho nay nhiéu ngudi xudt gia nén trude
tén cua ton gia thém chir Dai thanh Pai Thai Thic (Pai Muc Kién Lién)
dé phan biét. Tén Ngai 1a Cau Luét Pa (Kolita). Cha Ngai lam Tuéng
Quoc cAu con tir thdn cdy Cau Ludt Da sanh dugc Ngai nén dat tén nhu
thé. Trong céc dé tir Phat, Ngai than thong dé nhat.

Tri D6 Luan viét: “Nhu Xd Loi Phat la béc tri hu¢ dé nhat, Muc
Kién Lién than tic dé nhat”, “Xa Loi Phét la dé ti bén phdi Phdt, Muc
Kién Lién la dé tir bén trdi”.

Tén gia thin thong rét rong, ching han nhu dem toan bd ngudi ho
Thich trong mot thanh bay 1én troi Pham thién; ngoai dao doi nui, Ngai
ché ngy khién nui ching lay dong; hang phuc rong doc v.v... Nhimg sy
nhu vdy kho long thuat du.

“Ton gia Ca Dxep Ca Dlep (Kasyapa) 1a ho, Han dich la Quy
hodc Am Quang. Ngai tén Tit Ba La (Pippali), ciing 1 tén mot loai cay.
Do cha me ciu dao noi thin cdy dy sanh ra Ngai nén 1y tén cay dat tén.
Ton gia la con nha trudng gia dai phu, bo ca gia tai 16n lao, tu dai hanh
dAu-da, duge moi ngudi biét dén nén goi la Pai Ca Diép (Mahakasyapa)
aé phan biét véi ba vi Ca Dlep dong thoi: Thap Luc Ca Diép, Dong Tu
Ca Diép, Dong Nir Ca Diép.
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Xét ra, cau “nhdt thiét dai thanh than théng di dat” vén 1a cau
khen ngoi dirc hanh ctia BS Tat nhu kinh Mat Tich Kim Cang Luc ST
chép: “Dit dai ty-kheo ching tir van nhi thién cdu, BG Tat bat van ti
thién, nhdt thiét dai thanh, thin thong di dat” (Cing véi dai ching bén
van hai ngan dai ty-kheo, tdm van bon ngan BO Tat, hét thay dai thanh
than thong da dat).

Kinh day dung 101 khen ngoi BS Tat dé ca tung Thanh Van 1a ngu
¥ cdc vi thanh ching thuong theo hau Phat vén 1a Phép Than Dai Si, 4n
Bén thuy Tich™, hogc 13 thanh ching phuong khéc gitp Phat hodng héa
dong vai tro nhimg ngudi gay anh huéng.

Cau “nhat thiét dai thanh” (hét thay dai thanh) chi Bén Dia cia
ho: Vén 1a bac Bo D& rét réo. “Thdn thong di dat” (than thong da dat) 1a
Quyén Tich (thi hi¢n phuong tién quyén bién): Dung du hy thin thong
dén cai nay. Do viy, blet dugc rang cac hang Thanh Vin vira dugc néu
trén déu 1a bac dai quyén thi hién hd tro duc Thé Ton ta khai hién phép
mo6n Tinh D§.

X¢ét chung, nam vi thanh néi trén:

- Lidu Bdn Té bidt ro Bén Té 1au xa nén dugce néu tén dau tién.

. - Than Tir tri hug bac nhét biéu thi Phat tri, tri ching nghf ban, tri
chiing thé néi, tri Dai thira rong 16n, tri khong gi bang, khong chi sanh,
toi thugng thang tri, sdu rong khong bd bén cia Phat Di Pa.

- Muc Kién Lién than thong d¢ nhét, hién thi thé nguyén du hy
than thong.

- Pai Am Quang hién thi quang minh thit théng cta Phat Di Da
khong gi chang chiéu to, 1 ton quy nhat trong cic quang minh, la vua
cua cac dirc Phat.

- Khanh Hy biu thi nghe tén hoan hy déu dugc do thoat.

Hon nira, Ca D1ep 1a So T6 ciia Tong mon (Th|en Toéng), A Nan
14 Nhi T4, A Nhi Kiéu Tran Nhu biu thi bén té cua duong nhan, Xa
Loi Phét bidu thi tri hué vén sin c6 cia chung sanh; Muc Kién Lién
chinh 1a than théng ching sanh sin c6; Am Quang la linh quang doc

* Bén: Qua dia that su, Tich la nhimg hanh, nhimg qua vi bién hién. Ching han,
Quén Thé Am Bb Tit la cb Phat (Chanh Phap Minh Nhu Lai, day 1a Bén), nhung thi
hién than BS Tt (ddy 1a Tich) nhim giup A Di Pa Phat va Thich Ca Mau Ni Phat
gido hoa chung sanh.
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cudi, Thé Tén noi: - Ta c6 chanh phap nhan tang Niét Ban d'iéu tam,
That Tuéng vo tuéng vi diéu phap mon, pho chuc Ma Ha Ca Diep).

Pay chinh 1a cong &n “Thé Tén niém hoa” duge truyén tung trong
cdi doi.
Dirc Thé Tén truyén tam 4n cho Ca Diép lam So Té Thién tong.

Ca Dlep lai truyén cho A Nan lam Nhj Té. Nay néu tén ngai Pai Ca
Diép & du kinh chinh 1a dé biéu thi thim y Thién, Tinh bat nhi.

“Ton gia A Nan déng”: Ban Puong, Téng dich 1a A Nan Da
(Ananda) g0i tat 1a A Nan, Han dich 1a Khanh Hy, Hoan Hy, con dich 1a
V6 Nhigm. Ngai 1a con ciia Bach Phan Vuong (Suklodana), em ho cua
Phat, sanh trong ngay Phat thanh dao. Tinh Phan Vuong (Suddhodana)
nghe tin Thai Tir thanh Phét, lai nghe trong cung sanh con trai cang
thém hoan hy, bén phan: “Hom nay dai cat, la ngay hoan hy”, bao véi sir
gia: “Dira tré 4y nén dit tén 1a A Nan”.

Hon nira, ton gia doan chanh thanh tinh nhu tim guong trong vét.
Trong thdy hinh dang Ngai, nghe tiéng Ngai, xem uy nghi cua Ngai,
khong ai ching hoan hy, nén dat tén nhu vay.

Ngoai ra, ton gia theo Phat vao long cung, thién cung, tm khong
ham dim. Phat da ndm muoi 1am tudi, A Nan mdi xuét gia, hiu Phat hai
muoi 1am nam, phdp Phat tuyén thuyét Ngai déu nh¢ giit, chang quén
mét chir. Kinh Niét Ban goi A Nan la bac Pa Van. Ngai Ca Dlep cling
khen ring: “Phdt phdp dai hai thiy, heu nhdp A Nan tam’ " (Nude bién
ca Phat phap chay vao tim A Nan) nén goi Ngai 1a da vin bic nhit.

Chir “ddng” (%: van van...), ban Nguy dich ké tén ba muoi mdt
vi, con hoi ban (ban hoi tap) chi néu trén nam vi thuong thu nén viét 1a
“A Nan ding " dé chi chung cac vi con lai.

“Vi thugng thu” (Lam Thuong Thu): Hién tai goi vi Thu Toa la
Thuong Thi. Pia vi cao hon hét trong dai ching goi la Thuong Thi. S6
luong céc vi Thugng Thu trong céc kinh ching dong, ching han nhu
trong kinh Xung Tan Tinh D Phat Nhiép Tho, trong sb mot ngan hai
trdm ndm muoi vi dai bat-sd (ty-kheo), néu tén bon vi Xa Loi Phat, Muc
Kién Lién, Pai Ca Diép, A Né Luat Pa la Thugng Thu. Kinh nay thi
nam vi nhu Kiéu Trdn Nhu v.v... lim Thuong Thi. Ho 1a Thuong Tha
trong céc dai ton gia “nhdt thiét dai thanh, than thong di dat” (hét thay
dai thanh than thong da dat).
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nhdt thiét thoi, nhdt thiét xit, bét linh dc quy, dc than déic ky tién da”
(Phat day: Néu c6 chiing sanh niém A Di Da Phat nguyén vang sanh,
dirc Phat kia lién sai ‘hai muoi lam vi BO Tat ing h¢ hanh gia, dd di hay
ngm, du dimg hay nim, di _ngay hay dém, trong hét thay thoi, hét thay
chd ching cho 4c quy, 4c than c6 co hoi lam hai).

Do béi chuong Pai Thé Chi Vién Thong Niém Phét cua kinh
Léng Nghiém c6 day: “Kim u thir gioi, nhiép niém Phdt nhan, quy v
Tinh Dy~ (Nay con & trong cdi nay, nhlep ngudi niém Pht tr& vé Tinh
D), nén séch Tinh Tu Tiép Yéu viét: “Pai Thé Chi Bé Tat hién ngw
trong c6i nay lam lgi ich lom, nhiép thi nguoi niém Phat chdng b,
khién ho lia tam dé diroc vé thuong luc”.

Kinh A Di Da lai day: “Nhuwoc hitu thién nam tir, thién nit nhén,
van thi kinh, tho tri gia, cdp van chu Phdt danh gia, thi chu thién nam
tik, thién ni nhan giai vi nhat thiét chie Phat chi sé h niém” (Néu 6
thién nam tir, thién nir nhan nghe kinh nay tho tri va nghe danh hiéu chu
Phit thi céc thién nam tir, thién nir nhan dy déu dugc hét thay chur Phit
ho niém). Ngudi niém Phat con dugc quang minh chiéu xa dén bén
muoi dim soi vao than, ma ching thé pham ndi.

Do nhimg diéu trén, thiy dugc ring: Nguoi niém Phét c6 hai
muoi 1im vi Bd Tét duge Phat Di Pa sai dén, trong hét thay thoi, chén,
ung ho gia tri. Lai ¢ cac vi nhu Pai Thé Chi... oai dirc nhiép tho, lai
dugc hét thay chu Phét ho ni€ém nén xa lia dugc ma nan, yén on tu tri.
Do nhé vao tha luc nén héa hiém thanh lanh, tht la dao d& hanh.

Néu bio nho cay tha lyc la chdp tuéng thi phai biét ring tha luc
ciing la tu tam. Ta, ngudi ching hai; ty, tha ciing vy. Do tha luc ma

hién hién ty tam, tir hiru niém nhap v6 niém, day dung 12 diém tham digu
ctia phép ndy. Vi thé, sich Di Da Yéu Giai viét:

“Diém cét yeu ciia phdp mon nay la thdu hiéu ré rét Tha chinh la
Tw. Néu bang rang do la Phdt khdc thi la tha kién chua mdt. Néu dat
nang tw Phdt (vi Phat cia chinh minh) lai thanh ra nga kién dién dao”.

1.4 Thim hop digu dao, khéo nhap vé sanh

V6 niém va v sanh tht xa voi di véi kha nang ciia pham phu.
Bat Dia Bd Tat ciia Vién gido da lia hét thay phan biét tam y thirc méi
goi 1a tht sy dic V6 Sanh Phap Nhan. P thay: Pbi voi thanh gia con
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Vi vy, ding Dai Tur Bi Phu, dao su hai c6i nghi lhuo'ng chiing ta,
mé ra phap mén Tinh Do ndy, khéo chi rd hai cdi khé, vui, dé khich
dong chung sanh dang trim ludn: CGi nay: déng lua' 16m, cdi kia: ao
trong mét. Sen bdu trudc mét, non dao sau lung. Khi dy, tw nhién sanh
khoi nguyén thu thang, chan nham Sa Ba, cau sanh Cuc Lac; da sanh
1ong tin nguyén lién tri danh higu 4t s& dugc do thoat. Sanh cdi kia xong,
gap Phat nghe phap, dhc vo thuong ngd. Dung hitu niém nhap vo niém,
do vang sanh khé hop v6 sanh, dbn ngd tam nay vén sin binh ding. Su
Hai Pong Nguyén Hiéu doi Duong néi: “Bon muoi tam nguyén trude
het vi pham phu, sau kiém vi thanh nhén thugc tam thira”. Du thay sy
mau nhiém cta Tinh D¢ tong: Trudc hét 1a nham 1am cho pham phu dic
do vay.

1.3. Di¢u phap tha lyc, khéo hd tri hanh nhin

Céc phap mon khdc hoan toan cy vao tir lyc. Doi mat tu hanh
14m nbi chuéng nan, chéng han nhu kinh Lang Nghiém da gidng rong vé
ndm muoi thir Am Ma qudy nhidu hanh nhén tu Thién Quan. Hanh nhan
chi mét chanh kién doi chut lién bi vudng ludi ma.

Vi vdy, kinh &y day: “Bdt tdc thanh tém, danh thién cinh gioi.
Nhuege tdc thanh gidi, tirc tho quan ta” (Ching khoi thanh tam thi 1a
thién canh gi(’yi. Néu hidu 1{1 canh gi6i cua béc thanh liyén lac vao l?é It }é
ma), du thdy hanh nhén hé hoi chap trude lién bi mat chanh kien, lien
vao dudng ma, cau thang hoa gidng, thim chi doa Né L& (dia nguc). Vi
vay, cac phap khac goi la dao khé hanh.

Chi c6 phdp mon Nig¢m Phat cling nhu Mat phép 1a Tha Luc Mén,
thugc vé Qua Gido®. Hanh nhan phat tim niém Phat, nho vao bon
nguyén cua Phat Di Pa nhiép tho, oai thin gia bj h tri hanh gia, ma
ching dam qudy nhiéu. Kinh Thap Ving Sanh chép:

“Phdt ngon: - Nhuoc hitu chung sanh niém A Di Da Phdt, nguyén
vang sanh gia, bi Phdt tirc di nhi thdp ngii Bo Tat ung h¢ hanh gia.
Nhuege hanh, nhiegc toa, nhwoc tru, nhwge ngoa, nhwoc trii, nhuoc da,

#Qué Gido: Gido phap néu ngay c4i qua dic dé 1am nhan phat khoi tu hanh ching
sanh, nuong theo cdng ditc vién mén cia qua toan gidc dé tu tri. Pay la cach phan
gido cua Mit tong. Theo ho, Tinh D3, Mat tong a qua gido. Céc tong khdc la nhan
thira (tére 12 c4i nhén tu hanh khdc véi cai qud).
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dudmg tit trong bén phap niém Phat, nén goi Ia “dudng tit nhét trong
cac duong tat”.

Hon nira, kinh nay ching dé xudng “nhit tim bét loan” ma ding
ngay “phat BO Dé tim, mot da chuyén ni¢m A Di Pa Phat” lam Tong
Chi cén phat tam chuyén niém déu dugc vang sanh. Vi vay, phap nay lai
cang minh xac, don gian, quan trong. Do d6, kinh nay dugc xung tung la
kinh bac nhét ciia Tinh téng. D6 1a do kinh ndy la duong thing nhét
trong cic dudng thing, la phuong tién bac nhét trong cic phuong tién,
dirt bat ddi dai mot cach vien dung ching thé nghi ban.

Céc dai dic Tinh tong Nhat Bon lai xem trong kinh nay hon
Trung Hoa rét nhidu. S¢ giai Pai Kinh ciia Hic Céc Phap Nhién thuong
nhan viét:

“Trong gido phdp vang sanh vira c6 gido phdp cdan bdn, vira co
gido phap canh nhanh. Kinh nay la can ban gido, cac kinh khdc la kinh
canh nhanh. Kinh nay con goi la chanh véng sanh gido, cdc kinh khdc la
bang véng sanh gido... Kinh nay con goi la giao phdp ving sanh tron
ven, cdc kinh khdc la gido phdp véang sanh chiea tron ven”.

Cu theo nghia trén, Tinh D6 Tong vi nhu dinh ngon nui Diéu Cao
ma kinh nay chinh 13 chét du dinh néi. Kinh nay day: Hét thay ham
linh doi tuong lai déu do nuong vao kinh ndy ma duge d thoat. Kinh
nay loi ich khap ching sanh bac nhét nhu vay. Phap Tri Danh thdm hop
diéu dao that dé thyc hanh.

1.5. Dai thanh ri long tir, riéng luwu lai kinh nay

Kinh chép: “Puwong lai chi thé, kinh dao diét tgn, nga dr tir bi ai
man, déc heu thir kinh chi tru bach tué, ky hitu ching sanh tri tw kinh
gia, tity y s6 nguyén gmx kha dic do” (Do tuong lai, kinh dao diét hét,
ta vi tir bi thwong x6t riéng luu lai kinh nay ton tai trong doi mot trim
nam. Néu c6 ching sanh gap duoc kinh nay, tiy long s& nguyén déu
duoc 6 thoat).

Thém nita, kinh Chanh Phap Diét Tan ciing néi vé tinh canh phap
diét tbi hau gidng nhw kinh V6 Lugng Tho. Pidu nay hién 16 nhan duyén
tha théng hung khoi kinh nay.

Diéu dung cua phap mén Tri Danh vi nhu thirc dn da ngon lai giau
chét dinh dudng ting cudng sirc khoe, lai nhu linh duge linh nghiém
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kho, huong ho la pham phu con déy ap phién ndo. Vi vdy, Thién Pao dai
sur viét trong T Thiép S& ring:

“Nay cdc qudn mon nay chi phuong ldp tuéng, try tdm dé dat
canh, tron ching thé vé twong ly niém. Nhu Lai thdy trude rang pham
phu 16i trege doi mat Iap twémg sanh tam con khé lam néi, huong ho ly
tweéng v6 niém! Khde nao ké khong c6 thudt than thong lai toan xdy nha
trén khong”.

Boi I¢, vong tam cua ching sanh niém niém tiép ndi nhw nudc
chay xiét, chua timg tam ngoi; nay néu midn cudng dé nén, thd niém tuy
hoi dugc ngimg, & niém chua hé ngung dut. Hanh nhan néu hiéu 1am
lién cho 1 da dugc tuong ung thi that 1a sai 1im 16n.

Vi vay, Dai Tur Bi Phu khai 1ong V6 Duyén Tir ban cho phap mén
tién dung ky diéu nay, chi phuong lap tuéng dé nhiép tam chuyén chu.
Ngay noi vong tdm nay tri danh hiéu Phat. Niém mét Phat danh, hoan
trir trim ngan van {rc vong tudng tap niém. Niém t&i thudn thuc bén mét
cig Nz'mg, S&, vo thm mé try, Phat hi¢u phan minh, thim hop diéu dao
lién khé hop su that mau nhiém “vo tru sanh tim” cta kinh Kim Cang
Bat Nha.

Tam sanh diét cta ching sanh chd nao ciing duyén dugc, chi
riéng ching thé duyén néi Bat Nha. Phai dat dén dia vi Dia Thuong Bd
Tét® ctia Biél gido mdi co thé khé nhap ndi: Lic v tru lién sanh tam, lac
sanh tdm lién vo try. Con thi céc bac Dia Tién Bo Tat® vin con tach roi
thanh hai: Mot thoi sanh tam, thoi khac vo tru. Du thdy rd pham phu

tuyét ching c6 phén!

Nay phap mén Tinh D6 nay day chung sanh tri danh niém Phat
khién chung sanh ngay noi niém ma ly niém, ngam thong Phat tri, thim
hop dao mau, khéo nhdp vé niém, ngay noi phiam thanh thanh. Vi vy,
sich S¢ Sao viét: “Vugt ba A-tang-ky kiép trong mot niém, _ngang voi
chu thanh trong mét cdu”. That 1 diéu dung tot bac ching thé nghi ban!
Cac phap mén khac phai tham nhap ngay vao vo sanh nén 1a dao kho
hanh. Nay Tinh nghiép nay lai khéo nhap v6 sanh nén 1a dao d& hanh.
Phép mon Niém Phit 1a duong tit tu hanh ma mot phap Tri Danh lai la

Cac Vl Bb Tt tir So Pia tré lén.
¢ Dja Tién B3 Tat: Céc vi BS Tét chua dy vao hang Thap Dia, tire 1a Thap Tin, Thip
Tru, Thip Hanh, Thap Hoi Huéng.
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“Phdp nghia la Quy Tri, néi chung cé bé}:: nghia la Gido, Ly,
Hanh, Qua. Ludn la cdi duoc thanh tuu, ciing c6 bon nghia:

1. Vién man: Do chang khuyét giam.

2. Dike day dii: Do cdc tudng: vanh, dimm, cam... déu day di.

3. Hitu dung: Do nghién ndt cic Hogc chuong.

4. Chuyén dgng: Nghia la tir day t6i kia, tirc 1a ti Pht chuyén t6i
chiing sanh. Ciing co nghia la tir kia hudng den day, tirc la tir ching
sanh dat dén Phdt qua”.

“Thuong di phap am gidc chie thé gian ” (Thuong dung phap dm
gidc ngd cdc the gian): Tir cdu ndy tré di, cho dén trudc cdu “u thir trung
hg, nhi hién di¢t dj” (trong hang trung, ha ay ma hién diét d9) déu noi
veé tuéng Chuyén Phap Luan.

“Phdp am” chi chung tét‘ ca gido phdp cua Nhu Lai ching gi6i
han trong thanh am, ngén ngir. Ay la vi dtrc Thé Ton thuyet phép thi vi
tran noi, hodc cdi nuéc no6i, noéi mot cach manh me, n(}i khong gjén
doan, lic néi 1a thuyét phap, ma lic im ling ciing la thuyét phdp, chang
phai chi hitu tinh néi ma v tinh ciing néi. Vi vay, chang thé cho rang
phép am chi thu hep trong ngdn gido cua dirc Thé Ton.

Pai su La Thap giang chir “thé gian” nhu sau: “Thé gian la tam
gidi”, tuc la Duc Gidi, Séc Gidi, Vo Séc Gioi. Dirc Thé Téon sau khi
nhan 16i thinh, ca mot doi didn giang du cdc phap Dai, Tiéu, Quyén,
That, Thién, Vién dé danh thic hét thay ching sanh tmng tam gidi, nén

n6i la: “Thuong di phdp dm gidc ngé chur thé gian”. iy chinh 1a tong
tuéng ctia Chuyén Phap Luan.

Cau “phd phién ndo thanh” (pha thanh phién ndo) trich tir ban
Dudng dich. Ph!én Nio la tham, sén, si v.v.. phlén t4m ndo than nén goi
la© phlcn ndo”. Hon nira, muoi thir tham, sén, si, man, nghi, thén kién,
bién kién, ta kién, kién thu, gioi tha duoc goi 1a mudi phién ndo. Téng
Thién Thai goi ba thtt Hodc: Kién Tu, Tran Sa, V6 Minh, 1a ba phién

ndo. Tri D Luan chép: “Phién ndo khién cho tam phién vi né gdy ndo
loan”.

“Thanh” (&) 14 thanh tri. Phat dién diéu phap phé tan thanh Idy
phién ndo trong than tam ching sanh nén kinh néi: “Phd phién nao
thanh”.
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chan nén thanh Chanh Gidc. Chénh Gidc 1a That Tri cia Nhu Lai. Vi
vdy, thanh Phat 1a thanh Chéanh Giac.

“T6i Chanh Gidc™ 1a sy glac ngd vo thuong clru canh vién man
ctia Phat nhu séch Thich Ca Phé giang: “Pdc dao vé thwong chdanh chan
la T6i Chanh Gidc”. Sach Hoi S6 gidi: “Gide ngd 16t bdc nén néi la
thanh T6i Chanh Gidc”. Thanh Téi Chanh Gic 14 rét réo thanh Phat.

Cau “thién nhan quy nguomg, thinh chuyén phdp ludn” va cic ciu
tiép theo do 1a tuong thir bay.

“Thién nhan” 1a nhitng ké thudc thién dao. “Quy” ($%) 1a quy
kinh, “ngudng” (f7) la khdm ngudng.

Tri DY Luan chép: “Ngay sau khi dirc Thich Ca Van Phdt thanh
dgo, trong nam, bdy ngay im ling cheng thuyét phdp, te nhii: ‘Phdp ta
rét siu, khé hieu, kho biét, hét thay chung sanh bi phdp. thé tuc tréi buse
nén chang thé hiéu ndi, chi bang ta yén Igng nhdp niém vui Niét Ban'’.
Ngay khi dy, cdc vi B6 Tat va Thich Dé Hoan Nhan, Pham thién vuong,
chue thién chdp tay kinh 1€, thinh Phdt vi cdc chiing sanh chuyén phdp
Iudn lan déu. Khi d6, dirc Phdt im ldng nhdn 161 thinh, dén rimg Nai noi
thanh Ba La Nai chuyén phdp ludn”.

Kinh Phép Hoa ciing chép: “Nhf thoi chu Pham vicong cdp chu
thién DE Thich, Hp 77ré tir thién vueong, cdp Pai Ty Tai thién, tinh chie
du thién ching, quyen thuge bdch thién van, cung kinh hiép chudng Ie’
thinh ngd chuyen phdp luan” (Khi 4y, cac Pham vuong, va cdc troi pé
Thich, HO Thé Tir thién vwong, cing Pai Ty Tai thién va cdc ching troi
khéc, quyén thudc trim ngan van, cung kinh chip tay 13, thinh ta chuyén
phap luan).

Chit “Phép Luén” chi gido phap ciia Phat. Dién thuyét gido phap
ciia Phat goi 1a Chuyén Phap Luén. “Luan” (#) chinh la luan bao (banh
xe bau) clia Chuyén Luén Thanh Vuong xoay chuyén trong tir thién ha,

dé bep céc oan dich. Vi vy, né thuong dugc vi véi gido phap cua Phat:
ciing luu chuyén trong hét thay ching sanh gi6i, pha trir cac phién ndo.

Sach Phap Hoa Vin Ci viét: “Chuyén phdp héa dé ngudi khdc tie
noi tam Phdt khién cho né lot vao tdm nguoi khdc goi I Chuyén Phdp
Ludn”. Su Gia Tuong néi: “Tir minh dem dén nguoi khdc nén néi la
Chuyén ”. Ngoai ra, sach Tham Huyén Ky giang chit “phap luan” nhu
sau:
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Hoa. Khai Phit tri kién, thi Phat tri kién chinh 1a * ‘tuyén diéu ly” khién
cho hét thay hiru tinh ngd Phat tri kién; nhap Phat tri kién 1a “diéu  chiing
sanh”. Piéu hoa ddy dan khién n6 phat ra dung 4m thanh, didu hoa
chung sanh khién ho khé hop Trung Pao. Phap mon Tinh DG 1a tri kién
Phat, tri danh niém Phat 1a hoa hop vao Trung Pao.

“Trik cong dikc, thi phuce dién”: “Trix” (#7) 1a tich chira. “Phucc
dién”: Rudng gieo la cla thé gian goi 1a “dao dién” (4% @: Rufng cdy
lua), ding ngay hinh anh 4y lam thi du, chd dé ching sanh gieo phudc
thi goi 1a “phude dién”. Tinh Anh S¢ viét:

“Tich chira nhiéu dirc goi la ‘trit cong dirc’. Thi hién nhan ldnh
vdt ciing duong nén goi la Thi (7). Sanh phudc thién cho doi nhu rugng
sanh ra cdc vt nén goi la Phude Dién”.

Sach Binh Giai viét: “Phudc Dién la ciing duong Nhu Lai, vat thi
tuy nhé nhung dugc phudce rong lon; gxong nhu mong 101, tuy gieo it
gidng, thau hat rat nhiéu. Kinh B6 Dé Bon Sanh ndi: * S di Phat vi

phude dién, trit vé thuong cong dike ¢é da’ (S di Phit 1a phude dién 1a
vi chira cong dirc vo thugng) .

Céc cach giai thich trén ddy déu phu hop y kinh nay. Hon nita,
luan Cau X4 n6i ¢6 bén thir phuéc dién:

- Thu dié
- Khé dién: nguoi ban cing khén khd.

tirc 13 stic sanh.

- An dién nhu cha me v.v...

- Duc dién: thanh hién trong tam thira.

Diy 1a nghfa rong ciia phude dién.

“Di chu phdp duoc, ciru liéu tam khi” (Dung cdc phép dugc, ciru
chira ba khd): Chur Phat d6 sanh theo bénh cho thuée. Thude vi véi diéu
phdp cua Nhur Lai, bénh vi cho ching sanh tat khé nhu kinh Niét Ban
néi: “Dg ching sanh co, vi thuyét vo thwong vi diéu phap” (Vi do ching
sanh nén ndi phap dugc vi diéu vo thuong).

“Tam kh6” 1a:

1. Khé khé: Do viéc khd xay dén nén sanh phién no.

2. Hoai khé: Do phap vui mét di ma sanh khd néo.
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Thita V6 Lugng Tho Trang Nghiém Thanh Tinh Binh Bang Gidc Kinh
Gidi. D nhién, xét vé moi mt, tc pham nay khéng thé nao sanh kip voi
hai ban chii gidi tran quy Di Pa Yéu Gidi va Di Pa Sé Sao ciia ¢ diic,
nhung so voi nhitng ban chi gidi kinh V6 Lugng Tho trong Dai Tang;
ban chu gidi ciia cu si Hoang Niém To rat ti mi, tong hop nhieu loi gidi
thich ctia chu tén c6 dire Trung Hoa, Nhat Ban.

Hoang ldo cu si ciing khéo trich ddn nhitng doan kinh lugn lfhié’n
cho nguoi doc hiéu duge tuong tdn kinh V6 Lugng The. Véi moi 161
nguyén, Hoang cw si déu chu giai ti mi nguyén do. Dén phan néi vé
chdnh bdo, y bdo trang nghiém Cyc Lac, Hoang cu sT giang ti mi nhitag
thik trang nghiém dy do mdi bon nguyén nao két thanh.

Diém ddc biét hon nita la Hodng cu st da khéo dung hoi nhitag
quan diém khdc nhau ciia Thién, Tinh, Mgt khién cho nguoi doc thdy ro
phdp vi dung théng, nhdt nhu giita cdc phdp mén, lam ndi bdt ban heai
Vi dai ciia chu Phat: khai, thi ngé nhdp tri kién Phdt cho ching sarh.
Ngoai ra, déi véi nhitng tir ngi¥ Phdt hoc chuyén biét dugc ding trong
ban kinh nay, Hoang ldo cu si ciing chdng tiéc cong chil gidi twong ten.
Vi I¢ dy, trong l6i gidi thiéu, Hoa Thiwong Tinh Khéng da nhiét liét ca
ngoi cong trinh tam huyét nay cia Hoang ldo cur si.

Puge doc mét tdc phdm gia tri nhu thé, mat nhan thuong ciu
nguyén ban chi giai sé dwoc mét vi thac dirc quang van phién dich sang
Viét ngit. Nhung cho mdi nam nay qua thang khdc, quang am mon moi
van khong thdy ban chi gidi nay dwoc ai phién dich. Vi long tiéc phdp,
tham phdp va véi tam niém chia sé phdp lac ciing cdc lién hitu dong tu
Tinh D§, mat nhdn da danh liéu chuyén ngit tdc pham ndy sang tiéng
Viét dit trinh dp thé hoc lan dao hoc hét sitc kém céi. Mat nhén chi hy
vong viéc lam liéu linh ctia minh sé khién cho nhitng bdc thirc gia chii y
dén tac pham gid tri ndy va sé bo cong chi diém, hoan chinh ban dich
nay hodc dich lai hoan toan.

Do trinh d¢ Hén van qud kém céi ciing nhu hiéu biét vé thé koc
ldn Phdt hoc qua han hep, ban dich nhdp nay khong tranh khoi nhimg
sai lam, thiéu sot. Ngudong mong chu ton ditc, thitc gia thwong xot chi
day va phi chinh cho.

Néu nhu viéc lam liéu linh nay c6 dem lai chut loi lac nao cho cdc
vi déng tu Tinh nghzz thi trén I[z xin dem céng dicc dy héi huong dén
bén s Thmmg Toa ™™ Gidi " Thdng, toa chu chiia Biru Quang, Sai
Gon va cdc vi dn sw hodng truyén Tinh tong: Cé Hoa Thwong ™

Dai loi bay to 8
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Tinh Anh S¢ giang cau “hoai chir dyc tiém” (hoai cac hao duc)
nhu sau: “Tdm di duc su thiam khé vieot dugc nén goi la Hao, day doan
trir [tam di duc] khién cho né tan nat”.

Sach Binh Gidi &t: “Hogi chu duc tiém (hogi cdc hao duc) la bo
duc tam. Ai i duc la géc cdc kho. Dong duc siu rong ching sanh chim
dim trong dy khé ot qua dwoc nén goi la Hao. Sdch Tu Uyén gidng:
“Tiém (¥) la miwong nudc 16m bao quanh thanh’. Guom Phdt phdp chat
ndt tan hao lity duc”.

Séach Héi S¢ giang cau “tdy trac cdu 6, hién minh thanh bach”
(rira sach cdu 6, hién minh thanh bach) nhu sau:

“Coi di phién ndo duong nhu cdu 6 (ban thiv), Khong Hué trir
duge [phién ndo] nén ciing nhue la ‘tdy trac’ (rica sach). Tric ta hién
chanh la ‘hién minh’. Do gin giit phdp thanh nén bdo la ‘thanh bach’.
Vot khoi cdc hity bang nén néi la thanh bach ™.

Chir “phap ’Lhénh” trong doan van trén am chi Tri Poan Qua nhu
sach Hap Tén viét: “Tri doan qua goi la phdp thanh”. Gia Tudng S&
ghi: “Tric b6 mé cdu nén néi la tdy trac... Hiéu dwoc vé tudng I vé lgu
minh, vi vdy bdo la thanh bach”.

Sach Binh Giai ciing vidt: “Rita sach cdu 6, hién minh thanh bach
1a die tinh ciia miea x6i. Mua c6 kha nang rika sach bui nho ciia cdc vdt,
6 dikc tinh hién hién cdi Thé thanh bach. Phdp ludn cia Nhe Lai rira
sach bui nho tran lao, khai hién tinh thé sén 6.

So v6i hai céch giai thich trén day cia Gia Tuong S¢ va sach
Binh Gidi thi cdch hiéu chir “thanh bach” ctia sach Hop Tan hay hon.
Tong hop céc céch giai thich trén thi “thanh bach” 1a Tri Poan Qua, la
vo lau mmh 1a tinh thé vén cé. Néu nhin theo quan diém Thién mén,
“Lay trac cAu 6” chinh 1a “hi thodt cin trin” (thoat khoi Can va Tran),
“hién minh thanh bach" la “linh quang doc diéu”. Quy vé Tinh Téng:
“Do nhxep Iyc can” (cung nhiép séu can) la “tdy trac cau 6", “tinh niém
ncp néi” va “tw duge tam khai” 1a “hién minh thanh bach”. Vi “mot
tiéng Phit hiéu 13 mét tiéng tdm”, Niém Phét chinh 1a Thi Gidc hop

vé6i Bon Gidc vay.

“Diéu ching sanh, tuyén diéu ly”: “Pidu” (#) la diéu hoa.
“Chiing sanh” 13 hét thay hiru tinh. Tuyén (%) la chi bay. “Digu Iy 1a
Ly Thé cta That Tuéng, ciing chinh la “Phat tri kién” cta kinh Phap
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That), mdt chinh 14 ba, ba chinh 12 mét, 1a phuong tién rét rio ching thé
nght ban. Toan thé ciia y bo, chanh bao ¢5i Cyc Lac, phap mén Tinh
Do déu la Chan That Té. Vi vdy, ta n6i kinh nay 4y Thit Tuong lam thé
tanh viy.

3. Tong thu cia kinh nay

Pidu duge kinh dé cao goi 1a Tong (). Tong la trong yéu, 1a
tong chi ciia toan bo kinh. Tong lai la duong 16i trong yéu dé tu hanh. Vi
vay, Tong la cuong lanh cia toan ban kinh. Ludi (cuong: #1) duge gio
1én thi mét ludi truong ra. N&m cd 4o (1nh: 47) thi than 4o xudi theo. Vi
vay sau khi phan dijnh Thé, truéc hét phai xac dinh Téng.

Thé 1a Ly, Tong 1a Hanh. Thé 1a céi ban thé dé Tong nuong vao.
Tong la cai Tong dé hién thi cai Thé.

'Ngoai ra, Tong va Thé 1 hai mat h twong. Tong Ia hanh trong
yéu dé lanh hoi Thé nén phai dé cao.

Ban s¢ giai Tam kinh cua ngal Huong Tuong giang: “Diém durgc
coi trong la Téng, ché quy hirdng ciia tong thi goi la Thii”. Ngai Khué
Phong dai su viet trong séch Vién Gidc Lugc S¢ rang: “Thi co nghia la
ieomg dén, ticc la ché quy hudng cia tam ¥ thirc”,

Du biét: Tha (#&) 1a quy thi (&4 Hm’mg dén, quay vé). Vi
véy, dua vao tong chi cua kinh dé t6 15 viée 1am, biét didu mong cau,
thau d4o tot cing chd kinh dat dén thi goi la Tha vay.

Tir xua dd 6 nhiéu thuyét ban vé tong thi cua ban dich kinh Vo
Luong Tho doi Nguy.

Ban s¢ giai cia ngai Gia Tuong Cat Tang viét: “Tong chi ciia kinh
nay thudng cé hai thuyét: Mgt la Di Da tu nhdn cam qua Tinh Dg. Hai
I khuyén vt ([chit vt] chi cho ching sanh, “khuyén vat” 1a khuyén nhi
ching sanh) tu nhdn, vang sanh cdi kia”.

Ngai Hai Pong Nguyén Hiéu viét trong sach Tong Yéu réng:
“Kinh nay diing la dimg nhan qua Tinh B lam Tong Thé, lay thau nhiép
ching sanh véng sanh lam y chi”.

Dam Loan phap su bao: “Ldy danh hi¢u Phat lam Thé cia kinh”.
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3. Hué quén: Duoc ty tai tu tri BS D& tim quyét.

4. Dai Thi An quén: Pugc ty tai tu tri ph4p mon Dai Tha An
(Mahamudra).

_ Mat Gido dat ning van dé truyén thira: Chua qua Quin Panh
ching dugc ty tién tu tap; cac nghi quy, kinh dién ciing ching dugc tu
tién doc.

_ Ngoai ra, Quan Danh con phén biét gitta So Vi va Hau Vi nhu
quyeén thir muoi lam Dai Nhét Kinh S¢ giang:

“Vi nhuw dong Sdt-loi trong thé gian muén ké tuc ngoi vi dé dong
vua chang dit, phdi qudn danh cho dich ti: Ldy ndc bon bién dung
vao bén cdi binh béu... gigi lén dau Thdi Ti. Gigi mede dy xong, lon
tiéng xudng ba lan: ‘Moi nguoi nén biét: “Thai Tir da nhan lanh dia vi
xong. Tit nay tré di, véi tat ca ménh Iénh cia Ngai déu phai phung
hanh’. Nay dang Nhue Lai Phdp Vwong ciing giong nhie vdy, muon cho
dong Phdt ching doan, nén dimg cam 16 Pphdp thiy rudi lén danh Phat
ur.. Tir day tro di, hét thay thanh chiing déu phai kinh ngudng, cing
phdi. biét rang nguoi nay rét rio chdng thodi thit vé thuong Bé e,
quyét dinh ké tuc dia vi Phap Vwong ctia Nhur Lai”.

Cach giai thich trong doan s¢ vin trén déy 1a xét theo hanh nhan
thudc So Vi.

Con véi hang Hau Vi thi nhu sach Bi Mat Ky giang: “Bé Tat tir
So Dia dén Ping Gide liic gan dat qua Phdt cieu cdnh, chw Phat dimg
nudce dai bi quan danh, tw hanh lién vien man, chimg dic Phat qua la
nghia ciia chix Danh”.

Quyén bay cta sach Bi Tang Ky Sao viét: “Qudn nghia la dai bi
ho niém. Danh nghia la Phdt qua cao gt nhat. Chie Phdt hg niém lam
cho tru noi Phdt danh déu goi la Qudn Pénh .

mé duomg nay (gin gmng nhu cach khai ludng hoa hdu Kundalini cia Yoga). Minh
Diém (Thigle) la mdt diém nho nhu hat gao duoc thira huong tir cha 1in me, duge
coi 1 tinh tay cia toan bd co thé. Nhimg hanh gia tu tap cac phap nhu Kalachakra
(Thoi Luén Kim Cang), Hevajra (Hy Lac Kim Cang) v.v... s¢ dugc huéng din cic
phuong phap quan tudng, tri tung, h hap dé bién diém nay thanh hinh tuong twong
(mg cua Bén Ton.

Tie Phan - Pham 2: Diic tudn Phé Hién 155






index-148_1.png
3. Hanh khd: Hanh (7) nghia la di chuyén. Do hét thay déu di
chuyén, v6 thuong nén sanh khé nao.

Gia Tudmg S6 viét: “Sir khé trong tam hitu (tirc la sanh tir trong
ba c6i) goi la tam kho”. Sach Binh Giai cho rang 10i giai thich cua su
Gia Tudng thoa déng vi trir diét cai khd sanh tir trong ba cdi rét phu hop
véi tong chi ciia Tinh tong.

Sach Binh Giai giang doan van trén nhu sau: “Nhw Lai dai y
vieong biét dwoc bénh, tiy theo bénh cho thuoc, tri cdi khé trong ba cdi.
Bénh co nhiéu loai nén phap dioc ciing nhiéu. Vi véy, néi la cde phdp
duogce”.

“Thang qudn danh giai” (Lén dia vi quan danh - Cau ndy trich tir
ban Du’c}ng dich): “Giai” (F¥) l1a dia vi. Quén Danh lé & An D§ vao thoi
¢b, khi qubc vuong lén ngdi, lay nude bén bién rui®® 1én danh dau vua.
Mat Gido ciing gidng nhu thé, c6 phap Quan Panh. Quan Panh c6 nhiéu
loai, néi gian lugc thi c6 hai thir:

1. Két Duyén Quan Panh: Dé hanh nhéan cAu phép dugc két duyén

v6i Phat, dan hanh nhan vao dan, truyen cho 4n va chan ngon cia Bon
Ton*. Tir ddy trd di, hanh nhan c6 thé nuong theo 16i day, tiy sirc tu

tap. D6 1a Két Duyén Quan Panh.

2. Tho Chirc Quén Dénh: h: Dé bic tich chira cong hanh dung phap
dugc phép truyén tho bi phap, nén 1am phdp Quan Danh. Duge quén
danh xong, nguoi &y kham lam lhay day, lam bac A Xa Lé trong Mat
phap. DAy 1a Tho Chitc (hodc truyén gido) Quan Panh.

D6 chi la phan chia mét céch dai luge. Néu ban ti mi thi véi hai
loai Quan Péanh vira noi trén, lai c6 bon cach Quan Panh thuong dugc
sir dung:

1. Binh quén: Dugc tily ¥ tu tip cach sanh khai theo thi 16p.
2. Mt quan: Pugc tiy ¥ tu tip vé céc khi mach, minh diém®’.

3 Quén (3#) c6 nghia 14 ru6i, x6i, doi. Quan Panh nghia den 12 tudi nuée lén dinh
diu.

3 Vi ton thanh noi ra bai cht cho hanh nhan Mét Tong tu tap. Chéng han Bén Ton
ciia cht Dai Bi 12 Thién Thu Thién Nhan Quan Am, nhung Bon Ton ciia Luc Tu Dai
Minh (Om mani padme hum) 1i Tér Ty Quan Am (dte Quan Am bén tay).

7 Khi mach (Dhuti), minh diém 1a cic thuat ngt duge ding trong Mt Tong Tay
Tang. Dhuti 1 dudng din sinh lyc doc theo ¢t song, c6 nhing phép tu riéng de khai
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Nay kinh nay chép: “Thdang Qudn Danh giai” (Lén dia vi Quan
Danh), néu xét vé cac bac Dai ST trong hoi thi 1a Hau Vi, con vé phia
chuing sanh duge day dd thi nguoi dugc Quan Panh 13 So Vi.

“Tho Bé Dé ky": Tho (%) nghia 13 trao cho. Ky (32) la ghi biét,
ciing ¢6 nghia 1a huyén ky. Phat ddi véi chiing sanh da phat dai tim trao
161 huyén ky “twong lai quyét dinh thanh Phat” thi goi 1a “tho ky”.

Ngai Canh Hung bao: “Dirc thanh ndi dwong qua (qua trong
tuong lai) khién cho biét dwoc nhan loi (c4i lgi do tu nhan) thi goi la tho
ky”. Nghia la: Dirc Phat tién doan tuong lai s& thanh qua Phat khién cho
hanh nhéan ngay khi ay biét dwgc cai loi cua viéc tu nhan cta chinh
minh, 1am cho hanh nhan biét dwoc ring cai nhan B6 D& hién tai quyét
dinh tr¢ thanh cai qua thanh Phat, nén goi 1a Tho Ky.

Y ocuacau “thg B6 Dé ky” trong kinh la céc bic Dai ST trong hoi
deu dugc tho ky quyét dinh s& thanh Phat. Lai con ham y: Cac vi Pai ST
nay rong vi chung sanh tho ky thanh Phat.

“Vi gido Bo Tat, tdc A Xa Lé, thuong tap twong img vé bién chir
hanh” (Vi day B Tat ma 1am A Xa L&, thuong tu tap vo bién cac hanh
tuong tmg): A Xa Lé (Acarya) dich 1a Gido Tho, ciing dich la Quy Pham
Su, 1a bic khuon phép vé chanh hanh, 1a tié g ton xung bac mé pham
cho ching Tang, thuong dung dé chi bic day dd phép lanh.

Trong kinh nay, néu néi theo y cu “thang Qudn Danh giai” (1én
dia vi Quan Danh) thi A Xa Lé 1a bac A Xa Lé chi day chan ngon, ciling
goi 1a “Kim Cang A Xa L&” do vi nay ke tuc dia vi t6 sw Kim Cang Tat
Poa. A Xa Lé la tiéng ton xung bac truyén phip Quan Danh.

“Tuwong 1mg” nghia 12 khé hop, nhu: Tam mat t\mng tmg, canh tri
tuong tmg v.v... Mét Tong lay ¥ chi “tam mat tuong {mg” lam diéu cbt
16i ngd hau ba nghiép than, khiu, ¥ cia chung sanh mau chong khé hop
véi tam mat cia Nhu Lai, cho nén thanh Phat ngay noi than nay. Vi véy,
Mat Tong con goi 1a Tuong Ung Téng.

Cau nay va cau “thang Qudn Danh giai” (1én dia vi Quan Danh) &
trén biéu thi siu xa y chi “Tinh, Mat chéng hai”, ngu y: Cac Pai Si trong
hoi do hodng truyén Mt thira, do day d6 cac Bo Tt thanh Kim Cang A
Xa Lé nén ban than ludn ludn tu tap vo lugng vo bién hanh tuong tmg.

“Thanh thuc B6 Tdt vé bién thién can, vé lwong chie Phdt ham
cong hé niém” (Thanh thuc B& Tét v6 bién thién can. V6 lugng chu
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hu vong, nhung ban thé cac vét 1a vang, binh ddng nhit twéng, bt sanh
bt diét, ching tang, ching giam.

Trén day, dung vang d& vi cho Thit Tuéng chan that binh ding,
cac vt bang vang vi cho céc tudng sai biét. Do vi du trén, thdy dugc
ring: Néu phé tuéng hur vong sai biét ca cic vat bing vang nhur thép,
tugng, binh, chén, xuyén, vong thi thdy vang chan that binh ding noi
cdc vat. Dung diéu nay dé vi véi sy kién hia twéng hir vong ciia hét
thiy phip thi thiy That Tuéng. Do lia tuéng hu vong sai biét nén ndi
13 v6 tuéng. Trong cac tuéng hu vong sai biét co ban thé chan tht binh
ding nén bio la ching phai bit tuéng. Ngay noi tuéng lia twéng, c6
tuéng ma v6 tuéng beén thiy 1o That Tuong.

That Tuéng lia ngon thuyét ding nhu ngai Nam Nhac Hoai
Nhuong noéi: "Thuyet tw nhdt vét, ticc bdt tring” (Néu néi duong nhu cé
mét Vit thi ching tring), nén ching thé ding thi du thé gian nao chi 1o
dugc Thét Tuéng, Trong thi du trén day, néu ng nhén that su c6 mot
tuéng vang cu thé dé dat duoc thi lai vudéng vao tuéng, khong con la
Thét Tudéng clia vd tuéng nita! Vi vay, bao rang: “Pham s¢ ngén thuyét,
giai v6 That Nghia" (HE c6 ngdn thuyét déu ching phai la that nghia).

Hon nira, kinh Vién Gidc day: “Chu huyén tan diét, gidc tam bat
dong” (Cac huyen diét sach, gidc tam ching dong), “huyén diét diét 6,
phi huyén bat diét, thi nhu ma kinh, cdu tgn minh hién” (Vic huyén
diét bi diét, chir cai ching phai 1a huyén (phi huyén) ching bj diét. Vi
nhu mai guong’, hét chit do thi anh sang hién).

Cai giac tam sau khi huy@n bi diét vira dugc néi trong kinh cling
v6i ci sang subt hién ra khi hét cu nho déu chi cho cai That Tuéng
binh ding nhit vi dugc hién 16 do lia vong. Mai guong that ra la mai bo
chét nho. Tanh guong vén séng, ching phai ty bén ngoai ma c6. Nho
hét, sang hién, lia vong tirc 1a chan. Do vdy, bao: “Bat dung cau Chan,
duy tu ticc kién” (Chang nhoc cau Chan, chi can ditt cai Thdy). C4i Thdy
clia chiing sanh déu 1a céi thdy hu dbi. C4i Thdy chan that 1a tri kién cia
Phat.

Sach Yéu Giai lai viét: “Tam tdnh ciia mét niém hién tién cia
chiing ta chéng & trong, chdng 6 ngodi, ching ¢ khoang giita, chdng
phai qua khit, ching phai hién tai, ching phdi vi lai, chang phai xanh,

7 Mai guong: Thoi xua, ding déng lam grong nén phai mai cho guong sing bong
méi soi mat dugc.
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vién thanh. Ban kinh V6 Lugng Tho hoan thién nhét nay di hién dién,
4y that 1a dai s nhan duyén hy hitu khé gap vay.

Niém Té toi la pham phu day ddy phién ndo, trét dugc tién su
giao phé dai su chu giai hodng duong kinh nay. Téi tuy truéc da phat
dai tdm, nhung chuéng sdu hué can, phai vang lanh sit mang ning né
nay thit hoang hét tot buc! May duoc timg theo hoc dudi gidng toa cia
thay, dich than nghe toan b kinh nay. Trong hai muoi nim héu ha, timg
dugc nghe diém huyén 4o ciia cac tong Thién, Tinh, Mat, hiéu th thién
tham tim hoi tap Dai kinh cua tién su. Dau thap nién sau muoi, timg thir
viét dé cuong huyén nghia kinh ndy, trinh 1én thay duyét, may dugc 4 én
kha, nhung trong con kiép nan cach mang Vin Hoa, ban thio 4 ay bi huy
mit ching con chit gi.

Téi giv ddy tudi da ngoai bay muoi, lai 1im bénh cil, then chua
bio on sau, s¢ v6 thuong chot dén, nén ghng guong tim than gia bénh,
ké tuc hoding thé truyén déing, dem than tim nay cling dudng Tam Bao,
déng cira ta khach, toan luc chi giai kinh, mong bdo mét trong muén
phan an sdu cta tién su cing muoi phuong tam thé thuong su Tam Bao
cung phép gioi ching sanh.

Thém nita, kinh nay thu thing & ch khé 1y, khe co. Ly 1a That Té
Ly Thé, ciing tire 1a Chan Nhu Thét Tuong, bén té chan that. Khé 1y 1a
vi kinh nay v6n tru noi chan that hu¢ dé khai hoa hién thj Chan That Té
cung ban cai loi chan that, thudn nhét chan that. Kinh ndy con dugc
xung tung 1a Trung Bon Hoa Nghiém kinh: Hét thay sw Iy dugc giang
trong kinh nay déu 1a Nhit Chan phap gidi sw 1y vo ngai, s sit vo ngai
ctia kinh Hoa Nghiém. Ly thé bi mat, siu thim cua kinh Hoa Nghiém
hién dién trong kinh nay nén néi la khé 1y.

V& khé co, chi riéng minh kinh nay 1a thu théng. Phap mén Tri
Danh cita kinh nay thich hop khip ca ba cin, thau tron pham thénh. Ke
thuong thuong can that rat thich hop ganh véc toan thé kinh nay, ké ha
ha can ciing ¢6 thé do kinh nay dic do. Trén thi nhu Phap Than Pai Si:
Van Thi, Phd Hién ciing déu phat nguyén vang sanh. Du6i dén Ngi
Nghich, Thip Ac 1dm chung niém Phat cling déu tiry nguyén vang sanh.
Vuot ngang khoi ba cdi, chimg tron ven bén c5i Tinh DY, chéng sét
cénh cling Quan Am, Thé Chi, méi thdy phuong tién rét réo cua phap
mon nay thit thich tmg khip moi can co.

Hon nita, khé co con c6 nghia 1a “khéo khé hop véi can co, thoi
dai”. Nhu Lai ri 1ong tir riéng luu lai kinh nay mét trim nim nira sau
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than hiéu trir sach dugc bénh trim kha kho chira, tri khép céc b¢nh, ban
bé lgi ich rong khip. Vi vay, bio ring: “Diéu dung lén lao thay ching
thé nght ban”".

Dén khi doi mat, ac truge cang sau, cac can kém coi, tudi tho cua
con ngudi chi con mudi nim, ciu ndng, chuéng sau. Khi d6, séng ac
ngdp tran, lra doc dly dt, Thé Ton ri long tir riéng luu lai phap ndy aé
lam thuyén T, x6i mua cam 16. On Phat sau ndng, nét than kho dén!

2. Thé tanh ciia kinh

 Hét thay céc kinh dién dai thira déu ding Thit Twéng lam chinh
thé. Co dirc ndi: “Cac kinh Dai Thira déu ding mot That Tuéng lam

an”.

Thét Tuéng 1a tudng chin thit cing 1a Binh Ding Nhét Tuong.
That Tuéng vo tuéng nhung ching phai la bt tuéng. Co tuéng ma vo
tuéng nén goi 1a That Tudng. Vo tudng la lia hét thay tuéng hu vong
nén vo tuéng chinh 1a ly tuéng.

Hon nita, That Tuéng ching phai la bt tuong, do né ching phai
1a ngoan khong, doan diét nhu 1ong rua, simg tho, hét thay hu vo! Kinh
Kim Cang day: “Pham s¢ hitu tuémg giai thi hie vong. Nhwoc kién chw
tuéng phi twdng, tirc kién Nhue Lai” (Pham cai gi ¢6 tuong déu 1a hu
vong. Néu thay céc tuéng ching phai la tuong thi thay Nhu Lai). Nghia
la: Ngay noi tudng lia tuéng, lia sach tuéng hu vong thi thdy That
Tuéng, nén néi 1a thdy Nhue Lai, ddy 1a chi cho Phap Than Nhu Lai.

Phap Than Nhu Lai lia hét thay tuéng, nén néi: That Tuéng vo
tudng, nhung khong phai la khong ¢6 Phap Than nén néi: That Tudng
ching phai 12 bit tuéng. Phap sanh diét toan 1a hu vong nhung trong cai
sanh diét lai c6 cai chéng sanh diét. Cac phdp sanh diét 1a tuéng sai biét,
nhung trong céi sai biét c6 cai ching sai biét. Chang sanh chang diét,
chiing c6 sai biét, nén n6i Thit Tuéng la binh dfing nhét twéng.

That Tudng nghia 1y sau xa. Néu hiéu ro That Tuéng thi ngo duoc
ly Dai Thira. Nay t6i dung thi dy cho d& hiéu: Vi du nhu dung vang ché
ra thap, tugng, binh, chén, xuyén, vong, cac thir tudng sai biét 1o rang.
Néu dem cac vit d6 bo vao 16 nung, chang lai héa thanh vang. Cac
tudng vén ¢ déu tidu diét hét, nhung vang la ban thé céc vat van con
nhu cd. Pa méy tudng sai biét ciia cac vat co sanh c6 diét, déu thudc vé
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Doan kinh van trén tiép tuc noi vé tuéng thir bay: Chuyén phép
luan. Tén cia pham nay 12 Dirc Tuén Phé Hién that phi hop voi ¥ nghia
Phd Hién B Tat dugc ké lam Thuong Thi. Kinh ndy 1a Vién Gido, tir
qua khéi nhan, nén ké ngay sau ngai Phd Hién 1a Vin Thi. Phé Hién
tuong trung cho Hanh, Vian Thu twong trung cho Tri.

Khong c6 tri thi ching thé khéi hanh nén lai phai ké rd tén ngai
Vin Thu, ding nhu sach V6 Lugng Tho Kinh Khéi Tin Lun nhén dinh:

“Chdng qua khoi néi bién tri Van Thit thi khé nhdp Phé Hién
hanh mén vi ching biét ré: Mot niém vién dén, binh d‘ang chanh tanh,
pham ldn thanh cing 6, khong sai khdc chiit nao. Do chdng hiéu r5 nén
14t ca hanh nguyén déu ching ddy di. Vi sao vay? Do tir bén ngodi tam
ma khéi tu nén thanh hitu Igu. Do vé bién cong dire ching ngodi tir tdm,
tity thugin Chdn Nhw tu hét thay phap thi day di dugc vé bién cong dirc”.

Vi vay, tir cau “chu Phat sdt Irung giai nang thi hi¢n” (trong cdc
i Phat, déu c6 thé thj hién) tré di 12 n6i vé tri dirc cua Van Thu, ching
han nhu nhimg ciu “thi thién huyén sw, hién ching di tuémg. U bi tudng
trung, thiec v kha déc” (vi nhu huyén su gioi hién cac tudng la. Trong
cac tudng Ay, that khong c6 gi dé dugc) v déu biéu thi ¥ nghia: Tur
Viin Thi diéu trf tu tap vién man hanh Phé Hién thu thing.

Tém cau tir cht “chuw Phdt sdt trung” (trong cac cdi Phat) tro di
déu hién thi tri dtc ciia cac BO Tat trong hoi. Cau “chu Phdt sdt trung,
giai nang thi hién” (trong cac cdi Phat déu ¢6 thé thi hién - Cau nay
trich tir ban Puong dich) biéu thi phim dirc Phé Mén thi hién ciia cac
Pai Si: Ching chi riéng trong c¢di nudc ndy thi hién tam tudng ma con &
trong mudi phuong thé giéi hién tron tam tuéng.

“Huyén sw” 1a thi dy, Tri DO Ludn n6i: “Phwong Tdy c6 nha
huyen thudt c6 thé hda hién hét thay cung dién, thanh qudch, nha vién,
thét khan thanh th, bién dai thanh rén... cdc thir bién hién”. Vi vay,
kinh nay muon tai huyén héa clia nha do thu@t dé vi cho Pai ST pho mén
thi hién. Do do, kinh chép: “Thi thién huyén su, hi¢n ching di tuéng”
(Vi nhu huy@n su giéi, hién cac tuéng la).

R&i n6i: “U bi fudng trung, thiee v6 kha déc” (Trong cic tuéng
4y, that khong c6 g dé duogc - Cau nay trich tir ban Pudng dich) vi that
su biét [cac tuong ay] 1a huyén nén véi huyén ching mé, nhu trong kinh
Bao Tich, Hoc Huyen Thai Tir néi ké khen ngoi Phét ring: “Nhw huyen
su huyén héa, w huyén bat mé, dr tri huyén hu c6, Phat qudn thé diéc
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noi thé gi¢i Cuc Lac, mbi thir déu la Phap Than vé vi tri 'hu¢ chan that,
mi thir chinh 1a Thét Tudng. Do vay mdi noi kinh nay 14y That Tuéng
lam The Cir Am dai su d6i Minh néi: “Rirng quynh, ao ngoc hién hi¢n
tryec tiép nguon tam. Tho lwong, quang minh phoi bay tron ven ty tanh .

U Khé dai sw da viét trong bd Vién Trung Sao nhu sau: “Rimg
quynh, ao ngoc, tho Imrng quang minh vén la teémg ciia hét thay phdp.
Chiing da hién 16 truc tiép nguon tam, pho bay tron ven ty tanh thi lay
!ua'ng nao dé dat dwoc! Pdy chinh la mo'ng ma vé twéng, tuy la tudng
ma la chanh thé cia vé neong. Tam tanh cia bon ta heong dong phdp
gii, linh minh déng triét, tram tich thuomg hing. Theo bé doc thi suét
ca ba doi, theo bé ngang thi tron khdp muci phrong”. C3i nuée Cuc
Lac ching & ngoai tim, tim ta sin du bach gidi thién nhu. TAm tinh thi
cdi Phat tinh, c5i tinh thi tdm ta tinh, nao c6 mot phdp & ngoai tim ta.
Phép dugc kinh nay pho dién 1 dé hién thj truc ticp bbén tam, pho bay
tron ven tu tinh. Ngay noi tuéng chinh la dao, ching phai 12 khong 6
That Tudng. Sach Di Pa Yéu Giai viét:

“That Twéng khong hai, ciing chang phai la bat nhj. Vi vdy ding
toan thé lam y béo, chanh béo, lam phdp, lam bdo, lam tu, lam tha,
nhén dén nang thuyét (nguci néi), sé thuyét (phdp dwgc néi), nguoi dg,
ké dwge do, ngudi tin, phdp diegc tin, ngudi phdt nguyén, diéu dwoc
nguyén, nguoi tri, danh hi¢u dugc tri, ndang sanh (ngudi vang sanh), so
sanh (coi dé sanh vé), ngueoi khen ngm, phap dwoc khen ngoi, khong chi
chdng dwoc That Tudng chanh an in vao”.

Do doan vin trén, thdy dugc ring toan kinh nay géi tron trong
mot That Tudng, nén no6i: That Tudng 1a the tanh cla kinh nay vay.

Lai nira, phdm Pic Tuan Phé Hién trong kinh nay chép: “Khai
héa hién thi Chan That Té¢”. Pham Pai Gido Duyén Khei chép: “Duc
ching quan manh, hu¢ di chan that chi lpi” (Mubn ctru vét quan manh,
ban cho loi ich chan that). Pham Tich Cong Lity Purc chép: “Tru chdn
thét hué, diing ménh tinh tan, nhat huéng chuyén chi trang nghiém dié¢u
do” (Tru chan that hué diing manh tinh tén, mdt da chuyén chi trang
nghiém c6i nhiém mau).

Chan That Té 1a Chan Nhu That Tuéng bén té. Do chinh 1a diéu
kinh nay khai thi. C8i nhiém mau Cyc Lac duoc tri hué chan that trang
nghiém thanh tyu. Di ba The Tén thau nhiép c5i mau nl 4y, tuyén

dwong phap méiu nay, mudn ban cho  bon chiing sanh ta céi loi chan that.
Ba thir chan that nay (Chan That Té, Chan That Hué, va Loi fch Chan
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Pht déu ctng h¢ ni¢ém): Thién can 1a sy lanh noi ba nghiép than, miéng,
y. Vig chic ching thé lay dong ndi thi goi 14 Can. Thém nira, sy lanh
sanh ra diéu qu4, sanh ra cac diéu lanh khc nén goi 1a Can.

“Ho ni¢m” 14 gitt gin, e niém. Sach Hoi S¢ giang: “Hé () la
che ché, gin giie. Niém (%) Ia nghi nhé”. Tinh Anh S¢ giang: “Giir gin
(h6) khién cho lia dc, niém khién cho tang truong thém lén”. Vi vy, hai
céu trén 1a 16 khen ngoi chung céc vi Dai Si trong hoi tuén tu Pho Hién

ditc, khién cho cac Bo Tét déu thanh thuc vo bién thién can. Do do, chw
Phat déu cung ho niém.

Chianh kinh:
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Chur Phit sat trung, giai ndng thi hién. Thi thién huyén su, hi¢gn
chiing dj tuéng. U bi twéng trung, thuc vé kha dic. Thir chw B Tat,
digc phuc nhue thj, thong chu phdp tinh, dat ching sanh twéng, cing
dwong chw Phét, khai dao quan sanh, héa hién ky thén, do nhu dién
quang, li¢t ma kién véng, giai chu trién phige, vién siéu Thanh Vin,
Bich Chi Pht dja, n ap Khong, Vo Tudng, Vo6 Nguyén phdp mon,
thign Igp phuwong tign, hién thi tam thira.

Trong cac cdi Phat déu c6 thé th; hién vi nhw huyén sw gioi
hi¢n cac tlr(mg la. Trong cac tmmg 4y, thit khong c6 gi dé dugc.
Cic vi Bd Tét nay ciing lai nhw thé: Thong cac phép tinh, dat ching
sanh twéng, cing dwong chu Phat, chi day quan sanh, héa hién thin
minh tya nhw dnh chép, xé rich luéi Kién Hodic ciia ma, céi cdc tréi
budc, vrgt xa dia vi Thanh Vin, Bich Chi Phit, nhip phap mén
Khoéng, Vé Tuéng, V6 Nguyén, khéo 13p phuong ti¢n hién thi tam
thira.
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vang, do, tring, dai, ngan, vuéng, tron, ching phai huong, chéng phai
Vi, chang - phai xuc, chdng phai phdp. Tim thi chdng the dwoc, nhung
chang thé bao la Khong. No tao du bich gidi, thién nhi® nhimg ching
thé bdo la C6. Lia hét thay tutmg duyen lu, phdn biét, ngit ngon, nhung
chang phai ngoai nhitng thir ay riéng co ty tanh (nhu trong thi dy &
phén trén, hét thay cic vt déu ching ngoai vang). Noi tom lai, lia hét
thay twong chinh la hét thay phdp. Do lia nén vo tuomg. Ciing do véy
nén chng phai la bdt twong. Do chang thé dwgc nén cutmg goi la That
Tuing”.

RS rang That Tudng chinh tén cudng goi cia mdt niém tam tinh
hién tién cta chiing ta. Tanh cia mdt niém noi tm du‘(yc cudng goi la
Ty Ténh. Nhi T4 tim tim chﬁng dugc nén “da an tdm roi”, nhung chang
thé bao la Khong. Tuy Luc Té néi: “Ha kp i tanh nang sanh van phdp”
(Nao ngo tu tanh hay sanh van phép), ciling ching thé chip 1a C6. Lia o
ct, tuyét bich phi’, ching thé dung suy lu'ung, phan biét dé hleu nm
“Linh minh dng triét, tram tich thiwong hang” “riéng sing vang vac”,

“rang ngoi hu khong”, “linh quang doc diéu, thoat sach can tran”. Vi
thé, Lién Tri dai su khen ngoi ring: “Lon thay chdn thé! Chéng thé nght
béan néi thi chi c6 méi tu tanh ma thoi! .

Ban chit ciia That Tanh da dugc ban tho thién nhu trén. Con nhw
thé tanh cua Dai kinh vi sao lai bao 1a That Tudng? Duéi day s& ban.
Vang Sanh Luan cia Thé Than B6 Tat ¢ doan viét:

“Trang nghiém céi Phdt cong dirc thanh tuu, trang nghiém Phat
cong die thanh tew, trang nghiém B6 Tat cong dicc thanh tyu. Nén biét
ba thit thanh tyu nguyén tam trang nghiém ndy c6 thé néi gon trong mét
phdp cii. Mot phap cii la thanh tinh cii. Thanh tinh cii la chdn that tri
hué vé vi Phap Than”.

Luan nay that da hién thi Nhat Chan phap gi6i sy 1y vo ngai:
Ngay noi tuéng chinh 1a dao. Céc thir y béo, chanh bao trang nghiém

¥ Bach gi6i thién nhu: Theo tong Thién Thai, o mudi gi6i: tir nga qui, stc sanh, dia
nguc... cho dén chur Phit. Trong méi gidi lai cé di mudi gioi, nén 10x10=100 gidi.
Trong mdi gidi lai ¢ mudi mén nhu thi; nhur thi tuéng, nhu thi thé, nhw thi tanh...
(xem kinh Php Hoa) nén thanh ra mot ngan nhu. Téng Thién Thai dung chir “bach
§lo| thién nhu” dé chi tit ca cac phap.

T ci: C6, khong, vira ¢ vira khong, chéng phai c6 ching phai khong.
Bach pl ich 1a con s6 tugng trung cho dong nhiéu, chix Phi chi cho céc thir phu
dinh phi hitu, phi v6 v.v... N6i chung “tir cii bch phi” ham nghfa hét thay ngon tir
déu khong phai 1 thc tai, chi 14 mé chip caa hét thay ching sanh.
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Chuéng Ngai vi n6 hay gay chuéng ngai cho ngudi tu dao, ciing dich la
Sat Gia (ké giét chéc) vi lam hai sy lanh ctia ngudi ta, va ciing béi do né
thudng hanh phong dat, doan hu¢ mang. Ma La con dich la Ac Gia (ké
4c) vi 1im 4i duc. C6 bén loai ma, ngai Tinh Anh néi:

“Mot la Phién Nao Ma tikc 1 tham, sén v.v... hay hai thién phap.
Hai la Am Ma, tizc la than Ngii Am hogi diét lan nhau. Ba la Tir Ma hoai
dugc mang can. Bén la Thién Ma thich hily hoai su lanh cia nguoi
khac”. Loai ma bj hang phuc trong kinh nay la Thién Ma.

Ba Sa Luén (tirc Ty Ba Sa Luén) chép: “Xua kia, B6 Tat & dudi
gbc Bé Dé, dau dém ma nix dén quay nhiéu, nira dém ma quén ciing dén
bikc ndo... Trong khodnh khdc, [Bo Tdt] qudn sdt thdy vay, lién nhdp
Dinh khien cho binh chiing cia ma tan bai, doa lac”.

Sach Tay Vuc Ky ciing chép: “Nhom cdc than chiing, 1€ chinh ma
quan, sdp bay quan ngii, kéo dén bikc bach Bo Tdt. Bo Tat ngay khi dy
nhép dai tir dinh. Binh khi ciia ching déu bién thanh hoa sen, quin ma
hodng loan, that bai, ring ring thua chay”.

Céc doan trich din trén déu n6i vé dinh luc ciia Bd Tét.

Lai nhu Tri D6 Luin ché “Bé Tdt do stec tri hué dai phd ma
qudn” 1a n6i vé hué luc ciia Bo Tat. Vi vay, kinh ndy chép: “Di Dinh
Hué¢ lwc, hang phuc ma odn” (Dung strc Dinh Hué hang pha ma oan).
Chir “oan” chi oan gia.

“Dde vi di¢u phdp, thanh (8i chanh gide”: Hai cau nay la tudng
thanh dao thi sau.

“Vx diéu” la nhu kmh Duy Ma néi: “Vi diéu thi Bo De, chu phap
nan tri ¢6” (Vi digu 1a Bd Dé vi cac phap kho biet). BO Dé 1a tri kién
ctia Phat, ciing chinh 1a That Té Ly Thé, 14 ty tinh cia dwong nhan.
Kinh day: “Phi thi ngit ngon phan biét chi sé nang tri” (Chéng phai do
ngit ngon, phan biét ma hong biét dugc nol) nén néi 1a “vi diéu kho
biét” va “vi diéu thi Bé Dé” (vi diéu 1a BS De) Tinh Anh S¢ ciling vidt:
“Ly la di¢u phdp, do ddc phap nay nén thanh Chdnh Gidc”. Ly chi cho
That Té Ly Thé nén ¥ cau nay ciing gidng v6i doan kinh vira néu trén.
Thém nira, kinh Truong A Ham n6i: “Nhu Lai dai tri, vi diéu dic ton”
(Pai tri cia Nhu Lai vi diéu ddc ton).

Gop tht ca céc y trén thi “ddc vi diéu phdp” 1a khé hop véi Phat
Tri cia dirc Thé Tén, nhdp digu ly That Tuéng, chimg Bd D& chanh
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do That Tuzmg chdnh dn in vao”. Du thiy: Nhap duge phap mén nay roi
thi di viée déu 1a nhap Thit Tudng. Vi vay, trong nhing phap ban
bb cai lgi chan that thi khong phap gi hon dugc phép nay.

“Nan tri nan kién, nhwe Uu Dam hoa, hy hitu xudt hién” (Kho gap,
khé thdy nhu hoa Uu Dam it khi xudt hién): “Tri” (&) 1a gap g&. Sach
Hoi S¢ gidng: “Phdt phdp kh6 nghe nén ndi ‘nan tri’ (khd gap). Phat
thén kh6 dwgc trong thdy nén la ‘nan kién’ (khé thdy) .

Hoa Uu Pam (Udumbara) c6 chd dich la Linh Thuy Hoa. L4 né
nhu 14 cay 1€, qua to bang nam tay, vi ngot, khong hoa ma két tréi, tuy
¢6 hoa nhung rat it khi thay dugc hoa.

Kinh Bat Niét Ban chép: “Hiu ton thu vueong, danh Uu DPam Bat,
hitu thwe v6 hoa, nhirge kim hoa sanh gia, thé ndi hitu Phat” (c6 loai
cdy tén quy la vua cua cdc loai cay, tén 1a Uu Pam Bat, c6 trai, khong
hoa. Néu n6 sanh kim hoa, trong c8i doi bén c6 Phat).

Kinh Van Thu Hién Phép Tang lai chép: “V6 Phat thé, hiru thuc
v6 hoa” (Nham doi khong co Phat, cay ay chi co6 trai, chir khong co
hoa).

, Kinh Xuit Diéu lai chép: “SG thién van kiép, thoi thoi nai xud
Quan sanh kién hoa, vi viét Nhu Lai tuong xuat” (Hon may ngan van

klep, thinh thoang méi trd hoa. Ching sanh thiy hoa bao ring Nhu Lai
sap ra doi).

Theo céc kinh trén, hoa nay kho gap it ¢, khi ndo c6 Phat ra doi

thi né méi xudt hién. Vi vdy, n6 duoc dung dé vi véi gido phép chan thét
ctia Phat kho thé gap gd.

Nay do 1i héi ciia A Nan, bén hoai cita déng Thich Ton duge mo
toang, hoang nguyén ciia Phit Di Pa dugc t6 5, nén bén dem phép chan
that nay glal bay hét ca ra dé loi ich khép quan sanh. Vi vdy, Phit khen
A Nan ring: “Nhit kim s vén, da sé nhiéu ich” (Nay 16i héi cia ong
gdy nhiéu lgi ich).

Chénh kinh:

Mg wREL AHRET BH B
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Doi o giai bay

Trong ba bo /cinh cdn ban cia Tinh tong, kinh V6 Luong Tho
giang chi tiét nhat vé nhan dja, qua dirc ciia dang glao chii ¢oi Cuc Lac
ciing nhu giang ro vé bén muoi tém nguyén vi dai cia ding Pai Ti Bi
Phuy, cyc lyc xién duong phap mén tri danh Niém Phat. Theo cu st 7 Hong
Nhon, kinh nay diegc chi gidi rdt nhiéu, nhung hodc la vi nhung ban
chil gidi kinh nay chiea hé dwec dich ra tiéng Viét, hode rat ¢6 thé ia do
kién van qud hii Igu nén mat nhéan chwa hé dwoc doc nhing ban dich ,;'y,

Tir hiic méi bdt dau tap ténh theo doi Tinh nghiép, mat nhan véin
mong méi sé dwgc doc mgt ban chi gidi that neong tdn vé kinh Vo
Luwgng Tho nhu cdc tdc pham A Di Pa Kinh Yéu Gidi va A Di Pa Kinh
S6 Sao, nhung niém mo wéc dy twong chimg nhw khéng bao gio tré
thanh hién thuc.

Cho dén khi hji Tr rung Hoa Dién Tir Phdt Dién (CBETA) dang tai
cdc kinh van trong Dai Tang trén Internet, mat nhén da hdo hirc tim doc
cdc ban chu giai ai kinh trong Pai Tang. Tiéc thay, trong Dai Tang,
trude sau chi ¢6 bon ban chii giai kinh nay, nhung ndng vé tinh cdch
giai thich kinh theo kiéu khoa chii va c6 nhu-ng phan mat nhén mong méi
duwgc chie 16 giang rong thém thi lai chi giang lwoc qua. Chtmg han, ban
V6 Lugng Tho Kinh Nghia S6 ciia ngéi Tinh Anh Hué Vién chi phan logi
48 nguyén ciia Phdt Di Da va chi giang so vé mét hai nguyén duwge coi
1a chinh yéu. C6 nhitng doan kink van chi néu dai ¥ va gicng luét qua,
khéng chii trong dén phan tich ti mi Y nghia ting cau nhu cdch chie To
Lién Tri, Linh Phong Ngdu Ich da giang kinh Di Pa.

Tinh dén nay, nhitng ban chi giai ciia cdc vi khdc nhw Hu¢ Canh,
Banh Té Thanh, Thich Dao An, mat nhn vén chua hé cé phiée duyén
duwoc doc. Tac pham Kinh V6 Lugng Tho Giang Yéu do cu si Hong
Nhon dich tuy da tong hop duoc nhimg y kién chi gidi ciia cdc vi co
dirc, nhumg van chi chii trong dén y chinh cia timg doan kinh; phan
trong yéu cua kinh V6 Lwong Tho la bén muoi tam nguyén cia dang Tir
Phu lai chi trich dan chanh kinh, khong giang gi ca. Boi thé, mat nhan
vén cir ao udc sé dwge doc mét tic pham chi giai kinh Vé Lwong Tho
that chi tiét, that tuong tan.

Mai dén cudi nam 1995, nho chit phudc thira, mat nhan doc dirge
ban chu giai kinh V6 Lugng Tho cua ldo cur st Hadr{g Niém T6 do Hoa
Tang Phat Gido Do Thu Qudn an hanh voi twa dé: Phdt Thuyét Dai
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ctia hét thay chue Phdt, kim chi nam cho mudn hanh B Tt déu ching ra
khoi kinh nay”. Do vdy, kinh nay dugc xung tung 1a 101 ban luan ximg
tinh dén mirc cuing cyc (ximg tanh cuc dam)

Thém nira, trong tac phém V6 Lugng Tho Kinh Binh Giai, thiy
Pao An nguoi Nhat nhan dinh: “Hign tai nay la doi Ngii Truge, lic tao
dc; cho nén khé tu mot thir thanh dao vi sé gap nhiéu chuéng nan. Chi
riéng phdp mon nay chi vién, cuc dén, lai con gian di, thing chong.
Chdnh thuyét xudt, thé ndm riéng mgt minh trong kinh nay. Ca mot doi
thuyel phdp quy vé kinh nay, nhir cdc dong nuéc xudi vé be cd. Do vay,
bdo rang: Tram van A-tang-ky nhan duyén phat khoi kinh Hoa Nghiém,
mot dai s nhan duyén thanh kinh Phép Hoa ciing chi Ia nguon goc ciia
phdp nay”.

C6 nghia la: Ca hai kinh Hoa Nghiém, kinh Phap Hoa chi la phap
din duong cho kinh nay. Kinh nay that 1a chd chi quy cta ca Dai Tang
gido. Cuol kinh Hoa Nghiém, mudi dai nguyén vuong cia Phé Hién Dai
ST din vé Cyc Lac, du dé chimg minh [cho nhén dinh trén]. Thanh gido
nhu chién dan, miéng nao ciing thom. Phép ndo ciing vién dbn, vén
ching cao thap, chi vi ching sanh chu nang, chuéng sau, tim tho, tri
hén, d6i gip cd vua ma ching d4m an. Chi mdt phap Tri Danh trong
kinh nay méi 1a dao d& hanh, ai ciing tu dugc.

Chuong Dai Thé Chi Vién Thong chép: “Tinh _niém twong ké",

“te déc tam khai”, chinh 1a tim pham phu khai tri kién Phat. Dén nhu

ké can khi can cot chi cin chi tam tin wa, nguyén sanh coi kia, dAu chi

mudi niém, lic mang sip hét, dugc Phat nhiép tho, lidn sanh vé Cuc

Lac. Hoa né gip Phat, ngd nhdp V6 Sanh, ky diéu, nhanh chéng khong

chi hon ndi. Hét thay chung sanh do phap nay déc do, ximg hop bén
hoai ciia muoi phuong Nhur Lai.

Kinh nay lai tuyén duong phap chan that thudn nhét cua Nhu Lai
ching quyén blen, cong queo nén goi 1a Chénh Thuyét. Lai nita, The
Tén xing h(rp bon tanh trao bay hét ca ra, chang chut may may gidu
diém nén goi 1a Xing Tanh. Hét thay ham linh déu nhan day dugc do
thoat, that la ban ludn ximg tanh dén cung tot nén goi la Ximg Tanh
Cyc Pam.

1.2. Tam ciin phd bi, pham - thanh t& thiu

_ Can khi cua ching sanh thién sai van biét nén Thé Tén ndi ra tim
van bon ngan phap mén nham thich img khap cac can co:
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Téng hop ¥ klen ctia nhimg kinh lufn trén, ta thdy ring: Ding
phuong phép khéo Iéo, 4n thoa, tién loi, khéo khé hop can co cua ching
sanh dé din dit ho huéng dén Qua Gide Ciru Cénh thi goi 1a “hanh
quyén” hodc “hanh phuong tién”.

“Nhdp Phat phdp tang, ciru canh bi ngan ” (Nhap phap tang cia
Phat, rét rdo dén bc! kia): Ngai Gia Tuong giang chit Nhap (A) 1a “khé
gidi tong nguyén”, Tinh Anh S6 giang: “Chitng hoi la Nhdp”. C6 thé
thay dugc rang Nhép la khe héi, ching nhép, ciing chinh 1a chir Nhap
trong cAu “nhdp Phdt tri kién” cia kinh Phap Hoa. Gia Tudng s& giang
chir “Phat phép tang” nhu sau: “Goi Ly la Tang”, nghia 1a: Phat phap
tang 12 Ly Thé cua phép tanh. Phap tanh ham ting v6 luong tanh dirc
nén goi la Phat phap tang.

Hon nita, phap tanh ham chira, bao gdm hét thay Phat phap nén
goi la “Phat phdp tang”. Vi vdy, y nghia cau “nhdp Phdt phdp tang”
giong nhu cau “thién nhdp Phdt hué, thong dat dai tri” (khéo nhap Phat
hug, thong dat dai tri) ciia kinh Phap Hoa.

Ngoai ra, sich Binh Giai can cir trén y nghia tir nhan huéng dén
qua, giang nhu sau: “Tang bdu hét thay cong dirc cia Nhw Lai la cong
dirc ciia Phdt qua. Bién bdu lon cong dikc dy goi la Phdt phdp tang, tirc
la Nhét Thira ma Phét da s¢ ddc”.

Ludn thuyét clia sach Binh Gidi chi ro: Cac vi Bb Tat trong hoi
nay déu 1a bac dai quyén thi hién tr qua huéng dén nhan, da nhip Nhit
Thira qué hai cia Nhu Lai, nhung ching bo nhan hanh nén dén hoi nay
nhim tan tro duc Thich Ca.

“Cibu canh” (% +) nghia 1a dat dén cing cyc. Tri Do Luan
giéng chir “bi nggn” (bd kia) nhu sau: “Chir Ba-la, Han dich la bi
ngan”. Lai n6i: “Coi sanh tir la bo bén nay, Niet Ban la bo bén kia”.

Kinh Niét Ban ciing chép: “Bi ngan gid, du Nhe Lai da” (B kia 1a du
cho Nhu Lai).

Vi vay, su Tinh Anh giang chir “citu canh Niét Ban” nhu sau:
“Néu ro qua tdt canh, dat dén bo kia Niét Ban thi goi la cieu canh” o
10 s& Thé hién 16 rang glac qua ciing cuc ma minh d3 chimg déc,
dat dén bo kia Niét Ban thi goi 1a “ctru canh™).

Theo sach Binh Giai thi [ciru canh Niét Ban] lai la chimg nhép
bién bau Nhit Thira dai cong dirc, khé hop véi Niét Ban ma Phat da
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Nguyén w vé lugng thé gidi thanh Dang Chdnh Gidc, xa Diu
Sudt, gidng vmmg cung, khi vi xudt gia, khé hanh hoc dgo. Tic e thi
hién, thugn thé gian co. Di dinh hu¢ lyc, hang phuc ma odn, diic vi
di¢u phdp, thanh t6i Chdnh Gidc. Thién nhin quy nguing, thinh
chuyén phdp luan. Thuong di Pphdp ém, gidc chu thé gian, phd phlen
ndo thanh, hogi chu dyc tiém, tdy trac ciu 6, hién minh thanh bach.
Diéu chiing sanh, tuyén diéu Iy, triv cong dirc, thi phwdc dién. Di chie
Pphdp dugc, ciu ligu tam khé. Thing qudn dinh giai, thg Bo Dé ky. Vi
gido Bo Tit, tic A Xa Lé, thuwong tgp twong teng vé bién chw hanh,
thanh thuc Bé Tdt vé bién thign cin. Vo lwgng chu Phdt ham cgng hp
niém.

Nguyén trong vo lugng thé giéi thanh Ding Chénh Gidc. Bo
Piu Suat, gisng ha vwong cung, bé ngdi vi, xuit gia, khd hanh hgc
dao. Thj hi¢n nhu thé aé thuan theo thé gian. Ding sirc Pinh Hu@
hang phuc ma odn, dic vi digu phép thanh Chanh Giic cao tjt.
Thién nhin quy ngudng, thinh chuyén phip luan Thudng ding
phéap am giac ngé cac thé gian, pha thanh pluen nio, hoai cic hao
duc, rira sach cdu &, hién minh thanh bach. Pidu ngu ching sanh,
tuyén di¢u ly, trir cong dirc, bay phuéc dién. Dung cnc phap dm;c
cﬂ'u chita ba khé. Lén dia vi quan danh, tho ky cho Bb Tit. P& day
B0 Tat bén lam A Xa Lé, thudng tu tip vo bién cic hanh tmrng ung,
thanh thyc B3 Tat vd bién thién cin, vo lwgng chw Phat déu cung h)
niém.

Hai cu cudi ctia doan tru6c: “Nhdp Phdt phdp tang, ciru canh bi
ngan” (Nhap Phat phap tang, rét réo dén bo kia) 1a 1an thir hai khen ngoi
That Dic ctia bac Dai ST. Poan kinh van nay va hai doan tiép theo sau
lai khen ngoi Quycn Dirc ciia B Tat: Trong Kkhip mudi phuong, thi hién
tam tuong thanh dao thu thing,

“Nguyén ur vo luong thé gidi thanh Pang Chdanh Gidc” (Nguyén
trong v6 luong thé gi6i thanh Ding Chanh Giac): Nguyen (F3) la the

nguyén. Sach Phap Quat viét: “Mong cdu dao xudt thé la Nguyén”.

Ty Phén - Pham 2: Diec tudn Phé Hién 143






index-205_1.png
voi chu thanh. Chi\ng' ta may mén duge nghe, that dung la mét dip hy
hiru trong vo lugng kiép dén nay

Hét Quyén Mt

(Biru Quang tir dé tir Nhu Hoa kinh dich xong ngay 17 thang 01 ndm
2002 - Tang dinh ngay 10 thang 07 naim 2009)
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chimg déc. Cac vi Dai ST ndy da vién chimg qué dirc, tir qua huéng dén
nhan, tuin theo Phd Hién dirc, hién kh&p muoi phuong, dén trong phap
hoi dé cung hoiing duong Tinh phap.

Cu si Banh Té Thanh noi: “Hanh quyén phicong tién, nhdp Phdt
phdp tang, rét rdo dén bo kia, y nghia ciia ba cdu nay bao tron phap
mén Tinh DY. Hét thay s¢ hanh ciia B6 Tat ching roi phiong tién. Do
pheong tién nén gii lay Tinh DJ, thuong dwgc thdy Phdt. Do thdy Phdt,
nghe phdp, tu hanh, nhdp Phat phdp tang nén vién man gidc tam, dat
dén bo kia mot cdch rot rdo. Néu khong co phieong tién thi vé heong
hanh mén tron chéng thanh tywu nhi kinh Dai Bat Nha day: ‘Thi Bé Tat
do dit Bit Nhd Ba La Mdt Da tiwong img co, ting thit xir mét, sanh du
Phat dg. Ting nhdt Phat quoc, chi nhat Phdt quéc, tai tai sanh xi,
thieomg ddc tri ngg chw Phat Thé Ton, ciing dieomg cung kinh, ton trong
tan_than, ndi chi Vo Thuo'ng Chdnh Déng Bé Dé, chung bat ly Phdt”
(B6 Tit nay do twong vmg voi Bdt Nha Ba La Mt nén tir chon nay chét
di, sanh trong cbi Phdt khdc. Tir mgt coi Phdt nay dén céi Phdt khdc,
noi noi, chén chén, thwong doc gip g& chie Phat Thé Ton dé cung
kinh, ciing dudng, t6n trong, tdn than, cho dén khi thanh Vo Thuong
Chdnh Déng Bé Dé tron ching roi Phdy). Nén biét: Mudn ching roi
Phdt, phai ldy Niém Phdt lam nhan nhw Thip Dia trong kinh Hoa
Nghiém, thity chung chdng rdi niém Phdt”.

Theo éng Banh, Bd Tat d sanh cn phai ¢6 phuong tién. Phuong
tién t6i théing 12 day nguoi ta niém Phat. Niém Phat sanh vé Phat quéc,
thiy Phét, nghe phip, tron ching roi Phit, nén nhap dwoc Phat phap
tang, rdt rdo dén b kia. Ong Banh ban nhu vay chimg to da lanh héi sau
xa y chi kinh nay.

Chanh kinh:

Eﬁﬁ"a‘%i&ﬁ»ﬁi%i% BEE - BETFE
B EALE AR R EME U R
HoBERBEZ MY E RKRELERAF
H ke K S EE R E M - AR N O
RE - RBEFS BAFG-ARL TYEK
i ieE U F R OKEZF A EBRMR
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- Thir nam, Thé Tén biét mot cach sau xa ring ddy qua that la
phip hét thay thé gian kho thé tin néi, nén khuyén nhu ching sanh rang:
Gide tri cia Nhu Lai khé ludng, thn théng vo ngai, Dinh Hué thong
subt rdt réo, ty tai noi phap. Loi Thé Ton noi chan tht ching dbi, muén
van ché khinh nghi, chi nén tin ngudng. Kinh lai con ding thi du chi cho
ching ta: Phét 1a Qua Gidc, ta 1a pham phu, I¢ ndo ta lai ding céi tim
pham phu phan biét ngu mugi dé do luong Nhu Lai tri mét cach hu
vong? Chi nén tin nhan it s& man nguyén.

Do nhung diéu trén, ta thdy duoc ring Tu phan cta kinh toan la
chimg tin. Ngau fch dai su chi ra tong cla Tiéu Bén kinh nay la “tin,
nguyén, tri danh”. Ba thir tr luong ay khuyét mot ching dugc, nhung
lay Tin lam dau du thiy su trong yéu cua Tin. Trong Ty phén, truée hét
noi dén cai gbc cua kinh nay 1 Chan That Té, cho nén phap ndy dang
tin. Diéu dung cua kinh nay réng ban cho ching sanh cai lgi chan that,
cho nén phai tin.

Chan That Téla ¢i? Chinh 1a nhu Lién Tri Dai Su trong S¢ Sao da
day tang: “Linh minh déng tri¢t, tram tich thuong hang, ¢hang truoc,
chdng thanh, khong lui, khing t6i. Lon thay chan thé, chdng thé nght
ban duge, chi ¢6 mi tw tanh [méi dwge nhw thé maj] théil” Vi vay,
Chan That Té chinh 1a tu tanh ctia duong nhan.

Cai loi chan that 1a gi? S¢ Sao lai néi: “Ldng nho trugc thanh
thanh tinh, quay leng [b6 cdi Sa Ba], hwdmg vé [Tinh D3], siéu viét ba
A-tang-kp trong mot niém, ngang v6i chu thanh trong mét 1oi. Diéu
dung cing cuc thay, ciing ching thé nghi ban néi. Chi la Phdt Thuyer A
Di Da Kinh ma théi!”.

Kinh A Di Pa chinh 1a tiéu bon cia kinh ny, cho nén biét dugc

réng “Diéu dyng dén cung cyc chi 1a kinh nay thi!” Tong cia kinh nay

a “phat B& P& tam, nhit huéng chuyén niém”. Phat Bb Dé tam bao ham
trqn ven “tin nguyén”. “Nhét hudng chuyén niém” chinh 14 tri danh.

Hai bon Pai, Tiéu c6 cing mot cuong tong. Diéu phép nhu thé
cung thau 2bm tron ven ba hang, khién cho pham phu chéng cling duge
B4 Xir. Digu dung 16n lao, ching thé nghi ban chinh 1a viéc phat tim
ni¢m Phat day trong kinh nay. DAy chinh 1a céi loi chan that. Do diéu
dung chan that nhu thé nén trong khoang mét niém, vuot qua ba dai A-
tang-ky kiép mot cach nhanh chong. Xung danh mot tiéng, dia vi bing
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“I. Nhu phdm Hién Thi kinh Hoa Nghiém va Khoi Tin Ludn ¢é
néi: Bé Tat tron ven dia vi Thép Tin, thi hién tam tudng. Kinh Chiém
Sat néi trong bon logi thanh Phat, loai thir nhat la Tin Man sé lam Phdt.

2. Nhu trong kinh Dai Téap, Quan Danh Tru B6 Tat (B6 Tat da
vién man céc dia vi thudc Thap Tru) cé thé ¢ trong thé gidi khong cé
Pht thi hién tam tuémg. Kinh Chiém Sdt ndi logi thir hai thanh Phat la
Giai Man sé thanh Phat.

3. Phdm Gido Hoa Bé Tit ciia kinh Nhan Vieong néi tam tuéng
cia bdc So Dia. Loai thir ba thanh Phdt trong kinh Chiém Sat la Chirng
Man sé lam Phat.

4 Kinh 'th_ip Nhu Lai Tri Dirc Bdt Tu Nghi néi Ciru Canh Dia
(Nhat Sanh Bo X) thj hi¢n tdm tudng. Loai thir tu thanh Phdt trong
kinh Chiém Sat la hét thay cong dirc hanh man sé thanh Phdt.

5.~th§m Bdt Tw Nghi kinh Hoa Ng['liém néi dén tri Jgudl sanh
trong moi niém ctia chw Phat. D6 la Hau Pac Tri cua Phdt xuat sanh thi
hién tam tuomg.

Trong nam logi nay, bén logi trudc Ia tir noi nhén thi hién. Loai
thie nam la nghiép dung sau khi da thanh Phat.

Da 56 cdc sw cho ring tam twong thi hién dwoc ndi dén trong kinh
nay la logi thir e (B& X&) thanh Phét. Néu can cir theo tong ciia kinh
[Vé Lugng Tho] day thi tam tuéng thanh dao khong thé thudc logi thir
tu. Do dieoc tao thanh boi phuong tién héi hieéng khéo léo cia Phdt Di
Da cho nén nhan qua déu ching thé nghi ban. Néu cudng lugn, may ra
chi 6 loai thir nam (da thanh Phat) la phit hop ™.

Do nhimg  kién trén, ta thdy: Ngui thi hién tim tuéng thanh dao
¢6 dén nam dia vi. Mot khuynh huéng cho ring ddy 1a tuéng thi hién
cua bac Nhit Sanh B Xir thanh Phat, sach Binh Giai thién trong y kién
“da thanh Phét”.

Cac thuyét ching méau thudn nhau, nam dia vi cung ton tai ndo tro
ngai dén nhau? Do ¢6 vo lugng vo bién B6 Tat mudi phuong dén nhém
hoi, nén xét vé mit binh déng, diu dia vi cua ho sai biét ciing nao c6 tro
ngai gi. Thém nira, “tam tuong thanh dao” 12 1¢ thudng thi hién thanh
dao cua Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat va hét thay chw Phat. Hiém vi
cac kinh luén tach ra hay gop lai khac nhau nén thanh khac biét: Hodc
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“Thé gi¢i™ Thé (1) chi thoi gian, Gii (J) chi khong gian. Kinh
Thu Lang Nghiém n6i: “Thé vi thién heu, gici vi phuong vi. Nhit kim
dweong tri, Dong, Tdy, Nam, Bdc, Dong Nam, Tdy Bdc, thugng ha vi
Gioi. Qua khi, vi lai, hién tai vi The” (Thé 1a doi chuyén, Gidi la
phuong vi. Nay 6ng nén biét: Pong, Tay, Nam, Bic, Dong Nam, Tay
Bic, thuong, ha 1a Giéi. Qua khir, vi lai, hién tai 12 Thé)

“Ding Chdnh Gide” (% iE 4) la chit trong ban Puong dich, 1a
céch dich theo kiéu Tén dich. Ban Nguy dich ghi la Déng Gidc, d6 la
Cuyu dich. Dang Giic c6 hai nghia:

- Péng Gidc Ia dia vi cung ot cia Bd Tat, s déc Diéu Gidc Phat
qua. Cdng dirc, tri hué ciia bic ndy gan tuong duong véi Diéu Gidc nén
goi la Dang Gidc. Dai su Dam Loan néi: “So véi Diéu Gidc con kém
mgt bdc nén goi la Pang Gidc”.

- Ping Gidc 1a Phat qua. Sach Vang Sanh Luan Chu giang: “Do
cdc phdp binh dang nén cdc Nhu Lai binh dang. Vi vdy, chu Phdt Nhue
Lai goi la Dang Gidc”.

Tri Do Luan ciing viét: “Chu Phdt binh ding nén goi la Ding
Gidc”. Sich Hoi S6 néi: “Dang Gidc 6 hai nghia: Mét la Nhu Lai goi
la Pang Gidc. Hai la dia vi Nhat Sanh Bo Xi”.

Do d6, cac nha chu giai kinh déi véi doan kinh nay ciing ¢6 hai
céch giai thich:

- Mt, B Tt tru dia vi Ping Gidc trong mudi phuong thi hién
tam tudng thanh dao.

- Hai, déy chinh 1a Phat quéa: Tir qua hudng nhan, thi hién tam
tuéng cho dén luc dung sau khi da thanh Phat.

No6i tom lai, Pai Giac di¢u dung chang thé nghi ban, ching nén
d6i v6i hai thuyét nay cudng chap mot thuyét. Ap dung cé hai thuyét

chang tré ngai nhau vi ching B Tat dong dao &t hin canh giéi cua ho
ching phai chi ¢6 mét.

“Xd Pdu Sudt, gmng vieong cung, khi vi, xudt gta‘ kho hanh hoc
dao...” (Bo Pau Sut, gidng ha vuong cung, bo ngdi vi, xudt gia, khd
hanh hgc dao) 1a tdm tudng thanh dao. Do dia vi ching chi c6 mot nén
thanh ra nam thir. Sach Binh Giai viét:
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Hoa Nghiém Vién Gido chuyén tiép do ke thugng thuong can. Tri
hué nhu Xa Loi Pht, thin thong nhu Muc Kién Lién déu dugc £oi la
bac nhét trong hang Thanh Van d¢ ti cia Phit, ma trong hoi Hoa
Nghiém con nhur dui, nhur dide, huong hd 13 ké kém hon ho. Vi vay, ha
cén tuyét chang co phén

Dén nhu cic gido phép Tiéu thira la dé tlep do co Quyén,
Tiu. ch béc thuong can, gido phap Tiéu thira mic phai 18i “gido can,
cin sau” nén ciing chang tmg co.

Chi ¢6 phap mén Tri Danh Ni¢ém Phét trong kinh nay: Thau tron
pham - thanh, thich hop loi - don. Dén cling t6t thi nhu Pho Hien, Vian
Thu con phat nguyén cau sanh Cyc Lac.

Bai k¢ cua dic Phd Hién c6 cAu: “Nguyén nga lam duc mang
chung thoi, tan trir nhdt thiét chie chu'ung ngai, di¢n kién bi Phdt A Di
Da, tirc déc vang sanh Anh Lac Sdt” (Nguyén t6i vao lic 1am chung, trir
sach hét thay cac chuéng ngai, tin mt gip Phat A Di Pa, lién duoc
vang sanh ¢di An Lac). Bai ké cua ngai Van Thu 1a: “Nguyén nga lam
chung théi, diét trir chu chuedng ngai, dién kién A Di Pa, vang sanh An
Lac sdt” (Nguyén luc t6i 1am chung, trir diét cac chudng ngai, tdn mat
gap Di Da, vang sanh cdi An Lac). Lai nhu kinh nay chép: “Phdt cdo Di
Lgc: - U thir thé gidi, hitu thét béch nhi thap e Bé Tat, di tang cling
dwong v6 56 chie Phat, thuc chiing dikc bon, dicong sanh bi quoc” (Phat
béo Di Liac: - Trong the gidi nay c6 bay trim hai muoi e B Tat da
timg cing dudng vo sb chu Phat, trong céc cdi dirc, s& sanh sang coi
kia).

Thép nhét thi nhu bon Ngii Nghich Thap Ac trong Quan kinh, 1am
chung gip dugc ban lanh, day cho niém Phat. Mudi niém thanh cong
ciing sanh cdi kia. Pu thdy kinh nay rong thau van loai, d6 khip ba can,
1a thudc A Gia Pa trj 1anh muén binh. Vi vay, kinh nay chép: “Tri nr
kinh gia, tiry Y so nguyén, giai kha déic do” (Gap gb kinh nay, tiy long
mong mubn déu dugce d6).

Trén day da giai thich kinh nay rong thich tmg céc can co, voi bon
pham phu ta on durc 4y that sau dam. Nay dang la thoi Mat Phap, ching
sanh phuéc hug can mong, céu chuéng siu ning, chi cdy phdp mén tién
dung ndy, chi nh¢ vao tin Phat, tri danh thi méi c6 thé cong siéu liy
kiép, vang sanh Cuc Lac, chéng lén Bit Thoai. Néu khang c6 phap mon
vi diéu nhu thé, pham phu lam sao thoat khoi bién nghiép sanh tir nay
1én ndi bd kia?
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n6i bay tuéng, cho den chin tuéng, mudi tuéng. O day chi néi tam
tuéng 12 diéu dugc da s cac kinh, luan dé cép.

Ngay ca trong tam tudng, ndi dung tdm tudng trong mdi kinh,
luan ciing ching giéng nhau:

- Dai Thira Khoi Tin Lugn ndi tim tuéng 1a: Tir trdi Dau Sut
gidng ha, nhdp thai, tru thai, xuét thai, xudt gia, thanh dao, chuyén phap
luan, nhap Niét Ban.

- Nhung trong Tir Gido Nghi, tdm tudng lai la: Tir tréi Dau Sudt
giéng ha, gd thai, sanh ra, xuat gia, hang ma, thanh dao, chuyén phap
luén, nhap Niét Ban.

So sanh hai thuyét nay thi sich Tir Gido Nghi tach tuong “thanh
dao” cua luan Khai Tin ra 1am hai: hang ma va thanh dao, gép hai tuéng
“nhap thai” va “tru thai” ctia luan Khoi Tin thanh “ga thai”. RS rang, hai
thuyét ndy chi vi tich ra hay gop lai nén thanh ra bat dong, chir noi dung
ching khac.

Gia Tuong S¢ dya theo sach Tir Giao Nghi phan dinh tim tudng
thanh dao rat phu hop véi ban héi tap kinh nay; do vay, toi ding thuyét
cua Gia Tudng S¢:

“Xa Déu Sudt” (B6 cdi tryi Dau Sudt) 13 tuéng thir nhét. “Gidng
vuong cung” 1a tudng thir hai va thir ba. “Khi vi, xudt gia, khé hanh hoc
dao” (Bo ngm vi, xudt gia, khd hanh hoc dao) 1a tuéng thir tw. “Hang
phuc ma odn” la tuéng thir nam. “Thanh 16i Chdnh Gidc” 1a tuéng lh\r
sau. “Thinh chuyen phdp ludn, thwong di phdp am, gidc chu thé gian”
(Thinh chuyén phap luan, thuong dung phap am, gidc ngd cac lhe gian)
cho dén céc cau tiép theo do 1a tuong thir bay. Trong doan ké tiép, cau
“u thir trung ha, nhi hién diét dé " (trong hang trung ha can, hién diét d9)
1a tuéng thir tam.

“Xa Dau Sudt” 1a tuéng thi nhat: Tir troi Dau Sudt giang ha.

Dau Sudt (Tushita) hoge Pau Thugt, Db Sir Pa vén 1a mot chir,
chi dich 4m sai khéc, co nghla 1a Diéu Tuc, Tri Tac, Hy Tac v.v... D6 1a
tAng trdi thir tw trong Dyc gi¢i, ndi vién hi¢n Ia Tinh D6 cua Di Lac Pai
Si. Ngoai vién 1a chén duc lac ciia thién ching. Phim Thuyét Phap Mén
ctia kinh Pho Diéu néi:

“Ky Ddu Thudt thién, hitu dai thién cung, danh viét Cao Trang,
quang trudng nhi thién ngii bach luc thap Iy, Bo Tit thuong toa, vi chu
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4y phét sanh trf hug thu thing nhiém méu nén “ky i nan legng” (tri dy
Kkh6 ludng).

Do vay, diéu nay ching phai la diéu cac Dai ST Pia Thuong va
Bﬁng Gidc c6 thé tinh ké, suy ludng ndi. Dung chan tri thu thing nhiém
mau, hiéu thdu sudt Chan Nhu, lai thong dat hét thay cac phap ching co
chudng ngai nén bao 1a “vé hitu chudng ngai” (ching c6 chudng ngai).

Cau “ndng w niém khoanh, tru vé heong v kiép, than cdp chu can
V6 hitu tang giam” (cé thé trong mot niém, tru v6 lugng trc kiép ma than
va céc can chang bi ting gidm - bon cdu nay trich tir ban Buo‘ng dich)
hién thi pham dirc ciia Bén Dia Phap Than. Cau “tru vé leong tic kzep
ngu y Phat c6 tho mang v6 luong.

Phdm Tho Lugng trong kinh Téi Thing Vuong c6 bai ké ring:
“Nhugc nhan try ic kiép, tdn lyc thwong todn 6, diéc phuc bt ndng tri,
Thé Tén chi tho lugng” (Neu ai try rc klep, tan luc thudng tinh toan,
ciing ching biét dugc ndi tho lugng cia Thé Ton). Nay kinh nay day
trong khoang mét niém tru vo luong klep thi day chinh la mon “thap thé
cach phap di thanh mén” trong mudi huyén mén sy su vo ngai phéap gidi
ctia kinh Hoa Nghiém.

Ban dich kinh Hoa Nghiém doi Tan c6 cau: “Tri vé lwong kxep thi
nhdt niém, tri nhdt niém ticc thi vé heong kiép” (Bibt vo luong kiep 1a
mot niém, biét mt niém chinh 1a v6 luong klep) Su kéo dai hay rit
ngan dong thoi ni trén gidng voi kinh nay. Diéu trén dit chimg minh
réng kinh nay ching khic gl kinh Hoa Nghiém! Thich Tén la Ty Lo,
Ung Than Gido Cha noi thé giéi ciia ching ta cling chinh la Phap Than
V6 Lugng Tho Phat. Thich Ca va Ty L6, Di Pa ching mot, ching khac.

Tiép theo d6, kinh n6i: “Thdn cdp chir cin vo hitu tang giam”
(Théan va céc can chang 6 tang giam), ngu y: Phat than tét dep phi
thuong. Do Ngai tru vao bén dia Phap Than thi hién émg than nén day
du dirc cia vién méan béo than.

“Nhuw Lai d_inf'z hué ciru suéng vo cyc” (Dinh, hu¢ cia Nhu Lai da
tron ven cung tot dén vo cuc): Pinh 1a Thién Dinh. Hué 1a tri hué. Gidi,
Dinh, Hué goi 1a Tam V6 Lau Hoc. Hoi S viét: “Ciru (%) la cung 16,
rét rdo. Sudmg (¥5) la thong suét. Dé phan biét véi sé déic cia hang con
tu nhdn nén bdo la vé cuc”.
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Vi thé, cubi doi Thanh, cu si Nguy Thira Quén (tu 1a Mic Tham)
nhdm ctu van khuyét diém cia 6ng Long Thu (hiéu ciia ong Vuong
Nhat Huu) bén ding ca nam ban dich gbc hoi tap thanh mot ban. Ban
d4u dat tén 1a kinh V6 Lugng Tho, sau éng Chanh Pinh Vuong Canh
Tam dbi thanh Ma Ha A Di Pa Kinh. Loi van ban hi tap cia ong Nguy
gian di, trong sang, chon loc, thich dang, vugt xa ban ho Vuong, nhung
van vuéng can binh thém van chua hoan toan dirt hét duge. Do do, ban
cua ho Nguy ciing chua tan thién.

Tién su la cu si Ha Lién Cu bi, trf cing du, théng subt Tong 1an
Gio, vién dung Hién, Mat, Thién, Tinh nhit tam, chuyén hoang duong
tri danh niém Phat nhiép van dtc. Do hodng dwong Tinh Téng nén Ngai
mong moi ban kinh dé nhét cia Tinh Tong nay s& dugc vet bui toa sang,
nguyén udc ban kinh vé thugng ndy loi lac doi sau, bén ké tuc tién hién,
tién hanh héi tdp lan nira, virt bo van duyén déng cira ba nam, tinh dan,
két gidi, Ie"mg tam, tdn chi, sira ban thao mui 14n méi hoan tét.

Piu tién, dugc vi lao phap su théu triét ca Tong 1an Gido la Hué
Minh, tay cAm hoi ban chup hinh truéc Phét dién dé ching minh. Ké do,
vi dai dirc trong Ludt tong 1a 130 phap su Tir Chau chuyén giang kinh
nay & Té Nam, dich than phan khoa, giang giai. Cau t6i la Mai ldo cu st
cling giang kinh nay trén dai phat thanh trung uong, khen la héi ban t6t
nhat. Sau ddy, trong phan 1i tua ca kinh, ong con viét:

“Tinh ddng, minh xdc, hién nhién cé can cir. Khong mét nghia
nao chang Idy tir ban dich géc. Khong mét cdu nao vuegt ngoai ban goc.
Lam 16 rang nhitng ché khé khan, tho thap, 16i nghia. Vi ché phzen
phiec ruom ra lam cho don gian gon gang. Ché Ion xén, 16i théi bién
thanh nghiém chinh. Chd thiéu sét lam cho vién dung. Ché t6t dep déu
duge day di, khong su thiec nao chang dwgc thau ldy tron ven. Tuy
mudn ché la ban chdng hay ciing vé phwong”.

Vi vy, tir khi hoi ban cua tién su ra doi dén nay, ching c6 chan
ma di khip chén. Cac bic ton tic Phat gito cho ring hoi ban nay vin
gidn di, nghia phong ph, cau ci luu loat, nghia ly vién dung, nén no
dugc giang thuyét, tan duong, luu truyén ca trong nude 1an hai ngoai.
Nguoi thy ké nghe hoan hy tin tho, tri tung, 4n hanh lién tuc ching dat.
Gan ddy, hoi ban ndy dugc gi6i hoc Phat hai ngoai dua vao Tuc Tang
trong 1an 4n hanh méi nhat. Mimg dugc thdy quang minh ciia Dai kinh
thudng chibu thé gian, cai nguyén thu thing hoi tap ciia tién hién may da
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A Nan! Duong tri Nhw Lai Chdnh Gidc, ky tri nan legng, vo
hitu chwéng ngai, ning w ni¢m khodnh, tru vé lugng vrc klep, thin
cdp chu can, vé hivu tang gidm. S di gid ha? Nhu Lai Dinh hug, ciru
swdng v cye. U nhit thiét phdp, nhi dic t6i thing tw tai cé. A Nan dé
thinh, thi¢n t ni¢gm chi, ngo dwong vi nhit, phén biét gidi thuyét.

A Nan nén biét: Chénh gidc cia Nhr Lai Ia tri khé luong
ching c6 chwéng ngai, c6 thé trong mdt ni¢m try vé lugng irc kiép,
thin va cic ciin ching bi ting, gidm. Vi c6 sao thé? Dinh, hug cia
Nhur Lai da tron ven cung tot dén vd cuc, do véi hét thay phip déu
durgc ty tai tdi thing. A Nan nghe ky, khéo nghi nhé 1y, ta sé vi ong
phan biét gidi néi.

Gidi:

Chanh Gidc 12 gidc tri chan chanh chimg ng6 hét thay cac phap,
tirc 1a Chan Tri cia Nhu Lai. Vi vay, ta bao thanh Phét 1a thanh Chanh
Gi4c nhu Tinh Anh S6 viét: “Nkuw Lai chanh gidc goi chung la Phat
tri”. Du thiy bon chit “Nhu Lai Chdnh Gidc” biéu thi Phat tri mot cach
hoan toan. Tri Ay rét sdu nén bao 12 “nan lwong” (khé suy luong).

Vi Phét chimg phdp Niét Ban rét siu dén mirc cung cyc, nén Gia
T\mng S viét rﬁng “N6i ‘tri Chdnh Gidc ciia Nhu Lai kho lwong’ la y
néi: Chan tri mau nhiém dén cing tuyét, chiéu soi tt cung phdp gidi,
chdng phdi la diéu ké ha can, pham tinh hong biét duoc néi”.

Sach Binh Giai lai viét: “Nhuw Lai Chanh Gidc la nwong vao Nhat
Nhu ciia Phdt Di Pa dé thanh Chénh Gidc, Ung Than dy chinh la bon
dia than. Tri dy khé luong.... Niém Phat tam-mugi i s6 try (chd dé an
tru, phap dé an tru), do tru vio ddy bén phdt sanh dwoc diéu tri thit
thing”.

Cau ndy y néi: Chénh Gidc cua Thich Ca Nhu Lai 1a do nuong
theo Nhat Nhu thira ctia Di Pa ma thanh Chéanh Gidc. Vi vy, Ngai véi
Phat Di Pa la cing mét Chan Nhu, ma ciing la cing mét Phap Than.
Ung Than Phat [cua Phat Thich Ca] hi¢n tuéng lanh ngay trong phép hoi
day that ra chinh 12 Phép Than (bon dia than) cia Nhu Lai. Nhét Nhu
thira cua Phat Di Pa try vao Niém Phat tam-mudi. Do tru vao tam-mudi
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dé khoic phap phuc, got sach rau téc, ngdi doan nghiém dudi coi cay,
siéng khé sau nam, thyc hanh diéu nén lam).

Kinh Phd Diéu chép: “Nhi thoi Thai Tie nhét phuc nhdt ma, nhat
mach, luc nién chi trung, két gia phu toa” (Khi 4 Ay, Thai Tir ngdy dn mot
hat mé, mot hat lia mach. Trong séu nam, ngdi xép bing) tu tap hanh
gian nan siéng kho.

“Tdc tw thi hi¢n, thugn thé gian cé” (Thi hién nhu thé dé thuan
theo thé gian): Cau nay xuat phét tir ban Pudng dich, hién thj sau xa
huyén chi kinh Phép Hoa. Phdm Tho Lugng kinh Phép Hoa chép:

“Nhdt thiét thé gian thién nhan cdp A Tu La, giai vi kim Thich Ca
Mau Ni {’hét, xuat Thich thi cung, khir Gia Da thanh bat vién, toa w dao
trang, dic A Ndu Pa La Tam Miéu Tam Bé Dé, nhién thién nam nk, nga
thdt thanh Phdt di lai, v6 lugng vo bién, bach thién van vic na-do-tha
ki Ty tang dr lai, nga thwong tai thir Sa Ba thé gidi, thuyét phdp
gido héa, diéc w du xir, bach thién van vrc na-do-tha A-tang-ky quoc,
dao loi ching sanh... Nhu Lai kién chu chiing sanh, nhao w tiéu phdp,
dirc bac, cau trong gia, vi thi nhan thuyét, nga thiéu xudt gia, déc A Nau
Pa La Tam Miéu Tam B6 Dé. Nhién ngd thanh Phdt df lai, cieu vién
nhuege tw. Dan di phiwong tién gido hda chiing sanh, linh nhdp Phdt dao,
tdc nhie thi thuyét” (Hét thay thé gian troi, ngudi, A Tu La déu cho réng
Thich Ca Méau Ni Phét nay b cung ho Thich dén thanh Gia Gia ching
xa, ngdi dao trang dic V6 Thugng Chanh Béng Chanh Giac. Nhung nay
thién nam tir! Thit ra, ta tir khi thanh Phat dén nay da la vo lugng vo
bién trim ngan van Gic na-do-tha kiép... Tir ddy trd di, ta thuong tru
trong thé gi6i Sa Ba nay thuyét phap gido héa, cling & noi khdc, trong
trdm ngan van tc na-do-tha a-ting-ky cdi, day dd loi ich chiing sanh...
Nhu Lai thay céc ching sanh ua thich phép nho, dirc mong, cau nﬁng,
nén vi ké dy néi: ‘Ta xudt gia khong lau lién dhc Vo Thuong Chénh
Ping Chanh Giac’. Nhung that ra tir khi ta thanh Phat dén nay di lau xa
duomg Ay, chi vi phuong tién gido hoa ching sanh cho ho nhap Phat dao
ma néi nhu thé). DSi chidu hai kinh, tin chic dirc Bén Sur thi hién tam
tudng thanh dao chi vi tlly thuan can co cla ching sanh trong thé gian,
hanh phuong tién quyén bién khién cho khip tat ca déu dugc d6 thoat
'ma thoi. Thét ra, dtc Thich Ton da thanh Phat tir rit lau.

“Di Dinh Hué luc, hang phuc ma oan” (Dung sirc Dinh Hu¢ hang
phuc ma odn): Cau nay cung trich tir ban Dudng dich, 1a tuéng hang ma
thir nam. Ma 1a tiéng goi tht cta chir Phan “Ma La” (Mara), Han dich 1a
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bao 1a “t6i thdng Tiép theo d6, dirc Thé Ton hira noi, truyén day A
Nan léng nghe k¥ (chd tam nghe phép), khéo tu suy ngh nghia 1y dugc
nghe. Cudi cung bao: “Ngé dwong vi nhit, phan biét gigi thuyét” (Ta s&
vi 6ng, phén biét giai ndi).

(Téi day, phin Bigt Ty dii hét)

Biét Ty con goi 1a Phat Khoi Ty vi né dan phat chénh van cua
toan bd kinh. Hién tai, do A Nan phat ra cau hoi, Thé Tén hira néi, didn
gidng phép mon Tinh DY 14 phuong tién rét réo, oge vién, cuc dén, thy
thing nay. Nhung do ddy 1a phép siéu tinh ly kién chang thé nghi ban,
kho tin, chung sanh tinh chp sau  nang chang thé tin ndi, nén trong phan

phat khi, tham nhdp chimg tin, tbng cong c6 dén nim ting:

- Thir nhat, Thé Ton phong quang, hién tuéng lanh dé chimg tin.

- Thir hai, A Nan hoan hy thua héi. Loi héi cia A Nan c6 hai
nghia trong yeu:

1. Mot 1, A Nan thdy Phat phong ra quang minh hy hiru, blet la
Phat at hin tru phap ky déc, hanh dao su, dao t6i thing; nhung phap a &y,
hanh 4y, dao 4 ay it 1 nhimg diéu déu dugc chu Phat nghi dén, chir khong
phai 1a phép nao khac.

2. Hai 1a A Nan do dau ¢6 thé hoi digu nghfa &y? Chinh diém nay
chi 13 A Nan vén 1a vi dai Bd Tét dirc tuan Phé Hién, tr qua huéng
nhan. Trong hoi thudn nhét ching tap, dién néi vién am, nay chinh la
diing lic. Hoi chung thu thing chinh 12 ngu ¥ diéu phap hy hitu.

-Lin chimg tin thir ba 1a Thé Tén khen ngoi cong dirc cta 101 hoi
d6 kh¢ thé nghi ndi. Phat n6i hét thay ham linh trong tuong lai déu do
161 hoi nay dugce do thoat. Chi mot 16i d phd tron chanh nhan hung khéi
phép mén Tinh Dg. Vi vay tén ciia phim nay 1a Pai Gido Duyén Khai.

- Thu tu, Phat lai bao A Nan: Nhu Lai s& df xudt hién trong doi
chi vi muén ctru vt quén manh, ban cho loi ich chan that. Ban cho diéu
gi? Chinh 1a “chi nén cdy vio sau chit hdng danh Di Pa Nguyén Hai”.
Chinh béi 161 héi cia A Nan ma Phat khai thi diéu phap khé gap hy hiru
dén thé nhw hoa Uu Dam. Hét thay ching sanh trong tuong lai toan 1a

nhé vao 161 hoi cia A Nan ma dugce d6 thoét. Vi thé, Phat khen ngoi A
Nan dé chimg tin.

Ty Phdn - Phdm 3: Pai gidio duyén khéi 209






index-141_1.png
thién nhdn, phu dién kinh phdp” (Trdi Pau Thuat c6 dai thién cung tén
1a Cao Trang rong 16n hai ngan nam trim sau muoi dam. BO Tat thuong
ngu & do, vi cac vi troi pho kinh phép). Quyen thir ndm Phét Dja
Luan chép: “Heu thin B6 Tat gido hoa trén troi DG Sir Da”. Hau than
B& Tat tire 1a Nhit Sanh BS Xt Bd Tat. Trong thé gi6i nay, qué khi, vi
Tai hién tai, tam thé bd xir Dai ST déu tir cdi troi nay giang ha.

“Gidng vieong cung” 12 giang sanh vao vuong cung, gdp cd tuéng
thir hai “ga thai” va tuéng thir ba “xuat sanh”. Kinh Nhan Qua chép dirc
Bon Su Thich Ca ga thai nhu sau:

“U'thoi, Ma Da phu nhdn v mién ngu chi 16, kién Bo Tat thira luc
nha teong, déng khdng nhi lai, ting hitu hiép nhdp. Than hién w ngogi,
nhu xir hew Iy” (Khi &y, Ma Gia phu nhén trong khi ngi say thiy Bd Tat
cudi voi tring sdu nga tir trén khong ha xudng, chui vao hong phai. Than
hién béng ra ngoai nhu dang & trong luu ly). Con nhu khi sanh ra thi
nhu kinh Niét Ban ta: “Ting mau Ma Da nhi sanh, sanh di, ticc chiu
hanh Ihat b$” (Tir me 12 Ma Gia ma sanh. Sanh xong, lién budc khap
noi, mi noi bay budc”. “Chdu hanh” 1a buéc du ci mudi phuong: bén
g6c, trén, dudi..

Tinh Anh S¢ giang: “Trong thap phuong, méi phwong déu bude
bay budc, thi hién sitc truong phu phan tan, trong muoi phwong doc
xudt vé uy”.

Ban Nguy dich con chép: “Ting hitu hiép sanh” (Sanh tir hong

phai). Sach Thich Ca Phd ciing chép: “ B Tat tiém tiém ting hitu hiép
sanh” (B6 Tat dugc dn din sanh ra tir héng phai cia me) .

“Khi vj, xudt gia, khd hanh hoc dao” 1a tudng xudt gia thir tu.
Bén Nguy dich chép ti mi, nguyén van nhu sau:

“Hién xu cung trung sdc vi chi gian, kién ldo bénh tit, ngg thé phi
thuong, khi quoc tai vi, nhdp son hoc dao, phuc thita bach ma, bdo
quan, anh lac, di chi linh hoan, xd trdn di¢u y, nhi trudc phdp phuc. Thé
trir tu phat, doan toa tho ha, can khé luc nién, hanh nhu s6 vmg” (Thi
hién song trong vuong cung, trong khoang séc vi*. Théy gia, binh, chét,
hiéu doi vo thudng, bo dht nuée, cua cai, ngdi vi, vao nii hoe dao, cudi
ngya tring. Mo bau, chudi ngoc, sai nguoi dem tra vé. Bo 40 quy dep

3 She vi: She vi 1a canh ngii dyc luc trdn. Do Ngai 14 théi tir nén c6 nhidu cung phi,
my nit, cua cai, vat chit thira maa (d6 1a sic), nhimg thirc an vét dung déu ngon, quy
tuyét hao (d6 1a vi).
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Vi vdy, y ciia cau kinh trén 1a Thién Dinh, tri hué cta Phat da
dugc thong suot tron ven cung cuc, d6 chang phai 1a diéu hét thay cac vi
Dai ST con & dia vi tu nhan c6 thé dat duge noi.

“U nhdt thzet Pphdp, nhi ddc 16i lhang ty tai ¢6” (Do v6i hét thay
phép dugc tu tai tbi thing — hai chir “t6i thing” 14y tir ban Du’o’ng dich):
Tam thoat khoi sy troi bue cta phién ndo, thong dat vo ngai, d6 1a “tw
tai”. Hon nita, ching toan tinh ma dat dugc, hét thay vo ngai nén goi la
“tur tai”. Nhur trong kinh Hoa Nghiém, c6 mudi thir tir tai:

1. Mang i tai: Bf‘g Tat déc ﬁué mang truong tho, trai qua vo lugng
A-tang-ky kiép tru tri thé gian ching c6 chudng ngai.

2. Tam i tai: Bd Tat ding tri hué phuong tién diéu phyc ty tam,
nhap dugc vo luong dai tam-mudi, du hy than thong khong chudng ngai.

3. Tw ey’ tu tai: BS Tt c6 thé ding vo lugng tran béo, cic thir
vat dung d¢ trang nghiém hét thay thé gidi mét cach thanh tinh v6 ngai.

4. Nghiép tu tai: Bo Tat co thé tuy theo cac nghiép dé ung thoi thi
hién, tho céc qué bao khong chudng khong ngai.

5. Tho sanh tir tai: B& Tét theo tAm niém c6 thé & trong cac thé
gioi thi hién tho sanh khong chudng khong ngai.

6. Gidi ty tgi: BS Tat thanh twu kién giai thu théing, thi hi¢n céc

thir sdc than, dién thuyét diéu phap khong chudng khong ngai.

7. Nguyén ty tai: BE} Tét tiy long mong mubn, & trong cac cdi,
{mg thoi xuat hién thanh Dang Chéanh Giac khong chudéng khéng ngai.

8. Than lyc ty tgi: BS Tat thin thong quéng dai oai lyc kh6 ludng,
trong céc thé gi6i thi hién bién hoa khong chudng khong ngai.

9. Phép tu tai: Bb Tét déc dai bién tai, trong céc phap dién thuyét
rong rai vo bién phap mon mét cach khong chudéng khong ngai.

10. Tri tir tai: BS Tat tri hug ddy da, trong mot niém hién ra thap
Iyc vd ty clia Nhu Lai thanh Pang Chanh Giac khéng chudéng khong
ngai.

Nay kinh day néi “t6i thﬁng e tai” 1a nhu kinh Phédp Hoa noi:
“Nga vi phdp vieong, w phdp tw tai” (Ta 1am phap vuong, tu tai trong
céc phap). Vién man mudi ty tai ciia Hoa Nghiém mot cach rot rdo nén

* Ty oy 1a nhimg vat dung cn ding trong cude séng.
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cho chiing sanh khoi lén kién giai vo thuong. “Tri” (4%) la gin g,
chiing b tyr tuéng. Hét thay cac phap mdi thir déu c6 tuéng cia no.

Cau “an try nhdt thiét” (an tru hét thay) dwgc Hoi S¢ giang nhu
. “An tru nghia la bdt dng. Pirc thanh chéng thodi nén bao la an
fm Khung diee nao chdng dii nén néi la hét thay”.

Trong doan Hanh Nguyén phém vira din & trén, cu “w nhat niém
trung, s hitu hanh nguyén giai dc thanh teu” (trong khoang mot niém,
tat ca hanh nguyén déu duoc thanh tyu) ¥ néi: Trong mét niém vién
thanh hanh nguyén nén c6 thé an try trong hét thay phap cong dirc cua
Nhur Lai Phét qua.

“Du bj thap phuong, hanh quyén phwong tién”: Hai cau nay
khen ngoi quyeén dic cia Dai ST.

“Du b¢” (# %) c6 nghia 1a du hanh va du héa. “Thdp phuong”
12 bbn phuong Déng, Ty, Nam, Bic va bén goc Dong Nam, Dong Bic,
Tay Nam, Tay Bic hop thanh tim phuong; ké ca hai phuong trén, dudi
thanh ra muoi phuong. Chir “thdp phuong” biéu thi hét thay noi chén
trong khong gian. “Du bé thdp phwong” 1a thin thong du hy cua Pai Si,
du hanh ty tai, hoa do hét thay chiing sanh trong mudi phuong thé gisi.

Trong cau “hanh quyén phuong tién”, chix Quyén 1a déi véi That
ma noi.

Quyén (##) c6 nghfa la “quyén nghi” hay “quyén bién”, ngudi doi
hay néi: “Thong quyén dat bién”. Quyén la tén khic cia Phuong Tién.
Séach Phép Hoa Van Cu giang: “Phwong la phdp, Tién la ding”. Néi
mét cach tho thién, Phuong (#) la phuong phap, Tién (12) 1a tién loi.

Xét trong Phét gido, chir Phuong Tién c6 nghia nhu kinh Pai Tép
day: “Nang diéu ching sanh, tat linh thi hwéng A Nau Da La Tam
Tam B De, thi danh phuong tién” (Co thé diéu phuc ching sanh khién
cho ho déu huéng dén V6 Thugng Chanh Ping Chénh Gidc thi goi 1a
Phuong Tién).

Lai nhu sach Phap Hoa Huyén Tan giang: “Thiec hanh, tao tic la
Phuong, khéo phit hop co nghi la Tién”.

Lai nhu Tinh Anh S¢ giang: “Héa hanh (hanh gido héa) khéo
léo, thich nghi véi timg chiing sanh ma hién ra cdc thie khac nhau thi goi
la Quyén phwong tién”.
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hét thay hiru tinh cho ho déu phat tin tam, tu B Dé hanh, hanh Phé Hién
dao). Do d6 thiy duoe ring: Da sb thinh ching trong hoi da timg sanh
Cuc Lac mic gidp hoang the, du héa thap phuong gitip Phat hoiing héa.
Lén luot gido héa, lan lrot d9 thodt nhu thé. Vi véy, trong kinh ndy, vo
lugng v6 bién hét thay cac B Tat déu tuan theo dirc clia Phé Hién Pai
Si.

“Cu tiic vé heong hanh nguyén, an try nhdt thiét cong dirc phdp
trung” (Ddy du v6 lugng hanh nguyén, an tru trong hét thay céc phap
cdng dirc): Hai cdu ndy khen ngoi that dirc ciia Pai Si. “Vo luong” la
16m, nhiéu, khéng cich nio do luong ndi thi goi 1a “vo lugng”. Sich
Nhiép Dai Thira Ludn Thich giang: “Chdng thé ding thi du so sanh dé
biét néi thi la vé lugng ™.

“Hanh” 14 céc dai hanh nhu Luc Do, Ta Nhip v.v... “Nguyén” 1a
c4c nguyén thu thing: Tir Hodng Thé, mudi dai nguyén v.v... Nguyén dé
dén dit Hanh. Hanh dé vién man Nguyén. Hanh nhu chan, Nguyén nhu
mét, nuong dua 1in nhau.

“Cy tiic” 1a vién man khong thiéu s6t. Hanh Nguyén Phim chép:
“Van thir nguyén vieong, doc, tung, thi ta... thi chwe nhan ding w nhat
niém trung, sé hitu hanh nguyén giai dic thanh neu” (Nghe nguyén
vuong nay, doc, tung, bién chép... thi nhing ngudi &y trong khoang mot
niém tat ca hanh nguyén déu dugc thanh twu) chinh 1a tir qua huéng vé
nhan, dung phuong tién thién xao cua Phat Di Da dé gia tri hdi hudng
thanh tyu vo lugng hanh nguyén siéu xudt céc thanh vi (dja vi thanh
nhén) cua Thap Dia.

“An try nhat thiét cong ditc phdp trung” (An try trong hét thay
phap cong ditc): “Nhdt thiét cong dirc phdp” (hét thiy phap cong dirc)
chi cong dire v tén cua Phat qua. Nhan Vuong Kinh S6 giang: “Tang
cho chiing sanh goi la Cong, quy vé minh goi la Dikc”. Tinh Anh S¢
giang: “Cong la cong ndng, cdc hanh déu c6 cong nang loi ich nén goi
la Cong. Cong nay la gia dirc (dlic vén tu 6 sin) ciia thién hanh nén
goi la cong dikc. Thé ciia dike goi la phdp”

“Phdp”: Tiéng Phan 12 Pat Ma, chi chung cho hét thay cac thir
ching luan 1a 16n hay nho, hitu hinh, v6 hinh, chan that hay hwr vong, 1a
sw vét hay la dao ly... déu goi la Phap.

Duy Thirc Ludn n6i: “Phdp la quy tri”. Quy (#1) 1a khudn phép
6 thé gitip cho chung sanh khoi 1én kién giai. Vi du: “Vé thuong” khién
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“Tru chu Phdt so tru dao sw chi hanh, 16i thang chi dao” (Try
hanh dao su ciia chw Phét try, la dao tbi thang) Tinh Anh S¢ giang chit
“Phdt 56 try” nhu sau: “Ché Phdt tru la Niét Ban thuong qud, chue Phat
cing tru. Nay dire Thé Hing (chi dtc Thich Ca) fru noi ché tru dy la tru
dai Niét Ban dé khéi lén diéu dung héa do”.

 Sach Hoi S¢ giang: “Chd Phdt tru ching phdi la diéu Nhi Thira,
BG Tét ¢ thé dat dén ndi, chi c Phdt v6i Phét moi c6 thé tru noi”. Lai
viét: “Phdt giang tam thira, hé khi néi cdc cdc gido phdp khdc déu tru
trong phdp tam thira. Nay Ngai tru vao chd tru cia chinh minh nén néi
la tru chd Phdt tru”.

Thuyét sau hay hon, vi hién tai phap dugc Phat s& n6i 1a Qua Gidc
cua Phét, 1a canh gidi cta Phit, cho nén phai try vao phdp chu Phat tr
tru dé to bay di¢u phdp thu Lhang nay ngd hdu 1am nhan tim (cdi tim
phat khoi dé lam nhén, hau dat dén cai qua 1a sw gidc ngd hoan toan) cho
ching sanh.

Sach Binh Gidi lai giang: “Tru chd tru ciia Phét la tru Phd Déng
tam-mugi. Phé D:i'ng tam-mudi va Dai Tich Dinh déu la tén khdc ciia
Niém Phdt tam-mugi. Tam thé chw Phét déu tru vao Niém Phdt nay nén
béo la ché tru ciia Phét. Nay Phdt vi ching sanh ndi phdp mén Niém
Phdt nén tru trong Niém Phat tam-mugi”. Thuyét cua sach Binh Giai
phit hop véi yéu chi cia kinh ndy nhat.

“Pgo sir” 1a bac din dit nguoi khac nhap Phat dao. Kinh Thap
Try Doan Két n6i: “Hiéu dao su gid, linh chimg sanh hién thi ky chanh
dao gia” (Goi 1a dao su vi chi bay rd rang chanh dao cho ching sanh).
Kinh Hoa Thii chép: “Néng vi nhdn thuyét vé sanh tir dao, ¢6 danh dao
su” (C6 thé vi nguoi khac néi dao ching sanh tir nén goi 1a dao su).
Kinh Phit Bao An n6i: “Pai dao sw gid, di chanh 1§ thi Niét Ban kinh,
str dée vo vi thieomg lac ¢6” (Pai dao su 1a bac ding dudng chanh chi
bay kinh Niét Ban, khién cho dugc vo vi thuong lac — “Vé vi’ 1a phap vo
vi, ‘thuong lac’ 1a thuong lac nga tinh).

Sach Binh Gidi lai viét: “Hanh dao sw chinh la Di Da Thé Ton
binh déing ddn ddt khong dé sot vay” va: “Dai dao su chinh la Di Da

Thé Tén ding bon nguyén nhiép dan nam thira”. Do d6, dic Bén Su
dién thuyét kinh nay chinh 1a Ngai da tru vao hanh cia Phat Di Da vay.

Chi “16i thang chi dao” (dao t6i thang) duogc Tinh Anh S¢ giang
ting: “Vé Thuong Bo Dé la dao t3i thing . Sach Hoi S¢ lai giang nhu
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kién ¢6” (Nhu Lai, Ung Ciing, Dang Chéanh Giac tanh khdi chanh phap
ching nghi ban. Vi ¢& sao? Do ching phai vi chit it nhan duyén ma
thanh Péng Chénh Gide xudt hién trong thé gian. Ngai do mudi thir vo
lugng v6 sO trim ngin A-tang-ky nhan duyén ma thanh Ding Chanh
Gide xudt hién trong di, cho dén rong néi vo lugng nhan duyén nhu the
chi vi mét dai sw nhan duyén. Pai sy nhan duyén gi? Chi 1a vi muén
khai thi tri kién Phdt cho ching sanh).

Kinh Hoa Nghiém la phap duge dic Thé Ton | gidng du tién. Kinh
Phap Hoa la gido phap cudi cing. Tir ddu dén cudi chi vi dai sy nhan
duyén sau ddy: Mudn cho ching sanh khai, thi, ngé nhip tri kién ciia
Phit, cling ¢4 nghia la: Mudn cho hét thay chung sanh hiéu rd bén tam,
dat duge tri kién gidng nhu tri kién cia Phit, cung thanh Chanh Giac.

Nhan duyén hung khéi kinh nay ciing thé. Kinh Xung Tan Tinh
Do Phat Nhiép Tho (tirc kinh Di Da ban dich doi Puong) viét: “Nga
quan nhe thi lgi ich an lac dai sy nhan duyén, thuyét thanh dé ngiz” (Ta
lhay dai sy nhan duyen li ich an lac nhu thé nén noi 16i thanh that, chic
chén), du thdy chd hung khéi cita phap mon Tinh Do gibng hét nhur cia
kinh Hoa Nghiém, Phap Hoa, déu cling 12 dai sy nhan duyén ca. Vi sao?
Sach A Di Pa S¢ Sao viét: “Nay chi nhdt tém tri danh lién duge Bt
Thodi. Ay la triec chi e tam, pham phu thanh Phdt mgt cdch rot rdo.
hén nhie vdy, nao can phdi trdi khap ba thira, trai qua
nhiéu kzep Chéng vieot khdi mgt niém ching nhdp Bo Dé that nhanh
chéng, ddy chdng phai la dai sw hay sao?”".

bu thay Tinh Téng ding 1a phap tryc chi dén chimg: Liy tam
ni¢m Phat dé nhp Phat tri klen Sy hung khéi ciia Tinh téng ding 1a do
dai sy nhan duyén nay. Phin ké tiép s& giang rd nhan duyén hung khoi
kinh nay.

1.1. Xirng ténh cyc dam, Nhw Lai chanh thuyét

Hoa Nghlem, Phap Hoa déu la gido phdp Vién Pén ximg tanh,
nhung chd quy tht’ cua ching lai nim trong kinh nay. Ngdu ich dai su
khen ngoi kinh nay nhu sau: “Dut bat déi dai mgt cdch vién dung Lhang
thé nghi ban. Ao tang ciia Hoa Nghiém, bi tiy ciia Phdp Hoa, tam yéu

* Con goi la chi thi, hoe tong chi, tirc chd nhim dén, chd huéng vé, muc tiéu tbi
hau ciia mot viée hodic mot hoc thuyét hay gido thuyét.
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ma ching dyng dugc nuéc. Da-ra-ni nhu binh, chén da qua lira nung nén
gin giit dwoc vé lugng cong dirc cua Bd Tat. Tuy c6 lic tim ching
tuong (mg (ching han nhu khi tim sanh phién ndo), da-ra-ni van thudng
theo hanh nhan nhu bong theo than.

Tri P Ludn con viét: “Pa-ra-ni doi doi thuong theo B6 Tat, con
cdc tam-mugi chang diegc nhie vay, hé déi than lién bi mdt”. Vi viy, da-
ra-ni mot phen da dat dugc 12 vinh vién dugc, hon han tam-mudi.

Hoa Nghiém tam-mudi 1a tén goi khac ciia Phat Hoa Nghiém tam-
mudi: Ding Nhat Chén phép gidi vo tan duyén khéi lam ly tha. Thau dat
ly tha Ay thi lidn tir tri giai khoi ra van hanh, trang nghiém Phat qua nén
goi la Hoa Nghiém. Do nhat tdm tu nén goi la tam-mugi.

_ Tinh Anh S6 viét: “Niue kinh Hoa Nghiém noi, tam-mugi nay
thong nhiép hét thay Phdt phdp trong phdp gidi vao trong ban than né”.

Kinh Bét Thap Hoa Nghiém chép: “Nhi thoi, Phé Hién B6 Tt
nhdp quang dai tam-mugi, danh Phdt Hoa Nghiém” (Lic ay, Pho Hien
BO6 Tat nhap tam-mudi rong 16n tén la Phat Hoa Nghiém).

Kinh Luc Thip Hoa Nghiém lai chép: “Phd Hién B6 Tat chinh
tho tam-mugi, ky tam-mugi danh Phdt Hoa Nghiém” (Pho Hien Bo Tat
chanh tho tam-mudi, tam-mudi ay tén 1a Phat Hoa Nghiém).

Sach Phap Gidi Ky viet:

“Hoa Nghiém tam-mugi dwoc giai thich nhw sau: Hoa la van
hanh ciia Bé Tat, vi sao? Do cong dung cia hoa la c6 thé két trdi (chi

qua dirc), hanh c6 kha nang cam dwoc qua. Tuy la phdp ndi, ngoai khdc
nhau, nhung lyc dung sanh cam twong tu.

Dimng sw dé 16 bay phap nén goi la Hoa. Nghiém la hanh thanh,
qua man, khé hop twong img, cdu chudng vinh vien tiéu trir, chimg Iy
vién man. Dya trén Dung dé khen ngoi Ditc nén goi la Nghiém. Tam-
mugi 1a 1y tri vé nhi, trigt dé dung hoi, ddy, kia déu chéing con, nang, s
diirt bdt nén néi la tam-mugi”

Kinh Hoa Nghiém lai chep “Nhat thiét tw tai nan tw nghi, Hoa
Nghiém tam-mugi thé lyc ¢4” (Hét thay tu tai kho nghi ban 12 do thé luc
clia Hoa Nghiém tam-mugi vay).

Sich Hop Tan lai viét: “Phdp gii duy tam goi la Phdt Hoa
Nghiém. Diing hoa nhdn hanh trang nghiém khién cho tuéng trang cia
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Thém nita, sich Phap Hoa Huyen Tén viét: “Txeng Phan la Tam-

ma-dia, Hén dich Ia Dang Tri. Binh ding gin gii cdi tam dé tiép xiic véi
canh thi chinh la Binh”.

Ngai Thién Thai giang: Dung Khéng hué chleu soi cdc phdp
mén Thién Dinh, xudt sanh cho dén vé luegng tam-mugi”’.

Trong kinh day, tiép ngay theo cdu “nhi hién diét dp” (ma hién
diét d¢) 1a cau “dde vé sanh vé diét chu tam-ma-dia” (dac cac tam-ma-
dia v6 sanh v diét) 1a ¥ néi: Cac Dai ST tuy thi hién tuong Niét Ban,
nhung thdt sy ching sanh chang diét, binh dang thuong try Nhu Nhu
Phép Than. Céc vi Pai Sinay déu tudn theo Phd Hién dirc, tir qui hudng
dén nhan.

“Pa-ra-ni” (Dharani) la tiéng Phan, Han dich la Tri, Nang Tri,
Nang Gia. Tri D6 Luéan giang: “Da-ra-ni, Hén dich la Nang Tri hodc
Néng Gid.

. 1. Nang Tri la nhom hop cdc thién phdp, gin giit khién cho chiing
chang tan, chang mat; vi nhir dé dung hoan hdo dem dung nude, nudc
chang ro ri mat.

2. Nang Gid la c6 thé ngdn chan khién cho dc tam bt thién ching
sanh. Néu toan gdy tgi dc thi khién cho chang thwc hién dwoc. Do vy,
goi la da-ra-ni”.

Luan con viét: “Bé Tat dic hét thay cdc tam-muéi: Tam thé v
ngai minh v.v... ay thi véi mdi mét tam-mugi sé déc vé heong A- tang-ky
da-ra-ni. Cdc thir dy hoa hop thanh ra nam tram da-ra-ni mén. Pay la
thién phdp cong dirc tang cia B6 Tat”.

Nhu vdy, tam-muéi 1a Dinh. S¢ déc do dinh luc phat hug goi la
da-ra-ni, nhu sach Tri Do Luén giang: “Tu hanh tam-mugi nay phdi tu
hanh ldu roi méi thanh dwoc da-ra-ni. Cac tam-mugi dy cimg tri hué
That Tudng cia cdc phdp sanh ra da-ra-ni”.

Sach con néi: “Tam-mugi chi la phdp twong ung voi tam. Pa ra
ni lai ching tu‘o'ng teng voi tam, tam chang tmmg tng voi da-ra-ni. Tam
chdng twong img véi da-ra-ni la néu nhu c6 nguoi déc van wi da-ra-ni,
tuy tam 6 nong gian, da-ra-ni ciing ching tan mat, thuong theo hanh
nhan nhw bong theo hinh”.

Nhu vay thi theo Tri P Luan, tam-mudi phai do tim twong img
méi hién hitu; nhu binh, chén chua nung, tuy ¢ hinh dang binh, chén
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Lai nhu Tri P Luén néi: “Ter Thu Lang Nghiém tam-mugi ch{)
dén Hu Khong Té V6 S¢ Trudce Gidi Thodt tam-mui, lai nhu Kién Nhat
Thiét Phgt tam-mui cho dén Nhat Thiét Nhw Lai Gidi Thoat Tu Quan
Si Tir Tan Than v.v... v6 lwong A-ting- ky tam-mugi ciia B6 Tat. Véi cde
tam-mugi nhu thé dy, khong mon nao ching ddy dii nén néi la: Day di
thanh twu tram ngan tam-mugi”.

Trong luan con viéf “Trong méi mgt tam-mugi déic vé leong da-
ra-ni”. Da ra ni chinh 1a tong tri. Vi vy, kinh day: “Cy nic tong tri,
bdch thién tam-mugi” (Diy du téng tri trim ngan tam-mui).

“Tru thdm Thién Dinh, tdt dé vé luong chu Phdt” (Tru Thién
Dinh su, déu thiy v6 lugng chu Phat): Try thim Thién Dinh 13 an tru
trong Thién Pinh tham di¢u. Sach Hoi S& giang: “Thién Dinh sdu la try
trong tam- -mugi vi diéu, sdu xa, u huyen chdng phai la phdp Nhi Thira
va so tam B Tat c6 thé thue hanh ndi”.

Sach Binh Giai lai viét: “Ban Duong dich ghi la ‘nhdt thiét ching
thdm tham Thién Dinh’. Nhat thiét ching la Nhat Thiét Ching Tri. Do
hét thay S la Ly nén béo I thdm tham”. Vi vy, tham dinh thit ra 1a Ly
Pinh, ching phai chi 12 Sy Dinh.

Tinh Anh S§ lai v1et “Try tham dinh mén lam chd y cte dé khoi
hanh. Tam khéng c6 dén di, diing ngay stec ciia phdp mon tam-mugi dé
khdi hanh nén phai try dinh. Tiép d6, ni dén khdi hanh: “Tét d6 hién tai

v6 liwgng chir Phdt” (D&u thiy hién tai v6 lugng chu Phat) nghia la nhiép
hanh rat réng”.

Y ctia ngai Tinh Anh néi: “Tdr dé chue Phdt” (Déu thiy chu Phat)
1a hanh mén. Khoi hanh mén nay nwong vao Thién Dinh sau, chéng doi
phai khéi tam dong niém, truc tip tir st clia phap mén tam-mudi ma
khéi hanh. Vi vay, cin phai tru Thién Dinh thim tham,

Xét trong kinh nay, viéc hanh gia dugc thdy Phat trong khi nhap
dinh chinh 13 dai nguyén thtr bén muoi ldm cia Phat Di Pa: “Trong
Dinh ciing Phat”. Loi nguyén nhu saw: “Thdp phuong Phdt sdt chu Bo
Tdt ching van nga danh di, giai tat dai ddc thanh tinh, gigi thodt, Phé
Diing tam-mugi, chu tham tng tri, tru Tam Ma Dia, chi w thanh Phdt,
Dinh trung thuong ciing vo lugng v bién nht thiét chir Pht, bét thét
Dinh y” (Cdc chiing BO Tat trong céc c&i Phat mudi phuong nghe danh
higu cta ta rdi déu dat duge Phd Ding tam-mudi thanh tinh, giai thoat,
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qua dic diege hién hién. Nhdp tam-mugi nay sé thdy thap phuwong Phat
va cdi Phdt trong hién tai

Gia Tudng S6 lai viét: “Tam-mugi nay dimg dé trang hoang Phdp

Thdn nén goi la Hoa Nghiém”.
Céc thuyét nhu trén déu t6 15 ¥ nghia ctia Hoa Nghiém tam-mudi.

Thuyét “phdp gidi duy tdm goi la Phat Hoa Nghiém” clia sich
Hop Tén ngu y: Nhit Chan phap gidi chi 1 ty tim. Thau dat dugc diéu
ndy thi d6 chinh 1a Hoa Nghiém tam-mudi. Con thuyét “tam-mugi nay
diing dé trang hoang Phdp Than” cia Gia Tudng S¢ ngu y: Tam-mudi
déu ding dé trang nghiém Phap Than, Phap Than chinh 1a tim diéu
minh von ¢6, ciing chinh 1a ty tim. Vi vdy, hét thay céc phdp khong
phap nao ching tir phép gidi luu xudt, lai ciing quy vé phép gidi ay.

“Téng tri” 1a dg-ra-n}. ‘Cy tic” 1a tron ven, y n6i: Hét thay da-ra-
ni, khéng mén nao chang day du. Pa-ra-ni c6 bon loai:

1. Phép da-ra-ni: Con goi 1 van da-ra-ni, tirc 1a véi gido phap cua
Phat, nghe, giir ching quén.

2. Nghia da-ra-ni: D6i v6i nghia cia céc phap, tong tri ching
quén.

3. Chu da-ra-ni: D6i véi cic chi, tong tri ching quén. Chi 1a cau
n6i bi mét, ¢6 oai lyc thin di khong luong ni do Phat, BS Tat tir trong
Thién Dinh phat ra, nén goi 1 chu da-ra-ni. Dich theo ¥ nghia thanh ra
bén tén: minh, chi, mat ngr, chan ngdn. Sach Bi Mat Ky viét: “Pham

phu Nhi Thita chang thé biét dwoc néi nén goi la Mdt Ngit. Chan ngon
cia Nhu Lai thdt chang hie vong, nén goi la Chdn Ngon”.

4, Nhan da i: An tru trong that tuéng cia phap goi 1a Nhan.
Giir cai Nhan d6 1a nhan da-ra-ni.

Sach H{)i S¢ giang cdu “bdch thién tam mugi” (trim ngan tam-
mudi” > ring: “Tram ngan tam-mugi la ching sanh v6 hegng, tdm hanh
bat dong, c6 lgi can, co don can. Véi cac kiét sit, c6 ké sdu day, ¢6 ké
mong nhe. Vi vy, Bé Tat thye hanh trdm ngan cdc tam-mugi dé dogn
trie trdn lao cho ho. Gwng nhwe mudn lam cho nhitng ké nghéo dugc
giau co lon thi phm chudn bi di cde tai vat. Di hét thay vit dung roi,
sau ddy méi cd thé ciru gitip nhitng ké nghéo. Lai nhu muon tri cdc
bénh, phai chudn bj dii cdc thir thude, sau dé méi tri duge”.
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chép: “Mot tram lé mot ldn sanh diét la mt sat-na. Scu muroi sdt-na la
mét niém”.

Ca hai thuyét cung cho r?mg !rong mét niém c6 nhidu sit-na
(kshanas), nhlmg Tri D¢ Luan cho rang “trong khodng khdy ngon tay cé
sdu muoi niém”. Quyén mudi tam sach Hoa Nghiém Tham Huyén Ky
ghi: “Sat- -na, Han djch la Niém, trong khoang khdy ngon tay c6 sdu
muoi sdt-na”. Hai thuyét ndy cing cho rang mt niém chinh 1a mot sat-

na. Thuyét ndy gian di d& nhé nén doi sau hay dung thuyét nay: Mot
niém 1a mdt sat-na.

Con nhu trong mt sat-na hay mot ni¢m ma c6 thé qua khp cic
c5i Pht thi chinh 1a nguyén thir muoi mot cua Phit Di Ba: “U nhat
niém khodnh, bt nang siéu qud irc na-do-tha bdch thién Phdt sdt, chdu
bién tudn lich, cing dwong chu Phdt gid, bt thii Chanh Gide” (Trong
khoang mot niém, chiing thé vuot qua trc na-do-tha trim ngan cbi Phat,
di gidp khip tAt ca céc chén clng duong chu Phit thi ching l4y Chanh
Giac).

Poan kinh ¢ phin trude da noéi: cac vi Dai ST nay “fity thoi ngé
nhdp Hoa Nghiém tam-mugi”’. Xét vé qua, tam-mudi 4y con dugc goi 1a
Hai An tam-mudi.

Goi la An 1a vi diing &n chuong cua thé gian dé lam thi du. Van ty
khéc trén 4n co thé ngay 1ap tirc cing lac hiégn ra, chang 6 sai bigt trude
sau; toan thé clng phoi bay, ching c6 diém nao 4n gidu.

Goi la Hai vi giéng nhu bién ca dong thoi hién bong hét thay cac
tudng sai biét. Hinh tuong sai khac diu muén ngan, Thé cua nuée nao
khéc. Muén tudng khoi lén ddy diy nhung nuée van trong ling. C6 van
tuéng thi nuée van nhu thé. Khong c6 tuéng thi nude van nhu thé.
Khong ¢6 thoi gian trudce sau, nén kéo dai hay rit gon déu cing mot lac.
Ba doi xua nay ching ngoai cai niém hién uen, cung hién trong nuéc
nén rong, hep tr tai, mudi phuong thé gisi ching ngoai ngay chén nay.

Kinh Hoa Nghiém day “Nhdt thiét te tai nan te nghi, Hoa
Nghiém tam-mugi thé lyc ¢ (Hét thay tu tai khé nghi ban 1a do thé lyc
cia Hoa Nghlcm tam-mudi). Lai nifta, sich Binh Giai viét: “Trong
khoang mét niém di khdp tron vé leong coi Phdt la da dat dén thé gisi
V6 Luong Tho Nhat Thira thanh tinh, quy két vé Niém Phét tam-mugi

Thuyet nay rit sau sc! Do bai niém Phét dugc sanh Cyc Lac, lién
¢6 thé nuong vao sic gia bi phat xudt tir nguyén thir musi mot trong
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- Mot la, khi néi ‘duc chimg quan manh’ thi chu Phdt N Lai
diing dai bi lom Thé muan lam cho ké chwa dp dwoc do, ké chua an

dugc an, d6 1o ‘quang xién dao gido’. Vi vdy, ¥ cdu nay théng voi cau
kinh van trudc do.

- Hai la muén thi cho loi lac chan that, tikc la Nhue Lai muén cho
chiing sanh nhdp Di Pa nguyén hai”.

. Sich Binh Giai két luin thuyét trén bang cau: “Chur Phdt so di
xudt hién trong doi la vi muén giang Di Da nguyén luc cieu gitip muén
chiing sanh dé tmg véi bon hodi vdy”.

“Hu¢ di chan thdt chi lpi” (Ban diéu loi chan that): “Hué” (%) 1a
ban cho, ciing c6 nghia la an tir (thuéng cho). Theo Thién Pao dai su,
“chdn that chi lpi” 1a cai loi chan that phat xuét tir the nguyén cua Phat
Di Pa. Bai ké cua dai sw ¢ cdu: “Nhw Lai s6 di xudt hién trong doi la
chi dé néi bién bén nguyén ciia Phdt A Di Da”.

Sach Binh Giai khen ngoi ring: “Nay riéng minh kim gia (nguai
Nhat goi dai su Thién Dao 1a kim gia) gidi thich khéo léo, nhlmg ngudi
khdc chang ban duwgc nhu vdy. Thugn theo cdch gidi thich cia To, Iay
Di Da bén nguyén lam cdi loi chan that thi y nghia dimg tdm van bon
ngan phdp mén dé quang xién dao gido da digc minh bach”.

Séch Binh Giai lai din sach Luc Yéu: “Loi chdn thdt chi cho danh
hiéu nay, tirc la Phat tri”.

Sach Binh Giai viét thém: “Nay chdn thdt la Phat tri danh hiéu.
Ngai Thién Pao cho ring Phdp Tang trong liic tu nhan thanh tiu chan
thdt nén bao la bon nguyén chan that. Noi rong ra thi la nam nguyén
chan that. N6i gon lai thi chi la mgt cau danh hi¢u. Vi vdy, ta biét rang
cdi chan thdt nay bao gom gido, hanh, tin, chimg”

Nhu véy, “loi” 1a céi loi 16n lao cua danh hiéu. Ciru cénh cua céi
19i 16n lao 4y chinh Ia Niét Ban v6 thugng diéu qua. Sach Binh Giai con
viét:

“[Goi la] lgi chan thdt la vi so sanh v6i phuong tién quyén gza i
vdy, dem phdp thé gian so véi Tiéu Thira thi Tiéu Thira la chan ma Pphdp
thé gian la gia. Ding Tzeu Thira sdnh véi Quyén Dai Thira thi Quyén
DPai Thira la chdn ma Tiéu Thira la gia. Ding Quyén Pai Thira sénh véi
Thét Pai Thita Phap Hoa, Hoa Nghiém v.v... thi That Pai la chan,
Quyén Pai la gia.
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cac téng tri sdu, try tam-ma-dia; cho dén khi thanh Phat, trong Dinh
thudong cing vo lwgng vo bién hét thay chu Phét, chang mat Dinh y).

Sach Binh Gidi giang: “Phd Ding tam-mugi la tham dinh mon.
Tam-mugi nay do tri nguyén cia Phét Di Da tao thanh, rat siu  khong
bo day, nén goi la tham Thién Pinh. ‘Tdt dé chau bién’ (déu thiy tron
khip) la noi dén nghiép dung ciia né”".

Dua theo 101 nguyén trén c6 thé thdly ring: Cic vi BO Tat trong
héi déu cdy vao suc tri nguyén cua Phat Di Pa, do nghe dugc danh hi¢u
Di Pa nén déu dic Phd Pang tam-mudi v.v... dugc nguyén luc gia tri:
trong Pinh clng dudng v6 lugng chu Phit. Do dén [mudi phuong cdi
Phat] cling Phat, nhat dinh thay Phét, nén néi la “tat dé vé heong chur
Phat” (déu thiy v6 lugng chu Phat).

Kinh Bét Chéu lai n6i: “Thi Bé Tdt bat tri thién nhan triét thi, bét
tri thién nhi triét thinh, bdt tri than tiic ddo ky Phadt sdt, bdt w thir gian
chung sanh bi gian, tién u thi toa kién chi... Phdt (Thich Ton) ngon:
‘B6 Tat w thir glan quaL dg, niém A Di Ba Phat, chuyén niém co déc
kién chi. Ticc van tri ha phdp déc sanh bi quéc? A Di Pa Phdt cdo ngon:
Duc lai vang gia, dwong niém nga danh”

(Bo Tét nay ching ding thién nhan théy to, chang dung thién nhi
nghe suot chang dung thn tic dén cdi Phat kia, chang tir noi dy chét
sanh vé cdi kia, ma & ngay noi chd nay lién duge thiy 15..

Phat (duc Thich Ca) day: - Bb Tat noi ¢6i nuéce thé gian nay niém
A Di Pa Phat. Do chuyén niém nén dugc théy Lién hoi: - Tri phap gi thi
duoc sanh sang cdi dy? A Di Da Phat bao rang: - Mudn sanh vé do thi
hay thuong niém danh hiéu ta).

Do vdy, Niém Phat tam-mudi duoc goi la Bio Vuong tam-mudi.
Vi thé, mén Thién Dinh thim tham thdy dugc chu Phat 4y déu hoan toan
quy tron vé& Niém Phat tam-mudi. Vi 1& do, cdng dirc tri danh ni¢ém Phat
chang thé nghi ban, Nhit Thira nguyén hi ching thé nghi ban.

“U nhdt niém khoanh, bién du nhdt thiét Phdt d” (Trong khoang
mét niém, qua khap hét thay c5i Phat): Mot niém chi cho khoang thoi
gian thdt ngan ngui, nhung lau chimg bao nhiéu thi cic thuyét chang
ddng nhét. Nhu quyén thuong kinh Nhan Vwong Bit Nha bao: “Ciu
thdp sdt-na vi nhat niém, nhdt niém trung chi nhat sdt-na, kinh ciru bach
sanh diét” (Chin muoi sat-na 1a mot niém. Mot sat-na trong mot ni¢m
trai qua chin tram I4n sanh diét). Vang Sanh Luan Chu quyén thugng lai
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Giai:

“Vé tdn dai bi”: Phim Phé Hién Hanh Nguyén chép: “Chu Phdt
Nhu Lai di dai bi tam nhi vi Thé ¢6” (Chu Phat Nhu Lai ding tam dai bi
dé 1am Thé vay) va “di dai bi thiiy nhiéu xch chung sanh, tdc ndng thanh
tuu chie Phdt, B6 Tat tri hué hoa qua” (ding nuéc dai bi nhiéu ich
ching sanh thi s& ¢6 thé thanh twu hoa qua tri hug cua chu Phat, B6 Tét).

“V6 tdn” chinh 1a y nghia “ching c6 cing tin” trong phim Ph
Hién Hanh Nguyén ciia kinh Hoa Nghiém. Nhu Lai do tam dai bi ching
cung tan nén thuong x6t tam gidi.

"Cang ai” (# XK) la thuong yéu, x6t thuong. “Tam giéi” 1a Duc
gioi, Sic gi6i va Vo Sic giéi. Dirc Phat vi thuong x6t het thay ching
sanh trong tam gidi “s¢ df xudt humg w thé” (cho nén xudt hién trong
doi).

Cau ndy chi o bén hoai xudt hién trong thé gian cua Nhu Lai.
Kinh Phap Hoa néi: “Chu Phdt Thé Ton duy di nhat dai sw nhan duyén

6, xudt hién w thé” (Chu Phit Thé Tén do mét dai sy nhan duyén nén
xudt hién trong doi). Buc Thé Tén vi mot dai sy nhan duyén nén tuyén

néi nguyén lyc ciia Phat Di Da dé phé d¢ chung sanh.

“Quang xién dao gido, duc chimg quan manh” (Quang xién dao
gido, mudn clru vét quan manh): Quang () 14 séng sia, to lon, rong
rai. Xién (B) 1a mo ra. “Dao gido” chi chanh dao thét gido, tirc 1a gido
héa cia chu Phat, chi chung cho gido phap subt ca mot doi cua dirc Thé
Ton gdm tim van bbn ngan phap mon. Vi vy, “quang xién dao gido”
nghia 12 rong tuyén kinh phap cia Nhu Lai.

“Chimg” (#) 1a ciru gitp. “Manh” (#) 12 mim mong, “qudn
manh” chi quan sanh. Chu Nhu Lai ding dai bi 1am Thé muén ctru hét
thay ching sanh nén néi: “Duc ching quan manh” (Mubn ciru gitp
quén manh).

Sach Hoi S¢ giang: “Tiém, Pon déu ximg voi cdn co, tity duyén
déu dwoc dp thodt, nén béo la ‘chimg quan manh’ (ciru gitip quan
manh)”.

Sach con viét: “Chit Duc (mudn) chi cho sé nguyén dai bi ciia
dirc Thich Ca. Nhung mgt chit nay thong véi ca doan trén lin doan
dudi, bao ham hai nghia:
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Gidi:

“Déc Phat bién tai”: Bién tai (3% #) la tai nang tuyén néi phap
nghia mot céch khéo Iéo. Pdy chinh 1a diéu dugc dé cap trong Tinh Anh
S&: “Ngon thi bién ludn ranh ré, ngit thi khéo léo”.

Trong cun Phép Hoa S6, ngai Gia Tudng giang chir Bién Tai
nhu sau: “Ddp tmg nhanh chong timg can co la Bién, loi 1é bong bay la
Tai”. Nhu vay, c6 thé nhanh chéng thich img véi timg can co méi dugc
goi 1a “bién tai”.

Sach Hoi S¢ giang: “Ngon dm dit Hodc la Bzén, ity co hay khéo

la Tai, khong diéu gi chang phdt xudt tie thanh tri”. Trong ba thuyét vira
n6i, thuyét nay hay nhét.

Tinh Anh S¢ lai Jbao Nhu Lai déc bén tri vo ngai, Nhu Lai dung
tri v6 ngai hung khoi bon thir bién tai:

1. Nghia vo ngai bién: Biét 15 nghia ly cua hét thay cac phap vi
thong dat chang ung tré.

2. Phap vo ngai bién: Théu dat danh ty cta hét thay cac phap vi
phan biét chang ung tré.

3. Tir v6 ngai bién: Dbi v6i danh tir, nghia 1y cia cdc phdp, thuin
theo ngon ngir khac biét cia hét thay ching sanh & cac noi khac nhau
ma vi ho dién néi khién cho ai ndy déu dugc hiéu.

4. Nhao thuyet vo ngai bién: Tiy theo can tanh va phap mudn

dugc nghe cia hét thay ching sanh ma vi ho dién thuyét vién dung
ching tré.

Thuyét trén ddy cho ring cac bic Pai Si khé hop thanh tri, dic vo
ngai bién tai, khéo thich tmg cén co, giang gidi rong rai, ban luan khéo
1éo nén bao: “Pdc Phdt bién tai”.

Sach Binh Giai lai con giai thich rdng thém nhu sau:

"Néy y vao can ban gido, chi néi mot chu"vctlng la déc Phat bi_ér{
tai vi truyén 161 chdn that cia Nhu Lai vdy. Chang phai chi nhitng Bo
Tét nay dwoc nhu thé ma 16i cia pham phu néi ciing dang nhu bién tai

cua chu Phat. Tan dzm'ng cong dikc Phdt hu¢ chi nham dé khai héa ké
hiru duyén trong muwoi phwong ma thoi”.

“Try Phé Hién hanh”: Trong phin truée, kinh néi cac Dai ST
“ham céng tuan tu Pho Hién Dai ST chi dire” (d€u cung tuan tu duc cha
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1a chan. Vi sao thé? Do cac phap nhw Phap Hoa v.v... tuy néi c6 dao
thanh Phit nhanh chéng, nhung ching thdy ¢6 ngudi y phap tu tri ngay
doi sau thanh Phat, nén do chi la céi nhan dé thanh Phat mot cach biét
thai (tirc 1a trong tuong lai lau xa sau ndy s& thanh Pht).

Luén vé phap thé, vén ching phai doi dén biét thoi méi thanh
Phat; hiém vi can co hanh gia kém coi nén ching thé nhanh chéng thanh
Phat. Chi c6 Nhit Thira nguyén hai cia Tinh Tong va sau chit héng
danh ndy, mudi nguoi tu mudi ngudi duge sanh, van ngudi tu van ngudi
vang sanh, nén vuot trdi hon cac kinh khac. Va lai:

- Ving sanh &t chimg Bb Dé.
- Khi phap diét rdi chi con kinh nay dé do sanh

- Pham thanh niém Phat binh ding. Sach S¢ Sao viét: “Té chur
thanh w phién ngén” (Mot cau ngang véi chu thanh)

Vi viy, ta bao 1a “loi chan that” khong c6 chi hon dugc phap nay.

Hon nira, kinh nay c6 thé ban cho cai loi chén that 1a do nhimg
diéu dugc giang trong kinh déu 1a Chan That Té. C&i mau nhiém Cyc
Lac chinh 13 do A Di Pa Phat try vao Chan That Té bién hién ra nhu
Ving Sanh Luan da viét: “Ba thir (chi cdi Phat, Phat, BS Tat) thanh tyu
nguyén tam trang nghiém... vao trong mét phdp ci. Mjt phap ci la
thanh tinh cu. Thanh tinh ci la chan thdt tri hué vé vi Phdap Than”.
Chén Thét Té 12 v6 vi Phap Than. Y bao, chanh béo cta Cyc Lac la do
tri hué chén that hién ra. Do vi hét thay chan that nén c6 thé ban cho
diéu lgi chan thit.

V& vi Phap Than chinh 1a That Tudng, cho nén sach Yéu Giai néi:

“Néng thuyét (dirc Phdt giang kinh), s¢ thuyét (phdp mén Tinh
D), nang dj (nguoi hda dp, tirc Thich Ca Mdau Ni Phdt va A Di Da
Phd), 56 d5 (nguoi duwgc hda a9, ticc ching sanh tin tudng vao phdp
moén Tinh D¢ réi hanh tri), ndng tin (cdi tam tin vao phdp mén Tinh DJ),
G tin (diéu dwoc hanh nhan Tinh nghiép tin tuong, tikc bén nguyen ciia
Phat Di Da), ndang nguyén (tirc tam phat nguyen cau sanh ctia hanh
nhan), s6 nguyén (diéu dwgc phdt nguyén, tirc y nguyén cdu sanh Tinh
D§), nang tri (ngudi hanh tri), sé tri (phap duwoc tri, tirc héng danh A Di
Da Phdt), nang sanh (nguoi ving sanh céi Cuc Lac), so sanh (coi aé
sanh vé, titc Cuc Lac), ndng tdn (ngudi khen ngoi), so tan (doi tugng
duge khen nggi, tite y bdo, chinh bdo cdi Cuc Lac), khéng thir gi ching
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Nhét Thira nguyén hai ctia Di Da Nhu Lai ma xudit hién thin thong digu
dung ching thé - nghi ban nhu vy, trong khoang mot qua khap céc
cdi Phit. D6 chang phai 1a diéu Nhj Thira c6 thé thiu hiéu duge ndi.

Chénh kinh:

BBt EERT - SERINRALET N
BT ARTIH - BEBEMHEAA K o FHFL
Bzl -H—mEHEEE L AXERAER
Hrz AR ZHRERER EHBAELEFER
BeRAE KA RER R ER & E& K
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REFARER - £EEF &S —HRE

Dic Phdt bi¢n ti, tru Phé Hién hanh, thién ning phén biét
chiing sanh ngiv ngon, khai héa hién thi chan thit chi té, siéu qud thé
gian chw s¢ hitu phdp, tam thwong dé tru @p thé chi dgo. U nhét thiét
van vit tiyy y tu tgi, vi chw thit logi tic bt thinh chi hitu. Tho tri Nhw
Lai thim tham phdp tang, hj Phgt ching tinh thuong si bt tuyét.
Hung dgi bi, man hivu tinh, dién tir bi¢n, the phdip nhan, do dc thi,
khai thign mon. U chw chiing sanh, thi nhicge tw ky, chieng ¢ phy ha,
giai dp bi ngan, tit hogch chiw Phdt vé legng cong dirc. Tri hug thinh
minh, bit khd ti nghi. Nhu thi ding chu dai B6 Tdt, v6 legng vo bién,
nhat thoi lai tip.

Dic Phit bién tai, try Phé Hién hanh, khéo c6 thé phan bigt
ngit ngdn cita ching sanh, khai héa, hién thi Chan Thét Té, vugt xa
céc phap sé hiru cia thé gian, tim thudng tru chic chin noi dao dd
thé. V6i hét thay van vat tily nghi tw tai, vi cic thir loai lam ban
ching thinh, tho tri phap tang thim tham ciia Nhu Lai, hj tri chiing
tanh ciia Phét khién cho thuomg ching doan tuyét. DAy long dai bi,
thwong x6t hiru tinh, dién tir bién, trao phip nhan, 14p néo 4c, mé
cira lanh. Vm cic chang sanh, xem nhwr chinh minh, céru vét, ginh
véc khién déu vurgt 1én b kia, déu dat dwgc vé lwgng cong dl\’(: ciia
chu Phit, tri hu@ thinh minh ching thé nghi ban. Cic dai Bb Tat
nhu vy vo lwgng v bién, cung lic nhém den.
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Diing Thét Pai thira Phdp Hoa, Hoa Nghiém v.v... sanh voi
nguyén thir mueoi chin ciia Phdt Di Da (Nguyén mudi chm trong ban
Nguy dich nhu sau: "Phat Bo bé tam, tu chu cong dic, chi tam tin
nguyén, duc sanh nga qudc” (Phat Bd D& tim, tu céc cong dirc, chi tim
phét nguyén, muén sanh ¢oi ta)) thi nguyén muci chin la chin, ma Hoa
Nghiém, Phdp Hoa... la gia. Vi cé sao? Hoa Nghiém, Phdp Hoa lay
vang sanh lam mat lpi ich ciua kinh, cdc kinh ay van chwa ra khoi
nguyén mudi chin.

Dem nguyén muoi chin sanh voi nguyén hai muoi (ban Nguy
dich: “Vin nga danh hiéu, hé Iem ngad quoc, thuc ching dirc bén, chi
tam hoi hieong, duc sanh ngd quoc” (Nghe danh hiéu ta, h¢ niém cdi ta,

trong cac coi dic, chi tam hdi hudng, mudn sanh cdi ta)) thi nguyén hai
muoi la chdn, nguyén muoi chin la gia.

Dem nguyén thir hai muoi sanh voi nguyén mudi tam (muoi ni¢m
vang sanh) thi nguyén hai muoi la gia, nguyén thit mudi tam la chan, la
vién don nhat trong phdp vién don”.

Vién dén tot buc khong gi hon kinh Hoa Nghiém, Phap Hoa, ma
nay con ché la quyén gia, chi khen ngoi Nhét Thira nguyén hai, séu chit
hong danh clia kinh nay 12 vién nhét trong nhiing phap vién, phap dén
nhét trong phép dén, chan that nht trong cac thir chan nhét 1a vi c& gi?
Sach Binh Giai giai thich:

“Nay ban vé mt lgi ich, phdp kia la gia, phdp nay la chan. Vi
sao? Phdp kia (chi cho Phép Hoa, Hoa Nghiém) ndi dén su nhanh chong
thanh Phat dao, nhung chang thdy c6 nguoi nhanh chéng thanh Phdt,
nén thanh ra “biét thoi ™. Phdp thé (ban thé cua Phap) hd c6 biét thoi
¥, ¢hi do can co cia con nguoi hén kém. Nay nhitng ké tin neong chang
nghl ngo thi mudi nguoi tu ca mudi dwoc sanh, vang sanh roi s€ tien
dén Bo Dé chang lui sut: Ngay noi ddu tién minh duoc sanh vé da la BO
Dé vi ddu Phdt tai thé hay diét @, ciing chi c6 mot phdp nay, béi lé hét
thay pham thanh thiee hanh phdp nay khong phan biét, boi vé mét loi ich
chan thit thi khéng co gi hon néi phdp nay”.

Doan viin trén ¥ n6i: Néu luan vé phap thé, céc kinh déu 1 chén,
nhung néu ban vé& mt loi ich, cic kinh khac déu 1a gia, chi c6 phap nay

“7 Biét thoi y: Quan diém cho ring niém Phat ciu nguyén vang sanh chi tao thinh
thién céin, nhan duyén thanh Phat trong kiép sau chir khong thé nao vang sanh thanh
Phit ngay trong mot doi nay duoe.
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Phé Hién Dai S1). O day, kinh chép “rru Phé Hién Hanh", § néi cic Dai
Si déu an try dai hanh cia Pho Hién Dai Si. Mdi vi déu dung mudi dai
nguyén vuong din dit quy vé Cuc Lac. Trong kinh Hoa Nghiém chi co
mot minh ngai Phd Hién xudng xudt, dit diu nhu vay, con trong kinh
ndy cé vo luong vo bién Phap Than Dai Si ¢6 dirc hanh nhu Pho Hién
déu dén nhém hoi, ciing hoding truyén Tinh tong.

“Thién ndng phdn biét chung sanh ngit ngén” (Khéo hay phan
biét ngir ngdn cla chiing sanh): Pay 1a cau trich tir ban Pudng dich, ban
Nguy dich ghi “nhdp ching ngon am, khai héa nhat thiét” (nhap céc
ngon am, khai hoa hét thay).

Tinh Anh S¢ giang: “Nhdp c6 nghia la hiéu, hiéu biét cde ngon
Gm ciia ching sanh, ding dé dé khdi lén cdc 161 ndi”.

Hoi S6 din 161 kinh Mat Tich nhw sau: “Thir tam thién dai thién
thé gici hitu bat thdp ik ik bdch thién cai ching sanh chi logi, ngon tir
cdc di. Ké thi nhdt thiét giai quy nhdt nghia chi chan chi hué, Bo Tdt
img thit xuéng di ngon, thuyét phap khai héa” (Tam thién dai thién thé
gi6i ndy c6 tam muoi tu trim ngan cai loai ching sanh, ngon tir déu
khac biét (Cai 1a mot tram triéu).

Xét ra, hét thay déu quy vé viéc ban cho ching sanh mét nghia chi
chan. Bd Tat thuan theo céc loai ching sanh sai khac ma ndi ra nhimg
161 khac nhau dé thuyét phap, khai héa).

Kinh Mat Tich cling chép: “Thir Bé“ Tat ndng nhdp ching chiing
ngon dm, nang thuyét phdp khai héa” (Bd Tét ndy nhap duge cc thir
ngon 4m nén c6 thé thuyét phép, khai héa).

Kinh Xung Téan Pai Thua Cong Dic lai chép: “Bang sanh quy
déing, dié¢c van Nhu Lai di tiry logi am nhi thuyét phdp” (Céc loai bang
sanh, quy v.v... cling dugc nghe dirc Nhu Lai dung ngén 4m cua timg
loai ma thuyét phép),

Do nhimg diéu trén, ching sanh v6 bién nén ngén ngir ciia chiing
sanh ciing c6 nhidu thitr, nhung Phap Than Pai ST déu hiéu ranh r&, thuan
theo ngon ngr cta timg loai ma thuyét phap, tmg co tiy duyén lam loi
cho khip tit ca. Ching sanh trong duodng 4c ciing duge Nhu Lai dung
ngon 4m ding véi chiing loai clia minh dé giang khién cho ho duge nghe
phap déc do. Doan kinh nay chi rd: Cac Pai ST trong hoi déu c6 tri hué
bién tai va cong dirc oai luc nhu thé.

Tu Phén - Phdm 2: Piec tudn Phé Hién 176





index-192_1.png
tot lanh kho thdy biét tron ven nhu thé, 4t hin dirc Thé Ton phai nhap
dai tich dinh, tru phap ky dac.

Phdp & 4y, dinh 4 ay chinh 1a Ni¢m Phat tam-mugi, hanh dao su, dao
tdi théng. Do tam thé Nhu Lai, vi Phat nghi dén nhau; suy ra dirc
Thich Tén nay &t han dang nghi dén Phat khac, chi chua biét ring Ngai
nghi dén vi Phét ndo, cho nén thua hoi: “Vi niém qud khir vi lai chu
Phdt da? Vi niém hién tai tha phwong chw Phdt da?” (Ngai nghi dén
chu Phét qua khit, vj lai chang? Ngai nghi dén chu Phat phuong khac
trong hién tai chang?) Néu ching phai 1a nghi dén dirc Phat, vi sao ngay
nay Phat lai “oai than hién di¢u, quang thuy thit diéu ndi nhi” (oai than
chiéu ngoi dep d&, tuéng lanh noi anh séang tuyét voi dén mic nhu thé).
“Oai” () 1a diing manh. “Than” (#) la ching thé ngh ludng. “Hién
diéu” (B ##) 1a sang dep. Trong quang minh cua Phat hi¢n béng mudi
phuong bao sét trang nghiém, hlcn hién Hoa Nghlem huyen moén nhigm
mau ching thé nghi ban. Tuong tét lanh trong anh séng dy (quang thuy)
méu nhiém tuyét ludn, cho nén A Nan thinh Phat giang cho.

Chanh kinh:

HAEE ETHET EXRER I RARKA
S B AH M RAMY TR RS WK
MBEE-RFTHBEE B IHB HEREHERA
R B REHZH HEEFERL - TR&E2E R
HAAR — S E S RAMMEERK-

U'thi Thé Tén cdo A Nan ngon:

- Thlen tai, thi¢n tai! Nhit vi ai mén lgi lgc Chlt Lhung sanh co,
ndng vin nhw thi vi di¢u chi nghia. Nhiv kim tw van, thing w ciing
dwong nhit thién ha A La Hdn, Bich Chi Phgt, bé thi liy kiép chw
thién nhan dén, quyén phi nhuyén dpng chi logi, cong dirc bich thién
van bpi. Ha di c6? Dwong lai chw thién nhén dan, nhat thiét ham linh,
giai nhan nhit vén nhi diic dj thodt cd.

Khi 4y, dirc Thé ton bio A Nan ring:

- Lanh (hay‘ Lanh thay! Ong vi thuong x6t, lgi lac cic ching
sanh nén cé thé héi nghia vi di¢u nhu viy. Ong nay héi nhu thé hon
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sau: “La phdp ma hét thdy phap thé gian, xudt thé gian chang thé sinh
duwgc”.

Sich Binh Giai giang: “Pao t6i thing la mgt dao Niém Phat Vang
Sanh vi trong hét thay phmmg tign no la vo thugng 16i thing”. Lai con
viét: “Pao t6i thang la gidi thodt dirc. Kinh Niét Ban day: V6 thugng
thieong, chan gidi thodt’. Vi vy, vé thuong thieong nghia li t6i thing”.

Hai thuyét cia séch Binh Giai bd sung cho nhau. Ay la vi Niém
Phit chinh 1a dao t6i thing vo thuong thugng: Khi vang sanh &t chimg
Niét Ban.

Hon nita, ngay trong lic dang niém Phat, tim la Phat, tim lam
Phat, ngay khi 5y chinh la Phat, chinh 1a lac v6 thugng thuong giai
thoat. Ngay nay dirc Thich Ton sép khai dién di¢u phap Di Pa nén try
noi Phat Di Pa di try, hanh hanh cua Phat Di Da hanh, niém diéu Phat
Di Da niém. Do véy, ngai A Nan bao Phat “tru chu Phdt s tru (6i thing
chi dao” (try dao t6i thang ctia chu Phat tru).

Vi céc cau “khir lai hién tai Phdt Phdt tuong niém” (qua khu, vi
lai, hién tai chu Phat nghi dén nhau) v.v... Gia Tuong S¢ giang: “Diéu
ma vi qud khir, vi lai, hién tai Phdt nao ciing nghi nhé la tam thé chie
Phdt déu c6 y niém héa dj chiing sanh. Anh sang cia mdi vi chiéu lin
nhau, tri timg vi chiéu soi lan nhau nén bao la nght nhé lan nhau”.

_ Sach Binh Giai vié : “Cdc diec Phat qua khit, vi lai, hién tai, ldy
diéu ca ba doi nght nhé dé suy luong diéu ditc Phat dang tam niém”.

Sach Hop Tén lai viét: “Ta duwoc tam thé chie Phdt nght dén, suy
ra l& nao dirc Phdt hién tai ching nght dén chu Phét. Niung nay Ngai
lai hién ra twong la ling néy vwegt hon hin chi Phdt la cé nguyén cé
gi?”

Kinh chép: “Oai than hién diéu, quang thuy thii diéu” 13 y noi:
Hién ra séc tudng, quang nhan voi voi, oai thin kho luong, phéng quang
hién diém lanh, tuéng dep thi thing: Mudi phuong bio sit (cdi bau)
hién bong trong quang minh. Do vdy, sach Hop Tan khen ngoi 1a “vuot
hén chu Phat”.

Ngii A Nan do thdy hién céc quang minh, tuéng tét lanh minh
chua hé dugc thay nhu vdy, hoan hy, mimg rd, nén lai tw - suy nghi: Ngay
hom nay dirc Thé Tén hién quang minh hy hiru nhu thé, hién 16 tuéng
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truong tho, cir méi tram nam lai dén mot lan diing chiée Go mém mai
phat qua. Khi hon da to dy da bi phdy dén mon nat hét ca réi ma kiép
vén chua tan”.

“Quyén” (3§: ngo ngudy) chi cho loai tring nho6. “Quyén phi” la
loai tring nhé biét bay. “Nhuyén dong” (%% #4, con doc 1a “nhy dong”™:
Bo trudm) la loai tring khong chan, chi loai tring di bing cach bo. Loi
hoi ctia A Nan vi sao ¢ cong dirc dén thé? La Vi “duong lai chu thwn
nhén dén, nhdt thiét ham linh giai nhan nhit van nhi déc do thodt 6"

(chu thién, nhan dan, hét thay ham linh trong twong lai déu nhan 16 hoi
cua 6ng ma duogc d6 thoat).

“Ham linh” (4~ %) chi loai c6 linh tanh, tc 1a ching sanh. Ban
Han dich ghi: “4 Nan! Kim chu thién, dé vwong, nhan dan, cdp quyén
phi nhuyén déng chi loi, nhi giai d thodt chi” (A Nan, nay ong déu
d6 thoat chu thién, dé vuong, nhan dan va cac loai ngo ngudy, bay luon,
bo truon). Ay 14 boi vi tir 101 hoi nay din ra phap mén Tinh PO thau tron
pham thanh, 1¢i don cung dugce dg, hoanh siéu tam gidi, chong 1én bén
¢di Tinh D§, duoc chu Phét cung khen ngoi, duge cac kinh luan cung
néu; Nhét Thira liu nghia, van thién dong quy ching thé nghi ban. Hét
thay ching sanh trong tuong lai déu do phap nay ma dugc do thodt. Vi
vy, dirc Phit khen ngoi cong dirc cua 101 hoi ay.

Chénh kinh:

FT# 4o R E KRS = RoA AW
Ard-LMEH KRBEFH & u;iﬁ‘zﬂ ¥
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A Nan! Nhw Lai di v tin dai bi, cdng ai tam gidi, so' di xudt
hung w the, quang xién dgo gido, duc chiing quan manh, hu¢ di chin
thit chi lgi, nan tri nan kién, nhuw Uu Pam hoa, hy hiru xudt hién.
Nhit kim s6 van, da sé nhiéu ich.

A Nan, Nhu Lai do vé tin dai bi, x6t thwong tam giéi, cho nén

TR " £ o £ 2 S 2
xuat hién trong ddi, quang xién dgo gido, mudn ciru vét quan manh,
ban cho diéu lgi chin tht, khé gip, kho thiy, nhu hoa Uu Pam it
khi xut hi¢n. Nay 15i héi ctia dng gy lgi ich rit nhiéu.
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cé cdng dirc cling dwong mot thién ha A La Han, Bich Chi Phat, bb
thi sudt nhidu kiép cho chu thién, nhan dan, cc loai ngo ngudy, bay
lwgn, bd trwdn dén trim ngan van 1in. Vi & sao? Vi chu thién,
nhan dan, hét thay ham linh trong twong lai sé déu do 10i héi ciia
ong ma dwgc d thoat!

Gii:

Poan kinh trén 13 10i dap cia dic Bén Sw. “Thién” (%) la tt.
“Thién tai!” (Lanh thay - Sadhu) 1a 16 khen ngoi. Tri D$ Luan chép:
“Lanh thay, lanh thay, ndi dén hai lan 1a t6 su vui ming vay”.

Su Tinh Anh bao 16 hoi cia A Nan “ximg co, dieong phdp, hop
thoi” nén dic Phat khen ngoi. Sach Binh Giai cho ring “vi loi hoi do
fwong ximg tdm Phat”. Nhimg cau tiép d6 13 16i duc Nhu Lai tu giai
thich 101 khen nggi cia minh.

“Nhit vi ai man, loi lac chu chiing sanh 4, nang vén nhir thi vi
diéu chi nghia” (Ong vi thuong x6t, loi lac cac chung sanh nén c6 thé
hoi ngha vi digu nhu thé): “Ai mdn” (& #: thuong x6t) 1 bi tim dep
khé. “Lgi lac” 12 tix tim ban vui. Phat khen A Nan: éng nay nguyén dep
tan ndi khd cta hét thay ching sanh nén méi hoi nghia nhu vay. “Vi
diéu”: Phap thé u huyén nén néi 1a “vi” (%), dt bat nghi luong nén goi
1a “diéu” (4). Ay la do ban thé ciia phap u tham, diéu huyén, ching thé
daing ngon ngit, phan biét ma biét dugc ndi, vi vay, goi 1a “vi diéu”.

Tix cAu “nhit kim tw van” (6ng nay hoi nhu thé) cho dén hét doan
kinh déu n6i vé cong drc cua 1o hoi cia A Nan.

“Nhdt thién ha” chinh la mét trong ti thién ha. Tt thién ha chinh
12 bbn dai chau véy quanh bén phia nii Tu Di. Mot la Nam Thi¢m B
Chéu (tic 1a dia cau), hai 1a Dong Thing Thin Chau, ba la Téy Nguu
Héa Chau, bén 1a Bic Uat Pan Chau. Vi viy, “nhdt thién ha” 1a mot dai
chéau.

Phat day: Cong dirc cia 10i hoi dy cua ngai A Nan con hon ca
cong dirc cing duong A La Han, Bich Chi Phat va b6 thi chu thién, nhan
dan trong nhiéu kiép va céc loai tring * ‘ngo ngudy, bay luon, bo truon”
trong ca mot dai chau dén trim ngan van lan.

“Kiép” 1a cach goi tit chir Kip-ba (Kalpa) cua tiéng Phan, dich
1a Truong Thoi. Tri B Luén néi: “Nii da to bon muwoi dam, cé nguoi
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nhién” (Nhu huyén su huyén héa, tu ching mé noi huyén, vi biét huyén
hu vong, Phét xem doi cling thé).

bay cung chinh 1a nhu kinh Vién Gidc day: “Tri huyén ticc ly, ly
huyen tic gidc” " (Biét huyen lién lia, lia huyen chinh 1a Gidc). Vi vay,
d6i v6i huyén tuéng ching chap, ching déc. Kinh vin nhidu lan khen
ngoi ti mi That Dt va Quyen Puc cua Pai ST: “Giai ndng thi hién”
(Déu ¢4 thé thi hién) 1a Quyén Ditc, “thurc bdt kha déic” (that ching thé
duoc) 1a Thit Pic. Cac Dai ST trong hoi déu tron ven hai dirc Quycn,
That nay nén néi ring: “Bi chu B6 Tat diéc phuc nhuw thi” (Céc BS Tat
4y ciing lai gibng nhu thé).

“Théng chu phdp tanh, dat chiing sanh tudng”: Phap Ténh ciing
goi 1a That Tudng, Phap Gidi, Niét Ban, That Té v.v... “Tanh” 1a Thé.
Ty thé caa hét thay phap goi 1a “phap tanh” nhu Khai Tin Luén Nghia
Ky giang: “Phdp tanh nghia la hiéu ro chan thé nay phé bién... thong
Vi hét thay phdp lam tanh”.

_ Lai nita, sich Duy Thitc Thuat Ky giang: “Tdnh la Thé. Thé ciia
hét thay phdp goi la phdp tanh”. Sach Dai Thira Nghia Chuong, quyén
mét, cling viét: “Thé tanh cia phdp goi la phdp tanh”.

Vi vdy, phap tanh 1a Thé cua van phap, da trong phap nhiém hay
tinh, dit noi hitu tinh hay noi vé tinh, tinh cia n6 ching hé bién d6i nén
goi 12 Phap Téanh.

Lai nita, Phdp Ténh chinh 1a Chan Nhu, ciing chinh la That
Tudng. Quyén thir nim cia bo Gia Tudng Phap Hoa S¢ viét: “Phdp
tanh chinh la Thét Tudng, tam thita dic dao khdng ai ching do né”.

Quyén mot sich Chi Quan ciing chcp “Phdp tdnh goi la That
Tudng, con chang phdi la canh gidi ciia Nhi Thira, hudng hd pham
phu’”.

Hoa Nghiém Téng cho rdng Chan Nhu c6 hai nghfa 12 bét bién va
tily duyén. Vé mit tiy duyén, do n6 tao ra hét thay cac phap nén goi
Chén Nhu 1a phép tanh. Lai do ching bét bién nén tuy tiy duyén tao ra
nhiém hay tinh, hiru tinh hay v6 tinh van phdp ma Chan Nhu chang déi,
chang bién. Vi du: Nudc bién thanh song ma chang bién mét tanh nudc.
Phép tanh Chén Nhu thuan thién chang nhiém, chi do duyén ma c6

nhiém hay tinh, nhung phap bi bién déi thi lai c6 nhidm hay tinh khéc
biét.
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nhdp, trudc sau le lang nhu dnh chdp. Bé Tat c6 the chiéu cdc Phat héi,
phd 6i tam cho chiing sanh nhi dnh chop trir 16i. Bu Tat hién ra vé
hmwg than ung hién trong cdc coi nudc nhiéu nhe vi rran’ chang co tru
xit, chdng ¢o ddu vét nhir anh chop nhdng trén khong, L‘hang biét tir diu
dén, di, ciing khéng cé ddu tich nhat dinh. Bo Tat binh déng, khong co
phdn biét truce, sau, ddy, kia... nhw dnh chép soi sdng moi vdt ching
phan biét trude, sau, day, kia”. (Poan trén ddy néi trong mot niém Bo
Tat dén khip mudi phuong, nén su than i dy nhanh hon tée do anh
sang vo luong irc 1n).

“Liét ma kién vong” (Xé ludi Kién Hodc cia ma): “Liét” (#: xé)
1a ph4 hoai. Ma thi nhu Tri D Luan giang: “Doat hu¢ mang, hoai dao
phdp va gée lanh cong dirc nén goi la Ma”.

“Kién” (R, 1a suy nghi, tim cdu, quyel dinh v.v... bao ham ca
chanh 13n ta. Sach Chi Quan, quyen nam viét: “Hét thay pham phu chua
dat thanh dao hé khoi len mdt niém nhé nhiém thi deu la Kién”. Sach
Dai Thira Nghia Chuong, quyén nim lai giang: “Suy cau goi la Klén .
Trén day la nghia rong: Pham ¢4 suy nghi, so sanh, phan biét, suy cau
v.v... déu goi la Kién.

Sach Chi Quén, quyén muoi lai viét: “Cé tri gidi quyét dinh thi
goila Kién”, nghia nay kha hep vi chi xét ti tri gidi c6 tanh quyét dinh.
Kién c6 chanh ta, céc loai kién: hiru, vo, tam, thuong... déu 1a ta kién.

i “Ma kién vong” (Ludi Kién Hogc cua ma) 14 ta kién boi boi dan
16i vao nhau khién ngudi kho thodt ly, gibng nhur ludi rép nén goi la
kién vong” (ludi ta klen) Kinh Hoa Nghiém day: “Nga man khdi quan,
kién vong tang truomg” (Nga man tu6i tm, luéi kién ting truong).

. Tri Do Luén, quyén mudi mét ciing viét: “Vao trong ludi ta kién,
phién ndo pha chdnh tri”.
“Ma kién vong” (Ludi Kién Hoic cia ma) chinh la lu6i ta kién.
Tri D Luén, quyén tam vidt: “Hitu niém doa ludi ma, vé niém thi thoat
dirge”’ cho thay: Khoi tam dong ni¢m déu doa ludi ma, chi ¢6 tinh niém
ndi tiép, vo niém ma niém mai xudt ly dugc.

“Gidi chue trién phuge” (Coi cac trién phugc): Trién (48) 1a vin
vit. Phugc (#%) 1a tréi bugce.

Theo dai sw Canh Hu’ng, “trién phuoc thnh la tdm trién ba
phuege” (Cac vi khic da sé cho rang c6 muoi Trién, bén Phuge. O day,

Tir Phan - Pham 2: Pirc tudn Pho Hién 161






index-154_1.png
Séch Hoi S lai viét: “Bo Tdt ¢d hai thik tri lam cdin ban cho hét
thay hanh tu. Nhimg gi la hai?

- Mt la Nhw Ly Tri chiéu soi ban tdnh cdc phdp ching mot,
chéng khdc, ching sanh, ching diét thi goi la thong cdc phdp tanh.

- Hai la Nhe Lugng Tri chiéu soi eémg khc biét ciia chung sanh,
mé, ngd, pham, thanh déu khde. Pdy goi la dat chiing sanh twéng”.

Nhu vay, “théng chi phdp tanh” 1a Can Ban tri, “dat chiing sanh
twéng” 1a Sai Biét tri.
“Ciing dwong chuw Phdt”: Cling dudng c6 hai loai:

- Mot la tai cing duong: Cung dudng huong hoa thirc n, tai
vat....

- Hai 12 phép cing duong: Ding nhu 1oi day tu hanh, loi ich
chung sanh.

Lai c6 ba loai cliing dudng:

1. Loi ciing duong: Dung huong, hoa, thirc an v.v..
2. Kinh cing duong: Khen ngoi, cung kinh

3. Hanh ciing dudng: Tho tri, tu hanh diéu phap.

Séch Binh Giéi viét: “C thé di qua vo luong c5i Pht, khoi lén
cuing dwdng nhiéu nhir may nén bao la ciing dwong chie Phat”.

“Khai dao qu&n sanh” 1a nhu kinh Duy Ma chép: “Tuy tri chu
Phdt quéc cdp ching sanh khong, nhi thuong tu Tinh Dg, gido héa
ching sanh” (Tuy biet cac c6i Phat va chung sanh la khong ma thuong
tu Tinh D9 gido hoa ching sanh) thi goi “khai dao quan sanh”.

“Héa hi¢n ky than, do nhu dién quang’ (Hoa hién than minh vi
nhu anh chép): Duy Thire Lufn quyén mudi chép: “Than lwe khé nght
leong nén 6 thé héa hién”. Cac Pai ST nhim do chung sanh, héa hién
céac thir than hinh, hanh dong nhanh chéng giong nhu anh chép, den
khap mudi phuong ¢3i nude, trén clng dudng, dudi héa d9, binh déng
ph chiéu; ciing ching phan biét: wu, liét, than, so, vat, ngd, kia, ddy...

Sach Hoi S6 chép: “Anh chop gom bén ¥ nghta: Mt la rat nhanh
chéng, hai la phd t6i tam, ba la chang try, bén la ching phdn biét. B
Tat trong mgt niém, mét thoi, dén khdp tut ca mudi phiwong thé gidi,
trén cing dwong chu Phdt, dudi loi ich quan sanh, chang c6 twémg xudt
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- Ra doi nhim luc khong c6 Phat, thdy ngoai duyén: gi6 théi cay
dong, 14 rung, hoa bay... ma thanh dao thi 1a Doc Giac.

Hai thira Thanh Vin, Bich Chi Phat néi trén déu l1a bac ha cin
trong hang d¢ tir Phat.

Nay céc Dai Si day vugt xa hon bon ho nhu sach Binh Giai néi:
“Nhi Thira tuy dac ba Khéng mén, nhumg chim dém noi Thién Khong.
B6 Tdt ching giong nhie vay, thdu dat lwugi huyén, déc phdp binh dang
Vi vdy, tuy tru ba Khong mén ma chdng tru vé vi, cho nén dau lam
Thanh Van, lam Duyén Gidc lai siéu viét dia vi Thanh Van, Duyén
Gide”.

Hon nira, kinh Dai Bao Tich, phap hoi Thién D¢ Thién Tir co
chép:

“Di Thanh Van phdp gido héa chiing sanh, cé nga thi Thanh Van.
Di Bich Chi Phét phap héa ich chiing sanh, 0 nga thi Bich Chi Phdt da.
Di dai bi phap gido héa ching sanh, co ngd thi Bo Tat. U nhdt thiét
phdp dde gidi thodt, nhét thiét vé ngai 6, ting sé héa ching sanh, hodc
di Thanh Van phdp héa ich, hodc di Bich Chi Phdt phdp héa ich, hodc
di Bé Tat phap héa ich. C6 nga thi Thanh Van, nga thi Duyén Gidc, nga
thi Bé Tdt da” (Ding phap Thanh Vin gido héa ching sanh nén ta la
Thanh Van. Ding phap Bich Chi Phét gido hoa, tao loi ich cho chung
sanh nén ta la Bich Chi Phat. Dung phdp dai bi gido hoa ching sanh nén
ta 1a BO Tat. Trong hét thay phap dugc giai thodt vi hét thay v ngai.
Di v6i ching sanh duge ta héa do, hoic ding phép Thanh Van gido
héa dé lam loi ich, hodc ding phap Bich Chi Phat gido hoa dé 1am loi
ich, hoic dimg phip B Tat gido héa dé 1am lgi ich, nén ta 1a Thanh
Vin, ta la Duyén Gidc, ta 1a Bo Tat).

Cau ndy n6i dén phuong tién khéo Iéo cua céc Pai Si: Tuy co do
sanh thi hi¢n lam Nhj Thira, chang b6 hinh tuéng Thanh Van, Bich Chi
Phit nén bao 1a “vien siéu” (vugt xa). Chir Dia trong chéanh kinh 1a dia
vi, 1a canh gigi.

Chit “Khong, V6 Twong, V6 Nguyén” duge Tinh Anh S¢ giang
nhu sau: “Chiing sanh va phdp déu khéng c6 tu tdnh nén goi la Khong.
Cho dén nhan duyén ciing ching c6 twong nén bao la Vé Tudng. Do

vueot khoi cdi bi ldy (s¢ thi), xa lia tém chdp ldy nén bao la V6
Nguyén”.
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t6i theo thuyét ciia su Canh Hung). Tém Trién 1a: v tam, v6 quy, ganh
ghét, keo kiét, lam viéc 4c, ham ngu, lao chao, hén trAm. Ba Phuoc 1a
tham, san, si.

Tinh Anh S§ vié “Ciing 6 thé hiéu rang cdc Phién Nao Két goi
chung la Trién Phuoc. B Tat day ngudi dogn lia ching thi bao la Gidi
(cdi g&)”. Hai cau trén dy y noi cac BS Tat trong hoi do “thong chu
phdp tanh, dat ching sanh teémg”, diy du Can Ban Tri va Sai Biét Tri
nén c6 thé vi ching sanh phd luéi ma kién khién ho lia bo ta nghiép, c6
thé vi hiru tinh giai trir céc trién phuge cho ho dugc thoat phién ndo.

“Vién siéu Thanh Van, Bich Chi Phgt dia, nhip Khong, Vo6
Tudng, V6 Nguyén phdp mén” (Vuot xa dia vi Thanh Van, Bich Chi
Phat, nhap phap mon Khong, Vo Tuéng, Vo Nguyén - Cau nay thdy
trong ban Puodng dich): Hai ciu nay lai khen ngoi That Dtc cua cac vi
Dai Si trong hoi: S gidc (nhimg diu cac ngai giac ngd) thu thing vugt
xa dia vi Thanh Vin, Bich Chi Phat.

“Thanh Vin” ($ravaka) la dé tir theo phép Tiéu Thira cua Phat,
nghe gido phap cia Phat ng 1y Tir D&, doan hai hodc va Tu, thoat
khoi phin doan sanh ti*® nhap Niét Ban. Tinh Anh S néi: “Ngon gido
ciia dike Phdt thuyét goi la Thanh. Nghe tiéng gidi ngé nén goi la Thanh
Van”.

“Bich Chi Phdt” (Pratyekabuddha): Bich Chi (Pratyeka) la tiéng
Phan, Han dich 1a Nhan Duyén. Phat (Buddha) nghia la Giac. Vi vay,
cyu dich Bich Chi Phét 1a Duyén Giéc, tan dich 1a Boc Giac. Theo Dai
Thira Nghia Chuong, Duyén Gidc c6 hai cach hiéu:

- Mgt 12 quan mudi hai nhén duyén, doan Hoac chimg Chén, tir
duyén ma gidc ngd nén goi 1a Duyén Giac.

- Hai 1 do céc duyén sy tuong cta ngoai gioi nhu gi6 thoi cay
dong v.v... ma dugce giac ngd nén bao la Duyén Gidc.

Tong Thién Thai lai phan chia hai danh tir nay nhu sau:

- Ra doi gip nhim lic Phat xudt hién, quan mudi hai nhan duyén
dugc giac ngd 1a Duyén Giac.

* Phin Poan Sanh T, con goi 1a Hiru Vi Sanh Tir 1a sy sanh tir ciia pham phu trong
tam giéi. Goi 1a Phin Doan vi do qua bo tir nghiép thién hay 4c sai bigt ma co hinh
mao, tho Tugng khéc biét. Do thin mang c6 dai hay ngén khic nhau nén goi la Phan
Poan.
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Kinh Dai Tap day: “Nang diéu ching sanh tat linh thii hudng A
Néu Pa La Tam Miéu Tam Bé Dé, thi danh phuong tién” (C6 thé diéu
phuc ching sanh khién cho ho quy huéng V6 Thuong Chanh Ding
Chénh Giac thi goi 1a Phuong Tién).

Hoi S¢ ciing n6i: “Kinh Niét Ban chép: ‘Tri dé B6 Tat mau,
phuwong ti¢n di vi phu’ (Bat Nha Ba La Mt la me cua BO Tat, Phuong
Tién 1a cha). Hiéu thdu suét Khong, Vo Tuo'ng la dai tri. Tity nghi sap
bay, thi hanh la phuong tién. Phuong tién c6 hai thir: Mot la hiéu sdu
Khéng ma chéng chap twomg tho chimg. Hai la do Iy That Tuong thim
sdu khong ai tin nhdn noi nén phai ding phuong tién dy dan quan sanh
khién cho ho gidc ngé dan dan. Piic dy réng lon chi co Bdt Nhj Thira
(tirc 1a khong thudc hang Nhi Thira) méi lam néi. Vi thé, béo la khéo

lap”.
Chir Thira (k) trong “tam thira” 1a ¢& xe. Sach Tir Gido Nghi
Tap Chu gidng: “Thira c6 nghia la chuyén chd, cho ra khdi tam gidi tro

vé Niét Ban”. Hon nira, Thua vi nhu cong cu chuyén cho khién cho
nguodi ngy trén thira (cd xe) y déu dat toi qua dia.

. Kinh Phép Hoa ding ba loai xe d¢, nai va tréu dé vi cho ba thira
Tiéu, Trung, Dai. Ticu la Thanh Vin Thira. Trung la Duyén Giac Thira.
Pai la B6 Tat Thira. Pham Thi Du kinh Phap Hoa chép:

“Nhu Lai hitu v6 luong tri hué, luc vé s¢ iy, chu phap chi tang.
Nang diF nhdt thiét ching sanh dai thira chi phdp, dan bat tén ning tho.
Xa Loi Phét! DT thi nhan duyén, dicong tri chu Pht phuong tién lic co,
w nhat Phdt thira, phan biét thuyét tam” (Nhu Lai c6 v lugng tri hug,
lye, v6 s Ay, cac phip tang, 6 thé ban cho hét théy ching sanh phap
Dai Thira (chi cho nhat Phat thira), nhung ho chang the lanh nhén hét
ndi. Nay Xa Loi Phét! Boi nhan duyén do, phai biét ring: Chu Phat do
sirc phuong tién nén noi mot Phét thira phan biét thanh ba).

Séch Phap Hoa Vian Ci cling ndi: “Phuong tién la cira... Thé nhdp
duwgc chan tht, hién 16 dwoc chdn thét toan la do cong ciia phmmg tién.
Theo cdch gidi thich nay, Tiéu Thira la cdi cira dé vao diege Pai Thira
nén Tiéu Thira dugc goi la gido phdp phuong tién. Hon nita, tam thira
thong véi Nhat Thira nén tam thita cing goi la Phuong Tién Gido .

Nhitng doan kinh, ludn trén thit da t6 1o dugc yeu chi “thién lgp
phuong tién, hién thi tam thira” (Tuéng thit biy “chuyén phap luan” dén
day da xong).
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Tri Do Luan lai n6i: “Vé Nguyén nén ching tao nghiép sanh tit,
nén ciing goi la Vé Tac”.

Lai viét “Qudn cdc phap khong goi la Khong. Trong cdi Khong
do chéng thé gie ldy teomg, ngay khi dy, chuyen duwgc cdi Khong nén goi
la Vo Tudng. Trong V6 Tudng, .:hang 6 thir gi dwgc lam ra dé sanh
trong tam gidi nén ngay khi dy chuyén dwoc Vé Tudng nén goi la Vo
Tac (tac la V6 Nguyén).

Vi nhu cdi thanh c ba cita, mot than nguoi chang thé cimg liic
vao duoc ba cira. Néu mué{r vao thanh, phai theo mét cira ma vao. That
twéng cua cdc phdp la Niét Ban thanh. Thanh c¢6 ba cira: Khéng, Vo
Tudng, V6 Tdc.

Néu nguoi theo cira Khong ma vao, chang thay la Khong, ciing

chéng chap neéng, thi nguoi dy ngay khi dé da xong viéc, ching can dén
hai ciea kia niza.

Neu ai vao cira Khong lgi chap twomg cho rang minh ddc cdi
Khong ay, cho nén nguoi dy chang qua noi khoi cira, dwong thong héa
nghén. Néu trix dwogc twéng Khong thi theo ciea V6 Tudng ma vao.

Néu tam chdp trude twéng V6 Tuong sanh hi lugn thi dé trir teong
V6 Tudng, phdi vao ciea V6 Tdc”.

Y néi: Khéng, V6 Tudng, V6 Nguyén vi nhu ba céi cira. Do phap
mon nay khé nhap thanh Niét Ban That Tudng cua cdc phap. Néu ai tir
cira Khong di vao nhung chang thiy Khong tuéng lién vao thang ngay
toa thanh Niét Ban. Néu thdy ¢6 tuong Khéng thi ching thé vao ndi.
Néu trir dugc tuéng Khong thi lién ¢6 thé theo cira Vo Tuéng ma vio.
Néu nhu chap “tuong ctia Vo Tuéng tht sy 1a tuéng cta V6 Tudng” thi
ciing ching thé vao duge. Dé trir tuéng V6 Tudng nay, cn phai tir clra
V6 Téc (tirc 1a V6 Nguyén) vao thing trong thanh. Vi vy, kinh day:
“Nhdp Khéng, Vé Tudng, Vé Nguyén phdap mon”.

“Thién lgp phwong tién, hién thi tam thira” (Khéo 1ap phuong
tién, hién thi tam thira): Phuong 12 phuong phap, Tién 1a tién dung. Sach
Phép Hoa Vin Cu giang: “Phuwong la phwong phdp, Tién la ding”.
Sach Phép Hoa Huyén Tan ghi: “Tao tic, thuc hanh thi la Phiong.

Khéo thich img can co la Tién”.

Séch Phap Hoa Nghta S& viét: “Phuong tién la tén khdc cia thién
xdo. Thién xdo la cong dung cua tri”.
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Chénh kinh:

AP T oM R R

U'thir trung ha, nhi hi¢n diét dp.

Trong hang trung cin, ha cin 4y, thj hién digt dg.

Giai:

(Chir “trung ha” can cir theo ban Nguy dich trong Tich Sa Pai
Tang” va Cao Ly Dai Tang) Day la tuéng thir tim cua tim tuong thanh
dao: Bat Niét Ban.

Niét Ban, cyu dich 1a Diét Dg, tan dich 1a Vién Tich. “Diét do” la
diét nhin qua sanh tu, diét het'dong li sanh tir. Kinh Niét Ban day:
y chu phién ndo, danh vi Niét Ban. Ly chw hitu gid, nai vi Niét Ban”
(Diét cac phién ndo goi 1a Niét Ban. Lia céc hitu (tam gidi) moi la Niét
Ban).

Séch Tam Kinh Lugc S¢ clia ngai Hién Thi ghi: “Niét Ban, Hin
dich la Vién Tich, y néi: Khong dirc gi chang dii nén bao la Vién, khong
chudng nao chang tan nén néi la Tich”.

Séch Binh Giai ciing viét: “Nghia day dp phdp gidi, dirc ddy dii
nhu cadt song Hang la Vién. Thé cing 16t chan tnh, diit tuyét hoan toan
sw vuong mdc vao hinh tuéng la Tich”.

Céc kinh luan trén ddy déu néi vé bac Phap Than Pai ST chuyén
chi Phét qua, ching tru vao diét tan nhu tro tan, nhung vi dé nhiéu ich
(lam loi ich) hai thira Trung va Ha, nén ding phuong tién khéo Iéo thi
hién tuong diét do. Nhu pham Tho Lugng kinh Phap Hoa chép:

“Nhegie Phdt citu try u thé, bac dike chi nhan bét ching thién can,
ban cimg ha tign, tham truéc ngil duc, nhdp w trc tuong vong kién vong
trung. Nhwoc ién Nhue Lai thuong tai bat diét, tién khoi kiéu tir, nhi
hoai yém dai, bdt sanh nan tao chi twing, cung kinh chi tam... Thi 6
Nhu Lai tuy bdt thuc diét, nhi ngon diét do” (Néu duc Phat tru lau dai
trong ci doi thi ké dirc mong ching gieo trong can lanh, ban cung, ha
tién, tham dim ngil duc, bj vudng vao ludi trc tuong vong kién, néu thiy

* Tich Sa Pai Tang Kinh (thuéng goi la Tich Sa Tang) 1a Dai Tang Kinh khéc theo
ban doi Téng (Téng ban), do chiia Tich Sa Dién Thanh Vién (tai Binh Giang Phu,
nay Ia Ngb Huyén, tinh Giang T0) khoi sy khfic vio nim Doan Binh nguyén nién
(1234) triéu Téng Ly Tong doi Nam Téng.
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khi céc kinh khéc diét hét, dung 12 ngu y: Kinh nay phu hop x& hoi hién
tai va tuong lai. Hién tai, khoa hoc phét trién, nhan loai cang cin pha1 co
day du tri thic rong rai. Xa hoi uen bg, trach nhiém modi ngudi phai
génh vic cang tang thém. Vi vay, ai ndy déu phai hoc rong, da ning, ctic
cung tan tuy tham gia kién thiét, tao phudc cho nhan dén, thyc hién nhin
gian Tinh D6. Cén dai, dai su Thai Hu d& xuéng nhan gian Tinh Do,
timg dan chimg kinh Vo Lugng Tho. Ay 1a béi kinh nay soi chiéu ca
phép thé gian 1an xudt thé gian, day 15 hai dé Chan, Tuc.

Dlem mau nhiém cua Tinh tong 1a “ching ha Phat phap ma
hanh thé phép, ching bé thé phap ma ching Phat phap”. Boi phap
Tri Danh that la tién loi, tu chd nao cung dugce, nao phal an cu rlmg nii,
luc nao ciing niém duoc, chang phién bé quan, ngoi yén, chi can phat
khoi cai tam rong 16n, mot bé chuyén niém, thim chi mudi mem, mot
niém ciing dwoc vang sanh, ching tré ngai cong viée thé gian, vin nhu
i ma chong thoat sanh tir. Lai ¢6 thé tu gidc, gide tha, rong do ching
sanh doi vi lai. Day ciing 1a ta, nguoi cung loi, tao phudc cho xa hoi
ngay trong hién tai.

Vi viy, kinh day: “Pwong lai chi thé, kinh dao di¢t tén, nga di tir
bi ai mdn, déc heu thir kinh chi try béch tué. Ky hitu chiing sanh, tri tw
kinh gia, tity y s6 nguyén, guu kha déc d¢” (B tuong lai kinh dao diét
hét, ta do tir bi x6t thuong, riéng lwu lai kinh nay ton tai trim nam. Néu
¢6 ching sanh gap dugc kinh nay, tiy long mong cdu déu dic do). Rd
rang kinh nay phu hop tinh hudng thyc té cua xa hoi, chiéu ca Chan 13n
Tyc, vién dung ca Sy lan Ly, thau pham lan thanh, tim va Phat ching
hai. Vi vy, chi minh kinh nay c6 thé truong tn trong doi vi lai. RG rang
kinh nay ching nhimg 1a cuong yéu ciia cac kinh Tinh D6 ma con 1a chi
quy cho gido phap cia ci Pai Tang, that vi hét thay hitu tinh ¢5i nay,
phuong khac, hién tai, twong lai duoc lia khé huéng vui, tot cing phap
yéu B6 Bé.

Vi vdy, Niém Té t6i nghi 4n mong béo dap, phat tim vo thuong,
kinh cAn chii giai kinh nay dé tiép néi Phat hué¢ mang. Kinh mong hai
gi6i ting, tuc, thap phuong Nhu Lai, thugng su, bon ton, kim cang ho
phap tir 4n chd che, oai dirc thim gia ho. Mong bin chi thich nay s& khé
hop thanh tdm, rong khdi phét niém tin cho moi ngudi. HE ai thdy nghe
déu vao dugc bién nguyén Nhét Thira cia Phat Di Da.

Loi néi dau 21
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Nhur Lai thuong tru bét diét s& khoi ¥ kiéu ngao, phéng ting, sanh 10ng
moi nhéc, ludi biéng, ching thé sanh ndi y tuong kho gdp Phat va tim
cung kinh dugc... Vi vay, Nhu Lai tuy thit sy ching diét, lai néi la diét
5).

Chiing phai 1a diét d6 lai hién c6 diét do nén bao 1a “thi hi¢n”. Thi
hién nhu viy 1a dé d6 can co trung, ha. Néu la thuong can thi thay Nhu
Lai ching tir dau dén, ciing khong di vé dau. Vén da thoat khoi sanh diét
thi ndo ¢6 Niét Ban? Vi vay, Tri Gia dai su doi Tuy khi doc dén phdm
Dugc Vuong cta kinh Phap Hoa thiy mot hoi Linh Son nghidm nhién
chua tan.

Chénh kinh:
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Dic vé sanh vé digt chw tam ma dia, cp dic nhdt thiét da-ra-ni
mén, tity thoi ngg nhip Hoa Nghtem tam-mupi, cu tic tng tri bich
thién tam-mugi, tru tham Thién Dinh, tit dé vo lwgng chw Phgt. U
nhit nigm khodnh, bién du nhét thiét Phit dp.

Dic cic tam-ma-dja vo sanh vé diét, va dic hét thdy da-ra-ni
mon, tiy thoi ngd nhap Hoa Nghiém tam-muol, day di tong tri,
trim ngan tam-mudi, tru Thién Dinh sau, déu thiy vé lugng chw
Phat. Trong khodng mét niém, qua khap hét thay coi Phit.

Gidi:

Tam-ma-dja (Samadhi) 1a tiéng Phan, xua phién 4m la Tam-
mudi, Tam-ma-dé, Tam-ma-dé v.v... dich nghia la Bmh Chanh Dinh,
Chéanh The, Didu Nghi Dinh, Chanh Tam Hanh X, Bang Tri v.v..

Tri Do L n giang: “Tdm khéo tru mot ché ching d‘ung goi la
tam- muoz 1ét thay Thién Pinh ciing goi Ia Dinh, ciing goi la tam-
mugi”, va Cac hanh hoa hop déu goi la tam-mugi”, “hét thay Thién
Dinh nhxep tam déu goi la Tam-ma-dé, Han dich la Chanh Tam Hanh
Xie”.
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B.2. BIET TY'

Phém tiép theo day 1a Bi¢t Ty, ciing 1a Phat Khoi Tu. Trong phan
nay, Nhu Lai hién tuéng lanh, phéng quang, A Nan hoan hy thua hoi,
Thé Tén dap thing vao dleu nghi, dién xuit ‘mot bo phép bao quang dai,
vién man, gian di, nhanh tit, phuong tién rét réo, hy hitu bac nhét, kho
duoc gip go la kmh Phat Thuyel Pai Thira V6 Luong Tho Trang
Nghiém Thanh Tinh Binh Dang Gidc.

3. Pai gido duyén khéi (K 3 % #2)
Chénh kinh:
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Nhi théi Thé Tén oai quang hdch dich, nhu dung kim tu, huu
nhie minh kinh, anh swéng biéu Iy, hi¢n dai quang minh su thién bdch
bién. Tén gia A Nan ticc tw tw duy: “Kim nhdt Thé Ton sic than chir
cdan duyét dw thanh tinh, quang nhan nguy nguy, bdo sdit trang
nghiém, ting tich di lai, s6 vi tang kién”. Hy ddc chiém ngwing, sanh
hy hivu tim, ticc ting toa khdi, thién din hivu kién, truong quy, hiép
chuwéng, nhi bach Phét ngén:

- Thé Ton kim nht nhdp dai tich dinh, tru ky dic phdp, tru chw
Phit sé tru, dao sw chi hanh, téi thing chi dgo. Khir lai hi¢n tai Phét
Pht tuwong nié¢m, vi ni¢ém qud khir vj lai chu Phét da? Vi ni¢gm hién tai
tha phwong chw Phdt da? Ha cé oai than hién diéu, quang thuy thi
digu nii nhi, nguyén vi tuyén thuyét.
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cudmg goi 1a Pai, nhu kinh Niét Ban chép: “S¢ ngon dai gid, danh chi vi
Thuong” (Céi Dai vira dugc néi d6 dugc goi 1a Thudng). Lai ché
ngon dai gia, ky tanh quang bdc, do nhu hu khong” (Cai Dai vira n6i dé
tanh n6 rong 16n, duong nhu hu khong).

Trong kinh ndy, hai chir Pai Thira diing dé vi cho Dé Nhét Nghta
Dé ciia Tinh Tong: “Tam nay la Phdt, tam nay lam Phat”. TAm nang
niém vén da 1a Phat, khoi tm niém Phat, niém niém 1am Phat, nén cai
phap duoc thuc hanh 4y to 16n.

Hon nita, nang tu (chi thé tu tap) chinh 1a cai tim “tdm nay 1a
Phat”. Cai dugc tu (so tu) chinh la céi tim “tdm nay lam Phat”. Nang tu,
s& tu chi 1a mot tam, ngay noi tim 4y 1a Phat. TAm, Phat chang hai nén
lai ¢6 thé noi rang Ning tu chinh 1a 6ng Phét “tdm ndy la Phat”, s¢ tu la
6ng Phat “tam nay lam Phat”. Ty Phat, tha Phat chi 1a mot Phat. Ty, tha
chang hai. Ty, tha gibng hét nhau. Tu, chimg ching hai, siéu tinh, ly
kién. Vi vay, cudng goi la Dai.

Dem céi nang thira, s thira 4y cudng goi la Pai nén trong tén
kinh dung Dai Thira lam thi du dé chi 5 cai yéu chi cua tron bd kinh.

. “V6 Luong Tho”, tiéng Phan 12 A Di P4, tirc la thanh hiéu cta
déng gido chu thé giéi Cuc Lac duge ndi trong kinh nay. Ba chir A Di
Da 1a mit ngir ham chira vo bién mat nghia. Néu dich thanh higu iy tr
Phan sang Han dé t6 15 yéu chi bi mat bing ngén tir thong thuong, ta co
thé dich tén Ngai thanh v6 bién dirc higu. Kinh nay dich tén Ngai thanh
V6 Lugng Tho tirc 1a chi trich 1dy mét nghia trong yéu nhét ma thoi.

Muoi hai thanh hiéu nhu: V6 Lwong Quang, V6 Bién Quang...
n6i trong kinh ciing chinh 1a dic hiéu caa A Di Da Phét. Ban dich doi
Han dich tén Ngai thanh V6 Luong Thanh Tinh Phét, V6 Luong Giac,
V6 Lugng Thanh Tinh Binh Ding Giac (chir Gidc & ddy cung nghia voi
chir Phat). Cac thanh hiéu vira néu déu c6 chit V6 Lugng, nhung thit ra,
cong dirc, tri hué, than théng, dao lyc cia Phét, sy trang nghiém cia y
bdo, chanh béo, thuyét phap, héa d, m6i mét thir déu vo luong. Do dirc
Thé Tén diéu dirc vé lugng nén dirc hiéu cia Ngai ciing v lugng. Trong
mdi danh higu lai ham chira vé lugng dirc nén tri danh Ngai s& chiéu
cam dugc vo lugng dirc.

Ba chfxrdek\u’tién’ trong qanh hiéu ban kinh nay la V6 Luong Tho:
Dung ba chir ay de thong nhiép nhimg dieu dugc giang trong kinh vi Vo
Luong Tho la Thé cua Phap Than thudng tru.

Khdi Yéu: Tong thich kinh dé 100
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hoan hi 16n), nhr vay déu 1a phn néi rong cia ban Nguy dich vay (Hét
phan Thong Ty).
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shc, trén dudi sing 1o, dep d& dén thé. Con tir khi hau Phj dén nay, chua
timg thdy than thé Phat ryc sing, sing véng viic boi phin dén nhu thé 4y.
Con chua timg thdy ddng Chi Chan Ding Chanh Gidc quang minh oai
than giéng nhu hom nay).

Ban Ngé dich ciing ghi glong nhu vy, chi dung chir hoi khéc.
Cac ban dich khac c6 dé cap dén diém nay, nhung khong ghi ti mi. Ban
Nguy dich hai luot néi: “Quang nhan nguy nguy (V& mat ryc sang voi
voi), lai con ghi: “Oai thn quang quang” (Oai thin rang 13). Ban
Puong dich chép: “Oai quang hdch dich, nhw dung kim tu, huu nhie
minh kinh, ngung chiéu quang huy” (Oai quang rang 1& nhu khdi vang
nung, lai nhu guong sang tinh ling, toa chiéu sang ngdi). Ban Téng dich
ghi: “Dién sdc vién man, bao sdt trang nghiém” (Vé mat vién man, coi
bau trang nghiém)

So sanh nam ban dich, ban Han dich mé ta tuong tan nhat, cac
ban dich khéc chi néi gian luge. Cau “bdo sdt trang nghiém ” trong ban
Tong dich ¢4 nghia 1a “trong quang minh hién ra ¢3i nuéc”. Cau nay c6
thé dung dé bd tiac chd thiéu sot cia cic ban dich cii. Do diém nay, du
thay viée hoi tap céc ban dich 1a didu tht ycu

. Honnira, da s6 cac nha chi thich kinh thoi xwa cho rang khi dirc
Bon Su néi kinh ndy chua timg phéng quang. D6 1a béi ho chua doc ky
tudng tan cic ban dich co doi Ngo, Han vay.

Chit “Thé Ton” (# #) chi Thich Ca Mau Ni Phat. Tinh Anh S¢

giang: “Phdt dii cdc dirc, duwoc doi ton trong, nén hiéu la Thé Ton”. Phit
la dang ton qui nhét cua thé gian nén xung la Thé Tén.

“Oai”: ¢6 oai dang né thi ndi 1a “oai”. Chir Oai (8) & day chi cho
oai than. Sach Thang Man Bao Quat chép: "Be: ngoai khié:n cho muén
vdt kinh né la Oai. Bén trong khé do luong néi thi goi la Than”.

“Quang”’ () la quang minh, tw toa sang la Quang, chiéu soi van
vat 1a Minh (#]), cling c6 nghia 14 phéng quang chiéu rang ngdi. Quang
minh ¢6 hai cong dung: Mot la pha t6i, hai 1a biéu thi phap. Ay 1a vi
quang minh cia Phét chinh la tuéng tri hué.

“Hdch” (#) 1a sing. “Dich” (3) la dong dao, tran tré. Vi vy,
cdu “oai quang hdch dich” (tam dich la “oai quang rang r&”) ham y

quang minh do Phét phéng ra hang manh c6 oai thé, sang chéi, s6 lugng
rét nhidu. Tiép theo do, ding ngay hinh dnh vang duoc nung chay dé vi
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Liic by gio dirc Thé Tén oai quang rang r nhw khéi vang
nung, lai ciing nhw gwong sing trong ngoai sang té, hién quang
minh 16n, bién hi¢n ra miy trim ngan thi. Tén gid A Nan lién ty
suy nghi: “Hém nay Thé Tén sic thin, cdc cin vui swéng thanh
tinh, quang nhan voi voi, c5i bau trang nghiém, tir xua dén nay ta
chura tirng thay” mirng ring minh dwgc chiém ngudng, sanh tim hy
hiru. Ngai lién tir toa ding ddy, trit 4o vai phdi, quy dai, chip tay,
ma bach Phit ring:

- Thé Ton ngay nay nhap dai ich dinh, try phap ky dic, tru
hanh dgo su ciia chwr Phit try, 1 dao toi thing. Qué khit, vi lai, hién
tai chu Phit nghi dén nhau. Ngai nghi dén qué khi vi lai chw Phét
hay chiang? Ngai nghi dén chw Phit hi¢n tai & phwong khic hay
ching? Vi sao Ngai lai oai thégl sing dep, twéng lanh trong quang
minh tuyét voi dén mirc nhw thé? Xin tuyén néi cho.

Gidi:

Puc Thich Ton mudn didn thuyét phap mon Tinh Do vo thuong
thu thing nén hién tuéng lanh, phong quang dé tao dau méi cho A Nan

thua hoi, dé khién cho ké duge nghe llen sanh y tuong hy hiru, sanh y
tuong khé gap g, y gido phung hanh, ciu sanh Tinh D§.

Xét ra, cac kinh Vién Dén déu c6 noi tuéng Bon Su Thich Tén
phéng quang, nay kinh nay ciing nhu vdy. Ban Han dich ghi:

“U'thoi Phdt toa, tw niém chanh dao, dién hivu ngit sdc quang, 56
thién béch bién, quang tham dai minh. Hién gia A Nan, tirc timg toa
khaoi, canh chanh y phuc, khé thii Phdt tiic, tién bach Phdt ngén:

- Kim Phét dién muc quang sdc, ha df thoi thoi canh bién! Minh
ndi nhi h6? Kim Phat dién myc quang tinh, s6 bdch thién sde, thuong
ha minh tri¢t, hao ndi nh thi. Nga thi Phdt di lai, vi tang krén Phdt thin
thé quang diéu, nguy nguy trimg minh nai nhi, nga vi ting kién Chi
Chan Ding Chanh Gidc, quang minh oai than, hieu nhu kim nhdt”

(Khi dy, Phat dang ngol nghi dén chanh dao, m3t Ngai ¢é 4nh
sdng nim mau bién hién may tram ngan thir. Anh sdng hét sirc sang ryc.
Hién gi A Nan lién tir chd ngdi dimg day, chinh dbn y phuc, dap dau 18
dudéi chan Phat, bach truge duc Phat rang:

- Nay vé mét ciia Phat rang 15, 6 sao mdi luc lai bién ddi sang
ruc dén thé? Nay vé mat dirc Phat rang ngoi tinh thudn ¢6 hon trim ngan
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sang chen In, trang nghiém thd thng tu nhién nhu trong pham Ty cua
kinh Phap Hoa chép: “Mi gian bach hao, dai quang phé chiéu” (Tt
tuéng bach hao giira may c6 anh sang lon chiéu khép).

Do vay, “hién dai quang minh” chinh 1a “dai quang phé chiéu”.
Vi viy, cau “oai than quang quang " (0ai than rang ngdi) trong ban
Nguy dich ciing tuong dong véi cau nay, cing biéu thi quang minh oai
thé chiéu soi rang ngdi cua Phat rat rong lon, khong gi sanh ndi.

Con nhu cau “s6 thién bach bién” (may tram ngan th) thi cling
nhw cau “t nhién quang sdc tham héi, chuyen bién t6i thang (tw nhién
mau sfc cua timg tia quang minh xen 13n nhau, chuyen bién i thdng)
trong phdm Tho Lac V6 Cuc cua kinh ndy, cling biéu thi Phat quang tw
nhién xen 13n nhau, xoay, chuyen mau sic ciia quang minh bién héa,
cang bién hién cang thi thing ching cung cyc.

“Ton gia A Nan tirc ty tw duy” (Ton gia A Nan lién tw suy nghi):
Tén gia A Nan 1a duong co ciia kinh nay. Xét vé Bon (qua vi tu chimg
that su), Ngai 1a vi Phap Than Dai ST tir qua huéng nhan. Trong kinh
Phép Hoa, Phat bao cac B6 Tat ring:

“Nga dit A Nan ding w Khong Vieong Phdt s, dong thoi phat A
Nau Pa La Tam Miéu Tam B6 Dé tam. A Nan thwong nhao Da Van, nga
thuong can tinh tdn. Thi ¢6, nga di déc A Ngu Pa La Tam Miéu Tam Bé
Dé, nhi A Nan hj tri ngd phdp, diéc hg twong lai chue Phat phdp tang,
gido héa thanh tuu B6 Tdt ching” (Ta cing nhém éng A Nan & chd
Khéng Vuong Phit ddng thoi phat tim V6 Thuong Chénh Ping Chanh
Gidc, A Nan thuong wa Pa Vin, ta thuong siéng tinh tAn. Vi vay, ta da
dfc V6 Thuong Chanh Déing Chanh Gidc ma A Nan h tri phép cia ta,
cling s& ho tri phép tang clia chu Phat trong twong lai, gido héa thanh tyu
cac Bo Tat).

Xét vé Tich (s thi hién trong thé gian), ngai A Nan 13 nguoi két
tdp Kinh Tang, dugce truyén tim an cua Phit (lam vi Té thi hai cua
Thién tong), truyen tho Mat Thira, la nhan vat cbt 1i trong viéc truyén
thira Dai gido. Kinh Lién Hoa Sanh Dai ST Ung Hoéa Nhan Duyén néi:
“Tir ngai A Nan, 50 16 Mt gido la Lién Hoa Sanh Dai ST nhdn lanh mat
php do ding Thich Ton pho chic truyén trao lai”. Sich Thai Tang Gidi
Man Da Ra Ni Sao, quyén ba chép: “4 Nan mdt hi¢u la Tap Phdp Kim

Cang”. Piéu nay chimg to ring vé Bén, ngai A Nan chinh 13 “kim cang
tirc Phat” vay.
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von. Sc vang vén da chéi sang, khi bi nung chay con chéi loi hon nira.
Vi quang minh cua Phét nhu vang bi nung chay ra dong lai, cho nén n6i
“nhw dung kim ty” (nhu khéi vang nung).

“Hyu nhu minh kinh, anh swéng biéu Iy” (Lai nhu guong sang
chiéu sudt trong ngoai): Anh (%) 1a béng cia anh sang. Suéng (%) 1a
thong dat.

Ngai Hai Dong Canh Hung giang: “Anh scng ciia giwong chiéu ra
ngodi goi la ‘anh biéu’, giong nhu than Phdt ¢6 quang minh téa ra
ngoai. Hinh anh bén ngodi dwgc chiéu ro béi anh sang lai hién ré trong
guomg, ciing giong nhw quang minh di phong ra soi nguoc lai khién vé
mdt rang r. Do vdy, béo la biéu Iy".

Ngai Tinh Anh giang: “Anh sang chiéu ra ngodi goi la ‘dnh biéu’.
Anh sang ci zeu ra ngoai réi lai hién ré trong guong goi la ‘anh ly'.
Thdn Phdt gidng nhw vay: Quang minh chiéu ra ngodi la biéu (%),
chiéu rang than Pht la Iy ()"

Theo hai thuyét trén, than Phat trong ngoai rang ngdi vi nhu tAm
guong sang sach. Do guong phéng quang chiéu ra ngoai thi goi 1a “anh
biéu”. Quang minh phoéng ra ay lai chiéu vao trong guong thi goi 1a “4nh
Iy

Trong | hal ban Han dich va Ngé dich chép ring Phat quang “56
thién bach séc” (mdy trim ngan sic) va “sé bdch thién bién” (mAy tram
ngan th bién hién), “quang lham dai minh” (quang minh rit myc sing
ruc), “thiwong ha minh triét” (trén dudi sing ngo‘l) ‘nguy nguy tring
minh” (cing séng viing viic boi phin) déu chi nhim néi 15 ¥ nghia “anh
sieomg biéu lj”.

Cau “di¢n sdc vién man, bdo sdt trang nghiém” (sic mat vién
man, cdi bau trang nghiém) trong ban Téng dich chi 5 trong quang
minh cta Phat hién bong muoi phuong ¢di bau nhu guong béu to tron
hién béng mudi phwong. Sach Binh Giai giang ring: “Trong dnh quang
minh ving vdc, hién béng twong trang nghiém cdc coi bdu muoi
phuong, gmng nhu trong guong chdu bau hién ra tuéng sum la van
hitu!” Thuyét trén day that dung 1a dang n6i vé canh gii Hoa Nghiém.

Cau “hién dai quang minh 6 thién bdch bién” (hién quang minh
16n bién hién mdy tram ngan thir) y n6i: Trong phap hoi, Phat phéng
quang minh Ién, trong chop mét bién hién mudn thir, mau sic cia cic tia
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“Bdo sdt trang nghiém”: Céu nay trich tir ban Téng dich, phia
trude cau ndy 6 bén chir “dién sdc vién man”, ¥ n6i: Trong quang minh
vi diéu phong ra tir khuon mit dirc Phat, hlen bong ¢di nude béu (bdo
sat) trang nghiém cua cdi Phat mudi phuong. Sach Phap Hoa Vin Ci
Ky, quyén hai giang chit “sat” (1) nhu sau: “Sdr, Han dich 1o ‘dién’,
ke 1a vueong thé ciia mét dikc Phdt”. Vi vay, Sat (Ksetra) nghia 1a mot
Phat d9, trc mot nude Phat.

Tiép ngay theo cau “bdo sdt trang nghiém”, ban Téng dich ghi
thém: “Nhuw thi céng dikc, déic ing hiru” (Cong dirc nhu vy 1a chua
timg ¢6), y néi: Quang minh hién hién thap phuong, Phét s& khai dién

phap hy hiru bac nhit. Vi vy, Phat hién tuéng lanh chua timg bao git
thay nhur thé.

Do d6, kinh chép tiép ring: Tung tich di lai s6 vi tdng kién, hy
déc chiém nguong, sanh hy hitu tam” (Tir xua dén nay, chua timg dugc
thdy, mimg ring minh dugc chiém ngudng, sanh tim hy hirw). Y cau nay
12 ngai A Nan tuy hau bén canh Phat da lau, nhung céc tuéng lanh nhu
thé 4y tir truée dén nay Ngai chua timg dugc thiy. Ngay nay mimg dugc
dip ngém nhin, kham phuc, thiy quang minh nay trong tam hoan hy, lién
khoi 1én y tuéng hy hiru, khé gap.

Do vdy, A Nan lién tir chd ngdi dimg lén, kéo 4o ca-sa dip than
dé 10 vai hiru. Cau “thién dan hitu kién” (trit o vai hiru) trong kinh
chinh 1a céch t long cung kinh cling cuc cua ty-kheo. “Truong quy”
(quy dai) 1a ca hai dau gbi cing dat sat dét. “Hiép chudng” (chap tay) 1a
ap ca muoi ngén cha hai tay tréi va phai vao nhau, nén con goi la “hiép
thap”. O An D, chip tay biéu thi kinh 13, bidu thi cung cach nhét tim
chuyén chi, cung kinh. “Bach” la thua bay. A Nan quy dai, chip tay,
hudng vé dirc Phat to bay, cung kinh thét 16 thua hoi.

“Nhdp dai tich dinh”: Lia hét thay tan dong, tich tinh rét rdo 1a

“dai tich”. Dai tich dinh 1a Thién Dinh dugc dtc Nhu Lai nhap. Quyén

ba muoi kinh Niét Ban chép: “Ngd w thit gian Sa La song tho, nhap dai

tich dinh, dai tich dinh gid, danh dai Niét Ban” (Ta & Sa La song tho noi
cBi nay, nhap dai tich dinh. Pai tich dinh c6 tén 1a Dai Niét Ban).

Sach Binh Giai lai n6i: “Phé Déing tam-mugi va Pai Tich Dinh

chi la tén khdc cia Niém Phdt tam-mugi... Nay dirc Phdt vi dé ndi phdp

mén Niém Phdt nén tru Niém Phat tam-mugi”.
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CHU GIAI PHAT THUYET PAI THUA VO
LUQNG THQ TRANG NGHIEM THANH TINH
BINH PANG GIAC KINH

HBARARAREBEZHRASFTE
e mEk -
QUYEN THU NHAT

Loi Néi Pau

Phap mon Tinh d¢ 1a Nhét Thura lidu nghfa, van thién dong quy,
thich tmg khdp ba cin, thau tron pham thanh, thoat khoi ba cdi theo
chiéu ngang (hoanh siéu tam gi6i), nhanh chong budc lén bén c5i Tinh
DY, cuc vién, cuc dén, 1a phap mon vn diéu chang thé nghi ban. Kinh Vo
Lugng Tho 1a kinh lanh dao trong yéu ciia cac kinh Tinh . Cac bac
dai duc trong Tinh tong thudng goi 1a kinh nay la kinh Tinh D¢ bic
nhat.

Quyén Phat thuyét Pai Thira Vé Lugng Tho Trang Nghiém
Thanh Tinh Binh Déng Gidc Kinh 1a do thay t6i, 130 cu si Ha Lién
Cu, hoi tdp nam ban dich gcc doi Han, Nguy, Ngé, Budng, Téng cia
kinh Vé Luong Tho, chon hét nhimg diém tinh yéu, thau tron céc diém
mau nhiém soan thanh kinh nay, hién dang dugc cong nhén 1a ban kinh
V6 Lugng Tho hoan thién nhat.

Kinh V6 Luong Tho la cuong yéu cua Tinh tong. Cu si Banh
Thiéu Thang doi Thanh khen rang: “Kinh V6 Lugng Tho la Vién gido
ximng tanh ciia Nhu Lai, la cach thicc héa do chiing sanh Vé cdi ho vén
san cé”.

Thiy Thich Pao An ngudi Nhit ciing khen kinh nay nhu sau:
“Chdanh /huyé! ciia ditc Nhw Lai xudt thé, kinh dién mdu nhiém ky la,
déc biét t6i thing, 16i giang cing cwe vé Nhdt Thira cieu cdnh, 16 vang
khién chong chimg vién dung, 16i thanh thdt cia mudi phirong Nhwe Lai,
la gido phdp chan thét danh cho ké ma thoi tiét, can co da chin mudi”.

Loi noi diu 15






index-186_1.png
Vi vy, truyén tri Phat phap 12 bon nguycn cua ngai A Nan, hién
dang thi hién lam thi gia ciia Phat, tiép ndi hué mang cua Phat, tiép néi
qué khir din dén tuong lai. Do vy, trong kinh ndy, Ngai 1a duong co, lai
6 thé tw khéo suy nghf phat ra 10i hoi hay khéo 4y.

“Sde than chu can duy_e! die thanh tinh” (Shc than cac can vui vé,
thanh tinh): Chir “chu cdn” chi cho nam can: mét, tai, mii, ludi, than
ciia than sic tuong. Gia Tudng S giai thich chit “thanh tink” 1a “quang
hién” (sang ngoi, o rét).

Kinh Bao Tich lai chép:

. “Nhu Lai than gi, ty tanh thanh triét, ha dt ¢6? Nhu Lai cuu di
vién ly nhat thiét phién ndo chu cau ué co, Nhu Lai than gid, xuat qua
thé gian. Ha di c6? Bdt vi thé phdp chi sé nhiém 6 c6, ndi chi Nhe Lai
than gia, nhir tinh kinh trung vi diéu chi tiwgng, nhu tinh thity trung minh
man chi nguyét” (Than Nhu Lai tu tanh trong tréo, vi c¢ sao? Vi Nhu
Lai tir lau da xa lia hét thay phlén ndo va cac cau ué. Than Nhu Lai vugt
khoi thé gian. Vi c& sao? Chang bi phap thé gian lam nhiém 6 cho den
than Nhu Lai nhu hinh anh vi digu trong tim guong sach, nhw ving
trang tron sang [hién bong] trong nudc sach).

Tong hop nhimg diéu vira dén trén day, ta c6 the giai thich kinh
van nhu sau: Luc ay, dic Thé Tén noi ndm cin nhu mét v.v... déu hién
vé vui sudng, trong tim an lac, diéu tudng trong tréo nhur anh hién trong
guong, nhu tring in nudc, quang minh vién mén, thanh tinh nhu khong
¢6 hinh chat, hoan hy sung su6ng, thanh tinh trang nghiém.

Lai nita, vi sao Phét vui? Tinh Anh S¢ chép: “Vui vi ¢6 hai Iy do:

- Nghi dén hanh dirc dang wa da thanh twu cia A Di Pa Phdt cho
nén vui.

- Nght dén chiing sanh da dén hic dat dwoc lgi ich cho nén vui”.

“Quang nhan nguy nguy” (Quang nhan voi voi): Quang () 1a
quang minh. Nhan (#) 1 vé mit. Sach V6 Luong Tho Kinh Tién Chi
vit: “Vé mdt ciia Phdt c6 dnh sang nén goi la quang nhan”.

“Nguy nguy” ($L #: voi voi) 1a ¥ néi vé mat cao quy, vi dai,
dang ton trong nhét. Gia Tu(‘mg S giang: “Nguy nguy la y néi diec rong
16n, cao quy, rang ngoi”. N6i chung, cau ndy dién ta vé mat cia Phit
vién man céc dirc, rang ngdi quang minh hon han hét thay cac thir.
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(%) 1a xua nay ching déi. Phép (%) 1 xa, gin cing tuan theo. Ding ca
bén chit vira néu trén ddy méi néi hét dugc ¥ nghia chir Kinh.

Ngoai ra, nhimg diéu‘ Phat day dugc goi chqng 1a Kinh. Vi véy,
mét chir “kinh” trong twa dé 1a tén chung, muoi bon chir “thit Thuyet
Dai Thira V6 Luong Tho Trang Nghiém Thanh Tinh Binh Pang Giac”
1a tén riéng cua minh kinh nay.

Cac kinh dugc dat tén ching ngoai viéc ding nhan (ngudi), phap,
du (thi du). Hodc chi dung mét trong hai thir (don), hodc dung ca hai
hogc ba (phirc). Vi vdy, thanh ra bay loai: Ba logi chi dung mot th, ba
loai dung den hai thir va mét loai ding du ca ba (cu tuc), cong chung
thanh bay loai.

Chiéng han nhu:

a. Chi dung mét thir (don):

- Don nhan: A Di Pa Kinh. A Di Da la nhan, khéng c6 phép, du.

- Pon phap: Dai Bat Nha Kinh. Dai Bat Nha 1a phap, khong ¢
nhan, du.

- Don du: Pham Vong Kinh. Pham Véng 1a du, khong c¢6 nhan,
phap.

b. Phuc:

- Nhan - phap: Van Thu Vén Bat Nha Kinh, Vin Thu 1a nhan, Bat
Nha 1a phap, khong c6 du.

- Phap - du: Diéu Phap Lién Hoa Kinh, Diéu Phép la phap, Lién
Hoa la du, khong c6 nhén.

- Nhan - du: Bd Tat Anh Lac Kinh, B Tat 1a nhan, Anh Lac la
du, khong ¢6 phap.

c. Cu tic nhan phép du:

Pai Phuong Quang Phat Hoa Nghiém Kinh, Phét 1a nhan, Pai
Phuong Quang 1a phap, Hoa Nghiém la du.

Tua d& hoi ban kinh V6 Lugng Tho ddy ciing dii nhan, phap, du:

Chir Phit trong tya d& kinh biéu thi ngudi dic qua cdi nay, Vo
Luong Tho 1a nguoi dic qui cdi kia, cho nén trong tua dé kinh c6 nguoi

dic qua ciia ca hai cbi. Bay chit Trang Nghiém Thanh Tinh Binh Dang
Gide 1a phap. Hai chir Dai Thira 1a du. Thira 1a ¢d xe. Kinh nay c6 thé
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kinh Phap Hoa, long nit thanh Phéat: Long nir tim tudi, ngay lap tic
thanh Phat, that 1a rat dac biét. Nhung la dic biét ma khong ky la, do vi
chiing sanh von sin 1a Phat, ai ciing c6 phan, ai ciing hién thanh duge.
Vi véy, long nir thanh Phit ciing ching duoc coi 12 ky la! Chi c6 mot
phép Tinh tong trong kinh day da la djc biét nhét, lai ciing 1a ky la nhat.
Phén sau, trong phdm Bio Lién Phit Quang (hoa sen bau va quang minh
cua Phat) s& n6i 1o vé phuong dién y béo, chanh béo, chu, ban, nhan
qua, mot, nhiéu....

Néu luin theo thudng tinh, do hoa sen & trong ao nén 1a Y Béo.
Nhung néu bio 1a Y Béo, thi mbi mot hoa ¢ ba muoi sau trdm ngan irc
anh sang, trong mdi mot anh sang hién ra ba muoi sdu tram ngan {rc
Phat; du Ihéy Phat tir hoa hién ra, nén néi: Ngoai hoa khong c6 Phat. Do
vy, chﬁng thé bao hoa 1a Y Béo.

Néu cho Ia Chénh Béo, trong kinh néi hoa cé trdm ngan e cdnh,
o rang la canh hoa chang phai la than Phat, nén chang dugc ndi la
Chanh Béo.

I}léu xem la nhén, do hoa 4y tir qua dtrc ctia Nhu Lai thanh tuu,
nén chang phai 1a nhan.

i Néu xem la qua, hoa éy lai 1a vat dwgc sanh trong mudi phuong
thé gi¢i, chang doi dén khi hanh nhén dat dén c4i Qua Gidc ngg, vién
man coéng phu. Vi vay, hoa sen chang thé 1a qua.

Néu xem 1a chu thi hoa ham chira dwgc muoi phuong tam thé vo
luong hug, dung chira hét thay, ban ciia hoa qué nhiéu!

Néu xem 1a ban, thi ngoai tim khéng c6 phap, chi 1a Chanh Gide
clia Nhu Lai. Y béo, chanh béo, chi, ban, hét thay moi vét trong Cuc
Lac déu chi do tw tim cua Di Pa Nhu Lai hién ra.

Mubn bao 1a mdt phap thi mot hoa c6 v6 lugng quang, trong mdi
quang minh xuét sanh vo lugng phap. Néu néi 1a vé luong, lai chi la mot
céu danh higu. Ba thir trang nghiém vao trong mot phap cu.

Vi véy, bao day la phap ky la nhdt trong cac sy  ky la, phap dac
biét nhét trong nhimg chuyén déc biét, php chang thé néu, ching thé
ndi, chang nghi ban, ciing chang thé dat tén ndi, chi danh cudng goi la

“phép kp déc”. Nay dic Thé Ton mudn tuyén néi hoiing nguyén Nhit
Thira ciia Phat Di Pa 1 phap ky dic nhét, nén tru vao s& tru cta Phit Di
Da, la didu Phat nao ciing nghi dén, nén n6i 1a “try kp déc phdp "
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Nhu vdy, Dai Tich Dinh néi chung 14 mt thir Thién Binh cia
Phat mang tén Dai Niét Ban. Con xét theo kinh nay, chit “dai tich dinh”
chi Ni¢m Phat tam-mudi. Niém Phét tam-mudi duoc goi la Bao Vuong
tam-mudi, 1 vua trong cac tam-mudi. Giv day, dic Thé Tén khai dién
phap mon Tinh D6 nén Ngai nhip Niém Phét Bao Vuong tam-mudi.

 “Tru kp ddc phdp”: Tinh Anh S6 giang: “Phdt ddic phdp thit
thang hon nhitng ké khdc, trong doi chang ai ¢é phap nhiw vdy nén goi
la ky ddc”. Sach Hop Tan chép: “Bi thudt dé ciru té pham phu hién gic
$€ noi nén bao la tru ky dac”.

Sach Binh Giai lai gidng: “Phdp ky ddc la chanh gidc qua hai ciia
Nhue Lai nén goi la “kp dic’”. Ky ddc dén cing cuc thi nhur phan gidng vé
Hoa Quang Xudt Phét sé ndi ro. Lai nita, nhu trong phdm Téanh Khoi
ciia kinh Hoa Nghiém: ‘Nhat thiét ching sanh than trung hitu chnh
gidc tri, than chi van ky tai’ (Trong than hét thay chiing sanh ¢ chanh
gide tri, do khen ngoi nén néi la ky thay). [Dzeu nay] ky thi ky la that,
nhing chiea dic biét. Lai nhi trong pham Dé Ba Pat Pa kinh Phdp
Hoa, long nit thanh Phét mdi that la ddc biét. Dac biét thi ddc biét that,
nhung chua kp la. Chi cé mot phdp mon nay kp la nhdt, ddc biét nhdt, vi
sao? Kinh day: ‘Chiing bao lién hoa, chdu man thé gigi’ (Cac hoa sen
bau khip day thé gi6i).

Hoa sen dy néu bao la y bdo thi ngodi hoa ndo ¢6 Chanh Gidc
ciia Phat, néu bao la chdnh bdo thi sao lai ndi la tram ngan tkc canh?
Néu cho la Nhan thi hoa dy chinh la cong dirc ciia Nhur Lai qua. Neu
cho la Qud, hoa dy chinh diéu hoa duegc sanh trong thép phuong. Néu
cho la Chii thi hoa ham chita v leong hué ciia mueoi phirong tam thé.
Néu bao la Ban, lai chi la Chanh Gidc cua Nhi Lai. Néu cho la mét
phap thi trong Gy lai xudt sanh vé lwong phap. Néu cho la vé lweong, hoa
ay ciing la mgt cau danh hi¢u. Ky ky, ddc dac! Phdp chdng thé néu,
chiing thé ndi, ching thé nght ban nén cuimg goi la phap ky dac”.

Nghia trén day rat sau, & day t6i chi luge néi: Qua dirc cia Nhu
Lai dugc xung tung 1 ky dic, tdi cuc ky dic nhu doan kinh néi vé “4nh
séng ctia hoa hién ra dirc Phat” trong kinh c6 n6i rd.

Vi lai, nhu kinh Hoa Nghiém n6i: “Nhat thiét chimg sanh than
trung hitu chanh gidc tri” (Trong than hét thay ching sanh cé chanh
giac tri), diéu nay rat ky la, nhung chiing sanh ai ciing co, ching phai la
hién twong ddc biét, nén cho rang: “Ky la nhung chua dic biét”. Trong
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trang nghiém cdi Phat). Do cam duoc qua la ¢di vui suéng nén néi: “Bi
Cuc Lac gidi vé lwgng cong dirc cu tic trang nghiém” (C3i Cuc Lac kia
diy du v6 lugng cong dirc, trang nghiém).

Cac cau “vinh sde quang diéu, bat kha thing kién” (mau sic dep
d& chéi loi ching thé nhin tron ndi), “vé lwgng quang viém, chiéu diéu
v6 cuc” (vO luong anh sang ruc rd chiéu ngoi vo cuc), “bach chiu, ma-
ni di vi giao lac, minh diéu vé ty” (bach chdu, ma ni dung lam day
ching, sang dep khong gi sénh duoc), “hoa qua hang phiong, quang
minh chiéu diéu” (hoa, trai ludn thom tho, quang minh chiéu ruc rd),
“tity phong tdn phirc, duyén thuy Leu phan” (gi6 thdi dua huong thom
ngat, nuéc chdy toa mii thom), “vé luong quang minh, bdch thién diéu
sdc, tdt giai cu tiic” (v6 luong quang minh, trim ngan diéu sic thay déu
dhy dv), “ky diéu tran di, chdu bién hiéu sirc, quang sdc hoang diéu, tdn
cuc nghiém 17 (vat ky diéu, quy, la trang hoang khép noi, anh séng,
mau sic choi ngoi, dep d& dén cung cuc) déu 1a nhimg cau ta 15 thé gidi
cua dic Phat y du cac sy trang nghiém khdp ca c6i nuéc, thé hién y
nghia “trang hoang” clia chit “trang nghiém”.

Con cac cau nhu “nhu thét an tru, cu tic trang nghiém” (nhu that
an try, dé\y du trang nghiém) trong pham thi chin cta kinh nay lai nhim
dién ta y nghia “day du céc diac”. Do vdy, thé giéi Cuc Lac tran,
nghiém nhu thé déu 1a do an tru noi Nhu That. That 1a Chan That Té,
nghia 12 “ddy du céc duc”. Ciu “cu tic trang nghiém nhdt thiét trang
nghiém, tiry tmg nhi hién” (hét thay lrang nghiém hién ra tuong mg)
trong pham muoi 1dm chinh 12 n6i vé ¥ nghia “vién minh cu dtc” clia su
sur vO ngai phap gioi.

A “Thanh Tinh” la ba nghiép than, miéng, y lia hét thiy c hanh,
phién ndo, cau nhiém.

Séch Tham Huyén Ky giang: “Tam nghiép khong loi thi goi la
thanh tinh ", nghia la ba nghiép thin, miéng, y déu khong c6 lam 16i.

Thém nita, cdi “thanh tinh” chi Tinh D9, than “thanh tinh” chi
than Phat, nguoi thanh tinh 13 Nhu Lai. Sach Vang Sanh Luan lai bao ba
thir trang nghiém vao trong mot phap ci. Mot phap ci 1a thanh tinh cd.
Thanh tinh cu 1a “chdn thdt tri hué vé vi Phdp Than”. Diéu nay xing
hop mét cach khéo 1éo tur nhién v6i chir “trang nghiém thanh tinh” dugc
dung trong tya dé ban kinh. Ba thi trang nghiém la v luong trang
nghiém bao gdm trong mot thanh tinh cd, dy chinh 1a “hét thay tac la
mét”. Kinh con chép: “Tam tinh tdc Phdt d6 tinh” (TAm tinh thi coi Phat
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Tho 12 Thé ctia tri Nhu Nhw’*. Quang 1 Tudng cia tri Nhu Nhur.
Vi vy, dau tén kinh chi néi vé tho dirc, nhung ciing 4m chi quang dirc.

Sach Binh Giai giang: “Hét thay ba thir trang nghiém cua Cyc
Lac Tinh D (Phat trang nghlem Bb Tat trang nghiém, qudc do trang
nghiém) déu quy vé tho mang”.

Lai con viét géng: “Ba thir trang nghiém ciia y bdo, chanh bao noi
cdi nudc An Lac nam gon trong mét phdp cit V6 Lugng Tho vy ”.

Vi vay, duc hiéu V6 Lugng Tho dugc néu trong twa d& kinh nay
20m cé nguyén hanh clia Phap Tang khi Ngai con tu nhan 1an qua dja
Phat dirc. Y béo, chanh béo, chu, ban cta Cuc Lac, yéu chi cua kinh,
khong mot diéu nao ching dugc thau tom tron ven trong tya dé ban kinh
nay.

Sach Tham Huyén Ky giang chir “Trang Nghiém” nhu sau:
“Trang nghiém cd hai nghia: Mot la day i dirc, hai la trang hoang cho
dep dé”. Vi viy, kinh Tiéu Bén néi: “Kp Phat qudc dp, thanh twu nhie
thi cong ditc trang nghiém” (Cdi nuéc Phat ay thanh tyu cong dirc trang
nghiém nhu thé). Xin xem lai phan trén ve ba thir trang nghiém da dugc
néi trong Vang Sanh Luan. Néu ban ti mi thi ¢6 dén hai muoi chin thir
trang nghiém, do qua nhiéu nén & ddy ching trich dan.

Kinh V6 Lugng Tho chép: “Nhdt hudng chuyén chi trang nghiém
diéu dp”, “trang nghiém ching hanh” (trang nghiém cac hanh), lai
chép: “Nga dr thanh twu trang nghiém Phdt dj thanh tinh chi hanh” (Ta
da thanh tyu hanh thanh tinh trang nghiém c&i Phat), “Cuc Lac quéc dg,
nhue thi cong diec trang nghiém bat kha tie nghi” (c3i nuée Cuc Lac cong
dire trang nghiém ching thé nghi ban nhu vay). Lai con chép: “Bi Cuc
Lac gi6i vo lugng cong dic cu tiic trang nghiém” (C5i Cyuc Lac kia day
du vo lugng cong dirc trang nghiém).

Céc doan duge dan ching nhur trén da hién thi 16 rang y nghia
“trang nghiém” trong tya kinh. Céc cau “nhdt hweong chuyén chi trang
nghiém digu do”, “trang nghiém cdc hanh” 1a hanh nguyén tha thing
ctia Phap Tang. Do hanh ma déc quéa nén ndi: “Nga di thanh tiu trang
nghiém Phdt dp thanh tinh chi hanh” (Ta da thanh tyu hanh thanh tinh

** Nhu Nhu Tri chinh la tén goi Khic cda Chan Nhu digu tri, vén sin thanh tinh,
khéng bi v6 minh che lap. chéng bi phién ndo & nhiém, chiu tot cling cac phap, binh
ding khong hai. Do tri dy chiéu soi (nhin biét) cic canh dung nhu that, khong bi
thién 1¢ch, sai khac nén goi 1 Nhu Nhu Tri.
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kinh nay thich tmg khp ba cin. Kinh nay day hét thay ham linh trong
twong lai déu Iuong theo phap ndy ma dugc do thoat chinh 1a ¥ nghia
“binh ding phd gic”.

- Hai Ia ding phép binh déng dé gic ngo ching sanh. Tinh Anh
s6 gidng: “Vo tdc, v6 s6 hitu v.v... la phdp binh dang”. Phap Tri Danh
“tam lam Phat, tam 12 Phat” tham hop diéu dao, khéo nhdp Vo6 Sanh, tir
niém nhép vé niém, do vang sanh chimg vd sanh, niém dén khi nang lin
& cing mét, cho nén phéap Tri Danh chinh 1a yeu chi “ung vo s¢ tru nhi
sanh ky tam” (hdy nén khong tru vao déu dé sanh tam) cua kinh Kim
Cang Bat Nha va ciing ding 1a phap “vé tdc, v6 56 hitu” da néi trong
Tinh Anh S¢.

Dung phép nhu vy day dd ching sanh, vuot ngang khoi tam gidi,
thanh Ciru Canh Gidc. D6 1a ding phap binh dang dé gidc ngd ching
sanh.

- Ba 13, Binh Ding Gidc 1a Chénh Gidc ciia Nhur Lai. Chénh Giac
khéng c6 hét thay sy khéc biét cao, thap, sau, can nén goi 1a Binh Dang
Giac.

- Bén la riéng trong kinh nay, Binh Ding Gi4c chinh 14 danh hiéu
cua dang gido chu Cuc Lac.

Tya dé kinh gdm du céc nghfa néi trén.

. “Kinh”, tiéng Phan 14 Tu-da-la, nghia den 1 sgi chi, nghia béng la
Khé Kinh.

Chit “Khé” (#2) ¢6 hai nghia:

- Mot 12 khé ly (phit hop véi 1y), 1y 1a That Té Ly Thé.

- Hai la khé co. Co 1a co nghi™, can co cita chung sanh, ciing ¢6
nghia 14 thoi co, thoi tiét nhan duyén. Vi vy, “khe co” 1a phi hop véi
tinh tinh cting thdi dai cda ching sanh. Nay do néi gon, b chir Khe, chi
goi la Kinh.

Kinh c6 du bén nghla “quén, nhiép, thuong, phap” (xuyen subt,
thau tém, thudng hing, phap). Quan (%) 1a 1y xuyén sudt tht ca nhimg
diéu dugc noi. Nhiép (#) 1a thau giit ching sanh dugc hoa do. Thuong

26 Co nghi (# 4&): Can co thich img véi phap dugc giang.
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tinh), d6 chinh 1a “mét nic la hét thay”. Huyén chi kinh Hoa Nghiém lai
duoc thay néi khip noi trong kinh nay.

Hon nira, ban Han dich goi A Di Pa Phat la V6 Luong Thanh
Tinh Phat, nguyén thir mudi tdm trong ban dich ay ghi:

“Ngad tdc Pht thoi, chi Phdt quéc nhdn ddn hiru tac Bo Tat dao
gid, thiwong niém nga tinh khiét tam, tho chung thoi, nga dit bat kha ké
ty-kheo chiing phi hanh nghénh chi, cong tai tién ldp, tirc hoan sanh nga
quéc, tic A Duy Viét Tri” (Khi t61 1am Phat, nhan dan trong cac c5i Phat
6 ké hanh dao B Tat thuong nhé nghi t6i v6i tim tinh khiét, luc ho hét
tudi tho, toi cung chﬁng thé tinh todn céc ty-kheo bay dén don, cling
dimg trude mat. Nguoi dy lidn sanh vé cdi t6i, thanh A Duy Viét Tri Bo
Tat).

“Tém tinh khiét” trong céu trén chinh la tm thanh tinh, ciing
chinh la thanh tinh cti cua Vang Sanh Luan.

Phét tén 14 V6 Luong Thanh Tinh Phat, tim Phét 1a v6 luong
thanh tinh tim. Tom lai, ca hai cing la mt phap ci. D6 chinh 1a thanh
tinh ¢l (cdu n6i thanh tinh), tirc 1a: Chan that tri hué vé vi Phap Than,
cling tirc 1a mdt ciu Phat hiéu. Vi vay, phit tim Pai Thira, tri danh niém
Phat, lac mang sip dit dugc Phit tiép dan vang sanh chinh 1a tong chi
“phat B6 D& tam, nhit hwéng chuyén ni¢m” cua kinh nay.

Lai nita, thanh tinh ca biéu thi That Té Iy thé: Tir thanh tinh ca
sanh ra ba th trang nghiém, ba thir trang nghiém ciing vao trong mjt
thanh tinh ca, day la y nghia “thanh tinh trang nghiém” cua tya dé kinh.

“Binh ding” 1a vuot khoi sai biét. Kinh day: “Tam, Phdt, ching
sanh tam vé sai biét” (Tam, Phat, ching sanh ca ba khong sai biét)
chinh 12 n6i 15 ¥ nghia chir Binh Pang. Kinh Nhap Phat Canh Gi6i noi:

“Bé bé gid, danh vi binh dang Binh ding gta‘ danh vi Chdn Nhu, ndi
chi binh ding gia, tirc nhdp bat nhi phdp mén” (B D& goi 1a binh ding,
£0i la Chan Nhu, cho dén binh ding chinh 1a nhap bét nhi phap mén). Vi
vdy, c6 sai biét thi thanh hai, tirc 1a ching “Nhu”. Vi thé, Binh Péng
chinh 1a nhap vao Bt Nhi, chinh 1a Chan Nhu. Pu thdy y nghia binh
ding rét sdu. Nay tua dé kinh n6i “Binh Ddng Giac” thi ta c6 thé hiéu
theo bén cich nhu sau:

- Mot 1a phap binh dang phé gidc (gidc ngd tron khip) hét thay
chiing sanh, tic la phap khién cho khap hét thay chiing sanh cung binh
dang thanh Phat. Phap “phat B D& tam, nhét hudng chuyén niém” cia
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“Khai héa hién thi Chdn That chi t¢”: Khai héa chinh la y “khai
Phat tri kién” ctia kinh Phap Hoa. “Hién th “thj Phat tri kién”. “Te”
(%) 12 b mé rdt réo. “Chéan That T&” chinh 12 tri kién ciia Phat.

Toan thé mot bd diéu phap Tinh D6 déu 12 Phat tri kién, chd nao
cling la canh giéi Hoa Nghiém. Vi vay, trong kinh nay, cau nio cling la
khai héa, hién thi Chan That Té, déu 1a “khai thi ngd nhap tri kién cua
Phat”.

Tri Do Luén viét: “Nhuw, Phdp Tanh, Thdt Té, ca ba [danh hiéu
nay] déu la tén goi khdc nhau cia That Tudng ciia cdc phdp”. Sich
Binh Giai viét: “Diéu xir That Tuomg tan Iy chi cuc goi la Té”. Chuin
theo hai thuyét trén, “Chan That” chinh 1 tén khac cua That Tudng.

Chan That Té 1a digu ly That Tudng ciru canh chi cyc ma ciing
chinh 12 tri kién Phat vay. Sach Hoi S néi: “Khai hién chan thét la hién
thi, nghia la dem muoi phdp gici quy vé Nhat Thira quyét dinh thanh Bo
Dé. Chan That Té la dimg Nhat Phdt Thira dé lam phdp t6i hdu vdy .

Sach Binh Gidi lai viét: “Néu y theo Tiéu Thira thi thién chan® la
Tht Té. Néu xét theo Tiém gido thi ly nhi bién (réi hai bén C6 va
Khéng) la That Té. Néu xét theo Thanh Pao Thit Gido thi That Tuéng
ciia cdc phdp Ia Chan Thdt Té. Néu xét theo Tinh DG, quang xién® dao
gido 1o quyén phuwong tién, thé nguyén nhat Pht thira la Chan Tht Té,
1o bién nhat thdt Chan Nhu vdy. Thanh dao thi Iy nhung khong duy Iy,
Tinh D¢ diing Sw nhung chdng chi biét ¢6 Sw (day chinh 1a Sy tic Ly, su
sw v6 ngai). Néu theo cdch hiéu ciia ching sanh thi ¢6 Su, Ly, Khong,
Hivu sai khéc, nhung néu dimg trén quan diém chu Phdt tdm téc ngoi
khen thi chi ¢6 thé nguyén nhat Phdt thira, bién nhat thgt Chan Nhu nay
la Chén Thét Te”.

R4 rang séch Hoi S6 va Binh Giai cing xem Nhét Phat Thira ciia
Tinh Téng la Chan That Té va ciing la tri kién cua Phit vdy. Nay cic
Pai Si vi cac ching sanh tuyén dién thé nguyén Nhét Phat Thira dugc
chur Phat mudi phuong cing khen ngoi, nén néi: “Khai héa hién thi
Chdn That Té” (néu hiéu vién thong theo nha Thién thi nhu ngai Bé Pai

“ Thién chan (#% J) 1 chan 1y chua rét réo, nghia 1a céi thdy ciia Tiéu Thira chua
tron ven, méi chi chimg Nga Khang, chua chimg dugc Phép Khang nén goi 1a Thién
(#: léch lac).

*! Quang xién: Hoiing dwong cho dao phép duge sing ngi, rang rd, khong bi khuét
lap, an tang.
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Sach Hoi S(y gidng: “Tam gidi hue déi déu ching thuong tru, goi
chung la ‘thé gian’. Chiing sanh, c5i nwedc mudn van sai khdc thi goi la
‘chue 56 hitu phdp’. Bé Tt do dai tri hué thdu dat tanh khéng vé tuong
mét cdch sau xa nén bao la ‘siéu qud’ (vugt khoi)”.

Thuyét cua sach Binh Giai hoi khac voi hai thuyét trude: “Cac
phdp ¢ hitu cia thé gtan la hiru vi, bi pha hoai thi got la ‘thé gian’. Y
bdo, chanh bdo, thién, dc, nhan, qua v.v.. . hét thay cdc phdp hivu vi goi
la 's6 hitu phdp’. Bo Tat biét dugc hét thay tam gidi la hir vong, nhung
chang bo hanh thé gian nén goi la ‘siéu qud’ (vugt khoi)”.

Céc thuyét ndi trén déu ding, nhung thuyét cia sich Binh Giai
phu hop véi kinh nay nhat.

“Tam thuong dé tru dj thé chi dao”: D& (3 1a & yén, chic chin,
D6 (&) la ra khoi. Cau nay y néi: Tam thuong an tru trong dao vo vi
xudt thé.

Tinh Anh S¢ giang: “Dé la yén 6n, vimg vang, ¥ noi: Thuomg an
try noi dao dj thé vo vi chan t

Séch Binh Giai néi: “Xuat hitu vi, chimg v6 vi, nhung khong chdp
vao v vi nén bao la ‘dé tru’. Bo Tat nay tam thuong try noi vo tru xi
Niét Ban nén bao la tam thuong tru”.

Lai nita, sach Hoi S6 viét: “Bi, Tri in vao nhau dé lam ché nwong
ndu than tri nén goi la dé tru”.

“U nhdt thiét van vat ty Y tw tai” (Vi hét thay van vat tiy y tr
tai): Chir “van vat” chi van phép. “Tu tai” la théng dat v6 ngai. Pham Ty
kinh Phip Hoa c6 cau: “Tdn chu hitu két, tam dac t tai” (Tan cac hiru
Kkét", tam duoc ty tai). Tw tai con 1a viéc lam khong bi tng téc, than
thong tu tai. HE tim vuéng méc thi bi vat chuyén, thanh ra b phién nio
tréi bugc. Pham phu chap C9, Nhj Thira tré (vuong méc) noi Khéng, déu
la doa trong tinh chdp, déu 1a tim bj vét chuyén, cho nén véi van vat
ching duoc ty tai. Dai s7 thiu hiéu sau xa phap tanh, tir ngay noi tuéng
lla duvc tudéng, ching bi vat chuyén, nén khong bi troi bugc. Nha Thién

“Chi can vé tam voi van vdt, nao ngai van vdt thuong vdy quanh”.

* Hiru két: Chép truée vuéng méc vao Tam Hiru (ba c5i). Do ba ¢di (Dyc Gidi, Séc
Gidi, V6 She Gi6i) con ¢6 phién ndo, ngu si, v minh, nén goi 1 Hiru.
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Hoa Thuong da néi: “Chi gid tam tam tam thi Phdt, nhdt thiét vé nhu
tam chan thdt” (Chi ¢6 cai tim tam, tam nay la Phat, hét thay khong c6
gi chan that bing tim)).

Vi vy, Chan That Té chinh 1a ty tim. Hiéu 13 ban tim cia chinh
minh, thay dugc ban tanh cia chinh minh thi 1a “khai héa, hién thi Chan
Thdt Té”, nhung trong phap mon Niém Phat ciing lai 1a bat nhi: Tam
nay la Phat, tim ndy lam Phét. Vi vdy, tim minh ni¢m Phat chinh la
Chan That Té nén néi ring: “Mot tiéng Phdt hiéu, mot tiéng tam”. Kinh
ciing day: “Nhuwgce nhdan dan niém A Di Pa, thi danh vé thuong tham
diéu thien” (Néu ai chi niém A Di Pa thi goi 1a vo thugng tham diéu
Thlen)

Ngoai ra, phim ba ctia kinh nay néi Nhu Lai “duc chimg qudn
manh, hué di chan thdt chi lpi” (mubn ciru vét quf?m manh, ban cho ho
cai loi chan that). Trong pham thir tam, ty-kheo Phép Tang “fru Chdn
Thdt Hué, diing manh tinh tdn, nhdt huéng chuyén chi trang nghiém
di¢u d” (try Chan That Hué, ding manh tinh tan, mot da chuyén chi
trang nghiém diéu d¢).

Ba thir chan that sau day: Chan That Té, Chan That Loi, Chan
That Hué chinh la cuong lanh ctia kinh nay; trong pham ké tiép s& giang
tuong tan.

“Siéu qud thé gian chu so hitu phdp” (Vuot xa céc phap vén c6
cla thé gian): Tinh Anh S¢ giang: “Nghla la vugt khéi hét thay cdc
phdp phan doan, bién dich cia thé gian”.

Sach Hop Tan giang: “Vuegt khoi hai thic chét: phan doan va bién
dich, an tru tri Nhi Khong xuat thé. D6 chinh la thanh tuu Tri Pirc va
Doan Dirc 2,

2 Bién dich sanh tir: Con goi la V& Vi Sanh Tir, Bt Tu Nghi Bién Dich Sanh Tir
. tire 1a sy sanh tir ctia bic A La Hén, Bb Tat. Céc ngai lay nghiép hiru phan biét

vo ]au 1am nhan, 14y vo minh tru dja lam duyén dé cam lay bao than thd hny diéu thy

theo nguyén lyc trong tam gi¢i dé thuc hién bon nguyén do sanh, khéc v6i s Phan

Poan Sanh Tir ciia pham phu (Phén Doan I thg mang dai ngén, hinh mao tét xéu do

nghiép luc cam thanh).

Tri Dic la nhimg tri duoc chimg déc béi dirc Phat gdm Pai Vién Kinh Tri, Binh

Diang Ténh Tri, Diéu Quén Sét Tri va Thanh S¢ Téc Tri.

Poan Dirc a nhing pham dirc duoc thanh tyu do doan trir phién ndo, v6 minh ching

han Thap Luc, Thap Bét Cong, Tir V6 S& Uy, Tir V6 Ngai Bién Tai v.v..
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2. Sach Binh Giai n6i: “Nghe, tri phdp tang ciia hét thay Nhue Lai
trong ba dm da vain quy vé nhat vén, nhdt van chinh la nghe mét danh
hiéu nay”. Thuyet nay cho réng nghe danh hi¢u ctia Pht chinh 1a “tho
tri phép tang rit sau”. Thuyét nay rat phit hop voi Tinh tong.

“Hp Phdt ching tanh thiong si bdt tuyét” (Giit gin Phat ching
tanh khién thuong ching tuyet) Ho (#ﬁ) 1a gitr gin, duy tri. Giai thich
chir “Phét chung tanh” cé nhleu thuyét: Sach Tham Huyén Ky, quyén
mudi mot viét: “S¢ hanh ciia Bo Tat goi la Phat ching”. Tinh Anh S¢
lai bao: “Phdp gidi chi dj thi Phdt chiing tanh” (MGi phap gisi déu
vuot thoat thi goi 1a Phat chung tanh).

Thit ra, hai thuyét nay gidng nhau, déu liy luc d, van hanh cia
BO Tét tu hanh 1am Phat ching tanh. Chir “d6” & day 1a vuot thoat dong
sanh tir, 1én bo Niét Ban. Vi vy, “d” 1a Phgt chung tanh.

. Sach Hoi S6 dya vao céc kinh, luén cho ring Phét chang tanh c6
den bon nghia, & day chi néu 1én ba nghia:

* Phét tinh ching sanh cung c6: Trong tim ching sanh sin c6
Nhur Lai tanh, bon lai bt bién, sanh ra cic cong dirc con nhiéu hon cat
song Hang, nhung bi vé6 minh che 14p, nén ddu c6 ma cling nhu khong.
Vi ho, Bd Tt lién khoi sy gido héa, khai phat Nhu Lai tang ma ho san
6. D6 goi 1a “thiéu long Phat ching” (tiép ndi cho dong gidng nha Phat
dugc hung thinh).

* Lay B0 D& tim lam Phit chiing: Kinh Hoa Thu day: “Thi nhu
6 de- nhuege vo B6 Tat phdt tam, tic vé Phdt ching.
Nhuege hitu nguu tac hiru dé-hd, nhue thi nhwgc hitu Bo Tét phat tam, tac
Phdt ching_ bdt dogn” (Vi nhu khong c6 bo, s& chang c6 dé-hd. Néu
khong cé Bd Tét phat tam, s€ khong c6 Phét chung. Néu 6 bo thi ¢6 dé-
hé. Cling vay, néu c6 B6 Tat phat tam thi Phat chiing ching doan).

* LAy xung danh 1am Phét chiing: Kinh Bio Van day: “Thi nhw
ching thy, hitu ky chung tir, ly w hi bai, cu tiic sanh nha nhan duyén.
Thién nam tir! Van Phdt danh gia, déc ky chiing tir, cu tic nhdn duyén,
tién dac tho kp” (Vi nhu tréng cay, ©6 hat giong khong bi muc nat cia
cy 4y, diy du nhan duyén moc mam. Nay thign nam tir! Nghe danh
hiéu Phit 1a dugc hat giong, day du nhén duyén lién duoc tho ky). Doan
kinh trén y ndi: Céc thir hat giong néu ching muc nat it c6 kha nang
sanh r&, nay mdm, moc 16n thanh cdy to. Nghe danh hi¢u Phat thi gidng
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Tién Ién budc nira thi vat bi tam chuyen nén c6 thé tuy ¥ tur tai
nhu Tinh Anh S¢ viét: “Do thanh twu thin thong thit thang, Vi hét thay
vét co thé bién hoa tity ¥, nén cé thé loi vai , dy la t tai”. Dai si than
thong tw tai, véi hét thay van vat tim ching bj cu thic, tiy duyén bién
héa nhiéu ich ching sanh: Bé nii Tu Di vao trong hat céi, chuyén bén
bién vao trong mot dau long, tiry ¥ loi nguoi nén bao 12 “tu tai”.

“Vi chur thit logi tdc bdt thinh chi hitu” (Vi céc thi loai lam ban
ching thinh): Thir (&) 1 loai, pham logi. “Thi” con c6 nghia 1a chung.
“Thir loai” chi ching sanh. Hoi S¢ giang chir “ban ching thinh” (bdt
thinh hiru) nhu sau:

“Chiing sanh quay t'ung Véi gide ngd, chim diém, mé mugi, tréi
n6i, sanh manh® khéng cé mat, khong cé long mong duwgc thodt. Bo Tat
thiwong x6t ho, khong co ¥ nght moi nham, thuong lam ban ching thinh,
tiy duyén yéu Ihmmg, che ché. Vi vy kinh Niét Ban c6 bai ké rang
‘The ciru yéu cau nhan héau daL Nhu Lai bat thinh nhi vi quy’ (Thé gian
muébn duge ciru thi phai ciu xin rdi sau ddy méi duge ciu. Nhur Lai
ching dugc thinh ma thuong 1am chd vé nuong)”.

Kinh Duy Ma lai _gidng chir “bat thinh chi hwu" thé nay: “Moi
nguoi ching thinh ma van lam ban dé gidp cho an on” ". Ngai Tang Tri¢u
noi: “Ban thar sw thi chang doi thinh ma gidng nhe tir mau luon hwéng
dén con tré”

Ngal Tinh Anh néi: “Do ching sanh can dwgc héa dg khong cé
can co cam dwgce chu thanh cho nén goz la ‘bat thinh’. Bé Tat cutng
héa nhan duyén, xung la ban dé an on ching sanh. Ching sanh dugc
héa dé tuy cd dao co (co duyén trep nhdn dao), nhung khéng ua thich,
chdng biét cau thanh nén goi la ‘chdng thinh’. B Tét tity co cudng hoa,
nén goilaAn”.

“Tho tri Nhue Lai thém théam phdp tang”" (Tho tri phép tang rit sau
cua Nhu Lai): Cau ndy c6 hai cach giai thich:

1. Tinh Anh S¢ giang: “Tu cho hiéu dwoc ranh ré ring Nhu Lai
tang tanh la ‘phdp tang rat sau cia Nhu Lai’. Am chudng da trir, tam
minh hién ro nén goi la tho tri”. Thuyét nay cho ring minh tam la “tho
tri phép tang rét sau”.

* Lgi vat: Lam li lac, tao lgi ich cho chuing sanh.
4 Sanh manh: Mu tir luc mi lot long.
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nhin va Phat nhan. Phép nhan 1a tri hué soi théu sudt hét thay phap mon
dé 6 sanh ctia BS Tét. Hoi S¢ giang: “Phdt dao chanh kién goi la phdp
nhan”. Tinh Anh S6 giang: “Tri soi chiéu phdp nén goi la phap nhan”.

Do d6, phap nhan la thong dat théu subt cac thir can khi cta ching
sanh, khéo biét hét thay phap clru d9, tmg theo can co ma ban phap dé
d6 thoat ho. Tri hug nhu vay goi la “phép nhan”. Ngai Tinh Anh lai viét:

Tmyen day phdp khién cho hiéu biét thi goi la trao Pphdp nhan”. Day
db ching sanh khién cho ho déi v6i Phat phép sanh hiéu biét ding dan
thi ciing giéng nhu dem phap nhan trao cho chiing sanh vay.

6" (#: 1dp) la 1am nghén. “dc thi” (& A&: néo ac) la ba
duong ac: siic sanh, qui, dia nguc. Puong éc rét khd, mudn cho ho duge
thoat khoi nén day ngudi khac lia 4c thi chinh 1a déng lip con duong
dan dén néo ac. Trong kinh nay, dic Di Pa c6 dai nguyén: “Lai sanh
nga sdt, bdt phuc canh doa dc thi” (Sanh vé c5i ta, ching bi doa trong
dudng 4c nita) thit dang 13 ¥ “d6 de thi” (1ap néo éc).

Séach Hoi S¢ lai giang chit “khai thién mén” (m& cira lanh) nhu
sau: “La dai tir dirc. Thign mén la ciea B6 Dé Niét Ban”. Pham Tho Lac
V6 Cuc cua kinh nay chép: “Tat déc siéu tuyét khit, vang sanh vé lweong
thanh tinh A Di Pa Phdt quéc” (At dugc siéu tuyét, vang sanh cdi vo
luong thanh tinh ciia A Di Da Phit) that chinh la m¢ cira lanh mdt cach
chén that vay.

“U'chur chiing sanh, thi nhwoc tu ky” (v6i céc chung sanh, xem
nhu chinh minh) nghia la dong thé dai bi. Cai dugc nguoi doi yéu mén
nhét khong gi bing than minh. Vi xem ching sanh nhu than minh nén c6
thé ciru do quén sanh, tim chéng tam bo. Kinh Niét Ban c¢6 bai ké ring:
“Nhdt thiét chiing sanh tho di khd, tdt thi Nhe Lai nhdt nhan khé” (Hét
thay chung sanh himg chiu céc ndi khé khac nhau thi ciing déu nhu 1a
chinh ban than Nhu Lai chiu khd). Vi vy, phd nguyén “chimg té phu
ha, giai d bi ngan” (ctu vot, ganh vac cho déu vurot 1én ba kia).

“Chimg” (#%) 14 ciru gitp, “7¢” (#) la o, 1am cho hoan thanh,
tao loi ich. Do do, “ching %" ¢co nghia la ciru d6. Phu (&) la ganh vac.
Trong kinh Dai Phap Cy Pa Ra Ni, Phat day:

“B6 Tdt dam gid, thé nguyén ha phu nhat thiét chiing sanh xudt ly
thé gian...Thi nhu truong gia gia nji phong nhiéu, da chu tran béo, duy
hiru nha{ dr di nigm co, tai bdo, nhao cu tat cai di¥ chi, vé hitu bi
quyén. Bo Ta't diéc phuc nhuw thi, nhat thiét nhao cu, tan giai dir chi. Nai

Tie Phan - Pham 2: Piic tudn Phé Hién 183






index-176_1.png
nhu c6 dugc hat gibng, tin nguyén tri danh chinh 1a day du nhan duyén,
&t dugc tho ky thanh Phat, nén bio ring “tri danh 1a Phit chung”.

Theo Héi S¢, Bo Pé tam va xung danh hiéu Ph4t 1a Phat ching
tanh; du chlmg minh ring kinh nay I4y “phat B D& tam, nhét huéng
chuyén niém” lam tong, dung 1a “hg Phat ching tanh, thuong sir bat
tuyét” (gin gitr chung tinh cua Phét khién cho thudng tru ching tuyét).

Gia Tuong S¢ giang chir “thucng sir bat tuyét” la: “Mucn lam
cho phdp chiing ciia Nhu Lai ching diit vy .

Tinh Anh S6 n6i: “Gii gin cho lia chidng, khéi lén nhimg diéu
lanh khong gidn doan thi goi la thuong chang tuyét”.

Séch Binh Giai lai viét: “Pai Ludn chép: ‘Noi kho‘ng Phdt, khen
ngoi danh tir Tam Bao (Tam Bao 4m)’. ‘Tam Bao ém’ la tho tri, tuyén
noi phdp tang cua Phat. Chiing sanh do day sé gieo can lanh, phdt sanh
tri, thanh tyu nhing pham diee khé Ly, ‘nén hat giong Tam Bdo dugc lién
tuc luu truyén, thuong chang bi ditt mat”.

Ca ba thuyét trén day déu hop 1y ca.

Céa mudi cau tir “ung dai bi” cho dén cau “chimg té phy ha, giai
a9 bi ngan” (ciru vét, ganh véc cho ho déu vuot 1én bd kia) déu néi ve
dirc hanh dong thé dai bi, vo duyén dai tir cua Dai Si.

“Hung dai bi, médn hitu tinh” (Day long dai bi, thwong x6t hiru
tinh): Man (&) la thuong xot nghl dén. BS Tat thwong x6t chung sanh
lam cho tit ca dugc thodt khd, ching phai nhw 1ong bi do 4i kién ciia Nhi
Thira, pham phu nén goi la “dai bi”.

. Séach Hoi S6 lai viét: “Dep khé la Bi, cho dén Bi la chan thét binh
dang bi, nén goi la dai bi”.

Lai nhu kinh Niét Ban, quyen mudi mot day: “Tam thé chu Thé
Tén, dai bi vi can ban” (Tam thé chw Thé Ton 14y dai bi 1am can ban).

Quyen mot kinh Dql Nhit ciia Mat by ghi: “Bé Dé tam vi nhan,
dai bi vi can ban” (B6 DE tam 1a nhan, dai bi 14 can ban). Vi vdy, cac
Dai ST déu cung phat tim Dong Thé Dai Bi.

“Dién tir bign”: Do tir tim ma thét lén. Tinh Anh S¢ gidng:
“Nuwong long Tir ma néi ra thi goi la dién tir bién”.

“Tho phdp nhan” (Trao phap nhan): Phap nhan 1a mét trong ngil
nhén coa Nhu Lai. Ngii nhan 1a nhuc nhan, thién nhan, hué nhan, phap
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- Mot 1a Iy khong: Do Hofc tinh* ching thé théu dat ndi.

- Hai la than ky: K& tri can ching thé suy luong dugc.

Tri Do Luan lai viét: “Trong phdp Tiéu Thira chtfng hé c6 viée
chdng thé nght ban, chi trong phdp Pai Thita méi 6, [vi du] nhw [dirc
Phdt] néi kinh Pha'p Hoa trong sdu muoi tiéu kiép ma tuong nhi trong
khoang bita an”.

“Nhu thi dang chue dai B6 Tt vé leong vé bién, nhdt thoi lai tap”
(C4c vi dai BS Tat nhu thé v lwgng vo bién, cing lic nhém dén hoi) 1a
ciu tong két: Cac vi dai BO Tat trén day duc tuin Phé Hién, do nghe
giang, khen ngoi diéu phdp Tinh D9, do hoang truyen rong rai nguyén
vuong Phd Hlen vi pho do thap phuong tam thé hét thay hitu tinh ving
sanh Tinh Do, bt rdo Nxet Ban, dong dtrc dong tam, nén cung luc nhém

dén. Tinh Anh S¢ viét: “Vi phdp, tam gidng nhau nén cimg lic nhom
dén”.

Chanh kinh:

XAELEREBA FEETLFA FRX
EEAN KRR BRR AL B AL KRS

Hyu hitu ty-kheo-ni ngii bich nhéin, thanh tin si thit thién
nhan, thanh tin nit ngii bach nhin, Dyc gidi thién, Sic gidi thién, chw
thién Pham chiing, tat cpng dai hji.

Lai c6 ty-kheo-ni nim trim ngudi, thanh tin si biy ngan
ngudi, thanh tin ni ndm trim ngudi, troi Duc giéi, tréi Sic giéi,
chur thién Pham chiing déu cing t6i trong dai hji.

Giai:

“Thanh tin st 1a Uu-ba-tic (Upasaka). “Thanh tin nit” 12 Uu-ba-
di (Upasika). Doan kinh trén chi thay trong ban Han dich, ban Nguy
dich chi chép chiing BS Tét va ty-kheo. Cudi ban Téng dich chép: “Tinh
thlen long bat bo nhat thiét dai chiing, van Phdt s6 thuyét, giai dai hoan

” (Cling tro, réng, tam bo hét thay dai ching, nghe 10 Phat day déu

* Hogc tinh: Nhing thir tinh kién phat xut tir phién ndo (Hoic). Do phxen ndo che
lap nén sy thiy biét khong chan chanh, kién glal bj Igch lac, chii quan, nén khong thé
thay biét ding nhu sy that nén khong thé nao thdu hiéu canh gioi bit kha tu nghi
duge.
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chi linh nhdp V6 Du Niét Bém, thi ¢d danh vi ha phu trong dam” (Trich
nhiém ciia Bd Tt 1a thé nguyén génh véc hét thay ching sanh xudt ly
thé gian... Vi nhu truong gia trong nha giau cd, du dat, nhiéu cua cai, chi
€6 mot con. Vi thuong yéu con nén cua cai, vt yéu thich déu trao hét
cho con, chang hé mét nhoc. BS Tat ciing lai giong nhu vay: Hét thay
vat yéu thich déu trao hét ca cho, cho dén khién cho chang sanh nhép
V6 Du Niét Ban. Vi vdy, goi la génh vic ganh n3ng).

Doan kinh vira dén trén d hién thi sau sic y nghia “chimg 1é, phu
ha”.

“Dg” () la dén noi. “Bi ngan” (bd kia) 12 Niét Ban. Pai Ludn,
quyén muoi hai viét: Néu €6 thé thang tién chdng lui, hoan thanh Phat
dgo thi goi la ddo bi ngan”, y néi: Dai ST phd o 1am cho hét thay chiing
sanh chu'ng nhap V6 Du Niét Ban rdi chinh minh méi chimg Niét Ban.

“Tat hoach chie Phdt vo heong cong dikc, tri hué thanh minh bat
kha tw nghi” (Deu dat duoc vo luong cong dirc cua chu Phét, tri hué
thanh minh chang thé nghi ban): Hai cau trén day néi r5 cac Dai Si ddy
di phude tri nhi nghiém, 1a bac B Tat co dia vi ngang véi qua vi,
nhung tir qua huéng nhan, déu da dic phude dirc trang nghiém cia Nhu
Lai.

“Tri hué thanh minh bat kha tue nghi” (Tri hué thanh minh chéng
thé nghi ban) chinh la cac Dai ST déu da chimg dic tri hu¢ trang nghiém
ctia Nhu Lai (Tinh Anh S¢ va sach Binh Giai, Hop Tan cung chdp nhan
thuyét nay).

“Thanh” (%) la chanh. Ngai Tang Triéu néi: “Tri hué la Thé.
Thénh minh la Dyng. Khong su gi chéng chiéu la Thanh. B6 Tat quyén

that linh chiéu, chang thé dimg ngén ngiv, suy nghi, ban lugn dé hinh
dung néi, nén bao la bét kha tw nghi”.

Y cua Triéu cong 1a: Tri hué 14 ban thé, thanh minh 1a diéu dung,
déu chiéu 15, thong dat dugc hét thay su, nén goi 1a Thanh. Thét tri va
Quyén tri cia B Tét phat sanh diéu dyng sang to vang vic dé chiéu soi,
ching sanh do pham tinh nén tron chéng thé hiéu ndi, nén bio la “bat
kha tu” (chéng thé nghi n01) Vi hét thay ngdn ngi ching dién dat ndi
nén néi “bt kha nghi” (ching thé ban ndi). Do ngén ngir, phan biét
chang thé dxen dat duoc, nén khong cach chi mé ta, ban ludn, hinh dung
ndi trf hug 4y.

Hon nita, “bat kha tu nghi” ¢6 hai loai:
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A. KHAI YEU

Kinh cin giai thich kinh nay dya theo quy cach cia tong Hoa
Nghlem va khuén mau cia b A Di Pa S¢ Sao, chia tong quat thanh
mudi mon: Mot: gido khoi nhan duyén; hai: thé tanh kinh nay; ba: tong
thi ctia bd kinh; bon: phuong tién luc dung, ndm: can khi dugc hoa do;
sdu: tang gido s& nhlep, bay: bd loai sai biét; tim: dich, hoi hiéu, thich;
chin: tdng thich danh d&; mudi: phan giai thich chinh ¥ nghia ctia kinh.

Chin mén dau luan vé cuong yéu, tong thi, b loai cua toan kinh,
¢6 diém dai dfmg tidu di voi Ngil Trung Huyén Nghia cia tong Thién
Thai. Tuy ve mt rong, luge, 14y, bo c6 chut sai khac, ‘nhung néi chung:
Trude hét, tong luan dé phat huy 16 rang chd cuong yeu cua kinh, khién
cho ngudi doc trude hét nhan thic tong thé, sau ddy méi nghién ciru
kinh van. Céi lui truong lén thi cdc mat ludi mo ra, lanh hoi d dang.
Diéu nay cling glong nhu trong cac sach vo cén dai ludn c6 phan khai
luan d3t & diu. O day t6i goi la Khai Yéu, la phan tht hai [ciia ban chi

giail.

1. Gi4o khéi nhin duyén

Gido khoi nhan duyén 1a néi vé nhan duyén hung khéi dai gido.
Truée hét, trinh bay su hung khéi cua Phat gido va phap mén Tinh D9,
roi méi thuét rd nhan duyén hung khoi kinh nay.

Pham hét thay cac phap ching ngoai nhan duyén. Nhan duyén

hung khdi dai gido v luong, ma vo luong nhan duyén lai chi la mot dai

sw nhan duyén. Kinh Phap Hoa day: “Chu Phdt Thé Ton duy nhat di

nhat dai sw nhdn duyén co, xudt hién v thé” (Chu Phat Thé Tén chi vi

mét dai sy nhan duyén ma thi hién xudt hién trong doi). “Duy df Phdt

chi tri kién, thi ngg chiing sanh” (Chi 1a dem tri kién Phat chi by, gidc
ngd chung sanh).

Phdm Khéi Tin kinh Hoa Nghiém chép:

“Nhie Lai, Ung Cung Ddng Chdnh Gidc tanh khdi chanh phdp bét
kha tw nghi. So di gia ha? Phi thiéu nhan duyén thanh BDiéng Chanh
Gidc xuat hung w thé. DT thdp ching vé lwgng vé 6 bdch thién A-tang-
kp nhdn duyén thanh Dang Chanh Gidc xudt hung w thé. Nai chi quing
thuyét nhu thi ddng v6 lwgng nhan duyén. Duy vi nhdt dai sw nhin
duyén, dai sw nhdn duyén gia ha? Duy duc ching sanh khai thi Phat tri
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Nay hoi ban nay 1y tua dé Phat Thuyét Dai Thira V6 Luong Tho
Trang Nghiém Kinh cua ban Téng dich lam dau, b6 chit Kinh trung 18p
di, lay tua dé Vo Luong Thanh Tinh Trang Nghiém Binh Ding Giac
Kinh, b6 hai chit tring l1ap 1a V6 Luong; vi vdy, tya dé kinh thanh ra
Phat Thuyet Dai Thira V6 Lwong The Trang Nghiém Thanh Tinh
Binh Ping Gidc Kinh. Ty nhién hay khéo, chang can d&o got, nguyén
danh cia hai ban dich gop thanh mot tén. Mudi hai dé kinh déu 26p
trong mot tua d&. Y chi 16n lao cia toan b kinh tw nhién roi trudc mat.
Yéu nghia cua Tinh tong chira tron trong dé kinh. Nhan, phaép, du, giao,
1y, hanh, the, tuéng, dung v.v... cing hién rd trong mdt cai tén nhu hat
chau trong luéi Dé Thich thau nhiép tron ven hét thay phap miu. Do
day, c6 thé thiy dugc d6i phn chd hay khéo cia hoi ban nay.

Chit dAu cua tya kinh 1 Phat. Phat 1a tiéng goi tit cta chit Phan
“Pht Da”, nghfa 13 Ngudi Gide Ngo. Gidc la dbi véi mé ma noi. Mé la
chung sanh. Ba diéu giac ng6 tron ven thi goi 1a Phit. Ba diéu gidc ngd
la ty giac, giac tha, va gidc man. Ba giac vién man goi la Phat Pa. Vi
vay, Phat la ching sanh da vién man tron cé ba giac, chung sanh la Phat
chura gidc ngd.

Thém nira, Phat 1a mot trong mudi hidu. Muoi hiéu la: Nhu Lai,
Ung Cing, Chanh Bién Tri, Minh Hanh Tac, Thién Th¢, Thé Gian Giai,
V6 Thugng ST, Didu Ngu Truong Phu, Thién Nhan Su, Phat. Py du
muoi hiéu thi duge doi ton trong nén goi la Thé Ton.

Thé Tén tiéng Phan 1a Bac Gia Pham (Bhavagan). Kinh Phét Dia
chép: “Thi Bac Gia Pham 16i thanh tinh gidc, cuc w phdp gidi, tan u hie
khéng, cimg vi lai té” (Bac Gia Pham giéc ngd thanh tinh bac nhit, ciing
tot phap gioi, cing tan hu khong, sudt tron doi vi lai) (Luan Thanh That
g0p chung ca V4 Thuong ST va Didu Ngu Trugng Phu thanh mot hiéu,
trc 1a cho rang tir chir Nhu Lai dén Thé Ton 1a muoi higu. Mudi higu s&
dugc giai thich tuong tn trong pham thi tw).

Trén day da chi ra Phat 1a danh hi¢u chung cuia bac cuc thanh.

Xét trong kinh nay, chir Phat trong tua kinh 1 dirc Sa Ba gido chu
Bén Su Thich Ca Méau Ni Nhu Lai. Trung Quéc dich tén Ngai la Nang
Nhan Tich Mic. Ning Nhan 1a Dung, Tich Mac 1a Thé. Qua cao voi voi
dén murc 16t ré0 hoan toan, dai thira nguyén thuyén sanh trong doi Ngit
Trugc, thi hién thanh Phat dé hoa do chung ta, dién thuyét kinh nay,
chinh 12 bac tir phu dai an dai dirc cua hét thay chiing sanh, 12 bac dao su
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9. Téng thich kinh d& (Giai thich chung vé tén kinh)
9.1 Kinh dé
BRARKEFERRFFFERE

Phit T:huyét Pai Thira Vo Luwgng The Trang Nghiém Thanh
Tinh Binh Pang Gidc Kinh

(V6 Lugng Thanh Tinh Binh Déng Gic Kinh, Chi Lau Ca Sim
dich doi Hau Han. Phat Thuyét Chu Phat A Di Da Tam Da Tam Phat
Tat Lau Phat Pan Qua D6 Nhan Dao Kinh, tén khac 1a V6 Lugng Tho
Kinh, tén khéc nira 1a A Di Pa Kinh, Chi Khiém dich vao doi Ngé. Vo
Lugng Tho Kinh, Khang Tang Khai dich vao doi Tao Nguy. V6 Luong
Tho Nhu Lai Hoi, Bo DBe Luu Chi dich vao doi Puong. Phat Thuyeét Pai
Thira V6 Lugng Tho Trang Nghiém Kinh, Phap Hién dich vao doi Triéu
Téng.

Tir nha Han dén nha Téng, céc ban dich khac nhau ctia kinh nay
xét thdy c6 mudi hai ban, luu truyén dén can dai chi con nim ban trén.)

B tat gioi dé tir Van Thanh Ha Lién Cu, phap danh Tir Té, hoi
tap cac ban dich va kinh chia thanh chuong muc.

Pham danh d& cua kinh déu nhim hién 16 truc tiép yéu chi cua
kinh khién cho ngudi hoc s& do tén kinh ma hiéu dugc cai Thé, mot
phen xem qua tén kinh hiéu ngay dwgc doi chut dai y kinh. Vi véy, tong
Thién Thai chu thich kinh truéc hét phai

Nim ban dich géc ctia Dai kinh déu c6 tén riéng. Hoi ban cua ho
Vuong mang tua dé Pai A Di ba Kinh dé phan biét v6i ban dich gbc va
Tiéu Bén, nhung chir Dai thém vao ay khong c6 can cir. Tiét ban cua
ong Banh va hoi ban ciia dng Nguy déu dit tén 1a Vo Lugng Tho Kinh
giong nhu ban Nguy dich, nhung ba ban khac nhau mang cing mét tén
d& gay nhim 13n. Ong Vuong Chénh Binh lai déi tén hoi ban ciia ong
Nguy thanh Ma Ha A Di Pa kinh. Hai chit Ma Ha ciing khong ¢6 cin
cir.

Xét ca mudi hai ban dich tir doi Han dén doi Téng, dung chir Vo
Lugng Tho lam tén da hét mudi ban, dung chir Thanh Tinh Binh Déng
Gidc dat tén c6 hai ban. Ding Chanh Giac dé dat tén c6 mot ban. Ban
dich déu tién 1a ban Hén dich c6 tén V6 Luong Thanh Tinh Binh Ping
Gide Kinh. Ban cudi clng 1a ban doi Tong 6 tén Phit Thuyét Dai Thira
V6 Lugng Tho Trang Nghiém Kinh.
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khong phap nao ching biét, khong phap ndo ching thy, 13 déng Thich
Ton dai gidc vién man.

Thuyét (32) 1a Duyét (K: vui vé), dep long mong moi. Hai chit
“Phat Thuyét” chi rd kinh ndy duoc chinh kim khéu ciia dtc Phat néi ra,
chang phai do ké khéc néi. Dic Phat ldy d¢ sanh lam nguyén, nay ching
sanh can co chin mu6i, kham nhan lanh dai phap Tinh D¢ giai thoat rot
rdo. Vi vay, Ngai vui vé néi dé pho bay bon hoai.

“Dai Thira” la Dy (thi du). Thira (%) c6 nghia la chuyén ché.
BPuoc ké 16n (tirc can tanh kham nhan dai phép) sir dl_gng, hodc phap
duge sir dung 1a l6n lao thi goi 1a Dai Thira, khic han Thanh Van,
Duyén Giac 1a Tiéu Thira chi cau tu gidc. Thdp Nhi Mén Luén viet:

“Trong hai thira, Ma Ha Dién cao hon nén goi la DBai Thira. Phat
dai nhan céi co xe (thita) nay nén goi la Pai.

Lai trir diét dugce ndi khé I6n lao cia chiing sanh, ban cho sw dai
loi ich nén goi la Pai.

N6 lai con la thira c@a cdc vi Pai Si: Quan Thé Am, Déc Dai Thé,
Van Thit Su Loi, Di Ldc Bo Tat... nén goi la Dai.

Lai do ding thixa nay dé tgt cing bo, ddy ciia hét thay cdc phdp,
nén goi la Pai.

Lai nhu trong kinh Ea’l Nha, Phat tu néi Ma Ha Dién vé lugng vo
bién. Do cdc nhdn duyén ay, goi la Pai”.

Kinh Buu Tich lai n6i: “Chu Phdt Nhuw Lai chdnh chan chdanh
gidc s6 hanh chi dao, bi thiea danh vi Pai Thg‘m ” (Pao thuc hanh cua
chu Phét Nhu Lai chanh chén chanh giac, thira ay goi 1a Pai Thira).

Céc kinh, luén trén dé){ chi rd Dai Thira chi c6 chu Phat, Bd Tat
méi c6 thé thuc hién (thira) noi, nén ndi: “Puoc ké lén sir dung”.

Hon nita, dao dugc van dung la s¢ hanh cia chu Phat Nhu Lai
nén phap duge sir dung 1a 16n lao. Vi vay, goi la Dai Thira.

Hon nira, cdi “Dai” nay ngay do Thé ma thanh tén, Pai c6 nghia
la “thuong tron khip”. Thé khong bos bén, durt bat cdc d6i dai: ngang thi
khip tram mudi _phuong, doc thi thong sudt ba doi. Qua khit vo thi, vi
lai vd chung, ching c6 phap nao trudc, chi c6 cai ndy c6 trude hét thay
céc phap (nhu bai k¢ cia Phé Dai SI: “Hitu vdt tién thién dja, vo hinh
thé tich liéu” (C6 mot vit c6 trudce ca troi dat, vén vo hinh lang I&)) nén
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6. V6 Lugng Tho Kinh Sao, bay quyén cia ngai Vong Tay Lau
Lidu Hué.

7. V6 Luong Tho Kinh Tryc Pam Yéu Chii Ky, hai muoi bén
quyén, do ngai Tay Dy chua Tang Thuong soan vao ndm Vinh Hudng
thr tu.

8. V6 Luong Tho Kinh Kién Vin, bay quyén cua ngai Luong
Vinh.

9. V6 Lugng Tho Kinh Khoa Huyén Khai, mét quyén ctia ngai
Tiéu Thuong Tay Ngam.

10. Vo Luong Tho Kinh Hoi S6, bay quyén, do ngai Tuin Dé
chua Thang Tho ¢ Viét Tién soan.

11. V6 Lugng Tho Kinh Khai Nghia, sau quyén, do ngai Hug
Khong chua Binh An Tay Phudc soan.

12. V6 Luong Tho Kinh Quan Tu Nghia, ba quyén, do ngai Y
Chau Ly Vién soan.

13. V6 Lugng Tho Kinh Hién Tong S&, mudi bay quyén, do ngai
Téanh Hai V6 Nhai ¢ Giang Chau soan.

14. V6 Luong Tho Kinh Yéu Giai, ba quyén, do ngai Phép Sam
soan.

15. V6 Lugng Tho Kinh Giang Luc, bay quyén, do ngai Nam Lén
chiia Co Lac An Lac thuge Ky Chéu soan.

16. V6 Lugng Tho Kinh Pham Hudng Ky, sau quyén, do ngai
Linh Phuong soan.

17. V6 Luong Tho Kinh Nhan Tuy, mudi mt quyén, do ngai
Nguyét Khé ¢ Binh Chuyén Phuong thuge Nhiép Chéu soan.

18. V6 Lugng Tho Kinh Nghia Ky, nim quyén, Giéi Hoa Tang
Am Hué Nhién soan.

19. V6 Lugng Tho Kinh Hai Trich Ky, hai muoi quyén, khoa chit
hai quyén, Tiéu Tang Né Hién Vinh Thai Nham ¢ Nhiép Chau soan.

20. V6 Luong Tho Kinh Vinh An Luc, mudi ba quyén, Y Bao
Chuyén Phuong Hué Van soan.

. 21. V6 Luong Tho Kinh Binh Giai, muoi tam quyén, Thich Dao
An soan.
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8.3. Chii thich kinh nay

Trong ndm ban dich, ban Nguy dich tuong déi ddy du. Vi vdy, céc
chu s¢ Pai kinh phan nhidu ding ban Nguy dich. Céc bac dai dic Trung
Quéc nhiéu vi soan chi giai cho Tiéu Bon Di Pa, con chu giai Dai Bén

chi ¢6 hai vi Tinh Anh (Hué Vién) doi Tuy va Gia Tuong (Cat Tang) doi
Dudng.

1. V6 Lugng Tho Kinh Nghia 8¢, sau quyén, do sa-mon Hué Vién
thugc chuia Tinh Anh ¢ kinh d6 doi Tuy soan, tuc goi la Tinh Anh S¢.

2. V6 Luong Tho Kinh Nghia S¢ do ngai Cat Tang ¢ chua Gia
Tudng doi Dudng soan. Tuc goi la Gia Tudng S§.

Ngoai ra, chil giai clia hai vi Canh Hung, Nguyén Hiéu & nudc
Tan La (nay thudc Triéu Tién) nay ciing duge luu truyén & Trung Quée:

1. V6 Lugng Tho Kinh Nghia Thudt Vin Tan, ba quyén do ngai
Canh Hung nudc Tan La trir tac, tuc goi 1a Canh Hung S¢.

2. V6 Lugng Tho Kinh Tong Yéu, mot quyén, do sa mén Nguyén
Hiéu thudc chia Hoang Long nu¢c Tén La soan. Ngai timg qua Trung
Hoa du hoc, sau vé nudc, danh tiéng vang doi chén Hai Pong. S¢ giai
cua Ngai goi la Hai Dong S¢.

3. Du Tam An Lac Dao, mot quyén ciing do ngai Nguyén Hiéu
soan, la mét trong mudi thc pham cb cua Tinh tong.

Quang minh ciia Pai kinh chiéu ryc Nhét Ban, chu thich rét thinh,
vuot xa Trung Hoa. Riéng but gia dugc biet da hon hai mwoi loai, nhw
la:

1. V6 Luong Tho Phat Tan Sao, mdt quyén, do ngai Thién Chau
chua Hung Phudc viét.

2. V6 Luong Tho Kinh Thudt Nghia, ba quyén, do ngai Téi Trimg
soan.
3. V6 Lugng Tho Kinh Tu Ky, mot quyén, Tri Canh soan.

4.V Lugng Tho Kinh Nghia Uyén, béy quyén, do ngai Nam S&
chua Tong Tri & Ky Chéu soan.

5.V Lugng Tho Kinh Luge Tién, tim quyén ciia ngai Vién Khé,
chua Thién Lam, Lac Dong, soan vao nam Huong Béo thir ndm.
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22. V6 Lugng Tho Kinh Hop Tan, bén quyén, Quén Triét soan.

_ Trong nhimg téc phim nay, cuén thir séu, thir muoi, thir hai muoi
mot, thir hai muoi hai dwoc dan chimg nhiéu trong sach nay.

Ngoai ra, chu thich nhimg ban higu hoi gdm c6 ba tac pham:

1. V§ Lugng Tho Kinh Khéi Tin Luan, ba quyén, Banh Té Thanh
soan vao dau triéu Thanh.

2.V Luong Tho Kinh Tién Chu, Dinh Phuéc Bao soan vao cubi
triéu Thanh.
Hai ban chu giai trén déu dung tiét ban cua Banh Té Thanh (tirc
ban thir bay cta Pai Kinh).
3. Phit Thuyét Ma Ha A Di Pa Kinh Chung Lugn do Chanh Dinh

Vuong Canh Tam soan dudi doi Quang Ty nha Thanh. Ban dung dé cha
giai 13 ban hiéu hoi thir tam cia Nguy Thira Quén.

Ngoai ra, vao cubi doi Thanh, cu sT Trim Thién Ping soan Béo
An Luan ba quyén ¢6 cic phin Tinh P Phap Mén Cuong Yéu, Vo
Luong Tho Kinh Cuong Téng, Vang Sanh Chénh Nhan Lugn v.v....
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ctia ho Vuong trong tic phdm V6 Luong Tho Kinh Khéi Tin Luan nhw
sau:

“Bén ciia ho Vieong so ra heu lodt, phé bién mai dén nay, nhung
6 diém déing Pphé binh. Nhu trong T Phan tir chit ‘du bj thap phuong’
tré di néi rong vé hanh nguyén Bo Tat nham khién cho hanh gia phat
khdi dai tam, tich tap coi dirc, 16t rdo thanh Phat, ddy chinh la cuong
lanh trong yéu ciia chiong mé dau kinh nay, ho Viong lai lugc di. Dén
phan hai bdc vang sanh Thugng va Ha, bdc thi gat bo phat Bo Dé tam,
béc thi néi ching phat. Trong phan Thai Sanh, hegc bo tir chit ‘ngo viee
Phét tri’ cho dén ‘théng tri’. Trwde da trdi voi chanh nhan thanh Phat,
sau lgi mat chanh tri vang sanh. Nhimg diém khdc nhu véi thie t cdc
nguyén, lan Ion trieée sau déu dang gico chanh”.

Ho Banh nhin thdy 13i ciia ho Vuong nén chuyén ding ban Nguy
dich, luge nhimg ché phién phirc, lai can cir theo ban ciia ngai Van Thé,
thém vao sé thwr ty trude sau cia bén muoi tam nguyén, dat tén la Vo
Luong Tho Kinh, thanh ra ban thir bay (ban cua ho Vuong la ban thir
sdu). Nhung ban nay chi 1a ban Nguy dich duge phén chia thanh timg
doan, chang phai la ban héi tap cac ban dich.

So sanh hai ban thi ban ciia 6ng Banh ¢6 uu diém hon ban Nguy
dich. Cén dai, cu si Pinh Phuéc Béo khi viét V6 Lugng Tho Kinh Tién
Ch thi ban dung dé cha giai 1 ban cia ho Banh. Tiéc thay ban cuia ho
Banh chi 1a tiét hidu ban, chua bd clru duge khuyét diém cta ban ong
Vuong, vén chua dugce coi la ban t6t nht.

Triéu Ham Phong nha Thanh, cu si Nguy Thira Quén & Thigu
Duong cho ring cac ban dich 14n ban cta 6ng Vuong chua hoan thién
ben héi tdp nam ban dich goc, soan riéng thanh mét ban, dat tén la Vo
Luong Tho Kinh (Ban clia ong Nguy hoi tap nam ban dich goc, la ngudn
g6c cua ngil hi ban. Ban ho Vuong chi la tir hoi ban, hoi ban khong
dung ban Dudng dich).

Du6i triéu Péng Tri, cu s Vuong Am Phude dic biét coi trong
ban ho Nguy, timg dich than ghi ring: “Gan day, Thiéu Dwong Nguy c
sT lai thudn theo loi dai su Van Thé, /chao sat khap cdc ban dich, soan
riéng thanh mgt ban gom tron Iong yeu van tir gian di, thich dang, duoc
coi la ban hay nhdt ciia kinh nay”. Ong Vuong lai tra khao khip céc
ban, dich than hi¢u dinh, dat tén kinh 1a Ma Ha A Di Pa Kinh, thanh ra
phién ban thir tim cua kinh nay.
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thém chir sai lam. Céi 131 16n 4y &t phai sira chira hau tranh cho doi sau
tap theo thanh théi, thdm chi sodn cai kinh van. Vi vay, cin phai ngira
15i nho lau ngay thanh to, tuyét trir ngudn t6i, lai khién cho Dai kinh
chéng c6 duge ban t6t nhét. Boi thé, tién sur 1 130 cw s Ha Lién Cu bén
soan ra ban thir chin.

Tién su cu s Ha Lién Cu, lic nhé hoc Nho, truéc 1a Trinh, Chu,
sau Luc, Vuong, truéng thanh hoc Phét, nhiép Thién, M4t quy vé Tinh
Po. Cu Ha théng sudt cic sach vo, hidu sau van ty, dung cong lau dai,
hiéu tudng tan gido phap. Nam Nhdm Théan (1932), phat nguyén hl@u
dinh kinh nay, déng cura ta khéch, subt ca ba nam, xét k§y ca nam ban
dich gbc, khao sat ky cang hoi ban cuia ba nha, khong mt cau nao ching
xem xét ky, khong mot chit nao ching can nhic, cung kinh, can thén,
ngay ngay khan cAu truéc Phat, thién chdm van chudc ca trong gidc ngu.
Dén khi hoan thanh, tir ching hoan hy. Lio phép su Hué Minh la bac
thong triét ca Tong lan Gido (Ngai la !hay quy y cta cu Ha) dip y, ning
kinh chup anh truéc dién Phat, dich than an ching. Céu t6i la cu si Mai
Hiét Van®™ gidng lién tuc trén dai phat thanh, khen la ban hay nhét. Phap
su Tir Chau chuyén giang kinh nay & dét Kinh L3, ciing dich than soan
khoa phén. Lao hoa thugng Diéu Thién, phuong trugng Cuc Lac Am &
Béc Kinh moi hoi truong Son Déng Nir Tir Lién Xa (Hoi Phu Nit Niém
Phat tinh Son Dong) 1a Ngé Thién Huong dén chua giang kinh nay sudt
hai thang. Con nhimg ngudi phét tam hoang duong, chuyén chi tri tung
ching thé tinh néi sé. An hanh, luu thong lién tuc ching dit.

Vi vy, cau toi 1a Mai 1do cu si khen rang.

“Yéu chi ciia Tinh tong cimg thdm cyc vi, phat huy dwgc ché udn
do tién nhan chiea phat huy dwoe” va “tinh déng minh xdc, ranh ranh c6
chimg ci, khéng mot nghia nao Lhang thuge ban dich goc, khong mot
cdu nao ra khdi kinh goc... Du cac diém hay, khong sw that nao chang
thau tom. Tuy mudn cho la ban ching hay ciing ching duwge”.

Loi cua cdu t6i nay da dwgc moi ngudi cong nhan, con dem ban
kinh nay thau nhdp vao 4n ban méi cua Tuc Tang. Dai kinh bui pha
ngan nam, nay méi c¢6 dugc ban hoan thi¢n. Y nguyén hoi tap kinh cta
tién hién da vién man. Pai kinh phong quang, chung sanh hitu hanh, ban
kinh mang tén Phat Thuyét Dai Thira V6 Lugng Tho Trang Nghiém
Thanh Tinh Binh Déng Giac Kinh 12 ban tht chin cua Pai kinh.

* Hiét Van Ia tén that cua cu si Mai Quang Hy.
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(A)ng'Ng\_!y phat tdm rong 16m, lai tinh théng van tu, muén ciru
chira khuyét diém 16n 1a soan kinh cta cu si Vuong Long Thu, nén gop
i nam ban dich héi tap thanh mot kinh, tan lyc tim toi lai lich cta timg
céu mong thanh ban hoan chinh. S& nguyén that thu thing, thanh tyu
cling 16n lao. Ban héi tap clia ong vuot xa ban ho Vuong. Cu si Vuong
Am Phiic khen 12 bac nhét trong tam ban kinh ciing ching qua déng.

Déng cam khii 1a 6ng Nguy tuy nguyén tan lyc sira chira Kkhuyét
diém soan kinh cia ho Vuong, tiéc thay vAn chwa hoan toan tranh khoi.
Nay s& néu 1én nhimg diém 16n ranh ranh nhu sau:

1. Nguyén thir hai trong ban ho Nguy la: “Thiét nga thanh Phdt,
qudc trung thién nhan, thudn thi héa sanh, vé hitu thai sanh” (Néu t6i
thanh Phat, trdi, ngudi trong nuéc thudn 1a héa sanh, ching c6 thai
sanh). Bén chit “vé hitu thai sanh” (ching c6 thai sanh) khong tim thiy
trong céc ban dich. Va lai, bén chit 4y mau thuin véi 10i van cia ban
dich gbc. Ban Nguy dich chép: “Phdt cdo Di L i quéc nhan ddn,
hitu thai sanh gia” (Phét bao Di Léc.... nhan dan cbi 4y c6 ké thai sanh).
Hai ban dich Pudng, Téng ciing gidng vay ma hoi ban cia ho Nguy viét
“ching c6 thai sanh”. Day that 1a ty vét kho gidu vay.

2. Mot doan Ngii Ac, Ngi Théng, Ngii Thiéu c6 dén vai ngan
chit, ma ban ho Nguy tém tat thanh: “Lic sanh dau, hic gia dau, lic
binh dau, hic chét dau, hoan nan cing khé dau dén, hia déam duc dét,
lica sdn gign dot, lica tham trém cdp dot, lira 14 nguy dét, lica ngu si dot,
day la ngit thrmg, ngil thiéu”. Nguy cu si vén nguyén “kh6ng mét chir
nao ching c6 lai lich”, nhung tiéc chua thé that trigt dé y nguyén ban
dAu. Poan vin trén ddy, so v6i céc ban dich thi ching c6 lai lich.

3. Hoi ban cia ho Nguy néi cung dién, lau quan, dudng vii, phong
géc cua Cuc Lac “hodc xir hu khong, hodc tai binh dia, hodc y bao thu
nhi tru” (hoc & trén hu khong, hodc trén dat bing, hodc nuong cdy bau
ma tru). Cau “hodc y bao thu nhi tru” (hodc nuwong cy bau ma tru)
khong c6 trong ban dich nao ca.

4. Trong hoi ban, cau “qud thi di hdu, V6 Luong Tho Kinh diéc
giam, duy trir A Di Da Phdt tir ti, quang do qudn sanh” (tir ddy vé sau,

V6 Lugng Tho kinh ciing gidm, chi trir bén chir A Di Pa Phat rong do
qudn sanh) ciing khong c6 trong ban dich nao.

Do nhitng diéu trén, ban cua ho Nguy so véi cac ban co trude, tuy
ban sau trdi hon ban truéc, tiéc ring vin chua hoan toan tranh ndi cai 15i
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